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Của Hòa Thượng Thích Như Minh 


ântrọng giới thiệu hai tập sách Nghiên cứu về Kinh 
Hoa Nghiêm của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương: 


Quyền 1: PHÁP NGỮ KINH HOA NGHIÊM (2 tập): nội 
dung là những câu Pháp ngữ của Kinh, văn trường hàng dài 
từng phẩm được trích thành nhiều đoạn ngắn để dễ hiểu ý kinh 
Hoa Nghiêm. 

Quyền 2: TINH HOA KINH HOA NGHIÊM: I. Trình bày 
nội dung triết lý ở mỗi phâm và trích đoạn chánh văn. 

Hai tập sách này có mặt là thành quả nghiên cứu trong chương 
trình hoằng pháp có danh xưng Vi Diệu Pháp Media của Hội Đồng 
Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt — Vietnam America 
Buddhist Felllowship Sangha mà Ni Sư là vị đảm trách thuyết giảng 
trên băng tần TV và Netword hàng tuần suốt hai năm qua. 


Ni Sư Thích Nữ Giới Hương là đệ tử của một Bậc thạc đức 
danh Ni Phật Giáo Việt Nam, trưởng lão Ni Hải Triều Âm. Ni 
sư tốt nghiệp tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam, du học tại Đại 
Học New Delhi Ấn độ, nhận học vị Tiến Sĩ Phật Học. Sau đó, 
được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác bảo lãnh đến Hoa 
kỳ Hoằng Pháp. Hiện khai sáng và trú trì chùa Hương sen miền 
Nam California và giảng dạy tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại 
TPHCM. 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đã nghiên cứu, trước tác, dịch 
thuật và đã xuât bản 53 tác phâm Phật Học. Và trong năm 2022 đã 
hoàn tât đê 1n 2 tập sách về Kinh Hoa Nghiên này. 

Theo Đại sư Trí Khải (538-597) và truyền thuyết đại thừa Phật 
giáo nói răng sau khi Đức Phật chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác, ngài liên nhập đại định Hải ân tam muội đê thuyêt 
giảng Kinh Hoa Nghiêm trong 2l ngày đê hóa độ hàng thượng 
thừa Bồ Tát. 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (XF§ff#Ầ*#£ R*ƒ&, 
Mahävarpulya Buddhãvatamsaka Sũitra (Avatamsaka) hay Kinh 
Hoa Nghiêm - tràng hoa trang nghiêm cõi Phật là bộ kinh Đại 
Thừa được Đức Phật thuyêt giảng trong 9 Pháp Hội và 7 địa điêm 
khác nhau: 

Hội thứ nhất: Đức Phật tuyên thuyết tại Bồ Đề Đạo Trảng, do 
Bô Tát Phô Hiên là chủ hội vê Y Báo và Chính Báo của Như-LaiI. 

Hội thứ hai: Đức Phật tuyên thuyết tại Điện Phổ Quang, do Bồ 
Tát Văn Thù là chủ hội, Đức Phật giảng vê pháp môn Thập Tín. 

Hội thứ ba: Gồm 6 phẩm diễn ra tại cung trời Đao Lợi, do Bồ 
Tát Pháp Tuệ là hội chủ giảng vê Thập Trụ. 

Hội thứ tư: Tại cung trời Dạ Ma, do Bồ Tát Công Đức Lâm là 
hội chủ giảng về Thập Hành. 

Hội thứ năm: Tại cung trời Đâu Suất, do Bồ Tát Kim Cương 
Tràng là hội chủ giảng về Thập Hôi Hướng. 

Hội thứ sáu: Tại cung trời Tha Hóa, do Bồ Tát Kim Cương 
Tạng là chủ hội giảng vê Thập Địa. 

Hội thứ bảy: Tại điện Phô Quang Minh, do Đức Như-Lai là 
chủ Hội giảng về pháp môn Đăng Giác Diệu Giác. 

-Hội thứ tám: Tái diễn tại điện tại Phổ Quang Minh, do Bồ Tát 
Phô Hiên là chủ hội giảng vê 2.000 Hạnh Môn. 

Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa, do Như-Lai và Thiện hữu đều 
là chủ hội giảng vê Quả Pháp Giới, là phâm Nhập Pháp Giới 
và phâm 40 Nhập Bât Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phô Hiên 
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Hạnh Nguyện. 


Phẩm Hoa Nghiêm — chữ Phạn là Gandavyũha — tương đương 
với bộ 40 quyền của Pháp sư Bát-nhã nên cũng được gọi là Tứ 
thập Hoa Nghiêm, thường được xem là toàn bộ Hoa Nghiêm kinh 
(Avatamsaka). Bởi vì bộ kinh Đại thừa mang biệt danh Gandavyuha 
được xem như là 9 bộ kinh cốt yếu ở Nepal. Tại Trung Quốc và 
Tây Tạng, phẩm Gandavyha được gọi là phâm “Nhập Pháp giới” 
(A3&###, Dharmadhätupravesa) gồm 100.000 slokas (kệ). 

Hai bộ kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt hiện nay được Trưởng 
Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và trưởng lão Hòa Thượng Thịch 
Minh Định dịch từ bản của Tam tạng Pháp sư Thật Xoa Nan Đà và 
Phẩm 40 của Tam tạng Bát Nhã thời Đường. 


Trân trọng, kính giới thiệu đến chư vị đọc giả. 
Chùa Việt Nam — Los Angeles, 


Ngày 20 tháng 06 năm 2022 
Hòa Thượng Thích Như Minh 


¬^ : ` 
loC 22s 
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Nếu người muốn rõ biết 
Tắt cả Phật ba đời 
Nên quán pháp-giớ1-tanh 
Tắt cả duy tâm tạo. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 20, số 9. Giác Lâm Bồ Tát) 


ài quán kinh Hoa Nghiêm này cho biết tất cả chư Phật 

ba đời và sơn hà vũ trụ, núi sông đất liền, muôn loài 

vạn vật, hữu tình, vô tình... đều được hình thành từ 
tâm linh của mỗi người. Pháp giới càn khôn, vũ trụ Hoa Nghiêm 
là hiện tướng của tâm. Tâm trang nghiêm tạo nên cảnh giới y báo 
chánh báo, nên kinh này được gọi là Hoa Nghiêm Kinh, nói đủ là 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. 


Hoa Nghiêm là một trong những Bộ kinh lớn của Phật giáo, 
vua trong các kinh. Kinh giữ vị trí vô cùng quan trọng trong hệ 
thống tư tưởng văn học Phật giáo Đại thừa. Nội dung bao gồm tắt 
cả tinh túy triết học của nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo, 
chân tướng của nhân sinh vũ trụ, pháp giới viên dung vô ngại của 
trùng trùng duyên khởi, tín giải hạnh chứng Nhất thừa viên giáo, 
Thập huyền môn, Nhất Chân pháp giỚI (sự lý, lý sự vô ngại) và 
thê tánh Huyền Hoa Tạng bao trùm khắp mười phương. Kinh Hoa 
Nghiêm cũng đề cao lý tưởng Bồ tát, hoàn thiện nhân cách thánh 
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thiện của hành giả tu tập qua hình ảnh của Thiện tài đồng tử tham 
cầu học hạnh Bồ Tát từ 53 vị thiện tri thức. 

Những ý tưởng siêu tuyệt của thế giới Huyền Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, Thế Giới Hải trong Hoa Nghiêm đã ảnh hưởng đến tri 
thức và văn hóa của những nước tin theo Đạo Phật từ ngàn xưa đến 
nay. Nói đến đỉnh cao tư tưởng Phật Giáo, không thể nào không 
nói đến triết lý Bát Nhã, Tánh Không, Viên Giác, Lăng Nghiêm 
hay Hoa Nghiêm, vv... 

Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt 
Mỹ lúc 1] giờ sáng, Thứ tư ngày 10 tháng 03, năm 2021, đã diễn 
ra buôi lễ chính thức ra mắt chương trình hoằng pháp có danh xưng 
là Vi Diệu Pháp Media tại Chánh điện Chùa Việt Nam, thành phố 
Los Angeles, tiêu bang California, Mỹ quốc. 


Hòa thượng Thích Như Minh' trụ trì Chùa Việt Nam, đã khai 
mạc chương trình hoằng pháp với diễn văn như sau: 

“Hoằng pháp là Sứ mệnh của Tăng Già Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ. Tiếp nối con đường hoằng pháp 
của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa kỳ của những Đại Sư Trưởng Lão 
Thích Nhất hạnh, Trưởng Lão Thích Thiên Ân, Trưởng Lão Thích 
Mãn Giác, và Chư Tôn Đức Tăng NI trưởng lão....” 

Trong buổi lễ này, con là Thích Nữ Giới Hương đã được chỉ 
định tôn kính tuyên đọc và chia sẻ ý nghĩa Bộ kinh Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra) do Pháp Sư Bát Nhã 
dịch từ Phạn ngữ ra Hán ngữ, được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích 
Trí Tịnh dịch từ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh ra tiếng Việt và 
dựa vào bải giảng sớ giải Hoa Nghiêm của Đại sư Giới Hoàn, Hòa 
thượng Tuyên Hóa, Hòa thượng Trí Quảng, Hòa thượng Duy Lực, 
Hòa thượng Đức Nhuận, Sư bà Hải Triều Âm và nhiều chư tôn 
thiền đức cùng các hành giả khác. 


I1 htips:⁄/www.huongsentemple.com/Index.php/vn/ung-dung/phap-am- 
video/71I18-phap-am-vi-dieu-phap 

https://vieng1ac.info/202 1/04/phap-am-tang-g1a-phat-giao-lien-huu-viet- 
my/ 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Thời gian hơn một năm đã trôi qua nhanh, đến hôm nay bộ 
Kinh Hoa Nghiêm đã được tuyên đọc và chia sẻ xong, trên các đài 
Tivi VỊ Diệu Pháp Media, Cali Today, Global Tivi, Tivi AVA 57.7, 
Website và Fanpage Huong Sen, các phương tiện truyền thông và 
trang mạng khác. 


Nói đến Kinh Hoa Nghiêm là nói đến tư tưởng Liên Hoa Tạng, 
pháp giới trùng trùng duyên khởi giao xen viên dung vô ngại, như 
giăng bày màng lưới báu châu ma ni của cung trời Đề Thích. Ánh 
sáng chiếu soi đan xuyên giao nhau qua lại hiện hữu trang nghiêm 
mà chư Phật đang ngự trụ trong đó, là cảnh giới thiền định đề giáo 
giới vi trần chư Bồ Tát, hóa độ chúng sanh khắp mười phương. 
Đây là một bản kinh quan trọng mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni khi vừa giác ngộ dưới gốc cây bồ đề đã chia sẻ liền trong 2l 
ngày đầu tiên như Thiên Thai Trí Giả nói kệ: 


Hoa Nghiêm đức Phật nói lần đầu trong hai mươi mốt ngày 
A Hàm mười hai, Phương Đẳng tám năm 
Hai mươi hai năm bàn về Bát Nhã 


Pháp Hoa, Niết Bàn cộng tám năm. 


Những gì hay và cao quý trong bộ Hoa Nghiêm được Đức Phật 
quyết định truyền trao liền cho chúng sanh ngay khi vừa giác ngộ, 
giống như người cha già có bao nhiêu của cải trân quý muốn trao 
hết liền cho đàn con dại. Những gì Đức Phật và Bồ Tát dạy trong 
21 ngày đều nằm trong Bộ Kinh Hoa Nghiêm 4 quyền gồm 2940 
trang? với nhiều triết lý thâm sâu cao siêu uyên áo. Tuy nhiên, đối 
VỚI quần chúng bình dân bận rộn thì Hoa Nghiêm rất khó đọc, khó 
tụng và khó hiểu vì quá dày, quá uyên áo, đa dạng, muôn hình vạn 
trạng. Được sự khích lệ của Hòa thượng Thích Như Minh và chư 


2 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hán dịch: Đại Sư 
Phật Xoa Nan Đà. Việt dịch HT Thích Trí Tịnh. 4 tập. Tái bản lân thứ 12. Nhà 
xuât bản Tôn Giáo. PI 2563. DL 2019. Dày 2940 trang. 
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huynh đệ, con là Tỳ kheo Ni Giới Hương đảnh lễ phát nguyện soạn 
lại thành 2 quyên ngăn gọn: 


Quyền 1: PHÁP NGỮ KINH HOA NGHIÊM 

Chánh văn kinh trường hàng dài gồm các lời dạy của Đức Phật 
Tỳ-Lô-GIá-Na, Đức Phật Thích Ca, Chư Phật, Bô Tát và các Thiện 
Thân, được lựa chọn làm ngăn lại và đặt tên: Pháp Ngữ Kinh Hoa 
Nghiêm. Đâu mỗi phâm có mục lục, đê giúp hành giả dê tiêp cận 
chi tiêt từng phâm Kinh Hoa Nghiêm. 

Từ phẩm I-30 là tập I và từ phẩm 31-40 là tập 2. 

Quyển 2: TINH HOA KINH HOA NGHIÊM 

1. Nội dung triết học toát lên ở mỗi phẩm 

2. Vài đoạn chánh văn tiêu biểu. 

Mục đích hai tác phẩm này giúp Phật tử ít có thời gian học 
pháp, có thê có duyên lành học hỏi, tiêp cận nhanh một phân nào 
tinh hoa của triệt lý Hoa Nghiêm uyên áo và ứng dụng lý tưởng Bô 
Tát trong đời sông tu tập hàng ngày qua hình ảnh của Thiện Tài 
Đông Tử du phương tham học Phật pháp không mệt mỗi. 

Chúng con đê đầu đảnh lễ tri ân tôn sư Hải Triều Âm cùng 
nhiêu chư tôn đức Hòa thượng pháp sư và các hành giả đã về Bản 
đô Kinh Hoa Nghiêm đê chúng con lân theo đó mà thây rõ lộ trình 
tu tập lên lâu Kinh Hoa Nghiêm. 

Thế giới huyền hoa tạng Tỳ-lô-giá Na Phật cao siêu thâm áo là 
thê giới và trí tuệ của các bậc chứng nghiệm, chứng ngộ mà chúng 
con mạo muội dùng ngôn ngữ trần gian để giải thích mô tả trên sự 
hiểu biết còn non kém của mình, nên sẽ có nhiều sai xót vấp phải. 
Kính mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, đạo cả thâm uyên và các 
hành giả Hoa Nghiêm từ bi chỉ dạy góp ý bồ sung, với ước nguyện 
mong cho ý Phật càng thấu vào lòng chúng sanh trong thời đại 
khoa học điện tử, có thê hiệu thê giới vật chât nguyên tử cùng với 
bản thê tâm thức pháp giới vôn là không hai, không một (bât nhỊ). 

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư tôn thiền đức và tất cả quý 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Phật tử đã ủng hộ và đồng hành với chúng con trong sứ mạng tận 
lòng: “Phục vụ chúng sanh là củng dường chư Phát. ” 

Chúng con kính đảnh lễ và phát nguyện hành theo công hạnh 
của Đức Ty-lô-giá-na Phật, Chư Phật, Bô Tát và Thiện Thân trong 
hải hội Hoa Nghiêm: 

Ba đời Như-Lai bậc đạo sư 
Trí nguyện quảng đại khó nghĩ bàn 
Vô biên sát hải vô số cõi 
Một niệm Như-Lai hiện Chân như. 


Nam Mô Hoa Tạng Giáo Chủ Trang Nghiêm 
Sát Hải Tỳ-Lô-Giá-Na Phật. 
Nam mô Giáo Pháp Viên Dung Vô Ngại, 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tác đại chứng minh. 


Mùa hạ Hương Sen Perris, tháng 5 năm 2023 
Kính lạy, 
Hậu học: Thích Nữ Giới Hương 
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Phẩm 1. 


I.MỤC LỤC 


Thê giới vi trân sô đại Bô Tát 


Thế giới vi trần số chấp-kim-cang thần 
Mười chín loại thần trong dị sinh chủng 
Tám bộ chúng trời và tứ thiên vương 
Dục giới có bảy chúng 

Sắc giới có năm chúng 

Thế giới vi trần của chư thiên ba cõi 


Thế giới vi trần số chư thiên đạt giải thoát môn 
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Chư thiên vương giải thoát môn 


— 
= 


. Chư thần vương giải thoát môn 


— 
` 


. Chư thằn-chủ giải-thoát-môn 


— 
\ 


. Đại-bồ-tát giải-thoát-môn 


¬ 
G3 
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. Thế chủ cúng đường. 
. Hoa Tạng Thế Giới. 
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IL CHANH VAN 

Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Đè, trong đạo- 
tràng bô-đê, ban đâu thành Vô-thượng Chánh-giác. 

- Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả 
sự trang-nghiêm. 

- Cây bồ-đề cao lớn lạ thường: thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly 

- Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra 
tiêng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận. 

- Cung-điện lâu-đài của Đức Như-Lai ở, rộng-rãi trang- 
nghiêm, tôt đẹp khắp đên mười Phương. 

Thẳn-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều 
hiện trong lưới báu. Tât cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của 
họ, đêu hiện bóng trong đó. 

-Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả 
pháp-giới đêu bao gôm trong lưới báu. 

- Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh 
giới rộng lớn của Như-LaI, tiêng đó vi-diệu, vang xa khắp đền tât 
cả chô. 

Lúc đó Đức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô 
thượng chánh giác: Trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đêu bình 
đăng, thân Phật khặp đây tât cả thê gian, tiêng Phật thuận khắp cõi 
nước mười phương. 

(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


1. THÊ GIỚI VI TRẢN SÓ ĐẠI BÒ TÁT 
Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh 
Phật. Danh hiệu của các ngài là: Phô-Hiên Bô-Tát, Phô-Đức-Tôi- 
Thăng-Đăng-Quang-Chiêu Bô-Tát... Từ xưa chư Bồ-Tát này 
cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đông: 
- Tu tập thiện căn. 
- Thật hành Bồ-Tát hạnh 
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- Từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra 

- Đã đầy đủ các môn ba-la-mật 

- Huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời 

- Nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh 

- Biện tài rộng lớn vô tận như biển 

- Đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính 

- Biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục 
- Vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt 

- Chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn 


- Có thê tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh 
nguyện. 


- Thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu 
cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật 


- Khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phố- 
Quang-Minh của Như-Lai 


- Nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp 
tât cả chỗ 


- Đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn 
chứa nhóm tât cả pháp. 

- Biện tài thiện xảo chuyên pháp-luân bắt-thối, biển cả công- 
đức của tât cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài. 

- Tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến 


_~ Đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số 

kiệp luôn hoan-hỷ không nhàm. 

- Chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong 
đó gân gũi không rời. 

- Thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân 
của tât cả chúng-sanh đêu đây đủ. 

Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm I1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 
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2. THÊ GIỚI VI TRÀN SÓ CHÁP-KIM-CANG THÂN 

Lại có thế-giới vi-trần sỐ Chấp-Kim-Cang Thần như Diệu-Sắc 
Na-La-Diên Thân. .. Chư thân nảy thường phát nguyện lớn trong 
vô-lượng kiêp quá-khứ: 

- Nguyện thường gằn-gũi cúng dường chư Phật 

- Nguyện hạnh đã được viên-mãn 

- Đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh 

- Đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội 

- Đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai 

- Nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát 

- Oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội 

- Tùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục 


- Tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo 
qua, chỗ của tât cả Như-LaI ở các ngải thường siêng năng hộ vệ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm I. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


3. MƯỜI CHÍN LOẠI THÂN TRONG DỊ SINH CHỦNG 

- Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần: 
Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần... phát nguyện lớn trong vô- 
lượng: kiếp quá-khứ: gần-gũi cúng dường chư Phật, chỗ 
của tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ. 
- Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần: Hoa-Kế Trang- 
Nghiêm Thần... Chư Thần này nguyện trong vô-lượng kiếp quá- 
khứ thường gần gũi Như-Lai. 

- Lại có thế-giới vi-trần số Đạo-Tràng Thần : Tịnh Trang- 
Nghiêm-Tràng Thần... nguyện trong vô-lượng bắt-tư-nghì kiếp, chư 
thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai. 

- Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Địa Thần: Phổ-Đức-Tịnh- 
Hoa Thần... phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng 
tu phước-nghiệp. 
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- Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần: Bửu-Phong-Khai-Hoa 
Thân... được pháp-nhãn thanh-tịnh đôi với các pháp. 

- Lại có bất-tu-nghì số Chủ-Lâm Thần: Bó-Hoa-Như-Vân 
Thân... đêu có vô-lượng quang-minh khả-ái. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần: Cát-Tường Thần... đều 
lia câu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-g1úp muôn vật. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần: Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị 
Thân... đêu được thành tựu đại hỷ. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần: Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần... 
đêu ân cân đê ý lợi ích chúng-sanh. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần: Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần... 
đêu dùng biên cả công-đức của Như-Lai đê đây đủ thân mình. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần: Phố-Hưng-Vân-Tràng 
Thân... thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tât cả chúng-sanh. 

- Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần: Phố-Quang Diệm-Tàng Thần... 
thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những 
nhiệt-não. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần: Vô-Ngại-Quang-Minh 
Thân... đêu siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn. 

- Lại có vô-lượng Chú-Không Thần: Tịnh-Quang-Phô Chiếu 
Thân... đêu xa lìa trân câu tâm rộng lớn sáng suôt trong sạch. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần: Biến-Trụ-Nhứt-Thiết 
Thân... có thê dùng phương tiện phóng-quang-minh thường 
chiêu khắp mười phương chăng dứt. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần: Phố-Đức-Tịnh-Quang 
Thân... thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp. 

- Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần: Thị-Hiện-Cung-Điện 
Thân... siêng năng nghiêm-sức cung-điện. 

(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 
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4. TÁM BỘ CHÚNG TRỜI và TỨ THIÊN VƯƠNG 

- Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương: La-Hầu-Vương... siêng- 
năng xô dẹp ngã-mạn và những phiên não. 

- Lại có bắt-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương: Đại-Tốc-Tật-Lực 
Vương... đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thê cứu-hộ tât cả 
chúng-sanh. 

- Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương: Thiện-Huệ-Quang- 
Minh-Thiên Vương... đêu siêng-năng tinh-tân quán tât cả pháp, 
lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tạI. 

- Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương : Thiện-Huệ 
Vương... đêu siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng- 
sanh dứt hăn ngu-sI. 

- Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương: Tỳ-Sa-Môn Vương... đều 
siêng thủ-hộ tât cả chúng-sanh. 

- Lại có vô-lượng Đạï-Long Vương: Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương... 
đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn. 

- Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương: Trì-Quốc-Càn-Thác- 
Bà Vương... siêng-năng tu-tập chăng mỏi nhàm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


5. DỤC GIỚE CÓ BẢY CHÚNG 


3. Dục Giới Thiên (có 6 cõi trời Dục giới), 

Tứ Thiên Vương: vẫn ái ân với vợ hoặc chồng nhưng không tà hạnh, tâm 
sáng suốt, mạng chung sống gần mặt trời và mặt trăng. 

Đao Lợi Thiên: ít ái ân với vợ hoặc chồng và thường tịnh cư, tâm sáng suốt, 
mạng chung vượt lên mặt trời và mặt trăng, ở trên chóp nhân gian. 

Tu Diêm Ma Thiên: ít nhớ nghĩ việc ái ân, sông động ít, tĩnh nhiều, tâm 
sáng suốt, sáng rỡ ở cõi hư không mà ánh sáng mặt trời và mặt trăng không soi 
đến được. 

Đâu suất đà thiên: lúc nào cũng tĩnh, nhưng khi có cảm xúc vẫn bị chỉ phối, 
mạng chung sanh lên chỗ tinh vi, những hoại kiếp và tam tai của nhân thiên cõi 
dưới không đến được. 

Lạc biến hoá thiên: không còn ân ái dù có phải đáp ứng nhưng thấy vô vị 
như ăn sáp. Mệnh chung sanh vào cảnh biến hóa. 
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- Vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử: Nguyệt-Thiên-Tử... đều siêng 
năng mở bảy tâm-bửu của chúng-sanh. 

- Vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử: Nhụt-Thiên-Tử... đều siêng tu- 
tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ. 

- Vô-lượng Đao-Lợi Thiên-Vương: Thích-Ca-Nhơn-Đà-La 
Thiên-Vương... đêu siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của 
tât cả thê-gian. 

- Vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương: Thiện-Thời-Phần Thiên- 
Vương... đêu siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng 
hỷ-túc. 

-  Bất-tư-nghì số Đâu-Suất Thiên-Vương: Tri-Túc Thiên- 
'Vương... đêu siêng trì-niệm danh-hiệu của tât cả chư Phật. 

- Vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương: Thiện-Biến-Hóa 
Thiên-Vương... đêu siêng điêu phục tât cả chúng-sanh cho họ 
được giải-thoát. 

- Vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương: Đắc-Tự-Tại Thiên- 
Vương... đêu siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 
6. SẮC GIỚI CÓ NĂM CHÚNG 


Tha hóa tự tại: không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm ngũ 
dục, khởi tâm chán bỏ (chánh nhân khiến lên vô sắc giới). Mạng chung vượt lên 
những cảnh biến hoá và không biến hoá. 

Sáu cõi trời như thế hình thức tuy khỏi động, nhưng tâm tính còn dính dấp 
ngũ dục. Từ các cõi trời ấy trở xuống gọi là Dục giới. 

Trong Nhị khoá hiệp giải và Thăng pháp tập yếu luận nói rằng: tuổi thọ của 
cõi trời băng mấy trăm ngàn tỷ năm cõi người. 

Cõi Lục Dục thiên này cùng với các loài người, súc, quỷ, địa ngục... là ở 
trong Dục giới. 

http://www.huongsentemple.com/1ndex.php/vn/phat-phap/703-cac-co1- 
duc-g1o1-Sac-g1oI-Va-Vo-sac-g1oI-tn-ø1oi-huong 


4 Sắc giới: các trời này thoát ly ngũ dục thường ở trong định, không dính 
dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy hình hài nên gọi là sắc giới. Có 18 loài 
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trời như: 

Trời Phạm chúng 

Trời Phạm Phụ 

Trời Đại Phạm -> Sơ Thiên (Ly sinh hỉ lạc địa) 

Trời Thiêu Quang 

Trời Vô Lượng 

Trời Quang Âm ->Nhị Thiền (Định sinh hỉ lạc địa) 

Trời Thiểu Tịnh 

Trời Vô Lượng 

Trời Biến Tịnh -> Tam Thiền (Ly hi diệu lạc địa) 

Trời Phúc Sinh 

Trời Phúc Ái 

Trời Quảng Quả 

Trời Vô Tưởng 

Trời Vô Phiền 

Trời Vô Nhiệt 

Trời Thiện Kiến 

Trời Thiện Hiện 

Trời Sắc Cứu cánh -> Tứ thiền (Xả niệm thanh tịnh địa) 

Theo dòng vận hành của tâm, nếu xả bỏ tham sân si, mạn, tà kiến (10 triền, 
10 sử) thay vào đó cho hiện khởi hi, định, lạc xả thì tùy khả năng tâm đạt, tùy 
sức mạnh điều ngự tâm của mình mà có cảnh giới khác. Như pha ly cafề sữa vậy, 
tùy sữa nhiều hay ít mà lạt màu. 


Trời Vô Sắc: không có sắc pháp ở trong và ngoài nên gọi vô sắc 

Trời Không Vô Biên Xứ 

Trời Thức Vô Biên Xứ 

Trời Vô Sở Hữu Xứ 

Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Thắng Pháp Tập Yếu luận cũng trình bày khá đặc biệt về kiết sanh thức hay 
kiết sanh tâm liên hệ giữa đời này và đời sau của nhiều cảnh giới từ địa ngục cho 
đến cõi cao nhất của vô sắc giới. Như kiết sanh thức có bốn loại: 

Ác thú (địa ngục, ngạ quỷ và bàng sanh) kiết sanh thức 

Dục giới thiên sanh thức 

Sắc giới thiên sanh thức 

Vô sắc giới thiên sanh thức. 

Ở các cõi trời này do phước báo nên y báo và chánh báo đều tốt hơn cõi 
người, nhưng phải biết sau một thọ mạng dài lâu huởng vui, nghĩa là sáu căn bị 
gây mê tham luyến các dục (dục giới), an hưởng trạng thái an lạc của thiền (sắc 
giới và vô sắc giới) trụ vào tư thực kéo dài mạng sống, số đông chết đều đọa ác 
thú. Nên chư Phật thường thành đạo ở cði người và khuyên đệ tử col cõi trời là 
hiểm nạn, chướng ngại cho sự giải thoát, không nên cầu về. 

(Trích trong sách Luân Hồi trong Kinh Lăng Nghiêm - Thích Nữ Giới Hương 
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- Vô-số Đại-Phạm Thiên-Vương: Thi-Khí Thiên-Vương... 
đêu đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiêu khắp 
làm cho chúng-sanh đêu vui đẹp. 

- Vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương: Khả-Á¡-Nhạo-Quang- 
Minh Thiên-Vương... đêu an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh 
rộng-lớn vô-ngạiI. 

- Vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương: Thanh-Tịnh-Danh- 
Xưng Thiên-Vương... đêu đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng 
làm lợi ích cho thê-gian. 

- — Vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương: Ái-Nhạo-Pháp- 
Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương... đêu dùng pháp tịch-tịnh mà 
làm cung-điện và an-trụ trong đó. 

- Vô-số Đại-Tự-Tại Thiên-Vương: Diệu-Diệm-Hải Thiên- 
Vương... đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình 
đăng. 

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và 
những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thây Phật 
không bị trệ-ngạI. 

Đại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ 
của Đức Tỳ-Lô-GIá-Na Phật, trong thời kỳ tu Bô-tát-hạnh. 

Họ đã được sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của 
Như-Lai, đã được du-hí thân-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm I. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


7. THẺ GIỚI VI TRẦN của CHƯ THIÊN BA CÕI 
và 19 LOẠI THÂN TRONG DỊ SINH CHỦNG 


Cả chúng hội thần và chư thiên này đều đã: 


- Rời tất cả tâm câu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa 


hffp:/7www.huongsenfempTe.com/inđex.php/vn7phat-phap7703-cac-coI- 
duc-g1o1-Sac-g1oI-Va-Vo-sac-g1oI-tn-p1oI-huong) 
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- Xô ngã tòa núi trọng-chướng 
- Được thấy Phật không bị trệ-ngạ!. 
* Đại-chúng thần này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được: 


- Sự nhiếp-thọ của Đức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu 
Bô-tát-hạnh. 


- Được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt- 
thiêt-chủng-trí, - Vun trông vô-lượng đức lành và đêu được đại- 
phước 


- Vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn- 
toàn thanh-tịnh 


- Khéo xuất-ly 

- Thường thấy Phật được rõ ràng 

- Dùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai 

- Được du-hí thằn-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


8. THÊ GIỚI VI TRÀN SỐ CHƯ THIÊN 
ĐẠT GIẢI THOÁT MÔN 


Thế giới vi trần số Chư thiên như Diệu-Diệm-Hải Đại-Tự-Tại 
Thiên-Vương... được giải-thoát-môn: 


- Có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới. 
- Quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại. 


- Biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai 
khứ, vô-công-dụng-hạnh. 


- Hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp. 


- Đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng- 
sanh. 


- Quan-sát pháp tịch-tịnh đứt những si-mê bồ-úy. 
- Công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất 
cả cõi hữu-lậu. 
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- Thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bắt-động, vô- 
SỞ-Y. 
- Vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật. 
- An-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mả dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn 
làm cảnh sở-duyên. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


9. CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN 
Vô số chúng Đại Tự Tại Thiên như Diệu-Diệm-Hải Đại-Tự- 
Tại Thiên-Vương... được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch- 
tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới, thừa oai-lực của Phật, quan-sát 
khăp tât cả Đao-Lợi thiên-chúng rôi nói kệ tán Phật răng: 
...Thế-gian tất cả sự an vui 
Tất cả đều do Phật xuất-thế 
Như-Lai công-đức bắt-tư-nghì 
Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


10. CHƯ THÂN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN 
Vô số chư Thần Vương như Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương... 
được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiệp tât cả chúng-sanh và 
thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tât cả chúng Càn- Thát-Bà rôi 
nói kệ răng: 
Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn 
Tất cả chúng-sanh chẳng vào được 
Phật tánh thanh-tịnh như hư-không 
Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo... 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 
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11. CHƯ THẢN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN 


Vô số chư Thần chủ như Thị-Hiện-Cung-Điện Chủ-Trú Thần... 
được giải-thoát-môn khắp vào tât cả thê-gian và thừa oaI-lực của 
Phật quan-sát khắp tât cả chúng Chủ- Trú- Thân rôi nói kệ răng: 


Chúng-sanh lưu chuyền trong hiểm nạn 
Như-Lai xuất thế vì thương xót 
Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ 
Đại-BI-OaI-Lực môn giải-thoát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


12. ĐẠI-BÒ-TÁT GIẢI-THOÁT-MÔN 

Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bắt-tư-nghì giải-thoát-môn 
phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải và nương thừa oai- 
thân của Phật, quan-sát khắp tât tât cả chúng-hội rôi nói kệ răng: 

Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn 
Đồng với tất cả vi-trần số 
Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy 
Mưa bắt-tư-nghì pháp vi-diệu. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


13. CHƯ BÒ-TÁT CÚNG-DƯỜNG TÁN THÁN 

Phật sát vi-trần số Đại Bồ-Tát xuất hiện như Hải-Huệ-Tự- 
Tại-Thân-Thông-Vương Đại Bô- Tát... đem những mây báu đẹp 
như vậy rưới khăp tât cả chúng-hội đạo-tràng đê cúng-dường, rôi 
đi nhiều Phật vô-lượng trăm ngàn vòng. 

Công-hạnh của chư Bồ-Tát này thanh-tịnh rộng lớn như 
biên, được trí-huệ lớn soi sáng pháp phô-môn, thừa oai-lực của 
Phật, quan sát khắp tât cả chúng hội đạo-tràng rôi nói kệ răng: 


Tỳ-Lô-Giá-Na đủ tướng hảo 
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Ngồi liên-hoa tạng sư-tử tòa 
Tất cả chúng-hội đều thanh-tịnh 
An-trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 
14. THẺ CHỦ CÚNG DƯỜNG 

Lúc đó Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của 
Phật, khăp nơi chân động sáu cách mười tám tướng. 

Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bắt-tư-nghì những cụm 
mây báu cúng-dường rưới xuông nơi chúng-hội đạo-tràng của 
Như-LaI. 

Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-đường 
như vậy, trong hoa-tạng thê-giới trang-nghiêm tât cả thê-chủ cũng 
cúng-dường như vậy. 

Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi vị 
Thê-Chủ đêu riêng tin hiệu, đêu riêng cảnh-duyên, đều riêng nhập 
môn-giải-thoát của Như-LaI. 

Như Hoa-Tạng Thế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư- 
không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


15. HOA TẠNG THẺ GIỚI 
Như-Lai công-đức chắng thê lường 
Đầy khắp pháp-giới không ngắn mé 
Nhẫn đến thần-thông các cảnh-giới 


Do nơi Phật lực tuyên nói được. 
Lúc đó /oa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của Phật, 
khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng: động, biến-động, 
phổ- biến động: khởi biến-khởi, phô-biến- khởi; dũng, biến- dũng, 
phố- biến- dũng; chấn biến chắn, phố-biến- chấn; hồng, biến hồng, 
phổ-biến-hống; kích, biến kích, phổ-biến-kích. 


Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bắt-tư-nghì những cụm 
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mây báu cúng-đường rưới xuống nơi chúng-hội đạo-tràng của 
Như-LaI. 

-Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-dường 
như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm tất cả thế-chủ cũng 
cúng-dường như vậy. 

- Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi 
vị Thế-Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh-duyên, đều riêng 
môn Tam Muội phương tiện, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều 
riêng thành-tựu, đều riêng hoan-hỷ, đều riêng chứng nhập, đều 
riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh-giới thằn-thông 
của Như-Lai, đều riêng vào cảnh-giới trí-lực của Như-LaI, đều 
riêng nhập môn-giải-thoát của Như-LaI. 

Như Hoa-Tạng Tỉ hế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư- 
không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm I. Thế Chủ Diệu Nghiêm) 


¬^ : ` 
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Phẩm 2. 
C7//57/19//7/A 


I. MỤC LỤC 
20 câu hỏi về Như-Lai hiện tướng 
20 câu hỏi về đại dụng của Như-LaI 
Vi trần Bồ Tát ở hoa tạng thế giới hải 
Bồ Tát ở mười phương hoa tạng thế giới 
Cúng dường Phật Tỳ-lô-giá-na 
Mười ức Phật sát thế-giới-hải 
Mười ức vi-trần-số đại bồ-tát 


Mỗi niệm dùng pháp môn độ sanh 


CÓ U cố ĐI U ÊU 


Tu di sơn vi trân sô chúng sanh 


—¬ 
= 


. Phóng quang minh giữa chặng mày 


— 
— 


. Chân lông hiện các thần thông 


— 
\ 


. Chân lông của như-lai 


—¬ 
C3 


. Pháp hải Tỳ-lô-giá-na 


— 
+> 


. Thần thông lực 
. Như-lai khắp hiện thân 
. Khắp vào chân lông Phật 


¬ ¬ 
¬1 «Œ t+ 


. Ty-lô-giá-na Phật 


— 
œ 


. Cách nghiêm-tịnh quốc-độ 


29 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


19. Vô-sanh cũng vô-tướng 
20. Trong tất cả chân lông 
21. Sanh diệt bắt-khả-đặc 
22. Số vi-trần Phật-sát 


23. Thằn-thông nơi mỗi chân lông. 


xksk‡k 


IIL CHÁNH VĂN 


1.20 CÂU HỎI VẺ NHU-LAI HIỆN TƯỚNG 
Lúc bấy giờ, chư Bồ-Tát và tất cả Thế-Gian-Chủ nghĩ rằng: 
Thế nảo là địa vị của chư Phật? 
Thế nào là cảnh-giới của chư Phật? 
Thế nào là chư Phật gia trì? 
Thế nảo là chỗ làm của chư Phật? 
Thế nào là lực của chư Phật? 
Thể nào là vô-sở-úy của chư Phật? 
Thế nào là tam-muội của chư Phật? 
Thế nào là thần-thông của chư Phật? 
Thế nảo là chư Phật tự-tại? 


V09 VỀ CÔU VU TY l/ VỀ ng 


¬ 
= 


. Thế nào là chư Phật không ai nhiếp-thủ được? 


— 
— 


. Thế nào là mắt của chư Phật? 


. Thế nảo là tai của chư Phật? 


¬ — 
G3) k 


. Thế nào là mũi của chư Phật? 


—¬ 
+> 


. Thế nảo là lưỡi của chư Phật? 
. Thế nảo là thân của chư Phật? 


— 
c¬ 
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16. Thế nào là ý của chư Phật? 
17. Thế nào là thân quang của chư Phật? 
18. Thế nào là quang-minh của chư Phật? 
19. Thế nào là tiếng của chư Phật? 
20. Thế nào là trí của chư Phật? 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


2.20 CÂU HỎI VẺ ĐẠI DỤNG CỦA NHƯ-LAI 

Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ-Tát mà diễn-thuyết: 

Thế-giới hải 

Chúng-sanh hải 

Pháp-giới an-lập hải 

Phật-hải 

Phật Ba-la-mật hải 

Phật giải-thoát hải 

Phật biến-hóa hải 

Phật diễn thuyết hải 

Phật danh-hiệu hải 
. Phật thọ-lượng hải 


\P 09 1. CA Cï ĐÁ 


= 
¬.= 


. Bồ-Tát thệ-nguyện hải 
. Bồ-Tát phát-thu hải 

. Bồ-Tát trợ-đạo hải 

. Bồ-Tát thừa hải 

. Bồ-Tát hạnh hải 

. Bồ-Tát xuất-ly hải 

. Bồ-Tát thằn-thông hải 
. Bồ-Tát Ba-la-mật hải 


¬ ¬ ¬ ¬ ¬ == 
 ¬)" ©ŒA C: + C2) 1© 
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19. Bồ-Tát địa-hải 
20. Bồ-Tát trí-hải. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


3. VI TRẤN BỎ TÁT Ở HOA TẠNG THẺ GIỚI HẢI 

Phương đông, nam, tây, bắc, đông-bắc, đông-nam, tây-nam, 
tây-băc, phương dưới và trên của Hoa-Tạng trang-nghiêm thể- 
giới hải này, có nhiêu thê giới hải, trong đó có vi-trần sô Bô- Tát 
đông đên chô Phật, đêu hiện mười thứ thân tướng, mưới thứ mây 
báu quang minh đây khắp hư-không mà chăng tan mât. 

- Trong mỗi quang-minh đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số 
chư Bô- Tát đêu ngôi tòa sư-tử liên-hoa-tạng. 

Chư Bồ-Tát này đều có thê vào khắp trong tất cả vi-trần của tất 
cả pháp-gióI-hải. 

Trong mỗi vi-trần đó đều có mười thế-giới vi-trằn-số những 
cõi rộng lớn. 

Trong mỗi cõi này đều có tam-thế chư Phật Thế-Tôn. 

Chư Bô-Tát này đêu có thê qua gân gũi cúng-dường khắp chư 

Thê-Tôn đó. 

Lại có thê trong mỗi niệm dùng pháp-môn tự-tại thị-hiện đề 
khai-ngộ thê-giới-hải vi-trân-sô chúng-sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


4. BÒ TÁT Ở MƯỜI PHƯƠNG HOA TẠNG THÊ GIỚI 
CÚNG DƯỜNG PHẬT TỲ-LÔ-GIÁ-NA 

Lúc đó tất cả chúng-hội trong thập phương thế-giới đã nhờ 
quang-minh của Phật khai-thị, đêu cùng nhau đên chỗ Phát T}-1ô- 
Œiá-Na cung kính cúng-dường. 

- Phương đông Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới hải này, 
có thê-giới hải tên Thanh-Tịnh-Quang-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm, 
có Đại Bô-Tát tên Quán-Sát- Thăng-Pháp-Liên-Hoa-Tràng cùng 
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vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân 
tướng của Bồ-Tái đầy khắp hư-không, hướng Phật cúng-dường. 
Rồi ở phương đông hóa làm tòa sư-tử ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó. 

- Phương nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới 
tên Nhứt-Thiết- -Bửu-Nguyệt-Quang- -Minh-Trang-Nghiêm- Tạng, 
có Đại Bồ-Tát tên Phố-Chiếu-Pháp-Hải-Huệ cùng vi-trần số 
Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma-ni 
châu-vương trang-nghiêm sáng chói đầy khắp hư-không, hướng 
Phật cúng-dường. 

- Phương tây của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải 
tên Khả-Á¡-Nhạo-Bửu- -Quang- -Minh, có Đại Bồ- Tát tên Nguyệt- 
Quang- Hương- -Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm cùng vi-trần số Bồ- Tát 
đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu-các châu bảo tốt 
đẹp thơm sáng, khắp hư-không. 


Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-đường, liền ở nơi 
phương tây hóa làm tòa sư-tử chơn-kim đại-bửu, rồi đều ngồi kiết- 
gìa trên bảo-tòa ấy. 

- Phương bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải 
tên Tỳ-Lưu-Ly-Liên-Hoa-Quang-Viên-Mãn-Tạng, có Đại Bồ-Tát 
Sư-Tủ-Phấn-Tắn-Quang-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến 
chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp 
ma-ni thơm tho khắp hư-không, hướng Phật kính lễ cũng-dường. 

- Phương đông bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới 
hải tên Diêm-Phù-Đàn-Kim-Pha-Lê-Sắc-Tràng, có Đại Bồ-Tát tên 
Tối- Thắng- -Quang- -Minh- -Đăng- -Vô- Tận-Công-Đức-Tạng cùng vi- 
trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. 


Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên-hoa vô- 
biên sắc tướng khắp hư-không hướng Phật cúng-dường. 

- Phương đông-nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế- 
giới hải tên Kim-Trang-Nghiêm-Lưu-Ly-Quang-Phổ-Chiếu, có 
Đại Bồ-Tát tên Huệ-Đăng-Phổ-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng 
đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng 
tất cả châu ma-ni khắp hư-không, hướng Phật cúng-dường. 
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- Phương tây-nam của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế- 
giới-hải tên Nhựt-Quang-Biên-Chiêu, có Đại Bô- Tát tên Phô-Hoa- 
Quang-Diệm-Kê cùng vi-trân sô Bô-Tát đông đên chỗ Phật. Chư 
Bô-Tát này đêu hiện mười thứ mây bửu-cái vi-diệu trang-nghiêm 
khắp hư-không, rôi hướng Phật cúng-dường. 

- Phương tây-bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế- 
giới hải tên Bửu-Quang-Chiêu- Diệu, có Đại Bô-Tát tên Vô-Tận- 
Quang-Ma-MNI-Vương cùng vi-trân sô Bô- Tát đông đên chô Phật. 

Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả 
châu-bửu khắp hư-không, rôi hướng Phật cúng dường. 

- Phương dưới của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới 
hải tên Liên-Hoa-Hương-DĐiệu-Đức-Tạng, có đại Bô Tát tên Pháp 
Giới Quang Diệm-Huệ cùng vi-trân sô Bô-Tát đông đên chô Phật. 
Chư Bô-Tát này đêu hiện mười thứ mây quang-minh tât cả tạng 
ma-ni, khắp hư-không rôi hướng Phật kính lễ cúng-dường. 

- Phương trên của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải 
tên Ma-Ni-Bửu-Chiêu-Diệu-Trang-Nghiêm, có Bô-Tát tên Vô- 
Ngại-Lực-Tinh-Tân-Huệ cùng vi-trân-sô Bô-Tát đông đên chỗ 
Phật. Chư Bô- Tát này đêu hiện mây quang-diệm báu vô-biên sắc- 
tướng đây hư-không, rôi hướng Phật kính lê cúng-dường. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


5.MƯỜI ỨC PHẬT SÁT THÉ-GIỚI-HẢI 
CÓ MƯỜI ỨC VI-TRÂN-SÓ ĐẠI BỎ-TÁT 


- Trong mười ức Phát-sát vi-trân-số thể-giới-hải như vậy có 
mười tức vi-trán-số đại Bó-Tát, môi Đại Bô-Tát có thê-giới-hải vì- 
trân-sô chúng Bô- Tát đông đên tập hội. 

- Mỗi Bô-Tát đều hiện thế-giới-hải vi-trần-số mây, các thứ đồ 
trang-nghiêm cúng-dường đêu khắp hư-không. 

- Trong chân lông nơi thân của chư Bồ-Tát, mỗi mỗi đều 
hiện mười thê-giói-hải vi-trân-sô các thứ bửu-sắc quang-minh. 
Trong môi quang-minh đêu hiện mười thê-giới-hải vi-trân-sô chư 
Bô- Tát đêu ngôi tòa sư-tử /ên-hoa-tạng. 
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Chư Bồ-Tát này đều có thê vào khắp trong tất cả vi-trần của tất 
cả pháp-giói-hải. 
Trong mỗi vi-trần đó đều có mười thế-giới vi-trằn-số những 
cõi rộng lớn. 
Trong mỗi cõi này đều có tam-thế chư Phật Thế-Tôn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


6. MỖI NIỆM DÙNG PHÁP MÔN ĐỘ SANH 


Chư Bồ-Tát này đều có thê qua gần gũi cúng-dường khắp tam- 
thế chư Phật Thế-Tôn ở vi-trần-số Hoa-Tạng thế-giới hải. 


Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp-môn tự-tại thị-hiện đề 
khai-ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh. 


Trong mỗi niệm lại dùng pháp- -môn thị-hiện tất cả chư 
Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi-trần-số chúng-sanh. 


* Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn nói tất cả công-hạnh Bồ- 
Tát, dùng pháp-môn: 

- Chấn động tắt cả cõi tán-thán công-đức thần biến của Phật 

- Nghiêm-tịnh tất cả cõi Phật hiển-thị tất cả đại-nguyện hải 

- Dùng pháp-môn thinh-âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn 
từ của chúng-sanh 

- Dùng pháp-môn hay rưới tất cả Phật-pháp 

- Dùng pháp-môn quang-minh chiếu khắp mười phương quốc- 
độ khắp pháp-giới thị-hiện thần biến 

- Dùng pháp-môn hiện Phật-thân đầy khắp pháp-giới giải- 
thoát-lực của tât cả Như-LaI 

- Dùng pháp-môn Phổ-Hiền Bồ-Tát kiến lập tất cả chúng-hội 
đạo-tràng 

- Trong mỗi niệm dùng những pháp-môn như vậy để khai 
ngộ thê-giới-hải vi-trân-sô chúng-sanh. 


- Trong môi niệm, mỗi quôc-độ đêu làm cho Tu-Di-Sơn vi- 
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trần-số chúng-sanh, kế đọa ác-đạo được lìa hắn khổ-não. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


7. TU DI SƠN VI TRÀN SÓ CHÚNG SANH 


Ở trong quang minh, chư Bồ Tát khiến cho Tu-Di-Sơn vi-trần- 
sô chúng-sanh, kẻ trụ tà-định được vào chánh-định. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh tùy lòng ưa 
thích được sanh lên cõi trời. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trằn-số chúng-sanh an-trụ bực 
Thanh-Văn, bực Bích-Chi Phật. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thờ bực Thiện- 
tri-thức đủ những phước hạnh. 


Đều khiến Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề tâm. 


Đều làm Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thắng đến bực Bồ- 
Tát bât-thôi-chuyên. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trằn-số chúng-sanh được trí-nhãn 
thanh-tịnh thây tât cả pháp bình-đăng của Như-Lai đã thây. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ trong 
những lực, những nguyện, dùng trí vô-tận làm phương-tiện thanh- 
tịnh các Phật-độ. 


Đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trằn-số chúng-sanh đều được an-trụ 
nguyện-hải rộng lớn Tỳ-lô-G1á-Na, sanh trong nhà Như-LaI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


8. PHÓNG QUANG MINH GIỮA CHẶNG MÀY 
Lúc đó Đức Thế- Tôn muốn khiến tất cả đại-chúng Bồ-Tát được 
sức thân-thông vô-biên cảnh-giới của Như-Lal, nên phóng quang- 
mình nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt-thiết Bô- Tát trí quang-mình 
- Chiếu khắp mười phương 


- Trạng như mây sáng bửu-sắc 
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- Tất cả quốc-độ và chúng-sanh trong tất cả Phật-độ ở mười 
phương đêu làm cho hiện hiện. 


* Quang-minh ây lại chân động khắp các thê-giới. 
Trong mỗi trần hiện vô số Phật. 


Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng-sanh khắp 
rưới mây diệu-pháp-luân của tam-thê chư Phật, hiên thị biên ba-la- 
mật của Như-LaI. 


* Quang-minh ây chiêu hiện những việc như vậy tôi, trở 
về nhiều vòng quanh Phật, rôi nhập vào dưới chơn Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


9. CHÂN LÔNG HIỆN CÁC THÂN THÔNG 


Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ây có đủ 
mười thứ trang-nghiêm. Thăng-Am-Bô-Tát: 

- Thấy rõ pháp-giới 

- Lòng rất hoan-hỷ 

- Nhập sỏ-hành của Phật trí không nghi trệ 

- Vào biển pháp-thân chăng thê lường của Phật 

- Qua tất cả cõi chỗ của các Như-Lai 

- Các chân lông đều hiện thân-thông 

- Niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp-giới. 

- Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ-Tát 
này khắp an-trụ tất cả tam-muội, cùng tận kiếp vị-lai thường thấy 


thân vô-biên pháp-giới công-đức-hải của Phật, nhẫn đến tất cả 
tam-muội, giải-thoát thân-thông biên-hóa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


10. CHÂN LÔNG CỦA NHƯ-LAI 
Trong mỗi chân lông của Như-Lai 


Tất cả sát-trần chư Phật ngồi 
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Chúng hội Bồ-Tát cùng vây quanh 


Diễn nói thăng-hạnh của Phổ-Hiễn. 


Như-Lai ngồi yên nơi Bồ-Đề 
Một lòng thị-hiện nhiều sát-hải 
Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy 


Như vậy khắp cùng cả pháp-giới. 


Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa 
Tất cả sát-độ đều cùng khắp 
Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm 
Tất cả đồng đến hội đạo-tràng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


11. PHÁP HẢI TỲ-LÔ-GIÁ-NA 
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp 
Đã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền 
Tất cả xuất sanh các Phật pháp 
Trong pháp hải Tỳ-Lô-GIá-Na. 


Tu hành chứng được Như-Lai địa 
Phổ Hiền Bồ Tát đã khai giác 
Tất cả Như-Lai đồng khen mừng 
Đã được chư Phật đại thần thông. 


Pháp giới châu lưu đều cùng khắp 


Tât cả quôc độ vi trân sô 
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Thường hiện hóa thân đều đầy khắp 
Khắp vì chúng sanh phóng đại quang. 


Trong pháp-hải Tỳ-lô-Giá-Na 
Tu hành chứng được Như-Lai địa 
Phổ-Hiền Bồ-Tát đã khai giác 
Tất cả Như-Lai đồng khen mừng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Nhứt- 
Thiết-Thắng-Pháp-Liên-Hoa- -Quang-Huệ-Vương, thừa oai-lực 
của Phật, quán-sát mười phương rôi nói kệ răng: 


12. THÂN THÔNG LỰC 
Trong mỗi mỗi chân lông 
Lưới sáng khắp mười phương 
Diễn diệu-âm của Phật 


Điều phục kẻ khó phục. 


Trong quang-minh Như-LaI 
Thường vang tiếng thâm diệu 
Ca ngợi công-đức Phật 
Và công-hạnh Bồ-Tát. 


Phật chuyên chánh-pháp-luân 
Vô-biên vô-lượng số 
Pháp nói ra vô-đẳng 


Trí cạn không lường được. 
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Trong tất cả thế-giới 
Hiện thân thành chánh-giác 
Mỗi mỗi khởi thần-biến 


Pháp giới đều đầy đủ. 


Như-Lai mỗi mỗi thân 
Hiện Phật đồng chúng-sanh 
Tất cả vi-trần cõi 
Khắp hiện thằn-thông lực. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


13. NHU-LAI KHẮÁP HIỆN THÂN 
Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp-Hý-Huệ- 
Quang-MInh, thừa oai-thân của Phật, quan-sát khăp mười phương, 
rôi nói kệ răng: 
Phật-thân thường hiển hiện 
Pháp-giới đều đầy đủ 
Hằng diễn quảng-đại-âm 


Chân động mười phương cõi. 


Như-Lai khắp hiện thân 
Thế-gian đều vào khắp 
Tùy chúng-sanh thích ưa 
Hiển thị thần-thông lực. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


14. KHẮP VÀO CHÂN LÔNG PHẬT 
Lúc đó trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Hương-Diệm- 
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Quang-Phô-Minh-Huệ thừa oai-thần của Phật, quán-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 
Bồ-Tát trong hội này 
Vào Phật-địa khó lường 
Mỗi mỗi đều được thấy 


Thẳn-lực của chư Phật. 


Đã chứng trí Như-Lai 
Chiếu khắp trong pháp-giới 
Khắp vào chân lông Phật 
Tất cả những cõi nước. 


Nơi trong khoảng một niệm 
Hiện khắp những thần biến 
Đạo-tràng thành chánh-giác 
Và chuyền diệu-pháp-luân. 


Tất cả cõi rộng lớn 
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn 
Bồ-Tát trong chánh-định 


Một niệm đêu hiện được. 


Tất cả những Phật-độ 
Chư Bồ-Tát mỗi vị 
Khắp vào nơi thân Phật 
Vô-biên cũng vô-tận. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 
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15. TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT 
Lúc đó lại có Đại Bồ-Tát tên Sư-Tủ-Phán-Tắn-Huệ-Quang- 
Minh, thừa oai-thân của Phật, quán-sát khắp mười phương rôi nói 
kệ răng: 
1}-ló-Giả-Na Phật 
Hay chuyên chánh pháp-luân 
Pháp-giới các cõi nước 
Như mây đều cùng khắp. 


Trong mười phương chỗ có 
Những thế-giới rộng lớn 
Phật nguyện lực thần-thông 
Chuyền pháp-luân khắp chỗ. 


Tắt cả những cõi nước 
Trong chúng-hội rộng lớn 
Danh-hiệu đều chăng đồng 

Tùy ưng diễn diệu-pháp. 


Như-LaI oai-lực lớn 
Phổ-Hiền nguyện tạo thành 
Trong tất cả cõi nước 


Diệu-âm đêu khắp đên. 


Phật thân khắp pháp-giới 
Khắp rưới những mưa pháp 
'Vô-sanh vô-sai-biệt 


Thế-gian hiện tất cả. 


42 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


16. CÁCH NGHIÊM-TỊNH QUÓC-ĐỘ 
Lúc đó, trong đại-chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp-Hải-Huệ- 
Công-Đức-Tạng thừa oai-thân của Phật, quán sát thập phương rôi 
nói kệ răng: 
Trong mỗi mỗi tâm niệm 
Xem khắp tất cả pháp 
An-trụ chơn-như-địa 


Rõ thấu biển chánh-pháp. 


Trong mỗi mỗi Phật-thân 
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn 
Tu tập ba-la-mật 


Và nghiêm-tịnh quốc-độ. 


Trong mỗi mỗi vi-trần 
Chứng được tất cả pháp 
Được vô-ngại như vậy 
Đi khắp mười phương cõi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


17. VÔ-SANH CŨNG VÔ-TƯỚNG 


Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Huệ-Đăng-Phô-Minh 
thừa oai-lực của Phật, quan sát khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Chỉ một thân dày cứng 
Trong vi-trần đều thấy 


'Vô-sanh cũng vô-tướng 
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Hiện khắp trong các cõi. 


Tùy tâm của chúng-sanh 
Hiện khắp ở trước họ 
Hiện các môn điêu-phục 


Khiến mau đến Phật-đạo. 


Do oai-thần của Phật 
Xuất hiện các Bồ-Tát 
Phật lực thường gia-trì 
Thấy khắp các Như-Lai. 


Tất cả đắng Đạo-Sư 
Vô-lượng oai-thần-lực 
Khai-ngộ các Bồ-Tát 
Pháp-giới đều cùng khắp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


18. TRONG TÁT CÁ CHÂN LÔNG 
Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Hoa-Diệm-Kế-Phố- 
Minh-Trí, thừa oai-lực của Phật, quan sát mười phương Trôi nói kệ 
răng: 
Trong tất cả các pháp 
Pháp-môn nhiều vô-biên 
Thành-tựu nhứt-thiết-trí 


Vào nơi biên pháp-sâu. 


An-trụ Phật quốc-độ 
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Hiện ra tất cả chỗ 
Không đến cũng không đi 
Pháp chư Phật như vậy. 


Tất cả biển chúng-sanh 
Phật thân như bóng hiện 
Tùy họ hiểu sai khác 
Đều được thấy Đạo-Sư. 


Trong tắt cả chân lông 
Mỗi mỗi hiện thần-thông 
Tu-hành nguyện Phổ-Hiền 
Người thanh-tịnh được thấy. 


Phật dùng mỗi mỗi thân 
Nơi nơi chuyền pháp-luân 
Pháp-giới đều cùng khắp 
Nghĩ bàn chẳng thê đến. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 
19. SANH DIỆT BÁT-KHẢ-ĐẮC 
Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Oai-Đức-Huệ-Vô- 
Tận-Quang, thừa oai-lực của Phật, quan sát mười phương Tôi nói 
kệ răng: 
Trong mỗi mỗi cõi Phật 
Nơi nơi ngồi đạo-tràng 
Chúng-hội đồng bao quanh 


Ma quân đều xô đẹp. 
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Thân Phật phóng quang-minh 
Đầy khắp cả mười phương 
Tùy ưng mà thị hiện 
Sắc tướng hiện nhiều thứ. 


Trong mỗi mỗi vi-trần 
Quang-minh đều đầy đủ 
Thấy khắp mười phươg cõi 
Chúng loại đều sai khác. 


Trong tất cả quốc-độ 
Thấy Phật ngồi đạo-tràng 
Phật thân như bóng hiện 
Sanh diệt bất-khả-đắc. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


20.SÓ VI-TRÀN PHẬT-SÁT 


Lúc đó trong chúng lại có Đại Bồ-Tát tên Pháp- Giới- Phổ- 
Minh-Huệ, thừa oai- -thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói 
kệ rằng: 


Như-Lai thân vi-diệu 
Sắc tướng chăng nghĩ bàn 
Người thấy lòng vui-mừng 
Cung-kính tin Phật pháp. 


Phật thân tất cả tướng 
Đều hiện vô-lượng Phật 
Vào khắp mười phương cõi 
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Trong môi môi vi-trân. 


Thập phương những quốc-độ 
Vô-lượng vô-biên Phật 
Đều ở trong mỗi niệm 


Đều siêng hiện thằn-thông. 


Có thê nơi thân Phật 
An-tru cảnh trí-huệ 
Mau vào Như-LaI địa 
Nhiếp khắp cả pháp-giới. 


Số vi-trâần Phật-sát 
Những quốc-độ như vậy 
Hay khiến trong một niệm 
Hiện trong mỗi vi-trần. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


21.THÀN-THÔNG NƠI MỖI CHÂN LÔNG 
Lúc đó trong chúng có Đại Bồ-Tát tên Tinh-Tắn-Lực-Vô- 
Ngại-Huệ, thừa oaI-thân của Phật, quan-sát mười phương Tôi nói 
kệ răng: 
Phật diễn một diệu-âm 
Nghe khắp mười phương cõi 
Các tiếng đều đầy đủ 
Pháp-vũ đều cùng khắp. 


Phật-thân bắt-khả-thủ 


47 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Vô-sanh cũng vô-tác 
Ứng vật khắp hiện tiền 
Bình-đăng như hư-không. 


Thập phương vô-lượng Phật 
Đẩu nhập một chân lông 
Đều riêng hiện thần-thông 


Trí-nhãn xem thấy được. 


1)-l2-Gía-Na Phật 
Nguyện-lực khắp pháp-giới 
Trong tất cả quốc-độ 


Thường chuyên pháp vô-thượng. 


Một lông hiện thân-thông 
Tắt cả Phật đồng nói 
Trải qua vô-lượng kiếp 
Ngắn mé không thể hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 2. Như-Lai Hiện Tướng) 


⁄ À9 
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I. MỤC LỤC 
Tất cả phổ-hiền bồ-tát trong thế-giới vi-trần 
Vi trần số tam muội 
Chư Bồ Tát được lợi ích 
Như-Lai khen Phổ Hiền 
Phố Hiền nhập tam muội 
Tam muội trí 


Các thê giới vi trân tam muội 


SH Cl CÀ ĐÔ Ôn 


Chân lông phóng quang minh. 


xksk‡k 


IIL CHÁNH VĂN 


1. TẤT CẢ PHÓ-HIÈN BÒ-TÁT 
TRONG THÊ-GIỚI VI-TRÂN 


- Phô-Hiền Bồ-Tát thừa thần-lực của Phật mà nhập tam-muội 
tên là Nhứt- Thiêt-Chư-Phát-T)-Lô-Giả-Na Như-Lai Tạng- Thân. 


- Trước mỗi đức Phật, có thế-giới vi-trần Phố-Hiên Bồ-Tát 
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cũng đều nhập tam-muội Nhá¡-Thiết-Chư-Phật-Tỳ-Lồ-Giá-Na- 
Như-Lai-Tạng-Thân này. 


- Trước mỗi Phổ-Hiền Bồ-Tát đều có thập phương tất cả chư 
Phật đều hiện ra khen ngợi công hạnh của Phô Hièn. 


- Tất cả Phổ-Hiền Bồ-Tát trong tất cả thế-giới vi-trần cũng đều 
được xoa đảnh như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 


2. VI TRẢN SÓ TAM MUỘI 
- - Phố-Hiền Bồ-Tát từ vi-trằn-số tam-muội như: 
‹  Tam-muội trí biết tam thế niệm vô-sai-biệt mà xuất, 
‹ __ Biết số vi-trần trong tam-thề tất cả pháp-giới mà xuất, 
- _ Hiện tam-thế tất cả Phật-độ mà xuất, 
- - Hiện xá-trạch của tất cả chúng-sanh mà xuất, 
‹ _ Biết tâm hải của tất cả chúng sanh mà xuất, 
‹ Biết danh-tự sai khác của tất cả chúng-sanh mà xuất, 
- _ Biết thập phương pháp-giới chỗ nơi đều sai khác mà xuất, 
‹ Biết trong tất cá vi-trần đều có vô-biên Phật-thân rộng lớn 
mà xuât 
» _ Diễn nói lý-thú của tất cả pháp mà xuất. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 


3. CHƯ BÒ TÁT ĐƯỢC LỢI ÍCH 


- _ Lúc Phổ-Hiền Bồ-Tát xuất những môn tam-muội như vậy, 
chư Bô-Tát đêu được: 


» ._ Thê-giới vi-trân-sô tam-muội 
» _ Thê-giới vi-trân-sô đả-la-m 
» _ Thê-giới vi-trân-sô pháp phương-tiện 


» ._ Thê-giới vi-trân-sô môn biện-tải 
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‹ _ Thế-giới vi-trằn-số môn tu hành 

- _ Thế-giới vi-trằn-sô trí quang-minh công-đức của chư Phật 
khắp chiêu pháp-giới 

- _ Thế-giới vi-trằn-số phương-tiện-lực trí-huệ vô-sai-biệt của 
chư Phật 


- _ Thế-giới vi-trằn-số hải-vân trong mỗi chân lông của tất cả 
chư Phật đêu hiện các quôc-độ. 

‹ _ Thế-giới vi-trằn-số hải-vân mỗi Bồ-Tát thị-hiện từ Đâu- 
Xuât Thiên-Cung giáng sanh thành Phật chuyên pháp-luân 
nhập niêt-bản. 


»__ Lúc đó, tất cả thế-giới ở mười phương, do thần-lực của Phật 
và Đại Bô-Tát do sức tam-muội của Phô-Hiên Bô- Tát, nên 
các báu trang-nghiêm đều lay động nhẹ, đông thời vang ra 
điệu-âm diễn nói các pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 


4. NHU-LAI KHEN PHỎ HIÈN 


Tất cả Như-Lai khắp rưới mười thứ mây đại ma-ni-vương, rồi 
trong các chân lông của chư Phật đêu phóng quang-minh. Trong 
quang-minh nói kệ răng: 


Phố-Hiền ở khắp các quốc-độ 
Ngôi bửu-liên-hoa chúng đều thấy 
Tất cả thần-thông đều hiện ra 


Vô-lượng tam-muội đều hay nhập. 


Phổ-Hiền thường dùng các thứ thân 
Châu lưu pháp-giới đều đầy khắp 
Tam-muội phương-tiện sức thần-thông 
Viên-âm rộng nói đều vô-ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phố Hiền Tam Muội) 
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5. PHỎ HIÈN NHẬP TAM MUỘI 

Lúc bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát ngồi trên tòa liên 
hoa tạng sư-tử ở trước Phật, thừa thân-lực của Phật mà nhập tam- 
muội tên là N”¡ứif-1êf-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai Tạng- 
Thân, vào khắp tánh bình-đăng của tât cả Phật. 

Như trong thế-giới này, Phố-Hiền Bồ-Tát ở trước Phật nhập 
tam-muội đây, cũng vậy, khắp pháp-giới hư-không-giới, thập 
phương tam-thê vi-thê vô-ngại quang-minh rộng lớn. 

»- _ Phật nhãn chỗ thấy được 

‹ - Phật-lực đến được 

°ồ - Phật-thân hiện được 

- _ Tất cả quốc-độ, trong quốc-độ này có bao vi-trần 

‹ _ Trong mỗi vi-trần có thế-giới vi-trần số Phật độ 

- _ Trong mỗi độ có thế-giới vi-trần số Phật 

° - Trước mỗi đức Phật có thế-giới vi-trần Phổ-Hiền Bồ-Tát 

cũng đêu nhập tam-muội Nhât-Thiêt-Chư-Phật-Tỳ-Lô- 
Giá-Na-Như-LaI-Tạng- Thân này. 

Lúc đó, trước mỗi Phố-Hiền Bồ-Tát đều có thập phương tất cả 
chư Phật đêu hiện ra. 

Chư Phật này đồng khen rằng: Lành thay lành thay! Này thiện- 
nam-tử! Ông có thê nhập Nhât-Thiêt-Chư-Phật-Tỳ-Lô-Giá-Na- 
Như-LaI-Tạng-Thân này. 

Này Phật-tử! Đây là mười phương tất cả chư Phật đồng gia-hộ 
cho ông, do vì nguyện-lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai, mà 
cũng đo nguyện-lực tu tập tát cả Phát-hạnh của ông. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 


6. TAM MUỘI TRÍ 


Lúc đó thập phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của 
Phô-Hiên Bô- Tát. 
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Tay Phật đủ tướng-hảo trang- -nghiêm phóng lưới quang-minh 
thơm sáng, đồng thời phát ra tiếng vi-diệu và những sự thần-thông 
tự-tại. Tất cả Phổ-Hiển nguyện-hải của tất cả Bồ-Tút quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai, những pháp-luân thanh-tnh và ảnh- -tượng của 
tam-thế chư Phật cũng đêu hiện cả trong quang-minh ấy. 


Tất cả Phô-Hiền Bồ-Tát trong tất cả thế-giới vi-trần cũng đều 
được xoa đảnh như vậy. 


Bấy giờ, Phổ- Hiền Bồ-Tát liền từ tam-muội ấy mà xuất, đồng 
thời cũng từ vi- -trần-số tam- -muội mà xuất: 


Từ môn tam-muội trí biết tam thế niệm vô-sai-biệt mà xuất; 
Từ môn tam-muội biệt sô vi-trần trong tam-thê tât cả pháp- 
Ø1ới mà xuât; 

Từ môn tam-muội hiện tam-thê tât cả Phật-độ mà xuât; 

Từ môn tam-muội hiện xá-trạch của tât cả chúng-sanh mà 
xuât; 

Từ môn tam muội biêt tâm hải của tât cả chúng sanh mà 
xuât; 

Từ môn tam-muội biệt danh-tự sai khác của tât cả chúng- 
sanh mà xuât; 

Từ môn tam-muội biệt thập phương pháp-giới chỗ nơi đêu 
sai khác mà xuât; 

Từ môn tam-muội biệt trong tât cả vi-trân đêu có vô-biên 
Phật-thân rộng lớn mà xuât 

Từ môn tam-muội diễn nói lý-thú của tất cả pháp mà xuất. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 3. Phô Hiên Tam Muội) 


7. CÁC THẺ GIỚI VI TRÀN TAM MUỘI 


Lúc Phổ-Hiền Bồ-Tát từ những môn tam-muội như vậy 
mà xuât, chư Bô-Tát đêu được thê-giới vi-trân-sô tam-muội; 


Được thê-giới vi-trân-sô đà-la-m, được thê-giới vi-trân-sô 
pháp phương-tiện; 
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Được thê-giới vi-trân-sô môn biện-tài, được thê-giới vi-trân-sô 
môn tu hành; 

Được thê-giới vi-trân-sô trí quang-minh công-đức của chư 
Phật khắp chiêu pháp-giới 

Được thê-giới vi-trân-sô phương-tiện-lực trí-huệ vô-sai-biệt 
của chư Phật 


Được thế-giới vi-trần- -số hải-vân trong mỗi chân lông của tất cả 
chư Phật đều hiện các quốc-độ 


Được thế-giới vi-trần-số hải-vân mỗi Bồ-Tát thị-hiện từ Đâu- 
Xuât Thiên-Cung giáng sanh thành Phật chuyên pháp-luân nhập 
niêt-bản. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 


8. CHÂN LÔNG PHÓNG QUANG MINH 
Rưới khắp mười thứ mây ma-ni-vương như vậy rồi trong các 
chán lông của chư Phật đếu phóng quang-minh. Trong quang- 
minh nói kệ răng: 
Phổ-Hiền ở khắp các quốc-độ 
Ngồi bửu-liên-hoa chúng đều thấy 
Tắt cả thần-thông đều hiện ra 


Vô-lượng tam-muội đều hay nhập. 


Phổ-Hiền thường dùng các thứ thân 
Châu lưu pháp-giới đều đầy khắp 
Tam-muội phương-tiện sức thần-thông 


Viên-âm rộng nói đêu vô-ngạiI. 


Trong tất cả cõi chư Phật ngự 


Các môn tam-muội hiện thân-thông 
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Mỗi mỗi thần-thông đều khắp cùng 
Thập phương quốc-độ không chỗ sót. 


Như tất cả cõi Như-Lai ngự 
Trong sát-trần kia cũng như vậy 
Chỗ hiện tam-muội sự thần-thông 
Nguyện lực T}ỳ-Lô-Giả-Na Phát. 


Phổ-Hiền thân tướng như hư-không 
Nương chơn tánh ở chăng phải cõi 
Tùy lòng chúng-sanh chỗ thích ưa 

Thị-hiện thân hình đồng tất cả. 


Phổ-Hiền an-trụ các đại nguyện 
Vô-lượng thần-thông sức tự-tạI 
Tất cả Phật-thân các quốc-độ 
Đều hiện hình kia mà đến đó. 


Tất cả sát-hải vô-lượng biên 
Phân thân ở đó cũng vô-lượng 
Cõi nước hiện ra đều trang-nghiêm 
Trong một sát-na thấy nhiều kiếp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 3. Phổ Hiền Tam Muội) 
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I. MỤC LỤC 
Thế giới thành tựu 
Ước nguyện Phổ Hiền 
Cảnh-giới Tỳ-lô-giá-na Phật 
Thế giới hải có mười việc 
Tỳ-lô-giá-na đều nghiêm-tịnh 
Chỗ nương trụ của thế-giới-hải 
Tỳ-lô-giá-na đắng vô-thượng 
Hình tướng của thế giới hải 


Một chân lông vô-lượng cõi 


. Thể tánh của các thế giới 

. Nguyện-lực trang-nghiêm 

. Cách trang nghiêm thế giới 

. Vô-biên kiếp hải 

. Thế giới hải có vi trần số môn phương tiện thanh tịnh 
. Vô-lượng nghiệp thanh-tịnh hiện thành 

. Thế giới hải có vô số thân sai khác 

. Vô-lượng cõi trang-nghiêm 


. Thê giới hải có vô sô kiêp trụ 
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19. Thế-giới-hải nhiều kiếp trụ 


20. Thế giới hải có vô số kiếp nhiễm tịnh 
21. Trụ kiếp thường thanh-tịnh 


22. Thê-giới-hải vi-trân sô vô sai biệt 


23. Mỗi vi-trần vô-lượng Phật. 


xksk‡k 


IIL CHÁNH VĂN 


1. THẺ GIỚI THÀNH TỰU 


Phổ-Hiền Bồ-Tát nương thần-lực của Phật, quan-sát khắp tất 
cả thê-giới-hải và bảo chư Bồ Tát răng: Chư Phật Thê-Tôn có trí- 
huệ thanh-tịnh bât-tư-nghì biệt thê giới thành tựu, biệt tât cả: 


Thế-giới-hải thành-hoại 

Chúng-sanh nghiệp-hải 

Pháp-giới an-lập-hải 

Vô-biên Phật-hải 

Căn-dục-hải 

Một niệm biết khắp tất cả tam-thế 

Hiền-thị tất cả Như-Lai vô-lượng-nguyện-hải 

Thị-hiện tất cả Phật thần-biến-hải 

Chuyền pháp-luân, kiến-lập diễn-thuyết-hải... 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


2. ƯỚC NGUYÊN PHỎ HIẾN 


Tắt cả pháp bắt-tư-nghì như vậy, Phố Hiền Bồ Tát sẽ thừa thần- 
lực của Phật và oai-thân của tât cả Như-Lai mà tuyên-thuyêt đây 
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đủ. Vì muốn chúng-sanh: 

° Vào trí-huệ-hải của Phật 

- __ An-trụ trong biển công-đức của Phật 

- - Khiếntấtcả thế-giới-hải, tất cả Phật tự-tại được trang-nghiêm 

- __ Vì muốn tất cả kiếp-hải chủng-tánh Phật thường chăng dứt 

- __ Vì muốn tất cả thế-giới-hải hiển thị tánh chơn thật của các 
pháp 

°«.. Vị muốn khiến tất cả Bồ-Tát an-trụ trong nguyện-hải 
Phô-Hiên. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


3. CẢNH-GIỚI TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT 
An-trụ Phố-Hiền những hạnh nguyện 
Tu hành Bồ-tát đạo thanh-tịnh 
Quan-sát pháp-giới như hư-không 


Bèn biết được chỗ làm của Phật. 


Chư Bồ-Tát đây được lợi lành 
Thấy Phật tất cả thần-thông-lực 
Tu những đạo khác không biết được 
Học hạnh Phổ-Hiền mới tỏ ngộ. 


Chúng-sanh rộng lớn, vốn vô-biên 
Như-Lai tất cả đều hộ-niệm 
Chuyền chánh-pháp-luân khắp mọi nơi 
Cảnh-giới Tỳ-Lô-Giá-Na Phật. 


Tât cả cối nước vào thân tôi 
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Chỗ chư Phật ngự cũng như vậy 
Chúng nên xem các chân lông tôi 


Nay tôi hiện bày cảnh-giới Phật. 


Phổ-Hiền hạnh nguyện không ngằn mé 
Tôi đã tu hành được đầy đủ 
Cảnh-giới phổ-nhãn thân rộng lớn 
Là Phật chỗ làm phải nghe kỹ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


4. THẺ GIỚI HẢI CÓ MƯỜI VIỆC 
Phổ-Hiền Bồ-Tát bảo đại-chúng rằng: “Thế-giới-hải có mười 
việc mà chư Phật trong ba đời quá-khứ, hiện-tại, vỊ-lai đã nói, hiện 
HOI Va S€ HOI. 
Những gì là mười? 
1. Nhơn-duyên khởi thế-giới-hải 
2. Chỗ trụ-nương của thế-giới-hải 
3. Hình-trạng của thế-giới-hải 
4. Thê-tánh của thế-giới-hải 
5. Sự trang-nghiêm của thế-giới-hải 
6. Sự thanh-tịnh của thế-giới-hải 
7. Phật xuất hiện nơi thế-giới-hải 
8. Kiếp trụ của thế-giới-hải, 
9. Kiếp chuyền biến sai biệt của thế-giới-hải 
10. Môn vô-sai-biệt của thế-giới-hải. 
Đó là lược nói mười thứ nhơn-duyên. Nếu rộng nói thời có thế- 


giới-hải vi-trần-số. Do mười thứ nhơn-duyên mà tất cả thế-giới-hải 
đã thành, hiện thành và sẽ thành. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 
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5. TỲ-LÔ-GIÁ-NA ĐÈU NGHIÊM-TỊNH 
Đã nói vô-biên sát-độ-hải 
T)-Lô-Giá-Na đều nghiêm-tịnh 
Thế-Tôn cảnh-giới bắt-tư-nghì 
Trí-huệ thần-thông-lực như vậy. 


Bồ-Tát tu hành những øguyện-hải 
Khắp tùy chúng-sanh tâm chỗ muốn 
Chúng-sanh tâm hạnh rộng vô-biên 
Bồ-Tát quốc-độ khắp mười phương. 


Bồ-Tát thăng đến nhứt-thiết-trí 
Siêng tu các môn tự-tạ1-lực 
Vô-lượng nguyện-hải khắp xuất sanh 
Sát-độ rộng lớn đều thành-tựu. 


Tu những hạnh- hải vô-lượng-biên 
Vào cảnh-giới Phật cũng vô-lượng 
Thanh-tịnh thập phương các cõi nước 


Mỗi môi cõi trải vô-lượng kiếp. 


Chúng-sanh phiền-não làm loạn đục 
Phân biệt ưa thích chăng phải một 
Tùy tâm tạo nghiệp bắt-tư-nghì 
Tất cả sá/-hải đây thành lập. 


Phật tử sát-hải tạng trang-nghiêm 
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Ly-cầu quang-minh báu làm thành 
Đây do rộng lớn tâm tín hải 


Chỗ ở mười phương đều như vậy. 


Bồ-Tát hay tu hạnh Phổ-Hiền 
Du hành pháp-giới vi-trần đạo 
Trong trần đều hiện vô-lượng cõi 
Rộng lớn thanh-tịnh như hư-không. 


Khắp cõi hư-không hiện thần-thông 
Đều đến đạo-tràng chỗ chư Phật 
Trên tòa liên-hoa hiện các tướng 


Mỗi thân bao trùm tât cả cõi. 


Một niệm hiện khắp nơi tam-thế 
Tất cả sát-hải đều thành lập 
Phật dùng phương-tiện đều vào trong 
Là Phật T)-Lô chỗ nghiêm-tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


6. CHÕ NƯƠNG TRỤ CỦA THÉ-GIỚI-HẢI 
Phố-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: Mỗi mỗi thế-giới-hải 
có thê-giới-hải vi-trân-sô chỗ nương trụ. Hoặc nương: 
- _ Tất cả trang-nghiêm mà trụ. 
°Ö - Nương hư-không mà trụ. 
° - Nương bửu-quang-minh mà trụ. 
° - Nương Phật quang minh mà trụ. 


- _ Nương bửu-sắc quang-minh mà trụ. 
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Nương thinh-âm chư Phật mà trụ. 
Nương Kim-Cang hình đại-lực a-tu-la chúng-sanh như 
huyền mà trụ. 

Nương thân các Thế-Chủ mà trụ. 


Nương thân chư Bồ-Tát mà trụ. 


Nương tất cả biển trang-nghiêm sai khác hạnh-nguyện 
Phô-Hiên mà trụ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


7. TỲY-LÔ-GIÁ-NA ĐÁNG VÔ-THƯỢNG 
T)-Lô-Giá-Na đẳng vô-thượng 
Thường ở cõi này chuyên pháp-luân. 
Hoặc nương cây báu trụ bằng thắng 
Trong mây sáng thơm cũng như vậy 

Có cõi nương trong những biển lớn 


Hoặc trụ kim-cang rât bên chắc. 


Có cõi nương-trụ Kim-cang tràng 
Có cõi trụ trong biển Hoa-Tạng 
Thần biến rộng lớn khắp các nơi 


1)-Lô-Giá-Na Phật hay hiện. 


Pháp-giới quốc-độ mỗi vi-trần 
Những cõi nước lớn ở trong đó 
Phật-vân bình-đắng đều giăng che 


Tât cả mọi nơi đêu đây đủ. 


Lực dụng tự-tại trong mỗi trần 
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Tắt cả vi-trần cũng như vậy 
Chư Phật Bồ-Tát đại thần-thông 
T)-Lô-Giá-Na đều hay hiện. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


8. HÌNH TƯỚNG CỦA THẺ GIỚI HẢI 

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 

Thế-giới-hải có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc 
vuông, hoặc chăng phải tròn vuông, hoặc hình như nước xoáy, 
hoặc hình như núi, hoặc hình như cây, hình như bông, hoặc hình 
như cung điện, như hình chúng-sanh, như hình Phật, có thê-giới 
vi-trân-sô hình sai khác như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


9. TRONG MỘT CHÂN LÔNG VÔ-LƯỢNG CÕI 
Trong một chân lông vô-lượng cối 
Như số-vi-trần mà an-trụ 
Mỗi cõi đều có đắng Thế-Tôn 


Ở trong chúng-hội tuyên diệu pháp. 


Trong mỗi vi-trần cõi lớn nhỏ 
Nhiều loại sai khác số vi-trần 
Bằng phăng cao thấp đều chăng đồng 
Phật đều qua đến mà thuyết pháp. 


Tất cả vi-trần hiện quốc-độ 
Đều là bôn nguyện thần-thông-lực 


Tùy lòng ưa thích sai khác nhau 
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Trong khoảng hư-không đều làm được. 
Tắt cả quốc-độ những vi-trần 
Trong mỗi vi-trần Phật đều nhập 
Khắp vì chúng-sanh hiện thằn-thông 
T)-Lô-Giá-Na pháp như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


10. THẺ TÁNH CỦA CÁC THÉ GIỚI 


Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 'Chư Phật-tử! Nên 
biệt thê-giới-hải có các loại thê. 


Hoặc dùng tất cả hay một bửu trang-nghiêm làm thể 
Hoặc dùng tất cả bửu sắc quang-minh làm thể. 


Hoặc dùng tất cả quang-minh trang-nghiêm hay kim-cang 
làm thê. 


Hoặc dùng Phật-lực nhiếp-trì hay tướng diệu-bửu làm thê. 
Hoặc dùng Phật biến-hóa hay nhựt ma-ni làm thể. 

Hoặc dùng cực-vi-trần hay tất cả bửu-điệm làm thê. 

Hoặc dùng các thứ hương hay bửu-hoa-quan làm thê. 
Hoặc dùng bửu ảnh-tượng hay trang-nghiêm thị-hiện làm thẻ. 


Hoặc dùng nhứt tâm thị-hiện cảnh-giới hay bửu hình Bồ- 
Tát làm thê. 


Hoặc dùng bửu-hoa-nhụy hay ngôn-âm của Phật làm thể. 


Có thế-giới vi-trần số thê như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


11. NGUYỆN-LỰC TRANG-NGHIÊM 
Hoặc Phố-Hiền Bồ-Tát 


Hóa hiện các quôc-độ 
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Dùng nguyện-lực trang-nghiêm 
Tất cả đều tốt đẹp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


12. CÁCH TRANG NGHIÊM THẺ GIỚI 


Thế-giới-hải có nhiều loại trang-nghiêm. 


Hoặc dùng mây đẹp nhứt để trang-nghiêm. 

Hoặc dùng thuyết-minh công-đức của chư Bồ-Tát. 

Thuyết minh nghiệp báo của tất cả chúng-sanh để trang- 
nghiêm. 

Thị-hiện nguyện-lực của chư Bồ-Tát để trang-nghiêm. 
Biểu-thị ảnh-tượng của tam thế chư Phật đề trang-nghiêm. 
Thị-hiện cảnh-giới thần-thông trải vô-biên kiếp để trang- 
nghiêm. 

Xuất hiện thân của chư Phật đề trang-nghiêm. 

Xuất hiện tất cả mây hương báu đề trang-nghiêm. 


Thị-hiện những vật trân diệu quang-minh chiếu sáng trong 
tât cả đạo-tràng đê trang-nghiêm. 


Thị-hiện tất cả Phố-Hiền hạnh nguyện để trang-nghiêm. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


13. VÔ-BIÊN KIẾP HẢI 
Mười phương những nơi Phật thành-đạo 
Các thứ trang-nghiêm đều đầy đủ 
Phóng-quang chiếu xa như mây sáng 


Trong thế-giới-hải đều khiến thấy. 


Phổ-Hiền hạnh-nguyện chư Bồ-Tát 
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Vô-biên kiếp hải siêng tu tập 
Vô-biên quốc-độ đều trang-nghiêm 
Trong tất cả chỗ đều hiển hiện. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


__ 14. THÊ GIỚI HẢI CÓ VI TRẤN 
SÓ MÔN PHƯƠNG TIỆN THANH TỊNH 


Thế-giới-hải có vi-trần số môn phương-tiện thanh-tịnh là do: 


Thiện-căn của chư Bồ-Tát gần gũi thiện-trí-thức. 
Thêm lớn những công-đức khắp pháp-giới 
Tu-tập những thắng-giải rộng lớn. 
Quan-sát cảnh-giới của tất cả Bồ-Tát mà an-trụ. 
Tu-tập những môn ba-la-mật đều viên-mãn. 
Quán-sát những địa-vị của chư Bồ-Tát mà nhập trụ 
Xuất sanh tất cả thệ nguyện thanh-tịnh. 
Tu-tập những hạnh xuất-yếu 
Nhập tắt cả biển trang-nghiêm. 
Thành-tựu sức phương-tiện thanh-tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


15. VÔ-LƯỢNG NGHIỆP THANH-TỊNH HIỆN THÀNH 


Tắt cả cõi nước những trang-nghiêm 
Do nguyện lực phương-tiện sanh ra 
Tắt cả quốc-độ thường chói sáng 


'Vô-lượng nghiệp thanh-tịnh hiện thành. 


Nguyện lực rộng lớn không gì sánh 


Khiến khắp chúng-sanh gieo thiện căn 
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Cúng-dường tất cả chư Như-Lai 
Vô-biên quốc-độ đều thanh-tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


16. THẺ GIỚI HẢI CÓ VÔ SÓ THÂN SAI KHÁC 

Mỗi thế-giới-hải có thế-giới-hải vi-trần số Phật xuất hiện sai 
khác: hoặc hiện thân nhỏ, hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện đoản- 
thọ, hoặc hiện trường-thọ, hoặc chỉ nghiêm-tịnh một quốc-độ, 
hoặc hiện nghiêm-tịnh vô-lượng quốc-độ, hoặc chỉ hiển thị pháp 
nhứt-thừa, hoặc hiên thị vô-lượng thừa, hoặc hiện điều-phục thiểu 
sỐ chúng-sanh, hoặc hiện điều-phục vô-biên chúng-sanh, có vi- 
trần số sai khác như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


17. VÔ-LƯỢNG CÕI TRANG-NGHIÊM 
Phật có vô-lượng cõi trang-nghiêm 
Chúng-hội thanh-tịnh ngồi nghiêm chỉnh 
Phật như vằầng mây che trong đó 
Thập phương quốc-độ đều đầy khắp. 


Chư Phật phương-tiện bắt-tư-nghì 
Tùy tâm chúng-sanh hiện ra trước 
Ngự trong các cõi rất trang-nghiêm 
Tất cả quốc-độ đều cùng khắp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


18. THÊ GIỚI HẢI CÓ VÔ SỐ KIẾP TRỤ 
Thế-giới-hải có thế-giới-hải vi-trần-số kiếp trụ, hoặc có a-tăng- 
kỳ kiệp trụ, hoặc có vô-lượng kiêp-trụ, hoặc có vô-biên kiêp-trụ, 
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hoặc có vô-đăng kiếp trụ, hoặc có bất-khả-sô-kiếp trụ, hoặc có 
bất-khả-xung- -kiếp trụ, hoặc có bất-khả-tư kiếp trụ, hoặc có bất- 
khả-lượng kiếp trụ, hoặc có bất-khả- thuyết bắt-khả- thuyết. kiếp 
trụ, hoặc có bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp trụ, có vi-trần số 
kiếp trụ như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


19. THÉ-GIỚI-HÁI NHIÊU KIẾP TRỤ 
Trong thê-giới-hải nhiều kiếp trụ 
Phương-tiện rộng lớn để trang-nghiêm 
Mười phương cõi nước đều xem thấy 
Số lượng sai khác đều rành rẽ. 


Tôi thây mười phương thê-giới-hải 
Kiêp sô vô-lượng đông chúng-sanh 
Hoặc dài hoặc văn hoặc vô-biên 


Dùng Phật thinh âm nay diễn nói. 


Hoặc thấy mười phương những quốc-độ 
Hoặc trụ quốc-độ vi-trần kiếp 
Hoặc chỉ một kiếp hoặc vô số 
Bởi những tâm nguyện đều chăng đồng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


20. THẺ GIỚI HẢI CÓ VÔ SÓ KIẾP NHIÊM TỊNH 
Thế-giới-hải có vi-trần số kiếp chuyên biến sai khác như: 
- Vô-lượng kiếp thành, kiếp hoại chuyền biến. 
- Vì chúng-sanh nhiễm-ô ở nên thế-giới-hải thành kiếp nhiễm-ô 
chuyên biên. 
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Vì chúng-sanh tu phước rộng lớn, nên thế-giới-hải thành 
kiêp nhiêm-tịnh chuyên biên. 

Vì tín-giải Bồ-Tát ở, nên thế-giới-hải thành-kiếp nhiễm-tịnh 
chuyên-biên. 


Vì võ-lượng chúng-sanh phát bồ-đề-tâm nên thế-giới-hải thuần 
kiếp thanh-tịnh chuyên biến. 


Vì chư Bồ Tát đều đi khắp các thế giới, nên thế giới hải vô 
biên kiếp trang nghiêm chuyền biến. 


Vì thập phương tất cả chư Bồ-Tát vần tập nên thế-giới-hải vô- 
lượng kiêp đại trang-nghiêm chuyên biên. 

Vì chư Phật Thế-Tôn nhập Niết-bàn nên thế-giới-hải kiếp 
trang-nghiêm diệt chuyên biên. 

Vì chư Phật xuất hiện ra đời nên tất cả thế-giới-hải kiếp rộng 
lớn trang-nghiêm thanh-tịnh chuyên biên. 

Vì Như-Lai thần-thông biến hóa nên thế-giới-hải kiếp thanh- 
tịnh chuyên biên. Có vi-trân sô kiêp chuyên biên như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


21. TRỤ KIẾP THƯỜNG THANH-TỊNH 
Tất cả những quốc-độ 
Đều tùy nghiệp-lực sanh 
Các ngải nên quan-sát 


Tướng chuyên biến như vậy. 


Những chúng-sanh nhiễm ô 
Nghiệp phiền-não đáng sợ 
Tâm họ khiến quốc-độ 
Tắt cả thành nhiễm ô. 


Nếu có tâm thanh-tịnh 
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Tu những hạnh phước-đức 
Tâm họ khiến quốc-độ 
Tạp nhiễm và thanh-tịnh. 


Chư Bồ-Tát tín-giải 
Sanh vào trong kiếp kia 
Tùy tâm Bồ-Tát này 
Quốc-độ đủ tịnh nhiễm. 


Vô-lượng số chúng-sanh 
Đều phát bồ-đề tâm 
Tâm họ khiến quốc-độ 


Trụ kiếp thường thanh-tịnh. 


Vô-lượng ức Bồ-Tát 
Qua đến mười phương cõi 
Trang-nghiêm không có khác 
Trong kiếp thấy sai khác. 


Trong mỗi mỗi vi-trần 
Bồ-Tát đồng vân tập 
Quốc-độ đều thanh-tịnh. 


Thế-Tôn nhập Niết-bàn 
Cõi đó dứt trang-nghiêm 
Chúng-sanh không pháp-khí 
Thế-giới thành tạp-nhiễm. 
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Nếu có Phật ra đời 
Cõi nước đều tốt đẹp 
Tùy theo tâm thanh-tịnh 
Đầy đủ sự trang-nghiêm. 


Thẳn-thông của chư Phật 
Thị-hiện bắt-tư-nghì 
Lúc đó những quốc-độ 
Tất cả đều thanh-tịnh 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


22. THẺ-GIỚI-HẢI VI-TRẢN SỐ VÔ SAI BIỆT 
Trong mỗi thế-giới-hải có vi-trần số thế-giới vô-sai-biệt như: 
- _ Chư Phật xuất hiện oai-đức thần-lực vô-sai-biệt. 

‹ _ Tất cả đạo-tràng khắp thập phương pháp-giới vô-sai-biệt. 

- _ Quang-minh của chư Phật khắp pháp-giới vô-sai-biệt. 

° - Chúng hội đạo-tràng của chư Phật vô-saI-biệt. 

- _ Chư Phật biến hóa danh-hiệu vô-sai-biệt. 

- _ Thinh-âm của chư Phật khắp thế-giới-hải vô-biên kiếp trụ 
vô-saI-biệt. 

° ._ Pháp-luân phương-tiện vô-sai-biỆt. 

‹ _ Tất cả thế-giới-hải vào khắp một vi-trần vô-sai-biệt. 

- _ Tất cả tam thế chư Phật đều hiện trong đó vô-sai-biệt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


23. MỖI VI-TRẢN VÔ-LƯỢNG PHẬT 
Trong một vi-trần nhiều sát-hải 


Chỗ nơi riêng khác đều nghiêm-tịnh 
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Vô-lượng như vậy và một cõi 


Mỗi mỗi chia khác không xen tạp. 


Trong mỗi vi-trần vô-lượng Phật 
Tùy tâm chúng-sanh khắp hiện-tiền 
Tất cả quốc-độ đều cùng khắp 


Phương-tiện như vậy vô-sai-bIỆt. 


Trong mỗi vi-trần những thọ vương 
Nhiều thứ trang-nghiêm đều thòng rủ 
Thập phương quốc-độ đều đồng hiện 


Tât cả như vậy vô-saI-biỆt. 


Trong mỗi trần có vi-trần chúng 
Cùng nhau bao quanh đức Thế-Tôn 
Siêu-việt tất cả khắp thế-gian 


Cũng chăng chật hẹp tạp loạn nhau. 


Trong mỗi trần có vô-lượng quang 
Chiếu khắp mười phương các cõi nước 
Đầu hiện chư Phật hạnh bồ-đề 
Tất cả sát-độ vô-sai-biệt. 

Trong mỗi trần có vô-lượng thân 
Biến hóa như mây đều cùng khắp 
Phật dùng thần-thông độ chúng-sanh 
Thập phương quốc-độ vô-sai-biệt. 
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Trong mỗi trần diễn nói các pháp 
Pháp đó thanh-tịnh như luân chuyển 
Các môn phương-tiện đều tự-tại 


Tất cả diễn thuyết vô-sai-biệt. 


Một trần diễn khắp tiếng chư Phật 
Đầy khắp pháp-khí các chúng-sanh 
Trụ khắp sát-hải vô-biên kiếp 
Thinh-âm như vậy cũng không khác. 


Sát-hải vô-lượng trang-nghiêm đẹp 
Trong một vi trần đều vào cả 
Thần thông chư Phật rất tự tại 
Tất cả đều do nghiệp tánh hiện. 


Trong mỗi vi-trần tam-thế Phật 
Tùy chỗ sở-thích đều khiến thấy 
Thê-tánh không đến cũng không đi 
Do nơi nguyện-lực khắp thế-gian. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 4. Thế giới thành tựu) 


¬^ : ` 
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Phẩm 5ã. 


VU 0 li VU UIT là VÊU 


¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ == = 
 ¬ì" €ŒA ta + C2 CC 


I. MỤC LỤC 
Hoa-tạng thế-giới-hải 
Tu-di-sơn vi-trần số phong-luân nhiếp-trì hoa tạng thế giới 
Nguyện-lực quảng-đại 
Hoa-tạng trang-nghiêm thế-giới-hải 
Thế-giới đại-hải vô-lượng biên 
Đại địa 
Tất cả sát-hải đều nghiêm-tịnh 
Thủy đại 
Nước thơm nghiêm sức 


. Hoa tạng thế giới bất khả tư nghì 

. Bốn-nguyện của Tỳ-lô-giá-na 

. Hoa tạng thế giới có nhiều chức năng 

. Bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải 
. Thế-giới-chủng 

. Hoa tạng thế giới an trụ 

. Hoa tạng thế giới có nhiều tướng trạng 

. Thể của hoa tạng thế giới 


. Sát-chủng trang-nghiêm 


74 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


19. Tướng đáng của mười Phật-sát vi-trần-số thế-giới 

20. Hoa-tạng-trang-nghiêm-thế-giới-hải 

21. Hoa tạng thế giới có 20 tầng thế giới (ta bà và 19 tầng thế 
giới khác) 

22. Biển hoa-tạng-thế-giới. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. HOA-TẠNG THÉ-GIỚI-HẢI 

Phổ-Hiền Bồ-Tát thừa oai-thần của Phật mà nói với đại-chúng 
răng: 

Hoa-tạng thế-giới-hải này, được trang-nghiêm tịnh là do đức 
T)-lô-Giá-Na Như-Lai, thuở xưa lúc tụ hạnh Bô-Tát trải qua thê- 
giới-hải Vi- -trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi-trần số Phật, nơi 
mỗi Phật tu-tập vi-trần số đại nguyện thanh-tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


2. TU-DI-SƠN VI-TRẢN SÓ PHONG-LUÂN NHIÉP-TRÌ 
HOA TẠNG THẺ GIỚI 

Hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm này có tu-di-sơn vi-trần số 
phong-luân nhiêp-trì. Từ thâp lên trên như hình chóp: 

- Phong-luân bình-đẳng-trụ có thể nhiếp-trì phong-luân trang- 
nghiêm với vô-sô ngọn lửa báu sáng rực rỡ. 

- Xuất-sanh-chủng-chủng bửu-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì 
từng trên tràng ma-nI-vương sáng rỡ. 

- Bửu-oai-đức có thê nhiếp-trì từng trên vô-số bửu-linh. 

- Bình-đăng-diêm có thể nhiếp-trì từng trên ma-ni-vương sáng 
như mặt trời. 
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- Chủng-chủng Phổ-trang-nghiêm có thể nhiếp-trì từng vòng 
hoa sáng chói. 


- Phố-thanh-tịnh có thể nhiếp-trì từng trên tòa sư-tử hoa báu 
chiêu sáng. 


- Thinh-biến-thập phương có thể nhiếp-trì từng trên tràng vô- 
sô châu-vương. 


- Thiết-bửu-quang-minh có thể nhiếp-trì từng trên cây báu vô- 
SÔ ma-nI-vương. 


- Tốc-tật-phổ-trì có thể nhiếp-trì từng trên mây tu-di tất cả 
hương ma-nI. 


- Chủng-chủng-cung-điện-du-hành có thể nhiếp-trì từng trên 
mây hương-đài tât cả bửu-sắc. 


- Tu-di-sơn vi-trân sô phong-luân 


- Thù-thắng-oai-quang-tạng có thê nhiếp-trì biển hương-thủy 
phô-quang ma-nI trang-nghiêm. 


- Biển hương-thủy này có liên-hoa lớn tên Chủng-chủng- 
quang-minh-nhụy-hương-tràng. Hoa-tạng thế-giới-hải trụ trong 
tràng đó, bốn phương bằng thắng thanh-tịnh kiên cố, Kim-cang- 
luân-sơn bao giáp vòng, những cây nơi đất biển đều có khu vực 
sai khác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


3. NGUYỆN-LỰC QUẢNG-ĐẠI 
Thế-Tôn thuở xưa nơi các cõi 
Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp 
Nên được các thứ bửu quang-minh 


Hoa-tạng trang-nghiêm thế-giới-hải. 


Từ-bi rộng lớn khắp tất cả 


Xả thân vô-lượng sô vi-trân 
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Do xưa nhiều kiếp sức tu hành 
Nay thế-giới này không cấu nhiễm. 


Phóng đại quang-minh trụ không-gian 
Phong-luân nhiếp-trì không dao động 
Phật-tạng ma-ni khắp nghiêm sức 
Nguyện lực Như-Lai khiến thanh-tịnh. 


Những vi-trần trong hoa-tạng-giới 
Trong mỗi mỗi trần thấy pháp-giới 
Bửu-quang hiện Phật như mây nhóm 
Chư Phật như vậy cõi tự-tại. 


Nguyện-lực quảng-đại khắp pháp-giới 
Trong tất cả kiếp-độ chúng-sanh 
Hạnh-nguyện Phổ-Hièn trí đều thành 
Tất cả trang-nghiêm do đây có. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


4. HOA-TẠNG TRANG-NGHIÊM THÉ-GIỚI-HẢÁI 
Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới-hải này có: 
- Đại luân-vi-sơn ở trên liên-hoa-nhựt-châu-vương 
- Chiên-đàn ma-nI làm thân 
- Oai-đức bửu-vương làm chót 
- Diệu hương ma-nmi làm luân 
- Diệm tạng Kim cang hiệp thành 
- Tất cả hương thủy chảy 
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- Rừng bằng châu báu 

- Hoa tốt đua nở 

- Cỏ thơm trải đất 

- Minh-châu xen trang-nghiêm 

- Khắp nơi đầy những hoa thơm 

- Châu ma-mI làm lưới giăng trùm 

- Có thế-giới-hải vi-trần số sự trang-nghiêm tốt-đẹp như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


5. THÉ-GIỚI ĐẠI-HẢI VÔ-LƯỢNG BIÊN 
Thế-giới đại-hải vô-lượng biên 
Bửu-luân thanh-tịnh nhiều màu sắc 
Những sự trang-nghiêm đều đẹp lạ 
Đây do thần-lực của Như-Lai. 


Những cây ma-ni bằng chất báu 
Mỗi chất báu đều phóng quang-minh 
1)-lô-Gia-Na thanh-tịnh thân 


Hiện vào trong đó đều khiến thấy. 


Trong những trang-nghiêm hiện thân Phật 
Sắc tướng vô-biên vô-lượng số 
Qua đến mười phương khắp mọi nơi 


Hóa độ chúng-sanh cũng vô-lượng. 


Tất cả trang-nghiêm vang tiếng diệu 


Diễn nói bôn nguyện của Như-LaI 
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Sát-hải thanh-tịnh khắp mười phương 
Thằn-lực của Phật khiến đầy khắp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


6. ĐẠI ĐỊA 


Trong đại-luân-vi-sơn nơi thê-giới-hải này, tât cả đại-địa đêu 
do: 


- Kim-cang hiệp thành 

- Kiên cố trang-nghiêm chẳng thể hư hoại 

- Bằng phẳng thanh-tịnh 

- Ma-mi làm luân, các thứ báu làm tạng 

- Những ma-ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báu 
- Hoa sen trải đất, hương tạng ma-ni xen trong hoa 

- Những đồ trang-nghiêm đầy khắp như mây 


- Tất cả sự trang-nghiêm trong tất cả quốc-độ của tam-thế chư 
Phật đêu họp lại đê nghiêm-sức 

- Ma-ni diệu-bửu làm lưới hiện tất cả cảnh-giới của Như-Lai 
như lưới Thiên-đê giăng hàng trong đó. 


-Trong đại-địa của thế-giới-hải này có mười bất-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải. Tất cả điệu-bửu-trang-nghiêm 
đáy biển. Diệu-hương ma-ni trang-nghiêm bờ biên. 7)-/ó-Giá-Na 
ma-nỉi bửu-vương dùng làm lưới. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


7. TẤT CẢ SÁT-HẢÁI ĐÈU NGHIÊM-TỊNH 
Đại-địa ở trong thế-giới này 
Có hương thủy-hải ma-n1 đẹp 
Diệu-bửu thanh-tịnh trải đáy biển 


Ở trên kim-cang chẳng hư hoại. 
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Tỳ-lô Như-Lai thuở xa xưa 
Tất cả sát-hải đều nghiêm-tịnh 
Như vậy rộng lớn vô-lượng-biên 
Đều là Như-Lai tự-tại-lực. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


8. THỦY ĐẠI 


- Mỗi biển hương-thủy đều có tứ thiên hạ vi trần số sông Hương 
Thủy chảy vòng bên hữu. 


- Tất cả con sông này đều dùng kim-cang làm bờ, tịnh-quang 
ma-ni dùng đề trang-nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp 
của chư Phật và những ngôn-âm của các chúng-sanh. 


- Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất 
cả công-hạnh của chư Phật đã tu-tập. 

- Lưới giăng bằng ma-ni treo linh và lạc báu, những sự trang- 
nghiêm của các thê-giới-hải đêu hiện trong lưới đó. 

- Mây báu ma-ni trùm trên đó. Mây này khắp hiện sự thần- 
thông của đức Tỳ-lô-CIá-Na, thập phương Hóa-Phật và tât cả chư 
Phật. Lại vang ra tiêng vi-diệu xưng dương danh hiệu của tam-thê 
chư Phật và chư Bô- Tát. 


- Trong hương thủy đó thường xuất-sanh tất cả bửu-diệm, mây 
sáng nôi luôn chăng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều 
có thế-giới-hải vi-trần-số sự trang-nghiêm. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


9. NƯỚC THƠM NGHIÊM SỨC 
Dòng nước thơm trong đầy cả sông 
Kim-cang diệu-bửu làm bờ bực 
Mạt báu làm luân trải đáy sông 


Những thứ nghiêm-sức đều báu đẹp. 
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Thêm báu liệt hàng đẹp trang-nghiêm 
Lan-can bao vòng tắt tráng lệ 
Chơn châu làm tạng những hoa đẹp 
Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


10. HOA TẠNG THẺ GIỚI BÁT KHẢ TƯ NGHÌ 
Thế-giới-hải trang-nghiêm của chư Phật Thế-Tôn đều bắt-tư- 
nghì. Vì sao vậy? 
Vì mỗi mỗi đều dùng thế-giới-hải vi-trần-số công-đức thanh- 
tịnh để trang-nghiêm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


11. BỎÓN-NGUYỆN CỦA TỲ-LÔ-GIÁ-NA 
Những ngọc ma-ni diễn Phật-âm 
Tiếng Phật mỹ diệu bắt-tư-nghì 
1)-lô-Giá-Na xưa tu hành 


Trong bảo-châu này luôn nghe thấy. 


Quang-minh thanh-tịnh đẳng Biến-Tri 

Trong đồ trang-nghiêm đều hiện bóng 

Biến-hóa phân-thân chúng vây quanh 
Tất cả sát-hải đều cùng khắp. 


Bắt-khả tư-nghì ức đại kiếp 
Gẳn-gũi tất cả chư Như-Lai 
Tất cả công-hạnh đã tu hành 


Trong một sát-na-do-tha đều hiện được. 
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Chư Phật quốc-độ như hư-không 
Vô-đẳng vô-sanh và vô-tướng 
Vì lợi chúng-sanh mà trang-nghiêm 
Vì bôn-nguyện nên trụ trong đó. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


12. HOA TẠNG THẺ GIỚI CÓ NHIÊU CHỨC NĂNG 
Hoa tạng thế giới đều có: 
- Hình-trạng 
- Thể-tánh 
- Phương-sở 
- Thu nhập 
- Trang-nghiêm 
- Chừng ngắn 
- Năng-lực g1a-trì riêng biệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


13. BÁT-KHẢ-THUYÉT PHẬT-SÁT 
VI-TRAN-SỐ HƯƠNG-THÚUY-HAI 
Lúc đó PhổHiền Bồ-Tát lại bảo đạichúng rằng: 
“Nay tôi sẽ nói trong đây có những thê-giới nào an-trụ. 
Trong mười bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô hương-thủy-hải này, 
có mười bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô thê-giới-chủng an-trụ. 
Mỗi thế-giới-chủng lại có mười bất-khả-thuyết Phật-sát vi- 
trân-sô thê-giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


14. THÉẺ-GIỚI-CHỦNG 


ỞƠ trong thê-giới-hải, các thê-giới-chủng kia đều riêng nương ở, 
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đều riêng hình- -trạng, đều riêng thê-tánh, đều riêng phương- SỞ, đều 
riêng thu nhập, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều 
riêng bày hàng, đều riêng vô-sai-biệt, đều riêng năng-lực gia-trì. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


15. HOA TẠNG THẺ GIỚI AN TRỤ 

Hoa Tạng thế giới nương: 
- Đại-liên-hoa-hải mà an-trụ 
- Vô-biên-săc-bửu-hoa-hải 
- Nhứt-thiết-chơn-châu-tạng-bửu-anh-lạc-hải 
- Hương-thủy-hải 
- Nhứt-thiết-hoa-hải 
- Ma-ni-bửu-võng-hải 
- Triền-lưu-quang-hải 
- Bồ-Tát bửu-trang-nghiêm-quan-hải 
- Chủng-chủng-chúng-sanh-thân-hải 
- Nhứt-thiết-Phật-âm-thinh-ma-ni-vương-hải mà an-trụ. 
Có thế-giới-hải vi-trần-số sự an-trụ như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


16. HOA TẠNG THẺ GIỚI CÓ NHIÊU TƯỚNG TRẠNG 
Tắt cả thế-giới-chủng đó hình trạng đều khác nhau: 
- Hình núi Tu-DI 
- Hình song 
- Hình xoay chuyên 
- Hình nước xoáy 
- Hình trục xe 
- Hình lễ-đàn 
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- Hình rừng cây 

- Hình lầu gác 

- Hình sơn-tràng 

- Hình vuông góc 

- Hình hoa-sen 

- Hình thaI-tạng 

- Hình khư-lặc-ca 

- Hình thân chúng-sanh 

- Hình mây 

- Hình tướng-hảo của Phật 

- Hình quang-minh viên-mãn 

- Hình lưới chơn-châu 

- Hình ngạch cửa 

- Hình đồ trang-nghiêm, có thế-giới-hải vi-trần-số hình trạng 
như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


17. THẺ CỦA HOA TẠNG THÉ GIỚI 
Thể của những thế-giới-chủng đó là dùng: 
- Thập phương ma-ni-vân 
- Quang-minh 
- Lửa báu thơm 
- Tất cả báu trang-nghiêm 
- Ảnh-tượng Bồ-Tát 
- Quang-minh chư Phật 
- Sắc tướng của Phật 
- Bửu-quang 


- Thinh âm những nghiệp-hải của tất cả chúng-sanh 


s4 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


- Thinh-âm thanh-tịnh cảnh-giới của tất cả chư Phật 
- Thinh-âm đại-nguyện-hải của tất cả Bồ-Tát 
- Thinh-âm phương-tiện của tất cả Phật 
- Thinh-âm đồ trang-nghiêm thành hoại của tất cả cõi 
- Thinh-âm của vô-biên Phật 
- Thinh-âm biến-hóa của chư Phật 
- Thinh-âm thiện của tất cả chúng-sanh 
- Thinh-âm thanh-tịnh biển công-đức của tất cả Phật làm thẻ. 
Có thế-giới-vi-trần-số thê-tánh như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


18. SÁT-CHỦNG TRANG-NGHIÊM 
Sát-chủng kiên-cô diệu trang-nghiêm 
Quảng-đại thanh-tịnh quang-minh tạng 
An-trụ nơi bửu hải liên-hoa 


Hoặc an-trụ nơi Hương-thủy hải. 


Hình Tu- di, thành, cây, lễ-đàn 
Tất cả sát-chủng khắp mười phương 
Các loại trang-nghiêm hình chẳng đồng 
Đều riêng bủa giăng mà an-trụ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


19. TƯỚNG DÁNG CỦA MƯỜI PHẬT-SÁT 
VI-TRÀN-SÓ THÉ-GIỚI 


Mười Phật-sát vi-trần-số thế-giới có vô số hình đáng như: 
- Xoay chuyên 


- Sông nước 
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- Nước xoáy 

- Trục xe 

- Lễ-đàn 

- Rừng cây 

- Nhà lầu 

- Tràng thi-la 

- Vuông 

- Thai-tạng 

- Liên hoa 

- Khư-lặc-ca. 

- Các loại chúng-sanh 
- Thế-giới Phật-tướng. 
- Viên-quang 

-Mây 

- Lưới 

- Ngạch cửa. 


Có bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới như vậy. Mỗi 
thê-giới này đêu có mười Phật-sát vi-trân-sô thê-giới rộng lớn bao 
quanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


20. HOA-TẠNG-TRANG-NGHIÊM-THÉ-GIỚI-HẢI 


Trong mười bắất-khả-thuyết Phật-sát vi-trầằn-số hương-thủy- 
hải như vậy, có mười bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới- 
chủng, đều y_ hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng- 
trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng: 


- Bửu-tế trang-nghiêm không gián đoạn 
- Phóng bửu-sắc-quang-minh 


- Quang-minh-vân giăng che 
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- Trang-nghiêm 

- Kiếp sai khác 

- Phật xuất-hiện 

- Diễn pháp-hải 

- Chúng-sanh khắp đầy dẫy 

- Vào đến khắp mười phương 

- Sự gia trì của thần lực chư Phật. 

Trong mỗi thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các 
loại trang-nghiêm mà trụ, liên tiêp lân nhau thành thê-giới- 
võng, kiên lập nhiêu loại sai khác khắp cùng nơi Hoa- Tạng- Trang- 
Nghiêm-Thê-GI1ới-Hải. 


21. HOA TẠNG THÊ GIỚI CÓ 20 TẢNG THẺ GIỚI 
(TA BÀ và 19 TẦNG THÊ GIỚI KHÁC) 


Có 20 thế giới từ thấp lên cao (cách nhau là Phật-sát vi-trần-số 
thế-giới) với 20 vị Phật làm giáo chủ như: 

Mười bắt-khả- thuyết Phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải này ở 
trong Hoa-Tạng thế-giới-hải giăng bày như lưới báu của Thiên-đề. 
Hương-thủy-hải ở trung-ương tên Vô-Biên-Diệu-Hoa-Quang. Đáy 
biến là tràng ma-ni-vương hiện tất cả hình Bồ-Tát, xuất sanh một 
đại liên-hoa tên Nhứt-Thiết-Hương-Ma-Ni-Trang-Nghiêm. 

I. Thế-giới-chủng tên Phổ-Chiếu-Thập-Phương-Xíi-Nhiên- 

Bửu-Quang-Minh, dùng tất cả đồ trang-nghiêm làm thẻ. 
Trong đây có bát-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới 
bao quanh, nương bửu-ma-ni-hoa mà trụ, trạng nhu ma mi 
bửu, Phật hiệu Tinh-Nhãn-Ly-Cấu-Đăng. 

2. Thế-giới tên Chủng-Chủng-Hương-Liên-Hoa-Diệu-Trang- 
Nghiêm, nương bứu- liên-hoa-võng mà trụ, trạng như tòa 
sư-tử, mây bửu-sắc châu che trùm, hai Phật-sát vi-trần-số 
thế- -g1ới bao quanh, Phật hiệu Sư-Tử-Quang- -Thắng- Chiếu. 


3.. Thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Phổ-Chiếu-Quang, nương 
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bửu-hoa anh-lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma-ni-nhựt-luân 
giăng-che, ba Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật 
hiệu Tịnh-Quang-Trí-Thắng-Tràng. 

Thế-giới tên Chủng-Chủng-Quang-Minh-Hoa-Trang- 
Nghiêm, nương biển Kim-cang-thi-la-tràng mà trụ, hình 
như liên-hoa ma-ni, mây kim-cang ma-ni bửu-quanh che 
giăng, bốn Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, đều 
thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kim-Cang-Quang-Minh-Vô- 
Lượng-Tinh-Tắn-Lực-Thiện-Xuất-Hiện. 

Thế-giới tên Phô-Phóng-Diệu-Hoa-Quang, nương biển thọ 
lâm trang-nghiêm-bửu-luân-võng mà trụ, hình khắp vuông 
vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm-âm ma-ni-vương 
che giăng, năm Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật 
hiệu Hương-Quang-Hi-Lực-Hải. 


Thế-giới tên Tịnh-Diệu-Quang-Minh, nương biển Kim- 
cang cung-điện mà trụ, hình vuông, mây ma-ni-luân-kế- 
trướng giăng che, sáu Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao 
quanh, Phật hiệu Phố-Quang-Tự-Tại- Tràng. 

Thế-giới tên Chúng-Hoa-Diệm-Trang-Nghiêm, nương 
biển bửu-sắc-diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu-sắc- 
ý-chơn-châu-lan-thuẫn giăng che, bảy Phật-sát vi-trần-số 
thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Hoan-Hi- 
Hải-Công-Đức-Danh-Xưng Tự-Tại-Quang. 

Thế-giới tên Xuất-Sanh-Oai-Lực-Địa, nương biển bửu-sắc- 
liên-hoa-tòa-hư-không mà trụ, hình như lưới nhơn-đả-la, 
mây vô-biên-sắc-hoa-võng giăng che, tám Phật-sát-vi-trần- 
sỐ thế-giới bao quanh, Phật hiệu Quảng-Đại-Danh-Xưng- 
Trí-Hải- Tràng. 

Thế-giới tên Xuất-Diệu-Âm-Thinh, nương biển ma-ni- 
vương hằng xuất diệu âm-thinh trang-nghiêm vân mà trụ, 
hình như thân Phạm-Thiên, mây tòa sư-tử vô-lượng bửu- 
trang-nghiêm giăng che, chín Phật-sát vi-trần-số thế-giới 
bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh-Nguyện-Quang-Minh- 
Tướng-Vô-Năng-Tối-Phục. 
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10. 


H1. 


MÀ 


13. 


14. 


lâu 


16. 


Thế-giới tên Kim-Cang-Tràng, nương biển trang-nghiêm 

bửu sư-tử-tòa ma-nI mà trụ, hình tròn, mười tu-di-sơn 
vi-trần-số mây ma-ni-hoa-hương giăng che, mười Phật- 
sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật 
hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Hải-Tối-Thắng-Vương. 

Trên đó, quá Phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên 
Hằng-Xuắt-Hiện-Đế-Thanh-Bửu-Quang-Minh, dùng Kim- 
Cang trang-nghiêm làm tế, nương biên chủng-chủng-thù- dị 
hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên-bửu-trướng giăng 
che, mười một Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật 
hiệu Vô-Lượng-Công-Đức-Pháp. 


Thế-giới tên Quang-Minh-Chiếu-Diệu, nương biển hoa- 
triền-hương-thủy mà trụ, hình như hoa-triền, nhiều thứ 
y-vân giăng che, mười hai Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao 
quanh, Phật hiệu Siêu-Thích-Phạm. 

Thế-giới tên Ta-Bà do Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo 
chủ, nương liên-hoa-võng do phong-luân nhiếp trì mà 
trụ, hình như hư-không, dùng mây thiên-cung-điện trang- 
nghiêm giăng che, mười ba Phật-sát vi-trần-số thế-giới bao 
quanh, Phật chính là đức Tỳ-Lô-GIá-Na Như-Lai. Phương 
tây có Thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 


Thếgiới tên Tịch-Tịnh-Ly-Trần-Quang, nương biển 
chủng-chúng-bửu-y mà trụ, trạng như hình chấp-kim- -cang, 
mây vô-biên-săc-kim-cang giăng che, mười bốn Phật-sát 
vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới- 
Thắng-Âm. 

Thế-giới tên Chúng-Diệu-Quang-Minh-Đăng, nương biển 
tịnh-hoa-võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma-ni-thọ, 
hương-thủy-hải giăng che, mười lăm Phật-sát vi- -trần-số 
thế- -giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Bất-Khả- 
Tồi-Phục-Lực-Phổ-Chiếu-Tràng. 

Thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Biến-Chiếu, nương biển 
chủng-chủng-hương-diệm-liên-hoa mà trụ, hình như quy- 
giáp, mây ma-ni-luân-chiên-đàn giăng-che, mười sáu Phật- 
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17. 


18. 


19. 


20. 


sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Thanh-Tịnh- 
Nhựt-Công-Đức-Nhãn. 


Thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Tạng, nương biên quang- 
minh-tạng-ma-nI-vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới 
luân-vi-trằn-sơn-bửu-trang-nghiêm hoa-thọ giăng che, 
mười bảy Phật-sát vi-trần-số thế giới bao quanh, Phật 
hiện Vô-Ngại-Trí-Quang-Minh-Biến-Chiếu-Thập- 
Phương. 


Thế-giới tên Ly-Trần, nương biển chúng-diệu-hoa-sư-tử- 
tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma-nI-vương 
viên-quang giăng che, mười tám Phật-sát vi-trần-số thế- 
giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng- 
Phương-Tiện-Tối-Thắng-Tràng. 


Thế-giới tên Thanh-Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu, nương biển 
vô-lượng-sắc-hương-diệm-tu-di-sơn mà trụ, hình như bửu- 
hoa xoay nở, mây vô-biên-sắc-quang-minh-ma-ni-vương- 
đế-thanh giăng che, mười chín Phật-sát vi-trần-số thế-giới 
bao quanh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Hư-Không- 
Quang. 

Thế-giới tên Diệu-Bửu-Diệm, nương biển thiên-hình-ma- 
ni-vương mà trụ, trạng như đồ bửu-trang-nghiêm, mây bửu- 
y-tràng và lưới ma-ni-đăng-tạng giăng che, hai mươi Phật- 
sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật 
hiệu Phước-Đức-Tướng-Quang-Minh. 


Thế-giới- -chủng Biến-chiếu-thập-phương- -xí-nhiên-bửu-quang 


-minh 
lớn như vậy: Đều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thê- 
tánh, đều riêng phương-diện, đều Tiêng thu nhập, đều riêng trang- 
nghiêm, đều riêng chừng ngăn, đều riêng hàng-liệt, đều riêng vô- 
sai-biệt, đều riêng sức gia-trì, giáp vòng bao quanh, chính là Mười 
Phật-sát vi- -trằn-số thế-giới hình xoay chuyên. Mười Phật-sát vi- 
trần-số thế-giới hình giang-hà... 


này có bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới rộng 


Phương đông, phương nam... nhiều phương của biển Vô-biên- 


diệu-hoa-hương-thủy này cũng có vô số vi trần thế giới với các vị 
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Phật giáo hóa, nhiều không tính kẻ. 

Trong mười bắất-khả-thuyết Phật-sát vi-trầằn-số hương-thủy- 
hải như vậy, có mười bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới- 
chủng, đều y  hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng- 
trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng bửu-tế trang-nghiêm 
không gián đoạn, đều riêng phóng bửu-sắc-quang-minh, đều riêng 
quang-minh-vân giăng che, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng 
kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất-hiện, đều riêng diễn pháp-hải, 
đều riêng chúng-sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp THƯỜI 
phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi 
thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các loại trang-nghiêm mà 
trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế-giới-võng, kiến lập nhiều loại sai 
khác khắp cùng nơi Hoa-Tạng-Trang-Nghiêm-Thế-Giới-Hải. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


22. BIỂN HOA-TẠNG-THÉ-GIỚI 
Hoa-Tạng thế-giới-hải 
Pháp-giới đồng không khác 
Trang-nghiêm rất thanh-tịnh 
An-trụ nơi hư-không. 


Trong thế-giới-hải này 
Sát-chủng khó nghĩ bản 
Mỗi mỗi đều tự-tại 


Đều riêng không tạp loạn. 


Biển Hoa-Tạng-Thế-Giới 
Sát-chủng khéo an bày 
Hình khác, trang-nghiêm khác 
Các loại tướng không đồng. 
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Chư Phật biến-hóa-âm 
Nhiều loại làm thể đó 
Tùy nghiệp-lực mà thấy 
Sát-chủng nghiêm-sức đẹp. 


Hình Tu-Di, thành, lưới, 
Nước xoáy, hình tròn, vuông 
Hoa sen nở rộng lớn 


Cõi cõi bao quanh nhau. 


Hình sơn-tràng, lâu-các 
Hình Kim-cang xây vòng 
Những sát-chủng quảng-đại 
Bắt-tư-nghì như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 5. Hoa Tạng Thế Giới) 


¬^ R ` 
loC 22s 
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Phẩm 6. 
Liêu siết 


I.MỤC LỤC 


Đại-liên-hoa-tu-di-sơn 


Cảnh giới của Tỳ-Lô-GIá-Na có trăm vạn ức na-do-tha lâu- 
các trang-nghiêm vô-lượng 


Hoa-nhụy-diệm-luân đại-liên-hoa 


4. VỊ Phật tôi sơ trong mười tu-di-sơn vi-trân-sô như-la1 ra 


10. 


II 


đời 

Đức nhứt-thiết-công-đức-sơn-tu-di-thắng-vân Phật xuất 
hiện 

Thái-tử đại-oai-quang - tiền thân của Đức Phật Tỳ-Lô-Giá- 
na Phật 

Hóa Phật bất-tư-nghì 

Thính chúng đến đạo tràng nghe Phật thuyết giảng 
Đại-oai-quang bồ-tát chứng quả quang minh 


Thọ mạng của kiếp đại-trang-nghiêm 


. Nghiêm tịnh các thế-giới 
2. 
13. 
14. 


Trí thanh-tịnh vào khắp tất cả pháp-giới 
Trang-nghiêm Phật sát-hải 


Đại-oai-quang-bô-tát trong đời vị Phật đệ nhị trong mười 
tu-di-sơn vi-trân-sô như-lai ra đời 
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15. Thông đạt mười ngàn pháp môn 

16. Như-lai tự tại dụng 

17. Thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh 

18. Lợi ích của thế-giới-hải vi-trần-số khế-kinh 

19, Đại-oai-quang-bồ-tát trong đời vị Phật thứ ba trong mười 
tu-di-sơn vi-trân-sô như-lai ra đời 

20. Đại-oaI-quang phước đức 


21. Đại-oai-quang-bô-tát trong đời vị Phật thứ tư trong mười 
tu-di-sơn vi-trân-sô như-lai ra đời, chứng được Tam-muội 
phô-môn-hoan-hỉ-tạng. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. ĐẠI-LIÊN-HOA-TU-DI-SƠN 

Phố-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng: 

Chư Phậttử! Quá thếgiới vô-trằnsố kiếp về thuở 
quá-khứ, lại quá xâp bội thời-gian đó, có thê-giới-hải tên 
Phô-Môn-Tịnh-Quang-Minh. Trong thê-giới-hải này có: 
- Thê-giới tên Thăng-Äm, y biên ma-ni-võng mà trụ 

- Có tu-điều-phục-sơn vi-trằn-số thế-giới bao quanh, hình tròn 
và băng phăng 

- Đủ vô-lượng sự trang-nghiêm 

- Ba trăm lớp bửu-thọ Luân-vi-sơn bao bọc 

- Những bửu-vân giăng che 

- Thanh-tịnh không nhơ uế, ánh sáng rực rỡ 

- Thành ấp cung-điện như Tu-Di-Sơn 


- Y phục cùng thức ăn uống tùy niệm hiện đến. 
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- Kiếp đó tên Chủng-chủng-trang-nghiêm. 

* Trong cõi Thắng-Âm đó có biển Thanh-Tịnh-Quang-Minh- 
Hương- Thủy. Trong biên này có đẹi-liên-hoa-fu-di-sơn xuât hiện, 
tên Hoa-Diệm-Phô-Trang-Nghiêm- Tràng, lan-can băng mười chât 
báu bao vòng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


2. CẢNH GIỚI CỦA TỲ-LÔ-GIÁ-NA CÓ TRĂM VẠN ỨC 
NÑA-DO-THA LÂU-CÁC TRANG-NGHIÊM VÔ-LƯỢNG 


Trên núi đó có một khu rừng lớn, tên Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân. 
-Nơi đây có vô-lượng lâu-các đẹp 


- Cư dân không ai là chẳng có sanh-đắc-thần-thông bay đi tự-tại, 

nết hạnh như chư Thiên, những vật nhu-câu, theo ý muốn hiện đến. 

Kế cận đại-thành này về hướng nam, có một Thiên-thành hiệu 
Thọ-Hoa-Trang-Nghiêm. 


Xoay theo phía hữu của Thiên-thành, có Đại-Long thành tên 
Cứu-Cánh. 


Kế đó là Dạ-Xoa thành tên Kim-Cang-Thắng-Diệu-Tràng. 
Kế đó là Càn-Thát-Bà thành tên Diệu-Cung. 

Kế đó là A-Tu-La thành tên Bửu-Luân. 

Kế đó là Ca-Lâu-La thành tên Diệu-Bửu-Trang-Nghiêm. 
Kế đó là Khẩn-Na-La thành tên Du-Hí-Khoái-Lạc. 

Kế đó là Ma-Hầu-La thành tên Kim-Cang-Tràng. 


Kế đó làm Phạm-Thiên-Vương thành tên Chủng-Chủng-Diệu- 
Trang-Nghiêm. 


Có trăm vạn ức na-do-tha thành như vậy. 


Mỗi thành này đều có trăm vạn ức na-do-tha lâu-các trang- 
nghiêm vô-lượng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 
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3. HOA-NHỤY-DIỆM-LUÂN ĐẠI-LIÊN-HOA 


Trong khu rừng lớn Ma-NI-Hoa-Chi-Luân này có một đạo- 
tràng tên Sứu-Hoa-Biên-Chiêu dùng: 


- Những châu báu trang-nghiêm khắp nơi 

- Hoa báu Ma-Ni đua nở một chỗ. 

- Thắp hương đăng đủ những màu báu đẹp. 

- Mây sáng giăng che, lưới sáng rực rỡ. 

- Những vật trang-nghiêm luôn sản xuất diệu-bửu. 
- Tất cả nhạc khí thường tấu tiếng hòa nhã. 

- Châu Ma-Ni-Vương hiện thân Bồ-Tát. 

- Các loại hoa đẹp cùng khắp mười phương. 


* Trước đạo-tràng đó có một biển to tên Hương-Ma-NI-Kim- 
Cang, có đaï-liên-hoa tên Hoa-Nhụy-Diệm-Luân. 


- Hoa đó rộng lớn trăm ức do-tuần. 
- Cọng, cánh, tua, gươn đều bằng diệu-bửu. 
- Mười bất-khả-thuyết trăm ngàn ức na-do-tha liên-hoa bao 
quanh. 
_- Thường phóng quang-minh, luôn vang tiếng diệu, khắp 
đên mười phương. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


4. VỊ PHẬT TÓI SƠ TRONG 
MƯỜI TU-DI-SƠN VI-TRÄN-SÓ NHU-LAI RA ĐƠI 
Thế-giới Thắng-Âm, trong kiếp tối sơ, có mười tu-di-sơn vi- 
trân-sô Như-LaI ra đời. 
Đệ nhứt là đức Nhát-Thiết-Công-Đức-Sơn- Tu-Di- Thắng-Vân. 
Trước lúc đức Phật đó xuât thê một trăm năm, trong rừng Ma-NiI- 
Hoa-Chi-Luân, tât cả đều trang-nghiêm thanh-tịnh như: 


- Xuất-hiện mây bửu-diệm. 
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- Vang tiếng ca ngợi công-đức của Phật. 

- Diễn nói âm thinh của vô số Phật. 

- Phóng ánh sáng như lưới giăng che mười phương. 

- Cung điện lâu các chiếu sáng lẫn nhau. 

- Hoa báu sáng bay nhóm thành mây. 

- Lại vang ra tiếng vi-diệu trình bày căn lành quảng đại của 
chúng-sanh tu-hành từ thuở trước, kê danh-hiệu của tam-thê chư 
Phật, thuật đạo cứu-cánh và hạnh-nguyện của Bô- Tát tu hành, nói 
những lời của Như-Lai chuyên-pháp-luân. 

Hiện ra những tướng trang-nghiêm như vậy, để ng điềm đức 
Như-Lai sẽ xuất thể. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


5.ĐỨC NHỨT-THIẾT-CÔNG-ĐỨC-SƠN-TU-DI- 
THẮNG-VÂN PHẬT XUẤT HIỆN 

Lúc đó trong đại liền-hoa nơi đạo-fràng, đức Nhứt-Thiết- 
Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thăng-Vân Phật (tức là Ty-Lô-GIá-Na 
Phật) thoạt xuât hiện, đủ tướng báu tôt, vô-biên diệu-sắc thanh- 
tịnh. 

- Tất cả cung-điện đều hiện bóng Phật. 

- Tất cả chúng-sanh đều được thấy Phật. 

- Từ nơi thân Phật xuất hiện vô-biên Hóa-Phật, nhiều loại màu 
sắc sáng rỡ khắp pháp-giới. 

Trong thế-giới Thắng-Âm có su mươi tám ngàn ức Tu-Di- 
Sơn, Phật đêu hiện thân ngồi trên đảnh núi, như hiện đang ngự trên 
bửu-tọa tại rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân. 

Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, quang-minh này 
tên Phát-khởi-nhứt-thiêt-thiện-căn-âm, kèm theo mười Phật-sát 
vi-trần-số quang-minh, chiếu khắp cả quốc-độ ở mười phương. 

Nếu có chúng-sanh đáng được điều-phục, thời ánh sáng đó chiếu 
đến họ, liền được: 
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- Tự khai ngộ 

- Dứt phiền não 

- Phá lưới mê 

- Xô ngã núi chướng 

- Sạch cầu trược 

- Phát tín giải lớn 

- Sanh thiện-căn thù thắng 

- Lìa hăn tất cả nạn khủng bố 
-Diệt trừ tất cả khô-não nơi thân-tâm 
- Khởi tâm thấy Phật 

- Hướng đến nhứt-thiết-trí. 


Bấy giờ tất cả vua chúa cùng vô-lượng trăm ngàn quyền thuộc, 
nhờ quang-minh của Phật khai giác nên đêu đên chỗ Phật ngự, đâu 
mặt lạy chơn Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


_ 6. THÁI-TỬ ĐẠI-OAI-QUANG - 
TIÊN THÂN CỦA ĐỨC TỲ-LÔ-GIÁ-NA PHẬT 

Trong đại thành Diệm-Quang-Minh, Quốc-Vương-Hỷ-Kiến- 
Thiện-Huệ thông lãnh cả trăm vạn ức na-do-tha thành. Phu-Nhơn 
Phước-Kiêt-Tường làm thượng-thủ, ba vạn bảy ngàn Phu-Nhơn 
thê nữ. 

Thái-Tử Đại-Oai-Quang (tiền thân của Đức Tỳ-Lô-Giá-Na 
Phật) làm thượng-thủ trong năm trăm Vương-tử. 

Thái-Tử có một vạn Phu-Nhơn và Diệu-Kiến phu-nhơn là 

thượng-thủ. 

Khi đã được thấy quang-minh của Phật Nhứt-Thiết-Công-Đức- 
Sơn-Tu-Di-Thăng- Vân, nhờ sức tu căn lành từ trước, Thái- Tử Đại- 
Oai-Quang liên chứng được mười pháp-môn: 


1. Chư-Phật-công-đức-luân-tam-muội 
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2. Chư-Phật-pháp-phô-môn-đà-la-ni 
3. Quảng-đại-phương-tiện-tạng-bát-nhã-ba-la-mật 
4. Điều-phục-chúng-sanh-đại-trang-nghiêm đại từ 
5. Phố-vân-âm-đại-bình-đẳng 
6. Sanh-vô-biên-công-đức-tối-thắng-tâm-đại-hỉ 
7. Như-thật-giác-ngộ-nhứt-thiết-pháp-đại-xả 
§. Quảng-đại-phương-tiện-bình-đẳng-tạng-đại-thần-thông 
9. Tăng-trưởng-tín-g1ảI-lực-đại-nguyện 
10. Phố-nhập-nhứt-thiết-trí-quang-minh-biện-tài. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


7. HÓA PHẬT BÁT-TU-NGHÌ 
Lúc đó, Đại-Oai-Quang Thái-Tứ thừa oai-lực của Phật, quan- 
sát khăp đại-chúng, rôi nói kệ răng: 
Thế-Tôn ngồi đạo-tràng 
Đại quang-minh thanh-tịnh 
Như ngàn mặt nhựt mọc (tức là Tỳ-Lô-Giá-Na Phật) 
Chiếu khắp cõi hư-không. 


Vô-lượng ức ngàn kiếp 
Phật mới hiện một lần 
Nay Phật hiện ra đời 
Mọi người đều mến kính. 
Xem trong quang-minh Phật 
Hóa Phật bất-tư-nghì 
Trong tất cả cung điện 
Tịch-tịch mà chánh-thọ. 
Hãy xem thằần-thông Phật 
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Chưn lông tuôn mây sáng 
Chói rực cả thế-gian 


Quang-minh vô-cùng-tận. 


Hãy nhìn xem thân Phật 
Lưới sáng rất thanh-tịnh 
Hiện hình đồng tất cả 
Cùng khắp đến mười phương. 
Lúc Đại-Oai-Quang Bồ-Tát nói kệ, do thần-lực của Phật, tiếng 
của Bồ Tát vang khắp thê-giới Thăng-Âm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


8. THÍNH CHÚNG ĐÉN ĐẠO TRÀNG 
NGHE PHẬT THUYET GIANG 

- Quốc-Vương Hi-Kiến-Thiện-Huệ cùng bảy mươi bảy trăm 
ngàn ức na-do-tha người 

- Thiên-Vương Thiện-Hóa-Tràng ở thành Diệu-Hoa cùng với 
quyên-thuộc mười ức na-do-tha 

- Long-Vương Tịnh-Quang ở thành Cứu-Cánh cùng với hai 
mươi lăm ức quyên-thuộc 

- Dạ-Xoa-Vương Mãnh-Kiện ở thành Kim-Cang-Thắng-Tràng 
cùng quyên-thuộc bảy mươi bảy ức 

- Càn-Thát-Bà-Vương Hi-Kiến ở thành Vô-Cấu cùng chín 
mươi bảy ức quyên-thuộc 

- A-Tu-La Vương Tịnh-Sắc-Tư-Duy ở thành Diệu-Luân cùng 
năm mươi tám ức quyên thuộc 

- Ca-Lâu-La Vương Thập-Lực-Hành ở thành Diệu-Trang- 
Nghiêm cùng chín mươi chín ngàn quyên thuộc 

- Khẩn-Na-La-Vương Kim-Cang-Đức ở thành Du-Hí-Khoái- 
Lạc cùng mười tám ức quyên thuộc 
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- Ma-Hầu-La-Già Vương Bửu-Xưng-Tràng ở thành Kim- 
Cang-Tràng cùng bât-khả-thuyêt ức trăm ngàn na-do-tha quyên 
thuộc 

- Pham-Vương Tối-Thắng ở thành Tịnh-Diệu-Trang-Nghiêm 
cùng mười tám ức quyên thuộc 

- Trong trăm vạn ức na-do-tha đại thành như vậy, tất cả chư 
Vương cùng với quyên thuộc đông đên đạo-tràng đảnh lê đức 
Nhứt-Thiêt-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thăng-Vân Như-LaI, rôi ngôi 
qua một phía. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


9. ĐẠI-OAI-QUANG BÒ-TÁT 
CHỨNG QUÁ QUANG MINH 


Đức Phật Thắng-Vân-Như-Lai ở trong hải-hội đạo-tràng diễn 
thuyêt khê-kinh Phô- Tập- Tam-Thê-Chư-Phật- Tự- Tại-Pháp, cùng 
với thê-giới vi-trân-sô khê-kinh khác. 

Đại-Oai-Quang Bồ-Tát, sau khi nghe pháp này, liền chứng 
được: 

- Pháp-hải quang-minh của đức Phật Thắng-Vân 

- Trí-quang-minh tất cả pháp tụ bình-đăng tam-muội 


- Trí quang-minh thập phương pháp-giới phố quang-minh tạng 
thanh-tịnh nhãn 


- Trí quang-minh quan-sát tất cả Phật-pháp đại-nguyện hải 
- Trí quang-minh vào vô-biên công-đức-hải thanh-tịnh-hạnh 


- Trí quang-minh hướng đến bất-thối-chuyên đại-lực tốc-tật- 
tạng 


- Trí quang-minh sức vô-lượng biến-hóa trong pháp-giới xuất- 
ly-luân 

- Trí quang-minh quyết-định vào biển vô-lượng công-đức 
viên-mãn 


- Trí quang-minh rõ biết biển thần-thông hiện trước tất cả 
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chúng-sanh của vô-biên Phật trong pháp-giới 

- Trí quang-minh rõ biết pháp-lực vô-sỏ-úy của chư Phật. 
Đại Oai-Quang Bô- Tát được vô-lượng trí quang-minh như vậy rôi, 
thừa thừa oai-lực của Phật mà hiên thị trang-nghiêm thanh-tịnh vô- 
lượng Phật-độ, hiến thị những hạnh nguyện của Phó-Hiên Bó- Tái. 
Vì thê-gian hiện thị như vậy khiên tu-di-sơn vi-trân-sô chúng-sanh 
phát bô-đê-tâm. 

Phật-sát-vi-trần-số chúng-sanh thành tựu Như-Lai thanh-tịnh 
quôc-độ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


10. THỌ MẠNG CỦA KIẾP ĐẠI-TRANG-NGHIÊM 

Trong, kiếp Đại-TrangNghiêm đó, có : hằng- 
hà sasô tiêu kiệp, loài người /họ hai  tiêu-hiếp. 
Đức Nhứt-Thiêt-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thăng-Vân Phật thọ năm 
mươi ức tuôi. 

Sau khi đức Phật đây diệt độ, thời đức Ba-La-Mật-Thiện- 
Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phật ra đời, cũng thành chánh-giác 
nơi đạo-tràng ở rừng Ma-NI-Hoa-Chi-Luân. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


11. NGHIÊM TỊNH CÁC THÉÊ-GIỚI 


Đại Oai-Quang Bồ-Tát được vô-lượng trí quang- -minh như vậy 
rồi, thừa thừa oai-lực của Phật mà nói kệ rằng: 


Thuở xưa chỗ chư Phật 
Đều kính thờ tất cả 
Vô-lượng kiếp tu-hành 
Nghiêm tịnh các thế-giới. 
Thí xả chính thân mình 
Quảng đại không ngằn mé 
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Tu tập hạnh tối-thăng 


Nghiêm-tịnh các quốc-độ. 


Tai, mũi, đâu, tay, chân 
Và đên những cung điện 
Thí xả sô vô-lượng 


Nghiêm tịnh các sát-hải. 


Nơi mỗi mỗi thế-giới 
Ức-kiếp bắt-tư-nghì 
Tu tập hạnh bồ-đề 
Nghiêm tịnh các thế-giới. 


Phổ-Hiên đại nguyện lực 
Trong tất cả chư Phật 
Tu hành vô-lượng hạnh 


Nghiêm tịnh các quốc-độ. 


Như nhơn nhựt-quang chiếu 
Trở lại thấy mặt trời 
Tôi do Phật-trí-quang 
Thấy đạo của Phật làm. 


Tôi xem Phật sát-hải 
Thanh-tịnh rất sáng suốt 
Tịch-tịnh chứng bằ-đề 
Pháp-giới đều cùng khắp. 
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Tôi sẽ như Thế-Tôn 
Nghiêm tịnh các sát-hải 
Nhờ oai-thần của Phật 
Tu tập hạnh bồ-đề. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


12. TRÍ THANH-TỊNH VÀO KHÁP TÁT CÁ PHÁP-GIỚI 

Lúc đó, Đại-Oai-Quang-Bồ-Tát, do thấy và cúng-dường đức 
Phật Nhứi-Ti hiểi-Công-Đức- Tì u-Di-Thăng-Ván, nên tâm được tỏ 
ngộ, rôi vì thê-gian mà hiên thị: 

- Hạnh-hải thuở xưa của Như-Lai 

- Phương-tiện tu hành của Bồ-Tát thuở xưa 

- Biển công đức của chư Phật 

- Trí thanh-tịnh vào khắp tất cả pháp-giới 

- Sức thành Phật tự tại trong tất cả đạo-tràng 

- Lực vô-sở-úy trí vô sai biệt của Phật 

- Khắp thị hiện thân Như-Lai 

- Thần biến bát-khả-tư-nghì của Phật 


- Trang-nghiêm thanh-tnh vô-lượng Phật-độ, hiển 
thị những hạnh nguyện của Phô-Hiên Bô-Tát. 


Vì thế-gian hiển thị như vậy khiến #-đi-sơn vi-trân-số chúng- 
sanh phát bô-đê-tâm. 


_Phật-sát-vi-trần-số chúng-sanh thành tựu Như-Lai thanh-tịnh 
quôc-độ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


13. TRANG-NGHIÊM PHẬT SÁT-HẢI 


Lúc đó, Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thăng-Vân-Như- 
Lai vì Đại-OaI-Quang-Bô- Tát mà nói kệ răng: 
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Lành thay Đại-OaI-Quang 
Phước-tạng danh tiếng lớn 
Vì lợi ích chúng-sanh 
Hướng đến bằ-đề-đạo. 


Người tu hạnh Phố-Hiền 
Bồ-Tát tiếng tăm lớn 
Trang-nghiêm Phật sát-hải 
Pháp-giới đều cùng khắp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


14. ĐẠI-OAI-QUANG-BÒ-TÁT 
TRONG ĐƠI VỊ PHẠT ĐẸ NHỊ TRONG MƯỜI TU-DI- 
SƠN VI-TRẢN-SÓ NHU-LAI RA ĐỜI 
-_ Trong kiếp Đại-Trang-Nghiêm đó, có hằng-hà sa-số tiêu 
kiệp, loài người thọ hai tiêu-kiêp. 
Đức Nhứt-Thiết-Công-Đức-Sơn-Tu-Di-Thắng-Vân Phật thọ 
năm mươi ức tuôi. 
Sau khi đức Phật đây diệt độ, thời đc Ba-La-Mật-Thiện- 
Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương Phát ra đời, cũng thành chánh-giác 
nơi đạo-tràng ở rừng Ma-NI-Hoa-Chi-Luân. 


15. THÔNG ĐẠT MƯỜI NGÀN PHÁP MÔN 


Lúc đó, Đại-Oai-Quang-Đồng-Tử thấy đức Thiện-Nhãn- -Trang- 
Nghiêm-Vương (vị Phật đệ nhị trong mười tu-di-sơn vi- -trằn-số 
Như-Lai ra đòi) thành Phật hiện thần- thông, liền chứng được: 


- Niệm-Phát tam-muội tên Vô-Biên-Hải- Tạng-Môn 
-Đà-la-ni tên đại trí lực pháp-uyên 


- Đại từ tên Phố-tùy-chúng-sanh-điều-phục-độ-thoát 
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- Đại-bi tên Biến-phú-nhứt-thiết-cảnh-giới-vân 
- Đại-hỉ tên Nhứt-thiết-Phật-công-đức-hải-oai-lực-tạng 
- Đại xả tên Pháp-tánh-hư-không-bình-đắng-thanh-tịnh 


- Bát-nhã-ba-la-mật tên Tự-tánh-ly-cấu pháp-giới thanh-tịnh- 
thân 
- Thằn-thông tên Vô-ngại-quang-phố-tùy-hiện 
- Biện-tài Thiện-nhập-ly-cấu-uyên 
- Trí-quang tên Nhứt-thiết-Phật-pháp-thanh-tịnh-tạng 
- Thông đạt mười ngàn pháp môn như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


16. NHU-LAI TỰ TẠI DỤNG 
Đại-Oai-Quang-Đồng- Tử, thừa oal lực của Phật, vì các quyến 
thuộc mà nói kệ răng: 
Trong số bắt-tư-nghì ức kiếp 
Đắng Đại Đạo Sư khó gặp gỡ 
Cõi này chúng-sanh nhiều lợi lành 
Nên nay được thấy đệ-nhị Phật. 


Thân Phật khắp phóng đại quang-minh 
Sắc tướng vô-biên rất thanh-tịnh 
Như mây đây khắp tất cả cõi 


Mọi nơi ca ngợi công-đức Phật. 


Phật-quang chiếu đến đều hoan hỷ 
Chúng-sanh có khổ đều trừ diệt 
Đều khiến cung kính khởi từ-tâm 
Đáy là Như-Lai tự tại dụng. 
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Phát tâm hồi hướng đến Bằ-đề 
Xót thương tất cả các chúng-sanh 
Trụ nơi Phổ-Hiền nguyện rộng lớn 
Sẽ như Pháp-Vương được tự-tại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


17.THẺ-GIỚI-HÁI VI-TRẢN-SÓ KHÉ-KINH 

Nhờ thần-lực của đức Phật, nên tiếng kệ của Đại-Oai-Quang 
Đông-Tử Bô Tát được vô-ngại. Tât cả thê-giới đêu được nghe. Vô- 
lượng chúng-sanh phát bô-đê-tâm. 

Đại-Oai-Quang Đồng-Tử Bồ Tát cùng Vương-Phụ, Vương- 
Mẫu và quyến thuộc, với vô-lượng trăm ngàn ức na-do-tha chúng- 
sanh giăng lọng báu như mây, cùng đến đạo-tràng Phật Ba-La- 
Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương. 


Đức Phật vì đại-chúng này diễn nói khế kinh Pháp-tánh thanh- 
tịnh trang-nghiêm cùng với thé-giới-hải vi-trần-số khế-kinh. 


18. LỢI ÍCH CỦA THÉ-GIỚI-HẢI 
VI-TRẢN-SÓ KHÉ-KINH 


Sau khi đại-chúng nghe khế kinh Pháp-tánh thanh-tịnh trang- 
nghiêm và kinh thê-giới-hải vi-trân-số khê-kinh, tât cả đêu đạt 
được: 

- Trí thanh-tịnh 

- Vào tất cả phương tiện thanh-tịnh 

- Bực Ly-Câu-Quang-Địa 

- Môn ba-la-mật Thị-hiện-nhứt-thiết thế-gian ái-nhạo trang- 
nghiêm 

- Môn tăng-quảng-hạnh Phổ-nhập-nhứt-thiết sát độ vô-biên- 
quang-minh thanh-tịnh-kiên 

- Môn thu-hướng-hạnh Ly-câu-phước-đức-vân-quang-minh- 
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tràng 

- Môn tùy-nhập-chứng Nhứt-thiết-pháp-hải-quảng-đại-quang- 
minh 

- Hạnh chuyên-thâm-phát-thu tên Đại-trí trang-nghiêm 

- Quán-đảnh-trí tên vô-công-dụng-tu-cực-diệu-kiến 

- Đại quang-minh hiển-liễu tên Như-Lai công-đức-hải tướng- 
quang-ảnh biên-chiêu 

- Nguyện-lực-trí tên vô-lượng-nguyện-lực tín-giảng tạng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


19. ĐẠI-OAI-QUANG-BÒ-TÁT 
TRONG ĐỜI VỊ PHẠT THƯ BA TRONG MƯƠI TU-DI- 
SƠN VI-TRẢN-SỐ NHU-LAI RA ĐỜI 

Sau khi đức Ba-La-Mật-Thiện-Nhãn-Trang-Nghiêm-Vương 
Phật nhập miêt-bàn, Quôc-Vương Hi-Kiên-Thiện-Huệ cũng băng 
hà. Đại-Oaï-Quang Đồng- Tử lên ngôi Chuyên-Luân- Vương. 

Lúc đó, nơi đạo-tràng ở rừng Ma-Ni-Hoa-Chi-Luân, đức 
Phật thứ xuât thê hiệu là Tối-Tháng-Công-Đức-Hải. 

Đại-Oai-Quang-Vương cùng quyên-thuộc, nhơn dân đông đên 

chỗ Phật ngự đem lâu các trang-nghiêm lớn dâng cúng Phật. 

Đức Phật diễn nói khế-kinh Bồ-Tát-Phố-Nhãn-Quang-Minh- 
Hạnh, và thê-giới vi-trân-số khê-kinh khác. 

Đại-Oai-Quang-Vương, sau khi nghe kinh, được /am-muội tên 
Đại-phước-đức-phô-quang-minh. 

_Do được tam-muội này nên có thể rõ biết biển phước cũng 
chăng phải phước thuở quá-khứ, hiện-tại, vị-lai của tât cả Bô-Tát 
và tât cả chúng-sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


20. ĐẠI-OAI-QUANG PHƯỚC ĐỨC 
Lúc đó đức Phật Tối-Thắng-Công-Đức-Hải vì Đại-Oai- 
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Quang-Vương mà nói kệ rằng: 
Lành thay Đại-Oai-Quang phước đức 
Các ông nay đến chỗ Phật ngự 
Xót thương tất cả chúng-sanh hải 
Phát tâm bồ-đề thắng đại nguyện. 


Ông vì tất cả chúng-sanh khổ 
Khởi tâm đại-bi khiến giải-thoát 
Sẽ làm chỗ tựa cho quần-mê 


Đây gọi phương-tiện của Bồ-Tát. 


Nay đây chúng-hội đạo-tràng này 
Nghe ông phát nguyện đều mừng rỡ 
Đều vào nguyện lớn của Phố-Hiền 


Phát tâm hồi hướng bồ-đề-đạo. 


Vô-biên quốc-độ trong mỗi cõi 
Đều vào tu hành trải kiếp-hải 
Bởi những nguyện-lực được viên mãn 
Phổ-Hiền Bồ-Tát tất cả hạnh. 


21. ĐẠI-OAI-QUANG-BÓ-TÁT TRONG ĐỜI VỊ PHẬT 
THỨ TƯ TRONG MƯƠI TU-DI-SƠN VI-TRAN-SO NHU- 
LAI RA ĐỜI VÀ CHỨNG ĐƯỢC TAM-MUỘI PHỎ-MÔN- 

HOAN-HI-TẠNG 
Sau đó, lại có Phật xuất thế hiệu là Danh-Xưng-Phổ- Văn-Liên- 
Hoa-Nhãn-Tràng. 
Đại-Oai-Quang-Vương Bồ Tát băng hà trong thời-kỳ này, rồi 
sanh trong Thiên-thành Tịch-Tịnh Bửu-Cung trên núi Tu-DI, làm 
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Đại-Thiên- Vương hiệu là Ly-Cẩu-Phước-Đức-Tràng, cùng Thiên- 
chúng đông đên chỗ Phật rải hoa báu cúng dường. 

Lúc đó, đức Phật Danh-Xưng-Phổ-Văn-Liên-Hoa-Nhãn-Tràng 
vì Thiên-Vương mà diễn nói khê-kinh Quảng-Đại-Phương-Tiện- 
Phó-Môn-Biên-Chiếu, và thê-giới-hải vi-trân-số khế-kinh khác. 

Nghe kinh xong, Thiên-Vương Ly-Câu-Phước-Đức- Tràng (tiên 
thân của Đức Phật Tỳ-Lô-Giá-Na Phật) và Thiên-chúng được /z7n- 
muội tên Phô-Môn-Hoan-Hi-Tạng. Do sức tam-muội, nên được 
nhập /hát-tướng-hải của tắt cả pháp. 

Sau đó Thiên-Vương và Thiên-chúng lễ Phật, rời đạo-tràng trở 
về bôn cung. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 6. Tỳ-Lô-Giá-Na) 


⁄ 9> 
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Phẩm 7. 


CĐ 


¿;P Ø@ T1 Ơi 


I.MỤC LỤC 
Đạo tràng Bồ đề 
Mười Phật-sát vi-trần-số chư bô-tát thính chúng 


Các Bồ Tát nhất-sanh-bồ-xứ nêu các đề tải thỉnh đức Phật 
khai thị 


Bồ Tát thượng thủ xuất hiện 

Phật quốc độ chẳng thể nghĩ bàn 

Đức Như-Lai thế giới tà bà 

Danh hiệu của Như-LaI trong tứ châu thiên hạ 

Danh hiệu Như-Lai ở mười phương của tứ châu thiên hạ 


Cõi ta bà có trăm ức tứ châu thiên hạ, nên Như-Lai có trăm 
ức danh hiệu 


10. Lý do đanh hiệu Như-Lai không đồng. 


xksk‡k 
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IIL CHÁNH VĂN 


1.ĐẠO TRÀNG BÒ ĐÈ 


Lúc bấy giờ đức Thế-Tôn ở nước Ma-Kiệt-Đẻ, trong đạo-fràng 
bồ-để, sơ-thỉ thành chánh-giác, nơi điện Phô-Quang-Minh, ngôi 
trên tòa Liên-Hoa-tạng-su-tử: 


- Diệu-ngộ đều viên mãn 
- Tuyệt hẵn hai hạnh 
- Đạt pháp vô-tướng 
- An-trụ nơi chỗ trụ của chư Phật 
- Được Phật bình đẳng 
- Đến chỗ vô-chướng 
- Chỗ làm vô-ngại 
- Đứng nơi bắt-tư-nghì 
- Thấy khắp tam-thế. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


2. MƯỜI PHẬT-SÁT VI-TRẢN-SỐ 
CHƯ BÒ-TÁT THÍNH CHÚNG 


Cùng với mười Phát-sáí vi-trần-số chư Bồ-Tái câu hội, tất cả 
đêu là bậc nhứt-sanh-bô-xứ, từ phương khác đông vân tập đên, 
khéo quan-sát: 


- Chúng-sanh-giới 

- Pháp-giới 

- Thế-giới 

- Niết-bàn-giới 

- Các nghiệp quả báo 
- Tâm-hành thứ đệ 
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- Tất cả văn nghĩa thế-gian 
- Xuất thế-gian 
- Hữu-vi 
- Vô-vI 
- Quá-khứ, hiện-tại, vỊ-lai 
Những pháp như vậy đều khéo quan-sát cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


3. CÁC BÒ TÁT NHÁT-SANH-BÓ-XỨ 
NÊU CÁC ĐÈ TÀI THỈNH ĐỨC PHẬT KHAI THỊ 


Mười Phật-sát vi-trần-số chư Bồ-Tát câu hội đều là bực nhứt- 
sanh-bô-xứ, từ phương khác đông vân tập đên, thỉnh Đức Phật khai 
thị những điêu: 

- Phật-sát 

- Phật-trụ 

- Phật-sát trang-nghiêm 

- Phật-pháp-tánh 

- Phật-sát thanh-tịnh 

- Phật-thuyết-pháp 

- Phật-sát thê-tánh 

- Phật oaI-đức 

- Phật-sát thành-tựu 

- Phật đại bồ-đề. 

- Thập-trụ 

- Thập-hạnh 

- Thập hồi-hướng 

- Thập-tạng 

- Thập-địa 
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- Thập-nguyện 

- Thập-định 

- Thập-thông 

- Thập-đảnh 

- Như-LaI địa 

- Như-Lai cảnh-giới 
- Như-Lai thần-lực 

- Như-Lai vô-úy 

- Như-LaI tam-muội 
- Như-Lai thần-thông 
- Như-LaI tự-tại 

- Như-Lai vô-ngại 

- Nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân-ý của Như-LaI 
- Như-LaI biện-tài 

- Như-LaI trí-huệ 

- Như-Lai tối-thắng 


Mong đức Thế-Tôn cũng vì chúng con mà diễn thuyết cho! 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


4. BÒ TÁT THƯỢNG THỦ XUẤT HIỆN 

Lúc đó đức Thế-Tôn rõ tâm niệm của chư Bồ-Tát, đều tùy 
theo từng loại mà vì họ hiện thân-thông. Sau khi, đức Phật hiện 
thân-thông: 

- Phương đông quá mười Phật-sát-vi-trần-số thế-giới, có thế- 
giới hiệu Kim-Sãc, Phật hiệu Bât-Động-Trí, nơi đó có Bô-Tát tên 
Văn-Thù-Sư-Lợi, cùng mười Phật-sát vi-trân-sô Bô-Tát đông đên 
đây lê Phật, rôi hóa hiện tòa liên-hoa-tạng-sư-tử ở phía đông mả 
ngôi kiêt-già trên đó. 


- Phương nam cô Bồ-Tát Giác-Thủ cùng mười Phật-sát vi- 
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trần-số chư Bồ-Tát 

- Phương tây có Bồ-Tát Tài-Thủ cùng mười Phật-sát vi-trần-số 
Bô-Tát 

- Phương bắc có Bồ-Tát Nhựt-Bửu-Thủ cùng mười Phật-sát 
vi-trân-sô Bô-Tát 


- Phương đông-bắc có Bồ-Tát Công-Đức-Thủ cùng mười 
Phật-sát vi-trân-sô Bô-Tát 


- Phương đông-nam có Bồ-Tát Mục-Thủ cùng mười Phật-sát 
vi-trân-sô Bô-Tát 


- Phương tây-nam có Bồ-Tát Tinh-Tắn-Thủ cùng mười Phật- 
sát vi-trân-sô Bô-Tát 

- Phương tây-bắc có Bồ-Tát Pháp-Thủ cùng mười Phật-sát vi- 
trân-sô Bô-Tát 

- Hạ phương có Bồ-Tát Trí-Thủ cùng mười Phật-sát vi-trần-số 
Bô-Tát đông đên đây lê Phật 

- Thượng phương có Bồ-Tát Hiền-Thủ cùng mười Phật-sát vi- 
trân-sô Bồ-Tát đông đên đây lê Phật, rôi hóa hiện tòa Liên-hoa- 
tạng-sư-tử ở thượng phương mà ngôi kiêt-g1à trên đó. 

Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Đại Bồ-Tát thừa thừa oai-lực của 
Phật quan-sát tât cả chúng-hội Bô-Tát mà nói răng: “Chư Bô-Tát 
này rât hi hữu'. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


5. PHẬT QUỐC ĐỘ CHĂNG THẺ NGHĨ BÀN 
- Phật quốc-độ chẳng thể nghĩ bàn 
- Phật trụ, Phật-sát trang-nghiêm 
- Phật pháp-tánh, Phật-sát thanh-tịnh 
- Phật thuyết-pháp 
- Phật xuất-hiện 


- Phật-sát thành-tựu 
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- Phật vô-thượng bồ-đề đều chẳng thê nghĩ bàn. 
Tại sao thế? 


Chư Phật-tử! Tất cả chư Phật trong mười phương biết rằng 
chúng-sanh ưa thích không đông, nên tùy chỗ thích nghi mà thuyết 
pháp điêu-phục họ, nhân đên khắp pháp-giới, hư-không-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


6. ĐỨC NHU-LAI THÊ GIỚI TÀ BÀ 
Đức Như-Lai nơi thế-giới Ta-Bà này, trong những tứ 
châu thiên hạ: 
- Thị hiện nhiều thân, nhiều hiệu 
- Nhiều sắc tướng, nhiều dài ngắn 
- Nhiều tuổi thọ, nhiều xứ sở 
- Nhiều căn, nhiều chỗ sanh 


- Nhiều tiếng lời, nhiều quan-sát, khiến chúng sanh đều thấy 
biệt khác nhau. 


7. DANH HIỆU CỦA NHU-LAI 
TRONG TỨ CHÂU THIÊN HẠ 


Văn-Thù-Sư-Lợi Đại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật giới thiệu 
danh hiệu của Đức Như-Lai ở tứ châu thiên hạ này, hoặc hiệu: 


- Nhứt-Thiết-Nghĩa-Thành 
- Viên-Mãn-Nguyệt 

- Sư-Tửu-Hồng 

- Thích-Ca-Mâu-Ni 

- Đệ-Nhất-Tiên 

- 1)-Lô-Giá-Na 

- Cù-Đàm- Thị 

- Đại-Sa-Môn 
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- Tối-Thắng 
- Đạo-Sư 
Có mười ngàn hiệu như vậy, khiến chúng-sanh thấy biết riêng 
khác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


8.DANH HIỆU NHU-LAI Ở MƯỜI PHƯƠNG 
CỦA TỨ CHÂU THIÊN HẠ 


* Phương đông của tứ thiên hạ này, có thế-giới tên Thiện-Hộ, 
Đức Như-Lai ở tại thê-giới đó, hoặc hiệu Kim-Cang... có mười 
ngàn hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt riêng khác. 

* Phương nam của tứ thiên hạ này, có thế-giới tên Nan-Nhẫn. 
Đức Như-Lai ở thê-giới đó hoặc tên Đê-Thích... có mười ngàn 
hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt riêng khác. 

* Phương tây của tứ thiên hạ này, có thế-giới tên Thân-Huệ.. 
có mười ngàn hiệu như vậy, khiến các chúng-sanh thấy biết khác 
nhau. 

* Phương bắc của tứ thiên hạ này có thế-giới tên Hữu-Sư-Tử. 
Đức Như-Lai ở thê-giới đó hoặc hiệu Đại-Mâu-NI... có mười ngàn 
hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt khác nhau. 

* Phương đông bắc của tứ thiên hạ này có thế-giới tên Diệu- 
Quan-Sát. Đức Như-Lai ở thê-giới đó hoặc hiệu Điêu-Phục-Ma... 
có mười ngàn hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt khác 
nhau. 

* Phương đông nam của thứ thiên hạ này có thế-giới tên Hi- 
Lạc. Đức Như-Lai ở thê-giới đó hoặc hiệu Cực Oai Nghiêm... có 
mười ngàn hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt khác nhau. 

* Phương tây nam của tứ thiên hạ này có thế-giới tên Thậm- 
Kiên-Lao. Đức Như-Lai ở thê-giới đó hoặc hiệu An- Trụ... có mười 
ngàn hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt khác nhau. 

* Phương tây bắc của tứ thiên này có thế-giới tên Diệu-Địa. 
Đức Như-LaIi ở đó hoặc hiệu Phô-Biên... có mười ngàn hiệu như 
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vậy, khiến các chúng-sanh thấy biết sai khác. 

* Hạ phương của tử thiên-hạ này có thế-giới tên Diệm-Huệ. 
Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu là Tập- Thiện-Căn... có mười ngàn 
hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Thượng phương của tứ thiên hạ này có thế-giới tên Nhựt-Trì- 
Địa, Đức Như-LaIi ở đó, hoặc hiệu Hữu-Trí-Huệ... có mười ngàn 
hiệu như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


9. CÕI TA BÀ CÓ TRĂM ỨC TỨ CHÂU THIÊN HẠ, 
NÊN NHƯ-LAI CÓ TRĂM ỨC DANH HIỆU 


Chư Phật-tử! Cõi Ta-Bà này có trăm ức tứ châu thiên hạ. Đức 
Như-LaI ở đây có tât cả trăm vạn ức danh hiệu, khiên các chúng- 
sanh thây biệt sai khác. 

* Phương đông của cõi Ta-Bà này, có thế-giới tên Mật-Huấn. 
Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Bình-Đăng... có trăm vạn ức hiệu 
như vậy, khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Phương nam của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Phong-Dật. 
Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Bôn-Tánh... có trắm vạn ức hiệu như 
vậy khiên chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Phương tây của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Ly-Cấu. Đức 
Như-Lai ở đó hoặc hiệu Y-Thành... có trăm vạn ức hiệu như vậy 
khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Phương bắc của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Phong-Lạc. 
Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Chiêm-Bặc-Hoa-Săc... có trắm vạn 
ức hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Phương đông bắc của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Nhiếp- 
Thủ. Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Vĩnh-Ly-Khô... có trăm vạn ức 
hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 

* Phương đông nam của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Nhiêu- 
Ích. Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Hiện-Quang-Minh... có trăm 
vạn ức hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 


118 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


* Phương tây nam của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Tiển- 
Thiêu. Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu M⁄4„u-N¡-Chủ... có trăm vạn 
ức hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 


* Phương tây bắc của thê-giới Ta-Bà này có thế-giới tên Hoan- 
Hỉ. Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Diệu-Hoa- Tụ... có trăm vạn ức 
hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 


* Hạ phương của cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Quan-Thược. 
Đức Như-Lai ở đó hoặc hiệu Phát-Khởi-Diệm... có trăm vạn ức 
hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt sai khác. 


* Thượng phương cũa cõi Ta-Bà này có thế-giới tên Chấn- 
Am... có trăm vạn ức hiệu như vậy khiên các chúng-sanh thây biệt 
sai khác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


10. LÝ DO DANH HIỆU NHU-LAI KHÔNG ĐỎNG 

Mười phương quanh cõi Ta-Bà này mỗi phương đều có trăm 
ngàn ức: 

- Vô-số 

- Vô-lượng 

- Vô-biên 

- Vô-đẳng 

- Bắt-khả-số 

- Bất-khả-xưng 

- Bất-khả-tư 

- Bất-khả-lượng 

- Bất-khả-thuyết thế-giới 

- Tận pháp-giới 

- Hư-không-giới 

Trong đó danh hiệu của Như-Lai đều không đồng. 
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(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


Đức Như-Lai khi là Bồ Tát, ngài đã thành tựu nhiều công hạnh 
(tín giải, ngôn ngữ, xứ sở, thuyêt pháp...) và vì chúng sanh nhiêu 
căn tánh, địa vị, trình độ...nên ngài phương tiện có vô sô danh 
hiệu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 7. Như-Lai Danh Hiệu) 


¬^ : ` 
JoC 22s 
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Phẩm 8. 
Z * ‹ 
ở) 2 977777172 


I. MỤC LỤC 

Tứ thánh đề trong thế-giới Mật-huấn 
Tứ thánh đề trong thế-giới Tối thắng 
Tứ thánh đề trong thế-giới Ly cấu 
Tứ thánh đề trong thế-giới Phong dật 
Tứ thánh đề trong thế-giới Nhiếp thủ 
Tứ thánh đề trong thế-giới Nhiêu ích 
Tứ thánh đề trong thế-giới Tiên thiêu 
Tứ thánh đề trong thế-giới Hoan hỉ 


án ..az .‹.ố s.. ẽ. an 


Tứ thánh đề trong thế-giới Quan thược 
10. Tứ thánh đề trong thế-giới Chân âm 


11. Tứ thánh-đế có bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


Văn-Thù-Sư-Lợi Đại Bồ-Tát nói với các Bồ-Tát về Tứ Thánh 
Đê trong thê-giới Mật-Huân như sau: 


121 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


1. TỨ THÁNH ĐÉẺ TRONG THÉ-GIỚI MẬT-HUẦN 
1. Khô-Diệt Thánh-Đề là: 
- Vô-tránh 
- Ly-trần 
- Tịch-tịnh 
- Vô tướng 
- Vô-một 
- Vô-tự-tánh 
- Vô chướng ngại 
- Diệt 
- Thể chơn-thật 
- Trụ tự-tánh... 


2. Khổ-Diệt-Đạo Thánh-Đề là 
- Nhứt-Thừa 
- Thú-tịch 
- Đạo-dẫn 
- Cứu-cánh vô-phân-biệt 
- Bình-đăng 
- Xá-đảm 
- Vô-sở-thú 
- Tùy-thánh-ý 
- Tiên-nhơn-hành 
- Thập-tạng... 


3. Khổ-Tập-Thánh-Đề là 
- Thuận sanh-tử 


122 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


- Nhiễm trước 
- Đốt cháy 

- Lưu chuyên 

- Gốc bại hoại 
- Mối hữu-lậu 
- Ác hạnh 

- Ái-trước 

- Nguồn bịnh 


- Phân sô... 


4. Khổ Thánh Đề là 
- Doanh cầu căn 
- Bất xuất ly 
- Hệ phược bổn 
- Làm điều không nên làm 
- Khắp tranh đấu 
- Phân tách điều vô lực 
- Chỗ để tựa 
- Cực khổ 
- Tháo động 
- Hình trạng vật... 
Ở thế-giới Mật-Huấn có bốn trăm ức mười ngàn danh từ như 
vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh đê khiên họ điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


2. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI TÓI THẮNG 
1. Khổ thánh-đề là 
- Khủng bố 
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- Phần đoạn 

- Khả-yêm-ô 

- Phải thừa-sự 

- Biến đị 

- Chiếu-dẫn-oan 
- Đoạt 

- Khó cộng-sự 

- Vọng phân biệt 
- Có thế lực... 


2. Khổ-Tập Thánh-Đề là 
- Bại-hoại 
- Si-căn 
- Đại-oan 
- Dao bén 
- Dứt mùi vị 
- Cừu-thù 
- Chẳng phải vật của mình 
- Ác-đạo-dẫn 
- Thêm đen tối 
- Hư lợi lành... 


3. Khổ-diệt thánh-đề là 
- Đại-nghĩa 
- Nhiêu-ích 
- Nghĩa-trung-nghĩa 
- Vô-lượng 
- Chỗ phải thấy 
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- Ly phân-biệt 

- Tối-thượng-điều-phục 
- Thường-bình-đẳng 

- Khả-đồng-trụ 


- Vô-vỊ... 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-để là 
- Hay đốt cháy 
- Tối-thượng-phâm 
- Quyết-định 
- Vô-năng-phá 
- Thâm-phương-tiện 
- Xuất-ly 
- Bất-hạ-liệt 
- Thông-đạt 
- Giải-thoát-tánh 
- Năng-độ-thoát... 
Ở thế-giới Tối-Thăng, về tứ thánh-đề, có bốn trăm ức mười 
ngàn danh từ như vậy, tùy tâm ý chúng-sanh khiên họ điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


3. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI LY CẦU 
1. Khổ thánh-đề là 
- Hồi-hận 
- Tư-đải 
- Triển-chuyên 
- Trụ-thành 
- Nhứt-vỊ 
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- Phi-pháp 

- Cư-trạch 

- Chỗ vọng-trước 
- Thấy hư-vọng 


- Không có sô... 


2. Khố-tập thánh-đề là 
- Vật không thật 
- Chỉ có lời nói 
- Chăng trong trắng 
- Sanh-địa 
- Chấp-thủ 
- Bi-tiện 
- Tăng-trưởng 
- Gánh nặng 
- Hay sanh 


- Thô răn... 


3. Khô-diệt thánh-đề là 
- Vô đẳng-đẳng 
- Khắp trừ sạch 
- Ly-cấu 
- Tối-thắng-căn 
- Xưng hội 
- Không tư-đãi 
- Diệt-hoặc 


- Tối-thượng 
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- Tất-cánh 


- Phá-noãn... 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-đề là 
- Vật kiên cố 
- Phương-tiện-phần 
- Giải-thoát-bồn 
- Bồn-tánh-thật 
- Chăng thể chê mắng 
- Rất thanh-tịnh 
- Mé hữu-lậu 
- Toản nhận gởi 
- Làm rốt-ráo 
- Tịnh phân biệt... 


Chư Phật-tử! Ở thế-giới Ly-Cấu, tứ thánh-đề, có bốn trăm ức mười 
ngàn danh từ như vậy, tùy tâm ý chúng-sanh khiên họ điêu-phục. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


4. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI PHONG DẬT 
1. Khổ thánh-đề là 

- Chỗ ái-nhiễm 

- Gốc hiểm hại 

- Biển hữu lậu 

- Chứa nhóm lên 

- Gốc sai biệt 

- Tăng trưởng 

- Sanh-diệt 

- Chướng-ngại 
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- Cây đao gươm 


- Số làm thành... 


2. Khổ-tập thánh-đề là 
- Đáng ghét 
- Danh-tự 
- Vô-tận 
- Phân số 
- Chăng đáng ưa 
- Chụp cắn 
- Vật thô bỉ 
- Ái trước 
- Khí cụ 
- Dao động... 


3. Khổ-diệt thánh-đề là 
- Dứt tương-tục 
- Khai-hiễn 
- Vô-văn-tự 
- Vô-sở-tu 
- Vô-sở-kiến 
- Vô-sở-tác 
- Tịch-diệt 
- Đốt sạch 
- Xá-trọng-đảm 


- Trừ hoại... 


128 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-để là 
- Hạnh tỊch-diệt 
- Hạnh xuất-ly 
- Siêng tu-chứng 
- Đi an ồn 
- Vô-lượng-thọ 
- Khéo rõ biết 
- Đạo cứu-cánh 
- Khó tu-tập 
- Đến bờ kia 
- Vô-năng thắng... 
Ở thế-giới Phong-Dật, về tứ thánh-đề, có bốn trăm ức mười 
ngàn danh từ như vậy, tùy tâm chúng-sanh, khiên họ điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


5. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI NHIẾP THỦ 
1. Khổ thánh-đề là 

- Cướp dựt 

- Bạn chẳng lành 

- Nhiều khủng bố 

- Hí-luận 

- Địa ngục tánh 

- Không thật nghĩa 

- Gánh tham dục 

- Gốc sâu nặng 

- Tùy tâm chuyên 


- Bồn trông rông... 
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2. Khổ-tập thánh-đề là 
- Tham trước 
- Ác thành biện 
- Quá-ác 
- Tốc-tật 
- Hay chấp-thủ 
- Tưởng 
- Có quả 
- Vô-khả-thuyết 
- Vô-khả-thủ 
- Là lưu-chuyền... 


3. Khổ-diệt thánh-đề là 
- Bất-thôi-chuyên 
- Ly-ngôn-thuyết 
- Võô-tướng-trạng 
- Khả-hân-lạc 
- Kiên-cố 
- Thượng-diệu 
- Ly-SI 
- Diệt-tận 
- Viễn-ác 
- Xuất-ly... 


4. Khô-diệt đạo thánh-đề là 
- Ly-ngôn 
- Vô-tránh 


- GIáo-đạo 
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- Thiện-hồi-hướng 
- Đại-thiện-xảo 
- SaI-biệt phương tiện 
- Hư-không 
- Tịch-tịnh-hạnh 
- Thắng-trí 
- Năng-liễu-nghĩa... 
Về tứ thánh-đề, ở Nhiếp-Thủ thế-giới có bốn trăm ức mười ngàn 
danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh, khiên họ điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


Thế-giới Nhiêu-Ích, Tiển Thiểu, Hoan Hi, Quan Thược, và 
Chân Am đêu nói tứ thánh-đê với bôn trăm ức mười ngàn danh 
từ, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ được điêu-phục. 


6. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI NHIÊU ÍCH 
1. Khổ thánh-đề là: 

- Trọng-đảm 

- Chăng bền 

- GIặc 

- Lão tử 

- Ái-sở-thành 

- Lưu chuyên 

- Mệt nhọc 

- Tướng-trạng-ác 

- Sanh trưởng 


- Dao bén. 
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2. Khổ-tập thánh-đề là 
- Bại hoại 
- Hỗn-trược 
- Thối thất 
- Vô lực 
- Táng-thất 
- Oai-vi-trần 
- Bất hòa hợp 
- Sở tác 
- Thủ 
- Ý-dục. 


3. Khổ-diệt thánh-đề là: 
- Xuất ngục 
- Chơn thật 
- Ly nạn 
- Phúc hộ 
- Ly ác 
- Tùy thuận 
- Căn bổn 
- Xả-nhơn 
- Vô vị 


- Không tương tục. 


4. Khô-diệt-đạo thánh-đề là: 
- Đạt-vô-sở-hữu 
- Nhứt-thiết-ân 
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- Tam-muội-tạng 
- Đắc-quang-minh 
- Bất-thối-pháp 
- Năng-tận-hữu 
- Quảng-đại-lộ 
- Năng điều-phục 
- Hữu an-ôn 
- Gốc bất lưu chuyền. 
Về tứ thánh-đề, ở thế-giới Nhiêu-Ích, có bốn trăm ức mười ngàn 
danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


7. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉẺ-GIỚI TIỀN THIÊU 
1. Khổ thánh-đề là: 
- Hiểm-lạc-dục 

- Hệ-phược 

- Tà-hạnh 

- Tùy-thọ 

- Vô-tâm-sĩ 

- Tham-dục-căn 
- Hằng-hà-lưu 

- Phá hoại 

- Khói lửa 


- Ưu não. 


2. Khổ-tập thánh-đề là: 
- Quảng-địa 
- Năng-thú 
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- Viễn-huệ 

- Lưu-nạn 

- Khủng-bố 

- Phóng-dật 

- Nhiếp-thú 

- Trước-xứ 

- Trạch-chủ 

- Liên-phược. 


3. Khổ-diệt thánh-đề là: 
-Sung-mãn 
- Bất-tử 
- Vô-ngã 
- Tự-tánh 
- Phận-biệt-tận 
- An-lạc-trụ 
- Vô-hạn-lượng 
- Đoạn luân chuyên 
- Tuyệt-hành-xứ 
- Bất nhị. 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-đề là: 
- Đại quang-minh 
- Diễn-thuyết hải 
- Giản-trạch-nghĩa 
- Hòa-hiệp-pháp 
- Ly-thủ-trước 
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- Đoạn tương-tục 

- Quảng-đại-lộ 

- Bình đẳng nhơn 

- Tịnh phương tiện 

- Tối-thắng-kiến. 

Về tứ thánh-đế, ở Tiên-Thiêu thế-giới có bốn trăm ức mười 

ngàn danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ 
điêu-phục. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


8. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI HOAN HỈ 
1. Khổ thánh-đề là: 

- Lưu-chuyền 

- Xuất sanh 

- Thất lợi 

- Nhiễm trước 

- Trọng đảm 

- Sai biệt 

- Nội hiểm 

- Tập hội 

- Ác xá trạch 


- Khô-não-tánh. 


2. Khổ-tập thánh-đề là: 
- Địa 
- Phương tiện 
- Phi thời 
- Phi-thật-pháp 
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- Vô-đề 

- Nhiếp-thủ 

- Ly giới 

- Phiền-não-pháp 
- Hiếp-liệt-kiến 


- Cấu-tụ. 


3. Khổ-diệt thánh-đề là: 
- Phá-y-chỉ 
- Bất-phóng-dật 
- Chơn thật 
- Bình đăng 
- Thiện tịnh 
- Vô bịnh 
- Vô khúc 
- Vô tướng 
- Tự tại 


- Vô sanh. 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-để là: 
- Nhập thắng-giới 
- Đoạn tập 
- Siêu-đăng-loại 
- Quảng đại tánh 
- Phân biệt tận 
- Thần lực đạo 


- Chúng phương tiện 
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- Chánh niệm hạnh 
- Thường tịch lộ 
- Nhiếp-giải-thoát. 
Về tứ-thánh-đế, ở Hoan-Hi thế-giới có bốn trăm ức mười 
ngàn danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ 
điêu-phục. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


9. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI QUAN THƯỢC 
1. Khổ thánh-đề là: 
- Bại hoại tướng 

- Phố-khí 

- Ngã sở thành 

- Chư-thú-thân 

- Sát lưu chuyên 
- Chúng ác môn 
- Tánh khổ 

- Khả-khí-xả 

- Vô vị 

- Lai khứ. 


2. Khổ-tập thánh-đề là: 
- Hành 
- Phân độc 
- Hòa hiệp 
- Thọ chi 
- Ngã tâm 
- Tạp độc 
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- Hư xưng 
- ÔaI-VỊ 

- Nhiệt-não 
- Kinh hãi. 


3. Khô-diệt thánh-đề là: 
- Vô tích tập 
- Bất khả đắc 
- Diệu dược 
- Bất khả hoại 
- Vô trước 
- Vô lượng 
- Quảng đại 
- Giác phần 
- Ly nhiễm 
- Vô chướng ngại. 


4. Khổ-diệt-đạo thánh-để là: 
- An ôn hạnh 
- Ly dục 
- Cứu cánh thật 
- Nhập nghĩa 
- Tánh cứu cánh 
- Tịnh hiện 
- Nhiếp niệm 
- Thu giải thoát 
- Cứu tế 
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- Thắng hạnh. 


Về tứ thánh-đế, ở Quan-Thược thế-giới có bốn trăm ức 
mười ngàn danh hiệu như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên 
họ điêu-phục. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


10. TỨ THÁNH ĐÉ TRONG THÉ-GIỚI CHÂN ÂM 
1. Khổ thánh-đề là: 

- Dấu-lỗi 

- Thế-gian 

- SỞởy 

- Ngạo mạn 

- Tánh nhiễm trước 

- Dòng chảy mau 

- Chẳng vui được 

- Che dấu 

- Mau diệt 

- Khó điều. 


2. Khổ-tập thánh-đề là: 
- Cần chế phục 
- Tâm thú 
- Năng phược 
- Tùy niệm khởi 
- Hậu biên 
- Cộng hòa hiệp 
- Phân biệt 
- Môn 
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- Phiêu động 
- Ấn che. 


3. Khổ-diệt thánh-đề là: 
- Vô y xứ 
- Bất khả thủ 
- Chuyển hườn 
- Ly tránh 
- Tiểu 
- Đại 
- Thiện tịnh 
- Vô tận 
- Quảng bác 
- Vô đẳng giá. 


4. Khô-diệt-đạo thánh-đề là: 
- Quan sát 
Năng tồi địch 


- Liễu tri ấn 

- Năng nhập tánh 
- Nan địch đối 

- Vô hạn nghĩa 


- Năng nhập trí 
- Hòa hiệp đạo 
- Hằng bất động 
- Thù thắng nghĩa. 
Về tứ thánh-đề, ở Chắn-Âm thế-giới có bốn trăm ức mười ngàn 
danh từ như vậy, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ điêu-phục. 
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(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


11. TỨ THÁNH-ĐÉ : 
CÓ BÓN TRĂM ỨC MƯỜI NGÀN DANH TỪ 


Như cõi Ta-Bà này nói tứ thánh-đế có bốn trăm ức mười 
ngàn danh hiệu, cũng vậy, mười phương tât cả: 
- Vô-lượng, vô-biên, bát-khả-thuyết thế-giới 
- Tận pháp-giới hư-không-giới 
- Trong mỗi thế-giới nói tứ thánh-đề đều có bốn trăm ức mười 
ngàn danh từ, tùy tâm ý của chúng-sanh khiên họ được điêu-phục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 8. Tứ Thánh Đề) 


⁄ 9> 
- `= 
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L. MỤC LỤC 
Bàn chân phóng quang chiếu khắp đại thiên thế giới 
Mười Phật-sát vi-trần-số bồ-tát 
Trăm ức đạo tràng và trăm ức Văn Thù Sư Lợi 
Quang minh chiếu suốt trăm thế giới ở mười phương 
Quang minh chiếu suốt trăm vạn thế giới ở mười phương 
Quang minh chiếu suốt một ức thế giới ở mười phương 
Quang minh chiếu suốt mười ức thế giới ở mười phương 
Hạnh Phật 


Quang minh chiếu suốt trăm ngàn na-do-tha ức thế giới ở 
mười phương. 


CC 2 11, VÔ ỆA 8.0 (VÔ j 


33k zk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. BÀN CHÂN PHÓNG QUANG 
CHIẾU KHÁP ĐẠI THIÊN THẺ GIỚI 


Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn, từ đưới lòng hai bàn chân, phóng ra 
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trăm ức tia sáng chiếu khắp Đại-thiên thế-giới trăm ức: 

- Diêm-Phù-Đề 

- Phát-Bà-Đề 

- Cù-GIa-Ni 

- Uãt-Đơn-Việt 

- Đại-hải 

- Luân-Vi-Sơn 

- Bồ-Tát thọ sanh 

- Bồ-Tát xuất gia 

- Như-Lai thành chánh giác 

- Như-Lai chuyển pháp luân 

- Như-Lai nhập niết-bàn 

- Tu-Di-Sơn 

- Tú-Vương-Thiên 

- Đao-Lợi- Thiên 

- Dạ-Ma-Thiên 

- Đâu-Suất-Thiên 

- Hóa-Lạc-Thiên 

- Tha-Hóa-Thiên 

- Sơ-Thiền-Thiên 

- Nhị-Thiền-Thiên 

- Tam-Thiền-Thiên 

- Tứ-Thiền-Thiên 

- Sắc-Cứu-Cánh-Thiên. 

Tắt cả vật cảnh trong Đại-Thiên thế-giới đều được quang-minh 
của Thê-Tôn soi sáng hiên hiện cả. 

Như nơi đây hiện thấy đức Thế-Tôn ngồi tòa Liên-Hoa-Tạng- 
Sư-Ti, mười Phật-sát vi-trân-sô Bô- Tát vây quanh. Trong trăm ức 
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Diêm-Phù-Đề khác, cũng đều có Như-Lai an-tọa như thế cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


2. MƯỜI PHẠT-SÁT VI-TRẢN-SÓ BÒ-TÁT 


Do thân lực của Phật, trong mười phương, mỗi phương đều có 
một đại Bô- Tát cùng mười Phật-sát vi-trân-sô Bô-Tát đông câu hội 
đên chô đức Phật ngự: 

- Đồng-phương Kim-Sắc thế-giới có Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát 

- Nam-phương Diệu-Sắc thế-giới có Giác-Thủ Bồ-Tát 

- Tây-phương Liên-Hoa-Sắc thế-giới có Tài-Thủ Bồ-Tát 

- Bắc-phương Chiêm-Bặc-Hoa-Sắc thế-giới có Bửu-Thủ Bồ- 
Tát 

- Đông-bắc-phương Uu-Bát-La-Hoa-Sắc. thế-giới có Bồ-Tát 
Công-Đức-Thủ - Đồng-nam-phương Kim-Sắc thê-giới có Mục- 
Thủ Bô-Tát 

- Tây-nam-phương Bửu-Sắc thê-giới có Tinh-Tắn-Thủ Bồ-Tát 

- Tây-bắc-phương Kim-Cang-Sắc thế-giới có Pháp-Thủ Bồ-Tát 

- Hạ-phương Pha-Lê-Sắc thế-giới có Trí-Thủ Bồ-Tát 

- Thượng-phương Bình-Đăng-Sắc thế-giới có Hiềm-Thủ Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


3. TRĂM ỨC ĐẠO TRÀNG 
và TRĂM ỨC VĂN THÙ SƯ LỢI 


Lúc đó, trong tắt cả trăm ức đạo-trảng, nơi chư Phật ngự, trăm 
ức Văn-Thù-Sư-Lợi Bô-Tát đông thời ứng thinh nói kệ răng: 


Nếu có ai thấy Phật 
Giải-thoát lìa hữu lậu 
Chẳng tham trước thế-gian 
Người này chăng chứng đạo. 
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Nếu ai biết Như-Lai 
Thê-tướng vô-sở-hữu 
Tu tập được rõ ràng 


Người này mau thành Phật. 


Nếu thấy thế-giới này 
Tâm được chăng dao-động 
Với Phật-thân cũng vậy 
Sẽ thành bực Thắng-Trí. 


Nếu với Phật cùng Pháp 
Được tâm trọn bình đẳng 
Chẳng móng khởi nhị niệm 


Sẽ lên bực Nan- Tư. 


Nếu thấy Phật và thân 
Bình đăng mà an-trụ 
Vô trụ vô sở nhập 
Sẽ thành bực Nam-Ngộ. 


Sắc, Thọ không có sỐ 
Tưởng, Hành, Thức cũng vậy 
Nếu biết được như đây 
Sẽ là Đại-Mâu-NI. 


Kiến chấp thế, xuất thế 


Tât cả đêu vượt khỏi 
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Mà hay khéo biết pháp 
Sẽ thành bực Đại-Quang. 


Nếu nơi đắng Toàn-Trí 
Phát sanh tâm hồi hướng 
Thấy tâm không chỗ sanh 
Sẽ được bực Hồng-Danh. 


Chúng-sanh không có sanh 
Cũng lại không có hoại 
Nếu được trí như vậy 
Sẽ thành vô-thượng-đạo. 


Trong một, hiểu vô-lượng 
Trong vô-lượng: hiểu một 
Rõ kia sanh lẫn nhau 
Sẽ thành vô-sở-úy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


4. QUANG MINH CHIẾU SUÓT 
TRĂM THẺ GIỚI Ở MƯỜI PHƯƠNG 

Lúc đó quang-minh của đức Phật chiếu quá mười phương thế- 
giới, rồi chiều suốt trăm thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. 
Nơi các thế-giới ấy đều có Như-Lai ngự tòa sư-tử như ở tại đây, 
và do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ- Tát, 
tức là Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười Phật-sát-vi-trần-số 
Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. 

Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát động 
ứng thỉnh nói kệ rằng: 


146 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


Phật rõ pháp như huyễn 
Thông đạt không chướng ngại 
Tâm tịnh lìa tham chấp 


Điêu phục các chúng-sanh. 


Hoặc có thấy sơ sanh 
Sắc đẹp như núi vàng 
Trụ thân tối hậu này 


Làm mặt nguyệt nhơn loại. 


Hoặc thấy Phật kinh hành 
Đủ vô-lượng công-đức 
Niệm huệ đều thiện xảo 
Bước đi Đại-Sư- Tử. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


5. QUANG MINH CHIẾU SUÓT 
TRĂM NGÀN VẠN THÊ GIỚI Ở MƯỜI PHƯƠNG 

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Thế-Tôn chiếu quá trăm ngàn 
thê-giới, suôt đên răm vạn thé-giới, ở mỗi phương, trong mười 
phương. Nơi đó đêu có đức Phật ngự đạo-tràng chúng hội mười 
Phật-sát vi-trân-sô Bô- Tát. 

Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bằ-Tát, 
Văn-Thù-Sư-Lợi Bô- Tát v.v... cùng mười Phật-sát vi-trân-sô Bô- 
Tát đông câu hội đên chô Phật ngự. 

Bấy giờ, trước mỗi đức Phật, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát đồng 
ứng thinh nói kệ răng: 

Như-Lai rất tự-tại 


Siêu thê vô-sở-y 
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Đủ tât cả công-đức 


Độ thoát nơi các cõi. 


Không nhiễm cũng không trước 
Vô-tưởng vô-y-chỉ 
Thể tánh không thể lường 
Ai thấy cũng ca ngợi. 


Quang-minh khắp thanh-tịnh 
Trần lụy đều rửa bỏ 
Bắt-động lìa hai bên 
Đây là trí Như-LaI. 


Nếu ai thấy Như-Lai 
Thân tâm lìa phân biệt 
Thời với tất cả pháp 
Thoát hắn những nghi trệ. 


Chúng-sanh và quốc-độ 
Tất cả đều tịch-diệt 
Vô-y vô phân biệt 
Vào được Phật bồ-đè. 


Chúng-sanh và quốc-độ 
Đồng dị đều chăng được 
Khéo quan-sát như vậy 
Là biết nghĩa Phật-pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 
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6. QUANG MINH CHIẾU SUỐT 
MỘT ỨC THẺ GIỚI Ở MƯỜI PHƯƠNG 


Lúc bây giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá frăm vạn thế- 
giới suốt đến một ức thế-giới ở mỗi phương trong mười phương. 
Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa chúng hội mười Phật-sát vi-trần- 
số Bồ-Tát. 


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bò- Tát, 
Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... cùng mười Phật-sát vi-trần-số Bồ- 
Tát đồng câu hội đến chỗ Phật ngự. 


Bấy giờ, Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng 
thời ứng thinh nói kệ răng: 

Trí huệ vô đăng pháp vô-biên 

Vượt biên hữu lậu đến bờ kia 

Thọ lượng quang-minh đều vô tỉ 


Phương-tiện-lực của đắng công-đức. 


Bao nhiêu Phật-pháp đều rõ ràng 
Thường quán tam-thế không nhàm mỏi 
Dầu duyên cảnh-giới không phân biệt 


Đây phương-tiện của bậc nan-tư. 


Thích quán chúng-sanh vốn vô-sanh 
Khắp thấy các loài vốn không loài 
Hằng trụ thiền-tịch chăng hệ lụy 
Đây phương tiện của Vô-Ngại-Huệ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 
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7. QUANG MINH CHIẾU SUỐT 
MƯỜI ỨC THẺ GIỚI Ở MƯỜI PHƯƠNG 


Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá một ức 
thế-giới, suốt khắp mười ức thế-giới, ở mỗi phương, trong mười 
phương. Nơi đó đều có đức Phật ngự giữa đạo-tràng mười Phật-sát 
vi-trần-số Bồ-Tát. 


Do thần lực của đức Phật, mỗi phương đều có một vị đại Bồ- 
Tát, Văn- Thù-Sư-Lợi Bô- Tát v.v... đêu cùng mười Phật-sát vi-trân- 
sô Bô-Tát đông câu hội nơi Phật ngự. 


Bấy ĐIỜ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát, ở trước mỗi đức Phật, đồng 
ứng thinh nói kệ răng : 
Khổ hạnh lớn khó đều tu tập 
Ngày đêm tinh cần không nhàm trễ 
Đã độ khó độ sư tử hồng 
Độ khắp chúng-sanh là hạnh Phật. 


Chúng-sanh lưu chuyên biển ái-dục 
Vô-minh che đậy rất khổ ngặt 
Chí-Nhơn dũng mãnh đều dứt trừ 
Thệ nguyện như vậy là hạnh Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


8. HẠNH PHẬT 
Thế-gian phóng dật say ngũ dục 
Phân biệt sai lầm chịu những khổ 
Phụng hành Phật-giáo đều nhiếp tâm 
Nguyện độ chúng-sanh là hạnh Phật. 


Chúng-sanh chấp ngã vào sanh tử 
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Cầu tột mé kia không thể được 
Khắp thờ chư Phật được diệu pháp 
Vì họ giảng pháp là hạnh Phật. 


Chúng-sanh bơ vơ bịnh khổ vây 
Thường trôi nẻo ác khởi ba độc 
Ngọn lửa hừng lớn luôn đốt cháy 


Tịnh tâm động chúng là hạnh Phật. 


Chúng-sanh mê lầm mắt chánh đạo 
Thường đi đường tà vào nhà tối 
Vì họ thắp sáng đèn chánh pháp 


Luôn luôn soi sáng là hạnh Phật. 


Chúng-sanh trôi chìm biển hữu lậu 
Khổ lo không bờ chăng ở được 
Vì họ sửa sang đại pháp thuyền 

Đều khiến thoát khổ là hạnh Phật. 


Chúng-sanh vô tri chẳng thấy cội 
Mê lầm cuồng sỉ trong hiểm nạn 
Phật thương xót họ xây pháp-kiều 
Khiến trụ chánh niệm là hạnh Phật. 


Thấy các chúng-sanh ở đường hiểm 
Khô già bịnh chết luôn bức ngặt 


Tu các phương tiện không hạn lượng 


151 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Thệ độ tất cả là hạnh Phật. 


Nghe pháp tin hiểu không nghỉ lầm 
Rõ tánh không tịch chẳng kinh sợ 
Tùy hình lục đạo khắp mười phương 
Cứu khắp quần mê là hạnh Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


9. QUANG MINH CHIẾU SUÓT TRĂM NGÀN 
NA-DO-THA ỨC THẺ GIỚI Ơ MƯỜI PHƯƠNG 

Lúc bấy giờ, quang-minh của đức Phật chiếu quá mười ức thế- 
giới, suôt khăp đên ứrăm ức thê-giới, ngàn ức, vạn ức, trăm ngàn 
ức, na-do-tha ức, trăm na-do-tha ức, ngàn na-do-tha ức, trăm ngàn 
na-do-tha ức, nhân đên vô sô, vô-lượng, vô-biên, vô-đăng, bât khả 
sô, bât khả xưng, bât khả tư, bât khả lượng, bât khả thuyết, tận 
pháp-giới, hư-không giới, tât cả thê-g1ới ở mười phương. 

Nơi mỗi thế-giới từ Diêm-Phù-Đề đến Sắc-Cứu-Cánh Thiên mọi 
vật cảnh đều được hiển hiện. Nơi mỗi Diêm-Phù-Đê đêu có đức 
Phật ngự giữa đạo-tràng mười Phật-sát vi-trân-sô Bô- Tát. 

Do thần-lực của đức Phật, mỗi phương đều có một đại Bồ- Tát, 
Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát v.v... đều cùng mười Phật-sát vi-trần-số 
Bồ-Tát đồng câu-hội đến chỗ Phật ngự. 

Bấy giờ, Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát ở trước mỗi đức Phật, đều 
ứng thinh nói kệ răng: 

Một niệm quán khắp vô-lượng kiếp 
Vô khứ vô lai cũng vô trụ 
Như vậy rõ biết việc ba thời 


Siêu xuất phương tiện thành thập lực. 


Mười phương vô tỉ hồng danh tốt 


152 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


Lìa hăn các hạnh thường hoan hỉ 
Khắp đến trong tất cả quốc-độ 
Vì người tuyên dương pháp như vậy. 


Pháp luân vi-diệu của Phật dạy 
Tất cả đều là bồ-đề phần 
Nếu được nghe rồi ngộ pháp tánh 
Người như đây là thường thấy Phật. 


Chẳng thấy thập lực không như huyễn 
Dầu thấy nhưng chẳng thấy như lòa 
Phân biệt chấp tướng chắng thấy Phật 
Rốt ráo lìa chấp mới thấy Phật. 


Chúng-sanh tùy nghiệp đều sai khác 
Mười phương trong ngoài khó thấy hết 
Thân Phật vô ngại khắp mười phương 
Chẳng thê thấy hết cũng như vậy. 


Như trong không-giới vô-lượng cõi 
Không lai không khứ khắp mười phương 
Sanh thành diệt hoại vô-sở-y 
Phật khắp hư-không cũng như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 9. Quang Minh Giác) 


¬^ 3 ` 
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K22719/2/A59/77///7//4 


L. MỤC LỤC 

1. Tâm-tánh vốn là một (Văn Thù Sư Lợi hỏi và Giác Thủ Bồ 
Tát trả lời) 

2. Hiện thân Phật để giáo-hóa chúng-sanh (Văn Thù Sư Lợi 
hỏi và Tài Thủ Bô Tát trả lời) 

3. Chúng-sanh có khổ vui, tốt xấu, nhưng trong pháp-giới 
vân không tôt xâu (Văn Thù Sư Lợi hỏi và Bửu Thủ Bô 
Tát trả lời) 

4. Một pháp duy-nhút, sao lại hiện vô-lượng-pháp (Văn Thù 
Sư Lợi hỏi và Đức Thủ Bô Tát trả lời) 

5. Như-lai phước-điền đồng một không sai khác, sao chúng- 
sanh bô-thí quả-báo chăng đông (Văn Thù Sư Lợi hỏi và 
Mục Thủ Bồ Tát trả lời) 

6. Phật đối với chúng-sanh (Văn Thù Sư Lợi hỏi và Căn Thủ 
Bồ Tát trả lời) 

7. Chúng-sanh thọ-trì chánh-pháp (Văn Thù Sư Lợi hỏi và 
Pháp Thủ Bô Tát trả lời) 

§.. Hạnh nào quý nhất trong lục độ (Văn Thù Sư Lợi hỏi và Trí 
Thủ Bồ Tát trả lời) 

9. Vì sao giáp pháp không đồng (Văn Thù Sư Lợi hỏi và Hiền 
Thủ Bô Tát trả lời) 

10. Cảnh giới Phật (Các Bồ Tát hỏi và Văn Thù Sư Lợi trả lời 
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11. Pháp sai biệt. 


3k>kzk 


LI. CHANH VAN 
Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát hỏi các Bồ Tát như Giác-Thủ, Tài 
Thủ, Bửu Thủ, Đức Thủ, Mục Thủ, Cần Thủ, Pháp Thủ, Trí Thủ, 
và Hiên Thủ Bô-Tát và các Bô Tát trả lời như sau: 


1. TÂM-TÁNH VỐN LÀ MỘT 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Giác Thủ Bồ Tát trả lời) 
Văn Thù Bồ Tát hỏi: Tâm-tánh vốn là một, sao lại thấy có các 
thứ sai khác? 

Giác-Thủ Bồ-Tá đáp: 

Các pháp không tác dụng 

Cũng không có thể tánh 
Vì thế nên các pháp 

Đều chẳng biết được nhau. 


Vị như nước trong sông 
Các dòng đua nhau chảy 

Chúng đều chẳng biết nhau 
Các pháp cũng như vậy. 

Hoặc vọng hay chăng vọng 

Hoặc thiệt hoặc chăng thiệt 
Thế-gian cùng xuất-thế 
Chỉ là giả ngôn-thuyết. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 
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2. HIỆN THÂN PHẬT ĐÉ GIÁO-HÓA CHÚNG-SANH 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Tài Thủ Bồ Tát trả lời) 
._ Văn-Thủ hỏi: Đức Như-Lai do nhân duyên gì mà hiện thân Phật 
đê giáo-hóa chúng-sanh? 

Tài-Thủ Bồ-Tát đáp: 

Những pháp thấy ở đời 
Chỉ do tâm làm chủ, 

Tùy hiểu chấp lấy tướng 

Điên-đảo chẳng đúng thật. 


Những ngôn-luận trong đời 
Đều đo phân biệt cả 
Chưa từng có một pháp 
Được vào nơi pháp-tánh. 


Sức năng-duyên, sỏ-duyên 
Sanh ra những pháp-tướng 
Chóng diệt, chăng tạm dừng 
Niệm niệm đều như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


3. CHÚNG-SANH CÓ KHÔ VUI, TÓT XÁU, 
NHƯNG TRONG PHÁP-GIỚI VẪN KHÔNG TÓT XÁU 


(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Bửu Thủ Bồ Tát trả lời) 
Văn-Thù hỏi: Tất cả chúng-sanh đồng có khổ vui, tốt xấu, 
nhưng trong pháp-giới vân không tôt xâu? 
Bửu-Thủ Bồ-Tát nói kệ đáp rằng: 
Cứ theo nghiệp đã tạo 
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Sanh quả báu như vậy 
Đều không có tác-giả 
Đây là lời chư Phật... 
Lại như các thế-giới 
Lúc đại-hỏa cháy tan 
Lửa này không từ đâu 
Nghiệp-tánh cũng như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


4. MỘT PHÁP DUY-NHÚT, : 
SAO LẠI HIỆN VÔ-LƯỢNG-PHÁP 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Đức Thủ Bồ Tát trả lời) 

Văn-Thù hỏi: Chỗ giác-ngộ của Đức Như-Lai chỉ là một pháp 
duy-nhứt, sao lại hiện vô-lượng-pháp, vô-biên cảnh-giới sai-biệt? 

Đức-Thủ Bồ-Tát đáp: 

Như đất chỉ một tánh 

Mọi loài ở riêng chỗ 
Đất không nghĩ đồng khác 
Pháp chư Phật như vậy. 


Cũng như một đại-hải 
Ngàn vạn lượng sóng trào 
Nước biển vẫn duy nhứt 
Pháp chư Phật như vậy. 


Như mặt nguyệt trên cao 
Mọi nơi đều nhìn thấy 


Mặt nguyệt vẫn một chỗ 
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Pháp chư Phật như vậy. 


Ví như Đại-Phạm-Vương 
Ứng hiện khắp đại-thiên 
Thân ngài vẫn không khác 
Pháp chư Phật như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


5. NHU-LAI PHƯỚC-ĐIÊN ĐÔNG MỘT KHÔNG SAI 
KHÁC, SAO CHÚNG-SANH BÓ-THÍ 
QUÁ-BÁO CHẲNG ĐÒNG 


(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Mục Thủ Bồ Tát trả lời) 


Văn-Thù hỏi: Như-Lai phước-điền đồng một không sai khác, 
sao chúng-sanh bô-thí quả-báo chăng đông? 


Mục-Thủ Bồ-Tát đáp: 
Như tất cả vẫn là một 
Theo giống mọc mầm khác 
Đất không ý thân sơ 
Phật phước-điền cũng vậy... 


Như đại hỏa nồi lên 
Đốt cháy tất cả vật 
Phật phước-điền cũng vậy 
Đốt tất cả hữu-vi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 
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6. PHẬT ĐÓI VỚI CHÚNG-SANH 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Căn Thủ Bồ Tát trả lời) 
Văn-Thù hỏi: Phật-giáo, đối với chúng-sanh, hoặc có lợi ích, 
hoặc không có lợi ích? 
Cằn-Thủ Bồ-Tát đáp: 
Nếu muốn cầu đứt trừ 
Vô-lượng những lỗi ác 
Nên ở trong Phật-pháp 
Dũng-mãnh thường tinh-tấn. 


Như người ngó hư-không 
Ngồi yên không giao-động 
Nói mình bay đi khắp 
Người giải-đãi cũng vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


7. CHÚNG-SANH THỌ-TRÌ CHÁNH-PHÁP 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Pháp Thủ Bồ Tát trả lời) 
Văn-Thù hỏi: Chúng-sanh thọ-trì Chánh-pháp thời đều có thể 
dứt trừ tât cả phiên-não? Nhưng cớ sao có người thọ-trì chánh- 
pháp mà tâm hành vẫn khởi phiên-não? 


Pháp-Thủ Bồ-Tát đáp: 
Như người trôi giữa dòng 
Sợ chìm mà chết khát 
Nơi pháp chắng tu-hành 


Đa-văn cũng như vậy. 


Như người đếm châu báu 
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Tự mình vẫn nghèo nàn 
Nơi pháp chắng tu-hành 


Đa-văn cũng như vậy. 


Như ở ngã tư đường 
Giảng nói những điều tốt 
Mà tự không thật-đức 
Chăng tu cũng như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


8. HẠNH NÀO QUÝ NHẤT TRONG LỤC ĐỘ 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Trí Thủ Bồ Tát trả lòi) 
Văn-Thù hỏi: Trong Phật-pháp, trí-huệ là trên tất cả, cớ sao 
đức Phật ca ngợi bô-thí, trì-giới, nhằn-nhục, tinh-tấn, thiền-định, 
từ-bi, hỉ xả...? 


Trí-Thủ Bồ-Tát đáp: 
Chư Phật thuở quá-khứ 
Hiện-tại và vỊ-lai 
Không có nói một pháp 
Mà chứng được đạo-quả. 


Phật biết tâm chúng-sanh 
Tánh phận đều chăng đồng 
Tùy chỗ họ đáng thọ 
Theo đó mà thuyết pháp. 


Ví như Đại-Lực-Vương 


Cả nước đêu ngưỡng vọng 
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Định huệ cũng như vậy 
Chỗ tựa của Bồ-Tát. 
Cũng như vua chuyên-luân 
Ban vui cho nhân-loại 
Từ bị và hỉ xả 
Làm Bồ-Tát an vui. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


9. VÌ SAO GIÁP PHÁP KHÔNG ĐÒNG 
(Văn Thù Sư Lợi hỏi và Hiền Thủ Bồ Tát trả lời) 
Văn-Thù hỏi: Chư Phật chỉ do một đạo mà được giải-thoát. Cớ 
sao hiện nay thây tât cả Phật-độ lại có nhiêu sự không đông, những 
là: Thê-giới, chúng-sanh-giới, thuyêt-pháp, điêu-phục, thọ-lượng, 
quang-minh, thân-thông, chúng-hội, giáo-nghĩa, pháp-trụ v.v... đêu 
sai khác nhau? 
Hiền-Thủ Bồ-Tát đáp: 
Tất cả các cõi Phật 
Trang-nghiêm đều viên-mãn 
Tùy chúng-sanh hạnh khác 
Thấy chăng đồng như vậy. 


Cõi Phật cùng thân Phật 
Chúng hội và ngôn thuyết 
Các Phật-pháp như vậy 
Chúng-sanh chẳng thấy được. 


Cõi Phật vô-saI-biệt 


Không ghét cũng không thương 
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Chỉ tùy tâm chúng-sanh 
Thấy có khác như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


10. CẢNH GIỚI PHẬT 
(Các Bồ Tát hỏi và Văn Thù Sư Lợi trả lời) 


Chư Bồ-Tát hỏi Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát: 


Những gì là cảnh-giới của Phật? 

Những øì là nhơn của cảnh-giới Phật? 
Những gì là sự tế độ của cảnh giới Phật? 
Những gì là sự nhập vào của cảnh-giới Phật? 
Những gì là trí của cảnh-giới Phật? 

Những gì là pháp của cảnh-giới Phật? 
Những gì là ngôn-thuyết của cảnh-giới Phật? 
Những øì là sự hiểu biết của cảnh-giới Phật? 
Những øì là sự chứng của cảnh-giới Phật? 
Những gì là sự hiện ở của cảnh-giới Phật? 


Những gì là sự rộng lớn của cảnh-giới Phật? 


Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát đáp: 


Như-Lai cảnh-giới sâu 
Lượng đó khắp hư-không 
Tất cả chúng-sanh vào 
Mà thật không chỗ nhập. 


Như-Lai cảnh-giới sâu 
Bao nhiêu nhơn thắng diệu 
ỨC kiếp thường tuyên nói 
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Cũng lại chẳng thê hết. 


Tùy tâm trí huệ mình 
Khuyến tấn đều khiến lợi 
Độ chúng-sanh như vậy 
Là cảnh-giới chư Phật. 


Tắt cả tâm chúng-sanh 
Khắp ở trong ba thời 
Như-LaI nơi một niệm 
Tắt cả đều rõ thấu. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


11. PHÁP SAI BIỆT 


Lúc bấy giờ trong cõi Ta-Bà này, tất cả chúng-sanh, bao nhiêu 
pháp saI-biệt: 


- Nghiệp sai-biệt 

- Thế-gian sai-biệt 

- Thân saI-biệt 

- Căn saI-biệt 

- Thọ sanh sai-biệt 

- Trì-giới quả sai-biệt 

- Phạm-giới quả sai-biệt 

- Quốc-độ quả sai-biệt do thần-lực của Phật thảy đều hiện rõ. 


Phương đông, trăm ngàn ức na-do-tha vô-số, vô-lượng, vô- 
biên, vô-đăng, bất-khả-số, bất-khả-xưng, bất-khả-tư, bất-khả- 
lượng, bất-khả-thuyết, tận pháp-giới hư-không-giới, trong tất 
cả thế-giới, bao nhiêu chúng-sanh pháp sai-biệt, nhẫn đến quốc 
độ quả sai biệt đều do thằn-lực của Phật mà hiển hiện rõ ràng. 
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Những phương Nam, Tây, Bắc, Đông-Bắc, Đông-Nam, Tây- 
Nam, Tây-Băc, thượng, hạ, cũng đêu như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 10. Bồ Tát Vấn Minh) 


⁄ 9> 
4 ` 
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1/17 


I.MỤC LỤC 


Văn Thù Sư Lợi dạy có 141 oai nghi tế hạnh giúp thân khẩu ý 
ba nghiệp không lỗi lầm: 


1. Giai đoạn còn ở nhà 2. Hiếu thờ cha mẹ 
3. Hội họp 4. Ngũ-dục 

5. Tụ hội 6. Ở thất 

7. Đeo trang-sức 6. Lâu-các 

9. Bồ-thí 10. Tu tập 

11. Gặp ách nạn l2, Xuất-gia 

13. Vào tăng già-lam 14. Thờ Thầy 

15. Cầu xin xuất-gia 1ó. Chánh kiến 

17. Cạo bỏ râu tóc 18. Đắp y ca-sa 

19. Đồng chơn xuất-gia 20. Quy y Phật 

21. Quy y Pháp 22. Quy y Tăng 
23. Học giới 24. Thầy dạy học 
25. Hòa-Thượng dạy 26. Thọ giới cụ-túc 
27. Vào nhà cửa 28. Trải g1ường tòa 
29. Chánh thân an tọa 30. Ngồi kiết-già 
31. Tu hành nơi định 32. Pháp quán 
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So: 
đội 
sức 
39. 


Xá ngôi kiêt-già 
Cât chân lên 
Mặc ảo 


Đắp tăng-già-lê 


41.Dùng nhành dương 
43.Tẩy tịnh 


45. 
47. 
49. 


Rửa tay 
Cầm tích-trượng 
Chân bước 


51.ĐI trên đường 


S2: 
TỐ, 
`. 
Sg, 
61. 
63. 
65. 
G7. 
69. 
71. 
KẾ 
RE 
Wủ, 
+5, 
61. 
683. 


Thấy đường thấp 

Thấy đường thắng 
Thấy đường không bụi 
Thấy chúng-hội 

Thấy trụ lớn 

Thấy núi cao 

Thấy cây lá rậm 

Thấy cây hoa 

Thấy sông lớn 

Thấy ao hồ 

Thấy suối chảy 

Thấy nước chảy 

Thấy rừng vô-ưu 

Thấy người nghiêm-sức 
Thấy người ham vui 


Thấy người khổ-não 


34. 
36. 
25, 
40. 


42. 
44. 
4ó. 
48. 
20. 
ác 
54. 
56. 
Sn; 
60. 
bó 
64. 
66. 
68. 
70. 
Tinh 
74. 
76. 
K., 
680. 
m, 
S4. 


Chân đứng 
Mặc quần 
Mặc ảo 
Cầm nhành dương 
(Tăm xỉa răng) 
Đại tiểu tiện 
Rửa thân nhơ 
Rửa mặt 
Cầm ứng khí 
Ra đường 
Thấy đường cao 
Thấy đường quanh co 
Thấy đường nhiều bụi 
Thấy đường hiểm 
thấy trụ lớn 
Thấy tòng-lâm 
Thấy cây gai 
Thấy hoa nở 
Thấy trái hột 
Thấy bờ đầm 
Thấy giếng nước 
Thấy cầu 
Thấy dọn vườn tược 
Thấy công viên 
Thấy không nghiêm-sức 
Thấy người vui sướng 
Thấy người mạnh khỏe 
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85. Thấy người tật bịnh 
87. Thấy người xấu-xí 
89. Thấy người bội ơn 
91. Thấy Bà-La-Môn 

93. Thấy người hạnh tốt 
95.Thây không võ-trang 
97. Thấy người chánh-mạng 
99. Thấy vương-tử 

101. Thấy đại-thần 

103. Thấy kinh-đô 

105. Vào xóm khất thực 
107. Vào nhà người 

109. Thấy người thí-xả 
111. Thấy bát đầy 

113. Chắng được cung-kính 
115. Không hồ-thẹn 

117. Thực phẩm đở 

119. Vật thực cứng 

121. Thọ mùi vị 

123. Thuyết-pháp 

125. Lúc xuống nước tắm 
127. Nắng nóng 

129. Tụng kinh 

131. Chiêm ngưỡng Phật 
133. Cung kính xem tháp 
135. Đi nhiễu tháp Phật 
137. Khen công-đức Phật 


86. Thấy người xinh đẹp 
88. Thấy người báo ơn 
90. Thấy Sa-Môn 

92. Thấy người khổ hạnh 
94. Thấy mặc giáp-trụ 
96. Thấy người luận nghị 
98. Thấy Quốc-vương 
100. Thấy trưởng-giả 
102. Thấy thành quách 
104. Thấy ở rừng vắng 
106. Đến cửa nhà người 
108. Thấy không thí-xả 
110. Thấy bát không 

112. Cung-kính 

114. Hồ-thẹn 

116. Thực phẩm ngon 
118. Vật thực mềm 

120. Ăn cơm 

122. Ăn cơm xong 

124. Ra khỏi nhà 

126. Tắm rửa thân thê 
128. Trời mát 

130. Thấy Phật 

132. Thấy tháp Phật 

134. Đảnh lễ tháp Phật 
136. Nhiễu tháp ba vòng 
138. Khen tướng-hảo Phật 
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139. Rửa chân140. Ngủ nghỉ 141. Ngủ vừa tỉnh-giắc 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. TRÍ-THỦ BÒ-TÁT HỎI LÀM THẺ NÀO ĐẺ THÂN, 


NGỮ, Ý, BA NGHIỆP ĐƯỢC KHÔNG LỎI LÀM? 


Trí-Thủ Bồ-Tát hỏi Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát: 
Bồ-Tát làm thế nào thân, ngữ, ý, ba nghiệp được không lỗi 


lầm? 


2. VĂN-THÙ-SU-LỢI TRẢ LỜI BẰNG 
140 BÀI KỆ CHÁNH NIỆM 


'Văn-Thù-Sư-Lợi trả lời bằng cách nói 140 bài kệ chánh niệm 
và cách phát bô đê tâm trong các oai nghi hàng ngày như sau: 


1, 


Bồ- Tát ở nhà, nên nguyện chúng-sanh, biết nhà tánh không, 
khỏi sự bức ngặt. 

Hiếu thờ cha mẹ, nên nguyện chúng-sanh, kính thờ chư 
Phật, hộ dưỡng tât cả. 

Vợ con hội họp, nên nguyện chúng-sanh, oán thân bình- 
đăng, lìa hăn tham trước. 

Nếu được ngũ-dục, nên nguyện chúng-sanh, nhô mũi tên 
dục, rôt ráo an-ôn. 

Kỹ nhạc tụ hội, nên nguyện chúng-sanh, vui nơi chánh- 
pháp, rõ nhạc chăng thật. 

Nếu ở cung thất, nên nguyện chúng-sanh, vào nơi thánh- 
địa, trừ hăn uê-dục. 


.. Lúc đeo trang-sức, nên nguyện chúng-sanh, bỏ tư-trang 


giả, đến chỗ chơn thật. 


168 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


10. 


11. 


l2. 


l5. 


14. 


15. 


lỗ, 


l7. 


1S, 


15, 


20. 


21, 


D25 


2: 


Lên trên lâu-các, nên nguyện chúng-sanh, lên lầu chánh- 
pháp, thây suôt tât cả. 

Nếu có bố-thí, nên nguyện chúng-sanh, bỏ được tất cả, 
lòng không ái trước. 

Chúng-hội tu-tập, nên nguyện chúng-sanh, xả những tụ 
pháp, thành nhút-thiêt-trí. 

Nếu ở ách nạn, nên nguyện chúng-sanh, tùy ý tự-tại, chỗ 
làm vô-ngại. 

Lúc bỏ cư-gia, nên nguyện chúng-sanh, xuất-gia vô-ngại, 
tâm được giải-thoát. 

Vào tăng già-lam, nên nguyện chúng-sanh, diễn-thuyết các 
thứ pháp không tranh cãi. 

Đến đại, tiểu sư, nên nguyện chúng-sanh, khéo thờ sư- 
trưởng, tập làm điêu lành. 

Cầu xin xuất-gia, nên nguyện chúng-sanh, được pháp bắt- 
thôi, lòng không chướng-ngại. 

Thoát bỏ tục nhãn, nên nguyện chúng-sanh, siêng tu căn 
lành, bỏ những tội ách. 

Cạo bỏ râu tóc, nên nguyện chúng-sanh, lìa hắn phiền- 
não, rôt ráo tịch-diệt. 


Đắp y ca-sa, nên nguyện chúng-sanh, lòng không nhiễm 
trước, đủ đạo đại-tiên. 

Lúc chánh xuất-gia, nên nguyện chúng-sanh, đồng Phật 
xuât-gia, cứu hộ tât cả. 

Tự quy-y Phật, nên nguyện chúng-sanh, nối thạnh Phật- 
chủng, phát tâm vô-thượng. 


Tự quy-y Pháp, nên nguyện chúng-sanh, sâu vào kinh- 
tạng, trí-huệ như biên. 
Tự quy-y Tăng, nên nguyện chúng-sanh, thống-lý đại- 
chúng, tât cả vô-ngại. 


Lục thọ học giới, nên nguyện chúng-sanh, khéo học nơi 
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24. 


củ. 


SỐ. 


S1, 


28. 


HẠ S 


30. 


s1, 


32. 


KSa 


34. 


3s 


36. 


3í. 


38. 


giới, chăng làm điều ác. 

Thọ Xà-Lê dạy, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ oaI-nghi, 
chố làm chơn thật. 

Thọ Hòa- Thượng dạy, nên nguyện chúng-sanh, vào trí vô- 
sanh, đên chỗ vô-y. 

Thọ giới cụ-túc, nên nguyện chúng-sanh, đủ các phương- 
tiện, được pháp tôi-thăng. 

Nếu vào nhà cửa, nên nguyện chúng-sanh, lên nhà vô- 
thượng, an-trụ bât-động. 

Nếu trải giường tòa, nên nguyện chúng-sanh, trải mở pháp 
lành, thây tướng chơn thật. 

Chánh thân đoan tọa, nên nguyện chúng-sanh, ngồi bồ-đề 
toà, tâm không tham trước. 

Lúc ngồi kiết-già, nên nguyện chúng-sanh, căn lành kiên- 
cô, được bực bât-động. 

Tu hành nơi định, nên nguyện chúng-sanh, dùng định phục 
tâm, rôt ráo không thừa. 

Nếu tu pháp quán, nên nguyện chúng-sanh, thấy lý như 
thật, trọn không tranh cãi. 

Xả ngồi kiết-già, nên nguyện chúng-sanh, quan-sát hành 
pháp, đêu quy tan mât. 

Lúc để chân đứng, nên nguyện chúng-sanh, tâm được giải- 
thoát, an-trụ bât động. 

Nếu cất chân lên, nên nguyện chúng-sanh, khỏi biển sanh- 
tử, đủ các pháp lành. 

Lúc mặc quần dưới, nên nguyện chúng-sanh, mặc những 
căn lành, đây đủ hô thẹn. 

Chính áo cột giải, nên nguyện chúng-sanh, kiểm thúc căn 
lành, chăng đê tan mất. 
Nếu mặc áo trên, nên nguyện chúng-sanh, được căn lành 
lớn, đên bờ pháp kia. 
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3Ó: 


40. 


41. 


42. 


43. 


AA. 


45. 


4ó. 


41. 


48. 


49. 


3U; 


S1, 


3. 


3: 


54. 


Đắp tăng-già-lê, nên nguyện chúng-sanh, vào ngôi đệ-nhứt, 
được pháp bât động. 


Tay cầm nhành dương, nên nguyện chúng-sanh, đều được 
diệu-pháp, rôt-ráo thanh-tịnh. 


Lúc nhăn nhành dương, nên nguyện chúng-sanh, tâm-ý 
điều tịnh, nhai các phiền-não. 


Lúc đại tiểu tiện, nên nguyện chúng-sanh, bỏ tham sân si, 
đẹp trừ điêu tội. 

Việc rôi đên nước, nên nguyện chúng-sanh, trong pháp 
xuât-thê, qua đên mau chóng. 


Rửa ráy thân nhơ, nên nguyện chúng-sanh, thanh-tịnh điều 
nhu, rôt ráo không nhơ. 


Xối nước trên tay, nên nguyện chúng-sanh, được tay thanh- 
tịnh, thọ trì Phật-pháp. 


Dùng nước rửa mặt, nên nguyện chúng-sanh, được tịnh 
pháp-môn, trọn không nhơ bợn. 


Tay cầm tích-trượng, nên nguyện chúng-sanh, lập hội bó- 
thí, bày đạo như Phật. 


Tay cầm ứng khí, nên nguyện chúng-sanh, thành-tựu pháp- 
khí, thọ trời người-cúng. 


Bước chân lên đường, nên nguyện chúng-sanh, đến chỗ 
Phật đi, vào nơi vô-y. 


Nếu ở nơi đường, nên nguyện chúng-sanh, hay đi đường 
Phật, hướng pháp vô-dư. 


Theo đường mà đi, nên nguyện chúng-sanh, noi tịnh pháp- 
g1ớI,tâm không chướng ngại. 


Thấy lên đường cao, nên nguyện chúng-sanh, khỏi hắn ba 
cõi, tâm không khiệp nhược. 


Thấy xuống đường thấp, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý 
khiêm hạ lớn căn lành Phật. 


Thấy đường quanh co, nên nguyện chúng-sanh, bỏ đạo bất 
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Si 


SD. 


ĐÃ 


58. 


39. 


60. 


61. 


62. 


b5: 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


chánh, trừ hắn ác-kiến. 

Nếu thấy đường thắng, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý 
chánh-trực, không dua không dôi. 

Thấy đường nhiều bụi, nên nguyện chúng-sanh, xa lìa bụi 
bặm, được pháp thanh-tịnh. 

Thấy đường không bụi, nên nguyện chúng-sanh, thường tu 
đại-bi, tâm ý nhuân thâm. 

Nếu thấy đường hiểm, nên nguyện chúng-sanh, trụ chánh 
pháp-giới, lìa những tội nạn. 

Nếu thấy chúng-hội, nên nguyện chúng-sanh, nói pháp 
thậm-thâm, tât cả hòa hiệp. 

Nếu thấy trụ lớn, nên nguyện chúng-sanh, lìa tâm chấp ngã, 
không có phân hận. 


Nếu thấy tòng-lâm, nên nguyện chúng-sanh, chư thiên và 
nhơn, chỗ nên kính lê. 

Nếu thấy núi cao, nên nguyện chúng-sanh, căn lành siêu 
thoát, không thê tột đảnh. 

Lúc thấy cây gai, nên nguyện chúng-sanh, chóng được cắt 
bỏ, những gai tam độc. 

Thấy cây lá rậm, nên nguyện chúng-sanh, dùng định giải 
thoát, đê làm che chói. 

Nếu thấy hoa nở, nên nguyện chúng-sanh, các pháp thần- 
thông, như hoa đua nở. 

Nếu thấy cây hoa, nên nguyện chúng-sanh, tướng tốt như 
hoa, đủ ba mươi hai. 

Nếu thấy trái hột, nên nguyện chúng-sanh, được pháp tối- 
thăng, chứng đạo bô-đê. 

Nếu thấy sông lớn, nên nguyện chúng-sanh, được dự pháp- 
lưu, vào Phật-trí-hảI. 


Nếu thấy bờ đầm, nên nguyện chúng-sanh, chóng ngộ diệu- 
pháp, nhứt vị của Phật. 
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70. 


J1, 


đón 


đa 


74. 


T5; 


76. 


t2 


J5: 


TÔ 


s80. 


61. 


82. 


B5. 


S4. 


65. 


Nếu thấy ao hồ, nên nguyện chúng-sanh, ngữ-nghiệp hoàn- 
toàn, hay khéo diễn-thuyêt. 

Nếu thấy giếng nước, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ biện 
tài, diễn tât cả pháp. 

Nếu thấy suối chảy, nên nguyện chúng-sanh, thêm lớn 
phương-tiện, thiện căn vô-tận. 

Nếu thấy kiều-lộ, nên nguyện chúng-sanh, rộng độ tất cả, 
dường như câu đò. 


Nếu thấy nước chảy, nên nguyện chúng-sanh, được ý 
nguyện lành, rửa nhơ phiên-não. 


Thây dọn vườn tược, nên nguyện chúng-sanh, trong 
vườn ngũ dục, dọn sạch cỏ ái. 


Thây rừng vô-ưu, nên nguyện chúng-sanh, lìa hăn tham-ái, 
chăng còn lo sợ. 


Nếu thấy công viên, nên nguyện chúng-sanh, siêng tu hạnh 
lành, đên Phật bô-đê. 


Thấy người nghiêm-sức, nên nguyện chúng-sanh, trang- 
nghiêm thân đẹp, ba mươi hai tướng. 


Thấy không nghiêm-sức, nên nguyện chúng-sanh, bỏ 
những trang-sức, đủ hạnh đâu-đà. 


Thấy người ham vui, nên nguyện chúng-sanh, vui nơi 
chánh-pháp, ưa thích chăng bỏ. 


Thấy không ham vui, nên nguyện chúng-sanh, trong sự 
hữu-vi, lòng không ưa thích. 


Thấy người vui sướng, nên nguyện chúng-sanh, thường 
được an vui, thích cúng-dường Phật. 


Thây người khô-não, nên nguyện chúng-sanh, được căn- 
bôn trí, dứt trừ sự khô. 


Thấy người mạnh khỏe, nên nguyện chúng-sanh, vào chơn- 
thật-huệ, trọn không bịnh Khô. 


Thấy người tật bịnh, nên nguyện chúng-sanh, biết 
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S6. 


7. 


S8. 


69. 


ĐŨ, 


Đ]. 


92. 


Độ: 


94. 


Đủ, 


9ó. 


Đĩ, 


98. 


ĐỒ: 


thân không tịch, lìa sự tranh cãi. 

Thấy người xinh đẹp, nên nguyện chúng-sanh, với Phật 
Bô-Tát, thường kính thường tin. 

Thấy người xấu-xí, nên nguyện chúng-sanh, với điều bất 
thiện, chăng ưa chăng thích. 

Thấy người báo ơn, nên nguyện chúng-sanh, với Phật Bồ- 
Tát, hay biệt ơn đức. 

Thấy người bội ơn, nên nguyện chúng-sanh, với kẻ làm ác, 
chăng trả thù oán. 

Nếu thấy Sa-Môn, nên nguyện chúng-sanh, điều-nhu tịch- 
tịnh, rôt ráo đệ-nhút. 

Thấy Bà-La-Môn, nên nguyện chúng-sanh, giữ trọn phạm- 
hạnh, lìa tât cả ác. 

Thấy người khổ hạnh, nên nguyện chúng-sanh, y nơi khổ 
hạnh, đên bực rôt ráo. 

Thấy người hạnh tốt, nên nguyện chúng-sanh, giữ bền chí- 
hạnh, chăng bỏ Phật-đạo. 

Thấy mặc giáp-trụ, nên nguyện chúng-sanh, thường mặc 
giáp lành, đên pháp vô-sư. 

Thấy không võ-trang, nên nguyện chúng-sanh, lìa hăn tất 
cả, những nghiệp bât-thiện. 

Thấy người luận nghị, nên nguyện chúng-sanh, đều dẹp 
phá được, tât cả dị-luận. 

Thấy người chánh-mạng, nên nguyện chúng-sanh, được 
mạng thanh-tịnh, không dôi giả dạng. 

Nếu thấy Quốc-vương, nên nguyện chúng-sanh, được làm 
pháp-vương, thường chuyên chánh-pháp. 

Nếu thấy vương-tử, nên nguyện chúng-sanh, từ pháp hóa- 
sanh, mà làm Phật-tử. 


100. Nếu thấy trưởng-giả, nên nguyện chúng-sanh, xét 


đoán sáng suốt, chẳng làm điều ác. 
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101. Nếu thấy đại-thần, nên nguyện chúng-sanh, hằng giữ 
chánh-niệm, tập làm điêu thiện. 


102. Nếu thấy. thành quách, nên nguyện chúng-sanh, được 
thân kiên cô, tâm không hèn nhát. 

103. Nếu thấy kinh-đô, nên nguyện chúng-sanh, công-đức 
đông nhóm, lòng luôn vui vẻ. 

104. Thấy ở rừng vắng, nên nguyện chúng-sanh, đáng được 
trời người, ca ngợi kính ngưỡng. 

105. Vào xóm khất thực, nên nguyện chúng-sanh, nhập thâm 
pháp-giới, tâm không chướng ngại. 

106. Đến cửa nhà người, nên nguyện chúng-sanh, vào trong 
tât cả, cửa nhà Phật-pháp. 


107. Vào nhà người rồi, nên nguyện chúng-sanh, được vào 
Phật-thừa, ba thời bình-đăng. 

108. Thấy không thí-xả, nên nguyện chúng-sanh, thường 
chăng bỏ rời, pháp công-đức lớn. 


1U - Thấy người thí-xả, nên nguyện chúng-sanh, được bỏ lìa 
hăn, khô ba ác-đạo. 


110. Nếu thấy bát không, nên nguyện chúng-sanh, tâm ý 
thanh-tịnh, trống sạch phiền-não. 


111. Nếu thấy bát đầy, nên nguyện chúng-sanh, đầy đủ trọn 
vẹn, tât cả thiện-pháp. 


112. Nếu được cung-kính, nên nguyện chúng-sanh, cung- 
kính tu hành, tât cả Phật-pháp. 


113. Chẳng được cung-kính, nên nguyện chúng-sanh, chẳng 
làm tât cả, những điêu bât thiện. 


114. Thấy người hồ-thẹn, nên nguyện chúng-sanh, đủ hạnh 
hô-thẹn, che giữ căn-thân. 


115. Thấy không hổ-thẹn, nên nguyện chúng-sanh, lìa 
bỏ không thẹn, trụ đạo đại-từ. 


116. Được thực phẩm ngon, nên nguyện chúng-sanh, đều 
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được mãn nguyện, không lòng tham muốn. 

117. Được thực phẩm đở, nên nguyện chúng-sanh, ai cũng 
đêu được, pháp-vỊ tam-muỘi. 

118. Được vật thực mềm, nên nguyện chúng-sanh, huân-tập 
đại-bI, tâm ý nhu nhuyên. 

119. Được vật thực cứng, nên nguyện chúng-sanh, tâm 
không nhiêm trước, dứt hêt tham ái. 

120. Nếu lúc ăn cơm, nên nguyện chúng-sanh, ăn món thiền- 
duyệt, pháp-hỉ no đủ. 

121. Lúc thọ mùi vị, nên nguyện chúng-sanh, được Phật 
thượng-vỊ, cam-lộ đây đủ. 

122. Lúc ăn cơm xong, nên nguyện chúng-sanh, việc làm đều 
xong, đủ những Phật-pháp. 

123. Nếu lúc thuyết-pháp, nên nguyện chúng-sanh, biện-luận 
vô-tận, tuyên rộng pháp yêu. 

124. Lúc ra khỏi nhà, nên nguyện chúng-sanh, thâm nhập Phật- 
trí, khỏi hăn ba cõi. 

125. Nếu lúc xuống nước, nên nguyện chúng-sanh, vào nhứt- 
thiêt-trí, rõ ba thời đông. 

126. Tắm rửa thân thể, nên nguyện chúng-sanh, thân tâm không 
nhơ, trong ngoài sáng sạch. 

127. Mùa nắng nóng độc, nên nguyện chúng-sanh, bỏ lìa khổ 
não, tât cả đêu hệt. 

128. Hết năng vừa mát, nên nguyện chúng-sanh, chứng 
pháp vô-thượng, rôt ráo mát mẻ. 

129. Lúc đọc tụng kinh, nên nguyện chúng-sanh, thuận lời 
Phật dạy, tổng trì chẳng quên. 

130. Nếu được thấy Phật, nên nguyện chúng-sanh, được vô- 
ngại-nhãn, thây tât cả Phật. 


T31. Lúe ngắm kỹ Phật, nên nguyện chúng-sanh, đều như 
Phổ-Hiền, xinh đẹp nghiêm tốt. 
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132. Lúc thấy tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tôn-trọng 
như tháp, thọ trời người cúng. 

133. Cung kính xem tháp, nên nguyện chúng-sanh, chư 
thiên và người, cùng nhau chiêm ngưỡng. 

134. Đảnh lễ tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tất cả trời 
người, chăng thây đảnh được. 

135. Đi nhiễu tháp Phật, nên nguyện chúng-sanh, tu hành không 
trái, thành nhứt-thiêt-trí. 

136. Nhiễu tháp ba vòng, nên nguyện chúng-sanh, siêng cầu 
Phật-đạo, lòng không biêng trề. 

137. Khen công-đức Phật, nên nguyện chúng-sanh, đều đủ 
công-đức, ca-ngợi vô-tận. 

138. Khen tướng-hảo Phật, nên nguyện chúng-sanh, thành 
tựu Phật-thân, chứng pháp vô-tướng. 

139. Nếu lúc rửa chân, nên nguyện chúng-sanh, đủ sức thần- 
túc, chỗ đi vô-ngại. 

140. Ngủ nghỉ phải thời, nên nguyện chúng-sanh, thân được 
an-ôn, lòng không động loạn. 

141. Ngủ vừa tỉnh-giắc, nên nguyện chúng-sanh, tất cả trí- 
giác, ngó khăp mười phương. 

Nếu chư Bồ-Tát dụng tâm như vậy thời được tất cả công-đức 
thăng-diệu. Tât cả thê-gian: chư thiên, ma, phạm, sa-môn, bả-la- 
môn, cản-thát-bà, a-tu-la v.v... nhân đên tât cả Thanh-Văn, Duyên- 
Giác không thê làm lay động được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 11. Tịnh Hạnh) 


¬^ ° ` 
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Phẩm 12. 


I. MỤC LỤC 
I. Hiền thủ Bồ Tát nói về công đức bồ-đề tâm và môn giải- 
thoát 
Tự-tại nhiếp chúng-sanh 
Trên đầu một lông, nhập và xuất định 
Tam-muội sức tự-tại 
Hoa-nghiêm tam-muội lực 
Phương-võng tam-muội 


Đầu đội đại-thiên thế-giới một kiếp thân chăng động 


09 T9 CN AI my c, lo 


Phước tôi thắng của người trì kinh. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. HIỄN THỦ BÒ TÁT NÓI VỀ CÔNG ĐỨC 
BỎ-ĐÈ TÂM VÀ MÔN GIẢI-THOÁT 
Văn-Thù-Sư-Lợi dùng kệ hỏi Hiền-Thủ Bồ-Tát về công-đức 
lớn của bô-đề tâm và môn giải-thoát của chư Bô-Tát 
Hiền thủ Bồ Tát trả lời như sau: 
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Lành thay xIn ngài lóng nghe đây 
Những công-đức đó chẳng lường được 
Nay tôi tùy sức, nói ít phần 


Như một giọt nước trong biển lớn. 


Nếu có Bồ-Tát sơ phát tâm 
Thệ cầu sẽ chứng Phật bồ-đề 
Công-đức của kia không ngắn mé 


Không thê cân lường, chăng gì sánh. 


Huống là vô-lượng vô-biên kiếp 
Tu đủ địa, độ, các công-đức 
Mười phương tất cả chư Như-Lai 
Đều cùng ngợi khen chăng hết được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


2. TỤ-TẠI NHIẾP CHÚNG-SANH 
'Vô-biên công-đức lớn như vậy 
Nay tôi trong đây nói ít phần 
Ví như chân chim vạch không gian 
Và như hạt bụi trên đại địa... 


Bồ-Tát trụ trong môn tam-muội 

Các thứ tự-tại nhiếp chúng-sanh 

Đều đem pháp công-đức đã làm 
Vô-lượng phương-tiện để chỉ dạy... 
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Tám vạn bốn ngàn các pháp-môn 
Chư Phật dùng đây độ chúng-sanh 
Bồ-Tát cũng theo pháp sai-biệt 
Tùy nghi theo đời mà hóa độ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


3.TRÊN ĐẢU MỘT LÔNG, NHẬP VÀ XUẤT ĐỊNH 
Ở trong ý-căn nhập chánh-định 
Nơi trong pháp-trần từ định xuất 
Phân biệt tất cả các pháp-tướng 
Chư Thiên, thế-nhơn chẳng biết được. 


Ở trong pháp-trần nhập chánh-định 
Nơi ý xuất định, tâm chăng loạn 
Thuyết ý, vô-sanh và vô-khởi 
Tánh: không, tịch-diệt và vô-tác... 


Trên đầu một lông từ định xuất, 
Trên đầu một lông nhập chánh-định 
Trong một vi-trần từ định xuất, 
Trong một vi-trần nhập chánh-định. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


4. TAM-MUỘI SỨC TỤ-TẠI 
Tam-muội tự-tại khó nghĩ bàn. 
Mười-phương tất cả chư Như-Lai 
Trong vô-lượng kiếp nói chẳng hết, 


Tât cả Như-Lai đều cùng nói. 
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Như mặt nhụt, nguyệt trên hư-không 
Bóng tượng cùng khắp cả mười-phương 
Trong nước ao hồ, đầm, chậu, chén 


Sông ngòi, biên lớn đêu hiện cả. 


Bồ-Tát sắc tượng cũng như vậy 
Hiện khắp mười-phương bất-tư-nghi; 
Đều do tam-muội sức tự-tại 
Chỉ có Như-Lai là chứng biết. 


Trí-huệ đệ-nhứt, huệ quảng-đại, 
Trí-huệ chơn-thiệt, huệ vô-biên, 
Thắng-huệ và cùng huệ thù-thắng, 
Pháp môn như vậy nay đã nói. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


5. HOA-NGHIÊM TAM-MUỘI LỰC 

Chúng-sanh hình tướng đều chăng đồng 

Hành-nghiệp, âm-thinh cũng vô-lượng 
Tất cả như vậy đều hiện được 


Hải-ân tam-muội oaiI-thân lực. 


Nghiêm-tịnh bắt-tư-nghị quốc-độ 
Cúng-dường tất cả chư Như-Lai 
Phóng-đại quang-minh vô-lượng-biên 


Độ thoát chúng-sanh cũng vô-hạn. 
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Trí-huệ tự-tại, bất-tư-nghị 
Ngôn-từ thuyết-pháp không chướng ngại 
Thí, giới, nhẫn, tấn và thiền-định 


Trí-huệ, phương-tiện, thần-thông thảy. 


Tất cả như vậy đều tự-tại 
Do Phật hoa-nghiêm tam-muội lực. 
Trong một vi-trần nhập tam-muộiI 


Thành-tựu vi-trần tất cả định. 


Mà vi-trân kia cũng không thêm 
Nơi một hiện khắp vô-biên cõi. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


6. PHƯƠNG-VÕNG TAM-MUỘI 
Có thắng tam-muội tên phương-võng 
Trụ đây Bồ-Tát rộng khai-thị 
Trong tất cả phương khắp hiện thân 


Hoặc hiện nhập-định hoặc xuất-định. 


Hoặc ở phương Đông nhập chánh-định 
Rồi ở phương Tây nhập chánh-định 
Rồi ở phương Đông mà xuất-định, 


Hoặc ở phương khác nhập chánh-định. 


Rồi ở phương khác mà xuất-định, 


Nhập xuất như vậy khắp mười-phương 
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Đây gọi Bồ-Tát tam-muội-lực. 


Cùng tận phương Đông các quốc-độ. 


Chư Phật Như-Lai vô-lượng-số 
Đều hiện trước Phật thân-cận cả 
Trụ nơi tam-muội tịch bất-động, 


Nhưng nơi phương Tây các thế-giới. 


Chỗ của tất cả chư Phật ngự 
Đều hiện từ nơi tam-muội xuất 
Sắm sửa vô-lượng đồ cúng-đdường 
Cùng tận phương Tây các quốc-độ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


7. ĐẦU ĐỘI ĐẠI-THIÊN THÊ-GIỚI 
MỘT KIẾP THÂN CHẢNG ĐỘNG 


Pháp này hi-hữu rất kỳ-đặc 
Nếu người nghe xong lãnh thọ được 
Hay tin, hay thọ, hay khen nói 
Việc làm như vậy rất là khó. 


Tắt cả phàm-phu ở thế-gian 
Người tin pháp này rất là khó 
Nếu ai siêng tu- phước thanh-tịnh 
Do nhơn lành xưa mới tin được. 


Quân-sanh trong tất cả thế-giới 


Ít ai muốn cầu Thanh-Văn thừa 
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Người câu Độc-Giác lại càng ít 


Người hướng Đại-Thừa rất khó gặp. 


Người hướng Đại-Thừa còn là dễ 
Tin được pháp này lại khó hơn 
Huống lại trì tụng vì người nói 


Đúng pháp tu-hành hiểu chơn thật. 


Hoặc người đem Đại-thiên thế-giới 
Đầu đội một kiếp thân chẳng động 
Việc người này làm chưa là khó 
Người tin pháp này mới là khó. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


8. PHƯỚC TÓI THÁNG CỦA NGƯỜI TRÌ KINH 
Hoặc người tay bưng mười quốc-độ 
Đứng giữa không-gian trọn mười kiếp 
Việc người này làm chưa là khó 


Tin được pháp này mới là khó. 


Nơi mười cõi vi-trần số chúng 
Cho vật sở-thích trọn một kiếp 
Phước-đức người này chưa là thắng 


Người tin pháp này mới tối-thắng. 


Nơi mười cõi vi-trân sô Phật 
Đêu kính cúng thờ trọn một kiêp 


Nếu tụng trì được phẩm kinh này 
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Phước này tối-thắng hơn người trước. 


Lúc Hiền-Thủ Bồ-Tát nói kệ này rồi, thập phương thế-giới 
chân-động sáu cách, cung ma ân khuât, ác đạo thôi dứt. 


Thập phương chư Phật đều hiện ra trước đồng đưa tay hữu xoa 
đảnh ngài và đông tiêng khen: “ Lành thay! Ong khéo nói pháp này. 
Chúng tinh-tân tât cả đêu tùy-hỷ'. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 12. Hiền Thủ) 


⁄ 9> 
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Phẩm 13. 


2/0542) 
244 2977774 


I.MỤC LỤC 


I. Đức Phật chắng rời dưới cây bồ-đề mà thăng lên đảnh núi 
tu-di 


2. Căn lành của Mười đức Phật đã tu thời quá-khứ: 
2.1. Ca-Diếp Như-Lai 
2.2 Câu-Na-Mâu-N¡ 
2.3. Câu-Lưu-Tôn Phật 
2.4. Tỳ-Xá-Phù Phật 
2.5. Thi-Khí Như-Lai 
2.6. Tỳ-Bà-Thi Phật 
2.7. Phát-Sa Phật 
2.8. Đề-Xá Như-Lai 
2.9. Ba-Đầu-Ma Phật 
2.10. Nhiên-Đăng Như-LaI. 


xksk‡k 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. ĐỨC PHẬT CHÁNG RỜI DƯỚI CÂY BÒ-ĐÈ, 
MÀ THĂNG LÊN ĐẢNH NÚI TU-DI 


- Lúc bấy giờ, do nơi thần-lực của đức Như-Lai, thập phương tất 
cả thế-giới, trong mỗi Diêm-Phù-Đè, đều thấy đức Phát ngự dưới 
cội cây bô-để, đều có Bồ-Tát thừa oai-thần của Phật mà thuyết 
pháp, tất cả đều cho rằng mình luôn đối trước Phật. 

- Đức Phật chăng rời dưới cây bồ-đề, mà thăng lên đảnh núi 
Tu-Di, hướng đến điện của Đề-Thích. 


- Thiên-Đề ở trước điện Diệu-Thắng thấy vọi Phật đến, liền 
dùng thân-lực trang-nghiêm điện này. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 13. Thăng Tu Di Sơn Đảnh) 


2. CĂN LÀNH CỦA MƯỜI ĐỨC PHẬT 
- Thiên-Đề liền tự nhớ đến những căn lành của mười đức 
Phật đã tu thời quá-khứ, nên nói kệ răng: 
1. Ca-Diếp Như-Lai đủ đại-bi 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


2. Câu-INa-Mâu-iNi thây vô-ngại 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


3. Câu-Lưu- Tôn Phật như núi vàng 


Trong những cát-tường rất vô-thượng 
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Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


4. T)-Xá-Phủù Phật sạch ba hoặc 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


5. Thi-Khí Như-Lai lìa phân biệt 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


6. T)-Bà-Thỉ Phật như trăng tròn 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


1. Phẩt-Sa Phật đạt đệ-nhứt nghĩa 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


§. Đề-Xá Như-Lai biện vô-ngại 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 
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9, Ba-Đầu-Ma Phật tịnh vô-câu 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 
Thể nên chốn này rất cát-tường. 

10. Nhiên-Đăng Như-Lai quang-minh lớn 
Trong những cát-tường rất vô-thượng 
Phật ấy từng đến cung-điện này 


Thê nên chôn này rât cát-tường. 


Như Đao-Lợi Thiên-Vương trong thế-giới này, do thần-lực của 
Như-Lai, nói kệ ca ngợi công-đức của mười đức Phật thời quá-khứ, 
trong thế-giới ở mười-phương, chư Thiên-Đề cũng ca ngợi công- 
đức của chư Phật như vậy. 

Lúc đức Thế-Tôn ngự. kiết- -già trong điện Diệu- Thắng, thoạt 
nhiên điện này rộng rãi bằng chỗ ở của tất cả chư Thiên. Thập 
phương thế-giới cũng đều như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 13. Thăng Tu Di Sơn Đảnh) 


¬^ : ` 
JoC 22s 
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Phẩm 14. 
2/2170 


L. MỤC LỤC 

1. Quang minh từ các ngón chân phóng ra 
2. Mười vị đại Bồ Tát dùng kệ tán thán đức Như-Lai 

2.1. Pháp huệ Bồ-Tát 

2.2. Nhứt-thiết-huệ Bồ-tát 

2.3. Thắng-huệ Bồ-Tát 

2.4. Công-đức-huệ Bồ-Tát 

2.5. Tinh-tắn-huệ Bồ-Tát 

2.6. Thiện-huệ Bằ-Tát 

2.7. Trí-huệ Bồ-Tát 

2.8. Chơn-thật-huệ Bồ-Tát 

2.9. Vô-thượng-huệ Bồ-Tát 

2.10. Kiên-cô-huệ Bồ-Tát 


3k3kzk 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. QUANG MINH TỪ CÁC NGÓN CHÂN PHÓNG RA 


Lúc đó trên đỉnh Tu Di, đức Thế-Tôn từ nơi các ngón của hai 
chân phóng trăm ngàn ức quang mình màu đẹp chiêu khắp trong 
cung của Đê-Thích ở mười phương thê-giới, Phật và đại-chúng 
đêu hiên hiện cả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2. MƯỜI VỊ ĐẠI BÒ TÁT 
DÙNG KỆ TÁN THÁN ĐỨC NHƯ-LAI 


2.1. PHÁP HUỆ BÒ-TÁT 


Pháp Huệ Bồ-Tát thừa oai-thần của Phật quan-sát khắp mười- 
phương rôi nói kệ răng: 


Chúng ta nay thấy Phật 
Trụ nơi đảnh Tu-DI 
Thập-phương cũng như vậy 


Như-Lai tự-tại-lực... 


Trong mỗi mỗi thế-giới 
Phát tâm cầu Phật-đạo 
Nương nơi nguyện như vậy 
Tu tập hạnh bồ-đè... 


Phật dùng nhiều thân hình 
Du hành khắp thế-gian 
Pháp-giới không chướng ngại 
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Không ai trắc lượng được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.2. NHỨT-THIẾT-HUỆ BÒ-TÁT 
Nhứt-Thiết-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của đức 
Phật, quan-sát khắp mười-phương rồi nói kệ rằng: 
Tất cả pháp vô-sanh 
Tắt cả pháp vô-diệt 
Nếu hiểu được như vậy 
Chư Phật thường hiện tiền... 


Pháp-tánh vốn không tịch 
Vô-thủ, cũng vô-kiến 
Tánh không, tức là Phật 
Chăng thê nghĩ lường được... 


Pháp-Huệ trước đã nói 
Như-LaI chơn-thiệt tánh, 
Tôi từ đó rõ biết 
Bồ-đề khó nghĩ bàn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.3. THÁNG-HUỆ BÒ-TÁT 
Thắng-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp mười- 
phương tôi nói kệ răng: 
Rõ biết tất cả pháp 
Đều không có tự-tánh 
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Hiểu pháp-tánh như vậy 
Thời thấy Lô-Xá-Na... 


Vì do tiền-ngũ-uân 
Có hậu-uẩn tương-tục 
Rõ biết nơi tánh này 
Thấy Phật khó nghĩ bàn... 
Nhứt-Thiết-Huệ đã nói 
Chư Phật Bồ-Đề pháp 
Tôi nghe lời ngài nói 
Được thấy Lô-Xá-Na. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.4. CÔNG-ĐỨC-HUỆ BỎ-TÁT 
Công-Đức-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp 
mười-phương rôi nói kệ răng: 
Các pháp không chơn-thật 
Vọng chấp là chơn-thật 
Cho nên các phàm-phu 


Luân-hôi ngục sanh-tử... 


Tất cả các pháp-tánh 
Không sanh cũng không diệt 
Lạ thay đắng Đạo-Sư 
Tự-giác hay giác-tha. 


Ngài Thắng-Huệ đã nói 
Pháp của Như-Lai ngộ 
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Chúng tôi nghe Ngài nói 
Biết được Phật chơn-tánh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.5. TINH-TÁN-HUỆ BÒ-TÁT 
Tinh-Tắn-Huệ -_Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 
Pháp-tánh vốn thanh-tịnh 
Vô-tướng như hư-không 
Tất cả không năng thuyết 


Người trí quán như vậy. 


Xa lìa nơi pháp-tưởng 
Chăng thích tất cả pháp 
Đây cũng không chỗ tu 

Thấy được Đại-Mâu-Ni. 


Như ngài Đức-Huệ nói 
Đây gọi là thấy Phật; 
Chỗ có tất cả hạnh 
Thế-tánh đều tịch-diệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.6. THIỆN-HUỆ BÒ-TÁT 


Lúc đó Thiện-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Nếu người rõ biết Phật 


Và pháp của Phật nói 
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Thời hay chiếu thế-gian 
Như Phật Lô-GIá-Na. 


Chánh-giác khéo khai thị 
Đạo một pháp thanh-tịnh, 
Đại-Sĩ tinh-tắn huệ 
Diễn nói vô-lượng pháp. 
Hoặc có hoặc không có 
Tưởng niệm này đều trừ 
Như thế thấy được Phật 
An-trụ nơi thiệt-tê. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.7. TRÍ-HUỆ BỎ-TÁT 


Lúc đó Trí-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Tôi nghe pháp tối-thắng 
Liền sanh trí-huệ quang 
Chiếu khắp mười-phương cõi 
Đều thấy tất cả Phật. 


Trong đây không chút vật 
Chỉ có danh-tự giả 
Nếu chấp có ngã nhơn 


Thời là vào đường hiểm. 


Những phàm-phu chấp trước 
Chấp thân là thiệt có 
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Phật chẳng phải sở-thủ 
Họ trọn chẳng thấy được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.8. CHƠN-THẠT-HUỆ BÒ-TÁT 


Chơn-Thật-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Thà thọ khổ địa-ngục 
Được nghe hồng-danh Phật 
Chăng thích vô-lượng vui 
Mà chăng nghe danh Phật. 


Sở-dĩ nơi thời xưa 
Chịu khổ vô-số kiếp 
Lưu chuyên trong sanh-tử 
Vì chăng nghe danh Phật. 


Với pháp chắng điên-đảo 
Mà hiện chứng như thật 
Lìa các tướng hòa hiệp 
Gọi là Vô-Thượng-Giác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 14. Tu DI Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.9. VÔ-THƯỢNG-HUỆ BỎ-TÁT 


Vô-Thượng-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Đắng đại-thừa vô-thượng 


Xa lìa tưởng chúng-sanh 
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Không có ai hơn được 
Nên hiệu là Vô-Thượng. 


Chỗ chư Phật đã được 
Vô-tác, vô-phân-biệt 
Thô-thằn-thông vô-sở-hữu 


Vi-tế cũng như vậy. 


Cảnh chư Phật sở-hành 
Trong đó không có số 
Là chơn-pháp của Phật 
Như-Lai quang chiếu khắp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


2.10. KIÊN-CÓ-HUỆ BÒ-TÁT 


Lúc đó Kiên-Cố-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát 
khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Chư Bồ-Tát quá-khứ 
Do thần-lực của Phật 
Được huệ-nhãn thanh-tịnh 
Rõ cảnh-giới chư Phật. 


Nay thấy Lô-Xá-Na 
Càng thêm thanh-tịnh-tính 
Phật-trí không ngắn mé 
Diễn thuyết chẳng thê hết. 


Thắng-Huệ Bồ-Tát thảy 
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Và tôi Kiên-Cố-Huệ 
Trong vô-số ức kiếp 
Cũng nói chăng thê hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 14. Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


” ú ỳ ~> 
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Phẩm 15. 


I.MỤC LỤC 

1. Pháp-huệ Bồ-Tát nhập tam-muội để diễn thuyết thập trụ 
2. Thập trụ 

2.1.Phát-tâm-trụ trong thập trụ: 

2.2. Trị-địa-trụ trong thập trụ 

2.3. Tự-tại hành-trụ trong thập trụ 

2.4. Sanh-quý-trụ trong thập trụ 

2.5. Cụ-túc phương-tiện-trụ trong thập trụ 

2.6. Chánh-tâm-trụ trong thập trụ 

2.7. Bất thối-trụ trong thập trụ 

2.8. Đồng-chơn-trụ trong thập trụ 

2.9. Pháp-vương-tử-trụ trong thập trụ 

2.10. Quán-đảnh-trụ trong thập trụ 
3. Bồ Tát tu tập trụ 
4. Mười trí của Như-lai 
5. Một vạn Phật-sát vi-trần-số Bồ-Tát đến chứng minh 
6. Sơ phát tâm — chân lông phóng quang 
7. Thập trụ (thơ) 

7.1. Bồ-Tát phát-tâm-trụ 
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7.2. Bồ-Tát trị-địa-trụ 

7.3. Bồ- Tát tu-hành-trụ 

7.4. Bồ-Tát sanh-quý-trụ 

7.5. Cụ-túc-phương-tiện-trụ 
7.6. Chánh-tâm-viên-mãn-trụ 
7.7. Bắt-thối-chuyền Bồ-Tát 
7.8. Bồ-Tát đồng-chơn-trụ 
7.9. Bồ-Tát vương-tử-trụ 
7.10. Quán-đảnh chơn-Phật-tử 


8. Lợi ích của Thập trụ. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. PHÁP-HUỆ BÒ-TÁT NHẬP TAM-MUỘI 
ĐỀ DIỄN THUYÉT THẬP TRỤ 


Pháp-Huệ Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, nhập Bồ-Tát vô- 
lượng phương tiện tam-muội. 


Nương nguyện-lực và thân-lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như- 
Lai, cùng năng-lực thiện-căn của Pháp-Huệ Bô-Tát đã tu, nhập 
tam-muội này đề diễn thuyêt mười bực Trụ (Thập Trụ) của Bô- Tát. 


1, 


ván 0): 19 


Sơ-phát-tâm-trụ 
TrỊ-địa-trụ 

Tu-hành-trụ 
Sanh-quý-trụ 

Cụ-túc phương-tiện-trụ 
Chánh-tâm-trụ 
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7. Bất-thối-trụ 
§. Đồng-chơn-trụ 
9. Pháp-vương-tử-trụ 
10. Quán-đảnh-trụ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2. THẬP TRỤ 
2.1. PHÁT-TÂM-TRỤ TRONG THẬP TRỤ: 
Bồ Tát phát bồ-đề-tâm, cầu nhứt-thiết-trí. 
Vị Bồ-Tát này duyên mười pháp khó được mà phát tâm như: 
Siêng cúng-dường Phật 
Thích ở sanh-tử 
Chủ-trương dìu dắt thế-gian khiến trừ ác nghiệp 
Thường đem pháp thắng-diệu dạy bảo 


1 

2 

3 

4 

5. Ca ngợi pháp vô-thượng 
6. Học công-đức của Phật 

7.. Sanh ở trước Phật luôn được nhiếp thọ 

§.. Phương-tiện diễn nói tam-muội tịch-tịnh 

9. Ngợi khen xa lìa sanh-tử luân-hồi 

10. Làm chỗ quy-y cho chúng-sanh đang bị khô. 


Vì muốn vị Bồ-Tát này, ở trong Phật-pháp, tâm thêm rộng lớn, 
có nghe được pháp liên tự hiêu, chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.2. TRỊ-ĐỊA-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này đối với chúng-sanh phát mười thứ tâm an trụ: 
1. Tâm-lợi-ích 
2. Tâm đạiI-bi 
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Tâm an-lạc 
Tâm an-trụ 
Tâm lân-mẫn 
Tâm nhiếp-thọ 
Tâm thủ-hộ 


Tâm đông với mình 


;P 6 Ị ý CN : 


Tâm làm thầy 
10. Tâm làm đạo-sư. 


Do học mười pháp trên đây, vị Bồ-Tát này đối với chúng-sanh, 
thêm lớn đại-bi, có được nghe pháp liên tự hiệu chăng do người 
khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.3. TỤ-TẠI HÀNH-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này dùng mười hạnh để quan-sát tất cả pháp: 
Quán tất cả pháp vô-thường 
Tắt cả pháp khổ 
Tất cả pháp không 
Tắt cả pháp vô-ngã 
Tắt cả pháp vô-tác 
Tất cả pháp vô-vị 
Tắt cả pháp bắt-như-danh 


Tât cả pháp vô-xứ-sở 


CO 2  U CÔ CỤ ĐỀ lê 


Tắt cả pháp rời phân-biệt 
10. Tất cả pháp không kiên thiệt. 


Vì muốn vị Bồ-Tát này được trí huệ sáng tỏ, có được nghe 
pháp liên tự hiệu, chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 
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2.4. SANH-QUY-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này từ thánh-giáo sanh, thành-tựu mười pháp: 
Trọn chẳng thối chuyền nơi Phật-đạo 
Sanh lòng tin sâu thanh-tịnh 
Khéo quan-sát pháp 
Rõ biết chúng-sanh 
Rõ biết quốc-độ 
Rõ biết thế-giới 
Rõ biết nghiệp-hạnh 
Rõ biết quả-báo 
Rõ biết sanh-tử 
10. Rõ biết niết-bàn. 


Đây là vì muốn cho Mì Bồ-Tát này được thăng tiến, nơi trong 
tam-thê tâm được bình-đăng, có được nghe pháp liên tự hiệu, 
chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


C.2- II cò g 9 19 


2.5. CỤ-TÚC PHƯƠNG-TIỆN-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này trọn đủ mười pháp: 

Căn lành tu tập đều vì cứu hộ tất cả chúng-sanh 

Lợi ích tất cả chúng-sanh 

An-lạc tất cả chúng-sanh 

Ai-mẫn tất cả chúng-sanh 

Độ-thoát tất cả chúng-sanh 

Khiến tất cả chúng-sanh lìa những tai nạn 

Thoát khổ sanh-tử 

Phát-sanh tịnh-tín 


Ki cu Cố VU” TS QÚn" 


Được điều-phục 
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10. Chứng niết-bản. 


Vì muốn vị Bồ-Tát này, tâm lại càng tăng-thắng hơn không 
bị nhiễm trước, có được nghe pháp liên tự hiêu, chăng do người 
khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.6. CHÁNH-TÂM-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này nghe mười pháp tâm định chăng động: 
Nghe khen Phật hay chê Phật, 
Nghe khen pháp hay chê pháp, 
Nghe khen Bồ-Tát hay chê Bằ-Tát 
Nghe khen hay chê công-hạnh của vị Bồ-Tát 
{ghe nói chúng-sanh hữu-lượng hay vô-lượng 
Nghe nói chúng-sanh hữu-cấu hay vô-cấu 
Nghe nói chúng-sanh dễ độ hay khó độ 
Nghe nói pháp-giới hữu-lượng hay vô-lượng 


AC vn CU CÀ TY l SỀU 
⁄Z 


Nghe nói pháp-giới có thành có hoại 


10. Nghe nói Phật-pháp hoặc có hoặc không 
11. Đối với Phật-pháp tâm định chẳng động. 


Vì muốn vị Bồ-Tát này tâm lại càng thêm tăng-tiến được chẳng 
thôi chuyên vô-sanh-pháp-nhãn. Có được nghe pháp liên tự hiệu 
chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.7. BÁT THÓI-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
1. Vị Bồ-Tát này nghe mười pháp kiên-có bắt-thôi: 
2. Nghe có Phật hay không có Phật 
3. Nghe có pháp hay không pháp 
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Nghe có Bồ-Tát hay không Bồ-Tát 

Nghe có Bồ-Tát hạnh hay không Bồ-Tát hạnh 

Nghe có Bồ-Tát tu hành được xuất-ly hay chăng xuất-ly 
{ghe quá-khứ có Phật hay không Phật 

Nghe vỊ-lai có Phật hay không Phật 

Nghe hiện-tại có Phật hay không Phật 

10. Nghe Phật trí hữu-tận hay vô-tận 


C CƠ so GV 
⁄Z 


Nghe tam-thế là một tướng hay chăng phải một tướng, đối với 
trong Thệt ấp tâm đều chẳng thối chuyên cả. 


Vì muốn khiến vị Bồ-Tát này tăng-tiễn, nơi tất cả pháp khéo hay 
xuât-ly, có được nghe pháp liên tự hiệu chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.8. ĐÔNG-CHƠN-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 
Vị Bồ-Tát này trụ mười hạnh nghiệp: 
Thân-hạnh không lỗi 
Ngữ-hạnh không lỗi 
Ý-hạnh không lỗi 
Tùy ý thọ sanh 
Biết chúng-sanh các thứ dục 
Biết chúng-sanh các thứ tri-giải 
Biết chúng-sanh các thứ cảnh-giới 
Biết chúng-sanh các thứ nghiệp 
Biết thế-giới thành hoại 
10. Thần-túc tự-tại vô-ngạ!. 


© Ø2 1  À Đề 9.19 


Vì muốn khiến vị Bồ-Tát này tăng tiến tâm không chướng- 
ngại, có được nghe pháp liên tự hiêu chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 
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2.9. PHÁP-VƯƠNG-TỬ-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 


Vị Bồ-Tát này khéo biết mười pháp: 


AC C9) ÔVý Vì @ 9 RỘ ca 


Khéo biết chúng-sanh thọ sanh 

Khéo biết phiền-não hiện khởi 

Khéo biết tập-khí tương-tục 

Khéo biết chỗ làm phương-tiện 

Khéo biết vô-lượng-pháp 

Khéo biết các oai-nghi 

Khéo biết thế-giới sai biệt 

Khéo biết những việc của thế-gian trước, thời-gian sau 
Khéo biết diễn thuyết thế đế 


10. Khéo biết diễn thuyết đệ-nhứt-nghĩa. 


Vì muốn khiến vị Bồ-Tát này tăng tiến tâm không chướng- 
ngại, có được nghe pháp liên tự hiêu chăng do người khác dạy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


2.10. QUÁN-ĐÁNH-TRỤ TRONG THẬP TRỤ 


Vị Bồ-Tát này được thành-tựu mười thứ trí: 


9 gl CV CA So. Ô) t9 


Chấn-động vô-số thế-giới 

Chiếu diệu vô-sô thế-giới 

Trụ-trì vô-số thế-giới 

Qua đến vô-số thế-giới 
Nghiêm-tịnh vô-số thế-giới 
Khai-thị vô-số chúng-sanh 
Quan-sát vô-sô chúng-sanh 

Biết căn-tánh của vô-số chúng-sanh 


Khiến vô-số chúng-sanh thu nhập 


10. Khiến vô-số chúng-sanh điều-phục. 
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Vì muốn khiến vị Bồ-Tát này tăng trưởng nhứt-thiết chủng-trí, 
có được nghe pháp liên tự hiêu, chăng do người khác dạy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


3. BÒ TÁT TU TẬP TRỤ 


Vị Bồ-Tát đạt Thập Trụ thân và thân-nghiệp, thần-thông biến 
hiện, quá-khứ trí, vị-lai trí, hiện-tại trí, thành-tựu Phật-độ tâm 
cảnh-giới, trí cảnh-giới, tắt cả đều chăng thể biết được, nhẫn đến 
Pháp-Vương-Tử Bồ-Tát cũng chăng biết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


4. MƯỜI TRÍ CỦA NHƯ-LAI 
Tam-thế-trí 
Phật-pháp-trí 
Pháp-giới vô-ngại-trí 
Phật-giới vô-biên-trí 
Sung-mãn nhứt-thiết thế-giới-trí 
Phổ-chiếu nhứt-thiết thế-giới-trí 
Trụ-trì nhứt-thiết thế-giới-trí 
Tri nhứt-thiết chúng-sanh-trí 


VN GU ⁄ 0 CV VÌ TY cứ lo TC 


Tri nhứt-thiết pháp trí 
10. Tri vô-biên chư Phật trí. 


Vì muốn khiến vị Bồ-Tát này tăng trưởng nhứt-thiết chủng-trí, 
có được nghe pháp liên tự hiêu, chăng do người khác dạy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


5. MỘT VAN PHẬT-SÁT VI-TRẢN-SÓ 
BÒ-TÁT ĐÉN CHỨNG MINH 


Lúc bấy giờ, do thần-lực của đức Phật trong mười phương, 
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mỗi phương đều một vạn Phật-sát vi-trần-số thế-giới sáu thứ chấn- 
động. 

Như ở thế-giới này, thập- phương thế-giới, nơi điện Thiên-Đế- 
Thích nói pháp thập-trụ và hiện thằn-biến cũng như vậy cả. 


Lại do thần lực của Phật, mười phương đều có một vạn Phát-sát 
vi-trán-số Bồ-Táí đên nơi đây và đông nói răng: “Lành thay! Lành 
thay! Này Phật-tử! Ngài khéo nói pháp Thập Trụ này. 

Chúng tôi đồng tên Pháp-Huệ, quốc-độ đồng hiệu Pháp-Vân, 
Như-LaI ở các cõi đó đêu hiệu Diệu-Pháp. 

Nơi pháp-hội của Thế-Tôn chúng tôi cũng giảng thuyết thập- 
trụ, câu văn nghĩa lý và chúng-hội quyên-thuộc cũng đông như nơi 
đây, không có tăng giảm 

Chúng tôi thừa thần-lực của đức Phật mà đến nơi pháp-hội này 
đê chứng-minh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


6. SƠ PHÁT TÂM - CHÂN LÔNG PHÓNG QUANG 
Tất cả các pháp lìa ngôn thuyết 
Tánh không tịch-diệt vốn vô-tác 
Muốn đều rõ thấu chơn-nghĩa này 


Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Muốn đều chắn-động mười phương cõi 
Nghiên úp tất cả những đại-hải 
Đầy đủ chư Phật đại thằn-thông 

Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 

Muốn một chân lông phóng quang-minh 

Chiếu khắp mười phương vô-lượng cõi 


Trong mỗi quang-minh giác tât cả 
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Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Muốn đem nan-tư vô-lượng cõi 
Để trong bàn tay mà chẳng động 
Rõ biết tất cả như huyễn hóa 


Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Muốn dùng một lông chấm nước biển 
Tắt cả đại-hải đều làm cạn 
Mà đều phân-biệt biết số kia 
Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Bắt khả tư nghì các quốc độ 
Đâu nghiên làm bụi không còn sót 
Muốn đều phân biệt biết số bụi 


Bồ Tát do đây sơ phát tâm. 


Quá-khứ vị-lai vô-lượng kiếp 
Tất cả thế-gian tướng thành hoại 
Đều muốn thấu rõ cùng biên-tế 


Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Tam thế tất cả chư Như-Lai 
Tất cả Độc-Giác và Thanh-Văn 
Muốn biết hết cả những pháp đó 

Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 
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Vô-lượng vô-biên các thế-giới 
Muốn dùng một lông đều cân nổi 
Như thể tướng kia đều biết rõ 
Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 


Vô-lượng vô-số Luân-Vi-sơn 
Muốn khiến đều vào rong chân lông 
Lớn nhỏ của kia đều biết rõ 
Bồ-Tát do đây sơ-phát-tâm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7. THẬP TRỤ (Thơ) 

7.1. BỎ-TÁT PHÁT-TÂM-TRỤ 
Nơi vô-lượng vô-biên chư Phật 
Đều được qua đến đề gần gũi 
Thường được chư Phật luôn nhiếp thọ 
Dạy như vậy khiến chắng thối chuyên. 
Bao nhiêu những tam-muội tịch-tịnh 
Thảy đều diễn đạt không còn thừa 
Vì Bồ-Tát kia nói như vậy 
Do đây khiến kia chẳng thối-chuyên. 
Dẹp trừ vòng sanh-tử các cõi 
Mà chuyên điệu-pháp thanh-tịnh luân 
Tắt cả thế-gian không chỗ chấp 
Vì các Bồ-Tát nói như vậy. 

Tất cả chúng-sanh đọa ác-đạo 


Vô-lượng khổ nặng làm bức ngặt 
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Làm chỗ quy-y cứu hộ họ 
Vì các Bồ-Tát nói như vậy. 
Đây là '8ô-Tát phát-tâm-trụ ` 
Nhứt hướng chí cầu vô-thượng-đạo, 
Như tôi đã nói pháp dạy bảo 
Tất cả chư Phật cũng như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.2. BỎ-TÁT TRỊ-ĐỊA-TRỤ 
Thứ hai: “Bồ-Tát trị-địa-trụ” 
Phải nên phát khởi tâm như vây: 
Mười phương tất cả những chúng-sanh 
Nguyện đều thuận theo lời Phật dạy, 
Tâm đại-bi, lợi-ích, an-lạc, 
Tâm an-trụ, xót-thương, nhiếp-thọ, 
Tâm thủ-hộ chúng-sanh đồng mình, 
Tâm làm thầy và tâm đạo-sư, 

Đã trụ tâm thắng-diệu như vậy 
Kế khiến tụng tập cầu học rộng 
Thường thích tịch-tịnh, chánh tư-duy 
Gần-gũi tất cả thiện-tri-thức. 
Nói lời hòa vuI, lìa thô cứng 
Nói tất cả biết thời, không e sợ 
Rõ thấu nghĩa lý làm đúng pháp 
Xa lìa ngu mê tâm bắt động: 
Đây là so-học bồ-đề hạnh 
Làm được hạnh này: Chơn-Phật-tử 
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Nay tôi nói chỗ kia nên làm 
Như vậy Phật-tử phải siêng học. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.3. BÒ-TÁT TU-HÀNH-TRỤ 
Thứ ba: 'Bồ-Tát tu-hành-trụ” 
Thường y Phật-giáo siêng quan-sát 
Các pháp vô-thường, khổ, và không 
Cũng không ngã nhơn, không động-tác. 
Tắt cả các pháp chẳng đáng ưa 
Không đúng danh-tự, không xứ-sở 
Không chỗ phân-biệt, không chơn thiệt 
Người quán như vậy gọi Bồ-Tát 
Kế, khiến quan-sát chúng-sanh giới 
Và cũng quan-sát nơi pháp-giới 
Thế-giới sai biệt trọn không thừa 
Nơi kia đều nên khuyên quan-sát. 
Thập phương thế-giới và hư-không 
Bao nhiêu địa, thủy, cùng hỏa, phong 
Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới 
Đều khuyên quán-sát đến cùng tận. 
Quán-sát cõi kia đều sai khác 
Và thể-tánh nó, đều rốt ráo 
Dạy siêng tu hành được như vậy 
Đây thời gọi là chơn Phật-tử. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 
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7.4. BÒ-TÁT SANH-QUY-TRỤ 
Thứ tư: 'Bồ-Tát sanh-quý-trụ' 
Từ các thánh-giáo mà xuất sanh 
Rõ thấu các cõi không chỗ có 
Vượt qua pháp kia sanh pháp-gIới. 
Tin Phật kiên-cố, chẳng thể hoại 
Quán pháp tịch-diệt, tâm an-trụ 
Tùy những chúng-sanh đều rõ biết 
Thê-tánh hư-vọng không chơn thiệt. 
Thế-gian, sát-độ, nghiệp và báo 
Sanh-tử, niết-bàn đều như vậy 
Phật-tử nơi pháp quán như vậy 
Từ Phật thân sanh, gọi Phật-tử. 
Quá-khứ vỊ-lai và hiện-tại 
Trong đó bao nhiêu những Phật-pháp 
Rõ biết chứa họp và viên-mãn 
Tu học như vậy khiến rốt ráo. 
Tam-thề tất cả chư Như-Lai 
Hay tùy quán-sát đều bình-đẳng 
Các thứ sai biệt bất-khả-đắc 
Người quán như vậy đạt tam-thế. 
Như tôi tán dương ca ngợi đó 
Là những công-đức đệ-tứ-trụ 
Nếu hay y pháp siêng tu hành 
Mau thành Phật bồ-đề vô-thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 
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7.5. CỤ-TÚC-PHƯƠNG-TIỆN-TRỤ 
Đây đến Bồ-Tát trụ thứ năm 
Hiệu là “cụ-túc-phương-tiện-trụ” 
Vào sâu vô-lượng phương-tiện khéo 
Phát-sanh nghiệp công-đức rốt ráo. 
Bồ-Tát chỗ tu các phước-đức 
Đều vì cứu hộ các quần-sanh 
Chuyên tâm làm lợi-ích an-lạc 
Một mặt xót thương khiến độ thoát. 
Vì tất cả đời trừ các nạn 
Dẫn thoát sanh-tử, khiến vui mừng 
Mỗi mỗi điều-phục không đề sót 
Đều khiến đủ đức hướng niết-bàn. 
Tất cả chúng-sanh vô-lượng-biên 
Vô-lượng, vô-số, bắt-tư-nghị 
Nhẫn đến bắt-khả-xưng-lượng thảy 
Nghe lãnh Như-Lai pháp như vậy. 
Đây là Phật-tử đệ-ngũ-trụ 
Thành-tựu phương-tiện độ chúng-sanh 
Đắng đại-trí viên-mãn công-đức 
Đem pháp như vậy đề khai-thi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.6. CHÁNH-TÂM-VIÊN-MÃN-TRỤ 
Thứ sáu: “chánh-tâm-viên-mãn-trụ” 
Nơi pháp tự-tánh không mê hoặc 
Chánh-niệm tư-duy, rời phân-biệt 


214 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


Tắt cả trời người chẳng động được. 
Nghe khen chê Phật, cùng Phật-pháp 
Bồ-Tát và cùng Bồ-Tát hạnh 
Chúng-sanh hữu-lượng hoặc vô-lượng 

Hữu-cấu vô-cấu, độ khó dễ, 

Pháp-giới lớn nhỏ và thành hoại 
Hoặc có hoặc không, lòng chăng động 
Quá-khứ, vị-lai và hiện-tại 
Nhớ kỹ tư-duy hằng quyết-định. 

Tất cả các pháp đều vô-tướng 
Vô-thê, vô-tánh, không, vô-thiệt 
Như ảo, như mộng, rời phân-biệt 

Thường thích được nghe nghĩa như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.7. BÁT-THÓI-CHUYÊN BỎ-TÁT 
Thứ bảy: “Bất-thối-chuyền Bồ-Tát ' 
Nơi Phật, Phật-pháp, Bồ-Tát -hạnh 

Hoặc có, hoặc không, xuất, chăng xuất 

Dầu nghe thuyết ấy không thối-chuyền. 

Quá-khứ, vị-lai và hiện-tại 
Tất cả chư Phật có cùng không 
Phật-trí hữu-tận hoặc vô-tận 
Tam-thế một tướng các thứ tướng. 
Một tức là nhiều, nhiều là một 
Văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy văn 
Như vậy tất cả xoay vần thành 
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Bực bắt-thối nên vì chúng nói. 
Hoặc pháp có tướng và vô-tướng 
Hoặc pháp có tánh và vô-tánh 
Các thứ sai biệt thuộc lẫn nhau 
Người này nghe được rồi rốt ráo. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.8. BỎ-TÁT ĐỎNG-CHƠN-TRỤ 
Thứ tám: “Bồ-Tát đồng-chơn-trụ' 
Thân ngữ ý hạnh đều đầy đủ 
Tất cả thanh-tịnh không có lỗi 
Tùy ý thọ sanh được tự-tại. 

Biết những chúng-sanh lòng sở-thích 
Các thứ ý-giải đều sai khác 
Và kia chỗ có tất cả pháp 
Thập-phương quốc-độ tướng thành hoại, 
Đến được diệu thằn-thông mau chóng 
Trong tất cả chỗ tùy niệm qua 
Nơi chư Phật được nghe diệu-pháp 
Khen ngợi tu hành không lười mỏi, 
Rõ biết tất cả các Phật-độ 
Chấn-động, gia-trì và quán-sát 
Vượt qua Phật-độ vô-lượng-số 
Du hành thế-giới vô-biên-só. 
Vô-số điệu-pháp đều hỏi han 
Chỗ muốn thọ thân đều tự-tại 


Ngôn âm thiện-xảo đều sung mãn 
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Chư Phật vô-số đều thờ kính. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


7.9. BÒ-TÁT VƯƠNG-TỦ-TRỤ 
Thứ chín: “Bồ-Tát vương-tử-trụ” 
Hay thấy chúng-sanh thọ sanh khác 
Phiền-não hiện, tập, đều biết cả 
Chỗ làm phương tiện đều khéo rõ, 
Các pháp đều khác, oai-nghi khác 
Thế-giới chăng đồng, thuở trước sau 
Như kia thế-tục, đệ-nhứt-nghĩa 
Đều khéo biết rõ không có thừa, 
Chỗ Pháp-Vương thiện-xảo an lập 
Tùy nơi chỗ kia có diệu-pháp 
Pháp-Vương cung-điện hoặc thu nhập 
Và trong nơi đó quan-sát thấy, 
Pháp-Vương chỗ có pháp quán-đảnh 
Thẳn-lực, gia-trì, không khiếp SỢ 
Yên nghỉ cung thất, và ngợi khen 
Đem đây dạy bảo Pháp-Vương-Tử. 
Như vậy vì nói đều hết cả 
Mà khiến tâm kia không chấp trước 
Nơi đây rõ biết tu chánh-niệm 
Tất cả chư Phật hiện ra trước. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


217 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


7.10. QUÁN-ĐÁẢNH CHƠN-PHẬT-TỬ 
Thứ mười: “Quán-đảnh chơn-Phật-tử' 
Thành mãn pháp tối-thượng đệ-nhứt 
Thập phương vô-số các thế-giới 
Đều hay chắn-động quang chiếu khắp, 
Trụ trì, qua đến, cũng không thừa 
Thanh-tịnh trang-nghiêm đều đầy đủ 
Khai thị chúng-sanh vô-hạn số 
Quan-sát căn-tánh đều biết cả. 
Phát tâm điều-phục cũng vô-biên 
Đều khiến thu-hướng đại bồ-đề 
Tất cả pháp-giới đều quan-sát 
Thập phương quốc-độ đều khiến đến. 
Nơi đó, thân và thân hành-động 
Thằn-thông biến hiện khó lường được 
Tam-thế Phật-độ các cảnh-g1ới 
Nhẫn đến Vương-Tử không rõ được. 
Pháp-giới vô-ngại vô-biên trí 
Sung mãn nhắt-thiết thế-giới-trí 
Chiếu-diệu thế-giới trụ-trì trí 
Rõ biết chúng-sanh chư pháp-trí 


Và biệt chánh-giác vô-biên trí 


Như-Lai vì nói đều đủ cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 
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8. LỢI ÍCH CỦA THẬP TRỤ 
Thập-trụ Bồ-Tát như vậy thảy 
Đều từ Như-Lai pháp hóa-sanh 
Tùy kia chỗ có công-đức hạnh 


Tất cả trời người chẳng lường được. 


Quá-khứ, vị-lai và hiện-tại 
Phát tâm cầu Phật số vô-biên 
Thập-phương quốc-độ đều sung-mãn 
Đều sẽ được thành nhứt-thiết-trí. 


Tất cả quốc-độ không ngắn mé 
Thế-giới chúng-sanh pháp cũng vậy 
Hoặc, nghiệp, sở-thích đều khác biệt 

Nương đó mà phát bồ-đề tâm. 


Ban đầu một niệm cầu Phật-đạo 
Chúng-sanh thế-gian và nhị-thừa 
Hết sức suy găm còn chăng biết 


Huông là bao nhiêu công-đức khác. 


Thập-phương tất cả các thế-giới 
Dùng một lông đêu cân nhắc được, 
Người đó biết được Phật-tử này 
Công-hạnh hướng đến Phật đại-trí. 


Thập phương chỗ có những biển lớn 
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Đẩu dùng sợi lông chấm khiến cạn, 
Người đó biết được Phật-tử này 
Công-đức tu hành trong một niệm. 
Tắt cả thế-giới nghiền làm bụi 
Đều phân-biệt được biết rõ số, 
Người như vậy mới có thể thấy 


Đạo tu hành của Bồ-Tát này. 


Thập phương chư Phật trong tam-thế 
Tất cả Độc-Giác và Thinh-Văn 
Đều dùng tất cả diệu biệt-tài 
Khai thị sơ phát bồ-đề tâm. 


Phát tâm công-đức chăng lường được 
Sung-mãn tất cả cõi chúng-sanh 
Chúng trí cùng nói không hết được 
Huống là bao nhiêu diệu-hạnh khác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 15. Thập Trụ) 


¬^/ ' ` 
loC 22s 
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I. MỤC LỤC 
1. Mười phạm hạnh thanh tịnh 
2. Không sở trước 
3. Nếu tam bảo là phạm hạnh 
4. Nếu giới là phạm hạnh 
5. Chức năng của phạm hạnh 
6. Mười trí lực của Như-Lai 
7. Thành tựu huệ thân giác ngộ chẳng do người khác. 


xksk‡k 


IIL CHÁNH VĂN 


Chánh Niệm Thiên Tử bạch Pháp Huệ Bồ Tát rằng: 


Thế nào là phạm hạnh thanh tịnh từ địa vị Bồ Tát đến đạo vô 
thượng bô đê? 
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1. MƯỜI PHẠM HẠNH THANH TỊNH 
Pháp Huệ Bồ Tát đáp: Nên tác ý quán sát vào mười pháp sở 
duyên như: 


1. Thân, 2. Thân nghiệp 
3. Ngữ 4. Ngữ nghiệp 
` 6. Ý nghiệp 

7. Phật S. Pháp 

9. Tăng 10. Giới. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


2. KHÔNG SỞ TRƯỚC 
Quan sát nơi thân không sở thủ 
Nơi tu không sở trước 
Nơi pháp không sở trụ 
Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại không tịch 
Không người tác nghiệp 
Không kẻ thọ báo 
Đời nầy chăng đời động, đời kia chẳng cải đổi. 
Như vậy, trong đây pháp nào gọi là phạm hạnh? 
Phạm hạnh từ chỗ nào đến? 
Là sở hữu của a1? 
Thể là gì? Do ai làm? 
Là có? Là không? 
Là Sắc? Là phi sắc? 
Là thọ? Là phi thọ? 
Là tướng? Là phi tướng? 
Là hành? Là phi hành? 
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Là thức? Là phi thức? 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


3. NÉU TAM BẢO LÀ PHẠM HẠNH 

- Nếu Phật là phạm hạnh, thời sắc là Phật? 

Hay thọ, tưởng, hành, thức là Phật? 

Tướng hảo hay thần thông là Phật? 

Nghiệp hạnh hay quả báo là Phật? 

- Nếu pháp là phạm hạnh, thời tịch diệt hay niết bàn là pháp? 
Bắt sanh hay bất khởi là pháp? 


Bắt khả thuyết hay vô phân biệt, vô sở hành, bất hiệp tập, 
bât tùy thuận, vô sở đặc là pháp? 


- Nếu Tăng là phạm hạnh, thời Dự Lưu Hướng hay Dự Lưu 
Quả là Tăng? Nhứt Lai Hướng hay Nhứt Lai Quả là Tăng? Bất 
Hoàn Hướng hay Bất Hoàn Quả, Vô Sanh Hướng hay Vô Sanh Quả 
là Tăng? Tam minh hay lục thông là Tăng? 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


4. NÉU GIỚI LÀ PHẠM HẠNH 


Nếu giới là phạm hạnh, thời đàn tràng là giới, hay hỏi thanh 
tịnh là giới? Dạy oai nghi hay tam yêt ma là giới? 
Hoà Thượng hay A Xà Lê là giới? 
Thế phát là giới, hay đắp y ca sa, hay khất thực, hay chánh 
mạng là giới? 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


5. CHỨC NĂNG CỦA PHẠM HẠNH 
- Vì pháp phạm hạnh bất khả đắc 
- Vì pháp tam thế đều không tịch 
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- Vì ý không thủ trước 
- Vì tâm không chướng ngại 
- Vì sở hành vô nhị 
- Vì phương tiện tự tại 
- Vì thọ pháp vô tướng 
- Vì quán pháp vô tướng 
- Vì biết Phật pháp bình đăng 
- Vì đủ tất cả Phật pháp. 
Như đây gọi là phạm hạnh thanh tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


6. MƯỜI TRÍ LỰC CỦA NHƯ-LAI 
Lại phải tu tập mười pháp, chính là mười trí lực của Như-LaI. 
Phải quan sát mỗi trí lực. 
Trong mỗi trí lực có vô lượng nghĩa đều phải hạn hỏi. 
Sau khi nghe phải khởi tâm đại từ bị 
Quan sát chúng sanh mà chẳng bỏ lìa. 
Tư duy các pháp không có thôi dứt 
Thật hành nghiệp vô thượng không cần quả báo 
Rõ biết cảnh giới như ảo mộng, như bóng vang, như biến hóa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


7. THÀNH TỰU HUỆ THÂN GIÁC NGỘ 
CHĂNG DO NGƯỜI KHÁC 


Nếu Bồ Tát nào được tương ứng với quán hạnh như vậy, ở trong 
các pháp chăng sanh hai kiến giải, tất cả Phật pháp mau được hiện 
tiền. Lúc sơ phát tâm liền được a nậu đa la tam miệu tam bô đè. 


Biết tất cả pháp tức là tâm tự tánh, thành tựu huệ thân giác 
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ngộ chăng do người khác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 16. Phạm Hạnh) 


⁄ 9> 
- ` = 
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Phẩm 17. 


d 2 
K2 12 


I.MỤC LỤC 


Khó nói được công đức Bồ Tát sơ phát tâm 
So sánh công đức sơ phát tâm 

Công đức sơ phát tâm chỉ có Phật mới biết 
Bồ-tát phát bồ-đề tâm không có tế-hạn 


To HN” NO cư 


Vì muốn biết rõ thập phương thế giới mà phát tâm công 

đức 

6. Vì muốn biết rõ sự thành hoại của tất cả thế-giới không 
thừa không sót nên phát tâm 

7.. Sơ-phát-tâm đại-thệ trang-nghiêm trí thần-thông rõ biết tất 
cả kiêp 

§. Muốn biết những tri-giải của các chúng-sanh trong tất cả 
thê-giới 

9. Muốn được vô-ngại ở nơi tất cả diệu-giải nên phát tâm 
công đức 

10. Muốn biết tất cả lưới căn-tánh mà phát tâm công đức 


11. Muốn biết sở-thích của chúng-sanh trong tất cả thế-giới mà 
bô-tát phát tâm công đức 
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12. 


lỗ: 


14. 


Tà. 


16. 


17. 
18. 
l5, 
2Ö. 
BÀ IỆ 
2. 
có: 


24. 
chu 
26. 


Muốn biết phương-tiện của chúng-sanh trong tất cả thế- 
giới mà phát tâm công đức 

Muốn biết tâm sai-biệt của chúng-sanh trong tất cả thế-giới 
mà phát tâm công đức 

Muốn biết nghiệp sai-biệt của chúng-sanh trong tất cả thế- 
giới và cả tam-thê mà phát tâm công đức 

Muốn biết phiền-não sai-biệt của chúng-sanh trong tất cả 
thê-giới mà phát tâm công đức 

Muốn biết chướng phiền não của chúng-sanh trong tất cả 
thê-giới và cả tam-thê mà phát tâm công đức 
Cúng-dường thập-phương tam-thế tất cả chư Phật 

Chẳng dứt Phật-chủng mà phát tâm 

Mục đích chính của Bồ Tát sơ phát tâm 

Lợi ích của công đức sơ phát tâm 

Đồng thê với tam-thế chư Phật 

Cầu nhất thiết chủng trí 

Mười ngàn Phật-sát vi-trần-số chư Phật cũng thuyết 
pháp sơ phát tâm 


Nguyện lực của Phật 
Tăng-trưởng thiện-căn thanh-tịnh 
Vì chúng sanh sơ phát đại tâm. 


3k3kzk 


II CHÁNH VĂN 


1. KHÓ NÓI ĐƯỢC CÔNG ĐỨC BỎ TÁT SƠ PHÁT TÂM 
Thiên-Đế-Thích bạch Pháp-Huệ Bồ-Tát rằng: 
Bồ-Tát sơ phát bồ-đề tâm được bao nhiêu công-đức? 
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__ Pháp-Huệ Bồ-Tát thừa oai-thần của đức Phật trả lời: Nghĩa đó 
rât sâu 
- Khó nói 
- Khó biết 
- Khó phân-biệt 
- Khó tin hiểu 
- Khó chứng 
- Khó làm 
- Khó thông-đạt 
- Khó tư-duy 
- Khó đạt-lượng 
- Khó thu nhập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


2. SO SÁNH CÔNG ĐỨC SƠ PHÁT TÂM 


Giả sử có người đem tất cả đồ sỏ-thích cúng- -dường chúng- 
sanh trong vô-sô thế-giới ở mười phương trọn một kiếp; rồi sau đó 
dạy họ thọ-trì ngũ-giới thanh-tịnh... 


Công-đức của người này đem so với công-đức sơ-phát-tâm của 
Bô-Tát chăng băng: 


- Một phần trăm 

- Một phần ngàn 

- Một phần trăm ngàn 

- Một phần ức 

- Một phần trăm ngàn na-do-tha ức 
- Một phần số 

- Một phần ca-la 

- Một phần toán 
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- Một phần dụ nhẫn đến chăng bằng một phần ưu-ba-ni-sa-đà. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


3. CÔNG ĐỨC SƠ PHÁT TÂM CHỈ CÓ PHẬT MỚI BIẾT 


Giả sử có người đem tất cả đồ sở-thích cúng-dường chúng- 
sanh trong mười vô-sô thê-giới ở mười phương trọn trăm kiêp, rôi 
sau đó dạy họ đều tu thập-thiện. 


Cúng-dường như vậy trọn trăm ngàn kiếp rồi dạy trụ tứ-vô- 
lượng-tâm. Cúng-dường trọn ức kiệp rôi dạy trụ tứ-vô-sắc-định. 


Cúng-dường trọn trăm ức kiếp rồi dạy trụ quả Tu-Đà-Hoàn. 

Cúng-dường trọn ngàn ức kiếp, rồi dạy trụ quả Tư Đà Hàm. 

Cúng dường trọn trăm ngàn ức kiếp, rồi dạy trụ quả A Na Hàm. 

Cúng dường na do tha ức kiếp rồi dạy trụ quả A-La-Hán. 

Cúng-dường trọn trăm ngàn na-do-tha ức kiếp, rồi dạy trụ 
Bích-Chi-Phật. 

Này Phật-tứ! Cứ theo ý của ông, công-đức của người này có 
nhiêu chăng? 

Thiên-Đề thưa: 'Cồng-đức của người này chỉ có Phật là biết 
được thôi.) 

Pháp-Huệ Bồ-Tát nói: “Này Phật-tử! Công-đức của người 
này đem so với công-đức của Bô-Tát sơ-phát-tâm chăng băng một 
phân trăm, nhân đên chăng băng một phân ưu-ba-ni-sa-đà. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


4. BÒ-TÁT PHÁT BỎ-ĐÈ TÂM KHÔNG CÓ TÉ-HẠN 


Giả-sử có người trong một khoảng một niệm có thể qua khỏi 
phương đông vô-sô thế-giới, đi luôn như vậy trọn vô-số kiếp, số 
thế-giới của người này đã trải qua khó có ai biết được. 


Người thứ hai, trong một niệm có thê qua khỏi tất cả thế-giới 
của người thứ nhứt đã trải qua trong vô-sô kiệp, người này cũng đi 
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luôn mãi trọn vô-sô kiệp. 


Cứ lần lượt tuần-tự như vậy đến người thứ mười. Chín phương 
kia cũng đều như vậy. Thế là trong mười phương có cả thảy trăm 
người. Số thế-giới của trăm người này đã trải qua còn có thể biết 
được tế-hạn. 


Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát vô-thượng bồ-đề tâm, 
không ai có thê biệt tê-hạn được. 


__ Này Phật-tử! Tại sao vậy? vì Bồ-Tái phát bồ-đề tâm không có 
tê-hạn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


5. VÌ MUÓN BIẾT RÕ THẬP PHƯƠNG THẺ GIỚI 
MA PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 

Vì muốn biết rõ thập-phương tất cả thế-giới 

- Muốn biết diệu thế-giới tức là thô thế-giới, và thô tức là diệu 

- Thế-giới ngửa tức là thế-giới úp, và úp tức là ngửa 

- Tiểu thế-giới tức là đại thế-giới và đại tức là tiểu 

- Thế-giới rộng tức là thế-giới hẹp và hẹp tức là rộng 

- Một thế-giới tức là bất-khả-thuyết thế-giới và bất-khả-thuyết 
tức là một 

- Bất-khả-thuyết thế-giới vào trong một thế-giới và một thế- 
giới vảo trong bât-khả-thuyêt 

- Thế-giới tức là tịnh thế-giới, và tịnh tức là uế 

-Muốn biết trong đầu một đầu sợi lông tất cả thế-giới tánh sai- 
biệt, trong tât cả thê-giới một đâu lông một thê-tánh 

- Muốn biết trong một thế-giới xuất-sanh tất cả thế-giới, muốn 
biết tât cả thê-giới không thê-tánh 

- Muốn dùng một niệm mà biết hết tất cả thế-giới rộng lớn mà 
không chướng-ngại. 

Vì cớ trên đây mà phát tâm vô-thượng bô-đề. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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6. VÌ MUÓN BIẾT RÕ SỰ THÀNH HOẠI CỦA TẤT CÁ 
THÉ-GIỚI KHÔNG THỪA KHÔNG SÓT NÊN PHÁT TÂM 


- Giả-sử có người trong khoảng một niệm có thể biết kiếp số 
thành hoại trong vô-sô thế-giới ở phương Đông, cứ niệm niệm biết 
như vậy trọn vô-sô kiếp. 

- Người thứ hai trong khoảng một niệm có thê biết tất cả kiếp 
số của người thứ nhứt đã biết trong vô-số kiếp, rồi niệm niệm biết 
như vậy trọn vô-sô kiếp. 

Cứ tuần tự tăng lên đến người thứ mười, chín phương kia cũng 
như vậy. 

Thế là có cả thảy trăm người. Kiếp số thành hoại của tất cả thế- 
giới trong mười phương qua sự hiêu biệt của trăm người này, còn 
có thê biệt được ngăn mé. 

Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát-tâm không ai có thể 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát chẳng phải chỉ vì biết sự thành hoại 
của bao nhiêu thê-giới đó mà phát tâm vô-thượng bô-đê. Mà vì 
muôn biệt rõ sự thành hoại của tât cả thê-giới không thừa không 
sót nên phát tâm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


7. SƠ-PHÁT-TÂM ĐẠI-THỆ TRANG-NGHIÊM 
TRÍ THẢN-THÔNG RÕ BIÉT TẤT CÁ KIẾP 
- Muốn biết kiếp dài tức là kiếp ngắn, ngắn tức là dài, dài ngắn 
bình-đăng. 
- Một kiếp bình-đẳng với vô-số kiếp, vô-số với một cũng vậy. 
- Kiếp có Phật bình-đẳng với kiếp không Phật, không với có 
cũng vậy. 


- Trong kiếp một Phật có bát-khả-thuyết Phật, trong kiếp bất- 
khả-thuyêt Phật có một Phật 


- Hữu-lượng kiếp bình-đẳng với vô-lượng kiếp 
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- Vô-lượng kiếp bình-đăng với hữu-lượng kiếp 

- Hữu-tận kiếp bình-đẳng với vô-tận kiếp 

- Vô-tận với hữu-tận cũng vậy 

- Bất-khả-thuyết kiếp bình-đẳng với một niệm 

- Một niệm bình-đăng với bắt-khả-thuyết kiếp 

- Tất cả kiếp vào phi-kiếp 

- Phi-kiếp vào tất cả kiếp. 

- Vì muốn trong một niệm biết hết kiếp số thành hoại của tất cả 

thê-giới trong ba thời quá-khứ, vị-lai và hiện-tại, nên phát tâm vô- 
thượng bô-đê. 


Đây gọi là sơ-phát-tâm đại-thệ trang-nghiêm trí thần-thông rõ 
biết tất cả kiếp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


8 MUÓN BIẾTNHỮNGTRELEGIẢI — - 
CỦA CÁC CHÚNG-SANH TRONG TẤT CẢ THÊ-GIỚI 


Giả-sử có người, trong khoảng một niệm có thể biết những tri- 
giải sai biệt của tất cả chúng-sanh trong vô- -SỐ thế-giới ở phương 
Đông. Niệm niệm biết rõ như vậy mãn vô-số kiếp. 


Người thứ hai trong khoảng một niệm có thể biết những tri- 
giải của tất cả chúng-sanh mà người thứ nhứt đã biết trọn vô- số 
kiếp. Niệm niệm như vậy trọn vô số kiếp lần lượt tuần-tự đến 
người thứ mười. Chín phương kia cũng đều như vậy. 

Những tri-giải riêng biệt của tất cả chúng-sanh trong mười 
phương như vậy, còn có thê biệt được ngăn mẻ. 

_ Công-đức căn lành của Bôồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thể 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát tâm chẳng phải vì chỉ muốn biết 
bao nhiêu tri-giải của bao nhiêu chúng-sanh đó, mà vì muôn biết 
những tri-giải của các chúng-sanh trong tát cả thê-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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9. MUÓN ĐƯỢC VÔ-NGẠI Ở NƠI TÁT CÁ DIỆU-GIẢI 
NÊN PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 

Bồ-Tát phát tâm vô-thượng bồ-đề, vì muốn biết: 

- Tất cả tri-giải sai-biệt vô-biên 

- Tri-giải sai-biệt của một chúng-sanh bình-đẳng với tri-giải 
của vô-sô chúng-sanh 

- Vì muốn được trí phương-tiện biết rõ bất-khả-thuyết tri-giải 
sai-biệt 

- Muốn biết rõ mỗi mỗi tri-giải sai-biệt của tất cả chúng- 
sanh trọn vẹn không thừa sót 

- Muốn biết rõ tri-giải thiện, bắt-thiện, quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 

- Muốn biết rõ tri-giải tương-tợ và chăng tương-tợ 

- Muốn biết rõ tất cả tri-giải tức là một tri-giải 

- Một tri-giải tức là tất cả tri-giải 

- Muốn biết được sức tri-giải của Như-Lai 

- Muốn biết rõ sự sai-biệt của hữu-thượng-giải, vô-thượng- 
giải, hữu-dư-giải, vô-dư-giải, đăng-giải, bât-đăng-giải, hữu-y-giải, 
vô-y-giải, cộng-giải, bât-cộng-giải, hữu-biên-giải, vô-biên-giải, 

sai-biỆt-giải, vô-sai-biỆt-giải, thiện-giải, bắt-thiện-giải, thế-gian- 

giải, xuất-thế- -glan-giải 

- Muốn được vô-ngại ở nơi tất cả điệu-giải, đại-giải, vô-lượng- 
giải, chánh-vị-giải, muôn dùng vô-lượng phương-tiện biệt rõ trọn 
vẹn thập-phương tất cả chúng-sanh-giới, mỗi chúng-sanh có nảo là 
tịnh-giải, nhiễm giải, quảng giải, lượt giải, tế-giải, thô-giải, muốn 
biết rõ trọn vẹn thâm-mật-giải, phương-tiện-giải, phân-biệt-giải, 
tự-nhiên-giải, thy-nhân-khởi-giải, tùy-duyên-khởi-giải. 

Vì muốn được như trên đây mà Bồ-Tát phát tâm vô-thượng 
chănh-đăng chánh-giác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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10. MUÓN BIẾT TÁT CÁ LƯỚI CĂN-TÁNH 
MÀ PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 
- Giả-sử có người trong khoảng một niệm, có thê biết căn 
tánh sai-biệt của tất cả chúng-sanh trong vô- số thế-giới phương 
Đông, niệm niệm biết như vậy trọn vô-sô kiếp. 


- Người thứ hai, trong một niệm, có thể rõ biết tất cả sự 
biệt vê căn-tánh chúng-sanh trọn vô-sô kiêp của người thứ 
nhứt. Lân lượt tuân-tự đên người thứ mười. Chín phương kia 
cũng đêu như vậy. 

- Những căn-tánh sai-biệt của bao nhiêu chúng-sanh trong bao 
nhiêu thê-giới của trăm người đó rõ biết trọn vô-sô kiệp, còn có thê 
biệt được ngăn mé. 

Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thể 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát tâm chăng phải chỉ vì biết bao 
nhiêu căn-tánh đó, mà chính vì muôn biệt rõ trọn vẹn những căn- 
tánh sai-biệt của tât cả chúng-sanh trong tât cả thê-giới. 

Nói rộng ra, nhẫn đến muốn biết trọn vẹn tất cả lưới căn-tánh 
mà Bô-Tát phát tâm vô-thượng bô-đê. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


11. MUÓN BIẾT SỞỚ-THÍCH CỦA CHÚNG-SANH TRONG 
TÁT CÁ THÉ-GIỚI MÀ BÒ-TÁT PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 


Giả-sử có người trong khoảng một niệm có thê biết những chỗ 
sở-thích của những chúng-sanh trong vô- số thế-giới ở phương 
Đông, niệm niệm biết như vậy trọn vô-số kiếp. Tuần tự nới rộng đến 
người thứ mười. Chín phương kia cũng đều như vậy. Chỗ sở-thích 
của thập phương chúng-sanh này còn có thê biệt được ngăn mé. 

Công-đức thiện-căn của Bồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thê 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát-tâm chẳng phải vì chỉ để biết chừng 
ây sở-thích của bao nhiêu chúng-sanh đó, mà chính là vì muôn biệt 
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tất cả sở-thích của tất cả chúng-sanh trong tất cả thế-giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


12. MUÔN BIẾT PHƯƠNG-TIỆN CỦA CHÚNG-SANH 
TRONG TÁT CÁ THÉ-GIỚI MÀ PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 


Giả-sử có người trong khoảng một niệm có thể biết những 
phương-tiện của những chúng-sanh trong vô-sô thê-giới ở phương 
Đông. Tuân tự nới rộng như vậy nhân đên người thứ mười. Chín 
phương kia cũng đêu như vậy. 

Những loại phương-tiện cùng thập phương chúng-sanh đó còn 
có thê biệt được ngăn mé. 

Công-đức căn lành của Bồ-Tát so-phát-tâm không ai có thê 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy ? Vì Bồ-Tát phát-tâm chẳng phải vì để biết bao 
nhiêu phương-tiện của thập phương chúng-sanh đó, mà chính là đê 
biết trọn vẹn những phương-tiện của tât cả chúng-sanh trong tât cả 
thê-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


13. MUÓN BIẾT TÂM SAI-BIỆT CỦA CHÚNG-SANH 
TRONG TÁT CÁ THÉ-GIỚI MÀ PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 


Giả-sử có người trong khoảng một niệm có thê biết những 
tâm sai-biệt của những chúng-sanh trong vô-sô thê-giới ở phương 
Đông. Nới rộng nhân đên những tâm sai-biệt của những chúng- 
sanh trong thập-phương thê-giới, còn có thê biệt ngăn mé. 

Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thê 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát tâm chăng phải chỉ vì để biết ngần 
ây tâm sai-biệt, mà chính vì đê biệt trọn vẹn những tâm saI-biệt của 
tât cả chúng-sanh trong tât cả thê-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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14. MUÔN BIẾT NGHIỆP SAI-BIỆT CỦA CHÚNG-SANH 
TRONG TÁT CÁ THÊ-GIỚI VÀ CẢ TAM-THẺ MÀ PHÁT 
TÂM CÔNG ĐỨC 

Giả-sử có người trong khoảng một niệm có thê biết những 
nghiệp sai-biệt của những chúng-sanh trong vô- -số thế-giới ở 
phương Đông. Nới rộng nhẫn đến những nghiệp sai-biỆt của những 
chúng-sanh trong thập phương thế-giới, còn có thê biết ngằn mé. 


Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thê 
biết được ngằn mé. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát tâm chắng phải chỉ vì để biết 
những nghiệp sai-biệt của bao nhiêu chúng-sanh đó, mà chính là 
vì để biết rõ trọn vẹn những nghiệp sai-biệt của tất cả chúng-sanh 
trong tất cả thế- -BIỚớI Và cả tam- thế. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


__ 15. MUÓN BIẾT PHIEN-NÃO SAI-BIỆT 
CA CHUNG-SANH TRONG TÁT CÁ THÉ-GIỚI 
MÀ PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 
Giả-sử có người trong khoảng một niệm, có thê biết những 
phiên não của chúng-sanh trong vô-sô thê-giới ở phương 
Đông. Lân lượt rộng nói đên người thứ mười và chín phương kia, 
còn có thê biêt được ngăn mé. 
._ Công-đức căn lành của Bồ-Tát sơ-phát-tâm, không ai có thể 
biệt được ngăn mé. 

Tại sao vậy ? Vì Bồ-Tát phát tâm chăng phải chỉ vì để biết 
những phiên-não của bao nhiêu chúng-sanh đó, mà chính vì đê biêt 
rõ trọn vẹn những phiên-não sai-biệt của những chúng-sanh trong 
tât cả thê-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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__ 16. MUÓN BIẾT CHƯỚNG PHIÊN NÃO 
CỦA CHÚNG-SANH TRONG TÁT CẢ THÉ-GIỚI 
VÀ CÁ TAM-THÊ MÀ PHÁT TÂM CÔNG ĐỨC 


- Muôn biệt rõ trọn vẹn nhửng phiên-não nhẹ, nặng, chủng-tử 
hiện-hành, tât cả chúng-sanh có vô-lượng phiên-não, các loại saI- 
biệt, các loại giác-quán đê đôi trị sạch tât cả những tạp-nhiễm. 

- Muôn biệt trọn vẹn phiên-não y tựa vô-minh, phiên-não 
tương-ưng với al, đê dứt kiêt-sử phiên-não của tât cả loài. 

- Muốn biết trọn vẹn tham-phân, sân-phẩn, si-phần và đẳng- 
phần phiền-não, để dứt căn-bồn phiền-não. 


- Muốn biết trọn vẹn ngã, phiền- -não, ngã-sở phiền-não, ngã- 
mạn phiền-não, để giác-ngộ hết tất cả phiền-não. 


- Muốn biết trọn vẹn từ điên-đảo phân-biệt sanh ra căn-bồn 
phiền-não, tùy phiền-não, nhơn thân-kiến sanh sáu mươi hai kiến 
chấp, để điều-phục tất cả phiền-não. 

- Muốn biết trọn vẹn cái phiền- -não, chướng- phiền- -não, đề phát 
tâm đại-bi, tâm cứu hộ dứt tất cả phiền-não khiến tất cả trí-tánh 
thanh-tịnh. 


Vì muốn được như vậy mà Bồ-Tát phát tâm vô-thượng bồ-đề. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


17. CÚNG-DƯỜNG THẠẬP-PHƯƠNG TAM-THÊ 
TÁT CẢ CHƯ PHẬT 


Giả-sử có người trong khoảng một niệm đem các thứ thượng- 
vị âm-thực, y-phục, hoa hương, phan lọng, tăng-già-lam, cung- 
điện thượng-diệu, màn-trướng báu, những tòa sư-tử trang-nghiêm 
và những diệu-bửu cung kính cúng-dường vô- số chư Phật phương 
Đông và những chúng-sanh trong vô-sô thế-giới, luôn trọn vô-số 
kiếp và cũng khuyên những chúng-sanh đó đồng cúng-dường Phật. 
Đến khi chư Phật nhập diệt đều xây tháp cao rộng trang-nghiêm 
đề thờ xá-lợi và hình tượng của Phật trọn vô-số kiếp. Chín phương 
kia cũng đều như vậy. 
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Này Phật-tử! Công-đức của người trên đây, theo ý ông, có 
nhiêu chăng? 

Thiên-Đề thưa: 'Công-đức đó chỉ có đức Phật là biết được 
thôi”. 

Pháp-Huệ Bồ-Tát nói: 'Công-đức đem sánh với công-đức của 
Bô-Tát sơ-phát-tâm không băng một phân trăm, nhân đên chăng 
băng một phân ưu-ba-n1-sa-đà. 


Nới rộng như thế tuần-tự đến người thứ mười. Công-đức 
cúng-dường của tất cả người trên đây cũng không bằng một phần 
ưu-ba-ni-sa-đà đối với công-đức của Bồ-Tát sơ-phát-tâm. 


Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát phát tâm chăng phải chỉ hạn cúng- 
dường bao nhiêu đức Phật như vậy, mà chính vì đê cúng-dường 
thập-phương tam-thê tât cả chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


18. CHÁNG DỨT PHẬT-CHỦNG MÀ PHÁT TÂM 

Bồ-Tát phát tâm công đức này rồi, có thể biết và tin: 

- Tất cả quá-khứ chư Phật lúc mới thành chánh-giác đến lúc 
nhập niêt-bản 

- Bao nhiêu thiện-căn của tất cả vị-lai chư Phật 

- Bao nhiêu trí-huệ của tất cả hiện-tại chư Phật. 


Tam-thế chư Phật có bao nhiêu công-đức, Bồ-Tát này có thê 
tin được, thọ được, có thê biệt, có thê tu, có thê được, có thê chứng, 
có thê trọn nên, có thê cùng chư Phật bình-đăng một tánh. 


Tại sao vậy? 

Bồ-Tát này vì chắng dứt Phật-chủng mà phát tâm 
- Vì đầy khắp tất cả thế-giới 

- Vì độ thoát tất cả chúng-sanh 

- Vì biết rõ sự thành hoại của tất cả thế-giới 


- Vì biệt rõ sự câu-tịnh của tât cả chúng-sanh 
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- Vì biết rõ ba cõi thanh-tịnh của tất cả thế-giới 

- Vì biết rõ sở-thích, phiền-não, tập-khí của tất cả chúng-sanh 

- Vì biết rõ tất cả chúng-sanh chết đây sanh kia 

- Vì biết rõ căn-tánh phương-tiện của tất cả chúng-sanh 

- Vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng-sanh 

- Vì trí biết rõ tam-thề của tất cả chúng-sanh. 

Vì những điều trên đây mà Bồ-Tát phát tâm vô-thượng bằ-đè. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


19. MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA BÒ TÁT SƠ PHÁT TÂM 

Tắt cả chư Phật lúc sơ-phát-tâm 

Không phải vì cúng dường vật chất trong mười vô-số thế-giới 
ở mười phương; cũng chăng phải chỉ vì giáo-hóa những chúng- 


sanh ấy tu ngũ-giới, thập-thiện, tứ-thiền, tứ-không, nhẫn đến khiến 
trụ nơi quả A-La-Hán và Bích-Chi-Phật mà phát bồ-đề tâm. 


Mục đích chính là vì khiến: 

Chủng-tánh Như-Lai chẳng dứt 

Vì đầy khắp tất cả thế-giới 

Vì độ thoát tất cả chúng-sanh trong tất cả thế-giới 

Vì biết rõ cả sự thành hoại của tất cả thế-giới 

V biết rõ chúng-sanh cấu tịnh trong tất cả thế-giới 

Vì biết rõ tự tánh thanh tịnh của tất cả thế giới 

Vì biết rõ sở-thích, phiền-não, tập-khí của tất cả chúng-sanh 
Vì biết rõ sự chết đây sanh kia của tất cả chúng-sanh 
Vì biết rõ căn tánh phương-tiện của tất cả chúng-sanh 
Vì biết rõ tâm hành của tất cả chúng-sanh 

Vì trí biết rõ tam-thế chúng-sanh 


Vì biết rõ cảnh-giới bình-đẳng của tất cả Phật, vì những điều 
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trên đây mà phát tâm vô-thượng bồ-đề, nên công đức vô lượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


20. LỢI ÍCH CỦA CÔNG ĐỨC SƠ PHÁT TÂM 

Do phát tâm nên thường được tất cả tam-thế chư Phật ức-niệm, 
ban diệu-pháp 

Sẽ được vô-thượng bồ-đề 

Cùng tất cả tam-thế chư Phật thê-tánh bình-đăng 

Đã tu pháp trợ-đạo của tất cả tam-thê chư Phật 

Thành tựu lực vô úy của tất cả tam thế chư Phật. 

Trang-nghiêm Phật-pháp bất cộng của tất cả tam-thế chư Phật. 

Được trọn vẹn trí-huệ thuyết pháp của tất cả tam-thế chư Phật. 

Tại sao vậy? Vì phát tâm như đây sẽ được thành Phật. 


Nên biết người này đồng với tam-thế chư Phật, bình-đẳng với 
cảnh-giới của chư Phật, bình-đẳng với công-đức của chư Phật, 
được trí-huệ chơn-thật một thân cùng vô-lượng thân rốt ráo bình- 
đẳng của chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


21. ĐÔNG THẺ VỚI TAM-THẺ CHƯ PHẬT 


Do phát tâm nên thường được tất cả tam-thế chư Phật ức- 
niệm, sẽ được vô-thượng bô-đê. 


- Liền được tất cả tam-thế chư Phật ban diệu-pháp. 

- Liền cùng tất cả tam-thế chư Phật thể-tánh bình-đăng. 

- Đã tu pháp trợ-đạo của tất cả tam-thế chư Phật. 

- Thành tựu lực vô úy của tất cả tam thế chư Phật. 

- Trang-nghiêm Phật-pháp bất cộng của tất cả tam-thế chư Phật. 
- Được trọn vẹn trí-huệ thuyết pháp của tất cả tam-thế chư Phật. 


Tại sao vậy? Vì phát tâm như đây sẽ được thành Phật. 
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Nên biết người này đồng với tam-thế chư Phật, bình-đẳng với 
cảnh-giới của chư Phật, bình-đẳng với công-đức của chư Phật, 
được trí-huệ chơn-thật một thân cùng vô-lượng thân rốt ráo bình- 
đăng của chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


22. CÂU NHÁT THIẾT CHỦNG TRÍ 

Bồ- Tát sơ-phát-tâm đây chắng phải cầu được một ít trong tam- 
thê, như là Phật, Phật-pháp, Bô-Tát, bô-tát-pháp, Độc-giác, Độc- 
giác-pháp, Thinh-văn, thinh-văn-pháp, thê-gian, thê-gian-pháp, 
xuât-thê-gian, xuât-thê-gian-pháp, chúng-sanh, chúng-sanh-pháp, 
mà chỉ cấu được nhứi-thiêt-chủng-trí, nơi các pháp-giới, tâm 
không cháp trước. 

Lúc bấy giờ, do thần-lực của Phật, mười phương đều mười 
ngàn Phật-sát v1-trân-sô thê-giới chân-động sáu cách, mưa hoa trời, 
hương trời, tràng hoa trời, y-phục trời, báu-trời, đô trang-nghiêm- 
trời, trồi kỹ-nhạc trời, phóng quang-minh trời và âm-thinh trời. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


23. MƯỜI NGÀN PHẬT-SÁT VI-TRÂN-SÓ CHƯ PHẬT 
CŨNG THUYÉT PHÁP SƠ PHÁT TÂM 

Lúc đó, mười phương, đều qua khỏi ngoài mười Phật-sát vi- 
trân-sô thê-giới, có mười ngàn Phật-sát vi-trân-sô Phật đông hiệu 
Pháp-Huệ, và đêu hiện thân ra trước Pháp-Huệ Bô- Tát mà bảo răng: 

Lành thay! Lành thay! Này Pháp-Huệ! Nay ông có thể thuyết 
được pháp đó. Chúng Ta ở mười phương, đêu mười ngàn Phật-sát 
vi-frắn-sô chư Phật cũng thuyết pháp đó. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 

Lúc Pháp-Huệ Bồ-Tát thuyết pháp đó, có mười ngàn Phật-sát 
vi-trân-sô Bô-Tát phát tâm vô-thượng bồ-đê. Chư Phật đêu thọ-ký 
cho họ: 

- Qua khỏi ngàn bất-khả-thuyết vô-biên kiếp 
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- Đồng xuất thế thành Phật trong một kiếp và đồng hiệu Thanh- 
Tịnh-Tâm Như-Lai, thê-giới khác nhau. 
- Chư Phật sẽ hộ-trì pháp này, khiến chư Bồ-Tát thời vị-lai, 
người chưa nghe đêu được nghe. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


24. NGUYỆN LỰC CỦA PHẬT 


Như ở Ta-Bà thế-giới này, trên đảnh Tu-di thuyết pháp như vậy 
khiến các chúng-sanh nghe pháp thọ hóa, mười phương trăm ngàn 
ức-na-do-tha vô-lượng, vô-biên, tận pháp-giới hư-không-giới, 
trong tắt cả thế-giới cũng nói pháp này giáo-hóa chúng-sanh. Bỏ- 
Tát thuyết-pháp đồng tên Pháp-Huệ. 


Đều đo thằần-lực của Phật, nguyện-lực của Phật 
- Vì muốn hiển-thị Phật-pháp 

- Vì dùng trí-quang chiếu khắp 

- Vì muốn khai xiển thật nghĩa 

- Vì khiến chứng được pháp-tánh 

- Vì khiến hội chúng đều hoan-hỷ 

- Vì muốn khai thị nhơn Phật-pháp 


- Vì được tất cả Phật bình-đăng, vì rõ pháp-giới vô-nhị, nên 
thuyêt-pháp như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


25. TĂNG-TRƯỞNG THIỆN-CĂN THANH-TỊNH 
Lúc đó Pháp-Huệ Bồ-Tát quan-sát khắp tất cả chúng-hội mười 
phương thê-giới: 
- Muốn đều thành-tựu các chúng-sanh 
- Muốn đều trừ sạch những nghiệp quả báo 
- Muốn đều khai hiển thanh-tịnh pháp-giới 


- Muôn đêu nhô trừ căn-bôn tạp-nhiềm 
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- Muốn đều tăng-trưởng tín giải rộng lớn 

- Muốn đều khiến biết rõ căn-tánh vô-lượng chúng-sanh 
- Muôn đều khiến biết pháp tam-thề bình-đăng 

- Muốn đều khiến quan-sát niết-bàn-giới 


- Muốn tăng-trưởng thiện-căn thanh-tịnh của mình, thừa oai- 
lực của Phật mà nói kệ răng: 


Vì lợi thế-gian phát đại tâm 
Tâm đó khắp cùng cả mười phương 
Chúng-sanh, quốc-độ pháp tam-thế 
Phật và Bồ-Tát biển tối-thắng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 


26. VÌ CHÚNG SANH SƠ PHÁT ĐẠI TÂM 
Rốt ráo hư-không khắp pháp-giới 
Chỗ có tất cả những thế-gian 
Như các Phật-pháp đều qua đến 
Phát tâm như vậy không thối-chuyền... 


Muốn biết tất cả các Phật-pháp 
Phải nên mau phát bồ-đề-tâm 
Tâm này hơn hết trong công-đức 
Tắt được Như-Lai vô-ngại-trí... 


Muốn thấy thập-phương tất cả Phật 
Muốn ban vô tận công-đức tạng 
Muốn diệt chúng-sanh tất cả khổ 
Phải nên mau phát bồ-đè-tâm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 17. Sơ Phát Tâm Công Đức) 
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90% 


I. MỤC LỤC 
Mười pháp chăng phóng dật 
Mười điều thanh tịnh từ bất phóng dật 
Mười đại tỉnh tắn 
Mười pháp hoan hỉ 
Mười pháp an trụ 
.Mười pháp mau nhập các địa 
Bồ đề địa 
Mười chỗ thật hành thanh-tịnh 
Mười pháp tăng thắng 


PP 9 1 € A c0 ly ca 


—¬ 
= 


‹ Mười nguyện thanh-tịnh 


— 
— 


. Thập đại nguyện 


— 
\ 


. Mười vô-tận-tạng 


—¬ 
G3 


. Bồ-tát tùy nghi thuyết-pháp 
. Bồ Tát nhẫn thọ tất cả sự khổ hại 


. Mười pháp môn tùy nghi khiến cho tam-bảo-chủng trọn 
chăng đoạn tuyệt 


¬ — 
œ{œ‹x + 


16. Mười trang nghiêm 
17. Công đức tùy hỉ 
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18. Tùy nghi độ thoát vô biên chúng sanh 
19. Thứ-đệ thành-tựu các bồ-tát-hạnh 
20. Vì tâm hành phiền-não của các chúng-sanh mà thuyết pháp 


21. Bồ-tát được tự-tại-lực thắng-nguyện-trí 


22. Bồ-tát thành-tựu vô-lượng môn trí-huệ 
23. Như-Lai chánh pháp tạng. 


3k3kzk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. MƯỜI PHÁP CHÁNG PHÓNG DẬT 


-Tinh-Tân-Huệ Bồ-Tát bạch Pháp-Huệ Bồ-Tát rằng: Chư Bồ- 
tát dùng phương-tiện gì có thê sẽ viên-mãn đại-hạnh, nôi thạnh 
Phật-chủng? 

- Pháp-Huệ Bồ-Tát nói với Tinh-Tắn-Huệ Bồ-Tát về mười 
pháp chăng phóng dật: 


1, 


CV thà s9 LỘ 


© 


Giữ gìn giới cắm 

Xa lìa ngu-si, tâm bồ-đề thanh-tịnh 

Lòng thích ngay thăng rời điều dua phinh 

Siêng tu căn lành không thối-chuyên 

Luôn khéo tư-duy tâm của mình đã phát 

Chẳng thích gần-gũi tất cả phàm-phu tại-gia hay xuất-gia 
Tu những nghiệp lành mà chăng mong cầu quả báo thế- 
gian 

Lìa hăn nhị-thừa mà thật hành bồ-tát-hạnh 

Thích tu-tập điều lành chẳng để đoạn tuyệt 
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10. 


AA¬x-. 2... ^^... 


Ø9 CƠ ch X9 1Ô cà 


Luôn khéo quan-sát sức tương-tục của mình. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


. MƯỜI ĐIÊU THANH TỊNH TỪ BÁT PHÓNG DẬT 


Thật hành đúng như lời nói 

Niệm-trí được thành-tựu 

Trụ nơi thâm định chẳng trầm chẳng điệu 

Thích cầu Phật-pháp không lười bỏ 

Theo pháp được nghe quan-sát đúng lý sanh diệu trí-huệ 
Nhập thâm thiền-định được Phật-thần-thông 

Tâm bình-đăng không cao hạ 

Tâm không chướng-ngại đối với chúng-sanh loại thượng 
trung hạ, bình-đăng lợi-ích như đại-địa 

Nếu thấy chúng-sanh nhẫn đến một phen phát bồ-đề-tâm 
thời tôn trọng kính thờ xem như hoà-thượng 


. Đôi với hòa-thượng và a-xả-lê thọ-giới, chư Bô-Tát, các 


thiện-tri-thức, các pháp-sư luôn tôn trọng kính thờ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh) 


3.MƯỜI ĐẠI TINH TẤN 
Bồ-Tát trụ bất-phóng-dật 
Phát đại-tinh-tắn 
Khởi chánh-niệm 
Sanh-thắng-nguyện 
Tu hành chẳng dứt 
Tâm không y tựa tất cả pháp 
Siêng tu tập pháp thậm-thâm 


Vào môn vô-tránh thêm tâm quảng-đại 
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5. 


10. 


Có thể thuận biết rõ vô-biên Phật-pháp 
Khiến chư Phật đều hoan-hÿ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


AC G9 1) ØY Và ấc 9) l3 rẻ 


¬ 
= 


SP 00 (207C VỦ SN sự CÓ và 


4. MƯỜI PHÁP HOAN HỈ 
Tinh-tấn bắt-thối 
Chẳng tiếc thân mạng 
Không mong cầu lợi-dưỡng 
Biết tất cả pháp đều như hư-không 
Khéo quan-sát vào khắp pháp-giới 
Biết các pháp-ấn lòng không ÿ-trước 
Luôn phát đại-nguyện 
Thành tựu nhẫn-trí 


Quan-sát pháp lành của mình lòng không tăng giảm 


. Y vô-tác-môn tu những tịnh hạnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


5. MƯỜI PHÁP AN TRỤ 
An-trụ bất phóng-dật 
An-trụ vô-sanh-nhẫn 
An-tru đại-từ 
An-tru đại-bi 
An-trụ đầy đủ các môn ba-la-mật 
An-trụ đại-hạnh 
An-trụ đại-nguyện 
An-trụ xảo phương-tiện 


An-trụ dũng mãnh lực 
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10. An-trụ trí-huệ, quan-sát tất cả pháp đều vô-trụ, như hư- 


PO @ xa Đ 9.19 m 


— 
= 


C09 lộ CN CN si cụ ĐỘ 


không. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


6. MƯỜI PHÁP MAU NHẬP CÁC ĐỊA 
Khéo viên-mãn hai hạnh phước và trí 
Trang-nghiêm đạo ba-la-mật 
Trí-huệ sáng suốt chẳng tùy tha-ngữ 
Kính thờ thiện-hữu luôn không bỏ lìa 
Thường hành tinh-tấn không giải-đãi 
Khéo an-trụ Như-Lai thần-lực 
Tu các căn lành chăng sanh mỏi nhọc 
Thâm-tâm lợi-trí dùng pháp đại-thừa đề tự trang-nghiêm 


Đôi với pháp-môn của các địa tâm không trụ 


. Đồng một thể-tánh với thiện-căn phương-tiện của tam-thế 


chư Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


7. BỎ ĐÈ ĐỊA 
Bồ-Tát lúc sơ-trụ-địa phải khéo quan-sát tùy nơi mình có: 
Tất cả pháp-môn 
Thậm-thâm trí-huệ 
Tùy nhơn đã tu 
Tùy quả đã được 
Tùy cảnh-giới mình 
Tùy lực dụng mình 
Tùy chỗ thị-hiện của mình 


Tùy mình phân biệt 
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10. Tùy mình đã được 


11. Đều khéo quan-sát biết tất cả pháp đều là tự-tâm mà không 
SỞ-trước. 


12. Biết được như vậy vào bồ-đề-địa hay khéo an-trụ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


8. MƯỜI CHỎ THẬT HÀNH THANH-TỊNH 
Xả hết của cải để làm vừa ý chúng-sanh 
Trì-giới thanh-tịnh không hủy phạm 
Nhu hòa nhẫn nhục không cùng tận 
Siêng tu các hạnh trọn chăng thối chuyên 
Do chánh-niệm lực tâm không mê loạn 
Phân biệt rõ biết vô-lượng pháp 
Tu tất cả hạnh mà không sở-trước 
Tâm bắt động dường như núi Tu-Di 


AC co Cố va Tế TT 


Rộng độ chúng-sanh đường như cầu đò 


— 
= 


. Biết tất cả chúng-sanh cùng chư Phật đồng một thể-tánh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


9. MƯỜI PHÁP TĂNG THẮNG 
Chư Phật phương khác đều hộ-niệm 
Thiện-căn tăng thắng siệu-việt đăng cấp 
Khéo lãnh thọ được sức gia-trì của Phật 
Thường được thiện-nhơn làm chỗ nương tựa 
An-trụ tinh-tắn hằng chẳng phóng-dật 
Biết tất cả pháp bình-đẳng không khác 


Lòng luôn an-trụ đại-bi vô-thượng 


CÔ Ôn Gà, CAU vo CÊ vn 


Quan-sát các pháp đúng thật xuất sanh diệu-huệ 
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9.. Khéo có thể tu hành phương-tiện thiện-xảo 
10. Có thể biết sức phương-tiện của Như-Lai. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


10. MƯỜI NGUYỆN THANH-TỊNH 
Nguyện thành-thục chúng-sanh không mỏi nhàm 
Nguyện thật hành đủ điều lành đề nghiêm tịnh thế-giới 
Nguyện thừa sự Như-Lai luôn kính trọng 
Nguyện hộ-trì chánh-pháp chăng tiếc thân mạng 
\ăm là nguyện dùng trí quan-sát vào các Phật-độ 
Nguyện cùng các Bồ-Tát đồng một thê-tánh 
Nguyện vào cửa Như-Lai rõ tất cả pháp 
Nguyện người thấy sanh tin đều được lợi-ích 


C097) ÔØ  cY c 9 DJ cà 
⁄Z 


Nguyện thần-lực trụ thế tận-kiếp vị-lai 


10. Nguyện đủ phổ-hiền-hạnh tu tập môn nhứt-thiết-chủng-trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


11. THẬP ĐẠI NGUYỆN 
Lòng không nhàm chán 
Đủ đại trang-nghiêm 
Nhớ nguyện lực thù-thắng của chư Bồ-Tát 
Nghe các Phật-độ đều nguyện vãng-sanh 
Thâm-tâm lâu dài tận kiếp vị-lai 
Nguyện trọn thành-tựu tất cả chúng-sanh 
Trụ tất cả kiếp chắng lấy làm nhọc 
Thọ tất cả khổ chẳng sanh nhàm lìa 


VU nh VU ca TƯ U 


Nơi tất cả chỗ vui lòng không tham trước 
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10. 


CC ỆN sạc Ui lIOU, 


An 


Thường siêng gìn giữ pháp-môn vô-thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


12. MƯỜI VÔ-TẬN-TẠNG 
Vô-tận-tạng thấy khắp chư Phật 
Vô-tận-tạng tổng-trì chăng quên 
Vô-tận-tạng quyết rõ các pháp 
Vô-tận-tạng đại-bi cứu hộ 
'Vô-tận-tạng các môn tam-muội 


'Vô-tận-tạng phước-đức rộng lớn làm thỏa mãn lòng chúng- 
sanh 


Vô-tận-tạng trí-huệ rất sâu diễn tất cả pháp 


8. Vô-tận-tạng báo được thần-thông 


9.. Vô-tận-tạng trụ vô-lượng kiếp 


10. 


li 


V/v VU vệ tàu lê Tư 


Vô-tận-tạng vào vô-biên thê-g1ới. 


. Bồ-Tát đã được mười tạng vô-tận thời đầy đủ phước-đức, 


trí-huệ thanh-tịnh, tùy nghi mà thuyết-pháp với chúng- 
sanh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


13. BỎ-TÁT TÙY NGHI THUYÉT-PHÁP 
Lúc Bồ-Tát thuyết-pháp: 
Văn liên-thuộc nhau 
Nghĩa không sai lầm 
Quan-sát pháp trước sau dùng trí phân-biệt 
Thẩm định phải quấy 
Chẳng trái pháp-ân 


Thứ-đệ kiến-lập vô-biên hạnh-môn khiến các chúng-sanh 
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10. 


IỊ, 
l5, 


TE BẾP ca củ t 


dứt tất cả nghỉ ngờ 

Khéo biết căn-tánh và giáo pháp Như-Lai, chứng chơn-lý, 
biệt pháp bình-đăng, dứt những pháp-ái, trừ tât cả pháp 
Thường nhớ chư Phật không rời nơi lòng, rõ biết âm-thinh 
thê-tánh bình-đăng 


Nơi các ngôn thuyết tâm không chấp-trước, khó nói ví dụ 
không trái nghịch nhau, đêu khiên được ngộ tât cả chư Phật 


Tùy nghi khắp hiện trí-thân bình-đăng. 


Bồ-Tát vì các chúng-sanh mà thuyết-pháp như vậy thời tự 
mình tu tập tăng-trưởng nghĩa lợi, chăng bỏ các độ, trang- 
nghiêm đây đủ đạo ba-la-mật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


14. BÒ TÁT NHÂN THỌ TÁT CÁ SỰ KHÔ HẠI 


Tâm bình-đăng đối với chúng-sanh không hề xao động 
(Nhân ba-la-mật) 

Không lười trễ (Tinh tấn ba-la-mật) 

Không thối chuyên 

Thế-lực đũng-mãnh không bị chế phục 

Nơi các công-đức không lấy không bỏ mà có thể đầy đủ tất 
cả trí-môn 

Không tham trước cảnh ngũ dục, đều thành-tựu được các 
thứ-đệ định 

Chánh tư-duy, chăng trụ chăng xuất mà có thể tiêu diệt tất 
cả phiên-não 

Xuất sanh vô-lượng môn tam-muội, thành-tựu vô-biên 


thần-thông, nghịch thuận thứ-đệ nhập các tam-muội 
(Định ba-la-mật) 


Nơi chư Phật nghe pháp thọ-trì, gần thiện trí-thức kính thờ 
chăng mỏi, thường thích nghe pháp không nhàm đủ, được 
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thiệt-tướng-án, rõ biết đạo vô-công-dụng của Như-LaI, 
thừa phô-môn-huệ 


10. Nhập nơi môn nhứt-thiết-chủng-trí, trọn được thôi nghỉ, 


đây là hay tu bát-nhã-ba-la-mật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


15. MƯỜI PHÁP MÔN TÙY NGHỊ KHIÉẾN CHO 


TAM-BẢÁO-CHỦNG TRỌN CHẢNG ĐOẠN TUYỆT 


1. 


10. 


11. 


Bồ-Tát dạy các chúng-sanh phát tâm bồ-đề Khiến Phật- 
chủng chăng dứt 


._ Vì thường khai xiển pháp tạng cho chúng-sanh, nên có thê 


làm cho pháp-chủng chăng dứt. 


. Vì khéo thọ-trì giáo-pháp không trái nghịch, nên có thể làm 


cho tăng-chủng chăng dứt. 

Vì đều hay ca ngợi tất cả đại-nguyện nên có thể làm cho 
Phật-chủng chăng dứt. 

Vì phân biệt diễn thuyết môn nhơn duyên nên có thể làm 
cho pháp-chủng chăng dứt. 

Vì thường siêng tu tập sáu pháp hòa kính nên có thể làm 
cho tăng-chủng chăng dứt. 

Lại vì ở trong ruộng chúng-sanh gieo hột giống Phật nên có 
thê làm cho Phật-chủng chăng dứt. 

Vì hộ-trì chánh-pháp chăng tiếc thân mạng nên có thê làm 
cho Pháp-chủng chăng dút. 


._ Vì thống-lý đại-chúng không mệt mỏi nên có thê làm cho 


Tăng-chủng chẳng dứt. 

Lại vì đối với giáo-pháp và cám-giới của tam-thề chư Phật 
đêu phụng-trì trọn vẹn lòng chăng bỏ lìa, nên có thê làm 
cho chủng-tử Phật, Pháp, Tăng vĩnh viên chăng đoạn-tuyệt. 

Bồ-Tát nối thạnh tam-bảo như vậy, tất cả việc làm không 
có lối, bao nhiêu công-hạnh đêu đem hôi-hướng nhứt-thiêt- 
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12. 


10. 


trí, do đây nên ba nghiệp không có tỳ vết. 
Vì ba nghiệp thân, ngữ và ý không tỳ vết nên những điều thiện 
đã làm, những công-hạnh đã làm, giáo-hóa chúng-sanh, tùy 
nghi thuyêt-pháp, nhân đên một niệm đêu không sai lâm, 
đều tương ưng với phương-tiện trí-huệ, đêu đem hôi-hướng 
nơi nhứt-thiêt-chủng-trí không đê luông qua. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


16. MƯỜI TRANG NGHIÊM 


Thân trang-nghiêm, vì tùy theo các chúng-sanh đáng được 
điêu-phục mà thỊ-hiện. 

Ngữ trang-nghiêm, vì dứt tất cả nghỉ ngờ khiến họ đều 
hoan-hÿ. 

Tâm trang-nghiêm, vì trong một niệm nhập các tam-muỘi. 
Phật-sát trang-nghiêm, vì tất cả thanh-tịnh lìa những phiền- 
não. 

Quang-minh trang-nghiêm, vì phóng vô-biên-quang chiếu 
khắp chúng-sanh. 

Chúng-hội trang-nghiêm, vì nhiếp khắp chúng-hội đều làm 
cho hoan-hỷ. 

Thẳn-thông trang-nghiêm, vì tùy tâm chúng-sanh mà tự-tại 
thị-hiện. 

Chánh-giáo trang-nghiêm, vì có thể nhiếp tất cả người 
thông-huệ. 


. Niết-bàn địa trang-nghiêm, vì một chỗ thành đạo cùng 


khắp mười phương đều không thừa. 


Xảo thuyết trang-nghiêm, vì tùy xứ tùy thời tùy căn-khí 
chúng-sanh mà thuyêt-pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 
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> 


10. 


17. CÔNG ĐỨC TÙY HỈ 

Với chư Bồ-tát dùng các phương-tiện viên-mãn đại-hạnh 
Nói thạnh Phật-chủng này 
Nếu ai được nghe tên, hoặc cúng-dường, hoặc ở chung, 
hoặc ghi nhớ, hoặc theo xuất-gia, hoặc nghe thuyết- pháp, 
hoặc tùy hỉ thiện-căn, hoặc có lòng vọng kính phục, nhẫn 
đên ca ngợi truyền dương danh tự, thời tât cả sẽ đêu được 
vô-thượng bô-đê. 
Ví như vị thuốc thiện-kiến, ai thấy thuốc này thời tất cả 
bịnh độc đêu tiêu trừ. 
Cũng vậy, Bồ-Tát thành-tựu pháp này, nếu chúng-sanh nào 
thây Bô-Tát thời các độc phiên-não đêu được dứt trừ và 
tăng-trưởng thiện-pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


. TÙY NGHI ĐỘ THOÁT VÔ BIÊN CHÚNG SANH 


Bồ-Tát trụ trong pháp này, siêng năng tu tập 

Dùng ánh sáng trí-huệ dứt trừ si tối 

Dùng sức từ-bi dẹp phục quân ma 

Dùng trí-huệ lớn và sức phước-đức chế các ngoại-đạo 
Dùng kim-cang-định dứt trừ tất cả tâm nhơ phiền-não 
Dùng sức tinh-tấn họp các căn lành 

Dùng những sức thiện-căn tịnh Phật-độ mà xa lìa tất cả ác- 
đạo và các nạn 

Dùng sức vô-trước mà thanh-tịnh cảnh-giới của trí 

Dùng sức trí-huệ phương-tiện mà xuất-sanh tất cả Bồ-Tát- 
địa, các ba-la-mật, các tam-muội, lục-thông, tam minh, tứ 
vô-úy đêu khiên thanh-tịnh 

Dùng tất cả thiện-pháp-lực đề hoàn thành tất cả Phật-độ, vô- 
biên tướng-hảo, thân, ngữ và tâm trang-nghiêm toàn vẹn 
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11. Dùng sức trí tự-tại quan-sát thập-lực, tứ vô-úy, pháp bất- 
cộng của tât cả Như-Lai đêu bình-đăng 


12. Dùng sức trí-huệ rộng lớn rõ biết cảnh-giới của nhứt-thiết- 
chủng-trí 


13. Dùng nguyện-lực thuở trước mà tùy nghi ứng-hóa hiện 
Phật-độ, chuyên pháp luân, độ thoát vô-lượng vô-biên 
chúng-sanh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


19. THỨ-ĐỆ THÀNH-TỰU CÁC BÒ-TÁT-HẠNH 
Bồ-Tát siêng tu pháp này thời thứ-đệ thành-tựu các bồ-tát-hạnh 
- - Cùng chư Phật bình-đẳng 
- _ Trong vô-biên thế-giới làm đại pháp-sư hộ-trì chánh-pháp 
° - Chư Phật hộ-niệm, giữ-gìn và thọ-trì pháp-tạng rộng lớn 
° _. Vô-ngại-biện thâm nhập pháp-môn 


- _ Ở trong đại-chúng nơi vô-biên thế-giới tùy loại chăng đồng 
mà khắp hiện thân hình xinh đẹp 


° - Dùng vô-ngại-biện khéo nói thâm pháp 

- __ Vì âm-thinh viên-mãn khéo phân bố 

° .. Làm cho người nghe vào môn trí-huệ vô-tận. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


—— 20. VÌ TÂM HÀNH PHIÊN-NÃO 
CỦA CÁC CHÚNG-SANH MÀ THUYÉT PHÁP 


Bồ Tát biết tâm hành phiền-não của các chúng-sanh mà vì họ 
thuyêt-pháp 


1. Vì ngôn-âm hoàn-toàn thanh-tịnh nên nhứt-âm diễn-xướng 
có thê làm hoan-hỷ tât cả 


2. Vì thân đoan-chánh có oai-lực lớn nên không ai hơn khi ở 
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trong chúng-hội 


Vì khéo biết tâm chúng-sanh nên có thể khắp hiện thân 


4. Vì thuyết-pháp khéo léo nên âm-thinh vô-ngại 


ch 


9®. G 


Vì được tâm tự-tại nên khéo thuyết đại-pháp không bị trở 
hoại 


Vì được vô-sở-úy nên lòng không khiếp nhược 
Vì nơi pháp tự-tại nên không ai hơn 
Vì nơi trí tự-tại nên không aI thắng 


Vì bát-nhã ba-la-mật tự-tại nên những pháp-tướng đã nói 
không chông trái 


. Vì biện-tài tự-tại nên tùy thích thuyết-pháp tương-tục 


chẳng dứt 


.- Vì đà-la-nI tự tại nên quyết định khai thị thật tướng của các 


pháp 


. Vì biện-tài tự-tại nên tùy chỗ diễn thuyết có thê khai các 


môn ví-dụ 


.- Vì đại bi tự-tại nên siêng dạy chúng-sanh không lười trễ 
. Vì đại-từ tự-tại nên phóng lưới quang-minh vui đẹp 


lòng đại-chúng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 18. Minh Pháp) 


21. BÒ-TÁT ĐƯỢC TỤ-TẠI-LỰC THẮNG-NGUYỆN-TRÍ 


Bồ-Tát được tự-tại-lực thăng- -nguyện-trí như vậy rồi, giả Sử CÓ 
đạo-tràng rộng lớn lượng bằng bât-khả- thuyết thế- -BIỚI, chúng- 
sanh đông đầy trong đó, môi chúng-sanh săc-tướng oai-đức đêu 
như Đại-thiên thế- -giới-chủ, Bồ-Tát này vừa hiện thân đến đgo- 
tràng thời có thể che chói tất cả đại-chúng trên đây. 


Rồi dùng đại từ-bình-đẳng an-định sự khiếp nhược của chúng, 


dùng thâm trí-huệ xét sở-thích của chúng, dùng biện-tài vô-úy vì 
chúng thuyêt-pháp, làm cho tât cả chúng đêu vui mừng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


257 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


22. BÒ-TÁT THÀNH-TỰU VÔ-LƯỢNG MÔN TRÍ-HUỆ 

Bồ-Tát này đã thành-tựu vô-lượng môn trí-huệ 

- Vô-lượng xảo phân-biệt 

- Chánh niệm-lực rộng lớn 

- Vô-tận thiện-xảo-huệ 

- Thành-tựu đà-la-ni quyết liễu thật-tướng của các pháp 

- Vô-biên bồ-đề-tâm, diệu biện-tài 

- Thâm tín-giải, thành-tựu trí-huệ-lực khắp vào đạo-tràng của 
tam-thê chư Phật 


- Thành-tựu tâm thanh-tịnh biết tam-thế chư Phật đồng một 
thê-tánh 


- Thành-tựu Như-Lai trí, Bồ-Tát đại-nguyện trí 


- Làm đại pháp-sư khai-thị chánh-pháp tạng của chư Phật và 
hộ-trì. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


23. NHU-LAI CHÁNH PHÁP TẠNG 
Ngày đêm siêng tu không lười mỏi 
Khiến Tam-bảo-chủng chắng đoạn tuyệt 
Tất cả pháp lành đã thật hành 
Đều đem hồi-hướng Như-Lai địa. 


Tu hành như vậy được Phật-trí 
Thâm nhập Như-Lai chánh-pháp-tạng 
Làm đại pháp-sư diễn diệu-pháp 


Ví như cam-lộ trọn rưới nhuân. 


Từ-bi thương xót khắp tất cả 
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Tâm hành chúng-sanh đều biết cả 
Đúng sở-thích họ mà khai diễn 
Vô-lượng vô-biên các Phật-pháp. 


Cử động an lành như tượng-vương 
Dũng-mãnh vô-úy dường sư-tử 
Bắt-động như núi, trí như biển 
Cũng như mưa to trừ nóng bức. 


Lúc Pháp-Huệ Bồ-Tát nói kệ xong, đức Như-Lai hoan-hỷ đại 
chúng đêu phụng hành. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 18. Minh Pháp) 


¬^ 3 ` 
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Phẩm 19. 


I.MỤC LỤC 
Không rời cội bồ-đề mà đến Dạ-ma thiên-cung thuyết pháp 
Mười Đức Như-Lai quá khứ từng giảng pháp ở điện Ma-ni 
Bửu vương Như-Lai từng giảng pháp ở điện Thanh tịnh 
Khôổ-hạnh Như-Lai từng giảng pháp ở điện Trang-nghiêm 
Nhiên đăng Như-Lai từng giảng pháp ở điện Thù thắng 
Nhiêu ích Như-Lai từng giảng pháp ở điện Vô cầu 
Thiện giác Như-Lai từng giảng pháp ở điện Bửu hương 
Thắng thiên Như-Lai từng giảng pháp ở điện Diệu hương 


X9 1 GV Chợ có lê 


Vô khứ Như-Lai từng giảng pháp ở điện Phổ-nhãn 
10. Vô thắng Như-Lai từng giảng pháp ở điện Thiện-nghiêm 
11. Khổ-hạnh Như-Lai từng giảng pháp ở điện Phổ-nghiêm. 


xksk‡k 
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IIL CHÁNH VĂN 


—_1, KHÔNG RỜI CỘI BÒ-ĐÈ _ 
MÀ ĐÉN DẠ-MA THIÊN-CUNG THUYÉT PHÁP 


- Do thần lực của đức Phật, khắp thập phương thế-giới, trong 
Diêm-Phù-Đê và trên đảnh Tu-Di đêu thây Như-Lai ngự giữa 
chúng-hội. 

Đức Thế-Tôn không rời cội Bồ-đề và đảnh núi Tu-Di mà hướng 
đên điện Bửu-Trang-Nghiêm nơi Dạ-Ma Thiên-Cung. 


-Trăm vạn Dạ-Ma Thiên-Vương cung-kính đảnh lễ, trăm vạn 
Phạm-Vương vui mừng hớn-hở, trăm vạn Bô-Tát xưng-dương ca 
ngợi, trăm vạn kỹ-nhạc hòa tâu, trăm vạn pháp-âm không dứt tiêng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


2. CÁC ĐỨC NHU-LAI QUÁ KHỨ 
TỪNG GIẢNG PHÁP Ở ĐIỆN MA-NI 


Lúc đó Thiên-Vương liền tự nhớ thiện-căn đã vun trồng nƠơI 
chư Phật thời quá-khứ, thừa oai-lực của đức Phật mà nói kệ răng: 


Danh-Xưng Như-Lai khắp mười phương 
Trong những cát-tường vô-thượng nhứt 
Phật từng vào điện Ma-ni này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


3. BỬU VƯƠNG NHƯ-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN THANH TỊNH 


Bửu-Vương Như-Lai đèn thế-gian 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện thanh-tịnh này 
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Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


4. KHỎ-HẠNH NHU-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN TRANG-NGHIÊM 


Hỷ-Mục Như-Lai thấy vô-ngại 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện trang-nghiêm này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


5. NHIÊN ĐĂNG NHU-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN THÙ THÁNG 


Nhiên-Đăng Như-Lai chiếu thế-gian 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện thù thắng này 
Vì thế chỗ này rất cát tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


6. NHIÊU ÍCH NHƯ-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN VÔ CẤU 
Nhiêu Ích Như-Lai lợi thế gian 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật từng vào điện vô-cấu này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 
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7. THIỆN GIÁC NHU-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN BỬU HƯƠNG 


Thiện-Giác Như-Lai không có thầy 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện bửu-hương này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


8. THẮNG THIÊN NHƯ-LAI TỪNG GIÁNG PHÁP 
Ở ĐIỆN DIỆU HƯƠNG 


Thắng-Thiên Như-Lai đèn trong đời 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện diệu-hương này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


9. VÔ KHỨ NHU-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN PHỎ-NHÃN 


Vô-Khứ Như-Lai hùng-biện nhứt 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện phổ-nhãn này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


10. VÔ THẮNG NHƯ-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN THIỆN-NGHIÊM 


Vô-Thắng Như-Lai đủ công-đức 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
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Phật từng vào điện thiện-nghiêm này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


11. KHỎ-HẠNH NHƯ-LAI TỪNG GIẢNG PHÁP 
Ở ĐIỆN PHÓ-NGHIÊM 


Khổ-Hạnh Như-Lai lợi thế-gian 
Trong những cát-tường vô-thượng-nhứt 
Phật từng vào điện phô-nghiêm này 
Vì thế chỗ này rất cát-tường. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung) 


Khắp thập-phương thế-giới, tất cả Dạ-Ma Thiên-Vương đều 
ca-ngợi công-đức của Phật như vậy cả. 

Lúc đức Thế-Tôn vào điện Ma-Ni ngồi kiết-già trên bửu-tòa 
sư-tử, điện này bông rộng-rãi bao-la băng tât cả chô ở của thiên- 
chúng. Thập phương thê-giới cũng như vậy. 


¬^ ° ` 
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Phẩm 20. 
ễ 
/2/2///A27///1 


I.MỤC LỤC 


Mười vị Bồ Tát thượng thủ ở mười quốc độ 


Phóng hào quang từ hai bàn chân 

Công đức lâm Bồ Tát nói về thân-tướng bắt-khả-đắc 
Huệ-lâm bồ-tát nói về đắng ly-cấu vô-thượng 
Thắng-lâm bồ-tát nói về bất-khả-tư-nghị kiếp 
Vô-úy-lâm bồ-tát nói về đẳng lưỡng-túc-tôn 
Tàm-quý-lâm bồ-tát nói về Như-Lai tối thượng 


Tình-tân-lâm bô-tát nói vê các pháp vô-sai-biệt 


C9 g1 GV TA đề CÓ l3 ca 


Lực-lâm bồ-tát nói về nghĩa vô sanh 
10. Hạnh-lâm bồ-tát nói về vô-tướng, vô-phân-biệt 
11. Giác-lâm bỗ-tát nói về tất cả duy tâm tạo 
Nếu người muốn rõ biết 
Tắt cả Phật ba đời 
Phải quán pháp-giới-tánh 
Tất cả duy tâm tạo. 
(Bài kệ nỗi tiếng của Tông Hoa Nghiêm) 
12. Trí-lâm bồ-tát nói về ấm thanh chẳng phải Phật. 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. MƯỜI VỊ BÒ TÁT THƯỢNG THỦ Ở MƯỜI QUỐC ĐỘ 

Do thần-lực của đức Phật, mười phương đều có một đại Bồ- 
Tát, môi vị đêu cùng Phật-sát vi-trân-sô Bô- Tát câu hội, từ những 
thê-giới ngoài mười vạn Phật-sát vi-trân-sô quôc-độ mà đên cõi 
Dạ Ma Thiên. 

Công-Đức-Lâm Bồ-Tát, Huệ-Lâm Bồ-Tát, Thắng-Lâm Bồ- 
Tát, Vô-Uy-Lâm Bô- Tát, Tàm-Quý-Lâm Bô- Tát, Tỉnh-Tân-Lâm 
Bô-Tát, Lực-Lâm Bô-Tát, Hạnh-Lâm Bô-Tát, Giác-Lâm Bô-Tát, 
Trí-Lâm Bồ-Tát. 

Quốc-độ của các Ngài từ đó mà đến theo thứ-tự là: 

Thân-Huệ thế-giới, Tràng-Huệ thế-giới, Bửu-Huệ thế-giới, 
Thăng-Huệ thê-giới, Đăng-Huệ thê-giới, Kim-Cang-Huệ thê- 
giới, An-Lạc-Huệ thê-giới, Nhụt-Huệ thê-giới, Tịnh-Huệ thê-giới, 
Phạm-Huệ thê-giới. 

Chư Phật Thế-Tôn nơi thế-giới đó theo thứ tự là: 

Thường-Trụ-Nhãn Phật, Vô-Thắng-Nhãn Phật, Võ-Trụ-Nhãn 
Phật, Bât-Động-Nhãn Phật, Thiên-Nhãn Phật, Giải- Thoát-Nhãn 
Phật, Thâm-Đê-Nhãn Phật, Minh-Tướng-Nhãn Phật, Tôi-Thượng- 
Nhãn Phật, Cám-Thanh-Nhãn Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


2. PHÓNG HÀO QUANG TỪ HAI BÀN CHÂN 


Lúc đó đức Thế-Tôn, từ trên hai bàn chân, phóng ra trăm ngàn 
ức quang-minh màu đẹp chiêu khắp thập phương thê-giới. Tât cả 
đạo-tràng, Phật và Bô-Tát đêu hiện hiện cả. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


3. CÔNG ĐỨC LÂM BÒ TÁT 
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NÓI VÈ THÂN-TƯỚNG BÁT-KHẢ-ĐẮC 
Bấy giờ, Công-Đức-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật, 
quan-sát mười phương rôi nói kệ răng: 
Du hành mười phương cõi 
Như hư-không vô-ngại 
Một thân vô-lượng thân 
Thân-tướng bắt-khả-đắc. 


Phật công-đức vô-biên 
Thế nào lường biết được 
Không dừng cũng không đi 
Vào khắp trong pháp-giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


4 HUỆ-LÂM BÒ-TÁT 
NÓI VÉ ĐANG LY-CÁU VỎ-THƯỢNG 
Huệ-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật, quan-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 

Đắng đạo-sư thế-gian 

Đắng ly-cầu vô-thượng 
bắt-khả-tư-nghị kiếp 

Khó được gặp gỡ Phật. 


Phật phóng đại quang-minh 
Thế-gian đều khắp thấy 
Vì chúng rộng diễn bày 
Lợi ích những quần-sanh... 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 
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5. THÁẮNG-LÂM BỎÓ-TÁT _ 
NÓI VẺ BÁT-KHẢ-TU-NGHỊ KIẾP 


Thắng-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 


Ví như tháng mạnh-hạ 
Tạnh ráo không mây mù 
Mặt trời phóng quang-huy 
Thập phương đều sáng chói. 


Quang-minh không hạn lượng 
Không ai lường biết được 
Người mắt sáng còn vậy 


Huông là kẻ mù lòa. 


Chư Phật cũng như vậy 
Công-đức vô-biên-tế 
Bắt-khả-tư-nghị kiếp 
Chẳng thê phân-biệt biết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


6. VÔ-ÚY-LÂM BỎ-TÁT NÓI VÈ 
ĐÁÂNG LƯỠNG-TÚC-TÔN 


Vô-Úy-Lâm Bồ-Tát thừa oaI-lực của đức Phật, quan-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 
Thân Như-Lai rộng lớn 
Rốt ráo nơi pháp-giới 
Chẳng rời bửu-tòa này 
Mà khắp tất cả chỗ... 
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Nếu ai thời quá-khứ 
Tin Phật-pháp như vậy 
Đã thành Lưỡng-Túc-Tôn 


Làm đèn sáng thế-gian. 


Nếu ai sẽ được nghe 
Sức tự-tại của Phật 
Nghe rồi có lòng tin 
Người này sẽ thành Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


7. TÀM-QUÝ-LÂM BÒ-TÁT NÓI VẺ 
NHƯ-LAI TÔI THƯỢNG 
Tàm-Quý-Lâm Bồ-Tát, thừa oai-lực của đức Phật, quan- 
sát mười phương Trôi nói kệ răng: 
Nếu ai được nghe pháp 
Hi-hữu tự-tại này 
Sanh được lòng hoan-hỷ 


Chóng trừ lưới si lầm... 


Như thuốc a-già-đà 
Hay diệt tất cả độc 
Có trí cũng như vậy 


Hay diệt sự vô-trí. 


Như-Lai không ai trên 
Cũng không ai sánh bằng 
Tất cả không so được 
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Thế nên khó gặp gỡ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


8. TINH-TÁN-LÂM BÒ-TÁT NÓI VẺ 
CÁC PHÁP VÔ-SAI-BIỆT 
Tinh-Tấn-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật, quan- 
sát mười phương trôi nói kệ răng: 
Các pháp vô-sai-biệt 
Không ai biết được đó 
Chỉ Phật cùng Phật biết 


Vì trí-huệ rôt ráo... 


Ví như các thế-gian 
Kiếp hỏa có hư diệt 
Hư-không chăng tồn hư 
Phật-trí cũng như vậy. 


Như thập phương chúng-sanh 
Đều lấy tướng hư-không, 
Chư Phật cũng như vậy 
Thế-gian vọng phân-biệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


9. LỰC-LÂM BỎ-TÁT NÓI VỀ NGHĨA VÔ SANH 


Lực Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật quan-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 


Phân-biệt các uân này 


Tánh nó vốn không tịch 
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Vì không, nên chăng diệt 


Đây là nghĩa vô-sanh. 


Chúng-sanh đã như vậy 
Chư Phật cũng như vậy 
Phật và các Phật-pháp 


Tự-tánh vôn không có. 


Biết được các pháp này 
Như thật không điên-đảo. 
Người thấy biết tất cả 
Thường thấy ở nơi trước. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


10. HẠNH-LÂM BỎ-TÁT NÓI VÉ 
VÔ-TƯỚNG, VÔ-PHÂN-BIỆT 


Hạnh-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật quan-sát mười 
phương trôi nói kệ răng: 


Nếu thấy được thân Phật 
Thanh-tịnh như pháp-tánh 
Với tất cả Phật-pháp 
Người này không nghi lầm. 


Nếu thấy tất cả pháp 
Bồn-tánh như niết-bàn 
Đây thời thấy Như-Lai 


Rôt ráo vô-sở-tru. 
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Nếu tu tập chánh-niệm 
Sáng tỏ thấy chánh-giác 
Vô-tướng, vô-phân-biệt 
Đây gọi Pháp-Vương- Tử. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


11. GIÁC-LÂM BỎ-TÁT NÓI VẺ TẤT CÁ DUY TÂM TẠO 
(bài kệ nôi tiêng của tông Hoa Nghiêm) 
Lúc đó Giác-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật, quan- 
sát mười phương rôi nói kệ răng: 
Nếu người biết tâm hành 
Bảo khắp các thế-gian 
Người này thời thấy Phật 
Rõ Phật chơn-thật-tánh. 


Tâm chăng trụ nơi thân 
Thân chẳng trụ nơi tâm 
Mà làm được Phật-sự 


Tự-tại chưa từng có. 


Nếu người muốn rõ biết 
Tắt cả Phật ba đời 
Phải quán pháp-giới-tánh 
Tắt cả duy tâm tạo. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


_12. TRÍ-LÂM BÒ-TÁT NÓI VẺ 
ẤM THANH CHẢNG PHẢÁI PHẬT 


Trí-Lâm Bồ-Tát thừa oai-lực của đức Phật, quan-sát mười 
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phương rôi nói kệ răng: 


Dầu nghe tiếng Như-Lai 
Âm-thinh chẳng phải Phật 
Cũng chăng ngoài âm-thinh 


Biết được đắng Chánh-Giác. 


Bồ-đề không lai khứ 
Lìa tất cả phân-biệt 
Thế nào ở trong đó 


Tự nói là thấy được. 


Chư Phật không có pháp 
Phật chỗ nào có nói, 
Chỉ theo tự-tâm chúng 
Cho rằng Phật nói pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 20. Dạ Ma Cung Kệ Tán) 
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Phẩm 21. 


L. MỤC LỤC 
Thiện-tư-duy tam-muội 
Phát khởi mười hạnh của b-tát 
Mười trí để giảng Thập hạnh 
Thập hạnh 
4.1. Bồ Tát Hoan-hÿ-hạnh 
4.2. Bồ Tát Nhiêu-ích-hạnh 
4.3. Bồ-tát Vô-vi-nghich-hạnh 
4.4. Bồ-tát Vô-khuất-nhiễu-hạnh 
4.5. Bồ-tát Ly-si-loạn-hạnh 
4.6. Bồ-tát Thiện-hiện-hạnh 
4.7. Bồ Tát Vô trước hành 
4.8. Bồ-tát Nan-đắc-hạnh 
4.9. Bồ-tát Thiện-pháp-hạnh 
4.10. Bồ-tát Chơn-thiệt-hạnh 
5. Vì soi rõ bồ đề mà nói Thập hạnh 
6. Chủng-tánh Bồ-tát thanh-tịnh. 


m9 JU 


xksk‡k 


274 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


IIL CHÁNH VĂN 


1.THIỆN-TU-DUY TAM-MUỘOI 


- Nương thằn-lực của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na và thiện-căn-lực của 
chúng Bô- Tát, Công-Đức-Lâm Bồ-tát nhập thiện-tư-duy tam-muội 
đê diễn thuyêt pháp. 


- Nhập tam-muội này rồi, trong mười phương vi-trằn-số 
thế-giới, có vạn Phật-sát vi-trần-số chư Phật đều hiện Công- 
Đức-Lâm hiện ra nơi trước mà bảo Công-Đức-Lâm Bồ-tát diễn 
thuyết pháp Thập hạnh. 


I1. Hoan-hỷ-hạnh 
Nhiêu-ích-hạnh 
'Vô-vI-nghịch hạnh 
Vô-khuất-nhiễu-hạnh 
'Vô-si-loạn-hạnh 
Thiện-hiện-hạnh 
Vô-trước-hạnh 
Nan-đắc-hạnh 
Thiện-pháp-hạnh 

. Chơn-thiệt-hạnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 
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2. PHÁT KHỞI MƯỜI HẠNH CỦA BÒ-TÁT 
Vì tăng-trưởng Phật-trí 
Vì thâm-nhập pháp-giới 
Vì rõ chúng-sanh-g1ới 


Vì sở-nhập vô-ngại 


9y dc. ự 


Vì sỏ-hành vô-chướng 
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6. Vì được vô-lượng phương-tiện 

7. Vì nhiếp-thủ nhứt-thiết-trí tánh 

§.. Vì giác-ngộ tất cả pháp 

9. Vì biết tất cả căn-tánh 

10. Vì có thê thọ-trì giảng-thuyết tất cả pháp Nghĩa là phát 
khởi mười hạnh của Bô- Tát. 


3. MƯỜI TRÍ ĐỀ GIẢNG THẬP HẠNH 


Công-Đức-Lâm Bô-tát có mười trí như: 


Vô-thất-trí 
Vô-lượng-trí 


I. Vô-ngạr-trí 
2. Vô-trước-trí 
3. Vô-đoạn-trí 
4. Vô-sư-trí 
5. Vô-sI-trí 
6. Vô-dI-trí 
VI 

8. 

9, 


Vô-thắng-trí 

10. Vô-giải-đãi-trí 

11. Vô-đoạt-trí để giảng Thập Hạnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 


4. THẬP HẠNH 
4.1. BÒ TÁT HOAN-HỶ-HẠNH 
Bồ-tát này làm đại-thí-chủ, phàm có vật gì đều bố-thí được cả, 
vì nhớ đên bôn-hạnh của chư Phật, vì thích mên bôn-hạnh của chư 
Phật, vì thanh-tịnh bôn-hạnh của chư Phật, vì khiên chúng-sanh 
thoát khô được vui, khiên tât cả hoan-hỷ mên thích. 
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Nếu còn một chúng-sanh lòng chưa thỏa-mãn, tôi trọn chẳng 
chứng vô-thượng bô-đê. 

Bồ Tát tu học để chứng nhứt-thiết-trí, biết nhứt-thiết-pháp, rồi 
vì chúng-sanh diễn thuyết tam-thế bình- đăng tùy thuận pháp-tánh 
tịch-tịnh bắt-hoại, khiến họ được vĩnh-viễn an-ôn khoái-lạc. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.2. BÒ TÁT NHIÊU-ÍCH-HẠNH 

Bồ-tát này hộ-trì tịnh-giới, lòng không nhiễm trước sắc thỉnh 
hương vị xúc. 

Học hạnh Phật, rời bỏ ác-hạnh, chấp-ngã, si-mê. Dùng trí-huệ 
vào tât cả Phật-pháp. Giảng thuyêt cho chúng-sanh khiên họ trừ 
điên-đảo. 

Bồ-tát này liền suy nghĩ rằng: Cảnh ngũ-dục này là thứ chướng 
đạo, nhân đên chướng vô-thượng bô-đê. Do đây nên Bô-tát chăng 
có mộ niệm dục-tưởng, lòng thanh-tịnh như Phật. 

Bồ Tát tùy thuận tất cả Như-Lai, rời tất cả hành-vi thế-gian, 
trọn nên tât cả Phật-pháp, trụ nơi vô-thượng bình-đăng, xem 
chúng-sanh bình-đăng, rõ suôt cảnh-giới lìa lỗi, dứt phân biệt, bỏ 
châp-trước, khéo xuât-ly, tâm luôn an-trụ nơi thậm-thâm trí-huệ 
vô-thượng vô-thuyêt vô-y vô-độc vô-lượng vô-biên vô-tận vô-sắc. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.3. BÒ-TÁT VÔ-VI-NGHỊCH-HẠNH 


Bồ-tát khiêm hạ cung-kính, chẳng tự hại, chăng hại người, 
chăng hại mình người, chăng tự thủ-trước, chẳng thủ-trước người, 
chẳng thủ-trước cả hai, cũng chăng tham cầu danh tiếng lợi lộc. 

Giả-sử có vô-số chúng-sanh ác, đến chỗ Bồ-Tát, đem vô-số lời 
ác mắng nhiếc trêu chọc nguyền rủa, đồng thời cầm dao gậy đập 
chém trải qua vô-số kiếp không thôi. 

Bồ-tát bị sự bức khổ vô cùng này, sắp phải chết, tự nghĩ rằng: 
Tôi nhơn sự khổ nhục này, nêu lòng động loạn thời là tự chăng điều- 
phục, tự chẳng giữ-gìn, tự chẳng sáng suốt, tự chăng tu-tập, tự chăng 
chánh-định, tự chẳng tịch-tịnh, tự chẳng á ái-tích, tự sanh chấp- -trước, 
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thời đâu có thê làm cho người khác lòng được thanh-tịnh. 

Vì thế nên dầu nay bị khổ nhục, Bồ Tát phải nhẫn thọ, vì thương 
xót chúng-sanh, vì lợi-ích chúng-sanh, vì an vui chúng-sanh, vì 
nhiếp-thọ chúng- sanh, vì chắng bỏ chúng-sanh, vì để tự giác-ngộ 
và khiến người giác-ngộ, vì lòng không thối-chuyển xu-hướng 
Phật-đạo. 

Suy nghĩ như vậy rồi càng tự khích lệ thêm, khiến lòng thanh- 
tịnh mà được vui mừng, khéo tự điêu-nhiêp, tự có thê tự an-trụ nơi 
trong Phật-pháp, cũng khiên chúng-sanh đông được pháp này. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.4. BÒ-TÁT VÔ-KHUÁT-NHIÊU-HẠNH 


Bồ-tát này tu hạnh tinh- tấn: đệ nhứt tính- tấn, đại tỉnh- tấn, 
thắng tinh-tấn, thù- -thắng tinh-tấn, tối- thắng tinh-tấn, tối- diệu tính- 
tấn, thượng tinh-tấn, vô-thượng tinh-tắn, vô-đắng tỉnh-tấn, phổ- 
biến tinh-tân. 


Bồ Tát có thể vì mỗi mỗi chúng- sanh trong vô- -số thế-giới mà 
chịu khỗ ở vô-gián địa-ngục trọn vô-số › kiếp, đề những chúng- -sanh 
đó được gặp Phật, được hưởng vui, nhẫn đến được vô-dư niêt-bản, 
rồi mình sẽ chứng vô-thượng bồ-đề. 


Giả-sử có người bảo: có vô-lượng vô- số đại-hải, ông sẽ lấy 
đầu sợi lông chấm từ giọt đến khô cạn, và nghiền vô-lượng vô- 
số thế-giới làm bụi, đếm biết TỐ SỐ giọt số bụi ấy, ông vì chúng- 
sanh trải qua kiếp số bằng số giọt số bụi ấy mà chịu khô chẳng dứt. 

'Bồ-tát dầu nghe lời trên đây, nhưng không hề có một niệm thối 
khiệp. Chỉ càng thêm hớn hở vui mừng: tôi may mãn được lợi lành 
lớn. Vì do sức của tôi mà vô-lượng chúng-sanh kia thoát khô hăn. 

Bồ-tát này đem phương-tiện thật hành trong tất cả thế-giới, làm 
cho tât cả chúng-sanh được rôt ráo vô-dư niêt-bàn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.5. BÒ-TÁT LY-SI-LOẠN-HẠNH 

Bồ-tát thành-tựu chánh-niệm, tâm không tán loạn kiên-cô bất- 

động tôi-thượng thanh-tịnh rộng lớn vô-lượng không có mê-hoặc. 


Vì do chánh-niệm này nên khéo hiệu tât cả ngôn ngữ thê-gian, 
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hay trì ngôn thuyết của các pháp xuất-thê. 


Bồ-tát này dầu nghe vô-lượng vô-số âm thinh hay đở như vậy, 
nhưng chưa từng có một niệm tán-loạn. 


Bồ-tát này thành-tựu vô-lượng chánh-niệm như vậy. Trong 
vô-lượng vô-sô-kiêp được nghe chánh-pháp nơi chư Phật, Bô-Tát, 
thiện-tri-thức. Như là thậm-thâm pháp, quảng-đại pháp, trang- 
nghiêm pháp, những thứ trang-nghiêm pháp, pháp diễn thuyết các 
loại danh cú văn thân, pháp Bồ-tát trang- -nghiêm, pháp Phật thần- 
lực quang-minh vô- -thượng, pháp chánh-thắng-giải thanh- tịnh, 
pháp chắng nhiễm- trước tất cả thế-gian, pháp phân-biệt tất cả thế- 
gian, pháp rất quảng-đại, pháp rời mê-s¡ chiếu rõ tất cả cả chúng- 
sanh, pháp cùng đồng với tất cả thế-gian, pháp chẳng cùng đồng 
với tất cả thế-gian, pháp Bồ-tát trí vô-thượng, pháp nhứt-thiết-trí 
tự-tại. 

| Bồ-tát được nghe những pháp như vậy rồi trải qua vô-số kiếp 
chăng quên chăng mât, tâm thường ghi nhớ không gián-đoạn. 

_ Tại sao vậy? Vì trong vô-lượng kiếp, lúc tu hành, Bồ-tát trọn 
chăng làm não loạn một chúng-sanh khiên họ mât chánh-niệm, 
chăng hoại chánh-pháp, chăng đọan thiện-căn, tâm luôn tăng- 
trưởng trí-huệ rộng-lớn. 

Bồ-tát này thành-tựu hạnh thân ngữ ý tịch-tịnh như vậy, thắng 
đên nhứt-thiêt-trí không thôi-chuyên, khéo vào tât cả môn thiên- 
định, biết các tam-muội đồng một thể-tánh. 

Khiến cho tất cả chúng-sanh an-trụ trong niệm thanh-tịnh vô- 
thượng, nơi nhứt-thiêt-trí được bât-thôi-chuyên rôt ráo thành-tựu 
vô-dư niêt-bản. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.6. BÒ-TÁT THIỆN-HIỆN-HẠNH 
Bồ-tát này ba nghiệp thân-ngũ-ý đều thanh-tịnh, trụ và thị- 
hiện đêu vô-sở-đắc. 

Như vậy, Bồ-tát này hiểu tất cả pháp thảy đều rất sâu, tất cả thế- 
gian thảy đều tịch-tịnh, tât cả Phật-pháp không chỗ thêm, Phật-pháp 
không khác pháp thê-gian, pháp thê-gian không khác Phật-pháp. 
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Bồ-tát này lại nghĩ rằng: Nếu tôi tự hiểu pháp thậm-thâm này, 
thời chỉ một tôi riêng được giải-thoát chứng vô-thượng bồ-đề, mà 
các chúng-sanh mù tối sa vào đường hiểm lớn bị những phiền-não 
triền-phược, như người bệnh nặng luôn thọ khổ thống, ở trong 
ngục tham-ái không tự ra khỏi, chăng rời địa- -ngục, ngạ-quỷ, súc- 
sanh, cõi vua Diêm-La, chẳng diệt được khổ, chăng bỏ nghiệp ác, 
thường ở si-ám chẳng thấy chơn-thiệt, luân-hồi sanh-tử không 
ra khỏi được, trụ nơi bát-nạn, những cấu nhiễm vậy nhơ, những 
phiền-não che chướng tâm họ, tà-kiến làm mê chăng thật hành 
chánh-đạo. 

Bồ-tát này quán-sát những chúng-sanh rồi nghĩ rằng: Nếu 
những chúng-sanh này chưa thành-thục, chưa điều-phục, tôi bỏ họ 
mà chứng vô-thượng bồ-đè thời không nên. 

Tôi sẽ trước giáo hóa chúng-sanh trong bắt-khả-thuyết bất- 
khả-thuyết kiếp thật hành hạnh Bồ-Tát. 

Bồ-tát này lúc trụ hạnh trên đây, hàng chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả thế-gian, Càn-thát-bà, A-tu-la v.V.. . Nếu 
có ai được thấy và tạm thời đồng ở chung với Bồ-tát này, rồi kính 
trọng cúng-dường, và tạm nghe qua tai một phen để tâm, đều không 
luống uống, tất định sẽ thành vô-thượng bồ-đề. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 
4.7. BÒ TÁT VÔ TRƯỚC HÀNH 

Bồ-tát dùng tâm vô-trước, ở trong mỗi niệm sẽ nhập vô- 
sô thê-giới, nghiêm-tịnh vô-sô thê-giới, với các thê-giới tâm 
không châp-trước. 

Bồ-tát này qua đến chỗ của vô- số Như-Lai mà kính lễ cúng 
dường. Cúng-dường như vậy để rốt ráo pháp vô-tác, để trụ pháp 
bất-tư-nghị, ở trong mỗi niệm thấy vô-só Phật. 

Bồ-tát này trong bất-khả-thuyết kiếp, thấy bắt-khả-thuyết 
Phật xuât thê, nơi môi đức Phật tôn thờ cúng-dường thảy đêu trọn 
bât-khả-thuyêt kiêp tâm không nhàm đủ. Thây Phật nghe pháp và 
thây Bô-tát chúng-hội trang-nghiêm đêu không châp trước. Thây 
thê-giới uê trược cũng không ghét chán. Tại sao vậy? Vì Bô-tát này 
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quán-sát đúng với Phật-pháp. Trong Phật-pháp, không cấu, không 
tịnh, không tối, không sáng, không khác, không đồng, không thiệt, 
không vọng, không an-ôn, không hiểm-nạn, không chánh-đạo, 
không tà-đạo. 

Bồ-tát thâm nhập pháp-giới như vậy giáo-hóa chúng-sanh, mà 
với chúng-sanh chẳng sanh chấp-trước; thọ-trì các pháp mà nơi 
các pháp chẳng chấp-trước; phát bồ-đề tâm trụ nơi Phật trụ, mà 
nơi Phật-trụ chăng sanh chấp trước; dầu có ngôn thuyết mà không 
chấp ngôn thuyết; vào chúng-sanh-đạo mà không chấp chúng- 
sanh-đạo. 

Rõ biết tam-muội, hay nhập hay trụ mà nơi tam-muội mà tâm 
không chấp-trước. Qua đến vô-lượng Phật-độ, hoặc vào, hoặc 
thấy, hoặc trụ mà nơi Phật-độ tâm không chấp-trước, lúc bỏ đi 
cũng không luyến tiếc. 

Trong những chúng-sanh đó: các thứ tiếng, các thứ nghiệp, các 
thứ chấp, các thứ thi-vi, các thứ hòa-hợp, các thứ lưu- chuyền, các 
thứ việc làm, các thứ cảnh-giới, các thứ sanh, các thứ chết, Bồ-tát 
này do đại-nguyện ở trong đó mà giáo-hóa họ, chăng đề tâm họ có 
động có thối, cũng chăng có một niệm nhiễm-trước. 


Tại sao vậy? Vì Bồ-tát này đã được vô-trước, vô-y, tự-lợi và 
lợi-tha đêu thanh-tịnh đây đủ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 
4.8. BÒ-TÁT NAN-ĐÁC-HẠNH 
Bồ-tát này an-trụ nơi nan-đắc-hạnh rỒi ở trong mỗi niệm có thê 
chuyên vô-sô kiêp sanh tử mà chăng bỏ đại-nguyện của Bô-Tát. 
Nếu có chúng-sanh nào tôn-kính cúng-dường nhần đến thấy 
nghe, Bô-tát này đêu được chăng thôi-chuyên nơi vô-thượng bô-đê. 
Bồ-tát này dầu biết chúng-sanh chẳng phải có, nhưng chẳng 
bỏ tât cả chúng-sanh-giới. Ví như thuyên-trưởng chăng dừng bờ 
này, chăng đậu bờ kia, chăng dừng giữa dòng, mà có thê đưa chúng 
từ bờ này qua đên bờ kia, vì qua lại không thôi nghỉ vậy. 
Bồ-tát này cũng như thế, chẳng trụ sanh-tử, chăng trụ niết-bàn, 
cũng chăng trụ giữa dòng sanh-tử, mà có thê độ chúng-sanh từ bờ 


281 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


sanh-tử này, đặt họ trên bờ niết-bàn-kia, nơi an-ôn vô-úy không 
ưu-não. 

Bồ-tát này lại nghĩ rằng: Chúng-sanh thế-gian chăng biết ân 
báo, lại thù oán nhau, tà-kiễn chấp-trước mê-lầm điên-đảo ngu-sI 
vô-trí, không có tín-tâm, theo bọn ác sanh niệm ác, tham ái vô- 
minh các thứ phiền-não đều đầy dãy, chính nơi đây là chỗ tôi 
thành-tựu bồ-tát-hạnh. Giả-sử đầy cả thế-gian này đều là người 
biết ân-nghĩa thông-minh trí-tuệ và thiện-tri-thức, thời tôi không 
thật hành bồ-tát-hạnh trong đó. 


Tại sao vậy? Vì đối với chúng-sanh, tôi trọn không mong, 
không cầu gì cả. Tôi tu bồ-tát-hạnh tận vị-lai kiếp, chưa từng có 
một niệm vỊ-kỷ. 

Tôi chỉ muốn độ thoát chúng-sanh, khiến họ thanh-tịnh được 
giải-thoát vĩnh-viễn. Vì tôi là nhà dìu-dắt sáng suốt của chúng- 
sanh, thời theo phép, phải không chấp lấy không mong cầu, chỉ vì 
chúng-sanh mà tu đạo Bồ-tát khiến họ được đến nơi bờ an-ôn kia 
và thành vô-thượng bồ-đề. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 21. Thập Hạnh) 
4.9. BÒ-TÁT THIỆN-PHÁP-HẠNH 


Bồ-tát này vì tất cả thế-gian: Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-Môn, 
Bà-La-Môn, Càn-Thát-Bà v.v... mà làm ao pháp thanh-lương, 
nhiêp trì chánh-pháp, chăng dứt Phật-chủng. 


Bồ-tát này tâm đại-bi kiên-có nhiếp khắp chúng-sanh, nơi đại- 
thiên thế-giới, biến ra thân kim-sắc mà làm Phật-sự. Tùy theo căn- 
tánh và sở-thích của các chúng-sanh, dùng lưỡi rộng dải, trong một 
tiếng hiện vô-lượng tiếng, đúng theo thời nghi mà thuyết pháp làm 
cho chúng-sanh đều hoan-hỷ. 

Giả-sử có bất-khả-thuyết nghiệp-báo vô-số chúng-sanh đồng 
họp chung một chỗ, hội đó rộng lớn khắp bắt-khả-thuyết thế-giới, 
Bồ-tát : này ngôi trong chúng-hội â Ấy. Chúng- sanh trong hội-trường 
đó, mỗi môi đều có vô-số miệng, mỗi miệng nói ra trăm ngàn ức 
na-do-tha tiếng, đồng thời nói, lời lẽ khác nhau, câu hỏi khác nhau. 


Bô-tát này liên trong một niệm đêu có thê nhận hiêu và giải 
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đáp tất cả cho họ đều hết nghi lầm. 


Như trong một đại-hội trên đây, trong bất-khả-thuyết hội cũng 
đêu như vậy cả. 


Lại giả-sử nơi đâu một sợi lông, rong mỗi niệm xuất-hiện bắt- 
khả-thuyết bắt-khả-thuyết đạo-tràng chúng-hội, bất-khả-thuyết bắt- 
khả-thuyết đầu sợi lông đều như vậy tận vị-lai kiếp, số kiếp đó có 
thể tận, chúng-hội vô-tận. Những chúng-hội này, trong môi niệm 
dùng ngôn từ riêng biệt, gạn hỏi riêng biệt. Bổ-f4f này trong một 
niệm có thể nhận biết cả, không sợ không khiếp, không nghĩ không 
lầm, mà nghĩ rằng: dầu tất cả chúng-sanh đồng thời đến hỏi tôi, tôi 
sẽ vì họ mà thuyết pháp không dứt không cùng, khiến họ đều vui 
mừng trụ nơi thiện-đạo, lại khiến họ khéo hiểu tất cả ngôn từ. 


Bồ-tát an-trụ thiệp pháp hạnh này làm ao pháp mát-mẻ cho tất 
cả chúng-sanh, vì có thê cùng tận nguôn tât cả Phật-pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 
4.10. BÒ-TÁT CHƠN-THIỆT-HẠNH 

Bồ-tát này thành-tựu lời chắc thật đệ-nhứt, có thể làm đúng 
như lời, có thê nói đúng như làm. 

Bồ-tát này học chơn-thiệt ngữ của tam-thế chư Phật, nhập 
chủng-tánh của tam-thê chư Phật, đông thiện-căn với tam-thê chư 
Phật, được lời vô-nh† của tam-thê chư Phật, theo Như-Lai học 
thành-tựu trí-huệ. 

Bồ-tát hiện vô-lượng thân vào khắp thế-gian mà không sở-y. 
Ở trong thân mình hiện tât cả cõi, tât cả chúng-sanh, tât cả pháp, 
tât cả Phật. 


Bồ-tát này biết chúng-sanh: Các thứ tưởng niệm, các thứ ưa 
muốn, các thứ hiểu biết, các thứ nghiệp báo, các thứ thiện-căn, tùy 
cơ nghi mà hiện thân đề điều-phục họ. 

Bồ- tát này quán-sát chư Bồ-tát như huyễn, tất cả pháp như hóa, 
Phật xuất thế như bóng, tất cả thế-gian như giấc mơ, được tạng 
nghĩa-thân, văn-thân vô-tận, chánh-niệm tự-tại, trí-huệ tối- thắng 
quyết-định rõ biết tất cả các pháp, nhập tất cả tam-muội chơn-thật- 
tánh, trụ nơi nhứt-tánh không hai. 
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Vì chúng-sanh đều chấp-trước nơi hai, nên Bồ-tát này an- 
trụ nơi đại-bi bình-đẳng thành-tựu hành pháp tịch-diệt như vậy, 
được Phật thập-lực, nhập nhơn-đà-la võng pháp-giới, thành-tựu 
Như-LaI vô-ngại giải-thoát, hùng-mãnh trong loài người, đại sư-tử 
hồng, được vô-úy chuyên pháp-luân vô-ngại thanh-tịnh, được trí- 
huệ giải-thoát rõ biết tất cả cảnh-giới thế-gian, tuyệt dứt dòng sanh 
tử vào biển lớn trí-huệ, vì tất cả chúng-sanh mà hộ-trì chánh-pháp 
của tam-thế Phật, đến tột đáy nguồn thiệt-tướng của biến lớn tất 
cả pháp. 

Bồ-tát trụ nơi Chơn-Thiệt-Hạnh này rồi, tất cả thế-gian: 
Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-Môn, Bà-La-Môn, Càn-Thát-Bà, 
A-Tu-La v.v... có ai gằn-gũi, thời đều làm cho được tỏ ngộ 
hoan-hỷ thanh-tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 


5. VÌ SOI RÕ BỎ ĐÈ MÀ NÓI THẬP HẠNH 
Công-Đức-Lâm Bồ-tát thừa thần-lực của đức Phật quan-sát 
khăp mười phương tât cả chúng-hội, cùng tận pháp-giới 
Vì muốn Phật-chủng chẳng dứt 
Vì muốn chủng-tánh Bồ-tát thanh-tịnh 
Vì muốn nguyện chủng-tánh chăng thối chuyên 
Vì muốn hạnh chủng-tánh thường tương-tục 
Vì muốn tam-thế chủng-tánh đều bình-đẳng 
Vì muốn nhiếp tam-thế tất cả Phật-chủng 
Vì muốn khai diễn những thiện-căn của mình vun-trồng 
Vì muốn quan-sát tất cả căn-tánh 
Vì muốn hiểu phiền-não, tập-khí, tâm-hành chỗ-làm 
Vì muốn soi rõ Phật bồ-đề mà nói Pháp Thập Hạnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 
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6. CHỦNG-TÁNH BÒ-TÁT THANH-TỊNH 
Nhứt tâm kính lễ đẳng Thập-Lực 
Ly-cấu, thanh-tịnh, thấy vô-ngại 

Cảnh-giới sâu xa, không ngang sánh 


Trụ, như hư-không, có trong đạo... 


Vì khiến chúng-sanh xuất thế-gian 
Tất cả điệu-hạnh đều tu-tập 
Hạnh này rộng lớn không ngằn mé 


Thê nào mà có người biệt được. 


Giả-sử phân-thân bắt-khả-thuyết 
Đồng với pháp-giới đồng hư-không 
Đều đồng ca ngợi công-đức kia 


Trăm ngàn muôn kiếp không hết được. 


Công-đức Bồ-tát vô-lượng-biên 
Tất cả tu hành đều đầy đủ 
Giả-sử vô-lượng vô-biên Phật 


Trong vô-lượng kiếp nói chăng hết. 


Huống là thế-gian trời và người 
Tắt cả Thinh-Văn cùng Duyên-Giác 
Có thê vô-lượng vô-biên kiếp 
Ca ngợi tuyên-dương rốt-ráo được! 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21. Thập Hạnh) 


- 4 đề >> 
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Phẩm 22. 
9Ô» 


I.MỤC LỤC 


1. Đại Bồ-tát có mười tạng vô tận 
2. Mười tạng công đức 
2.1. Đại Bồ-tát Tín-tạng 
2.2. Đại Bồ-tát Giới-tạng 
2.3. Đại Bồ-tát Tàm-tạng 
2.4. Đại Bồ-tát Quý-tạng 
2.5. Đại Bồ-tát Văn-tạng 
2.6. Đại Bồ-tát Thí-tạng 
2.6.1. Thế nào là Bồ-tát phân-giảm-thí? 
2.6.2. Thế nào là Bồ-tát kiệt-tận-thí? 
2.6.3. Thế nào là Bồ-tát nội-thí? 
2.6.4. Thế nào là Bồ-tát ngoại-thí? 
2.6.5. Thế nào là Bồ-tát nội-ngoại-thí? 
2.6.6. Thế nào là Bồ-tát thí tất cả? 
2.6.7. Thế nào là Bồ-tát quá-khứ-thí? 
2.6.8. Thế nào là Bồ-tát vị-lai-thí? 
2.6.9.thế nào là Bồ-tát hiện-tại thí? 
2.6.10. Thế nào là Bằ-tát cứu-cánh-thí? 
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2.7. Đại Bồ-tát Huệ-tạng 
2.8. Đại Bồ-tát Niệm-tạng 
2.9. Đại Bồ-tát Trì-tạng 
2.10. Đại Bồ-tát Biện-tạng 
3. Lợi ích của 10 pháp vô tận tạng. 


xkskk 


IIL CHÁNH VĂN 


1. ĐẠI BỎ TÁT CÓ MƯỜI TẠNG VÔ TẬN 
Công-Đức-Lâm Bồ-tát lại nói với chư Bồ-tát rằng: Đại Bồ-tát 
có mười tạng mà tam-thê chư Phật đã nói, sẽ nói và hiện nay nói 
như sau: 


Tín-tạng 

Giới-tạng 
Tàm-tạng 
Quý-tạng 
Văn-tạng 
Thí-tạng 

Huệ-tạng 


Niệm-tạng 


CC 9 lên VU (6 PS JVAI lo 


Trì-tạng 
10. Biện-tạng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
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2. MƯỜI TẠNG CÔNG ĐỨC 
2.1. ĐẠI BÒ-TÁT TÍN-TẠNG 
Thế nào là đại Bồ-tát tín-tạng? 


Bồ-tát này tin tất cả pháp là không, là vô-tướng, là vô-nguyện, 
là vô-tác, là vô-phân-biệt, là vô-sở-y, là bât-khả-lượng, là vô- 
thượng, là nan siêu-việt, là vô-sanh. 


Nếu Bồ-tát có thể tùy thuận tất cả pháp mà sanh lòng tin như 
vậy tôi, thời nghe Phật-pháp bắt-khả-tư-nghì lòng không khiếp sợ, 
nghe tất cả Phật bất-tư-nghi, chúng-sanh-giới bắt- tư-nghì, pháp 
giới bất-tư-nghì, hư-không-giới bẩt-tư-nghì, niết-bàn-giới bất- 
tư-nghì, đời quá-khứ bât-tư-nghì, đời vị-lai bât-tư-nghì, đời hiện 
tại bât-tư-nghì, và nghe nhập tât cả kiêp bât-tư-nghì đêu không 
lòng khiêp sợ. 

Tại sao vậy? Vì đối với chư Phật, Bồ-tát nầy một bề tin chắc. 
Biệt trí-huệ của Phật vô-biên vô-tận. 

Trong thập phương vô-lượng thế-giới, mỗi mỗi thế-giới đều có 
vô-lượng Phật đã, nay, và sẽ được vô-thượng bô-đê: đã, nay, và sẽ 
xuât-thê; đã, nay, và sẽ nhập niêt-bàn. 

Trí-huệ của chư Phật: bất tăng bất giảm, bất sanh, bất diệt, bất 
tân, bât thôi, bât cận, bât viên, vô tri, vô xả. 

Bồ-tát này nhập trí-huệ của Phật được thành-tựu vô-biên vô- 
tận đức tin. 

Được đức tin nầy rồi thời tâm chẳng thối-chuyền, tâm chăng 
tạp loạn, chăng bị phá hoại, không bị nhiêm-trước, thường có căn- 
bồn, tùy thuận thánh-nhơn, trụ nhà Như-Lai, hộ-trì chủng-tánh của 


tất cả Phật, tăng trưởng tín giải của tất cả Bồ- Tát, tùy thuận thiện- 
căn của tất cả Phật, xuất sanh phương-tiện của tất cả Phật. 


Đây gọi là đại Bồ-tát tín-tạng. Bô-tát trụ nơi tín-tạng này thời 
có thê nghe và trì tât cả Phật-pháp, giảng nói cho chúng-sanh khiên 
họ đêu được khai ngộ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
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2.2. ĐẠI BÒ-TÁT GIỚI-TẠNG 

Những gì là đại Bồ-tát giới-tạng? 

Bồ-tát nầy thành-tựu giới khắp lợi ích, giới chẳng thọ, giới 
chăng trụ, giới không hối- hận, giới không trái cãi, giới chăng 
tổn não, giới không tạp-uế, giới không tham cầu, giới không lỗi 
lầm, giới không hủy phạm. 

Thế nảo là giới khắp lợi ích? Bồ-tát này thọ-trì tịnh-giới vốn vì 
lợi ích tât cả chúng-sanh. 

Thế nảo là giới chẳng thọ? Bồ-tát nầy chẳng thọ hành những 
giới của ngoại-đạo, chỉ bôn-tánh tự tính-tân phụng-trì tịnh-giới 
bình-đăng của tam-thê Phật. 

Thế nào là giới chăng trụ? Bồ-tát này lúc phụng-trì giới, lòng 
không trụ dục-giới, săc-giới, vô-sắc-giới, vì trì giới không câu 
sanh về các cõi đó. 

Thế nào là giới không hói hận? Bồ-tát nầy thường được an- 
trụ tâm không hôi-hận, vì chăng làm tội nặng, chăng làm dôi trá, 
chăng phá tịnh-g1ới. 

Thế nào là giới không trái cãi? Bồ-tát nầy chẳng bác bỏ giới 
của Phật đã chế ra cũng chẳng tạo lập lại, lòng luôn tùy thuận giới 
hướng đến niết-bàn, thọ trì toàn vẹn không hủy phạm, chẳng vì trì 
giới mà làm nhiêu não chúng-sanh khác khiên họ sanh khô, chỉ 
nguyện câu tât cả chúng-sanh đêu thường hoan-hỷ mà trì giới. 

Thế nảo là giới chẳng não hại? Bồ-tát này chăng nhơn nơi giới 
mà học những chú thuật, tạo làm phương thuôc não hại chúng- 
sanh, chỉ vì cứu hộ chúng-sanh mà trì ĐI 

Thế nào là giới chẳng tạp? Bôồ-tát này chẳng chấp biên-kiến, 
chẳng trì giới tạp, chỉ quán duyên-khởi trì giới xuất-ly. 


Thế nào là giới không tham cầu? Bồ-tát này chăng hiện dị- 
tướng tỏ bày mình có đức, chỉ vì đây đủ pháp xuât-ly mà trì giới. 

Thế nào là giới không lầm lỗi? Bồ-tát này chăng tự cống 
cao nói tôi trì giới. Thây người phá giới cũng chăng khinh hủy 
khiên họ hô-thẹn, chỉ nhứt tâm trì giới. 
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Thế nào là không hủy phạm giới? Bồ-tát này dứt hắn mười ác- 
nghiệp, thọ trì trọn vẹn mười thiện-nghiệp. 

Lúc Bằ-tát. trì giới không hủy phạm tự nghĩ rằng: Tất cả 
kẻ phạm giới đêu do điên đảo cả. Chỉ có Phật là biệt được chúng- 
sanh do nhơn-duyên gì mà sanh điên-đảo hủy phạm tịnh-giới. Tôi 
sẽ thành-tựu vô-thượng bô-đê, rộng vì chúng-sanh nói pháp chơn- 
thật khiên họ rời điên-đảo. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.3. ĐẠI BỎ-TÁT TÀM-TẠNG 

Những øì là đại Bồ-tát tàm-tạng? 

Bồ-tát nầy ghi nhớ các điều ác đã làm thời quá khứ mà sanh lòng 
tự hô, nghĩ răng: Từ thuở vô-thi đên nay, tôi cùng chúng-sanh lân 
nhau làm cha mẹ con cái anh em chị em, đủ cả tham sân sĩ kiêu-mạn 
dua-dôi tât cả phiên-não, tôn hại lân nhau, lăng đoạt lần nhau, gian 
dâm giết hại lần nhau, không việc ác nào mà chăng phạm. 

Tất cả chúng-sanh cũng đều như vậy, do phiền-não mà tạo 
đủ tội ác. Do đây nên chăng kính nhau, chăng trọng nhau, chăng 
thuận nhau, chăng nhường nhau, chăng dạy bảo nhau, chăng hộ 
vệ nhau, trái lại, giêt hại nhau, thành cừu thù của nhau. 

Tự nghĩ mình và các chúng-sanh đã, sẽ, và hiện thật-hành 
những tội lỗi, tam-thê chư Phật đêu thây biệt cả. 

Nếu nay không dứt hắn hành vi tội lỗi thời tam-thế chư Phật 
cũng sẽ thây rõ tôi. Nêu tôi vân còn phạm mãi không thôi thời là 
điêu rât không nên. Vì thê tôi phải chuyên tâm dút bỏ đê được chứng 
vô-thượng bô-đê, rộng vì chúng-sanh mà nói pháp chơn-thiỆt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.4. ĐẠI BÒ-TÁT QUÝ-TẠNG 
Những gì là đại Bồ-tát quý-tạng? 


Bồ-tát này tự thẹn: Từ xưa đến nay ở trong ngũ-dục tham cầu 
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mãi không nhàm, nhơn đó mà tăng-trưởng các phiền-não. Nay tôi 
chăng nên phạm lỗi ây nữa. 

Bồ-tát này lại nghĩ rằng: Các chúng-sanh vì vô-trí mà khởi 
phiên-não tạo đủ tội ác, chăng kính trọng nhau, nhân đên làm oán 
thù của nhau, gây tạo đủ mọi tội ác, tạo xong lại vui mừng tự tán 
thưởng, thật là mù lòa không huệ-nhãn, không thây biệt. Nơi bụng 
mẹ, vào tha1, sanh ra thành thân nhơ-uê, trọn đên tóc bạc mặt nhăn. 

Người có trí quán-sát biết chỉ là từ đâm-dục mà sanh ra thứ 
bât-tịnh. Tam-thê chư Phật đều thây biệt rõ điêu nây. Nêu nay tôi 
vân còn phạm mãi lôi nây thời thật là khi dôi tam-thê chư Phật. Thê 
nên tôi phải tu hành pháp hô thẹn đê mau thành vô-thượng bô-đề, 
rôi khắp vì chúng-sanh mà thuyêt pháp chơn-thật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.5. ĐẠI BÒ-TÁT VĂN-TẠNG 

Bồ-tát này biết rằng vì sự này có nên sự này CÓ, VÌ Sự này 
không nên sự nây không, vì sự nây sanh nên sự nây sanh, vì sự nây 
diệt nên sự nây diệt, đây là pháp thê-gian, đây là pháp xuât-thê, 
đây là pháp hữu-vi, đây là pháp vô-vi, đây là pháp hữu-ký, đây là 
pháp vô-ký. 
Những gì là vì sự nầy có nên sự nầy có? Chính là vì có vô-minh 
nên có hành. 
Những gì là vì sự nầy không nên sự nầy không? Chính là vì 
thức không nên danh-sắc không. 
Những gì là vì sự nầy sanh nên sự này sanh? Chính là vì ái sanh 
nên khô sanh. 
Những gì là vì sự nầy diệt nên sự nầy diệt? Chính là vì hữu diệt 
nên sanh diệt. 
Những gì là pháp thế-gian? Chính là sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. 
Những gì là pháp xuất-thế? Chính là giới, định, huệ, giải-thoát, 
giải-thoát tri-kiên. 
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Những gì là pháp hữu-vi? Chính là dục-giới, sắc-giới, vô sắc- 
giới, chúng-sanh-giới. 

Những gì là pháp vô-vi? Chính là hư-không, niết-bàn, trạch 
diệt, phi-trạch-diệt, duyên khởi, pháp-tánh-trụ. 


Những gì là pháp hữu-ký? Chính là bốn thánh-đề, bốn quả sa- 
môn, bốn biện-tài, bốn vô-úy, bốn niệm-xứ, bốn chánh-cần, bốn 
thần-túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh-đạo. 

Những gì là pháp vô-ký? Chính là thế-gian hữu-biên, vô biên, 
cũng hữu-biên cũng vô-biên, chẳng phải hữu-biên chăng phải vô- 
biên; thế-gian hữu-thường, vô-thường, cũng hữu-thường cũng vô- 
thường, chẳng phải hữu-thường chăng phải vô-thường: 

Như-Lai sau khi diệt-độ là có, là không, cũng có cũng không, 
chẳng có chẳng không; ngã và chúng-sanh có, không, cũng có 
cũng không, chẳng có chăng không; thời quá-khứ có bao nhiêu 
Như-Lai nhập niết-bàn, bao nhiêu Thanh-Văn, Độc-Giác nhập 
niễt-bàn; thời vỊ-lai sẽ có bao nhiêu Phật, Thanh-Văn, Độc-Giác, 
chúng-sanh; những Như-Lai nào ra đời trước nhứt, những Thanh- 
Văn, Độc-Giác nào ra đời trước nhứt, những chúng-sanh nào ra 
đời trước nhứt; những Như-Lali nào ra đời sau cả, những Thanh- 
Văn Độc-GIác nào ra đời sau cả, những chúng-sanh nào ra đời 
sau cả; pháp gì trước cả, pháp gì sau cả; thế- gian từ đâu đến, đi qua 
đâu; có bao nhiêu thế-giới thành, bao nhiêu thế-giới hoại, thế-giới 
từ đầu lại, đi đến chỗ nào; gì là ngăn tối-sơ của sanh tử, gì là mé 
tối-hậu của sanh-tử. Đây gọi là pháp vô-ký. 


Đại Bồ-tát nghĩ rằng: Tắt cả chúng-sanh ở trong sanh-tử không 
có đa-văn, chăng rõ được tất cả pháp; tôi phải phát tâm trì tạng 
đa-văn, chứng vô-thượng bô-đè, rồi vì chúng sanh mà thuyết-pháp 
chơn-thật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.6. ĐẠI BÒ-TÁT THÍ-TẠNG 
Bồ-tát này thật hành mười điều bó-thí: 
I. Phân-giảm-thí 
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2. Kiệt-tận-thí 

3. Nội-thí 

4. Ngoại-thí 

5. Nội-ngoạin-thí 
6. Nhứt-thiết-thí 
7. Quá-khứ-thí 

S. Vị-lai-thí 

S 


Hiện-tại-thí 
10. Cứu-cánh-thi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.6.1. Thế nào là Bồ-tát phân-giảm-thí? 


Bồ-tát nầy bẩm tánh nhân từ ưa ban cho. Nếu được thức ngon 
thời chăng chuyên tự dung, cần phải chia cho chúng-sanh rồi sau 
mới ăn. Phảm thọ được vật gì cũng thế cả. Nếu lúc tự mình ăn, 
Bồ-tát nầy tự nghĩ rằng trong thân thể của tôi có tám vạn thi-trùng, 
thân tôi sung túc, chúng nó cũng sung túc, thân tôi đói khổ, chúng 
nó cũng đói khổ. Nay tôi ăn uống những thức này, nguyện khắp 
chúng-sanh đều được no đủ. Vì chúng trùng mà tôi ăn uống, chẳng 
tham mùi vị. 


Bồ-tát này lại nghĩ rằng: từ lâu tôi vì mến chấp thân này muốn 
cho nó được no đủ nên ăn uông. Nay tôi đem thức ăn nây ban 
cho chúng-sanh. Nguyện tôi đôi với thân thê dứt hăn sự tham châp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.2. Thế nào là Bằ-tát kiệt-tận-thí? 
Bồ-tát này được những thức uống ăn thượng-vị, hương, hoa, 


y-phục, những vật tư-sanh, nếu tự dùng thời an-vui sông lâu, còn 
nếu đem cho người thời cùng khổ chết yêu. 


Lúc đó có người đến xin tất cả. Bồ-tát tự nghĩ: Từ vô-thi đến 
ø1ờ tôi vì đói khát nên chêt mât vô-sô thân chưa từng được có mảy 
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may lợi-ích cho chúng-sanh để được phước lành. Nay tôi cũng sẽ 
phải xả bỏ thân mạng nây đông như thuở xưa kia, thê nên tôi phải 
làm điêu lợi ích cho chúng-sanh, tùy mình có gì đều thí-xả tât cả, 
nhân đên tận mạng cũng không lân tiếc. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.3. Thế nào là Bằ-tát nội-thí? 

Bồ-tát nầy đương lúc trẻ mạnh xinh đẹp, mới thọ lễ quán- 
đảnh lên ngôi chuyên-luân vương, đủ bảy báu, trị bôn châu thiên- 
hạ. Bây giờ có người đên tâu với nhà vua răng vì họ già yêu nhiêu 
bịnh, nêu được tay chơn máu thịt đầu mắt xương tủy nơi thân 
thể của nhà vua, thời họ tất được mạnh giỏi sống còn. 

Bồ-tát này nghĩ rằng: thân thể của tôi đây, sau nầy tất sẽ chết vô 
ích, tôi phải mau thí xả đê cứu khô chúng sanh. 

Bồ-tát này suy nghĩ rồi liền đem thân xả thí không có lòng hối 
tiệc. Đây gọi là nội thí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.4. Thế nào là Bằ-tát ngoại-thí? 

Bồ-tát nầy tuổi trẻ sắc đẹp lên ngôi vua chuyền-luân, đủ bảy 
báu, trị bôn châu thiên-hạ. 

Bấy giờ hoặc có người đến tâu: hiện tôi nghèo khổ, xin nhà 
vua nhường ngôi cho tôi, đê tôi được hưởng thọ sự giàu vui của 
nhà vua. 

Bồ-tát tự nghĩ rằng: tất cả sự giàu sang tất sẽ suy đồ. Lúc suy 
đô không lợi-ích gì cho chúng-sanh. 

Nay tôi nên làm vừa lòng cầu xin của người này. 

Nghĩ xong, Bồ-tát liền đem ngôi vua nhường cho người ấy, 
không hồi tiếc. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.5. Thế nào là Bằ-tát nội-ngoại-thí? 
Bồ-tát này đương ở ngôi chuyên-luân-vương như trên. 


Có người đên tâu xin vua nhường ngôi và vua phải làm thân- 
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bộc cho họ. 

Bồ-tát tự nghĩ rằng: Thân tôi và của cải cùng ngôi vua này đều 
là vô-thường bại hoại. Nay có người đên xin, tôi nên đem những 
thứ chăng bên nây đê câu lây quả bên chặc. 

Nghĩ xong, Bồ-tát liền làm vừa ý người xin không hồi tiếc. Đây 
gọi là nội-ngoại-thí. 

2.6.6. Thế nào là Bằ-tát thí tắt cả? 

Bồ-tát nầy cũng như trên đã nói ở ngôi chuyền-luân-vương. 

Bấy giờ có số đông người nghèo cùng đến tâu xin: kẻ xin ngôi 
vua, kẻ xin vợ con của vua, kẻ xin tay chưn máu thịt tim phôi đầu 
mắt tủy óc của vua. 

Bồ-tát tự nghĩ rằng: tất cả ân-ái hội họp tất có biệt-ly không lợi 
ích gì cho người. 

Nay tôi nên rời bỏ tham ái, đem những vật tất sẽ ly tán này để 
làm vừa lòng chúng-sanh. 

Nghĩ xong, theo chỗ xin của mỗi người đều ban cho không hối 
tiệc, cũng không khinh nhàm chúng-sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.7. Thế nào là Bồ-tát quá-khú-thí? 

Bồ-tát này nghe những công-đức của chư Phật, Bồ-tát thời 
quá-khứ, nghe rôi không tham trước, rõ thâu là chăng phải có, 
chăng khởi lòng phân-biệt, chẳng tham, chăng đắm, cũng chẳng 
cầu lây, không nương cậy, thấy pháp như giấc mơ không kiên-có, 
nơi các thiện-căn chăng tưởng là có cũng không nương cậy, chỉ vì 
giáo-hóa những chúng-sanh thủ trước khiên thành-thục Phật-pháp 
mả diên-thuyêt cho họ. 

Lại quán-sát các pháp quá-khứ tìm cầu mười phương đều 
không thê được. 

Nghĩ như thế xong, nơi pháp quá-khứ đều xả bỏ tất cả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
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2.6.8. Thế nào là Bồ-tát vị-lai-thí? 


Bồ-tát này nghe công-hạnh tu hành của chư Phật hời vị-lai, rõ 
thấu là chăng phải có, chẳng chấp tướng, chẳng riêng thích vãng- 
sanh quôc-độ chư Phật, chăng ham chẳng trước, cũng chăng sanh 
nhàm, chẳng đem thiện-căn hồi-hướng nơi đó, cũng chẳng nơi đó 
mà thôi thiện-căn, thường siêng tu hành chưa từng phế bỏ. Chỉ 
muốn nhơn cảnh- -giới đó để nhiếp thủ chúng-sanh, vì họ giảng 
thuyết chơn thật khiến thành-thục Phật-pháp,_ nhưng pháp nây 
chẳng phải có chỗ nơi, chẳng phải không, chỗ nơi, chăng phải 
trong, chăng phải ngoài, chẳng phải gần, chăng phải xa. 


Bồ-tát lại nghĩ rằng nếu pháp đã là chăng phải có thời chẳng 
được chăng xả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.9. Thế nào là Bằ-tát hiện-tại thí? 

Bồ-tát nầy nghe các cõi trời: Tứ-Thiên-Vương, Đao-Lợi, 
Dạ-ma, Đâu-Suât, Hóa-Lạc, Tha-Hóa, Phạm-Chúng, Phạm-Phụ, 
Phạm-Vương, Thiêu-Quang, Vô-Lượng-Quang, Quang- -Âm, 
Thiểu-Tịnh, Vô-Lượng-Tịnh, Biến-Tịnh, Phước-Sanh, Phước- Ái, 
Quảng-quả, Vô-Tưởng, Vô- Phiền, Vô-Nhiệt, Thiện-Kiến, Thiện- 


Hiện, Săc-Cứu-Cánh, và nghe Thanh-Văn, Duyên-Giác đầy-đủ 
công-đức. 


Nghe xong, tâm của Bồ-tát này chăng mê, chăng mắt, chẳng tụ, 
chẳng tan. Chỉ quán-sát các hành-pháp như giấc mơ chẳng thiệt, 
lòng không tham-trước. Vì làm cho chúng-sanh bỏ lìa ác-thú, tâm 
vô-phân-biệt, tu bô-tát-đạo thành-tựu Phật-pháp, nên khai thị diễn 
thuyết cho họ. Đây gọi là hiện-tạI-thi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
2.6.10. Thế nào là Bồ-tát cứu-cánh-thí? 


Giả-sử có vô-lượng chúng-sanh hoặc không mắt, hoặc không 
tai, hoặc không mũi, không lưỡi, hoặc không tay không chân... 
đồng đến xin Bồ-tát này bố-thí mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chưn nơi 
thân của Bồ-tát cho họ được toàn vẹn hết tật nguyên. 


Bồ-tát này liền bố-thí theo chỗ họ muốn, dầu đến phải tự mang 
tật trải qua vô-sô kiêp vân không có lòng hôi tiệc. 
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Chỉ quán-sát thân thê từ khi nhập thai thành hình toàn là bất- 
tịnh ở trong phạm-vi sanh, già, bịnh, chêt. 

Lại quán-sát thân thể không thiệt, không tàm quý, chẳng phải 
vật của Hiền-Thánh, là vật hôi nhơ chăng sạch, xương lóng chỏi 
nhau, máu thịt kết lại, cửu khiếu luôn chảy chất hôi nhơ ai cũng 
nhờm gớm. 

Do sự quán-sát nầy nên không có một niệm ái-trước nơi thân 
thê. Lại tự nghĩ răng thân thê nây mỏng manh không bên, 
không nên luyên ái, phải đem bô-thí cho mọi người được toại 
nguyện xin câu. 

Việc làm của tôi đây dùng khai-thị dìu-dắt chúng-sanh, khiến 
họ chăng tham-ái nơi thân thê mà đêu được thành-tựu trí-thân 
thanh-tịnh. Đây gọi là cứu-cánh-thí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.7. ĐẠI BÒ-TÁT HUỆ-TẠNG 
Những gì là đại Bồ-tát Huệ-Tạng? 

Bồ-Tát này đối với sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc diệt-đạo đều biết 
đúng như thiệt. Đôi với bôn uân thọ, tưởng, hành, thức, bôn uân 
tập. bôn uân diệt, bôn uân diệt-đạo đêu biệt đúng thiệt. Đôi với vô- 
minh vả ái, vô-minh ái tập, vô-minh ái diệt, vô-minh ái diệt-đạo 
đều biêt đúng thiệt. 

Bồ-tát này đối với Thanh-Văn, Duyên-Giác, Bồ-tát đều biết 
đúng thiệt; với Thanh-Văn tập, Duyên-GIác tập, Bô-tát tập đêu biệt 
đúng thiệt; với Thanh-Văn miêt-bàn Duyên-GIác niêt-bàn, Bô-tát 
niêt-bàn đêu biệt đúng thiệt. 

Biết thế nào? 

Biết từ nhơn-duyên của nghiệp báo tạo ra, tất cả đều hư-giả, 
là không, là chăng thiệt, chăng phải ngã, chăng kiên-cô, không có 
chút pháp nào thành lập được. 

Vì muốn cho chúng-sanh biết thiệt-tánh của các pháp nên 
rộng tuyên thuyêt cho họ. Tuyên thuyêt các pháp bât-khả-hoại. 
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Những pháp gì bắt-khả-hoại? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức bắt-khả- 
hoại; vô-minh bât-khả-hoại; Thanh-Văn pháp, Duyên-GIác pháp, 
Bô-tát pháp đêu bât-khả-hoại. 


Tại sao vậy? Vì tất cả pháp là vô-tác, không tác giả, không ngôn 
thuyết, không xứ sở, chăng sanh khởi, chăng cho chẳng lấy, 
không động chuyên, không tác dụng. 


Bồ-tát này thành-tựu vô-lượng huệ-tạng như vậy, dùng chút ít 
phương-tiện rõ tât cả pháp, tự-nhiên tỏ thâu chăng do người khác 
mà giác-ngộ. 

Tạng huệ vô-tận nầy có mười thứ bắt-khả-tận nên được gọi là 
vô-tận: 

Vì đa-văn thiện-xảo bất-khả-tận, vì thân cận thiện-tri-thức 
bât-khả-tận, vì thiện phân-biệt cú-nghĩa bât-khả-tận, vì nhập thâm 
pháp-giới bât-khả-tận, vì dùng trí nhút-vỊ trang-nghiêm bâ-khả-tận, 
vì họp tât cả phước-đức tâm không mỏi mệt bât-khả-tận, vì nhập 
tât cả môn đả-la-ni bât-khả-tận, vì hay phân-biệt âm thanh ngữ 
ngôn của tât cả chúng-sanh bât-khả-tận, vì hay dứt nghi lâm của tât 
cả chúng-sanh bât-khả-tận, vì tât cả chúng-sanh mà hiện Phật thân- 
lực đê giáo-hóa điêu-phục khiên họ tu hành không dút bât-khả-tận. 

Bực trụ trong huệ-tạng nầy được vô-tận trí-huệ, có thể khai 
ngộ khăp tât cả chúng-sanh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.8. ĐẠI BÒ-TÁT NIỆM-TẠNG 

Những øì là đại Bồ-tát niệm-tạng? 

Chư Phật-tử! Bồ-tát này lìa bỏ sự sỉ lầm, được niệm lực đầy đủ. 

Nhớ thời quá-khứ một đời, hai đời, nhẫn đến mười đời, trăm 
ngàn vô-lượng đời, nhớ kiệp thành kiệp hoại, đên trăm ngàn ức 
kiệp, nhân đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt kiệp. Nhớ hông- 
danh của một đức Phật đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt đức 
Phật. Nhớ một đức Phật xuất-thế nói thọ-ký nhẫn đến bất-khả- 
thuyêt bât-khả-thuyêt đức Phật xuât-thê nói thọ-ký. Nhớ một đức 
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Phật xuất thế nói mười hai bộ kinh nhẫn đến bắt-khả-thuyết bắt-khả 
thuyêt đức Phật xuât thê nói mười hai bộ kinh. Nhớ một chúng- 
hội nhân đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt chúng-hội. Nhớ diễn 
một pháp nhân đên diễn bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt chúng-hội. 
Nhớ diễn một pháp nhân đên diễn bât-khả-thuyêt pháp. Nhớ một 
căn-tánh nhân đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt căn-tánh. Nhớ 
những tánh của một phiên-não nhân đên bât-khả-thuyêt bât-khả- 
thuyêt phiên-não. Nhớ những tánh của một tam-muội nhân đên 
bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt tam-muội. 
Niệm-Tạng nầy có mười thứ: 

Tịch-tịnh niệm 

Thanh-tịnh niệm 

Bắt-trược niệm 

Minh-triệt niệm 


1 

g¿ 

3 

4 

5. Ly-trần niệm 
6. Ly-chủng-chủng trần niệm 

7. Ly-câu niệm 

S.. Quang-diệu niệm 

9. Khả-ái-nhạo niệm 

10. Vô-chướng-ngại niệm. 

Lúc Bồ-tát trụ trong niệm-tạng này, tất cả thế-gian không nhiễu 
loạn được, tât cả dị luận không biên-động được, thiện căn đời 
trước đêu được thanh-tịnh, nơi thê-pháp không nhiễm trước, các 
ma ngoại-đạo không phá hoại được, đôi thân thọ sanh không bị 
quên mất, quá-khứ hiện-tại vỊ-lai thuyêt pháp đêu vô-tận, trong tât 
cả thê-giới cùng chúng-sanh đông ở không hê có lâm lôi, vào tât cả 
chúng-hội đạo-tràng của chư Phật không bị chướng-ngạt, đêu được 
gân-gũi tât cả chư Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 
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2.9. ĐẠI BÒ-TÁT TRÌ-TẠNG 
Những gì là đại Bồ-tát trì-tạng? Bồ-tát này thọ-trì, văn cú nghĩa 
lý khê-kinh của chư Phật nói không quên sót. 
Một đời thọ-trì nhẫn đến bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết đời 
thọ-trì. 
_ Thọ-trì danh hiệu của một đức Phật nhẫn đến bắt-khả-thuyết 
bât-khả-thuyêt danh hiệu Phật. 
_Thọ-trì một kiếp-số nhẫn đến bát-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
kiệp sô. 

Thọ trì một đức Phật thọ-ký nhẫn đến bắt-khả-thuyết bắt-khả- 
thuyêt Phật thọ-ký. 

_Thọ-trì một khế-kinh nhẫn đến bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
khê-kinh. 

Thọ-trì một chúng-hội nhẫn đến bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
chúng-hội. 

Thọ-trì diễn một pháp nhẫn đến diễn bát-khả-thuyết bắt-khả- 
thuyêt Phật-pháp. 

Thọ-trì một căn vô-lượng chủng-tánh nhẫn đến bất-khả-thuyết 
bât-khả-thuyêt căn vô-lượng chủng-tánh. 

Thọ-trì một phiền-não nhiều thứ tánh nhẫn đến bất-khả- 
thuyêt phiên não nhiêu thứ tánh. 

: Tho-trì một tam-muội các thứ tánh nhẫn đến bất-khả-thuyết 
bât-khả-thuyêt tam-muội các thứ tánh. 

Trì-tạng này vô-biên, khó đầy, khó đến được đáy, khó được 
thân-cận, không gì chê phục được, vô-lượng vô-tận, đủ oai-lực 
lớn, là cảnh-giới Phật, chỉ có Phật rõ được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


2.10. ĐẠI BỎ-TÁT BIỆN-TẠNG 


Những gì là đại Bồ-tát biện-tạng? Bồ-tát này có trí-huệ rất sâu, 
biết rõ thiệt- -tướng, rộng vÌ chúng-sanh diễn thuyết các pháp chẳng 
trái với kinh điển của chư Phật. Diễn thuyết một phâm-pháp nhẫn 
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đến bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết phẩm pháp. Diễn-thuyết một 
Phật-hiệu nhân đên bât khả-thuyêt Phật- hiệu. 

Như vậy, diễn thuyêt thế-giới, Phật thọ-ký, khế-kinh, chúng- 
hội, diễn pháp, căn-tánh, phiên-não-tánh, tam-muôi-tánh, cũng 
đều từ một đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt cả. 

Hoặc diễn thuyết trong một ngày, hoặc nửa tháng, một tháng, 
trăm năm, ngàn năm, nhân đên bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt kiệp. 
Kiêp sô có thê cùng tận, nghĩa lý một chữ, một câu khó cùng tận. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-tát nầy thành-tựu mười thứ tạng vô-tận, 
nhiêp được nhứt-thiêt-pháp đà-la-ni môn hiệu ở trước, có trăm vạn 
vô-sô đả-la-nI làm quyên thuộc. Được đà-la-mI nây rôi, dùng pháp 
quang-minh rộng vì chúng-sanh diễn thuyêt các pháp. Lúc thuyêt 
pháp, dùng lưỡi rộng dài ra tiêng vi-diệu khắp đên tât cả thê-giới 
mười phương, tùy căn-tánh đều làm cho đầy đủ, lòng hoan-hý, 
dứt trừ tất cả phiên- -não, khéo vào tất cả âm thinh ngữ ngôn văn tự 
biện-tài, khiến tất cả chúng-sanh chăng dứt Phật-chủng, tâm thanh- 
tịnh được tương tục. Cũng dùng pháp quang-minh mà thuyêt pháp 
không cùng tận, chăng mỏi mệt. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-tát nầy thành-tựu thân vô-biên cùng tận 
hư-không pháp-giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


3. LỢI ÍCH CỦA 10 PHÁP VÔ TẬN TẠNG 


Tạng nầy vô cùng tận, không phân chia, không gián-đoạn, 
không đổi khác, không cách ngại, không thối chuyền, rất sâu không 
đáy khó vào được, vào khắp tất cả môn Phật pháp. 


Chư Phật-tử! Mười tạng vô-tận này có mười pháp vô-tận khiến 
chư Bồ-tát rốt ráo thành vô-thượng bồ-đề. 

Đây là mười pháp: vì lợi ích tất cả chúng-sanh, vì bổn-nguyện 
khéo hồi-hướng, vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt, vì tận hư-không- 
giới đều khai ngộ tâm vô-hạn, vì hồi-hướng hữu-vi mà không 
tham-trước, vì cảnh-giới một niệm tất cả pháp vô-tận, vì tâm đại- 
nguyện không đổi khác, vì khéo nhiếp thủ các đà-la-ni, vì tất cả 
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chư Phật hộ-niệm, vì rõ tất cả pháp đều như huyễn. 


Mười pháp vô-tận này có thể khiến chỗ thật hành của tất cả 
thê-gian trọn được rôt ráo tạng lớn vô-tận. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 22. Vô Tận Tạng) 


¬^ h ` 
- ` 
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Phẩm 23. 


( 


I.MỤC LỤC 
Mỗi diêm phủ đề đều thấy Phật đang thuyết pháp 
Thính chúng dự hội ở đâu suất thiên cung 


Công đức đã gieo trồng nơi mười vị Phật quá khứ 


In Hệ 


Năng lực của đức thế tôn tại đâu suất thiên cung. 


33k zk 


II CHÁNH VĂN 


1. MỖI DIÊM PHỦ ĐÈ ĐÈU THẦY 
PHẬT ĐANG THUYÉT PHÁP 


Lúc bây giờ, do thần-lực của đức Phật, thập phương tắt cả thế- 
giới, trong môi Diêm-Phù-Đề đêu thấy đức Phật ngự dưới cây bô- 
đê, đều có Bồ- Tút thừa oai-lực của Phật mà thuyết pháp, không ai 
chẳng cho rằng đức Phật luôn ở trước mình. 

Đức Thế-Tôn lại dùng thần-lực chăng rời các chỗ: cây bồ- 
đề, đảnh Tu-Di-Sơn, Dạ-Ma thiên-cung, mà qua đến Đâu-Suất-Đà 
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thiên nơi điện Diệu-Bửu-Trang-Nghiêm. 
Đâu-Suất Thiên-Vương vọng thấy đức Phật đến, liền đọn tòa 
Ma-Ni-Tạng Sư-Tử tại giữa điện. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 23. Thăng Đâu Suất Thiên Cung) 


2. THÍNH CHÚNG DỰ HỘI Ở ĐẦU SUÁT THIÊN CUNG 
- Trăm vạn ức sơ-phát-tâm Bồ-Tát 
- Trăm vạn ức Trị-Địa Bồ-Tát 
- Trăm vạn ức Sanh-Quý Bồ-Tát trụ thắng-chí-lạc 
- Trăm vạn ức Phương- Tiện-Cụ-Túc Bồ-Tát khởi đại-thừa-hạnh 
- Trăm vạn ức Chánh-Tâm-Trụ Bồ-Tát 
- Trăm vạn ức Pháp-Vương-Tử Bồ-Tát nhập bắt-tư nghì 
- Trăm vạn ức Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Long-Vương 
- Trăm vạn ức Dạ-Xoa-Vương 
- Trăm vạn ức Càn-Thác-Bà Vương 
- Trăm vạn ức A-Tu-La Vương 
- Trăm vạn ức Ca-Lâu-La Vương 
- Trăm vạn ức Khẩn-Na-La Vương 
- Trăm vạn ức Ma-Hầu-La-Già-Vương 
- Trăm vạn ức Đao-lợi Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Da-Ma Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Đâu-Suất Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Hóa-Lạc Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Tha-Hóa Thiên-Vương 
- Trăm vạn ức Phạm-Vương 
- Trăm vạn ức Đại-Tự-Tại Thiên-Vương 


- Trăm vạn ức thiên-nữ 
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- Trăm vạn ức Đồng-Nguyện-Thiên 
- Trăm vạn ức Đồng-Trụ-Thiên 
- Trăm vạn ức Phạm- Thân-Thiên 
- Trăm vạn ức Phạm-Phụ-Thiên 
- Trăm vạn ức Phạm-Chúng-Thiên 
- Trăm vạn ức Đại-Phạm-Thiên 
- Trăm vạn ức Quang-Thiên 
- Trăm vạn ức Thiểu-Quang-Thiên 
- Trăm vạn ức Vô-Lượng-Quang-Thiên 
- Trăm vạn ức Quang-Âm Thiên 
- Trăm vạn ức Tịnh-Thiên 
- Trăm vạn ức Thiều-Tịnh-Thiên 
- Trăm vạn ức Vô-Lượng-Tịnh Thiên 
- Trăm vạn ức Biến-Tịnh-Thiên 
- Trăm vạn ức Quảng-Thiên 
- Trăm vạn ức Thiểu-Quang-Thiên 
- Trăm vạn ức Vô-Lượng-Quảng Thiên 
- Trăm vạn ức Quảng-Quả-Thiên 
- Trăm vạn ức Vô-Phiền-Thiên 
- Trăm vạn ức Vô-Nhiệt- Thiên 
- Trăm vạn ức Thiện-Kiến Thiên đảnh lễ. 
- Trăm vạn ức Thiện-Hiện Thiên 
- Trăm vạn ức Sắc-Cứu-Cánh Thiên 
- Trăm vạn ức chư Thiên 
- Trăm vạn ức Bồ-Tát Thiên hộ-trì... 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 23. Thăng Đâu Suất Thiên Cung) 
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3. CÔNG ĐỨC ĐÃ GIEO TRÒNG 
NƠI MƯỜI VỊ PHẬT QUÁ KHỨ 


Đâu-Suất Thiên-Vương thừa oai-lực của đức Phật, liền tự nhớ 
căn lành đã gieo trông nơi mười vị Phật quá-khứ như Vô-Ngại- 
Nguyệt Như-Lal, Quảng-Trí Như-LaI, Phô-Nhãn Như-LaI, San- 
Hô Như-Lai, Luận-Sư-Tử Như-Lal, Nhựt-Chiêu Như-Lai, Vô- 
Biên-Quang Như-Lai, Pháp-Tràng Như-Lai, Trí-Đăng Như-Lai và 
Công-Đức-Quang Như-Lai, nên nói kệ răng: 

Xưa có Phật hiệu V2-Ngại-Nguyệt 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Trang-Nghiêm nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu Quảng- Trí 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Kim-Sắc nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu Phổ-Nhãn 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Liên-Hoa này 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu San-Hô 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Bửu-Tạng nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Phật hiệu Luận-Sw- Tứ 
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Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Sơn-Vương nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu Nhựi-Chiếu 

Trong những cát-tường là bực nhứt 

Phật từng vào điện Chúng-Hoa nầy 
Vì thế chốn này rất cát-tường. 


Xưa có Phật hiệu W2-Biên-Quang 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Thọ-Nghiêm nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu Pháp-Tràng 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Bửu-Cung này 


Thê nên chôn nây rât cát tường. 


Xưa có Như-Lai hiệu 7rí-Đăng 
Trong những cát-tường là bực nhứt 
Phật từng vào điện Hương-Sơn nầy 


Thê nên chôn nây rât cát-tường. 


Xưa có Phật hiệu Công-Đức-Quang 
Trong những cát-tường là bực nhứt 


Phật từng vào điện Ma-Ni này 
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Thế nên chốn này rất cát-tường. 
Trong tất cả thế-giới ở mười phương các Đâu-Suất Thiên- 
Vương cũng đêu thừa thân-lực của Phật mà nói kệ tán thán chư 
Phật quá-khứ như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 23. Thăng Đâu Suất Thiên Cung) 


4. NĂNG LỰC CỦA ĐỨC THÊ TÔN 
TẠI ĐẦU SUÁT THIÊN CUNG 


Lúc đó, đức Thế-Tôn ngồi kiết-già trên tòa sư-tử Ma-Ni-Bửu- 
Tạng trong điện Bửu-Trang-Nghiêm 


Pháp-thân thanh-tịnh diệu-dụng tự-tại 

Đồng một cảnh-giới cùng tam-thề chư Phật 

Trụ nhứt-thiết-trí đồng vào một tánh với tất cả Phật 
Phật-nhãn sáng rõ thấy tất cả pháp đều vô-ngạt 
Oai-lực lớn đi khắp pháp-giới chưa từng thôi nghỉ 


Đủ đại thần-thông tùy chỗ có chúng-sanh có thê hóa-độ thời 
đêu qua đên. 


Dùng tất cả sự trang-nghiêm vô-ngại của tất cả chư Phật đề tự 
trang-nghiêm. 


Khéo biết thời cơ mà vì chúng-sanh thuyết pháp. 


Bắt-khả-thuyết chúng Bồ-Tát đều từ những quốc-độ phương 
khác cùng đên nhóm họp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 23. Thăng Đâu Suất Thiên Cung) 


¬^ : ` 
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Phẩm 24. 
+ 2 -^ 


I.MỤC LỤC 


._ Vi trần số Bồ-tát đồng tên Tràng câu hội tại các quốc độ 
đêu tên Diệu 
Chúng Bồ-tát thành tựu vô lượng công đức 


3. Năng lực tu tập của các Bồ-tát cùng với đức Tỳ-Lô-Giá- 
Na Như-Lai 


Mười vị Bồ-tát thượng thủ 
4.1.Kim cang tràng Bồ-tát 
4.2. Kiên cố tràng Bồ-tát 
4.3. Dũng mãnh tràng Bồ-tát 
4.4. Quang minh tràng Bồ-tát 
4.5. Trí tràng Bồ-tát 

4.6. Bửu tràng Bồ-tát 

4.7. Tinh tấn tràng Bồ-tát 
4.8. Ly cấu tràng Bô-tát 

4.9. Tỉnh tú tràng Bồ-tát 
4.10. Pháp tràng Bồ-tát. 


33k zk 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. VI TRẢN SÓ BỎ-TÁT TÊN TRÀNG 

VÀ CÂU HỘI TẠI CÁC QUỐC ĐỘ ĐÉU TÊN DIỆU 

Lúc đó do thần lực của Đức Phật, mười Phương vạn Phật sát vi 
trân sô thê giới, mỗi phương đêu có một đại Bô-tát cùng vạn 
Phật sát vi trân sô Bô-tát câu hội. 

Tất cả Đâu Suất Thiên cung trong thập phương thế giới đều có 
chư Bô Tát đông sô lượng, đông danh hiệu, thê giới và Chư Phật 
cũng đông như nơi đây cả. 

Bấy giờ đức Thế Tôn /ử hai gối phóng trăm ngàn ức na do 
tha quang mỉnh, chiêu khắp tât cả thê giới tận pháp giới hư không 
ĐIỚI. 

Lúc đó do thần lực của Đức Phật, Mười Phương ngoài vạn Phật 
sát v1 trân sô thê gIỚI, mỗi phương đêu có một đại Bồ Tát cùng vạn 
Phật sát vi trân sô Bô Tát câu hội. 

Kim Cang Tràng Bồ Tát từ Diệu Bửu thế giới của Đức Phật Vô 
Tận Tràng; 

Kiên Cố Tràng Bồ Tát từ Diệu Lạc thế giới của Đức Phật 
Phong Tràng; 

Dũng Mãnh Tràng Bồ Tát từ Diệu Ngân thế giới của Đức Phật 
Giải Thoát Tràng; 

Quang Minh Tràng Bồ Tát từ Diệu Kim thế giới của Đức Phật 
oai Nghị Tràng; 

Trí Tràng Bồ Tát từ Diệu Ma Ni thế giới của Đức Phật Minh 
Tường Tràng; 

Bửu Tràng Bồ Tát từ Diệu Kim Cang thế giới của Đức Phật 
Thường Tràng; 

Tỉnh Tấn Tràng Bồ Tát từ Diệu Ba Đầu Ma thế giới của Đức 
Phật Tôi Thăng Tràng; 

Ly Cấu Tràng Bồ Tát từ Diệu Ưu Bát La thế giới của Đức Phật 
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Tự Tại Tràng; 

Tỉnh Tú Tràng Bồ Tát từ Diệu Chiên Đàn thề giới của Đức Phật 
Phạm Tràng; 

Pháp Tràng Bồ Tát từ Diệu Hương thế giới của Đức Phật Quan 
Sát Tràng. 

Chúng Bồ Tát khi đến trước Đức Phật và đảnh lễ Phật xong, 

tùy theo phương của mình đến, đều hóa hiện tòa sư tử Diệu Bửu 
Tạng rồi ngôi kiết g1ả trên đó. 


Thân của chư Bồ Tát đều phóng trăm ngàn ức na do tha vô 
số quang minh thanh tịnh, quang minh này đều từ tâm thanh tịnh, 
cùng đại nguyện rời lìa những lỗi ác mà phát khởi, hiển thị pháp tự 
tại thanh tịnh của tất cả Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


2. CHÚNG BÒ-TÁT THÀNH TỰU 
VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC 


Chúng Bồ-tát này đều đã thành tựu vô lượng công đức như là: 

- Đi khắp tất cả cõi Phật không chướng ngại 

- Thấy pháp thân thanh tịnh không nương đỗ 

- Dùng trí huệ thân hiện vô lượng thân 

- Đến khắp Mười Phương phụng thờ Chư Phật 

- Vào nơi vô lượng vô biên bất tư nghì pháp tự tại của Chư Phật 

- Trụ nơi vô lượng môn Nhất thiết trí 

- Dùng trí quang minh khéo rõ các pháp 

- Ở trong các pháp được vô úy biện tài thuyết pháp vộ tận 

- Dùng đại trí huệ khai môn tổng trì 

- Huệ nhãn thanh tịnh thâm nhập pháp giới cảnh giới trí 
huệ không ngăn mé, rôt ráo thanh tịnh như hư không. 

Tắt cả Đâu Suất Thiên cung trong thập phương thể giới đễu có 
chư Bó-tát đóng số lượng, đồng danh hiệu, thê giới và Chư Phật 
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cũng đồng như nơi đây cả. 
Bấy giờ đức Thế Tôn từ hai gối phóng trăm ngàn ức na do 
tha quang minh, chiêu khắp tât cả thê giới tận pháp giới hư không giới. 
Chúng Bồ-tát ở các cõi kia đều thấy thần biến của Đức Phật ở 
đây. Chúng Bồ-tát ở cõi đây đêu thây biên của tât cả Chư Phật kia. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


3. NĂNG LỰC TU TẬP CỦA CÁC BÒ-TÁT CÙNG VỚI 
ĐỨC TỲ-LÔ-GIÁ-NA NHU-LAI 
Tất cả chúng Bồ-tát như vậy, cùng với đức T)-Lô-Giá-Na 
Như-Lai, từ thuở xưa 
- Đồng trồng căn lành tu Bồ-tát hạnh 
- Ngộ nhập thậm thâm giải thoát tự tại của Chư Phật 
- Pháp giới thân bình đẳng 
- Vào tất cả thế giới mà vẫn vô trụ 
- Thấy vô lượng Phật đều qua kính thờ 
- Trong một niệm đi khắp pháp giới tự tại vô ngại 
- Tâm ý thanh tịnh như bửu châu vô giá 
- Vô lượng vô số Chư Phật thường hộ niệm và đồng ban 
cho thân lực 
- Đến nơi bờ rốt ráo đệ nhứt kia luôn dùng tịnh niệm trụ vô 
thượng giác 
- Niệm niệm luôn vào chỗ Nhứt thiết trí 
- Đem nhỏ vào lớn, đem lớn vào nhỏ đêu tự tại 
- Thông đạt vô ngại đã được Phật thân 
- Cùng Phật đồng an trụ, được Nhứt thiết trí 
- Từ Nhứt thiết trí mà sanh ra thân, đều có thể theo vào chỗ sở 
hành của tât cả Như-Lai mà khai xiên vô lượng pháp môn trí huệ 
- Đến bờ Kim Cang tràng đại trí kia, được Kim Cang định dứt 
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các điều nghi hoặc, đã được tự tại thần thông của Chư Phật, vào 
khắp tât cả quôc độ mười 

phương, giáo hóa điều phục trăm ngàn muôn ức vô số chúng 
sanh, dâu không tham trước nơi tât cả sô lượng mà có thê tu 
học thành tựu cứu cánh, phương tiện an lập các pháp. 

- Trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết vô lượng tạng công 
đức thanh tịnh vô tận như vậy, chúng Bô-tát này đêu được thành tựu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4. MƯỜI VỊ BÒ-TÁT THƯỢNG THỦ 
Bấy giờ đức Thế Tôn từ hai gối phóng trăm ngàn ức na do 
tha quang minh, chiêu khắp tât cả thê giới tận pháp giới hư không giới. 

Chúng Bồ-tát ở các cõi kia đều thấy thần biến của Đức Phật ở 
đây. 

Kim Cang Tràng Bồ-tát , Kiên Cố Tràng Bồ-tát , Dũng 
Mãnh Tràng Bô-tát , Quang Minh Tràng Bô-tát, Trí Tràng Bô-tát 
„ Bửu Tràng Bô-tát , Tính Tân Tràng Bô-tát , Ly Câu Tràng Bô-tát 
„ Tĩnh Tú Tràng Bô-tát,, Pháp Tràng Bô-tát cùng với đức Tỳ-Lô- 
Giá-Na Như-Lat, từ thuở xưa, đồng trông căn lành tu Bô-tát hạnh, 
đêu đã ngộ nhập thậm thâm giải thoát tự tại của Chư Phật. 

Mỗi vị Bồ-tát nơi cõi trời Đâu Xuất nói kệ khen Đức Phật Thế 
Tôn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.1. KIM CANG TRÀNG BÒ-TÁT 


Kim Cang Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật, quán 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Như-Lai chẳng xuất thế 
Cũng chăng nhập Niết Bàn 


Dùng sức bôn nguyện lớn 
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Thị hiện pháp tự tại. 


Pháp này khó nghĩ bàn 
Tâm không duyên đến được 
Trí huệ đến bời kia 
Mới thấy cảnh giới Phật. 


Sắc thân chăng phải Phật. 
Âm thinh cũng chăng phải 
Nhưng chăng lìa sắc, thinh 
Thấy thần lực của Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.2. KIÊN CÓ TRÀNG BÒ-TÁT 
Kiên Cố Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật quán 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 
Phật tối thăng vô tỷ 
Rất sâu bất khả thuyết 
Vượt khỏi đường ngôn ngữ 
Thanh tịnh như hư không. 


Quán sát đắng Đạo Sư 
Sức tự tại thần thông 
Đã lìa nơi phân biệt. 

Mà khiến phân biệt thấy. 


Đức Phật vì khai diễn 
Pháp vi diệu thậm thâm 
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Vì do nhơn duyên ấy 
Hiện thân vô tỷ này. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.3. DŨNG MÃNH TRÀNG BÒ-TÁT 


Dũng Mãnh Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Phật quan 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Vô lượng những hình sắc 
Trang nghiêm nơi thân Phật. 
Chẳng phải trong hình sắc 
Mà thấy được Đức Phật. 


Như-Lai Đăng Chánh Giác 
Tịch nhiên hằng bất động 
Có thể khắp hiện thân 
Đầy khắp mười phương cõi. 


Vị như hư không giới 
Bắt sanh cũng bắt diệt 
Phật pháp cũng như vậy 
Rốt ráo không sanh diệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.4. QUANG MINH TRÀNG BÔ-TÁT 


Quang Minh Tràng Bồ- tát thừa thần lực của Đức Phật quan 
sát khắp mười phương rồi nói kệ khen Đức Phật Thế Tôn răng: 


Nhơn gian và Thiên thượng 


Tât cả các thê giới 
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Khắp thấy đức Như-Lai 
Sắc thân diệu thanh tịnh. 


Ví như một tâm niệm 
Hay sanh các thứ tâm 
Như vậy một Phật thân 
Khắp hiện tất cả Phật. 


Bồ đề không hai pháp 
Cũng không có các tướng 
Mà ở trong hai pháp 
Hiện thân tướng trang nghiêm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.5. TRÍ TRÀNG BÒ-TÁT 


Trí Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười 
phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Tam thế các chúng sanh 
Trọn biết được số lượng 
Việc thị hiện của Phật 


Số lượng chắng thê được. 


Có lúc hiện một hai 
Nhẫn đến vô lượng thân 
Hiện khắp mười phương cõi 
Thiệt ra không hai thứ. 


Ví như trăng tròn sáng 
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Hiện khắp các dòng nước 
Bóng hình dầu vô lượng 
Mặt trăng vẫn không hai. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.6. BỬU TRÀNG BÒ-TÁT 


Bửu Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười 
phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Như-Lai lìa phân biệt 
Rời thời gian, không gian 
Tam thế chư Như-Lai 


Xuất hiện đều như vậy. 


Ví như mặt trời sáng 
Chăng hiệp cùng đêm tối 
Mà nói ngày đêm ấy 


Phật pháp đều như vậy. 


Tam thế tất cả kiếp 
Chăng cùng Như-Lai hiệp 
Mà nói tam thế Phật 
Phật pháp đều như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.7. TINH TÁN TRÀNG BÒ-TÁT 


Tỉnh tấn Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật quan 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Ví như tất cả pháp 
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Do các duyên sanh khởi 
Thấy Phật cũng như vậy 
Tất nhờ các thiện nghiệp. 


Ví như châu như ý 
Hay thoả mãn lòng chúng 
Chư Phật pháp như vậy 


Thỏa mãn tất cả nguyện. 


Trong vô lượng quốc độ 
Đạo Sư hiện ra đời 
Vì tùy theo nguyện lực 
Ứng hiện khắp mười phương. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.8. LY CÁU TRÀNG BÒ-TÁT 


Ly Câu Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật quan 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Thế gian thân như vậy 
Chư Phật thân cũng vậy 
Rõ biết tự tánh kia 
Đây thời nói là Phật. 


Như-Lai thấy biết khắp 
Thấu rõ tất cả pháp 
Phật pháp và bồ đề 
Cả hai bất khả đắc. 
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Đạo sư không lai khứ 
Cũng lại không sở trụ 
Xa lìa các điên đảo 
Đây hiệu đắng chánh giác 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.9. TINH TÚ TRÀNG BÒ-TÁT 


Tinh Tú Tràng Bồ-tát thừa thần lực của đức Phật quan 
sát khắp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


Thần lực tự tại hiện 
Chính đây gọi là Phật 
Trong tất cả thế giới 


Tìm câu trọn không có. 


Nếu biết được như vậy 
Tâm ý và các pháp 
Thấy biết trọn tất cả 
Chóng được thành Như-LaI. 


Trong ngôn ngữ hiền thị 
Tất cả Phật tự tại 
Chánh giác siêu ngôn ngữ 
Giả mượn ngôn ngữ nói. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 


4.10. PHÁP TRÀNG BÒ-TÁT 


Pháp Tràng Bồ-tát thừa thần lực của Đức Phật quán 
sát khăp mười phương rôi nói kệ khen Đức Phật Thê Tôn răng: 


319 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Dầu tận vị lai tế 
Đi khắp các cõi Phật 
Chăng cầu diệu pháp này 
Trọn chẳng thành Bỏ đè. 


Chúng sanh vô thủy lại 

Mãi lưu chuyên sanh tử 

Chẳng rõ pháp chơn thật 
Nên Chư Phật ra đời. 


Các pháp chắng thê hoại 
Cũng không ai hoại được 
Tự tại đại quang minh 
Hiện khắp nơi thế gian. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 24. Đâu Suất Kệ Tán) 
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Phẩm 25. 


I.MỤC LỤC 


I. Kim Cang Tràng Bồ-Tát 


.. Bồ-Tát Trí Quang tam muội từ oai lực bổn nguyện của 
Đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai 


.Lý đo diễn nói Thập Hồi Hướng 


4.. Kim Cang Tràng Bồ-Tát có căn lành 


5.. Thập Hồi Hướng 
5.1.Cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi 
hướng 
5.1.a.Ba-la-mật 
5.1.b.Hồi hướng thiện căn 
5.1.c.Lợi ích chúng sanh 
5.1.đ.Hối hướng 
5.1.e.Các thiện căn phương tiện hồi hướng 
5.2. Bồ-Tát bất hoại hồi hướng 
5.2.a.Đức tin bất hoại 
5.2.b.Hồi hướng nhất thiết trí 
5.2.c. Thiện căn 
5.2.d.Cúng dường xá lợi Phật 
5.2.e.Phát tâm hồi hướng 
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5.2.f.Nhất thiết trí lực 
5.2.g. Sức bất hoại hồi hướng này nên nhiếp 
các thiện căn 

5.3. Bồ-Tát đẳng nhứt thiết Phật hồi hướng 
5.3.a.Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng 
5.3.b.Đại nguyện phát khởi 
5.3.c.Bồ-Tát tại gia 
5.3.d.Bồ-Tát bố thí cho súc sanh 
5.3.e.Bồ-Tát sơ phát tâm 
5.3.f.Tất cả Như-Lai quá khứ đều hồi hướng thiện căn 
5.3.g.Nhứt thiết Phật hồi hướng 
5.3.h.Thân khẩu ý thanh tịnh 

5.4. Đại Bồ-Tát chí nhứt thiết xứ hồi hướng 
5.4.a.Các loại thế giới 
5.4.b.Tâm tịch tịnh hồi hướng 
5.4.c.Hộ trì Phật chủng 
5.4.d. Bậc chiếu thế đăng 

5.5. Đại Bồ-Tát vô tận công đức tạng hồi hướng 
5.5.a. Nguyện trang nghiêm thế giới 
5.5.b.Phương tiện hồi hướng 
5.5.c.Không xứ sở 
5.5.d.Không thấy những điều tiêu cực 
5.5.e.Nhiếp thủ phước đức tu tập các công hạnh 
5.5.£.Mười thứ vô tận tạng 
5.5.g.Công đức Phật độ 

5.6. Đại Bồ-Tát tùy thuận kiên có nhứt thiết thiện căn 

hôi hướng 

5.6.a.Lây pháp trị dân 
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5.6.b.Lời nguyện khi bồ thí tài vật 
5.6.c.Bồ thí xe nhất thiết pháp 

5.6.d.Bồ thí y phục tàm quý 

5.6.e.Phát nguyện khi cúng dường hoa 
5.6.fCúng đường năm phần hương 
5.6.g.Bồ thí giường ghế chư thiên 

5.6.i.Bồ thí phòng nhà 

5.6.j.Bồ thí chỗ ở 

5.6.k.Bố thí các đèn sáng 

5.6.1.Bồ thí thuốc men 

5.6.m.Bố thí thất bảo 

5.6.n.Bồ thí xe vàng 

5.6.o.Cúng dường xe pháp 

5.6.p.Hồi hướng thiện căn 

5.6.q.Cúng dường xe báu cho thanh văn 
5.6.r.Bồ thí xe báu cho người nghèo 
5.6.s.Nguyện ngôi xe nhất thiết trí 
5.6.s.Bồ thí tượng bửu 

5.6.t.Bồ thí tọa ngồi 

5.6.u.Cúng dường tràng phan lộng 
5.6.v.Phước báu bửu cái trí huệ trang nghiêm 
5.6.w.Thiện căn che trùm tất cả 

5.6.x.Hỗồi hướng công đức 

5.6.y.Khai những bửu tạng 

5.6.z.Bồ-Tát xem chúng sanh như con một 
5.6.aa.Hồi hướng được pháp quán đảnh của chư Phật 
5.6.ab.Hồi hướng vào trí tuệ của chư Phật 
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56acHỏồi hướng khi Bồ-Tát xả thân mạng 
cứu chúng sanh 


5.6.ad.Bố thí từng phần thân thể để cầu nhất thiết 
chủng trí đủ thập lực 


5.6.ae.Bồ thí mắt trí nhãn 

5.6.af.Hồi hướng khi bố thí nhục nhãn 
5.6.ag.Bồ thí tai và mũi như các Bồ-Tát 
5.6.ah.Hồi hướng khi bố thí tai vô ngại 
5.6.ai.Hỏồi hướng khi bố thí mũi tịnh diệu 
5.6.aj.Bồ thí răng để nguyện cho chúng sanh 
5.6.ak.Bồ thí răng đem thiện căn hồi hướng 
5.6.al.Bồ thí lưỡi để nguyện lưỡi biện tài 
5.6.am.Bồ thí đầu đề cầu trí thủ Bồ-Tát 
5.6.an.Hạnh bố thí của Phật 

5.6.ao.Thiện căn hồi hướng của bố thí đầu 
5.6.ap.Bồ-Tát nhiều đời bồ thí tay chân 
5.6.aq.Thiện căn hồi hướng của bố thí tay báu 
5.6.ar.Bồ thí máu để hướng Bồ-Tát đạo 
5.6.as.Thiện căn hồi hướng của bồ thí thân 
5.6.at.Bồ thí thịt tủy cho nhiều loài 

5.6.au.Tất cả hạnh đều hiện tiền 

5.6.av.Thiện căn hồi hướng khi bó thí thịt và tủy 
5.6.aw.Bồ thí tim để tập thí xả 

5.6.aw.Hồi hướng tâm kim cang tạng khi bố thí tim 
5.6.ax.Bồ thí nội thân cầu thân phước tạng 
5.6.ay.Đại Bồ-Tát bố thí xương thịt 
5.6.az.Hoan hỉ khi có người cầm dao đến xin da 


5.6.ba.Bồ thí ngón tay ngón chân đề cầu thập lực 
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5.6.bb.Đem thiện căn bố thí để hồi hướng 
5.6.bc.Sẵn sàng nhảy vào hầm lửa để cầu pháp tạng 
5.6.bd.Vì pháp mà thọ khổ 


5.6.be.Quý trọng ý kinh mà thí xả của cải 
và đảnh lê từng chữ 


5.6.bf.Quốc vương ban lịnh giữ giới không sát sanh 
5.6.bg.Bồ-Tát chuyên hóa tâm sát hại của chúng sanh 
5.6.bh.Nghe danh hiệu Phật đề rời bỏ ngã mạn hí luận 
5.6.bi.Ngợi khen chư Phật xuất thế 

5.6.bj.Bồ thí đất xây tịnh xá 

5.6.bk.Bồ thí những đồng bộc đề thanh tịnh Phật địa 
5.6.bl.Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ vậ dụng 
5.6.bm.Trí thân phước điền vô thượng 

5.6.bn.Khai thị Phật pháp cho chúng sanh 

5.6.bo.Hồi hướng thiện căn cúng đường thân mạng 


5.6.bp.Nguyện làm con đường bình thản 
cho chúng sanh đi 


5.6.bq.Phụng sự chúng sanh 


5.6.br.Nguyện chúng sanh làm vua pháp thí 
của muôn loài 


5.6.bs.Nguyện được nhứt thiết chủng trí 

5.6.bt.Bồ thí kinh đô đề cầu trang nghiêm cõi Phật 
5.6.bu.Bồ thí các quyến thuộc 

5.6.bv.Nguyện làm quyên thuộc đại thừa 


5.6.bw.Nguyện khai hóa vô lượng nam nữ 
trở thành Phật tử 


5.6.bx.Bồ thí nhà cửa cầu môn trí huệ thần thông 


5.6.by.Bồ thí vườn rừng đề cầu nguyện 
căn lành sanh trưởng 
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5.6.bz.Nguyện được đi trong vườn rừng của chư Phật 
5.6.ca.Bồ thí để cầu Phật chủng 

5.6.cb. Lập hội bó thí lớn đem căn lành hồi hướng 
5.6.cc. Tài thí (nội và ngoại thân) 

5.6.ce.Người nhận thí vui mừng 

5.6.cf.Nguyện trọn hạnh nguyện Phổ Hiền 
5.6.cg.hồi hướng buông xả 

5.6.ch.Hồi hướng không hệ phược 

5.6.ci.Hồi hướng không chấp trong và ngoài 
5.6.ck.Hỏồi hướng không thối chuyên 

5.6.cl.Hồi hướng thuận theo bồ đề 

5.6.cm.Hồi hướng liễu đạt các pháp 

5.6.cn. Tùy thuận pháp tánh 


5.7. Đại Bồ-Tát bình đẳng tùy thuận 
nhứt thiệt chúng sanh hôi hướng 


5.7.a.Bồ-Tát đối với căn lành 

5.7.b.Ởtrong Phật nguyện, thật hành Phật nghiệp 
5.7.c.Năng lực của tâm đại bồ đề 

5.7.d.Bồ thí không hề mệt mõi 

5.7.e.Bồ thí tận kiếp vị lai 

5.7.fLòng đại bi bao trùm khắp cả 

5.7.g.Tâm chứng nhập nhứt thiết trí 

5.7.h.Mỗi niệm hồi hướng 

5.7.1.Phát tâm hoan hỉ 

5.7.j.Sự vui thắng diệu 

5.7.k.Phương tiện hồi hướng cho tất cả chúng sanh 
5.7.1.Chăng chấp tất cả pháp 


5.7.m.Thần thông vô sở đắc 
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5.7.n.Phật độ bình đăng 
5.7.o.Cõi bình đẳng chăng trái chúng sanh bình đẳng 
5.7.p.Viên mãn tất cả pháp lành 
5.7.q.Tất cả pháp vô sở đắc 
5.7.r.Hồi hướng vô biên lượng 
5.8. Đại Bồ-Tát chơn như tướng hồi hướng 
5.8.1.Dùng trí phương tiện đem hồi hướng 
5.8.2. Thiện căn vô lượng 
5.8.3. Thiện căn do cầu nhứt thiết chủng trí mà kiến lập 
5.8.4.Nguyện tịnh quang soi khắp 
5.8.5.Phước điền cảnh giới tối thắng 
5.8.6.Thiện căn chơn như bình đẳng 
5.8.7.Hồi hướng tột nguồn thiện căn 
5.8.8.Rõ pháp chơn như 
5.8.9.Thiện căn thuận theo chơn như tướng 
mà hồi hướng 
5.8.10.nguyện lực Bồ-Tát 
5.9. Vô phược, vô trước giải thoát hồi hướng 
5.9.a. Tôn trọng với sự nhiếp thủ 
5.9.b. Đem căn lành hồi hướng 
5.9.c. Dùng một bông trang nghiêm tất cả thế giới 
5.9.d. Dùng tâm vô trước đề thành tựu hạnh Phỏ Hiền 


5.9.c. Chứng nhập một pháp môn phóng vô lượng 
quang minh chiêu thâu tât cả bât tư nghì pháp môn 


5.9.f Phương tiện trí biết tất cả phương tiện 
5.9.ø. Vì chúng sanh thị hiện thành chánh giác 
5.9.h. Thần lực vô lượng tự tại trí 


5.9.¡. Một chân lông bao trùm khắp hư không 
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5.9.j. Thân Như-Lai rõ biết là vô sở đắc 

5.9.k. Đem tắt cả pháp giới an lập vô lượng thế giới 
vào một thê giới 

5.9.1. Các thứ tâm tưởng 

5.9.m. Hạnh nghiệp trí địa Phố Hiền 


5.9.n. Nơi vô lượng thời gian dùng âm thanh 
của Phật đê thuyêt pháp 


5.9.o. Một âm thanh vi diệu cho vô lượng chúng sanh 
5.9.p. Tu hạnh Bồ-Tát vi tế 
5.9.q. Bồ-Tát trụ xứ rất vi tế 
5.9.r. Bồ-Tát được Phật tạng rất vi tế 
5.9.s. Thần thông nguyện lực 
5.9.t. Trí biết rõ chúng sanh giới vi tế 
5.9.u. Tu hạnh Phổ Hiền nơi tất cả thế giới 
5.9.v. Trí rất vi tế biết về thế giới 
5.9.u. Trí rất vi tế quán sát tất cả pháp giới vô sở ngại 
3.0.Ÿ: Trí rất vì tế trong khoảng một niệm 
khăp tât cả pháp giới 
5.9.w. Tự tại hiển thị hạnh Phổ Hiền 
5.9.x. Trí biết tất cả kiếp số rất vi tế 


5.9.y. Thân nghiệp của Như-lai sung đầy 
nơi thân của Bô- Tát 


5.9.z. Pháp an lập tất cả pháp 

5.9. aa. Xuất sanh vô lượng phương tiện thiện xảo 
5.9.ab. Trí biết tất cả hạnh xuất thế 

5.9.ac.Chăng phân biệt hoặc pháp hoặc trí 

5.9.ad.Trí vô trước vô phược giải thoát 

5.9.ae.Học quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật hồi hướng 
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5.9.af.Tu hạnh Bồ-Tát tột kiếp vị lai 
5.9.ag.Kim cang tràng Bồ-Tát nói kệ 


5.9.ah.Một chân lông thấy rõ cả 
5.9.ai. Chư Phật sức tự tại 
5.10. Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng 


5.10.1. 
3210,- 
5.10.3. 
5.10.4. 
9.1Ú,ð. 


5.10.6. 
S057, 


5.10.8. 


S.10.9. 


Mặt trời pháp cho tất cả chúng sanh 
Bồ thí làm đầu 

Phạm hạnh tịch tịnh 

Khắp tất cả chúng sanh 


Tự mình phạm hạnh mới hướng dẫn 
người khác phạm hạnh 

Giúp chúng sanh an trụ nơi chánh pháp 
Nhập hồi hướng Bồ-Tát vô lượng 

khắp pháp giới 

Nguyện tất cả chúng sanh 

được đông như Bô- Tát 


Pháp giới vô lượng trí huệ vô lượng 


5.10.10. Nguyện nơi tất cả pháp trọn không quên mắt 


5.10.11. Hồi hướng như tánh vô sở y của pháp giới 


5.10.12. Vô ngại pháp sư 


5.10.13. Vì trí vô ngại mà hồi hướng 
5.10.14. Nơi bực Phổ Hiền mà hồi hướng 
5.10.14. Chúng sanh an trụ nơi bực Phổ Hiền 


mà hôi hướng 


5.10.13. Bồn tánh bình đăng mà hồi hướng 
5.10.14. Phát tâm nhứt thiết chủng trí 
5.10.15. Thành tựu trí vô lượng vô ngại mà hồi hướng 


5.10.16. Lập tạng tràng vô năng thắng mà hồi hướng 
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5.10.17. Dùng thiện căn tu tập mà hồi hướng 
5.10.18. Do pháp thí sanh ra mà hồi hướng 

5.10.19. Diệu âm thanh tịnh 

5.10.20.diệu tướng thanh tịnh 

5.10.21. Đức Phật xuất thế nơi một và tất cả thế giới 
5.10.22. Trí xuất sanh của tất cả Bồ-Tát 

5.10.23. Tu tập pháp thí mà hồi hướng 

5.10.24. Vô số cảnh giới pháp trang nghiêm 
5.10.25. Vô số bửu cung điện nơi chư Bồ-Tát an trú 


5.10.26. Vô số bửu minh tụng trì tất cả pháp 
của chư Phật 


Một chân lông đều có vô lượng chư đại Bồ-Tát 
Hồi hướng cõi nước diệu bửu trang nghiêm 
An trụ tất cả pháp lành thanh tịnh 

Trọn vẹn pháp lực hạnh thanh tịnh 


. Pháp giới vô lượng thân, ngữ, ý thanh tịnh bình đẳng 

. Pháp giới vô lượng trụ 

. Lực xuất sanh trí nhãn vô biên tế của Phổ Hiền Bồ-Tát 
. Vô lượng thanh tịnh 

. Thế giới chấn động nhiều cách 

. Hiện thân diệu sắc thanh tịnh 


. Có thể biết số lông trong không gian, nhưng không thể biết 


công đức của hôi hướng. 


xksk‡k 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. KIM CANG TRÀNG BÒ-TÁT 


Lúc bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa thần lực của Phật 
nhập Bô-Tát trí quang tam muội và nương oai lực bôn nguyện của 
đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đề diện nói về Thập hồi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


2. BỎ-TÁT TRÍ QUANG TAM MUỘI 
TỪ OAI LỰC BÓN NGUYỆN 
CỦA ĐỨC TỲ-LÔ-GIÁ-NA NHƯ-LAI 


Lúc bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa thần lực của Phật 
nhập Bô- Tát trí quang tam muội. 


Nhập tam muội này rồi, mười phương đều quá mười vạn 
Phật sát vi trần số thế giới, có mười vạn Phát sát vi trần số Phật 
đông một hiệu Kim Cang Tràng hiện ra trước Bồ-Tát mà đồng 
khen răng: 


Lành thay! Ông có thể nhập Bồ-Tát trí quang tam muội này! 


Thiện nam tử! Đây là mười phương đều mười vạn Phật sát vi 
trân sô Chư Phật dùng thân lục cùng gia hộ ông. 


Mà cũng là ozi lực bổn nguyện của đức T)-Lô-Giá-Na Như- 
Lai. Và vì ông được trí huệ thanh tịnh, cùng chư Bồ-Tát thiện 
căn tăng thắng, khiến ông nhập tam muội này để thuyết pháp, 
khiến chư Bồ-Tát được thanh tịnh vô úy: 


- Vì đề đủ vô ngại biện tài 

- Vì nhập trí địa vô ngại 

- Vì trụ đại tâm Nhứt thiết trí 

- Vì thành tựu vô tận thiện căn 
- Vì đầy đủ pháp lành vô ngại 
- Vì nhập phố môn pháp giới 
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- Vì hiện thần lực tất cả Phật 

- Vì niệm trí về thời quá khứ chẳng dứt 

- Vì được tất cả Phật hộ trì các căn 

- Vì dùng vô lượng môn nói rộng các pháp 
- Vì nghe rồi trọn hiểu rõ thọ trì chăng quên 
- Vì nhiếp tất căn lành của chư Bồ-Tát 

- Vì trọn nên những pháp trợ đạo xuất thế 
- Vì chẳng dứt Nhút thiết chủng trí 

- Vì khai phát đại nguyện 

- Vì giải thích thiệt nghĩa 

- Vì rõ biết pháp giới 

- Vì khiến chư Bồ-Tát đều trọn hoan hỷ 

- Vì tu tất cả Phật bình đẳng thiện căn 

- Vì hộ trì chúng tánh Phật. 


Sẽ diễn thuyết pháp gì? Chính là diễn nói Thập hồi hướng của 
chư Bô- Tát vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


3. LÝ DO DIỄN NÓI THẬP HỎI HƯỚNG 

Thiện nam tử! Ông nên thừa thần lực của Phật mà diễn pháp 
Thập Hôi Hướng: 

- Vì đề được Phật hộ niệm 

- Vì an trụ nhà Phật 

- Vì thêm lớn công đức xuất thế 

- Vì được đà la ni quang minh 

- Vì nhập Phật pháp vô ngại 

- Vì đại quang chiếu khắp pháp giới 

- Vì họp pháp thanh tịnh không lỗi 
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- Vì trụ cảnh giới trí quảng đại 
- Vì được pháp quang vô ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


4. KIM CANG TRÀNG BÒ-TÁT CÓ CĂN LÀNH 
Kim Cang Tràng Bồ-Tát có: 
- Vô lượng trí huệ cùng vô ngại biện 
- Thiện phương tiện phân biệt cú nghĩa 
- Pháp quang minh vô ngại 
- Thân Như-Lai bình đăng 
- Vô lượng âm thĩnh thanh tịnh sai biệt 
- Bồ-Tát bất tư nghì thiện quán sát tam muội 
- Thiện căn hồi hướng trí kiên có 
- Quan sát Nhút thiết pháp thành tựu xảo phương tiện 
- Biện tài ở tất cả chỗ, thuyết tất cả pháp vô đoạn. 


Tại sao vậy? Vì do sức căn lành nhập tam muội này từ được 
như vậy. 


Chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh Kim Cang Tràng Bồ-Tát. 


Được Chư Phật xoa đảnh xong, Kim Cang Tràng Bồ-Tát xuất 
định nói với chúng Bồ-Tát rằng: “Thưa Chư Phật tử! Đại Bồ- 
Tát có đại nguyện bắt tư nghì đầy khắp pháp giới cứu hộ được tất 
cả chúng sanh. Chính là tu học tam thế Chư Phật hồi hướng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5. THẬP HÒI HƯỚNG 
I.. Cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng 
2. Bất hoại hồi hướng 
3.. Đẳng nhứt thiết Chư Phật hồi hướng 
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Chí nhút thiết xứ hồi hướng 

Vô tận công đức tạng hồi hướng 

Nhập nhứt thiết bình đăng thiện căn hồi hướng 
Đăng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh hồi hướng 


Chơn như tướng hồi hướng 


AC co ớt 


Vô phược, Vô trước giải thoát hồi hướng 
10. Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.1.CỨU HỘ TÁT CÁ CHÚNG SANH LY CHÚNG SANH 
TƯỚNG HỘI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát tu vô lượng thiện căn như thật hành Nhẫn nhục Ba 
la mật, Tĩnh tân Ba la mật, Thiên Ba la mật... 


Nguyện những thiện căn này có thể khắp lợi ích tất cả chúng 
sanh đều làm cho thanh tịnh đến nơi giác ngộ rốt ráo, quyết tâm 
che chở cho họ lìa hắn vô lượng khổ não Địa ngục, Ngạ qủy, Súc 
sanh, Diêm La Vương v.v... 


Đại Bồ-Tát đem thiện căn của mình hồi hướng như vầy: 
- Làm chỗ quy y của tất cả chúng sanh 


- Làm chỗ xu hướng của tất cả chúng sanh khiến họ được đến 
nơi Nhứt thiết trí 


- Xây nơi an ôn đề chúng sanh hết bất ôn đau khổ 

- Chuyển hóa đề tất cả các loài được rốt ráo thanh tịnh 

- Làm thiện tri thức cho tất cả chúng sanh giúp họ tu tập 

- Vì lòng đại bị, sẽ thay chúng sinh chịu khổ nãotận kiếp VỊ lai 

- Nguyện bảo hộ cứu độ chúng sinh khiến họ thoát ác đạo 

- Dùng ấn pháp giới, ấn các thiện căn giúp chúng sanh đạt 
tánh bình đăng 

Lúc Bồ-Tát hồi hướng như vậy, Bồ-Tát luôn độ thoát chúng 
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sanh không thôi, chăng trụ pháp tướng. 
Dầu biết các pháp không nghiệp, không báo, mà khéo hay xuất 
sanh tât cả nghiệp báo không trái nghịch. 
Như vậy hồi hướng đến bờ kia 
Khiến khắp quần sanh lìa cấu nhiễm 
Lìa hắn tất cả những sở y. 


Được vào chồ vô y rôt ráo. 


Ngôn ngữ của tất cả chúng sanh 
Tùy theo chủng loại đều sai khác 
Bồ-Tát trọn hay phân biệt nói 


Mà lòng vẫn vô trước vô ngại. 


Bồ-Tát tu hồi hướng như vậy 
Công đức phương tiện bất khả thuyết 
Hay khiến trong thế giới mười phương 
Tất cả Chư Phật đều khen ngợi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.1.a. BA LA MẬT 


Thế nào là đại Bồ-Tát cứu hộ nhứt thiết chúng sanh ly chúng 
sanh tướng hôi hướng? Đại Bô- Tát này thật hành: 


- Đàn Ba la mật 

- Thanh tịnh Thị Ba la mật 
- Tu Nhẫn nhục Ba la mật 
- Khởi Tĩnh tấn Ba la mật 
- Nhập Thiền Ba la mật 

- Trụ Bát nhã Ba la mật 
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- Đại từ, đại bị, đại hỷ, đại xả, tu vô lượng thiện căn như vậy. 
Lúc tu thiện căn tự nghĩ rằng: Nguyện những thiện căn này 
có thê khăp lợi ích tât cả chúng sanh đêu làm cho thanh tịnh đền 
nơi rôt ráo, lìa hăn vô lượng khô não ĐỊa ngục, Ngạ qủy, Súc 
sanh, Diêm La Vương v.v... 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.1.b. HÒI HƯỚNG THIỆN CĂN 

* Đại Bồ-Tát lúc trồng thiện căn, đem thiện căn của mình hồi 
hướng như vây: 

- Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh đề họ khỏi tất cả sự khổ 

- Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ của tất cả chúng sanh khiến họ đều được 
giải thoát phiền não 

- Tôi sẽ làm chỗ quy y của tất cả chúng sanh khiến họ đều được 
lia sự bô úy; 

Tôi sẽ làm chỗ xu hướng của tất cả chúng sanh khiến họ được 
đến nơi Nhứt thiết trí; 


- Tôi sẽ làm chỗ an ỗn cho tất cả chúng sanh khiến họ được 
chỗ an Ôn rốt ráo; 


- Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh khiến họ được trí 
quang diệt sĩ ám; 

- Tôi sẽ làm ngọn đuốc cho tất cả chúng sanh để phá tất cả 
tối vô minh cho họ; 


- Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh khiến họ an trụ nơi rốt 
ráo thanh tịnh; 


- Tôi sẽ là Đạo Sư cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp 
chơn thệt; 

- Tôi sẽ làm đại Đạo Sư của tất cả chúng sanh ban cho họ trí 
huệ lớn vô ngại. 

Đại Bồ- Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, bình 
đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, rốt ráo đều khiến được Nhứt thiết trí. 


Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.1.c. LỢI ÍCH CHÚNG SANH 
* Đại Bồ-Tát lợi ích hướng cho hàng chăng phải thân hữu đồng 
như đôi với hàng thân hữu của mình. Vì đại Bô-Tát đã nhập 
tánh bình đăng của tât cả pháp, với các chúng sanh không có 
một quan niệm là chăng phải thân hữu. Giả sử có chúng sanh nào 
đem lòng oán hại Bô-Tát, Bô-Tát này cũng vân thương mên họ 
trọn không hờn giận. 
Bồ-Tát này làm thiện tri thức cho khắp tất cả chúng sanh, 
đem chánh pháp diễn thuyết khiến họ tu tập. 
Đại Bồ-Tát lại nghĩ rằng: 
- Do căn lành này khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng 
dường tât cả Chư Phật không bỏ qua 
- Khởi lòng tin Chư Phật thanh tịnh không hư hoại, được 
nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc, và ghi nhớ không quên 
- Tu hành đúng pháp, cung kính Chư Phật, thân nghiệp thanh 
tịnh an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn 
- Lỉa hắn sự nghèo cùng, đầy đủ bảy Thánh tài, thường theo 
Chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thăng diệu 
_¬ Tổ ngộ bình đẳng trụ Nhứt thiết trí, dùng vô ngại nhãn bình 
đăng nhìn chúng sanh 
- Các tướng hảo nghiêm thân không tỳ vết, lời nói tỉnh 
diệu, công đức viên mãn 
- Các căn điều phục, thành tựu thập lực, tâm lành đầy đủ, không 
chô y trụ, khiên tât cả chúng sanh đêu được sự vui của Phật 
- Trụ nơi chỗ Phật an trụ. 


Đại Bồ-Tát thấy các chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu 
nhiều khổ, bị đây làm chướng mà không thấy được Phật, chăng 
được nghe pháp, chẳng biết Tăng, Bồ-Tát bèn nghĩ rằng : 

Tôi sẽ ở trong các ác đạo kia, thay thế các chúng sanh chịu các 
sự khô, khiên họ được giải thoát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.1.d. HÓI HƯỚNG 


Đại Bồ- Tát lại nghĩ rằng: Tôi phải như mặt nhật, chiếu khắp tất 
cả mả chẳng cầu báo ân; chúng sanh có kẻ ác hại tôi, tôi đều dung 
thọ, trọn chăng. do đây mà bỏ thệ nguyện; chăng vì một chúng 
sanh ác mà bỏ tất cả chúng sanh, tôi chỉ siêng tu tập thiện căn hồi 
hướng, khiến khắp chúng sanh đều được an lạc. Thiện căn dầu 
ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh tôi dùng tâm hoan hỷ hồi 
hướng quảng đại. 


: Nếu có thiện căn mà chăng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thời 

chăng gọi là hôi hướng. 

Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở 
duyên mới gọi là hôi hướng. 

Hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp tánh vô trước. 

Hồi hướng thấy chúng sanh bắt động bất chuyên. 

Hồi hướng vô y vô thủ đối với sự hồi hướng. 

Hồi hướng chăng chấp lấy tướng thiện căn. 

Hồi hướng chăng phân biệt nghiệp báo thê tánh. 

Hồi hướng chăng tham trước tướng ngũ uẩn. 

Hồi hướng chăng phá hoại tướng ngũ uần. 

Hồi hướng chăng chấp lấy nghiệp. 

Hồi hướng chăng cầu báo. 

Hồi hướng chăng nhiễm trước nhơn duyên. 

Hồi hướng chăng phân biệt nhơn duyên khởi. 

Hồi hướng chăng chấp xứ sở. 

Hồi hướng chăng chấp pháp hư vọng. 

Hồi hướng chăng chấp tướng chúng sanh, tướng thế giới, tướng 
tâm ý. 

Hồi hướng chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên 
đảo. 


Hồi hướng chăng chấp đường ngôn ngữ. 
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Hồi hướng quán tánh chơn thật của tất cả pháp. 
Hồi hướng quán tánh bình đăng của tất cả chúng sanh. 
Hồi hướng dùng ấn pháp giới ấn các thiện căn. 
Hồi hướng quán các pháp lìa tham dục. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.1.e. CÁC THIỆN CĂN PHƯƠNG TIỆN HÒI HƯỚNG 

Hiểu tất cả pháp không gieo trồng, thiện căn cũng như vậy. Quán 
các pháp không hai, không sanh, không diệt, hôi hướng cũng như 
vậy. Dùng những thiện căn hôi hướng như vậy mà tu hành pháp đôi 
trị thanh tịnh. Bao nhiêu thiện căn thảy đêu tùy thuận pháp xuât 
thê, chăng làm hai tướng. Chăng phải tức nghiệp tu tập Nhứt thiệt 
trí. Chăng phải lia nghiệp hôi hướng Nhứt thiệt trí. Nhứt thiệt 
trí chăng phải tức nghiệp, nhưng cũng chăng phải lìa nghiệp mà 
được Nhứt thiết trí. Bởi nghiệp thanh tịnh như bóng sáng, nên quả 
báo cũng cũng thanh tịnh như bóng sáng, báo như bóng sáng thanh 
tịnh, nên nhật thiệt trí, trí cũng thanh tịnh như bóng sáng, lìa ngã 
ngã sở tât cả động loạn tư duy phân biệt. Rõ biêt như vậy, đem 
các thiện căn phương tiện hôi hướng. 

Lúc Bồ-Tát hồi hướng như vậy, Bồ-Tát luôn độ thoát chúng 
sanh không thôi, chăng trụ pháp tướng. 

Dầu biết các pháp không nghiệp, không báo, mà khéo hay xuất 
sanh tât cả nghiệp báo không trái nghịch. 

Bồ-Tát phương tiện khéo tu hồi hướng như vậy. 

Lúc đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy lìa tất cả lỗi, được Chư Phật 
khen ngợi. 

Đây là đại Bồ-Tát cứu hộ nhứt thiết chúng sanh ly chúng sanh 
tướng hôi hướng thứ nhứt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.2. BỎ-TÁT BÁT HOẠI HÒI HƯỚNG 


Có đức tin bất hoại vào chư Phật, có đức tin bất hoại vào 
chúng sinh. 


Họ đi tìm để học hỏi không hề xao nhãng “Cầu nhất thiết trí 
không hê thoái chuyên” 

Đại Bồ-Tát có đức tin bất hoại đối với: 

- Tam thế Chư Phật 

- Tất cả chư Bồ-Tát, nhẫn đến đối với các Bồ-Tát sơ phát 
tâm câu Vô thượng - Tât cả Phật pháp. 

- Tất cả chúng sanh. 


Vì lòng từ bình đăng xem chúng sanh đem thiện căn hồi 
hướng khắp lợi ích vậy. 


Đại Bồ-Tát dùng sức bất hoại hồi hướng này nhiếp các thiện căn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.2.a. ĐỨC TIN BÁT HOẠI 

Đại Bồ-Tát này được đức tin bất hoại đối với tam thê Chư Phật, 
vì hay: 

-Trọn phụng thờ tất cả Chư Phật vậy 

- Đức tin bất hoại đối với tất cả chư Bồ-Tát, nhẫn đến đối với 
các Bô-Tát sơ phát tâm câu Vô thượng đạo, 

- Vì thệ tu tất cả Bồ-Tát thiện căn không mỏi nhàm vậy; 
được đức tin hoại đôi với tât cả Phật pháp. 

- Vì phát chí nguyện sâu vậy; được đức tin bất hoại đối với tất 
cả Phật giáo. 

- Vì thủ hộ Trụ trì vậy; được đức tin bắt hoại đối với tất cả chúng 
sanh. 

- Vì lòng từ bình đăng xem chúng sanh đem thiện căn hồi 
hướng khặp lợi ích vậy; được đức tin bât hoại đôi với tât cả pháp 
lành thanh tịnh 
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- Vì khắp họp vô biên thiện căn vậy, được đức tin bất hoại đối 
với đạo hôi hướng của tât cả Bô- Tát 

- Vì đầy đủ những thắng nguyện vậy; được đức tin bất hoại đối 
với các Bô-Tát Pháp sư 

- Vì đối với Bồ-Tát tưởng là Phật vậy; được đức tin bất hoại đối 
với thân thông tự tại của tât cả Phật 

- Vì thâm tín Chư Phật khó nghĩ bàn vậy: được đức tin bất 
hoại đối với phương tiện thiện xảo của tất cả Bồ-Tát 

- Vì nhiếp thủ vô lượng vô số công hạnh vậy. 


Đại Bồ-Tát lúc an trụ đức tin bất hoại như vậy, đối với 
Phật, Bồ-Tát, Độc Giác, Thanh Văn, Phật pháp. Phật giáo, chúng 
sanh v.v... đều ở trong đó khéo vun trồng thiện căn vô lượng vô 
biên, khiến thêm tâm Bồ đề, lớn lòng từ bi, quán sát bình đăng, tùy 
thuận tu học chỗ làm của Chư Phật, nhiếp thủ tất cả thiện căn thanh 
tịnh vào nghĩa chơn thật, nhóm công hạnh phước đức thật hành bố 
thí lớn, tu các công đức, xem tam thế bình đăng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.2.b. HỎI HƯỚNG NHÁT THIẾT TRÍ 
Đại Bồ-Tát dùng thiện căn công đức như vậy hồi hướng Nhứt 
thiết trí, nguyện thường: 
- Thấy Phật, gần bạn lành, cùng ở với chư Bồ-Tát 
- Nhớ Nhứt thiết trí không rời 
- Thọ trì Phật giáo siêng thủ hộ 
- Giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh 
- Tâm thường hồi hướng đạo xuất thế 
- Cúng dường hầu hạ tất cả Pháp sư 
- Hiểu rõ các pháp ghi nhớ chăng quên 
- Tu hành đại nguyện đều khiến đầy đủ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


34I 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


5.2.c. THIỆN CĂN 
Đại Bồ-Tát như vậy mà chứa nhóm thiện căn 
- Thành tựu thiện căn 
- Tăng trưởng thiện căn 
- Tư duy thiện căn 
- Hộ niệm thiện căn 
- Phân biệt thiện căn 
- Mến thích thiện căn 
- Tu tập thiện căn 
- An trụ thiện căn. 


Đại Bồ-Tát chứa nhóm những thiện căn như vậy rồi, dùng 
những y báo của thiện căn này mà tu Bô- Tát hạnh, trong mỗi niệm 
thây vô lượng Phật và phụng thờ cúng dường. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.2.d.CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI PHẬT 
Sau khi mỗi đức Như-Lai diệt độ, Bồ-Tát cũng dường Xá lợi 
- Vì muốn khiến chúng sanh khởi làng tin thanh tịnh 
- Nhiếp thiện căn, lìa các khổ, hiểu biết rộng 
- Dùng đại trang nghiêm để tự trang nghiêm 
- Chỗ tu hành được rốt ráo 
- Biết Chư Phật xuất thế rất khó gặp 
- Đủ vô lượng trí lực của Như-LaI 
- Trang nghiêm cúng dường tháp miếu của Chư Phật 
- Trụ trì Phật pháp. 
Bồ-Tát cúng dường hiện tại Chư Phật và Xá lợi của Phật như 
vậy, dâu cả vô sô kiêp nói cũng không thê biết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.2... PHÁT TÂM HÒI HƯỚNG 


Bồ-Tát tu tập vô lượng công đức này đều vì thành thục tất 
cả chúng sanh 


- Không thối chuyền, không dứt nghỉ 
- Không nhàm, không chấp, lìa tâm tưởng 
- Không y chỉ, tuyệt hắn sở y 
- Xa lìa ngã ngã sở, dùng pháp ấn như thiệt ấn các nghiệp môn 
- Pháp vô sanh, trụ chỗ trụ của Phật 
- Quán tánh vô sanh, ấn các cảnh giới. 
- Chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng 
- Hồi hướng tương ưng với pháp tánh 
- Hồi hướng phương tiện nhập pháp vô tác chỗ làm được thành tựu 
- Hồi hướng phương tiện bỏ lìa chấp trước 
- Phương tiện hồi hướng an trụ nơi vô lượng thiện xảo 
- Hồi hướng ra khỏi hắn tất cả cõi hữu lậu 
- Hồi hướng khéo tu hành chẳng trụ nơi tướng 
- Hồi hướng nhiếp khắp tất cả thiện căn 
- Hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả Bồ-Tát hạnh rộng lớn 
- Hồi hướng phát tâm Vô thượng Bồ đề 
- Hồi hướng đồng trụ tất cả thiện căn 
- Hồi hướng đây đủ tâm tín giải vô thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.2.f. NHÁT THIẾT TRÍ LỰC 
Đại Bồ-Tát lúc đem thiện căn hồi hướng như vậy, dầu theo sanh 
tử mà chăng biên đôi 
- Cầu Nhứt thiết trí chưa từng thối chuyên 
- Ở trong tam giới tâm không động loạn 


- Trọn có thê độ thoát tất cả chúng sanh 
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- Chăng nhiễm pháp hữu vi 
- Chăng mất trí vô ngại 
- Bồ-Tát hàng vì nhơn duyên vô tận 
- Các pháp thế gian không biến động được 
- Thanh tịnh đầy đủ các Ba la mật 
- Trọn có thê thành tựu Nhứt thiết trí lực. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.2.g. SỨC BÁT HOẠI HỎI HƯỚNG NÀY 
NÊN NHIẾP CÁC THIỆN CĂN 


Đại Bồ-Tát lúc trụ Bất hoại hồi hướng thứ hai, được: 
- Thấy vô số Chư Phật 

- Thành tựu vô lượng diệu pháp thanh tịnh 

- Tâm bình đẳng với khắp chúng sanh 

- Với tất cả pháp không nghỉ hoặc 

- Tất cả Chư Phật thần lực gia hộ 

- Hàng phục chúng ma lìa hắn nghiệp ma 

- Thành tựu sanh quý viên mãn Bồ đề tâm 

- Trí vô ngại hiểu chăng do người 


- Khéo hay khai xiển nghĩa của tất cả pháp, có thê tùy năng lực tư 
tưởngvào tât cả cõi, soi sáng khắp chúng sanh đêu khiên thanh tịnh. 


Đại Bồ-Tát dùng sức bất hoại hồi hướng này nhiếp các thiện căn. 
Bồ-Tát đã được ý bất hoại 

Tu hành tất cả những nghiệp lành 

Nên có thể khiến Phật hoan hỷ 

Người trí do đây mà hồi hướng. 


Cúng dường vô lượng vô biên Phật 


Bô thí trì giới phục các căn 
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Vì muốn lợi ích các chúng sanh 
Khiến khắp tất cả đều thanh tịnh. 


Trụ nơi pháp thủ hộ trí địa 

Chẳng lây Niết Bàn nơi thừa khác 
Chỉ nguyện được Phật đạo vô thượng 
Bồ-Tát như vậy khéo hồi hướng. 


Dùng một trang nghiêm nghiêm tắt cả. 
Cũng chắng phân biệt nơi các pháp 
Như vậy khai ngộ các quần sanh 
Tất cả vô tánh vô sở quán. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.3. BỎ-TÁT ĐĂNG NHỨT THIẾT PHẬT HÒI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát này tùy thuận tu học đạo hồi hướng của tam thế 
Chư Phật. 


Khi tâm được an vui, tự tại, rộng lớn thanh tịnh, hoan hỷ vui 
thích, lìa những ưu não, tâm ý như nhuyến các căn thanh lương... 
Bồ-Tát nguyện đem thiện căn vun trồng hiện nay làm cho sự vui 
của Chư Phật và chu Bồ-Tát càng thêm. 


- Sự vui nơi an trụ bất tư nghì của Phật 
- Sự nơi tam muội vô tỷ của Chư Phật 
- Sự vui đại từ bi vô hạn lượng 

- Sự vui giải thoát của tất cả Chư Phật 
- Sự vui đại thần thông không ngằn mé 
- Sự vui đại tự tại rất mực tôn trọng 


- Sự vui vô lượng lực rôt ráo rộng lớn 
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- Sự vui tịch tịnh lìa những tri giác 
- Sự vui thường chánh định trụ nơi vô ngại trụ 
- Sự vui thật hành hạnh vô nhị không đôi khác. 


Đại Bồ-Tát đem những thiện căn hồi hướng Phật quá khứ, hiện 
tại và vỊ lai... 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.a. ĐẠI BỎ-TÁT ĐEM THIỆN CĂN HỎI HƯỚNG 
Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng Bồ-Tát khiến: 

- Người chưa viên mãn làm cho được viên mãn 

- Người tâm chưa thanh tịnh làm cho được thanh tịnh 
- Người chưa tròn đủ Ba la mật làm cho được tròn đủ 
- An trụ nơi tâm Kim Cang Bồ đề 

- Nơi Nhứt thiết trí được bất thối chuyển 

- Chăng bỏ đại tinh tắn, thủ hộ môn Bồ đề 


- Tất cả thiện căn có thể khiến chúng sanh bỏ lìa ngã mạn phát 
Bô đê tâm chí nguyện được thành tựu viên mãn 

- An trụ nơi chỗ trụ của Bồ-Tát, được các căn minh lợi của Bồ- 
Tát, tu tập thiện căn chứng Phật chủng trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.b. ĐẠI NGUYÊN PHÁT KHỞI 

Đại Bồ-Tát nguyện cho tất cả chúng sanh có bao nhiêu thiện 
căn nhân đên rât ít chừng khoảng khảy ngón tay, đêu được thây 
Phật nghe pháp, kính Tăng. 

Những thiện căn kia đều lìa chướng ngại, niệm Phật viên 
mãn, niệm Pháp phương tiện, niệm Tăng tôn trọng, chăng lìa 
thây Phật, tâm được thanh tịnh được các Phật pháp, họp vô 
lượng đức, thanh tịnh những thân thông, bỏ niệm nghi pháp an trụ 
đúng Phật giáo. 

Bồ-Tát này vì Thanh Văn và Bích Chi Phật hồi hướng cũng 
như vậy. 
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Lại nguyện tất cả chúng sanh lìa hắn Địa ngục, Ngạ qủy, Súc 
sanh, Diễm La Vương v.v... Tât cả nơi ác khô, tăng trưởng tâm Vô 
thượng Bô Đê, chuyên ý siêng câu Nhứt thiệt chúng trí, lìa hăn hủy 
báng chánh pháp Chư Phật được Phật an lạc thân tâm thanh tịn 
chứng Nhứt thiệt trí. 

Đại Bồ-Tát có bao nhiêu thiện căn đều do đại nguyện phát khởi, 
chánh phát khởi, tích tập chánh tích tập, tăng trưởng chánh tăng 
trưởng, đêu khiên rộng lớn đây đủ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.c. BÒ-TÁT TẠI GIA 


Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, mả Bồ-Tát an trụ vô 
lượng đại nguyện Bô Đê, nhiệp thủ vô sô thiện căn rộng lớn, siêng 
thật hành những đêu lành, cứu độ khắp tât cả mọi loài, xa lìa tât 
cả kiêu mạn phóng dật, quyêt định đên bực Nhứt thiết trí, trọn 
chăng đê tâm đên những đạo khác, thường quán sát Chư Phật Bô 
Đê, bỏ hăn tât cả những pháp tạp nhiễm, tu hành tât cả chỗ sở học 
của Bô-Tát, nơi đạo Nhứt thiệt trí, không bị chướng ngại, trụ nơi 
trí địa, ưa thích tụng tập, dùng vô lượng trí huệ họp những thiện 
căn, tâm chăng luyến thích tất cả thế gian, cũng chăng nhiễm 
trước nơi công hạnh của mình thật hành, chuyên tâm thọ trì giáo 
pháp của Chư Phật. 

Bồ-Tát ở tại gia nhiếp khắp những thiện căn khiến được tăng 
trưởng mà hôi hướng Chư Phật vô thượng Bô Đê như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.d. BÒ-TÁT BÓ THÍ CHO SÚC SANH 

Bấy giờ Bồ-Tát nhẫn đến thí cho Súc sanh ăn một nắm, một 
hột, đêu nguyện răng: 

Tôi sẽ làm cho các loài này thoát khỏi báo Súc sanh mà được lợi 
ích an vui rôt ráo giải thoát, khỏi hăn biên khô, dứt hăn khô thọ, trừ 
hăn khô uân, dứt hăn khô giác, khô tụ, khô hạnh, khô nhơn, khô 
bôn và các khô xứ. Nguyện cho những chúng sanh kia đêu được 
giải thoát tât cả khô. 

Bồ-Tát chuyên tâm tưởng nhớ tất cả chúng sanh như vậy, 
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dùng thiện căn này làm trên hết, vì họ mà hồi hướng Nhứt 
thiệt chủng trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.e. BỎ-TÁT SƠ PHÁT TÂM 

Bồ- Tát sơ phát tâm Bồ Đề nhiếp khắp chúng sanh tu những thiện 
căn đêu đem hôi hướng cả, muôn cho họ thoát hăn sanh tử, được 
sự khoái lạc vô ngại của. các Như-LaI, ra khỏi biên phiên não, tu 
Phật đạo, từ tâm cùng khấp, bị lực rộng lớn, khiên khắp tât cả được 
vui tịch tịnh, gìn giữ thiện căn, gân gũi Phật pháp, ra khỏi cảnh 
ma, vào cảnh Phật, dứt giống thế gian, gieo giống Phật, trụ trong 
pháp tam thế bình đẳng. 

Bao nhiêu thiện căn đã, sẽ và hiện tập họp đều đem hồi hướng như 
vậy cả. 

Bồ-Tát lại nghĩ rằng : như Chư Phật và Bồ-Tát quá khứ thật 
hành những sự cung kính cúng dường Chư Phật, độ chúng 
sanh khiên được giải thoát, siêng năng tu tập tât cả thiện căn đêu 
đem hôi hướng mà không châp trước. Nghĩa là chăng tựa nơi săc, 
chăng nhiễm nơi thọ, không tưởng điên đảo, chăng khởi hành, 
chăng theo thức, bỏ rời sáu trân, chăng trụ thê pháp, thích đạo xuât 
thê, biệt tât cả pháp đêu như hư không, không từ đâu đên, bât 
sanh, bât diệt, không chơn thiệt, không nhiễm trước, xa lìa tât cả 
những kiên châp phân biệt; động chăng chuyên, chăng mât, chăng 
hoại, trụ nơi thiệt tê không tướng lìa tướng chỉ là nhứt tướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.f. TẤT CÁ NHU-LAI QUÁ KHỨ 
ĐÉU HÔI HƯƠNG THIỆN CAN 


Bồ-Tát thâm nhập tất cả pháp tánh như vậy, thường thích tu 
tập thiện căn phố môn, đều thấy tất cả chúng hội Chư Phật. 

Như thiện căn hồi hướng của tất cả Như-Lai thời quá khứ, 
tôi cũng hồi hướng như vậy hiểu pháp như vậy, chứng pháp như 
vậy, Y pháp như vậy mà phát tâm tu tập chăng trái pháp tướng, 
biết chỗ tu hành như huyễn, như ảnh, như trăng đáy nước, như 
tượng trong gương, nhơn duyên hòa hiệp mà hiển hiện nhẫn đến 
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bực Như-Lai rốt ráo. 


Bồ-Tát lại nghĩ rằng: Như Chư Phật thời quá khứ lúc tu 
hạnh Bô-Tát đem những thiện căn hôi hướng như vậy, Chư Phật 
hiện tại và vị lai đêu cũng như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.3.g. NHỨT THIẾT PHẬT HÒI HƯỚNG 
Nay tôi cũng nên phát tâm như chỗ phát tâm của Chư Phật; 
đem những thiện căn mà dùng hôi hướng: 
- Hồi hướng đệ nhứt 
- Hồi hướng thắng 
- Hồi hướng tối thắng 
- Hồi hướng thượng 
- Hồi hướng vô thượng 
- Hồi hướng vô đẳng 
- Hồi hướng vô đẳng đăng 
- Hồi hướng vô tỉ 
- Hồi hướng vô đối 
- Hồi hướng tôn 
- Hồi hướng diệu 
- Hồi hướng bình đẳng 
- Hồi hướng chánh trực 
- Hồi hướng đại công đức 
- Hồi hướng quảng đại 
- Hồi hướng thiện 
- Hồi hướng thanh tịnh 
- Hồi hướng ly ác 
- Hồi hướng bất tùy ác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.3.h. THÂN KHẨU Ý THANH TỊNH 
Bồ-Tát đem những thiện căn chánh hồi hướng như thể rồi, thời: 
- Thành tựu thân, ngữ, ý nghiệp thanh tịnh 
- Trụ nơi an trụ của Bồ-Tát, không có các lỗi lầm 
- Tu tập nghiệp lành, lìa sự ác nơi thân, ngữ, tâm, ý không tội lỗi 
- Tu Nhứt thiết trí, trụ nơi tâm quảng đại 
- Biết tất cả pháp không sở tác, trụ pháp xuất thế 
- Chẳng nhiễm thế pháp 
- Phân biệt rõ biết vô lượng các nghiệp 
„.# Thành tựu hồi hướng phương tiện khéo léo, nhồ hắn tất cả cội 
gôc châp trước. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


Đại Bồ-Tát trụ bực hồi hướng Nhất Thiết Phật, thâm nhập nghiệp 
hạnh của tất cả Như-Lai, xu hướng công đức thắng diệu của Như- 
Lai, vào sâu trong cảnh giới trí huệ thanh tịnh, chăng rời hạnh 
nghiệp của tất cả Bồ-Tát, hay khéo phân biệt phương tiện xảo 
diệu, nhập thâm pháp giới, khéo biết thứ đệ tu hành của Bồ-Tát, 
vào chúng tánh của Phật, dùng phương tiện xảo diệu phân biệt rõ 
biết vô lượng vô biên tất cả các pháp. 

Dầu hiện thân sanh vào thế gian nhưng không nhiễm 
trước thế pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.4. ĐẠI BÒ-TÁT CHÍ NHỨT THIẾT XỨ HÒI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát này lúc tu tập tất cả thiện căn tự nghĩ rằng: 
Nguyện năng lực của thiện căn công đức này đên tât cả chô. 


- Không chỗ nào là chăng đên 


- Đên tât cả vật 
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- Đến tắt cả thế gian 

- Đến tất cả chúng sanh 

- Đến tất cả quốc độ 

- Đến tất cả pháp 

- Đến tất cả không gian 

- Đến tắt cả thời gian 

- Đến tắt cả hữu vi và vô vi 

- Đến tất cả ngôn ngữ âm thỉnh. 


- Đến khắp mọi chỗ của tất cả Như-Lai, cúng duờng tất cả Chư 
Phật trong ba thời. 


Khắp không gian, tột thời gian, trong tất cả kiếp, chư Phật Thế 
Tôn được Nhút thiết trí thành đạo Bô đê, có vô lượng danh tự sai biệt. 


Trong những lúc hiện thành bực Chánh Giác trọn đều trụ thọ 
tận thuở vị lai. Chư Phật đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang 
nghiêm thân mình, đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới tất 
cả quôc độ, tùy lúc xuất thế mà làm Phật sự. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.4.a. CÁC LOẠI THẺ GIỚI 


Đại Bồ-Tát lại nghĩ rằng: Chư Phật Thế Tôn cùng khắp tất 
cả hư không pháp giới, những hạnh nghiệp tạo ra: 


Bắt khả thuyết thế giới ở mười phương 

Bắt khả thuyết Phật độ, Phật cảnh giới 

Các loại thế giới 

Vô lượng thế giới 

Thế giới xoay chuyên 

Thế giới nghiêng 

Thế giới úp 

Thế giới ngửa. 

Trong tất cả thế giới như vậy, Chư Phật hiện tại trụ thế thị 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


hiện những thần thông biến hóa. 

Trong những thế giới đó, có Bồ-Tát dùng sức thắng giải vì 
những chúng sanh đáng được giáo hóa mà khắp khai thị vô 
lượng thần lực tự tại của Như-Lai, pháp thân đến khắp không sai 
biệt, bình đắng vào khắp tất cả pháp giới, thân Như-Lai tạng bất 
sanh bắt diệt, dùng phương tiện thiện xảo hiện khắp thế gian chứng 
pháp thiệt tánh, vì vượt hơn tất cả vậy, vì được sức bất thối vô 
ngại vậy, vì sanh ở trong tri kiến vô ngại đức tánh rộng lớn 
của Như-LaI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.4.b. TÂM TỊCH TỊNH HÒI HƯỚNG 

Đem thiện căn này hồi hướng như vậy như là: 

Bắt loạn hồi hướng 

Nhứt tâm hồi hướng 

Tự ý hồi hướng 

Tôn kính hồi hướng 

Bắt động hồi hướng 

Vô trụ hồi hướng 

Vô y hồi hướng 

Không tâm chúng sanh hồi hướng 

Không tâm đua tranh hồi hướng 

Tâm tịch tịnh hồi hướng. 


Đại Bồ-Tát lại nghĩ rằng: Khắp không gian, tột thời gian, trong 
tất cả kiếp, chư Phật Thế Tôn được Nhứt thiết trí thành đạo Bồ đè, 
có vô lượng danh tự sai biệt. 

Trong những lúc hiện thành bực Chánh Giác trọn đều trụ thọ 
tận thuở vị lai. Chư Phật đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang 
nghiêm thân mình, đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới tất 
cả quốc độ, tùy lúc xuất thế mà làm Phật sự. 


Tất cả Chư Phật Như-Lai như vậy, tôi đem thiện căn đều hồi 
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hướng khắp cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.4.c. HỘ TRÌ PHẬT CHỦNG 


Nguyện cho tất cả thế gian đều được thanh tịnh, tất cả chúng 
sanh đều được giải thoát ụ bực Thập địa, trong tất cả pháp 
được pháp minh vô ngại, khiến tất cả chúng sanh đầy đủ thiện 
căn đều được điều phục, tâm họ quảng đại vô lượng khắp cõi hư 
không, qua tất cả cõi mà không chỗ đến, vào tất cả cõi thật hành 
pháp lành, thường được thấy Phật vun trồng căn lành, thành 
tựu Đại thừa chẳng chấp trước các pháp, đủ các điều lành lập vô 
lượng hạnh, vào khắp vô biên pháp giới, thành tựu thần lực của 
Chư Phật, được Phật trí. 


Đại Bồ-Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy, làm vừa 
lòng Chư Phật, nghiêm tịnh tất cả Phật độ, giáo hóa thành tựu tất 
cả chúng sanh, thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp, làm phước điền tối 
thượng của tất cả chúng sanh, là Đạo Sư trí huệ của tất cả người hành 
đạo, là mặt nhựt sáng của tất cả thế gian, mỗi mỗi thiện căn rộng 
khắp pháp giới đều có thể cứu hộ tất cả chúng sanh, đều khiến 
họ thanh tịnh có đủ công đức. 

Lúc đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy, có thể hộ ứrì tắt cả Phật 
chủng, có thê thành thục tất cả chúng sanh, có thể nghiêm tịnh tất 
cả quốc độ, có thể chẳng hư hoại tất cả hạnh nghiệp, có thê rõ 
biết tất cả pháp, có thê bình đẳng quán sát các pháp vô nhị, có thê 
qua khắp thế giới mười phương, có thể rõ thấu thiệt tế ly dục, có 
thể thành tựu tín giải thanh tịnh, có thể đầy đủ căn thân minh lợi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.4.d. BẬC CHIẾU THẺ ĐĂNG 


Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa oai lực của Đức 
Phật, quán sát khăp mười phương rôi nói kệ răng: 


Những chúng sanh trong mười phương cõi 
Nhiếp khắp tất cả không đề sót 
Quán thê tánh kia không sở hữu 
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Chí nhứt thiết xứ khéo hồi hướng. 


Nhiếp khắp pháp hữu vi vô vi 
Chăng ở trong đó sanh vọng niệm 
Nơi pháp thế gian cũng như vậy 
Bực Chiếu Thế Đăng được giác ngộ. 


Bồ-Tát tu hành những nghiệp hạnh 
Phẩm thượng, trung, hạ đều sai khác 
Đều đem thiện căn hồi hướng đến 


Tất cả Chư Phật ở mười phương. 


Cảnh giới như vậy đều thâm nhập 
Chăng ở trong đó khởi phân biệt. 
Bực Điều Ngự Sư của chúng sanh 
Nơi đây sáng tỏ khéo hồi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.5. ĐẠI BÒ-TÁT VÔ TẬN 
CÔNG ĐỨC TẠNG HỎI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát này đem thiện căn do: 

Sám trừ những nghiệp chướng nặng mà phát sanh 
Lễ kính tam thế Chư Phật mà phát sanh 

Khuyến thỉnh Chư Phật thuyết pháp mà phát sanh 


Nghe Phật thuyết pháp siêng năng tu tập ngộ cảnh giới rộng 
lớn bât tư nghì mà phát sanh. 


Đem hồi hướng trang nghiêm tắt cả Phật độ. 
Chỗ sở hành của Chư Phật trong tất cả thế giới nơi vô biên 


354 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


kiếp quá khứ như: 

Vô lượng vô số thế giới chủng, chỗ Phật trí biết, chỗ Bồ- 
Tát biệt, chỗ đại tâm nhân thọ, cõi Phật trang nghiêm do nghiệp 
hạnh thanh tịnh cảm ra ứng theo chúng sanh thân lực của Như- 
Lai thị hiện ra, tịnh nghiệp xuât thê của Chư Phật làm thành, diệu 
hạnh của Phô Hiên Bô- Tát hưng khởi. 

Chư Phật thành đạo thị hiện những thần lực tự tại. 

- Cùng tận thời vị /z¡, tắt cả Chư Phật Như-Lai sẽ thành Phật đạo, 
sẽ được tất cả Phật độ công đức trang nghiêm thanh tịnh. Cùng 
tột pháp giới hư không giới, vô biên, vô tế, vô đoạn, vô tận đều từ 
trí huệ của Như-Lai sanh ra, trang nghiêm với vô lượng diệu bửu. 

-Tất cả những hương trang nghiêm, hoa trang nghiêm, y 
phục trang nghiêm, công đức tạng trang nghiêm, Phật lực trang 
nghiêm, Phật độ trang nghiêm. 

Nơi đây là chỗ ngự trị của đức Như-Lai, là chỗ cùng đồng ở 
của bât tư nghì chúng thanh tịnh đông duyên đông hành, sẽ thành 
Chánh giác ở thời vị lai. 

Đây là chỗ thành tựu của Chư Phật, thế gian chẳng thấy 
được, tịnh nhãn của Bồ-Tát mới có thê thây. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.5.a. NGUYÊN TRANG NGHIÊM THẺ GIỚI 

Tùy thuận các bực thiện trị thức có duyên đời trước thị hiện tất 
cả công đức trang nghiêm không cùng tận. 

Ộ Tắt cả Phật độ trong ba thời có bao nhiêu sự trang nghiêm, đại 
Bô-Tát đem thiện căn của mình mà phát tâm hôi hướng. 

Nguyện dùng tất cả sự trang nghiêm của tất cả quốc độ trong 
ba thời mà trang nghiêm nơi một thê giới, cũng đêu thành tựu, 
đều thanh tịnh, đêu tu tập, đêu hiên hiện, đêu tôt đẹp, đều trụ trì. 

Một thế giới được trang nghiêm như vậy, tất cả thế giới tận pháp 
giới hư không giới cũng trang nghiêm như vậy. 

Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vầy: Nguyện tất 
cả Phật sát của tôi tu đêu đây dây những bực đại Bô- Tát. 
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Nguyện được chư đại Bồ-Tát như trên đây trang nghiêm cõi 

nước của tôi tu. 
5.5.b. PHƯƠNG TIỆN HÒI HƯỚNG 

Đại Bồ- Tát đem những thiện căn mà phương tiện hồi hướng tất 
cả Phật 

- Phương tiện hồi hướng tất cả Bồ-Tát 

- Phương tiện hồi hướng tất cả Như-Lai 

- Phương tiện hồi hướng Phật Bồ đề 

- Phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng lớn 

- Phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất yếu 

- Phương tiện hồi hướng thanh tịnh tất cả chúng sanh 
giới, phương tiện hôi hướng nơi tât cả thê giới thường thây 
Chư Phật hiện ra đời, phương tiện hôi hướng thường thây Như- 
Lai thọ mạng vô lượng, phương tiện hôi hướng thường thây Chư 
Phật cùng khăp pháp giới chuyên Pháp luân vô ngại bât thôi. 

-Đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy TỒi, được vô tận thiện căn. 

Những là vì niệm tam thế Chư Phật nên được vô tận thiện căn, 
vì niệm tât cả Bô- Tát nên được vô tận thiện căn, vì thanh tịnh Phật 
độ nên được vô tận thiện căn, vì tịnh chúng sanh giới nên được vô 
tận thiện căn, vì thâm nhập pháp giới nên được vô tận thiện căn, vì 
tu vô lượng tâm đông hư không giới nên được vô tận thiện căn, vì 
hiệu sâu cảnh giới Phật nên được vô tận thiện căn, vì nơi Bô- Tát 
hạnh siêng tu tập nên được vô tận thiện căn, vì rõ thâu tam thê, nên 
được vô tận thiện căn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.5.c. KHÔNG XỨ SỞ 


Lúc đại Bồ-Tát đem tắt cả thiện căn hồi hướng như vậy, rõ chúng 
sanh giới không có chúng sanh, hiểu tất cả pháp không có thọ 
mạng, biết tất cả pháp không có tác giả, ngộ tất cả pháp không có 
ngã, rõ tất cả pháp không có giận hờn tranh cãi, quán tất cả pháp 
đều từ duyên khởi không có trụ xứ, biết tất cả vật đều không sở y, 
rõ tất cả cõi đều không sở trụ, quán tất cả Bồ-Tát hạnh cũng không 
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xứ sở, thấy tất cả cảnh giới đều không sở hữu. 
5.5.d. KHÔNG THẦY NHỮNG ĐIÊU TIỂU CỰC 
Lúc đại Bồ-Tát vô tận công đức tạng hồi hướng như vậy 
- Mắt trọn chăng thấy Phật sát bất tịnh 
- Cũng chẳng thấy chúng sanh dị tướng 
- Không có chút pháp nào là sở nhập của trí 
- Cũng không có chút trí nào nhập nơi pháp 


- Hiểu thân Như-Lai chăng phải như hư không vì do vô 
lượng diệu pháp tât cả công đức mà được viên mãn 

- Vì nơi tất cả chỗ khiến các chúng sanh chứa họp thiện căn đều 
đây đủ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.5.e. NHIẾP THỦ PHƯỚC ĐỨC TU TẬP 
CÁC CÔNG HẠNH 


Đại Bồ-Tát này ở trong mỗi niệm được: 
- Bất khả thuyết bất khả thuyết Thập lục địa 
- Đây đủ tất cả phước đức 


- Thành tựu thiện căn thanh tịnh làm phước điền của tất 
cả chúng sanh. 


- Thành tựu tạng công đức như ý 

- Tùy chỗ cần dùng tất cả đồ thích ý thời đều được có đủ 

- Tùy chỗ nào mà Bồ-Tát này đặt chân đến đều có thê nghiêm 
tịnh tât cả Phật độ 

- Bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sanh đều thanh tịnh cả 

- Nhiếp thủ phước đức tu tập các công hạnh vậy. 

Lúc đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy thời tu tất cả Bồ-Tát 
hạnh, phước đức thù thăng, sắc tướng vô tỷ, oai lực quang 
minh đêu siêu việt thê gian, ma và ma dân chăng đôi lập được, đây 
đủ thiện căn, thành tựu đại nguyện, tâm rộng rãi đông Nhút Thiêt 
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trí, trong một niệm đều có thể cùng khắp vô lượng cõi Phật, trí 
lực vô lượng có thê rõ thâu tât cả cảnh giới Phật, với tât cả Phật 
được tín giải sâu, trụ nơi trí vô biên, tâm Bô đê rộng lớn như 
pháp giới rôt ráo như hư không. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.5.f. MƯỜI THỨ VÔ TẬN TẠNG 


Đại nhứt thiết trụ bực hồi hướng này được mười thứ vô tận 
tạng như sau: 


Được kiến Phật vô tận tạng vì nơi một chân lông thấy vô 
SỐ Phật xuát thê. 

Được nhập pháp vô tận tạng vì dùng Phật trí lực quán tất cả 
pháp đêu vào một pháp. 

Được ức trì vô tận tạng, vì thọ trì tất cả Phật pháp không quên mắt. 

Được quyết định huệ vô tận tạng vì khéo biết tất cả Phật pháp bí 
mật phương tiện. 

Được giải nghĩa thú vô tận tạng, vì khéo biết tế hạn lý thú của 
các pháp. 

Được vô biên ngộ giải vô tận tạng vì dùng trí như hư 
không, thông đạt tam thê tât cả pháp. 


Được phước đức vô tận tạng, vì làm cho ý của tât cả chúng 
sanh được sung mãn chăng cùng tận. 


Được dũng mãnh trí giác vô tận tạng vì đều có thể trừ diệt sự ngu 
s1 của tât cả chúng sanh. 

Được quyết định biện tải vô tận tạng, vì diễn thuyết tất cả Phật 
pháp bình đăng khiên chúng sanh đêu hiệu rõ. 

Được thập lực vô úy vô tận tạng, vì đầy đủ Bồ-Tát hạnh, 
được ly câu đên Nhứt Thiệt trí vô ngại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.5.g. CÔNG ĐỨC PHẬT ĐỘ 


Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa oai lực của Đức Phật quán 
sát khăp mười phương nói kệ răng: 
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Bồ-Tát thành tựu thâm tâm lực 
Nơi các pháp được khắp tự tại 
Do nơi phước khuyến thỉnh tùy hỉ 
Phương tiện vô ngại khéo hồi hướng. 


Tam thế tất cả chư Như-Lai 
Nghiêm tịnh Phật độ khắp thế gian 
Tất cả công đức đều đầy đủ 
Hồi hướng tịnh độ cũng như vậy. 


Tam thế tất cả những Phật pháp 
Bồ-Tát thảy đều tư duy kỹ 
Dùng tâm nhiếp lấy không đề thừa 
Như vậy trang nghiêm các Phật độ. 


Cùng tận tam thế tất cả kiếp 
Khen những công đức một Phật độ 
Những kiếp số kia còn cùng tận 
Công đức Phật độ không cùng tận. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


__ 6. ĐẠI BỎ-TÁT TÙY THUẬN KIÊN 
CÓ NHỨT THIẾT THIỆN CĂN HÒI HƯỚNG 
5.6.a. LÁY PHÁP TRỊ DÂN 
Bực Bồ-Tát Tùy Thuận Kiên Cố Nhất Thiết Thiện Căn Hồi 
Hướng hoặc làm Đê Vương ngự nơi đại quôc, có Oai Đức lớn danh 
chân thiên hạ, phàm các oán địch đêu quy thuận, hiệu lịnh ban ra 
đều dựa theo chánh pháp, cầm một cây Jlọng che mát mười phương, 
đi khắp cõi nước không bị trở ngại, đầu vấn lụa ly cấu, tự tại đối 


359 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


với các pháp, người thấy đều phục tùng. 

Chẳng cần đến hình phạt, chỉ dùng đức cảm hóa. 

Bực Bồ-Tát Tùy Thuận Kiên Cố Nhất Thiết Thiện Căn Hồi 
Hướng hoặc làm Chuyên Luân Vương bô thí: 

- Pháp thí như Tứ nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đông sự) đê thu nhiêp chúng sanh. Không dùng hình phạt, chỉ dùng 
đức cảm hóa độ dân. 

-Nội thí như thân thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân, đầu, máu, 
xương, tủy.. 


Ngoại thí như thực phẩm, y phục, tràng hoa, các loại hương, 
giường ghé, nhà cửa, đèn đuốc, thuốc men, khí cụ báu, xe cộ, xe 
báu, ngựa giỏi, voi hay..... đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng 
sanh đều được viên mãn trí vô ngại. 


Bồ-Tát dùng tâm Đại thừa, tâm thanh tịnh, tâm quảng đại, 
tâm vui thích, tâm hân hạnh, tâm hoan hỷ, tâm tăng thượng, tâm an 
lạc, tâm không ô trược, mà đem thiện căn hôi hướng như sau: 

Nguyện tắt cả chúng sanh an trụ nơi pháp Nhứi thiết trí của 
Phật, vào nơi trí địa bình đăng bât động, trọn chăng thôi chuyên Vô 
thượng Bô đê. 

- Đại Bồ-Tát đem căn lành ca ngợi Đức Phật ra đời mà hồi 
hướng cho chúng sanh được thây Phật, cúng dường Phật, nơi 
pháp vô thượng được rôt ráo thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.b. LỜI NGUYÊN KHI BÓ THÍ TÀI VẬT 

- Đại Bồ-Tát Tùy Thuận Kiên Cố Nhất Thiết Thiện Căn Hồi 
Hướng bô thí tài vật thân mạng thứ nào cũng đên sô vô lượng vô 
biên, đem thiện căn đó hôi hướng như vậy: 

Đại Bồ-Tát lúc bồ thí những thứ uống ăn, thượng vị thanh tịnh có 
thê làm cho thân tứ đại điêu hòa tráng kiện, da thứa tươi nhuân, 
căn khiêu minh mân, tạng phủ mạnh tôt, không nhiễm độc, không 
nhuốm bịnh, luôn được an vui, trong lòng thanh tịnh thường hoan 
hỷ, đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 
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Nguyện cho tất cả chúng sanh được đầy đủ cam lồ tối thượng vị. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp trí vị rõ biết nghiệp 
dụng của tât cả vỊ. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được vô lượng pháp vị rõ 
thấu pháp giới an trụ trong thành trì đại pháp thiệt tế. Nguyện cho 
tất cả chúng sanh làm mây đại pháp khắp tất cả pháp giới rưới pháp 
võ giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thắng trí vị, pháp hỷ vô 
thượng sung mãn thân tâm. 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh không tham trước tất cả thượng vị, 
chăng nhiễm tất cả vị thế gian, thường siêng tu tập tất cả Phật pháp. 
Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhứt vị rõ các Phật 
pháp đêu không saI khác. 

Nguyện tất cả chúng sanh được vị tối thắng trọn không thối 
chuyên nơi Nhứt thiệt trí. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được vào pháp vị bình đẳng của 
Chư Phật đêu có thê phân biệt được tât cả những căn tánh. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh thêm lớn pháp vị thường được 
đây đủ Phật pháp vô ngại. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí thượng vị đem thiện căn hồi 
hướng, khiên tât cả chúng sanh siêng tu phước đức đêu được đây 
đủ trí thân vô ngại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.c. BÓ THÍ XE NHÁT THIẾT PHÁP 

Đại Bồ- Tát lúc bồ thí xe cộ, đem thiện căn căn hồi hướng như vầy: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ Nhứt thiết 
trí ngôi xe Đại thừa, xe bât hoại, xe tôi thăng, xe tôi thượng, xe tôc 
tật, xe đại lực, xe phước đức đây đủ, xe xuât thê, xe xuât sanh vô 
lượng Bô-Tát. Đây là đại Bô-Tát đem thiện căn hôi hướng lúc bô 
thí xe cộ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.d. BÓ THÍ Y PHỤC TÀM QUÝ 
Đại Bồ-Tát lúc bố thí y phục đem các thiện căn hồi 
hướng như vây: 


Nguyện tất cả chúng sanh được y phục tàm qúy đề che thân họ, 
bỏ lìa tà đạo ác pháp, da thứa mịn màng, nhan sắc tươi sáng, thành 
tựu sự vui đệ nhứt của Phật, được Nhứt thiệt chủng trí. 


Đây là lúc đại Bồ-Tát bó thí y phục đem thiện căn hồi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.e. PHÁT NGUYỆN KHI CÚNG DƯỜNG HOA 
Lúc bố thí hoa, Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vây: 


Nguyện tất cả chúng sanh đều được hoa tam muội của Phật có 
thê đơm nở tât cả pháp. 


Nguyện tất cả chúng sanh đều được như Phật, ai xem thấy cũng 
đều hoan hỷ không chán. 


Nguyện tất cả chúng sanh tâm không động loạn, chỗ thấy đều 
thuận hiệp. 


Nguyện tất cả chúng sanh làm đủ những nghiệp hạnh rộng 
lớn thanh tịnh. 


Nguyện tất cả chúng sanh luôn nhớ thiện hữu lòng không đổi đời. 


Nguyện tất cả chúng sanh như thuốc A già đà có thê trừ tất cả 
độc phiên não. 


Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên đại nguyện đều thành 
bực Pháp Vương vô thượng. 


Nguyện tất cả chúng sanh phóng trí quang phá tối ngu sỉ. 


Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ trí giác. 


Nguyện tất cả chúng sanh gặp thiện trí thức thành tựu đầy đủ 
tât cả thiện căn. Đây là lúc đại Bô-Tát bô thí hoa đẹp đem thiện 
căn hôi hướng khiên chúng sanh được trí huệ thanh tịnh vô ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.f. CÚNG DƯỜNG NĂM PHẢN HƯƠNG 
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Lúc đại Bồ-Tát bố thí hương thoa, đem thiện căn hồi 
hướng như vây: 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được thí hương xông khắp đều 
có thê huệ xả tât cả sở hữu. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được giới hương xông khắp đều 
được tịnh giới rôt ráo của Như-LaI. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được nhẫn hương xông khắp lìa 
bỏ tâm hiêm hại. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được tỉnh tắn hương xông khắp 
thường mặc mão giáp tinh tân Đại thừa. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được định hương xông khắp 
an trụ nơi chánh định hiện tiên của Chư Phật. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh được huệ hương xông 
khắp trong một niệm được thành Trí Vương vô thượng. Nguyện 
cho tất cả chúng sanh được pháp hương xông khắp nơi pháp vô 
thượng được vô úy. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được đức hương xông khắp thành 
tựu hương đại công đức. 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được Bồ đề hương xông khắp 
được Phật Thập lực đên nơi bờ kia. 
Nguyện cho tất cá chúng sanh được hương bạch pháp thanh 
tịnh xông khăp dút hăn tât cả pháp bât thiện. 
Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thíhương thoa đem thiện căn hồi 
hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ø. BÓ THÍ GIƯỜNG GHÉ CHƯ THIÊN 
__ Lúc bố thí giường ghế, đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như 


vậy: 
Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế Chư 
Thiên và chứng trí huệ lớn. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế Thánh Hiền bỏ 
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ý phàm phu trụ tâm Bồ đè. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế an lạc lìa hắn 
tât cả khô não sanh tử. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế rốt ráo thấy thần 
thông tự tại của Phật. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế bình đăng, 
luôn huân tu khặp tât cả pháp lành. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường chế tối thắng đủ 
nghiệp thanh tịnh, thê gian không sánh kịp. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế an ôn chứng 
pháp chơn thiệt rôt ráo đây đủ. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế thanh tịnh tu 
tập tịnh trí của Như-LaI. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an trụ nơi giường ghế, 
được hàng thiện trị thức luôn theo che chở. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh được giường ghế sư 
tử thường nằm nghiêng hông mặt như Phật. Đây là lúc đại Bồ- 
Tát bố thí giường ghế đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng 
sanh tu tập chánh niệm khéo thủ hộ các căn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.i. BÓ THÍ PHÒNG NHÀ 
Lúc đại Bồ-Tát bồ thí phòng nhà đem thiện căn hồi hướng như vây: 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an trụ Phật độ thanh 
tịnh 


Siêng năng tu tập tất cả công đức 

An trụ cảnh giới tam muội thậm thâm 
Rời bỏ tất cả chỗ chấp trước 

Rõ chỗ trụ đều là vô sở hữu 


Lìa thế gian mà nơi Nhứt thiết trí, nhiếp lấy chỗ trụ của Phật, 
trụ nơi đạo rôt ráo, nơi chôn an vui, luôn trụ nơi thiện căn thanh 
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tịnh đệ nhứt, trọn chăng rời bỏ chỗ trụ Vô thượng của Phật. 


Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí phòng nhà đem thiện căn hồi 
hướng, vì muôn lợi ích tât cả chúng sanh tùy chỗ họ đáng được độ 
mà tư duy cứu hộ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.j. BÓ THÍ CHỖ Ở 
Lúc đại Bồ-Tát bồ thí chỗ ở, đem thiện căn hồi hướng như vầy: 


Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được lợi lành lòng họ 
an VUI. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh y tựa: 

- Đức Phật mà trụ 

- Đại trí mà trụ 

- Thiện trí thức mà trụ 

- Tôn thắng mà trụ 

- Thiện hạnh mà trụ 

- Đại từ mà trụ 

- Đại bi mà trụ 

- Sáu môn Ba la mật mà trụ 

- Đại Bồ đề tâm mà trụ 

- Bồ-Tát đạo mà trụ. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bó thí chỗ ở đem thiện căn hồi hướng đề cho 
tât cả phước đức được thanh tịnh, rôt ráo thanh tịnh, trí thanh tịnh, 
đạo thanh tịnh, pháp thanh tịnh, giới thanh tịnh, chí nguyện thanh 
tịnh, tín giải thanh tịnh, tât cả thân thông công đức thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.k. BÓ THÍ CÁC ĐÈN SÁNG 

Đại Bồ-Tát lúc bố thí các thứ đèn sáng: đèn tô, đèn dầu, đèn 
báu, đèn ma mi, đèn sơn, đèn lửa, đèn trâm thủy, đèn chiên đàn, 
tât cả đèn thơm, đèn vô lượng màu sắc sáng chói ..., vì muôn lợi 
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ích tất cả chúng sanh, vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh, nên 
đem thiện căn này hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng quang chiếu 
khắp chánh pháp của Chư Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thanh tịnh quang soi thấy 
sắc cực vi tê của thê gian. 

Nguyện tất cả chúng sanh được ly tế quang rõ biết chúng sanh 
giới rồng không vô sở hữu. 

Nguyện tất cả chúng sanh được vô biên quang, thân phóng ánh 
sáng vi diệu chiêu khặp tât cả. 

Nguyện tất cả chúng sanh được phô chiếu quang, tâm không thối 
chuyên đôi với Phật pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh được Phật tịnh quang, thảy đều hiển 
hiện trong tât cả cõi. 

Nguyện tất cả chúng sanh được vô ngại quang, một ánh sáng 
chiêu khắp pháp giới. 

Nguyện tất cả chúng sanh được vô đoạn quang, ánh sáng chiếu 
các Phật độ chăng gián đoạn. 

Nguyện tất cả chúng sanh được trí tràng quang chiếu khắp thế 
Ø1an. 


Nguyện tất cả chúng sanh được vô lượng sắc quang chiếu tất 
cả cõi thị hiện thân lực. 

Đây là lúc đại Bồ-Tát bố thí các thứ đèn sáng đem thiện căn hồi 
hướng như vậy không bị chướng ngại, khiên khăp chúng sanh an 
trụ trong thiện căn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.1. BÓ THÍ THUÓC MEN 


Lúc bố thí thuốc men, đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi 
hướng như vây: 


Nguyện tắt cả chúng sanh rốt ráo ra khỏi những phiền não. 


Nguyện tất cả chúng sanh lìa hắn thân bịnh được thân Như-Lai. 
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Nguyện tất cả chúng sanh làm thuốc hay, dút trừ tất cả bịnh bắt 
thiện. 
Nguyện tất cả chúng sanh thành thuốc A già đà an trụ bực bất 
thôi. 
Nguyện tất cả chúng sanh thành thuốc Như-Lai có thể nhồ tất 
cả tên độc phiên não. 

Nguyện tất cả chúng sanh gần gũi Hiền Thánh dứt trừ phiền 
não tu hạnh thanh tịnh. 

Nguyện tất cả chúng sanh làm vị Dược Vương trừ hắn các bịnh 
chăng cho tái phát. 

Nguyện tất cả chúng sanh làm cây thuốc bắt hoại có thê chữa 
lành tât cả loài. 

Nguyện tất cả chúng sanh được ánh sáng Nhứt thiết trí nhỗ tên 
các bịnh tật. 


Nguyện tất cả chúng sanh khéo hiểu phương thuốc thế gian chữa 
trị cho những người bịnh. 

Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên lúc bố thí thuốc 
men, Bô-Tát đem thiện căn hôi hướng như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.m. BÓ THÍ THẤT BẢO 

Đại Bồ-Tát lúc đem những khí cụ bằng thất bửu đựng đầy châu 
báu bô thí cúng dường Chư Phật, chư Bô-Tát, các Thánh Tăng, cúng 
dường hàng Thanh Văn, Độc Giác, cha mẹ, Sư Trướng, nhân 
đên bô thí cho những kẻ nghèo cùng côi cút, chăng châp có vật 
thí người lãnh, tât cả thiện căn đêu hôi hướng như vây: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tạng vô biên đồng như hư 
không, niệm lực rộng lón, có thê thọ trì trọn vẹn tât cả kinh sách thê 
g1an và xuât thê gian không quên sót. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành khí cụ thanh tịnh tỏ ngộ 
được chánh pháp thậm thâm của Chư Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành bửu khí vô thượng có thể thọ 
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trì trọn vẹn tam thế Phật pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như- 
Lai dùng lòng tin bât hoại nhiệp thọ pháp Bô đê của tam thê Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ bửu trang nghiêm tối 
thăng trụ tâm Bồ đê Oai Đức lớn. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ làm chỗ tựa cho tất 
cả công đức, tin hiệu thanh tịnh đôi với vô lượng trí huệ của Như- 
Lai. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu khí cụ nhập Nhứt thiết 
trí rôt ráo giải thoát vô ngại của Như-LaI. 

Nguyện tất cả chúng sanh được khí cụ Bồ-Tát hạnh có thê làm 
cho mọi loài đêu được an trụ Nhứt thiệt trí. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thắng công đức tam thế 
Phật tánh, có thê thọ trì pháp âm của Chư Phật. Nguyện tât cả chúng 
sanh thành tựu khí cụ dung nạp tât cả Phật hội đạo tràng khắp pháp 
giới, là thượng thủ ca ngợi Phật và khuyến thỉnh chuyền pháp luân. 
Vì muốn tắt cả chúng sanh đều được viên mãn hạnh Phố Hiền, nên 
lúc bố thí khí cụ, Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vầy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.n. BÓ THÍ XE VÀNG 

Đại Bồ-Tát lúc bố thí các loại xe cộ, những là xe bằng vàng 
bạc thât bửu, hoặc ngựa kéo hay voi kéo, trang nghiêm với những 
thứ châu ngọc vật báu, cúng dường lên Chư Phật, hoặc dâng lên 
điện tháp thờ Phật, đem công đức này hôi hướng như vây: 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh đều biết cúng dường phước 

điên vô thượng, tin chắc răng cúng Phật được vô lượng quả báo. 

Nguyện tất cả chúng sanh nhứt tâm hướng đến Phật, thường 
gặp vô lượng phước điên thanh tịnh. 

Đây là lúc cúng dường xe cộ cho Chư Phật hoặc điện tháp thờ 


Phật, đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn 
cho chúng sanh được Phật thừa rốt ráo giải thoát vô ngại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.0. CỨNG DƯỜNG XE PHÁP 

Lúc bồ thí các loại xe cộ cho chư Bô-Tát các thiện tri thức, đại 
Bô- Tát đem thiện căn hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh tâm thường ghi nhớ lời dạy của thiện 
tri thức, chuyên cần gìn giữ chăng để quên mất. Nguyện tất 
cả chúng sanh đồng được lợi ích như thiện tri thức, nhiếp khắp tất 
cả cùng đồng một thiện căn. 

Nguyện tất cả chúng sanh gần thiện tri thức tôn trọng cúng 
dường, xả trọn sở hữu đê thuận theo lòng thiện tri thức. 

Nguyện tất cả chúng sanh được chí muốn lành chăng 
rời thiện hữu. 

Nguyện tất cả chúng sanh thừơng được gặp gỡ các thiện tri 
thức, kính thờ chăng trái lời dạy. 

Lúc Bồ-Tát bố thí xe báu cho Chư Tăng, liền khởi tâm học tắt 
cả hạnh bô thí, tâm trí huệ khéo rõ biệt, tâm công đức thanh tịnh, 
tâm tùy thuận hạnh xả, tâm Tăng Bửu khó gặp, tâm tin sâu Tăng 
Bửu, tâm nhiệp trì Chánh pháp, trụ nơi chí muôn thù thăng được 
chưa từng có làm hội đại thí, xuât sanh vô lượngcông đức rộng lớn, 
tin sâu Phật pháp không bị ngăn trở phá hoại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.p. HỎI HƯỚNG THIỆN CĂN 

Đem thiện căn này hồi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh vào khắp Phật pháp ghi nhớ chăng 
quên. 

_Nguyện tất cả chúng sanh rời pháp phàm ngu, vào chỗ Thánh 
Hiên. 

Nguyện tất cả chúng sanhđược phương tiện vô ngại nhập 
pháp giới khoảng một niệm đi khăp cõi nước mười phương. Đây 
là lúc bô thí xe báu cho Chư Tăng đại Bô-Tát đem thiện căn hôi 
hướng, vì muôn cho chúng sanh đêu ngôi xe vô thượng trí thanh 
tịnh, chuyên pháp luân trí huệ vô ngại nơi tât cả thê gian. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.q. CÚNG DƯỜNG XE BÁU CHO THANH VĂN 


Lúc đại Bồ-Tát bố thí xe báu cho Thanh Văn và Độc Giác, liền 
khởi những tâm phước điền, công đức, tôn kính, tâm xuất sanh công 
đức trí huệ, tâm từ thế lực công đức của Như-Lai sanh ra, tâm tu 
tập từ trăm ngàn ức na do tha kiếp, tâm có thê tu Bồ-Tát hạnh nơi bắt 
khả thuyết kiếp, tâm giải thoát tất cả sự hệ phược của ma, tâm trừ 
diệt tất cả ma quân, tâm huệ quang chiếu rõ pháp vô thượng. 

Đem thiện căn này hồi hướng như vây: 


Nguyện tất cả chúng sanh được thế gian tin là phước điền đệ 
nhứt trọn đủ Đàn Ba la mật vô thượng. 

Nguyện tất cả chúng sanh tin hiểu côngđức chơn thật của Phật 
pháp, trọn bỏ sở hữu đề cung kính cúng dường. 

Đây là lúc bố thí xe báu cho Thanh Văn, Độc Giác, đại Bồ- 
Tát đem thiện căn hôi hướng, vì muôn cho chúng sanh. đêu 
được thành tựu trí huệ Thân thông thanh tịnh đệ nhút, tinh tân tu 
hành được trí lực vô úy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.r. BÓ THÍ XE BÁU CHO NGƯỜI NGHÈO 

Đại Bồ-Tát đem xe báu nhẫn đến bố thí cho những kẻ nghèo 
cùng côi cút, tùy họ câu xin đêu đem cho cả, lòng luôn hoan 
hỷ không nhàm mỏi mà còn bảo họ răng đáng lẽ tôi phải tự 
mình mang đến phân phát cho các Ngài, không dám để các Ngài 
phải nhọc nhẵn tìm đến. 


Đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp luân quảng đại vô 
ngại bất thối thắng đến dưới cội bêi Bồ đề bất tư nghì. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngôi xe pháp trí thanh tịnh lớn, mãi 
mãi tu Bồ-Tát không thối chuyên. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tất cả pháp vô sở hữu lìa hắn 
sự phân biệt châp trước mà thường tu tập đạo Nhứt thiệt trí. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngôi xe chánh trực, không dua dối, 
qua đên các Phật độ tự tại vô ngại. 
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Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận an trụ nơi xe Nhứt thiết 
trí cùng nhau hoan lạc nơi Phật pháp. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Bồ-Tát thạnh thanh tịnh đầy 
đủ mười đạo xuât ly của Bô-Tát và vui nơi tam muội. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe bốn bánh: nghĩa là ở quốc 
độ tốt, y tựa bực Thiện nhơn, họp phước đức thù thắng, phát thệ 
nguyện lớn, dùng bốn điều này thành tựuviên mản tất cả Bồ-Tát 
hạnh thanh tịnh. 


Nguyện tất cả chúng sanh được xe pháp quang chiếu khắp mười 
phương, tu học Phật trí lực. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.s.NGUYỆN NGÒI XE NHÁT THIẾT TRÍ 
Nguyện tắt cả chúng sanh ngồi xe Phật pháp rốt ráo đến bờ kia. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe pháp chở những phước 
lành hiên bày đạo chơn chánh an ôn khắp mười phương. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe đại thí bỏ lòng bỏn xẻn. 
Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe tịnh giới trì vô biên giới 
hạnh thanh tịnh. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe nhẫn nhục, rời lòng sân hận. 
Nguyện tắt cả chúng sanh ngôi xe tinh tấn lớn, bền tu tập công 
hạnh thù thăng đên đạo Bô đê. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe thiền định mau đến đạo 
tràng chứng trí Bô đê. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe trí huệ phương tiện khéo Hóa 
thận khăp cả Phật độ trong pháp giới. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Pháp Vương thành tựu vô 
úy luôn ban bô pháp Nhứt thiết trí khắp tât cả. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngôi xe trí huệ vô trước đều có thể 
vào khăp tât cả mười phương mà chăng động chơn pháp tánh. 


Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe Phật pháp thị hiện thọ sanh 
khăp mười phương cõi mà chăng hư mât đạo Đại Thừa. 
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Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe báu Nhứt thiết trí vô thượng, 
trọn đủ hạnh nguyện Phô Hiên. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí các loại xe báu cho tất cả phước 
điên, đem thiện căn hôi hướng vì muôn cho chúng sanh đủ vô 
lượng trí, vui mừng hớn hở rôt ráo đêu được xe Nhút thiệt trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.s. BÓ THÍ TƯỢNG BỬU 

Đại Bồ-Tát bố thí tượng bửu cùng mã bửu, trang nghiêm với 
bành vàng, yên ngọc, giây vàng, lục lạc báu, cho cha mẹ, thiện 
hữu, nhân đên kẻ nghèo cùng, không chút hôi tiệc, đem thiện 
căn này hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi xe điều thuận thêm lớn công 
đức của Bô- Tát. 

Nguyện tất cả chúng sanh được xe thiện xảo, có thể tùy ý xuất 
sanh tât cả Phật pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Đại thừa kiên cô rất cao 
rộng có thê khăp chuyên chở tât cả chúng sanh đêu được đên 
bực Nhút thiệt trí. Đây là lúc bô thí voi, ngựa, đại Bô- Tát đem thiện 
căn hôi hướng, vì muôn cho chúng sanh đêu được ngôi nơi xe vô 
ngại trí viên mãn Phật thừa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.(. BÓ THÍ TỌA NGÒI 


Lúc bồ thí các thứ tòa ngồi, hoặc bửu tòa sư tử vô lượng trang 
nghiêm dâng lên Đức Phật, chư Bồ-Tát, Thiện tri thức, Thánh 
Tăng, Pháp sư, cha mẹ, tôn thân, Thanh Văn, Độc Giác, người xu 
hướng Bồ-Tát thừa, hoặc tháp miễu của Như-Lai, nhẫn đến kẻ nghèo 
cùng, tùy họ cần dùng thứ chi đều ban cho cả, Bồ-Tát đem công 
đức này hồi hướng như vây : 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ đề đều có thể giác 
ngộ chánh pháp của Chư Phật. 


Nguyện tất cả chúng sanh được tòa tất cả bửu, tòa tất cả hượng, 
tòa tât cả hoa, tòa tât cả y phục, tòa tât cả tràng hoa, tòa tât cả ma 
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ni, tòa tất cả lưu ly v.v... bất tư nghì bửu tòa, tòa vô lượng thế giới, 
tòa trang nghiêm thanh tịnh, tòa Kim Cang thị hiện Oai Đức tự 
tại thành vô thượng chánh giác. Đây là đại Bô-Tát lúc bô thí bửu 
tòa đem thiện căn hôi hướng vì muôn cho chúng sanh được tòa đại 
Bô đê xuât thê gian tự nhiên giác ngộ tât cả Phật pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.u. CỨNG DƯỜNG TRÀNG PHAN LỘNG 
Lúc đại Bồ-Tát với tâm thanh tịnh đem vô lượng bửu cái trang 
nghiêm thù thăng dâng cúng Chư Phật, tháp miêu của Chư Phật, 
hoặc vì pháp mà dâng cúng chư Bồ-Tát, các thiện tri thức, đại 
Pháp sư, Chư Tăng, cha mẹ, dâng cúng Phật pháp, bực phát Bồ 
đề tâm, nhẫn đến kẻ nghèo cùng, tất cả thiện căn này đều hồi 
hướng như vây: 
Nguyện tất cả chúng sanh siêng tu thiện căn luôn được Chư 
Phật che chở. 
Nguyện tất cả chúng sanh dùng công đức trí huệ làm lọng lìa 
hắn tất cả phiền não. 


Nguyện tất cả chúng sanh được lọng tối thượng được vô 
thượng trí tự nhiên giác ngộ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.v. PHƯỚC BÁU BỬU CÁI TRÍ HUỆ TRANG NGHIÊM 

Đại Bồ-Tát lúc bó thí lọng báu đem thiện căn hồi hướng khiến 
tât cả chúng sanh được lọng tự tại có thê giữ gìn tât cả thiện pháp 

- Có thể dùng một cây lọng che trùm tất cả, hư không pháp 
giới, tất cả cõi nước, thị hiện thần thông tự tại không thối chuyển 

- Có thể trang nghiêm mười phương thế giới để cúng dường 
Phật 

- Có thê dùng tràng phan tốt và bửu cái đẹp cúng đường tất cả 
Phật 

- Có thể được bửu cái phố trang nghiêm che khắp trọn vẹn tất 
cả Phật độ 
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- Được bửu cái quảng đại che khắp chúng sanh khiến họ đối 
với Phật sanh lòng tín giải 

- Khiến tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết bửu cái cúng 
dường một Đức Phật 

- Với bất khả thuyết Đức Phật, cũng cúng dường như vậy 

- Khiến tất cả chúng sanh được bửu cái Bồ đề rộng lớn che khắp 
tât cả Phật, - Khiên tât cả chúng sanh được bửu cái trí huệ trang 
nghiêm vô chướng vô ngại che khắp tât cả Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.w. THIỆN CĂN CHE TRÙM TÁT CÁ 


Lại vì muốn khiến tất cả chúng sanh được trí huệ đệ nhút, được 
Phật công đức trang nghiêm, có chí nguyện thanh tịnh đối với công 
đức của Phật, được vô lượng vô biên tâm bửu tự tại, được toàn 
vẹn trí huệ tự tại. 


Lại muốn khiến chúng sanh dùng những (hiện căn che trùm tất 
cả, thành tựu bửu cái trí huệ tối thắng, thành tựu bửu cái Thập lực, 
với tất cả pháp được tự tại làm đẳng Pháp Vương. 

Lại muốn khiến chúng sanh được tâm tự tại Oai Đức lớn, được 
trí rộng lớn không gián đoạn, được vô lượng công đức che khắp tất 
cả đều trọn vẹn. 

Lại muốn khiến tất cả chúng sanh dùng lọng công đức che tâm 
mình, dùng tâm bình đăng che chúng sanh, được trí huệ lớn bình 
đăng, được phương tiện thiện xảo hồi hướng lớn, được tâm 
nguyện thanh tịnh thù thắng, được tâm nguyện thanh tịnh thuần 
thiện, được đại hồi hướng che khắp tất cả chúng sanh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.x. HỎI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Đại Bồ-Tát với tâm tín giải thanh tịnh, đem vô lượng tràng 
phan cực tôt đẹp vi diệu trang nghiêm toàn vàng ngọc, châu 
báu dâng lên hiện tại Chư Phật và tháp miêu của Chư Phật đã diệt 
độ, hoặc dâng lên Pháp bửu, Tăng bửu, hoặc dâng cho chư Bồ- 
Tát thiện trí thức, hàng Thanh Văn, Độc Giác, hoặc thí cho đại 
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chúng, cùng tất cả người đến cầu xin. 

Đại Bồ-Tát dùng thiện căn này hồi hướng như vầy: 

- Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể kiến lập tràng phan thiện 
căn phước đức kiên cô chăng hư hoại, kiên lập tràng phan tự tại nơi 
tât cả pháp tôn trọng mên thích siêng năng giữ gìn, thường dùng lụa 
báu biên chép chánh pháp hộ trì pháp tạng của Chư Phật Bô-Tát. 

Đây là lúc đại Bồ-Tát bố thí tràng phan đem thiện căn hồi 
hướng khiên tâtcả chúng sanh được tràng Bô- Tát hạnh cao rộng thậm 
thâm và được tràng thanh tịnh đạo hạnh thân thông của Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.y. KHAI NHỮNG BỬU TẠNG 


Đại Bồ-Tát khai những bửu tạng đem trăm ngàn ức na do 
tha thứ trân bửu cấp cho vô số chúng sanh, tùy theo ý của họ muốn 
không hề lẫn tiếc. 


Đại Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh thường thấy Phật Bửu rời bỏ ngu 
sĩ mà tu hành chánh niệm. 

Nguyện tắt cả chúng sanh được đầy đủ Pháp Bửu sáng chói hộ 
trì pháp tạng của Chư Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thành bửu vương vô thượng đệ 
nhứt dùng biện tải vô tận khai diễn các pháp. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí các châu báu đem thiện căn hồi 
hướng khiên tât cả chúng sanh thành tựu trí bửu đệ nhứt và nhãn 
bửu thanh tịnh của Như-LaI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.2. BÒ-TÁT XEM CHÚNG SANH NHƯ CON MỘT 

Đại Bồ-Tát xem tất cả chúng sanh ở thế gian như con một, muốn 
cho họ đêu được thân thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu sự an 
lạc tôi thượng ở thê gian và sự vui trí huệ của Phật, an trụ Phật 


pháp lợi ích chúng sanh, nên đem vô lượng thứ trang nghiêm cụ 
báu đẹp chuyên cần bồ thí, mà hồi hướng như vầy: 
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Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu đồ nghiêm sức tốt đẹp vô 
thượng dùng các công đức trí huệ thanh tịnh trang nghiêm Nhơn, 
Thiên. 

Đây là bố thí các thứ trang sức đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi 
hướng, khiên tât cả chúng sanh đây đủ vô lượng Phật pháp, công 
đức trí huệ đêu viên mãn trang nghiêm rời hăn tât cả sự kiêu 
mạn, phóng dật. 

Đại Bồ-Tát đem bửu quang ma ni và bửu châu trong búi tóc thí 
cho chúng sanh không lòng lân tiệc, thường siêng tu tập làm đại 
thí chủ, tu học thí huệ, tăng trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm 
lượng quảng đại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.aa. HÒI HƯỚNG ĐƯỢC PHÁP QUÁN ĐẢNH 
CA CHƯ PHẬT 
_ Đại Bồ-Tát đem thiện căn Tùy Thuận Kiên Cố Nhất Thiết để 
hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được pháp quán đánh của Chư Phát 
thành bực Nhứt thiết trí. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thành đảnh vương vô thượng đệ 
nhứt, được đảnh Nhứt thiệt trí sáng chói, không gì làm lu mờ được. 

Đây là lúc bố thí mão báu, đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi 
hướng khiên chúng sanh được bực trí huệ thanh tịnh đệ nhút, 
dùng trí huệ làm bửu quang ma ni vi diệu vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.ab. HỎI HƯỚNG VÀO TRÍ TUỆ CỦA CHƯ PHẬT 

Đại Bồ-Tát lúc cứu chúng sanh như vậy, đem công đức này hồi 
hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh giải thoát rốt ráo sự triền 
phược của tham ái. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc cứu độ chúng sanh thoát khổ ngục tủ 
đem thiện căn hôi hướng, khiên chúng sanh khăp vào bực trí 
huệ của Như-Lai vậy. 
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Chư Phật tử Đại Bồ-Tát thấy tù nhơn, cô mang gông, tay chơn 
bị trói, sắp bị xử tử, hoặc lóc thịt, hoặc giáo đâm, hoặc hỏa thiêu, 
hoặc bêu đầu, phải xa bỏ gia đình thân tộc mà bị mọi điều thống 
khổ. Bồ-Tát liền đem thân mình chịu khổ thay thế cho họ, như A 
Dật Đa Bồ-Tát, Thù Thắng Hạnh Vương Bồ-Tát v.v... 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.ac. HỎI HƯỚNG KHI BỎ-TÁT 
XẢÁ THÂN MẠNG CỨU CHÚNG SANH 


Lúc đại Bồ-Tát tự xả thân mạng cứu chúng sanh, đem thiện 
căn này hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân mạng rốt ráo tận, lìa hắn 
tât cả tai hoạnh bức não. 

Nguyện tất cả chúng sanh đến chỗ vô úy, thường nhớ cứu 
hộ những chúng sanh khô. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc tự xả thân cứu những tử tù sắp bị hành 
hình mà đem thiện căn hồi hướng, muôn cho chúng sanh lìa 
khô sanh tử được sự vui vi diệu vô thượng của Như-LaI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
___5,6.ad. BÓ THÍ TỪNG PHẢN THÂN THẺ 

ĐÉ CÂU NHÁT THIẾT CHÚNG TRÍ ĐÚ THẬP LỰC 

Đại Bồ- Tát bố thí cả búi tóc liền với da đầu cho kẻ đến xin, như 
Bửu Kê Vương Bô-Tát, Thăng Diệu thân Bôồ-Tát và vô lượng Bồ- 
Tát khác. 

Lúc tay cầm dao bén lóc trọn da đầu, liền với búi tóc cung 
kính trao cho kẻ đên xin, đại Bô- Tát không lòng động loạn, chỉ chánh 
niệm tam thê Chư Phật, lòng hoan hỷ thêm lớn chí nguyện. 

Nguyện tất cả chúng sanh đều được tóc vô nhiễm của Như- 
Lai không hê bợn nhơ. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí búi tóc liền cả da đầu đem thiện 
căn hôi hướng, khiên chúng sanh được tâm niệm tịch tịnh đêu 
được viên mãn các môn đả la ni, rôt ráo Nhứt thiệt chủng 
trí đủ Thập lực. 
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(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ae. BÓ THÍ MÁT TRÍ NHÃN 

Đại Bồ-Tát đem tròng mắt bố thí cho người xin như Hoan 
Hỷ Hạnh Bô- Tát, Nguyệt Quang Vương Bô-Tát và vô lượng Bồ- 
Tát khác. 

Lúc bố thí tròng mất, đại Bồ-Tát khởi tâm thanh tịnh 
thí nhãn, tâm thanh tịnh trí nhãn, tâm y chỉ pháp quang minh, 
tâm hiện quán Phật đạo vô thượng, pháp tâm hôi hướng trí huệ rộng 
lớn, phát tâm xả thí bình đăng đông chư Bô-Tát trong ba thuở, phát 
tâm trí nhãn vô ngại chăng hư lòng tin thanh tịnh. 

Đối với người xin sanh tâm hoan hỷ nhiếp thọ vì để rốt ráo tất 
cả thân thông, vì sanh Phật nhãn, vì thêm lớn tâm Bô đê, vì tu 
tập đại từ bi, vì chê phục sáu căn. 

Đại Bồ-Tát lúc bố thí tròng mắt, đối với người xin sanh 
lòng thương mên, vì họ mà lập hội bô thí, thêm lớn pháp lực, rời 
bỏ những ái khiên phóng dật của thê gian, dứt trừ dục nhiễm mà tu 
tập hạnh Bô đê, tâm an vi bât động làm vừa lòng người xin cho họ 
được thỏa mãn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.af. HỎI HƯỚNG KHI BÓ THÍ NHỤC NHÃN 

Đem thiện căn này hồi hướng như vây: 

Nguyện tắt cả chúng sanh được mắt tối thắng dìu dắt tất cả mọi 
loài. 
Nguyện tất cả chúng sanh được mắt vô ngại mở kho trí huệ rộng 
lớn. 
Nguyện tất cả chúng sanh được nhục nhãn thanh tịnh quang 
minh soi suôt không gì che được. 


Nguyện tất cả chúng sanh được thiên nhãn thanh tịnh trọn 
thây nghiệp quả của tât cả chúng sanh. 


Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, có 
thê tùy thuận vào cảnh giới Như-LaI. 
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Nguyện tất cả chúng sanh được huệ nhãn lìa bỏ tất cả sự phân 
biệt châp trước. 

Nguyện tất cả chúng sanh viên mãn Phật nhãn đều có thể giác 
ngộ tât cả các pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phô nhãn cùng tận các cảnh 
giới không bị chướng ngại. 

Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu mắt thanh tịnh không mê 
mờ, rõ chúng sanh giới rông không vô sở hữu. 


Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ mắt thanh tịnh vô ngại trọn 
vẹn mười trí lực. Đây là đại Bô- Tát lúc bô thí tròng mắt đem thiện 
căn hôi hướng khiên tât cả chúng sanh được mắt thanh tịnh Nhứt 
thiệt trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ag. BÓ THÍ TAI VÀ MŨI NHƯ CÁC BÒ-TÁT 

Đại Bồ-Tát có thể đem vành tai và cái mũi cho người xin, 
như Thăng Hạnh Vương Bô-Tát, Vô Oán Thăng Bô-Tát và vô 
lượng Bô-Tát khác. 

Lúc bố thí, Bồ-Tát gần gũi người xin, chuyên tâm tu tập các 
hạnh Bô- Tát, đủ chủng tánh Phật, sanh nhà Như-Lai, nhớ hạnh bô 
thí của Bô-Tát tu, luôn siêng phát khởi Phật Bô đê, làm cho các 
căn công đức trí huệ đêu thanh tịnh, quan sát ba cõi không một 
mảy kiên cô. Nguyện luôn được thây Chư Phật và Bô-Tát, tùy 
thuận ghi nhớ tât cả Phật pháp, rõ biệt thân thê là hư giả rông 
không, không một mảy tham tiệc. 

Lúc đại Bồ-Tát bố thí tai, mũi như vậy, lòng luôn tịch tịnh điều 
phục các căn, cô găng cứu giúp chúng sanh thoát nạn hiêm ác, sanh 
trưởng tât cả trí huệ công đức, chúng sanh, vào biên đại bô thí, rõ 
thâu nghĩa của các pháp, tu đủ các đạo hạnh, thật hành theo trí huệ, 
được pháp tự tại, đem thân chăng bên đôi lây thân bên. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ah. HỎI HƯỚNG KHI BÓ THÍ TAI VÔ NGẠI 
Lúc đại Bồ-Tát bố thí vành tai đem những thiện căn hồi 
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hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại nghe khắp tất cả âm 
thinh thuyêt pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh được tai vô ngại có thê hiểu rõ trọn 
tât cả âm thinh. 

Nguyện tất cả chúng sanh được tai nghe khắp thanh tịnh rộng 
lớn. 
Nguyện tắt cả chúng sanh đầy đủ Thiên nhĩ nhẫn đến Phật nhĩ. 


Đây là lúc bố thí tai, đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng, 
khiên các chúng sanh đêu được tai thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ai. HÒI HƯỚNG KHI BÓ THÍ MŨI TỊNH DIỆU 

Đại Bồ-Tát lúc bố thí cái mũi hồi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được mũi cao và thăng, được mũi đẹp, 
được mũi có tướng lành, được mũi khả ái, được mũi tịnh diệu, được 
mũi tùy thuận, được mũi cao rõ, được mũi phục oán, được mũi thiện 
kiên, được mũi Phật. Đây là đại Bô-Tát lúc bô thí cái mũi đem thiện 
căn hôi hướng, khiên chúng sanh rôt ráo vào Phật pháp Nhiệp 
thọ Phật pháp, rõ biệt Phật pháp, trụ trì Phật pháp, thường thây 
Phật, đêu chứng pháp môn của Phật thành tựu tâm không gì phá 
hoại được, có thê chiêu rõ chánh pháp của Phật, trang nghiêm thanh 
tịnh khắp những Phật độ, được thân oai lực lớn của Phật. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí tai và mũi đem thiện căn hồi 
hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.aj. BÓ THÍ RĂNG ĐẺ NGUYỆN CHO CHÚNG SANH 

Đại Bồ-Tát an trụ trong bực tự tại kiên cố, có thể đem nanh 
răng thí cho chúng sanh, như thuở xưa Hoa Xỉ Vương Bô-Tát, Lục 
Nha Tượng Vương Bồ-Tát và vô lượng Bô- Tát khác. 

Lúc bồ thí răng, lòng Bồ-Tát thanh tịnh hy hữu như hoa sen 
xanh: Những là tâm bô thí vô tận, tâm bô thí tin sâu, tâm bô 
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thí thành tựu vô lượng hạnh xả trong mỗi bước đi, tâm bố thí điều 
phục các căn, tâm bô thí xả tât cả, tâm bô thí Nhứt thiệt trĩ, tâm bô 
thí an lạc chúng sanh, bô thí lớn, bô thí tột mức, bô thí thù thăng, tôi 
thăng bô thí không lòng ghét giận. 

Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được nanh răng trắng bén thành 
tháp tôi thăng thọ sự cúng dường của Nhơn, Thiên. 

Nguyện tất cả chúng sanh nơi kẻ răng thường phóng quang minh 
thọ ký chư Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.ak. BÓ THÍ RẰNG ĐEM THIỆN CĂN HÒI HƯỚNG 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí nanh răng đem thiện căn hồi 
hướng, khiên chúng sanh đủ Nhứt thiết trí, vì được trí huệ thanh 
tịnh ở trong các pháp vậy. 

Chư Phật tử! Nếu lúc có người đến xin cái lưỡi, đối với người 
xin, đại Bô-Tát dùng tâm từ bị nói lời dịu dàng khả ái, như thuở 
xưa Đoan Chánh Diện Vương Bô-Tát, Bât Thôi Chuyên Bô- Tát 
và vô lượng Bô- Tát khác. 

Bấy giờ, đại Bồ-Tát mời người xin ngồi trên toà sư tử. Với tắm 
lòng thanh tịnh hiền hòa an vui, không chấp lấy thân, không chấp lấy 
lời, Bồ-Tát quỳ gối hả miệng le lưỡi cho người xin mà bảo răng: 
Thân của tôi đây hiện nay hoàn toàn thuộc về Ngài, xin cắt lây lưỡi 
này tùy ý Ngài sử dụng, cho Ngài được thỏa lòng mong muôn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.al. BÓ THÍ LƯỠI ĐỀ NGUYÊN LƯỠI BIỆN TÀI 

Bồ-Tát đem thiện căn bố thí lưỡi này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi cùng khắp, có thể tuyên 
nói các lời, các pháp. 

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi trùm cả mặt, lời nói trọn 
chơn thiệt, không hai lời. 

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi thông đạt khắp cả, khéo 
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vào tất cả biển ngôn ngữ. 

Nguyện tất cả chúng sanh được lưỡi khéo nói tất cả những pháp 
môn, nơi trí ngôn ngữ, đêu đên bỉ ngạn. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí cái lưỡi đem thiện căn hồi hướng, 
khiên chúng sanh đêu được viên mãn trí vô ngại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.am. BÓ THÍ ĐẦU ĐỀ CÂU TRÍ THỦ BÒ-TÁT 

Đại Bồ-Tát dùng đầu bố thí cho những người đến xin, như Tối 
Thăng Trí Bô-Tát, Quôc Vương Ca Thi và các Bô-Tát khác. Đại 
Bô-Tát bô thí như vậy là vì: 


- Muốn thành tựu trí thủ tối thắng vào tất cả pháp 

- Muốn thành tựu đều đại Bồ đề cứu chúng sanh 

- Muốn đầy đủ đầu đệ nhút thấy tất cả pháp 

- Muốn được đầu trí huệ chánh kiến thanh tịnh 

- Muốn thành tựu đầu vô ngại 

- Muốn được đầu bực đệ nhứt 

- Muốn được đầu trí tối thắng nơi thế gian 

- Muốn được đầu trí huệ thanh tịnh vô kiến đảnh 

- Muốn được đầu trí huệ thị hiện khắp đến mười phương 

- Muốn được đầu tự tại đối với tất cả pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.an. HẠNH BÓ THÍ CỦA PHẬT 

Đại Bồ-Tát an trụ pháp bó thí này siêng cầu tu tập thời là đã vào: 

- Chủng tánh Phật 

- Học hạnh bố thí của Phật 

- Sanh lòng tin thanh tịnh đối với Phật 

- Thêm lớn thiện căn 


- Khiên người xin đêu được thoả mãn vui mừng 
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- Lòng họ thanh tịnh vui mừng vô lượng 

- Lòng tin hiểu thanh tịnh soi rõ Phật pháp 

- Phát tâm Bồ đề 

- An trụ tâm xả 

- Các căn thơ thới 

- Công đức tăng trưởng 

- Phát chí nguyện lành 

- Thường ưa tu hành hạnh bồ thí rộng lớn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.ao. THIỆN CĂN HỎI HƯỚNG CỦA BÓ THÍ ĐẦU 

Bấy giờ Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được đầu Như-Lai, được vô 
kiến đảnh, nơi tất cả chỗ không bị che khuât, là thượng thủ nhứt 
trong các Phật độ, tóc xoăn phía hữu nhuân bóng sáng sạch, chữ 
“Vạn” nghiêm sức rât hy hữu trong đời, toàn vẹn đâu Phật, thành 
tựu đầu trí, đầu đệ nhứt trong tất cả thế gian, là đầu hoàn toàn, là 
đầu thanh tịnh, là trí thủ viên mãn ngồi nơi đạo tràng. Đây là đại 


Bồ-Tát lúc bố thí đầu đem thiện căn hồi hướng, khiến chúng 
sanh được pháp tối thắng, thành trí huệ vô thượng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ap. BÒ-TÁT NHIÊU ĐỜI BÓ THÍ TAY CHÂN 

Đại Bồ-Tát bố thí tay và chân cho chúng sanh, như Thường 
Tinh Tân Bô-Tát, Vô Ưu Vương Bô-Tát và vô lượng Bô-Tát khác. 
ỞƠ trong các loài, Bô-Tát nhiêu đời bô thí tay chân. 

Dùng tín làm tay mà khởi hạnh nhiêu ích, qua lại xoay, vần 
siêng tu chánh pháp. Nguyện được tay báu dùng tay làm vật bô thí, 
đây đủ Bô- Tát đạo, thường dang rộng hai tay săn sàng bô thí, bước 
đi an lành dũng mãnh không khiêp sợ. 

Dùng sức tin thanh tịnh tròn đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt ác 
đạo thành tựu Bô đê. 
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Đại Bồ-Tát lúc bố thí như vậy dùng vô lượng vô biên tâm quảng 
đại khai thị pháp môn thanh tịnh và biên Chư Phật thành tựu tay bô 
thí châu câp khắp mọi nơi, nguyện lực nhậm trì đạo Nhứt thiệt trí, 
trụ nơi tâm rôột ráo ly cầu, pháp thân và trí thân không dứt không 
hư, tât cả nghiệp ma chăng khuynh động được y tựa nơi thiện tri 
thức đê kiên cô tâm mình, tu hành Bô thí Ba la mật đông như 
chư Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.aq. THIỆN CĂN HÒI HƯỚNG CỦA BÓ THÍ TAY BÁU 

Đại Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh tròn đủ sức thần thông đều được 
tay báu. Được tay báu rôi, thời đêu tôn kính nhau, xem là phước 
điên, đem các vật báu cúng dường nhau, lại đem các báu cúng 
dường Chư Phật, nôi mây báu đẹp khắp các Phật độ, khiên các chúng 
sanh thương yêu nhau, chăng não hại nhau, dạo đi các cõi Phật an 
trụ vô úy, tự nhiên đây đủ trọn vẹn thân thông. 


Lại khiến chúng sanh đều được tay báu, tay hoa, tay hương 
thơm, tay y phục, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương bột, tay 
đồ trang nghiêm, by vô biên, tay vô lượng, tay rộng khắp. 


Được tay này rồi, dùng sức thần thông thường siêng năng qua 
đên tât cả Phật độ. Có thê dùng một tay rờ khắp tât cả thê giới của 
Chư Phật. Dùng tay tự tại giữ gìn các chúng sanh. Được tay đủ 
tướng vi diệu phóng vô lượng quang minh. Có thê dùng một tay 
che khăp chúng sanh. Thành tựu tay Như-Lai: Ngón có màng lưới, 
móng như đông đỏ. 

Bấy giờ Bồ-Tát dùng tay đại nguyện che khắp các chúng sanh. 
Nguyện tât cả chúng sanh chí thường thích câu Vô thượng Bồ đê, 
xuât sanh tât cả biên công đức lớn. Thây người đên xin thời lòng hoan 
hỷ không nhàm. Vào biên Phật pháp, thiện căn đông với Phật. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí tay chân đem thiện căn hồi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.ar. BÓ THÍ MÁU ĐẺ HƯỚNG BÒ-TÁT ĐẠO 

Chư Phật tử Đại Bồ-Tát hoại thân thể để lấy máu bố thí chúng 
sanh, như Pháp Nghiệp Bô-Tát, Thiện Y Vương Bô-Tát và vô 
lượng Bô-Tát khác. 

Ở trong các loài, lúc bố thí máu nơi thân, đại Bồ-Tát khởi 
tâm thành tựu Nhứt thiệt trí, khởi tâm hân ngưỡng đại Bô đê, khởi 
tâm thích tu hạnh Bồ-Tát, khởi tâm chẳng chấp lấy khô thọ, khởi 
tâm thích thấy người xin, khởi tâm chẳng hiềm người đến xin, khởi 
tâm xu hướng Bồ-Tát đạo, khởi tâm gìn giữ hạnh xả của tất cả Bồ- 
Tát, khởi tâm làm thêm rộng hạnh bô thí lành của Bô-Tát, khởi 
tâm bât thôi chuyên, tâm chăng thôi nghỉ, tâm không luyên nơi mình. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.as. THIỆN CĂN HÒI HƯỚNG CỦA BÓ THÍ THÂN 

Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thân, trí thân. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân không mỏi nhọc như Kim 
Cang. 

Đây là lúc bố thí máu nơi thân, Bồ-Tát dùng tâm Đại thừa, tâm 
thanh tịnh, tâm quảng đại, tâm vui thích, tâm hân hạnh, tâm hoan 
hỷ, tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô trược, mà đem thiện 
căn hôi hướng như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.at. BÓ THÍ THỊT TỦY CHO NHIÊU LOÀI 

Đại Bằ-Tát thấy có người đến xin, thịt và tủy nơi thân thê mình, 
liên hoan hỷ dịu dàng bảo người xin răng: Thịt và tủy nơi thân tôi 
đây tùy ý Ngài lây dùng, như Nhiêu lch Bô-Tát, Nhứt Thiệt Thí 
Vương Bô-Tát và vô lượng Bô-Tát khác. 

Đại Bồ-Tát ở trong các loài, nhiều đời đem tủy và thịt nơi thân 
mình mà bô thí cho người đên xin, lòng rât hoan hỷ càng thêm lớn 
tâm bô thí, tu tập thiện căn đông với chư Bô-Tát, lìa trân câu thê 
gian được chí nguyện sâu, đem thân bồ thí khắp nơi, lòng vẫn vô 
tận, tròn đủ vô lượng thiện căn rộng lớn nhiếp thọ tất cả công 
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đức vi diệu, thọ trì thật hành mãi không nhàm, đúng như pháp tắc 
của Bô-Tát, lòng thường ưa thích công đức bô thí, châu câp tât cả 
lòng không hôi tiệc, quan sát khắp các pháp đêu tùy duyên sanh 
vôn không có tự thê, chăng luyên hạnh nghiệp bô thí cũng chăng 
tham quả báo bô thí, tùy chỗ hội ngộ bình đăng thí cho. 

Lúc đại Bồ-Tát bó thí như vậy, Chư Phật đều hiện tiền, vì khiến 
được an trụ khắp các pháp thanh tịnh. Tât cả thê giới đêu hiện 
tiên vì khiên nghiêm tịnh tât cả Phật độ. Tât cả chúng sanh đêu hiện 
tiên vì dùng tâm đại bị cứu hộ khắp tât cả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.au. TẤT CÁ HẠNH ĐÉU HIỆN TIÊN 

Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì quan sát mười trí lực của Như- 
Lai. Quá khứ, vỊ lai, hiện tại. 

Tất cả Bồ-Tát đều hiện tiền vì đồng chung viên 
mãn những thiện căn. 

Tất cả vô úy đều hiện tiền vì có thể làm bực thuyết pháp tối 
thượng. 

Tất cả tam thế thời gian đều hiện tiền vì được trí bình đẳng 
quan sát khắp cả. 

Tắt cả thế gian đều hiện tiền vì phát nguyện rộng lớn tu hạnh Bồ 
đê trọn kiệp vỊ lai. 

Tất cả hạnh không mệt nhàm của Bồ-Tát đều hiện tiền vì phát 
tâm rộng lớn vô lượng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.av. THIỆN CĂN HỎI HƯỚNG 
KHI BÓ THÍ THỊT VÀ TUỦY 

Đại Bồ-Tát, lúc bố thí thịt và tủy, đem thiện căn hồi 
hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân Kim Cang chẳng bị ngăn 
trở phá hoại. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên mật chăng khuyết giảm. 
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Nguyện tất cả chúng sanh được ý sanh thân, trang nghiêm thanh 
tịnh như thân Phật. 


Nguyện tất cả chúng sanh được thân Bồ đề tạng, dung nạp tất 
cả thê gian. 

Đây là Bồ-Tát vì cầu Nhứt thiết trí, lúc bố thí thịt và tủy 
đem thiện căn hôi hướng, vì muôn cho chúng sanh đêu được 
thân vô lượng thanh tịnh rôt ráo của Như-LaI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.aw. BÓ THÍ TIM ĐỀ TẬP THÍ XẢÁ 


Đại Bồ-Tát đem quả tim bố thí cho người đến xin, như Vô 
Hồi Yếm Bồ-Tát, Vô Ngại Vương Bồ-Tát và vô lượng đại Bồ- 
Tát khác. 

Lúc Bồ-Tát đem tim mình cho người xin, thời học tâm bồ thí tự 
tại, tu tâm bồ thí tất cả, tập tâm Đàn Ba la mật, thành tựu tâm Đàn 
Ba la mật, học tâm bồ thí của tất cả Bồ-Tát, tâm vô tận thí xả tất 
cả, tâm tập quán đều bố thí tất cả, tâm thật hành bó thí gánh vác tất 
cả của Bồ-Tát, tâm chánh niệm tất cả Chư Phật hiện tiền, tâm cúng 
dường tất cả người đến xin không hè đoạn tuyệt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.aw. HỎI HƯỚNG TÂM KIM CANG TẠNG 
KHI BÓ THÍ TIM 


Vì thành tựu Nhứt thiết trí, Thập lực, an trụ Bồ-Tát đạo, nên 
lúc bô thí tim mình, đại Bô-Tát đem thiện căn hôi hướng như vây: 


Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Kim Cang tạng. Nguyện tất 
cả chúng sanh được tướng chữ “Vạn” trang nghiêm tâm Kim Cang 
giới, được tâm không thể dao động, được tâm chăng thể khủng bố, 
được tâm lợi ích thế gian thường vô tận, được tạng tâm trí huệ đại 
dũng mãnh, được tâm na la diên kiên có, được tâm vô tận như chúng 
sanh giới, được tâm trừ diệt các ma nghiệp ma quân, được tâm vô 
úy, tâm đại Oai Đức, tâm thường tinh tắn, tâm đại dũng mãnh, tâm 
chẳng kinh sợ, tâm áo giáp Kim Cang, tâm Tối thượng của Bồ- 
Tát, thành tựu tâm Phật Bồ đề sáng chói, được ngồi dưới cội Bồ 
đề, an trụ Phật pháp, hết mê hoặc, hoàn thành tâm Nhứt thiết trí, 
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tâm Thập lực. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí quả tim mình đem thiện căn hồi 
hướng, vì muôn cho chúng sanh chăng nhiễm thê gian, tròn đủ 
tâm Thập lực của Như-LaI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ax. BÓ THÍ NỘI THÂN CÂU THÂN PHƯỚC TẠNG 


Nếu có người đến xin gan, phối, ruột, cật của mình, đại Bè- 
Tát đều bó thí cho họ, như Thiện Thí Bồ-Tát, Hàng Ma Tự Tại 
Vương Bồ-Tát và vô lượng Bồ-Tát khác. 


Nguyện tất cả chúng sanh được fhân phước tạng có thê nhậm 
trì tât cả trí nguyện. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân thượng diệu, trong chứa 
hương thơm, ngoài phát ánh sáng. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân không lộ bụng, trên dưới 
ngay thắng, lóng đốt xứng nhau. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huệ, dùng pháp vị của 
Phật đê dinh dưỡng thơ thới. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tận, tu tập an trụ 
nơi pháp tánh thậm thâm. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thân tổng trì thanh tịnh dùng 
diệu biện tài hiên thị các pháp. 

Nguyện tắt cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm 
trong ngoài đêu thanh tịnh. 


Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí hạnh sâu rộng của 
Phật, trí huệ trùm khắp, mưa pháp vũ lón. 


Nguyện tất cả chúng sanh được thân ở trong thời tịch tịnh, ở 
ngoài thời vì chúng sanh mà làm tràng trí huệ phóng đại quang 
minh soi sáng tât cả. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí tạng phủ đem thiện căn hồi hướng. 
Vì muôn cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh, đêu được an trụ 
trong trí huệ vô ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.ay. ĐẠI BÒ-TÁT BÓ THÍ XƯƠNG THỊT 

Đại Bồ-Tát bố thí những lóng xương của mình, như 
Pháp Tạng Bô-Tát, Quang Minh Vương Bô-Tát và vô lượng Bô- 
Tát khác. 

Lúc thấy người đến xin những lóng xương của mình, đại 
Bồ-Tát rất hoan hỷ kính mến họ. Lòng Bồ- Tát luôn an lạc thanh 
tịnh dũng mãnh, vững lòng tin, thêm lòng từ mẫn, lòng vô ngại, bố 
thí đúng theo chỗ nhu câu của người xin. Bồ-Tát đem thiện 
căn này hồi hướng như vầy: 


Nguyện tất cả chúng sanh được: 

- Hóa thân 

- Thân Kim Cang bắt hoại 

- Pháp thân viên mãnNhứt thiết trí 
- Thân trí lực 

- Thân pháp lực 

- Thân kiên có 

- Thân tùy loại ứng hiện 

- Thân trí huân 

- Thân kiên có 

- Thân đầy đủ đại lực tinh tắn. 

- Pháp thân bình đẳng 

- Thân phước đức 

- Thân Phật nhiếp thọ 

- Thân phô hiện 

- Thân thanh tịnh 

- Thân nhà Phật, lìa hắn tất cả sanh tử thế 1an. 


Đây là đại Bằ-Tát lúc bố thí những lóng xương nơi thân mình 
đem thiện căn hôi hướng. Vì muôn cho chúng sanh được Nhứt 
thiệt trí vĩnh viên thanh tịnh vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.az. HOAN HỈ KHI CÓ NGƯỜI CẢM DAO ĐÉN XIN DA 


Đại Bồ-Tát thấy có người cầm dao bén xin da nơi thân mình, thời 
rất hoan hỷ xem như là có trọng ân đối với mình. Bồ-Tát liền tiếp 
rước mời ngồi tòa cao, rồi đem thân dâng nạp cho người xin 
làm vừa ý họ với lòng kính mến, như Thanh Tịnh Tạng Bồ-Tát, 
Kim Hiệp Lộc Vương Bồ- Tát và vô lượng Bô-Tát khác. 

Bấy giờ Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được da thanh tịnh vi diệu đệ nhứt đủ 
các tướng hảo của Phật, phóng đại quang minh chiêu khắp tât cả. 

Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí da nơi thân mình đem thiện 
căn hôi hướng, vì muôn chúng sanh đêu được tât cả cõi Phật trang 
nghiêm thanh tịnh đây đủ công đức lớn của Như-LaiI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ba. BÓ THÍ NGÓN TAY NGÓN CHÂN 
ĐÈ CÂU THẬP LỤC 

Chư Phật tử! Đại Bồ-Tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho 
người xin, như Kiên Tĩnh Tân Bồ-Tát, Diễm Phù Đê Tự Tại 
Vương Bô-Tát và vô lượng Bồ-Tát khác. 

Lúc bố thí, Bồ-Tát hòa nhan vui vẻ, lòng an lành không điên 
đảo, chăng cầu tư lợi chẳng chuộng tiếng tăm, an trụ nơi Đại 
thừa phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bỏn xẻn và tất cả phiền 
não, chuyên hướng đên diệu pháp vô thượng của Như-LaI. 

Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tắt cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dải thon, đều 
đặn, tròn trịa, ngay thăng trên dưới xứng nhau, móng như đồng đỏ 
nôi cao chói sáng, như ngón của Đức Phật, đây đủ Thập lực. 


Đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí ngón, đem thiện căn hồi hướng vì 
muôn cho chúng sanh đêu được tâm thanh tịnh vậy. 


5.6.bb. ĐEM THIỆN CĂN BÓ THÍ ĐỀ HỎI HƯỚNG 
Đại Bồ-Tát lúc thỉnh cầu chánh pháp, vui lòng dâng móng liền 


thịt cho người thí pháp, nếu người này muốn, như Pháp Tự Tại 
Vương Bồ- Tát, Vô Tận Bồ-Tát và vô lượng Bồ-Tát khác 
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Bấy giờ Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 
Nguyện tất cả chúng sanh đều được móng tướng đồng đỏ 
như Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh được móng bóng láng trang 
nghiêm xinh đẹp chói sáng đệ nhứt. 

Nguyện tất cả chúng sanh được móng Nhứt thiết trí toàn 
vẹn tướng đại nhơn, 


Nguyện tất cả chúng sanh được móng Nhứt thiết trí đại Đạo 
Sư, phóng tạng quang minh vô lượng sắc vi diệu. 

Đây là đại Bồ-Tát vì cầu pháp mà bố thí móng liền thịt, 
đem thiện căn hôi hướng, vì muôn chúng sanh được Nhứt thiệt 
trí vô ngại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bc. SẴN SÀNG NHẢY VÀO HÃM LỬA 
ĐÈ CÂU PHÁP TẠNG 

Đại Bồ-Tát cầu pháp tạng của Phật, hết lòng cung kính tôn 

trọng, dầu được nghe chánh pháp rồi phải tự nhảy vào hầm lửa 


sâu cũng rất vui mừng, như Cầu Thiện Pháp Vương Bỏ-Tát, Kim 
Cang Tư Duy Bồ-Tát và chư đại Bồ-Tát khác. 


Bấy giờ Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp Nhứt thiết trí của 
Phật, trọn chăng thôi chuyên Vô thượng Bồ đê. 

Nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp, đối với pháp 
cứu cánh luôn không quên sót. 

Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui vi điệu thần 
thông của Bô- Tát, rôt ráo an trụ nơi Nhút thiệt chủng trí. 

Đây là đại Bồ-Tát vì cầu chánh pháp, lúc đem thân tự nhảy vào 
hâm lửa dùng thiện căn hôi hướng muôn cho chúng sanh lìa nghiệp 
chướng ngại, đêu được đây đủ lửa trí huệ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.bd. VÌ PHÁP MÀ THỌ KHÔ 

Đại Bồ-Tát vì cầu chánh pháp để khai thị diễn thuyết đạo 
hạnh Bô- Tát, chỉ đường Bồ đê, đên trí Vô thượng, siêng tu Thập 
lực, hiên thị tâm Nhứt thiệt trí, được trí vô ngại, cho chúng 
sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới Bô-Tát siêng tu tập đại 
trí được Phật Bô đê, mà tự thân phải thọ lây vô lượng sự khô não, 
như Câu Thiện Pháp Bô-Tát, Dũng Mãnh Vương Bô-Tát và vô 
lượng đại Bô- Tát khác. 

Lúc vì pháp mà thọ khổ, Bồ-Tát đem thiện căn này hồi 
hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh lìa hắn tất cả sự khổ não bức 
bách, thành tựu thân thông tự tại an vui. 


Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô 
ngại của Phật. 


Đây là đại Bồ-Tát lúc chịu khô đề cầu chánh pháp đem thiện 
căn hôi hướng vì muôn cứu hộ tât cả chúng sanh, khiên họ khỏi 
những hiêm nạn mà an trụ nơi giải thoát vô ngại Nhút thiệt chủng 
trí vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.be. QUÝ TRỌNG Ý KINH MÀ THÍ XẢ CỦA CẢI 
VÀ ĐÁNH LẺ TỪNG CHỮ 

Đại Bồ-Tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp, đến đỗi có thê vì 
qúy trọng một chữ, một câu, một nghĩa mà thí xả tất cả sở hữu trong 
nước, thành â Ấp, nhơn dân, đất đai, kho tàng, vàng bạc, châu báu, 
cung điện, quyên thuộc vợ con, đến cả ngôi vua cũng thí xả được, 
để đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sanh, cần cầu đạo Nhứt thiết 
trí vô ngại thanh tịnh của Chư Phật, như Đại Thế Đức Bồ-Tát, 
Thắng Đức Vương Bồ-Tát và vô lượng đại Bô-Tát khác. 


Bấy giờ đại Bồ-Tát đem các thiện căn hồi hướng như vầy: 


Nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả sở 
hữu không lòng hồi tiếc. 


Đây là lúc đại Bồ-Tát thí xả ngôi vua để cầu chánh pháp, 
đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn cho chúng sanh được tri 
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kiến viên mãn thường được trụ nơi đạo an ồn vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.bf. QUỐC VƯƠNG BAN LỊNH GIỮ GIỚI 
KHÔNG SÁT SANH 


Đại Bồ-Tát làm đại Quốc Vương được tự tại, ban chỉ dụ trừ 
bỏ nghiệp sát sanh. Cấm dứt sự giết thịt trong toàn thể quốc nội. 
Những sanh vật không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả 
đều ban cho sự vô úy. 


Đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 


Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Bồ-Tát đầu đủ trí huệ, thọ 
mạng được bảo đảm không cùng tận. 


Nguyện tất cả chúng sanh được thọ mạng thường trụ, dũng 
mãnh tinh tân nhập trí huệ của Phật. 

Đây là đại Bồ-Tát trụ ba Tụ tịnh giới dứt hắn nghiệp sát 
sanh đem thiện căn hôi hướng, muôn cho chúng sanh được toàn 
vẹn mười trí lực của Phật vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.bg. BÒ-TÁT CHUYÊN HÓA TÂM SÁT HẠI 
CỦA CHÚNG SANH 


Đại Bồ-Tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn làm tổn 
hại loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình 
thiếu sứt khổ sở, Bồ-Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cứu vớt 
họ, làm cho tất cả nhơn dân nơi Diêm phù Đề đều bỏ nghiệp sát 
hại, đem tất cả tài vật của mình bố thí cho họ, rồi dạy họ hiều 
biết chánh pháp, khiến họ vui mừng sanh lòng từ ái thương yêu lẫn 
nhau, dứt bỏ ác tâm. 


Bấy giờ Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn thân trượng phu thành 
tựu tướng Phật mã âm tàng. 

Đây là đại Bồ-Tát cắm tuyệt tất cả sự hủy hoại thân nam 
tử, đem thiện căn hôi hướng, vì muôn cho chúng sanh toản 
vẹn thân trượng phu, đêu có thê thủ hộ các điêu lành của bực trượng 
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phu, sanh vào nhà Hiền Thánh, đầy đủ trí huệ, thường siêng tu 
tập thăng hạnh của bực trượng phu, có lực dụng bực trượng phu, 
khéo hay hiên thị bảy đạo hạnh bực trượng phu, đây đủ thiện 
chủng trượng phu, chánh giáo trượng phu, dũng mãnh trượng 
phu, tinh tân trượng phu, trí huệ trượng phu, thanh tịnh trượng 
phu, làm cho tât cả chúng sanh rôt ráo cũng đêu được như vậy, như 
đâng Như-Lai Điêu Ngự Trượng Phu. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bh. NGHE DANH HIỆU PHẬT 
ĐÉ RỜI BỎ NGÃ MẠN HÍ LUẬN 
Bực đại Bồ-Tát nếu thấy đức Như-Lai xuất thế thuyết pháp, 
liên cả tiêng bảo tât cả chúng sanh: 
Đức Như-Lai xuất thế! Đức Như-Lai xuất thế! 
Làm cho mọi loài chúng sanh được n0she danh hiệu của Phật 
mà rời bỏ tắt cả ngã mạn hí luận. 
Đại Bồ-Tát lại dìu dắt chúng sanh được mau thấy Phật, niệm 
Phật, vê với Phật, tưởng nơi Phật, quan sát Phật, ca ngợi Phật. 
Đại Bồ-Tát lại vì chúng sanh mà nói gặp Phật là việc rất khó. 
Vì ngàn vạn ức kiếp, Đức Phật mới xuất thế một lần. 


Nhờ sự khuyên bảo của đại Bồ-Tát mà chúng sanh được thấy 
Phật rôi sanh lòng tin thanh tịnh vui mừng hớn hở tôn trọng cúng 
dường. 

Nơi Đức Phật, chúng sanh được nghe danh hiệu của Chư Phật, 
nên rôi lại được gặp gỡ vô sô Chư Phật khác, do đây sự tu tập các 
căn lành càng lớn thêm. 

Đối với Bồ-Tát, các chúng sanh này đều coi là những bực thiện 
tri thức tôi thượng. 

Do đại Bồ-Tát mà các chúng sanh được thành tựu Phật pháp, 
rôi tự đem căn lành đã vun trông trong vô sô kiêp mà thật hành 
Phật sự khắp thê gian. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.bi. NGỢI KHEN CHƯ PHẬT XUẤT THẺ 


Chư Phật tử! Lúc khai thị cho các chúng sanh được thấy Đức 
Phật, bực đại Bô- Tát đem những căn lành hôi hướng như vây: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh, chăng cần chờ khuyên bảo, tự 
đên gặp Phật đê cúng dường và sanh lòng hoan hỷ. 

Nguyện tắt cả chúng sanh đều có thê ngợi khen Chư Phật xuất 
£hể, làm cho người thây Phật đêu được thanh tịnh. 

Trên đây là đại Bồ-Tát đem căn lành ca ngợi Đức Phật ra đời 
mà hôi hướng cho chúng sanh được thây Phật, cúng dường Phật, 
nơi pháp vô thượng được rôt ráo thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bj. BÓ THÍ ĐẤT XÂY TỊNH XÁ 

Bực đại Bồ-Tát đem đất bố thí cho Phật xây dựng Tỉnh xá. 
Hoặc đem đât bô thí cho chư Bôồ- Tát, các bực thiện tri thức tùy ý sử 
dụng. Hoặc đem đât bô thí cho Chư Tăng cât chỗ ở. Hoặc đem bô 
thí cho cha mẹ, cho các bực Thanh Văn, Độc Giác, hoặc là người 
khác, nhân đên kẻ nghèo khó côi cút, tùy ý họ sử dụng. Hoặc đem 
đât bô thí đê xây cât tháp miêu thờ Phật. Trong tât cả cơ sở đã 
xây cât lên đó, đại Bô-Tát đêu vì họ mà săm đủ đô dùng, khỏi lo 
sợ thiêu thôn. 

Đại Bồ-Tát lúc bồ thí đất, đem căn lành hồi hướng như vây: 

Nguyện tắt cả chúng sanh trọn vẹn thanh tịnh Nhứt thiết trí, rốt 
ráo hạnh Phô Hiên. 

Nguyện tất cả chúng sanh được trí huệ như quả đất, tự tại tu 
hành tât cả Phật pháp. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí đất đai, đem căn lành hồi 
hướng, vì muôn cho chúng sanh đêu được rôt ráo bực thanh 
tịnh của Chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.bk. BÓ THÍ NHỮNG ĐÔNG BỘC 
ĐÈ THANH TỊNH PHẬT ĐỊA 


Bực đại Bồ-Tát đem trăm ngàn muôn ức kẻ đồng bộc tùy 
thời nghi mà dâng hiến cho Chư Phật, Bồ-Tát, thiện tri thức, chúng 
Tăng; hoặc cung cấp cho cha mẹ, người bịnh tật, kẻ nghèo cùng côi 
cút, và tất cả người không kẻ giúp đỡ săn sóc; hoặc đề gìn giữ tháp 
miễu của đức Như-Lai; hoặc đề biên chép chánh pháp của Chư 
Phật. Những đồng bộc này đều thông minh khéo léo, tánh nết 
điều thuận, siêng năng không lười biếng, đều có tâm ngay thăng, 
tâm vui vẻ, tâm lợi ích, nhơn từ, cung kính, không có lòng oán 
hận, thù địch. 


Lại vì do tịnh nghiệp của đại Bồ-Tát cảm hóa nên những đồng 
bộc này đêu có tài năng, tùy theo phương tục, hay làm cho người 
chủ được lợi ích, được vừa ý. 

Đại Bồ-Tát đem căn lành này mà hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều thuận tu tập căn 
lành nơi tât cả Chư Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận cúng dường tất cả Chư 
Phật, có thê nghe Trên đây là Bô- Tát lúc bô thí những đông bộc đem 
căn lành hôi hướng, đê làm cho chúng sanh xa lìa trân câu, /hanh 
tịnh Phật địa, có thê hiện thân tự tại của đức Như-LaI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.bl. NGUYỆN TẤT CÁ CHÚNG SANH THƯỜNG 
KHÔNG THIẾU NHỮNG ĐỎ DÙNG MÀ MÌNH MUÓN 


Bực đại Bồ-Tát lúc đem thân thể bố thí cho người đến xin 
thời sanh lòng khiêm tốn, lòng như mặt đất, chịu đựng mọi sự 
khổ lòng không xao động, sanh lòng muốn hầu hạ giúp đỡ chúng 
sanh không hề nhàm, sanh lòng xem chúng sanh như mẹ hiền 
có bao nhiêu căn lành đều muốn đem cấp cho cả, sanh lòng tha 
thứ cho những chúng sanh cực ác thường xâm lăng mình, lại luôn 
siêng năng giúp đỡ họ. 

Đại Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy: 


Nguyện tất cả chúng sanh thường không thiếu những đô dùng 
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mà mình muốn; không ngớt thật hành hạnh Bồ-Tát; chăng bỏ việc 
làm lợi ích của tất cả Bồ-Tát; khéo an trụ lơi đạo hạnh Bồ-Tát; 
rõ thấu pháp tánh bình đẳng của Bồ-Tát; được ở trong số chủng 
tộc của Như-Lai; gìn lời chơn thật, giữ hạnh Bồ-Tát; làm cho thế 
gian được Phật pháp thanh tịnh, tin hiểu sâu chắc, chứng pháp rốt 
ráo; làm cho chúng sanh xuất sanh thiện căn tăng thượng thanh 
tịnh, được công đức lớn, đủ Nhứt thiết trí. 


Đại Bồ-Tát đem thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường 
được cúng dường tất cả Chư Phật, hiểu tất cả pháp và thọ trì, đọc 
tụng, chăng quên sót, chăng sai lầm, khéo điều phục tâm, dùng pháp 
tịch tịnh để rèn luyện tâm mình. Đại Bồ-Tát làm cho chúng sanh ở 
trong Phật pháp được những công hạnh như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bm. TRÍ THÂN PHƯỚC ĐIÊÈN VÔ THƯỢNG 
Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn này khiến tất cả chúng sanh: 
- Được ngôi tháp đệ nhứt 
-Đáng thọ những sự cúng dường của thế gian 
- Khiến tất cả chúng sanh thành phước điền vô thượng 
- Được Phật trí rồi khai ngộ mọi loài 
- Làm lợi ích tất cả chúng sanh 
- Đầy đủ tất cả thiện căn 
- Vô lượng phước báu, ra khỏi tam giới 
- Làm đắng đệ nhứt Đạo Sư 
- Chỉ bày đạo như thật cho thế gian 
- Làm cho tất cả chúng sanh được tổng trì vi diệu thọ trì đủ tất 
cả chánh pháp của Chư Phật ; làm cho tât cả chúng sanh chứng 
được pháp giới đệ nhứt đây đủ đạo vô ngại như hư không. 
Trên đây là đại Bồ-Tát bồ thí thân thể của mình rồi đem tất cả hồi 
hướng làm cho chúng sanh đêu được Zr/ thân phước điên vô thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.bn. KHAI THỊ PHẬT PHÁP CHO CHÚNG SANH 


Đại Bồ-Tát nghe pháp vui mừng sanh lòng tin thanh tịnh, có 
thể đem thân mạng mình cúng dường Chư Phật, xem Chư Phật 
như cha mẹ, ưa thích tin hiểu pháp bảo vô thượng, thọ trì, đọc 
tụng, chánh pháp vô ngại, vào khắp vô số na do tha pháp bảo đại trí 
huệ và những môn thiện căn, lòng luôn nhớ tưởng vô lượng Phật, 
vào nghĩa lý sâu xa cảnh giới của Phật, có thê dùng phạm âm của 
Phật để hưng khởi mây Phật pháp, rưới mưa Phật pháp, tự tại đũng 
mãnh có thê giảng thuyết địa vị của bực đại trí đệ nhút, hoàn mãn 
đầy đủ trí huệ, dùng vô lượng đại pháp để thành tựu các thiện căn. 


Đại Bồ-Tát được nghe những pháp như vậy nơi Chư Phật, 
thời hoan hỷ vô lượng, đứng vững trong chánh pháp tự dứt sự 
nghỉ lầm, và cũng làm cho người khác dứt, lòng luôn thơ thới, 
hoàn mãn công đức, đầy đủ thiện căn, luôn luôn có lòng làm lợi 
ích cho chúng sanh chắng đề thiếu sót, được trí tối thắng thành Kim 
Cang tạng, gần gũi Chư Phật, thanh tịnh Phật độ, thường siêng cúng 
dường Chư Phật. 


5.6.bo. HÒI HƯỚNG THIỆN CĂN 
CÚNG DƯỜNG THÂN MẠNG 


Bấy giờ đại Bồ-Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như 
vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh đều được viên mãn thân tối thắng, 
được tât cả Chư Phật nhiệp thọ. 

Nguyện tất cả chúng sanh thường được ở gần bên Phật, luôn 
được chiêm ngưỡng đức Thê Tôn. 

Nguyện tắt cả chúng sanh thành tựu thân công đức xuất thế sanh 
vào nơi pháp giới thanh tịnh vô sở đắc. 

Trên đây là đại Bồ-Tát đem thân mạng cúng dường Đức Phật, 
rôi hôi hướng thiện căn cho tât cả chúng sanh được vĩnh viên ở 
trong nhà của tam thê Chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.bp. NGUYÊN LÀM CON ĐƯỜNG BÌNH THẢN 
CHO CHÚNG SANH ĐI 


Đại Bồ-Tát đem thân bó thí cho tất cả chúng sanh, vì muốn cho 
tât cả chúng sanh đêu thành tựu thiện căn, ghi nhớ thiện căn. 


Đại Bồ-Tát tự nguyện thân mình làm đèn sáng lớn, soi 
sáng khăp tât cả chúng sanh. 


Làm những nhạc khí, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh. 

Làm diệu pháp tạng nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh. 

Làm tịnh quang minh, khai ngộ khắp tất cả chúng sanh. 

Làm bóng sáng thế gian, khắp tất cả chúng sanh đều thường 
được ngó thây. 

Làm nhơn duyên cho thiện căn, khắp chúng sanh thường được 
gặp gỠ. 

Làm chơn thiện tri thức, khắp chúng sanh đều được dạy dỗ. 

Làm con đường bình thản, tất cả chúng sanh đều được đi trên đó. 

Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì đầy đủ tất cả Phật pháp. 

Trên đây là đại Bồ-Tát bố thí thân mạng đem căn lành hồi 
hướng nguyện cho tât cả chúng sanh được sự lợi ích ở nơi an ôn vô 
thượng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bq. PHỤNG SỰ CHÚNG SANH 

Đại Bồ-Tát tự đem thân mình hầu hạ Chư Phật. Đối với Chư 
Phật luôn nghĩ nhớ đên đáp ơn nặng như nhớ cha mẹ, rât kính tin 
Chư Phật, hộ trì đạo Bô đê của Chư Phật với tâm lòng thanh tịnh, 
an trụ nơi Phật pháp xa lìa quan niệm thê gian, sanh vào nhà Chư 
Phật, thuận theo Chư Phật xa lìa cảnh ma, rõ thâu công hạnh của 
Chư Phật, trọn nên pháp khí của tât cả Chư Phật. 

Bấy giờ, đại Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy 

Nguyện tất cả chúng sanh được lòng thanh tịnh, tự trang 
nghiêm với báu Nhứt thiệt trí. 
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Nguyện tất cả chúng sanh thường làm thị giả bực nhứt của Chư 
Phật, thường tu hạnh trí huệ. 

Trên đây là đại Bồ-Tát hầu hạ Chư Phật đem căn lành hồi 
hướng, vì muôn chứng Vô thượng Bô đê, cứu hộ tât cả chúng 
sanh, thoát khỏi ba cõi, trọn nên tâm lành không tôn não, được Bô 
đê rộng lớn vô lượng, được trí huệ soi rõ Phật pháp, vì muôn 
thường được Chư Phật nhiệp thọ, được Chư Phật hộ trì, muôn tin 
hiệu tât cả Phật pháp, muôn được thiện căn bình đăng với tam thê 
chư Phật, muôn được trọn vẹn tâm không hôi hận, đê được chứng 
tât cả Phật pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.br. NGUYỆN CHÚNG SANH LÀM VUA 
PHÁP THÍ CỦA MUÔN LOÀI 

Đối với tất cả tài vật, cõi nước, nhẫn đến ngôi vua, đại Bồ- 
Tát đêu thí xả được tât cả. 

Với mọi thế sự, lòng của đại Bồ-Tát đều được tự tại, không ràng 
buộc, không luyến ái, lìa hắn nghiệp ác, làm lợi ích cho chúng sanh, 
chẳng chấp nghiệp quả, chăng thích thế pháp, chẳng còn tham 
nhiễm chốn sanh tử. 

| Dầu Bồ-Tát ở thế gian nhưng thật ra nơi đây không phải là 
chô sanh của Bô-Tát. Lòng Bô-Tát không châp trước những pháp: 
Uân, xứ, giới. Không trụ không tựa nơi pháp trong, pháp ngoài. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua pháp thí của tất cả mọi 
loài trong khắp pháp giới hư không giới, làm cho mọi loài đêu 
được trụ nơi đại thừa. 

Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành bực đầy đủ pháp 
lành bình đăng với chư Phật. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí ngôi vua đem thiện căn hồi 
hướng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh được ở chỗ an Ôn rốt ráo. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bs. NGUYỀỆN ĐƯỢC NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ 


Đại Bồ-Tát hiện thân làm vua lúc thấy có người đến xin thành 
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phố tốt, kinh đô của nhà vua, chỗ thâu thuế, đều bố thí cho cả, 
không chút hối tiếc. Trong tâm của Bồ-Tát chỉ chuyên hướng về 
đạo bồ đề phát nguyện lớn, ở vững nơi đức đại từ, thật hành đại bi, 
luôn vui vẻ làm lợi ích cho chúng sanh, dùng trí huệ rộng lớn hiểu 
rõ pháp sâu xa, trụ nơi pháp tánh bình đăng. 

Như thế là vì phát tâm cầu được nhứt thiết trí, vì thích pháp tự 
tại, vì muốn được trí huệ tự tại, vì tịnh tu tất cả công đức, vì muốn 
trụ nơi trí huệ rộng lớn bền chắc, vì muốn chứa nhóm tất cả căn 
lành, vì nguyện tu hành tất cả Phật pháp, vì muốn được đại trí tự 
nhiên giác ngộ, vì được an trụ không thối chuyên nơi tâm Bồ đè, vì 
muốn tu tập tất cả hạnh nguyện để trọn rốt ráo Nhứt thiết chủng trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
_____5.6.bt BÓ THÍ KINH ĐÔ 
ĐỀ CÂU TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT 

Vì những điều trên đây mà Bè- Tát thật hành việc bố thí, rồi 
đem thiện căn này mà hồi hướng như vầy: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể trang nghiêm thanh 
tịnh vô lượng cõi nước rôi đem dưng lên chư Phật đê làm chô ở. 

Nguyện tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế 
giới ở mười phương rôi đem dâng lên chư Phật. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí kinh đô đem căn lành hồi hướng, 
vì muôn cho chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bu. BÓ THÍ CÁC QUYÊN THUỘC 

Do nghiệp lành rộng lớn nên tất cả quyến thuộc của Bồ-Tát, 
nhẫn đến thị nữ đều tài mạo xuất chúng, xinh đẹp đoan trang, tài 
năng đầy đủ, trên thân trang sức đủ đồ báu lạ tất cả đều thuận thảo. 

Nếu có ai đến xin những quyến thuộc thị nữ này, Bồ- 
Tát đêu vui vẻ bô thí, trọn không luyên ái, không say mê, 
không ràng buộc, không chấp lây, không tham nhiễm, không phân 
biệt, không theo dõi, không châp tướng, không thích, không muôn. 


Nguyện tât cả chúng sanh được vô trước tam muội, tâm luôn 
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trụ trong chánh thọ chăng chấp lấy hai pháp. 
Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bồ thí tắt cả quyến thuộc trong cung 
nội rôi đem căn lành hôi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bv. NGUYÊN LÀM QUYÉN THUỘC ĐẠI THỪA 


Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được quyến thuộc thanh 
tịnh không tan vỡ, được quyên thuộc Đại thừa, được đây đủ Phật 
pháp, được đầy đủ sức Nhứt thiết trí, được chứng trí huệ vô thượng, 
được quyến thuộc thuận thảo, được bạn đồng chí nguyện cùng ở 
chung, được đầy đủ tất cả phước trí, được trọn vẹn căn lành thanh 
tịnh, được quyên thuộc hiện hòa, được pháp thân thanh tịnh của 
Phật, được biện tài chơn chánh khéo diễn nói vô tận tạng pháp 
của Phật, rời bỏ hăn phước nghiệp thê gian mà đông tu căn 
lành xuât thê thanh tịnh, được đây đủ hạnh nghiệp thanh tịnh đề 
trọn nên pháp thanh tịnh, tât cả Phật pháp đêu được hiện tiên, 
dùng quang minh của Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh khắp nơi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.bw. NGUYÊN KHAI HÓA VÔ LƯỢNG 
NAM NỮ TRỢ THANH PHẬT TƯ 

Nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi vô thượng giác, hóa 
thân khắp pháp giới chuyên pháp luân bât thôi. Nguyện cho tât 
cả chúng sanh được thân tự tại nương nguyện lực đi khắp tât 
cả cõi Phật. 

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm chánh định, mọi chướng 
duyên không phá hoại được. 

Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ đề thành Vô Thượng 
Giác, khai hóa vô lượng nam nữ trở thành Phật tử. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
___ 5.6.bx. BÓ THÍ NHÀ CỬA 
CÂU MÓN TRÍ HUỆ THÂN THÔNG 
Đại Bằ-Tát sửa soạn nhà cửa và những vật cần dùng. Có a1 
đên xin Bồ- Tát đêu vui lòng câp cho cả, không hê tham luyên nhà 
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cửa, xa lia quan niệm ở nhà, nhàm chán gia nghiệp và mọi 
vật cần dùng, lòng không tham, không thích, không chút ràng 
buộc. Biết nhà cửa dễ hư hoại nên lòng Bồ- Tát luôn nhàm bỏ, chỉ 
muốn xuất gia tu tập hạnh Bồ-Tát, chỉ muốn trang nghiêm mình 
bằng Phật pháp, xả thí tất cả sở hữu không một máy hối tiếc, 
thấy người đến xin hết sức vui mừng. Bồ-Tát này thường được 
chư Phật ngợi khen. 


Bấy giờ Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vầy: 


Nguyện cho tât cả chúng sanh lìa bỏ vợ con, trọn nên sự 
vui xuât gia đệ nhứt. 


Nguyện tất cả chúng sanh hiện ở tại gia mà không rời nhà Phật, 
làm cho mọi loài sanh lòng hoan hỷ. 


Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí nhà cửa đem thiện căn hồi 
hướng, vì muôn cho tât cả chúng sanh trọn nên các môn trí huệ thân 
thông hạnh nguyện Bô-Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.by. BÓ THÍ VƯỜN RỪNG ĐÈ CÂU NGUYỆN 
CĂN LÀNH SANH TRƯỞNG 


Đại Bồ-Tát lúc bố thí những loại vườn rừng, đình đài, chỗ vui 
chơi thời nghĩ răng: 


Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh làm vườn rừng tốt. 

Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà thị hiện pháp lạc. 

Tôi sẽ bó thí cho tất cả chúng sanh ý niệm vui vẻ. 

Tôi sẽ chỉ cho chúng sanh vô biên sự hỷ lạc. 

Tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà khai thị pháp môn thanh tịnh. 
Tôi sẽ làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ. 

Tôi sẽ làm cho Tắt cả chúng sanh được Phật trí. 

Tôi sẽ làm cho chúng sanh trọn nên nguyện rộng lớn. 

Tôi sẽ như là Từ phụ của tất cả chúng sanh. 


Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ quan sát. 


403 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


Tôi sẽ bó thí tất cả đồ cần dùng cho chúng sanh. 
Tôi sẽ như là Từ mẫu của tất cả chúng sanh, sanh trưởng tất cả 
căn lành nguyện lớn cho họ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.6.bz. NGUYÊN ĐƯỢC ĐI 
TRONG VƯỜN RỪNG CỦA CHƯ PHẬT 


Đại Bồ-Tát lúc tu hành những căn lành như vậy, đối với chúng 
sanh ác không hê nhàm bỏ. Dâu cho tât cả chúng sanh khắp thê 
gian đều không biết ơn, Bồ- Tát không hề có một niệm hờn ghét, 
cũng không mảy may cầu báo đáp, mà chỉ muốn trừ diệt vô 
lượng sự khổ não cho họ. 

Đối với thế gian, lòng Bồ-Tát như hư không, chẳng chút nhiễm 
trước. 

Bồ-Tát quan sát tướng chơn thật của các pháp, phát thệ 
nguyện lớn cứu khô chúng sanh, trọn chăng nhàm bỏ chí 
nguyện Đại thừa, dứt tât cả kiên châp, tu tập các hạnh nguyện bình 
đăng của Bô- Tát. 

Chư Phật tử! Đại Bồ-Tát quán sát như thế rồi, nhiếp các căn 
lành đêu đem hôi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh luôn luôn sanh thêm vô lượng pháp 
lành, trọn nên tâm vô thượng. 

Nguyện tất cả chúng sanh được tâm nguyện lành, trang 
nghiêm thanh tịnh tât cả cõi Phật. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lúc bố thí vườn rừng đình đài đem căn 
lành hôi hướng, vì muôn tât cả chúng sanh được thây chư Phật, 
được đi frong vườn rừng của Phậi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ca. BÓ THÍ ĐỀ CÂU PHẬT CHỦNG 

Đại Bồ-Tát mở trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số hội bố 
thí rộng lớn, tât cả đêu thanh tịnh, chư Phật đêu ân khả, trọn không 
tôn não đên một chúng sanh, làm cho khắp mọi loài xa lìacác điêu 
ác, ba nghiệp thanh tịnh, trọn nên trí huệ, sắp bày trăm ngàn ức na 
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do tha vô lượng vô số cảnh giới thanh tịnh, chứa nhóm trăm ngàn 
ức na do tha vô lượng, vô sô đô dùng tôt đẹp, phát tâm bô đê Vô 
thượng, bô thí không giới hạn, làm cho tât cả chúng sanh an trụ nơi 
đạo thanh tịnh, tât cả đêu lành, đêu có lòng tin hiệu thanh tịnh. Tùy 
theo chô sở thích của trăm ngàn ức vô lượng chúng sanh mà làm cho 
họ đêu hoan hỷ, dùng lòng đại bi cứu hộ tât cả, cũng dường phụng 
thờ tam thê chư Phật. 

Vì muốn thành tựu tất cả Phật chủng nên Bồ-Tát tu hành công 
hạnh bô thí không hê hôi tiệc, thêm lớn lòng tin, trọn vẹn hạnh lớn, 
luôn luôn tiên đên Đàn Ba La mật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.cb. LẬP HỘI BÓ THÍ LỚN 
ĐEM CÁN LÀNH HÔI HƯƠNG 

Bấy giờ đại Bồ-Tát đem căn lành hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm Đại thừa đều được thành 
tựu hạnh bô thí rộng lớn. 

Nguyện tất cả chúng sanh bố thí đúng thời, xa hắn sự bố 
thí trái thời. 

Nguyện tất cả chúng sanh làm bực đại thí chủ của thế gian, thệ 
độ mọi loài đên quả địa Như-LaI. 

Trên đây là đại Bồ-Tát lập hội bố thí lớn đem căn lành hồi 
hướng, vì muôn cho tât cả chúng sanh thật hành sự bô thí vô 
thượng, sự bô thí rôt ráo của Phật, sự bô thí trọn lành, sự bô thí bât 
hoại, sự bô thí vì cúng dường Phật, sự bô thí không xen hờn giận, 
sự bô thí cứu khô mọi loài, sự bô thí trọn nên Nhút thiệt trí, sự bô 
thí thường thây Chư Phật, sự bô thí tinh tân trọn lành, sự bô thí rộng 
lớn trọn nên công đức của Bô-Tát và trí huệ của Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.cc. TÀI THÍ (NỘI VÀ NGOẠI THÂN) 

Đại Bồ-Tát bố thí tất cả vật dụng không chút hồi tiếc, chăng 
mong đên đáp, chăng câu quả báo, không hê mong được sự giàu 
vui ở đời, rời tâm vọng tưởng, khéo suy gâm chánh pháp, chỉ vì 
muôn lợi ích tât cả chúng sanh, xét kỹ thật tánh của tât cả Pháp, tùy 
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theo mọi loài chúng sanh sai khác, chỗ cần chỗ muốn đều khác 
nhau mả sắm sửa vô lượng vật dụng, tất cả đều bền chắc tốt đẹp, 
rồi thật hành hạnh bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí trong thân 
ngoài của. 

Lúc bố thí như thế, Bồ-Tát thêm lớn chí nguyện, được công 
đức lớn, thấy bốn tâm, có thê thường gia hộ cho tất cả chúng 
sanh đều làm cho họ phát sanh chí nguyện thù thắng. Bồ-Tát trọn 
không có một niệm cầu đền đáp, do đây thiện căn của Bồ-Tát này 
được đồng với Chư Phật, đều để viên mãn Nhứt thiết chủng trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.6.cd. THẬT HÀNH SỰ NGHIỆP 
CỦA TAM THẺ CHƯ PHẬT 


Đại Bồ-Tát đem tất cả căn lành bó thí trên đây hồi hướng như vây: 

Nguyện tất cả chúng sanh được điều phục thanh tịnh. 

Nguyện tất cả chúng sanh trong mỗi niệm luôn /hậ/ hành 
sự nghiệp của tam thể Chư Phật, giáo hóa mọt loài thăng đên Nhứt 
thiệt trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ce. NGƯỜI NHẬN THÍ VUI MỪNG 


Tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh, đem vô số vật dụng đẹp 
tốt cung cấp cho họ. Như thể là vì đại Bồ-Tát muốn Phật pháp được 
nối luôn không dứt, vì lòng đại bi cứu khô tất cả mọi loài, vì lòng đại 
từ tu hạnh Đại thừa, không hề trái lời Phật dạy, dùng phương tiện 
khéo tu những hạnh lành, chẳng dứt chủng tánh của Chư Phật, tùy 
theo chỗ cầu xin của người mà cấp cho không. hề nhàm, xả thí tất 
cả không hề tiếc, luôn luôn hướng về Nhứt thiết trí. 


Những người đến xin đều rất hài lòng, hết sức truyỀn tụng tán 
dương đức hạnh của Bô-Táit. 


Thấy họ vui sướng, lòng Bồ-Tát cũng hoan hỷ vô lượng. Đem 
sự hỷ lạc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp của trời Đề Thích, sự hỷ 
lạc trong vô số kiếp của trời Dạ Ma, trong vô lượng kiếp của trời 
Đâu Suắt, trong vô biên kiếp của trời Biến Hóa, trong vô đăng kiếp 
của trời Tha Hóa, trong bất khả số kiếp của trời Phạm Vương, 
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trong bất khả kiếp của Chuyên Luân Vương, trong bắt khả tư kiếp 
của trời Biến Tịnh, sự diệu lạc trong bất khả thuyết kiếp của trời 
Tịnh Cư, so sánh cũng không bằng lòng hoan hỷ của đại Bồ-Tát lúc 
thấy người đến cầu xin. Do đây đại Bồ-Tát được thêm lớn đức 
tin, chí nguyện thanh tịnh, sáu căn điều thuận, đầy đủ tín giải nhẫn 
đến tăng tấn Phật trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.cf. NGUYÊN TRỌN HẠNH NGUYỆN PHÔ HIẾN 


Đại Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng, muốn cho tất cả 
chúng sanh được: 


- Lợi ích 
- An lạc 
- Lợi lớn 
- Thanh tịnh 
- Cầu Phật đạo 
- Bình đăng 
- Hiền lành 
- Vào Đại thừa 
- Trí huệ lành 
- Trọn đủ hạnh nguyện Phố Hiền 
- Viên mãn mười trí lực 
- Chánh giác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.cø. HÒI HƯỚNG BUÔNG XẢ 


Đại Bồ-Tát lúc đem căn lành trên đây hồi hướng như thế, thời 
thân, ngữ, ý, ba nghiệp đêu giải thoát cả: 


- Không dính mắc 
- Không buộc rang 
- Không chúng sanh tưởng 
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- Không mạng giả tưởng 

- Không ngã tưởng 

- Không nhơn tưởng 

- Không đồng tử tưởng 

- Không sanh giả tưởng 

- Không tác giả tưởng 

- Không thọ giả tưởng 

- Không hữu tưởng 

- Không vô tưởng 

- Không tưởng đời này đời sau 

- Không tưởng chết đây sanh kia 

- Không tưởng thường 

- Không tưởng vô thường 

- Không tưởng có ba cõi 

- Không tưởng không ba cõi 

- Chăng phải tưởng 

- Không phải chẳng phải tưởng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ch. HỎI HƯỚNG KHÔNG HỆ PHƯỢC 

- Hồi hướng không hệ phược 

- Hồi hướng không hệ phược giải thoát 

- Hồi hướng chăng phải nghiệp 

- Hồi hướng chăng phải nghiệp báo 

- Hồi hướng chăng phải phân biệt 

- Hồi hướng chăng phải vô phân biệt 

- Hồi hướng chăng phải đã tư duy 

- Hồi hướng chăng phải tâm 

- Hồi hướng chăng phải vô tâm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.ci. HÒI HƯỚNG KHÔNG CHÁP TRONG VÀ NGOÀI 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như thế không chấp trong chấp ngoài 

- Không chấp năng duyên, không chấp sở duyên 

- Chăng chấp nhơn, chẳng chấp quả 

- Chăng chấp pháp, chăng chấp phi pháp 

- Chắng chấp tu duy, không chấp chăng tư duy 

- Chăng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức 

- Chăng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức sanh 

- Chăng chấp sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệt. 

Đại Bồ-Tát nếu không chấp trước các pháp, thời không hệ 
phược nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức; không hệ phược săc, thọ, 
tưởng, hành, thức sanh; không hệ phược sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức diệt. 

Nếu có thê không hệ phược với các pháp, thời đối với các pháp 
cũng không giải thoát. 

Bởi vì không có chút pháp nào là hiện sanh, đã sanh, sẽ sanh. 
Không có pháp nào có thê lây, có thê châp. 

Tất cả các pháp, tự tướng nó là như vậy. 

Bồ-Tát quan sát các pháp là chắng phải pháp, trong lời 
nói, thuận theo thế gian, kiến lập chẳng phải pháp làm pháp, 
chăng dứt các nghiệp đạo, chăng bỏ hạnh Bồ-Tát, cầu Nhứt thiết 
trí trọn không thôi chuyên, rõ biệt tât cả nghiệp duyên như giâc 
mơ, tât cả âm thanh như vang, tât cả chúng sanh như bóng, tât 
cả pháp như ảo, nhưng cũng chăng hoại nhơn duyên nghiệp lực, rõ 
biết các nghiệp lực công dụng nó rộng lớn, hiểu thấu tất cả pháp 
đều không sở tác, thật hành đạo vô tác chưa bao giờ tạm bỏ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.ck. HÒI HƯỚNG KHÔNG THÓI CHUYÊN 


Đại Bồ-Tát này trụ Nhứt thiết trí, hoặc xứ hay phi xứ thảy 
đều hôi hướng nơi Nhứt thiệt trí, nơi tât cả chỗ đêu hôi hướng không 
thôi chuyên. 
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Do nghĩa gì gọi là Hồi hướng? 
- Vì vĩnh viễn độ thế gian đến bờ giác 
- Vì thoát khỏi năm uầẫn đến bờ giác 
- Vì vượt qua ngôn ngữ đến bờ giác 
- Vì xa lìa các vọng tưởng đến bờ giác 
- Vì đứt hắn thân kiến đến bờ giác 
- Vì lìa hắn chỗ sở y đến bờ giác 
- Vì tuyệt hắn sở tác đến bờ giác 
- Vì ra khỏi hắn các cõi đến bờ giác 
- Vì bỏ hắn các sự chấp lấy đến bờ giác 
- Vì thoát hắn thế pháp đến bờ giác 
- Vì những điều trên đây mà gọi là Hồi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.cl. HỎI HƯỚNG THUẬN THEO BÒ ĐÈ 
Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như thế thời là: 
- Thuận theo Phật mà trụ 
- Thuận theo pháp mà trụ 
- Thuận theo trí mà trụ 
- Thuận theo Bồ đề mà trụ 
- Thuận theo nghĩa mà trụ 
- Thuận theo hồi hướng mà trụ 
- Thuận theo cảnh giới mà trụ 
- Thuận theo hạnh mà trụ 
- Thuận theo chơn thật mà trụ 
- Thuận theo thanh tịnh mà trụ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.6.cm. HỎI HƯỚNG LIÊU ĐẠT CÁC PHÁP 


Đại Bồ-Táthồi hướng như thể thời là liễu đạt tất cả các pháp, thời 
là trọn vẹn thừa phụng tất cả Chư Phật, không có một Đức Phật nào 
mà chăng thừa phụng, không có một pháp nào mà chẳng cúng 
dường, không có một pháp nào mà có thê hoại diệt được, không 
có một pháp nào mà có thê chống trái được, không có một vật nào 
mà có thê tham trước, không có một pháp nào mà có thể nhàm 
lìa, với tất cả pháp trong, pháp ngoài không thấy có một chút diệt 
hoại trái với luật nhơn duyên. Bồ-Tát này đầy đủ pháp lực không 
hề thôi ngớt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.6.cn. TÙY THUẬN PHÁP TÁNH 


Lúc đại Bồ-Tát an trụ nơi bực tùy thuận kiên có nhứt thiết thiện 
căn này thời thường được Chư Phật hộ niệm nên được kiên cô bât 
thôi, nhập pháp tánh tu Nhứt thiệt trí: 


- Tùy thuận pháp nghĩa 

- Tùy thuận pháp tánh 

- Tùy thuận kiên có tất cả căn lành 

- Tùy thuận tất cả đại nguyện viên mãn 
- Tùy thuận đầy đủ pháp kiên cố 


- Tất cả như Kim Cang không gì phá hoại được, được tự tại với 
tât cả pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.7. ĐẠI BỎ-TÁT BÌNH ĐĂNG TÙY THUẬN 
NHỨT THIẾT CHÚNG SANH HỎI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát tùy theo tất cả căn lành mà mình đã tích tập, như là: 
Căn lành nhỏ 

Căn lành lớn 

Căn lành rộng 
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Căn lành nhiều 

Vô lượng căn lành 

Các loại căn lành 

Vi trần số căn lành 

Vô số căn lành 

Căn lành chứa nhóm vô biên công đức 

Căn lành siêng tu tập hạnh Bồ-Tát 

Căn lành khắp bao trùm nuôi nắng tất cả thể gian. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.a. BỎ-TÁT ĐÓI VỚI CĂN LÀNH 


Đại Bồ-Tát đối với căn lành này, an trụ tu hành nhiếp nhập 
chứa nhóm đây đủ, tâm thanh tịnh hiệu rõ. 


Nguyện do năng lực của căn lành này mà tôi tu hạnh Bồ- 
Tát suôt kiệp vị lai, đêu đem ban bô cho tât cả chúng sanh. 

Nguyện cho vô số thế giới tràn đầy châu báu... phát tâm cầu Nhứt 
thiết trí, phát tâm thí xả tât cả, phát tâm thương xót chúng sanh giáo 
hóa họ được thành thục đên bực Vô Thượng Giác. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.7.b. Ở TRONG PHẬT NGUYỆN, 
THẬT HÀNH PHẬT NGHIỆP 


Đại Bồ-Tát đối với căn lành này, an trụ tu hành nhiếp nhập 
chứa nhóm đầy đủ, tâm thanh tịnh hiểu rõ. Lúc phát khởi khai 
thị, được tâm kham nhẫn, đóng cửa ác đạo, khéo điều nhiếp sáu 
căn trọn vẹn oai nghi, viên mãn chánh hạnh, rời xa sự điên đảo, 
kham làm pháp khí của Chư Phật, có thể làm phước điền tốt 
của chúng sanh. 

Bồ-Tátkhéo điều phục tâm, sanh vào nhà Phật, Phậtchủng thanh 
tịnh đầy đủ công đức, là phước điền lớn làm chỗ nương tựa cho 
đời. Đặt đề chúng sanh đều làm cho họ thanh tịnh thường siêng tu 
tập tất cả căn lành. 
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(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.c. NĂNG LỰC CỦA TÂM ĐẠI BỎ ĐÈ 


Đại Bồ-Tát lúc dùng năng lực của tâm đại Bồ Đề chí 
nguyện thanh tịnh mà tu các căn lành, thời tự nghĩ răng: 


Các căn lành này là chỗ chứa nhóm của tâm bồ đề 
- Chỗ tư duy của tâm Bồ đề 

- Chỗ phát khởi của tâm bô đề 

- Chỗ mong muốn của tâm Bồ đề 


- Chỗ thêm lớn của tâm Bồ đề, đều vì xót thương tất cả chúng 
sanh, đêu vì thăng câu Nhút thiệt chủng trí, đêu trọn nên mười trí 
lực của Như-LaI. 


Do tự suy nghĩ như vậy nên căn lành thêm lớn, trọn không thối 
chuyên. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.d. BÓ THÍ KHÔNG HẺ MỆT MỖI 


Đại Bồ-Tát lại tự suy nghĩ: Nguyện do năng lực của căn lành 
này mà tôi tu hạnh Bô- Tát suôt kiêp vị lai, đêu đem ban bô cho tât 
cả chúng sanh. Nguyện cho: 


-Vô số thế giới tràn đầy châu báu 

- Vô số thế giới tràn đầy y phục 

- Vô số thế giới tràn đầy hương thơm 

- Vô số thế giới tràn đầy đồ trang sức 

- Vô số thế giới tràn đầy báu ma ni 

- Vô số thế giới tràn đầy hoa đẹp 

- Vô số thế giới tràn đầy thức ăn ngon 

- Vô số thế giới tràn đầy của cải 

- Vô số thế giới tràn đầy gường ghế 

- Vô số thi tràn đầy mũ báu, trải y đẹp, giăng màn báu. 


Giả sử có một người thường đên Bô-Tát đê câu xin mãi 
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đến cùng tận kiếp vị lai. Bồ-Tát đem những đồ vật trên đây ban 
cho họ không hê biệt mỏi, biệt nhàm, cũng không tạm nghỉ. Như 
nói một người, với tât cả chúng sanh cũng như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.e. BÓ THÍ TẬN KIẾP VỊ LAI 


Chư Phật tử! Đại Bồ- Tát lúc bố thí như vậy, không lòng hư 
dối, không lòng mong cầu, không lòng danh dự, không lòng hối 
tiếc, không lòng buồn phiên, chỉ phát tâm cầu Nhứt thiết trí, phát 
tâm thí xả tất cả, phát tâm thương xót chúng sanh giáo hóa họ 
được thành thục đên bực Vô Thượng Giác. 

Chư Phật tử! Đại Bồ-Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, 
luôn bô thí cùng tận kiệp vỊ lai, thường an trụ nơi tâm Nhút thiệt trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.7.f. LÒNG ĐẠI BI BAO TRÙM KHÁP CÁ 

Đại Bồ-Tát ở nơi một thế giới tu Bồ-Tát hạnh suốt kiếp vị 
lai đem những vật như vậy ban bô cho một chúng sanh, nhẫn đến 
ban bô cho tât cả chúng sanh đêu được đây đủ. Như sự bô thí nơi một 
thê giới, nơi tât cả thê giới cùng tận hư không giới khắp pháp 
giới đêu cũng như vậy. 

Lòng đại b¡ của Bồ-Tát trùm bao khắp cả, không hở không 
ngớt, xót thương tât cả, tùy theo chô cân dùng của người xin 
mà cung câp cho. Không đê việc bô thí vì gặp trở duyên mà ngừng 
nghỉ, nhân đên không chút lòng mỏi mệt dâu trong khoảng đòn chỉ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.g. TÂM CHỨNG NHẬP NHỨT THIẾT TRÍ 

Đại Bồ-Tát lúc bố thí như vậy bèn sanh những tâm này: 

- Tâm vô trước 

- Tâm vô phược 

- Tâm giải thoát 

- Tâm đại lực 


- Tâm thậm thâm 
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- Tâm thiện nhiếp 
- Tâm vô chấp 
- Tâm không thọ giả 
- Tâm khéo điều phục 
- Tâm chăng tán loạn 
- Tâm chăng vọng chấp 
- Tâm bửu tánh 
- Tâm chắng cầu báo 
- Tâm rõ thấu tất cả pháp 
- Tâm đại hồi hướng 
- Tâm khéo giải quyết các nghĩa lý 
- Tâm làm cho tất cả chúng sanh trụ vô thượng trí 
- Tâm sanh đại pháp quang minh 
- Tâm chứng nhập Nhứt thiết trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.h. MỖI NIỆM HỎÒI HƯỚNG 


Đại Bô-Tát đem căn lành đã chứa nhóm, trong mỗi niệm hồi 
hướng như vây: 


Nguyện tất cả chúng sanh của báu dẫy dầy không thiếu thốn. 
Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu vô tận tạng đại công đức. 
Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả an ôn khoái lạc. 
Nguyện tất cả chúng sanh thêm lớn hạnh Bồ-Tát. 

Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên vô lượng pháp thù thắng đệ 
nhứt. 
Nguyện tất cả chúng sanh được chăng thối chuyển nơi Phật 
thừa. 


Nguyện tất cả chúng sanh thấy khắp tất cả Chư Phật ở mười 
phương. 
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Nguyện tắt cả chúng sanh xa hắn những phiền não thế gian. 

Nguyện tất cả chúng sanh đều được tâm thanh tịnh bình đẳng. 

Nguyện tất cả chúng sanh lìa những chướng nạn được Nhứt 
thiệt trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.i. PHÁT TÂM HOAN HỈ 

Chư Phật tử! Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như thế phát tâm hoan hỷ. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được lợi ích an lạc. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm bình đẳng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được tâm xả thí. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được sáu mươi thứ âm 
thanh lời nói chắc thiệt đêu đáng tin nhận, trang nghiêm với trăm 
ngàn pháp môn, âm thanh công đức vi diệu vô ngại của Như- 
Lai đêu được viên mãn. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn bình đẳng, 
được khắp Chư Phật xoa đảnh. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được viên mãn trí thân thanh 
tịnh, là bực tôn qúy nhút trong các cõi. 

Đại Bồ-Tát xót thương làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng 
sanh như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.j. SỰ VUI THẮNG DIỆU 

Bồ-Tát đều làm cho họ được thanh tịnh, xa rời tham ganh, 
được sự vui thăng diệu, đủ công đức lớn, phát tín giải lớn, lìa hăn 
lòng giận hòn và lòng nhơ đục, lòng họ thanh tịnh ngay thăng hiên 
hòa, không còn dua vạy ngu si, thật hành công hạnh xuât ly bên 
vững không lay động, tâm bình đẳng trọn không thối chuyên, thành 
tựu đầy đủ pháp lực trắng trong, không mắt không hại, khéo hồi 
hướng, thường tu chánh hạnh điều phục chúng sanh, diệt trừ tất 
cả nghiệp ác, tự tu các khô hạnh và tât cả thiện căn, lại khuyên chúng 
sanh đồng tu tập, vì chúng sanh mà chịu đủ mọi sự khô, dùng 
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mắt trí huệ quan sát các căn lành, biệt các căn lành đêu lây trí 
huệ làm tánh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.7.k. PHƯƠNG TIỆN HÒI HƯỚNG 
CHO TẮT CÁ CHÚNG SANH 


Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được an trụ nơi tất cả công 
đức thanh tịnh. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh đều có thể nhiếp thọ tất cả căn 
lành, biệt tánh và nghĩa của các công đức. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh khắp thanh tịnh tất cả những căn 
lành. 
- Vì làm cho tất cả chúng sanh ở trong cảnh giới phước đức gieo 
trông pháp lành, lòng không hôi hận. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh có thê nhiếp thọ khắp tất cả chúng 
sanh, đêu đưa mỗi người đên bực Nhút thiệt trí. 


¬. làm cho tất cả chúng sanh nhiếp khắp tất cả thiện căn, mỗi 
mỗi đều tương ưng với bình đăng hôi hướng. 
Đại Bồ-Tát này lại đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện tất cả chúng sanh đều được rốt ráo an ồn. 
Nguyện tất cả chúng sanh đều được con mắt vô ngại. 
Nguyện tắt cả chúng sanh khéo điều phục tâm mình. 
Nguyện tất cả chúng sanh đủ cả mười trí lực điều phục mọi loài. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.1. CHẢNG CHÁP TÁT CẢ PHÁP 
Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy lòng: 
- Chăng chấp nghiệp 
- Chăng chấp báo 
- Chăng chấp thân 
- Chăng chấp vật 
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- Chăng chấp cõi 

- Chăng chấp phương 

- Chăng chấp chúng sanh 

- Chăng chấp không chúng sanh 

- Chăng chấp tất cả pháp 

- Chăng chấp không tất cả pháp. 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy đem căn lành này bố 
thí khăp thê gian. Nguyện tât cả chúng sanh thành tựu Phật trí, 
được tâm thanh tịnh trí huệ sáng suôt, nội tâm tịch tịnh, ngoại 
duyên chẳng động, thêm lớn và thành tựu chủng tánh Phật ba 
đời! Đại Bồ-Tát lúc tu hành hồi hướng như vậy, vượt ta tất cả 
không ai hơn được. Bao nhiêu ngôn ngữ của tất cả thế gian đều 
đông ngợi khen cũng chăng hêt được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.m. THÂN THÔNG VÔ SỞ ĐÁC 

Tu khắp tất cả Bồ-Tát hạnh. 

Đều có thê qua đến tất cả cõi Phật. 

Thấy khắp Chư Phật không bị chướng ngại. 

Lại có thê thấy khắp công hạnh của chư Bồ-Tát. 

Dùng phương tiện lành phân biệt câu nghĩa thậm thâm của các 
pháp cho chúng sanh. 

Bồ-Tát này trụ nơi thần thông vô sở đắc, vô V chỉ, vô tác, vô 
trước, trong khoảng một sát na, một đờn chỉ, phân thân đên khắp bât 
khả thuyêt cõi Phật, cùng chư Bô- Tát đông một thây biết. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.n. PHẬT ĐỘ BÌNH ĐĂNG 

Đại Bồ-Tát lúc tu tập hạnh Bồ-Tát như vậy còn có thể thành 
tựu viên mãn vô lượng bât khả thuyệt bật khả thuyêt công đức thanh 
tịnh, huông là thành bực Vô thượng Bô đê. 

Tất cả Phật độ bình đẳng thanh tịnh, tất cả chúng sanh bình 
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đẳng thanh tịnh, tất cả thân bình đẳng thanh tịnh, tất cả căn bình 
đăng thanh tịnh, tât cả nghiệp quả bình đăng thanh tịnh, tât cả chúng 
hội đạo tràng bình đăng thanh tịnh, tât cả hạnh viên mãn bình 
đăng thanh tịnh, tât cả pháp trí phương tiện bình đăng thanh tịnh, 
tât cả chí nguyện hôi hướng bình đăng thanh tịnh, tât cả thân 
thông cảnh giới bình đăng thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

l 5.7.0. CÕI BÌNH ĐĂNG l 

CHANG TRÁI CHÚNG SANH BÌNH ĐĂNG 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy được pháp môn tất cả công 
đức thanh tịnh hoan hỷ, vô lượng công đức đêu viên mãn trang 
nghiêm. 

Lúc đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy, chúng sanh chẳng trái tất 
cả cõi; cõi chăng trái tât cả chúng sanh; 

Cõi và chúng sanh chăng trái tất cả nghiệp; nghiệp chắng 
trái chúng sanh và cõi; 

Quá khứ chăng trái vị lai; vị lai chăng trái quá khứ; quá 
khứ vị lai chăng trái hiện tại; hiện tại chẳng trái quá khứ vị lai; thế 
gian bình đăng chẳng trái Phật bình đăng; Phật bình đẳng chẳng 
trái thê gian bình đăng; Bô-Tát hạnh chăng trái Nhứt thiệt trí; Nhứt 
thiệt trí chăng trái Bô- Tát hạnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.p. VIÊN MÃN TÁT CÁ PHÁP LÀNH 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy được: 

- Nghiệp bình đăng 

- Báo bình đẳng 

- Thân bình đắng 

- Phương tiện bình đăng 

- Nguyện bình đăng 

- Tất cả chúng sanh bình đẳng 

- Tất cả cỏi bình đăng 
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- Tất cả hạnh bình đẳng 

- Tất cả trí bình đăng 

- Tam thế Phật bình đẳng, được phụng thờ tất cả Phật, được cúng 
dường tất cả Bồ-Tát, được gieo trồng tất cả căn lành, viên mãn tất 
cả nguyện lớn, giáo hóa tất cả chúng sanh, rõ biết tất cả nghiệp, thờ 
cúng tât cả thiện tri thức, vào tât cả đạo tràng, thông đạt tât cả chánh 
giáo, thành tựu viên mãn tât cả pháp lành. 

Đây là bực Đại Bồ-Tát bình đăng tùy thuận nhứt thiết chúng 
sanh hôi hướng thứ bảy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.q. TẤT CÁ PHÁP VÔ SỞ ĐÁC 

Đại Bồ-Tát thành tựu bực hồi hướng này thời có thể xô đẹp tắt 
cả ma oán, nhô gai dục nhiễm, được vui xuât ly, trụ nơi tánh vô nhị, 
đủ oai đức lớn cứu độ chúng sanh, là vua công đức thân thông vô 
ngại, qua tât cả cõi, vào nơi tịch diệt, đủ tât cả thân, thành hạnh Bô- 
Tát, nơi các hạnh nguyện tâm được tự tại, phân biệt rõ biệt tât cả 
pháp, đêu có thê vãng sanh khắp tât cả Phật độ, được nhĩ căn vô 
ngại nghe tât cả âm thanh của tât cả cõi, được huệ nhãn thanh 
tịnh thây tât cả Phật chưa từng tạm rời, nơi tât cả cảnh giới thành 
tựu thiện căn, tâm không cao hạ, nơi tât cả pháp được vô sở đắc. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.7.r.. HÒỎI HƯỚNG VÔ BIÊN LƯỢNG 

Đại Bồ-Tát đem tất cả thiện căn bình đẳng tùy thuận tất 
cả chúng sanh mà hôi hướng như vậy. 

Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ- Tát nương thần lực của Phật quán 
sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: 

Bồ-Tát tu hành những công đức 
Vi diệu rộng lớn rất sâu xa 
Nhẫn đến một niệm mà tu hành 


Đều hay hồi hướng vô biên lượng. 
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Bao nhiêu sở hữu của Bồ-Tát 
Nhiều thứ dẫy đầy vô lượng ức 
Hương tượng, bửu mã để thắng xe 
Y phục, châu báu đều đẹp lạ... 


Bồ-Tát lợi ích khắp quần sanh 
Vô biên công đức đều hồi hướng 
Nguyện cho oai quang hơn thế gian 
Được thành thân dũng mãnh đại lực. 


Bao nhiêu công đức đã tu tập 
Nguyện khắp thế gian đều thanh tịnh 
Chư Phật thanh tịnh không ai sánh 
Chúng sanh thanh tịnh cũng như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.8. ĐẠI BỎ-TÁT CHƠN NHƯ TƯỚNG HÒI HƯỚNG 
Đại Bồ-Tát do phát tâm đại Bồ đề cầu Nhứt thiết chủng 
trí mà kiên lập tâm vững chắc, xa rời mê lâm, chuyên tâm tu 
hành, thâm tâm chăng lay động. Bô-Tát đem thiện căn hôi 
hướng như vây: 
Nguyện được sanh khởi trí vô sai biệt, trong khoảng sát na vào 
tât cả cõi. 
Nguyện đem tất cả sự trang nghiêm của các cõi hiễn thị ra tất 
cả đê giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. 
Nguyện ở trong một cõi Phật hiển thị vô biên pháp giới, tất 
cả cõi Phật cũng đêu như vậy. 
Nguyện được trí tự tại đại thần thông có thể qua đến tất cả cõi 
Phtx. 
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Được vô lượng sức viên mãn của Phật, trong mỗi chân lông 
có thê dung nạp khắp tât cả cõi nước. 


Được vô lượng thần thông viên mãn của Phật, để các chúng 
sanh trong một vi trần. 


Được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, nơi thân 
một chúng sanh thị hiện tầt cả cảnh giới của Chư Phật thành Vô 
thượng Giác. 


Được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, trong mỗi tam 
muội có thê hiện khắp tât cả tam muội. 


Được vô lượng biện tài viên mãn của Phật, diễn nói một câu 
pháp cùng tận kiệp vị lai vân không hêt, trừ sạch tât cả sự nghi lâm 
của chúng sanh. 


Bồ-Tát chí nguyện thường an trụ 
Chánh niệm kiên có lìa mê lầm 
Tâm Ngài lành mềm luôn sạch mát 


Chứa nhóm vô biên hạnh công đức... 


Những hạnh sai khác vô lượng thứ 
Bồ-Tát tất cả đều siêng tu 
Tùy thuận chúng sanh chăng trái ý 


Khiến họ tâm tịnh sanh hoan hỷ. 


Bực trí rõ biết các Phật pháp 
Đem hạnh như vậy mà hồi hướng 
Thương xót tất cả các chúng sanh 
Khiến tánh tu duy nơi thiệt pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.1. DÙNG TRÍ PHƯƠNG TIỆN ĐEM HÒI HƯỚNG 


Đại Bô-Tát này chánh niệm rõ ràng, tâm vững chắc, xa 
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rời mê lầm, chuyên tâm tu hành, thâm tâm chẳng lay động, thành 
nghiệp chăng hư hoại, thắng đến Nhứt thiết trí trọn không thối 
chuyền, chí câu Đại thừa, dũng mãnh vô úy, trồng các cội lành, an 
ồn khắp thế gian, sanh căn lành tối thăng, tu pháp lành thanh tịnh, 
thêm lớn đức đại bị, thành tựu tâm bửu, thường niệm Chư Phật, hộ 
trì chánh pháp, tin chắc đạo Bô- Tát, thành tựu vô lượng thiện căn vi 
diệu thanh tịnh, siêng tu tập tât cả công đức trí huệ, là Điêu Ngự Dư 
sanh những pháp lành, dùng trí phương tiện đem hôi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.2. THIỆN CĂN VÔ LƯỢNG 

Bấy giờ Bồ-Tát dùng huệ nhãn xem khắp những thiện căn đã 
có vô lượng vô biên. Lúc tu tập những thiện căn này, hoặc câu 
duyên, hoặc săm sửa, hoặc dọn sạch, hoặc thăng tiên, hoặc chuyên 
găng, hoặc khởi hành, hoặc sáng suôt, hoặc thuân gâm xét, hoặc 
khai thị. Tât cả như vậy có: 
- Nhiều môn 
- Nhiều cảnh 
- Nhiều tướng 
- Nhiều sự 
- Nhiều phần 
- Nhiều hạnh 
- Nhiều danh tự 
- Nhiều phân biệt 


- Nhiêu xuât sanh 


- Nhiều tu tập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.3. THIỆN CĂN DO CÂU NHỨT THIẾT 
CHỦNG TRÍ MÀ KIÊN LẬP 
Nơi đây có tất cả thiện căn đều là do phát tâm đại Bồ đề cầu 
Nhứt thiệt chủng trí mà kiên lập cả, chỉ có một không hai, Bô- 
Tát đem thiện căn hôi hướng như vây: 
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Nguyện được thân viên mản vô ngại tu hạnh Bồ-Tát. 

Nguyện được khẩu thanh tịnh vô ngại tu hạnh Bồ-Tát. 
Nguyện được sanh khởi trí vô sai biệt, trong khoảng sát na vào 
tât cả cõi. 

Nguyện đem tất cả sự trang nghiêm của các cõi hiễn thị ra tất 
cả đê giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh. 


Nguyện ở trong một cõi Phật hiển thị vô biên pháp giới, tất 
cả cõi Phật cũng đêu như vậy. 


Nguyện được trí tự tại đại thần thông có thể qua đến tất cả cõi 
Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.4. NGUYỆN TỊNH QUANG SOI KHÁP 
Đại Bồ-Tát dùng các căn lành nguyện được trang nghiêm tất 
cả cõi Phật. Nguyện được khắp cùng tât cả thê giới. Nguyện 
được thành tựu trí huệ quán sát. 
Như vì thân mình mà hồi hướng như vậy, vì tất cả chúng 
sanh cũng như vây: 
Nguyện tất cả chúng sanh lìa hắn tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ 
quý. 
Nguyện tất cả chúng sanh trừ diệt tất cả nghiệp chướng ngại. 
Nguyện tất cả chúng sanh dùng chí nguyện thanh tịnh thăng 
câu Bô đê được trí vô lượng. 


Nguyện tắt cả chúng sanh có thể hiện khắp chỗ ở an ồn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.8.5. PHƯỚC ĐIÈN CẢNH GIỚI TÓI THẮNG 

Đại Bồ-Tát luôn dùng thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn 
tât cả chúng sanh gặp được mây mát mẻ rưới mưa pháp. Vì muôn 
tât cả chúng sanh thường gặp phước điên cảnh giới tôi thăng. 

Vì muốn tất cả chúng sanh đều khéo vào được và tự hộ 
trì tâm đại Bồ đê. 
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Vì muốn tất cả chúng sanh đều được rốt ráo Nhứt thiết trí. 
Vì muốn tắt cả chúng sanh tâm chắng động lay, không chướng 
ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.6. THIỆN CĂN CHƠN NHƯ BÌNH ĐÁNG 
Trí của Bồ-Tát thường quán sát tất cả chúng sanh, tâm luôn nghĩ 
nhớ cảnh giới căn lành, đem thiện căn chơn như bình đăng không 
ngớt hôi hướng cho chúng sanh. 
Bấy giờ Bồ-Tát đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
- Nguyện tất cả chúng sanh được trí vô thượng của Như-Lai, 
thây chơn tánh các pháp bình đăng, viên mãn thanh tịnh không 
châp lây. 


Nguyện tất cả chúng sanh thiện căn vô ngại đáng ưa thích xô 
đẹp tất cả phiền não. 


Nguyện tất cả chúng sanh được môn Nhứt thiết trí đáng ưa 
thích, hiện thân thành bực Đăng Chánh Giác khăp thê gian. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.7. HỎI HƯỚNG TỘT NGUỎN THIỆN CĂN 

Lúc đại Bồ-Tát tu tập những thiện căn như vậy được trí 
huệ minh, các Thiện tri thức đêu nhiêp thọ, Phật trí chiêu sáng tâm 
của Bô-Tát này, do đây dứt hăn si mê, siêng tu chánh pháp, vào 
các trí nghiệp, khéo học trí địa, giãng bủa căn lành khắp pháp giới, 
dùng trí huệ hồi hướng tột nguôn đáy thiện căn của chư Bồ-Tát, 
dùng trí vào sâu biển phương tiện lớn, thành tựu vô lượng căn lành 
rộng lớn. 

Đại Bồ-Tát đem căn lành này hồi hướng như vây: 

- Chăng chấp thế gian 

- Chăng chấp chúng sanh 

- Trong tâm luôn thanh tịnh không y tựa 


- Chánh niệm đôi với các pháp, rời phân biện kiên 
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- Chắng bỏ trí huệ tự tại của Chư Phật, chẳng trái môn hồi 
hướng chơn tánh của tam thê Chư Phật 

- Tùy thuận tất cả chánh pháp bình đẳng, chẳng mất tướng 
chơn thật của Như-Lai 

- Bình đăng quán sát tam thế không tướng chúng sanh, khéo 
thuận Phật đạo, khéo thuyêt chánh pháp, hiêu sâu ý nghĩa, vào 
bực tôi thăng, ngộ pháp chơn thiệt 

- Trí huệ viên mãn, tín nguyện bền chắc, dầu khéo tu chánh 
nghiệp mà biệt nghiệp tánh vôn không rõ tât cả pháp đêu như 
huyền hóa, biệt tât cả pháp không có tự tánh 

- Quán sát tắt cả nghĩa và các công hạnh tùy thuận ngôn thuyết thế 
gian mà không châp trước, diệt trừ tât cả nhân duyên châp truớc, 
biết lý như thật, quán các pháp tánh thảy đều tịch diệt, rõ tất cả 
pháp đồng một thiệt tướng, biết các pháp tướng chẳng chống trái 
nhau, cùng ở chung với chư Bồ-Tát 


- Ttu hạnh Bồ-Tát khéo nhiếp chúng sanh vào môn hồi 
hướng của tam thê Bô Đôê. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.8. RÕ PHÁP CHƠN NHƯ 


Bồ-Tát nơi tất cả Phật pháp không lòng hãi sợ, dùng vô lượng 
tâm làm cho khắp chúng sanh đều được thanh tịnh, nơi thập 
phương thê giới không sanh tâm chấp lây ngã và ngã sở, nơi các thế 
gian không lòng phân biệt, nơi các cảnh giới chăng hề nhiễm trước, 
siêng tu tất cả pháp xuất thế, nơi các thế gian không lấy không 
nương, nơi đạo thâm dịu bền vững chánh kiến, lìa các vọng kiến, 
rõ pháp chơn thiệt. 


Ví như chơn như khắp tất cả chỗ không có ngằn mé, thiện 
căn hôi hướng cũng khặp tât cả chỗ như vậy. 

Ví như chơn như không phân biệt đối với tam thế, thiện căn hồi 
hướng tâm thường giác ngộ trong hiện tại, nơi quá khứ và vị 
lai thảy đêu thanh tịnh. 

Ví như chơn như thành tựu tất cả Chư Phật và Bằ-Tát, thiện 
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căn hồi hướng phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện thành tựu trí 
huệ rộng lớn của Chư Phật. 

—_ Ví như chơn như rốt ráo thanh tịnh không cùng chung với 
tât cả phiên não, thiện căn hôi hướng cũng hay diệt tât cả phiên 
não của chúng sanh, làm cho viên mãn tât cả trí huệ thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.8.9. THIỆN CĂN THUẬN THEO 
CHƠN NHƯ TƯỜNG MA HÔI HƯỚNG 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy, thời được thế này: 

Vì trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả thế giới nên được tất 
cả cõi Phật bình đăng. 

Vì khắp chuyền Pháp luân vô ngại nên được tất cả chúng sanh 
bình đăng. 

„VÌ khắp phát tất cả trí nguyện nên được tất cả Bồ-Tát bình 
đăng. 

Vì quan sát Chư Phật thể tánh vô nhị nên được tất cả Chư 
Phật bình đăng. 

Vì biết khắp các pháp tánh thể không đổi dời nên được tất 
cả pháp bình đăng. 

Vì dùng trí phương tiện khéo hiểu tất cả ngữ ngôn nên được tất 
cả thế gian bình đẳng. 

Vì tùy theo các thứ thiện căn đều hồi hướng hết cả nên được tất 
cả Bô-Tát bình đăng. 

Vì siêng tu hành Phật sự trong tất cả thời gian không ngớt hở 
nên được tât cả thời gian bình đăng. 

Vì nơi các thiện căn thế gian và xuất thế đều không nhiễm 
trước và đều rốt ráo nên được tất cả nghiệp quả bình đẳng. 

Vì tùy thuận thế gian hiện Phật sự nên được tất cả thần thông 
tự tại của Phật bình đăng. 

Đây là đại Bồ-Tát đem tất cả thiện căn thuận theo chơn 
như tướng mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.8.10. NGUYÊN LỰC BÒ-TÁT 


Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa oai lực của Phật, quan 
sát khắp mười phương mà nói kệ răng: 


Bồ-Tát chí nguyện thường an trụ 
Chánh niệm kiên có lìa mê lầm 
Tâm Ngài lành mềm luôn sạch mát 


Chứa nhóm vô biên hạnh công đức. 


Nguyện lực Bồ-Tát khắp tất cả 
Ví như chơn như đâu cũng có 
Hoặc thấy chăng thấy, niệm đều cùng 


Trọn đem công đức mà hôi hướng. 


An trụ trong đêm, ngày cũng trụ 
Nửa tháng, một tháng cũng an trụ 
Cũng đều trụ trong năm cùng kiếp 

Chơn như dường ấy, hạnh cũng vậy. 
Tất cả thời gian và không gian 
Tất cả chúng sanh và các pháp 
Đều trụ trong đó, nhưng vô trụ 


Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. 


Bồ-Tát trí huệ lớn như vậy 
Chí nguyện kiên cô không động lay 
Dùng sức trí huệ khéo thông đại 
Vào tạng phương tiện của Chư Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.9. VÔ PHƯỢC, VÔ TRƯỚC GIẢI THOÁT HỎI HƯỚNG 
Dạy Bồ-Tát phải có lòng tôn trọng đối với tất cả các thiện căn. 
Dùng tâm vô trước, vô phược giải thoát để thành tựu thân 

nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp của Phô Hiên. 


Dùng tâm này để thành tựu môn Đà La Ni hiểu rõ tất cả các 
Am thanh. 

Được thân Phật thanh tịnh, tâm thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, 
ở cảnh giới Phật. 

Dùng tâm vô trước, vô phược giải thoát thành tựu nguyện trí 
lôn Phô Hiên, ở trong một chỗ biệt bât khả thuyêt vô lượng chỗ. 
Vì Phật thân là hư không, vào được hư không sẽ thây mình ở khắp 
nơi, như chư Phật. 


Dùng Tâm vô trước, vô phược, được trí rất vi tế biết vô lượng 
pháp giới. 
Như vậy Hạnh mình và hạnh Phật đều bình đăng 


Như vậy là Đại Bồ-Tát muốn chúng sinh thành tựu Nhứt thiết 
Trí. 


Nguyện chúng sinh thành những Pháp Sư chân chính. 
Có bồn tính bình đăng 

Biết được âm thanh diễn thuyết vô lương tất cả các Pháp. 
Có được Pháp Thân thanh tịnh. 

Nếu ai hay tu hạnh hồi hướng 

Thời là học đạo của Phật làm 

Sẽ được tất cả Phật công đức 

Và được tất cả Phật trí huệ. 


Tất cả thế gian chẳng pháp được 
Tất cả công hạnh đều thành tựu 
Thường hay nhớ nghĩ tất cả Phật 
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Thường thấy tất cả đắng Thế Tôn. 


Bồ-Tát thắng hạnh chẳng thể lường 
Các pháp công đức cũng như vậy 
Đã chứng Như-Lai hạnh vô thượng 
Đều biết chư Phật sức tự tại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.a. TÔN TRỌNG VỚI SỰ NHIẾP THỦ 
Đại Bồ-Tát này sanh lòng tôn trọng đối với tất cả thiện căn, 
như là: 

Lòng tôn trọng với sự thoát khỏi sanh tử. Lòng tôn trọng với 
sự nhiêp thủ tât cả căn lành. Lòng tôn trọng với sự mong câu tât cả 
căn lành. Lòng tôn trọng với sự ăn năn tội lôi. Lòng tôn trọng với 
sự tùy hỷ căn lành. Lòng tôn trọng với sự lễ kính Chư Phật. Lòng 
tôn trọng với sự chắp tay cung kính. Lòng tôn trọng với sự đảnh 
lê tháp miêu. Lòng tôn trọng với sự khuyên thỉnh Đức Phật thuyêt 
pháp. Với những thiện căn như vậy, Bô- Tát đêu tôn trọng tùy thuận 
băng lòng. 

Chư Phật tử! Lúc đại Bồ-Tát sanh lòng tôn trọng đối với những 
thiện căn thời tín giải kiên cô, rât mực mừng vul, tự mình được an 
trụ và làm cho người khác được an trụ, siêng tu không châp trước, 
tự tại chứa nhóm công đức, trọn nên chí nguyện thù thăng, ở cảnh 
giới Như-Lai thêm lớn thê lực, đêu được thây biết. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.b. ĐEM CĂN LÀNH HÒI HƯỚNG 

Đại Bồ-Tát đem các căn lành hồi hướng như vầy: 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát để thành tựu thân 
nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp của Phổ Hiền. Cũng dùng tâm này 
đề phát khởi hạnh tinh tấn rộng lớn của Phổ Hiền, để đầy đủ môn 


đà la ni âm thanh vô ngại của Phổ Hiền, âm thanh này vang lớn 
khăp đên mười phương, cũng đê đây đủ môn đà la ni thây tât cả 
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Phật của Phổ Hiền, thường thấy tất cả Chư Phật ở mười phương. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát thành tựu môn đà la 
ni hiểu rõ tất cả cam thanh, đồng tất cả âm thanh thuyết vô lượng 
pháp, dùng tâm này để thành tựu môn đà la ni trụ tất cả kiếp của 
Phổ Hiền, tu hạnh Bồ-Tát khắp mười phương. 


Dùng tâm này đề thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, ở trong 
thân một chúng sanh thị hiện tu tất cả hạnh Bồ-Tát cùng tận kiếp 
vị lai không xen dứt, như nơi thân của một chúng sanh, trong tất cả 
thân chúng sanh cũng như vậy. 


Dùng tâm này để thành tựu sức tự tại của Phô Hiền vào khắp 
tất cả đạo tràng, hiện ở khắp trước tất cá Chư Phật mà tu hạnh Bồ- 
Tát. 

Dùng tâm này để thành tựu sức Phật tự tại của Phổ Hiền, ở 
trong một môn thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết, kiếp 
trọn không cùng tận, làm cho tất cả chúng sanh đều được ngộ nhập. 
Như trong một môn, trong tắt cả môn thị hiện cũng như vậy, hiện 
thân ở khắp trước tất cả Chư Phật. 


Dùng tâm này để thành tựu sức tự tại của Phô Hiền, trong mỗi 
niệm làm cho bât khả thuyêt bât khả thuyêt chúng sanh trụ nơi 
mười trí lực, không hê mệt mỏi. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9.c. DÙNG MỘT BÔNG TRANG NGHIÊM 
TẤT CẢ THÉ GIỚI 


Dùng tâm vô trước này để thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, 
trong thân của tất cả chúng sanh hiện tất cả thần thông tự tại của 
Phật, làm cho tất cả chúng sanh trụ hạnh Phố Hiền. Cũng đề thành 
tựu sức tự tại của Phổ Hiền, Ở trong ngữ ngôn của tất cả chúng sanh 
làm ra tất cả ngữ ngôn, cho tất cả chúng sanh đều trụ nơi bực Nhứt 
thiết trí. Cũng để thành tựu sức tự tại của Phổ Hiền, ở trong thân 
mỗi chúng sanh dung nạp tất cả thân chúng sanh, khiến họ đều tự 
cho là trọn nên thân Phật. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát này để thành tựu SỨC 
tự tại của Phô Hiền, có thể dùng một bông hoa để trang nghiêm tất 
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cả thể giới ở mười phương. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


-5.9.d. DÙNG TÂM VÔ TRƯỚC. 
ĐỀ THÀNH TỰU HẠNH PHÔ HIẾN 


: Dùng tâm này đề thành tựu sức tự tại thiện tri thức của Phổ 
Hiên phát âm thanh lớn khắp pháp giới tât cả cõi Phật đêu nghe, 
nhiệp thọ điêu phục tât cả chúng sanh. 

Dùng tâm giải thoát vô trước vô phược đề thành tựu sức tự tại 
của Phô Hiện, cùng tận thuở vị lai bât khả thuyêt bât khả thuyệt 
kiệp, trong môi niệm đêu có thê vào khăp tât cả thê giới dùng Phật 
thân lực mà trang nghiêm tùy ý. 

Cũng dùng đây để thị hiện thành Phật xuất thế. Cũng dùng 
đây để thành tựu Phổ Hiền, một tia sang chiếu khắp tắt cả thế giới. 
Cũng dùng tâm này để thành tựu hạnh Phổ Hiền, được vô lượng trí 
huệ tất cả thần thông diễn thuyết các pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.e. CHỨNG NHẬP MỘT PHÁP MÔN PHÓNG . 
VÔ LƯỢNG QUANG MINH CHIẾU THÂU TẤT CẢ 
BÁT TƯ NGHĨ PHÁP MÔN 


Dùng tâm giải thoát vô trước vô phược để thành tựu hạnh Phổ 
Hiên vào vô lượng thân thông trí huệ bât tư nghì của Phật suôt tât 
cả kiệp. 

Cũng dùng tâm này đề thành tựu hạnh Phố Hiền, ở khắp pháp 
giới, chỗ của Chư Phật, dùng thân lực Phật đê tu tập tât cả hạnh 
Bô-Tát, thân, khâu, ý không hê mỏi nhọc. 

Cũng dùng tâm này để thành tựu hạnh Phổ Hiền: chẳng trái 
nghĩa, chăng hoại pháp, biện tài vô tận, lời nói đều thanh tịnh, giáo 
hóa điều phục tất cả chúng sanh, làm cho họ đều được Vô thượng 
Bô đê. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phố Hiền, lúc 
chứng nhập một pháp môn liên phóng vồ lượng quang mình chiêu 
thấu tát cả bắt tư nghì pháp môn. Như chứng nhập một pháp môn, 
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tất cả pháp môn cũng như vậy, đều thông đạt vô ngại, rốt ráo sẽ 
được bực Nhứt thiết trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.9.f. PHƯƠNG TIỆN TRÍ BIẾT TẤT CÁ PHƯƠNG TIỆN 

: Dùng tâm giải thoát vô trước vô phược trụ hạnh Bồ-Tát tự tại 
đôi với các pháp, đên nơi cảnh tự tại trang nghiêm của Phô Hiên, 
nơi môi cảnh giới đêu dùng Nhứt thiết trí quan sát chứng nhập 
nhưng Nhứt thiệt trí vân không cùng tận. Dùng tâm giải thoát vô 
trước vô phược, từ đời này đên cùng tận thuở vị lai an trụ nơi hạnh 
Phô Hiên thường không xen hở, được Nhứt thiệt trí, ngộ bât khả 
thuyêt bât khả thuyêt pháp chơn thiệt, đôi với các pháp đêu rôt ráo 
không còn mê lâm. 

Dùng tâm vô trước vô phươc giải thoát tu hạnh Phổ Hiền, 
phương tiện tự tại được pháp quang minh, đôi với công hạnh của 
Bô- Tát tu đêu rành rẽ vô ngại. 

Cũng dùng tâm này tu hạnh Phố Hiền, được phương tiện trí 
biết tất cả phương tiện, như là : Phương tiện vô lượng, phương 
tiện bất tư nghì, phương tiện Bồ-Tát, phương tiện Nhứt thiết trí, 
phương tiện điều phục của tất cả Bồ-Tát, phương tiện chuyền vô 
lượng pháp luân, phương tiện bất khả thuyết, phương tiện diễn nói 
các pháp, phương tiện vô biên tê vô úy tạng, phương tiện diễn nói 
đủ tât cả pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.g. VÌ CHÚNG SANH THỊ HIỆN THÀNH CHÁNH GIÁC 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát an trụ hạnh Phố Hiền 
thành tựu thân nghiệp, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ khi 
được thấy, chăng sanh lòng chê, do đây họ phát tâm Bồ đề trọn 
không thối chuyền rốt ráo thanh tịnh. 

Cũng dùng tâm nảy tu hạnh Phổ Hiền, được trí thanh tịnh hiểu 
rõ tất cả ngôn ngữ của chúng sanh, tất cả lời nói ra đều đầy đủ 
và trang nghiêm, ứng hiệp với khắp chúng sanh đều làm cho họ 
vui mừng. Cũng dùng tâm này an trụ nơi hạnh Phổ Hiền, lập chí 
thù thắng, đủ tâm thanh tịnh, được thần thông rộng lớn, trí huệ 
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rộng lớn, đến khắp tất cả thế gian rộng lớn, cõi nước rộng lớn, 
chúng sanh rộng lớn, diễn nói vô lượng pháp rộng lớn và tạng 
trang nghiêm viên mãn của Như-LaI. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát thành tựu viên mãn 
hạnh nguyện hồi hướng của Phổ Hiền, được thân Phật thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, công đức thanh tịnh ở cảnh 
giới Phật, trí huệ chiếu khắp, thị hiện công nghiệp thanh tịnh của 
Bồ-Tát, khéo vào tất cả cú nghĩa sai biệt, vì tất cả chúng sanh thị 
hiện thành Chánh giác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.h. THÂN LỰC VÔ LƯỢNG TỰ TẠI TRÍ 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát siêng tu thiện căn hạnh 
nguyện Phổ Hiền được thiện căn thông lợi, căn điều thuận, căn tất 
cả pháp tự tại, căn vô tận, căn siêng tu tất cả căn lành, căn cảnh giới 
bình đăng của tất cả Phật, căn đại tinh tấn thọ ký tất cả Bồ-Tát bất 
thối chuyền, căn kim cang giới rõ biết tất cả Phật pháp, căn kim 
cang diệm trí huệ quang minh của tất cả Phật, căn tự tại phân biệt 
tất cả căn, căn an lập vô lượng chúng sanh nơi Nhứt thiết trí, căn 
rộng lớn vô biên, căn viên mãn tất cả, căn thanh tịnh vô ngại. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phổ Hiền được 
tât cả thân lực của Bô- Tát như là: 


- Thần lực vô lượng quảng đại lực 

- Thần lực vô lượng tự tại trí 

- Thần lực hiện ở khắp cõi Phật mà thân chắng động 
- Thần lực tự tại vô ngại chẳng dứt 

- Thần lực nhiếp khắp tất cả cõi Phật để ở một chỗ 

- Thần lực một thân khắp đây tất cả cõi Phật 

- Thần lực giải thoát du hí vô ngại 

- Thần lực nhứt niệm tự tại vô tác 

- Thần lực trụ vô tánh vô V 


- Thần lực thứ tự đặt để bất khả thuyết /hé giới trong một chân 
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lông đi khắp đạo tràng của Chư Phật trong pháp giới giáo hóa 
chúng sanh đêu làm cho được vào môn trí huệ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.i. MỘT CHÂN LÔNG BAO TRÙM KHÁP HƯ KHÔNG 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát vào môn Phố Hiền 
sanh hạnh Bô-Tát, dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp 
vô lượng cõi Phật, một thân dung thọ vô lượng nước Phật, được trí 
hay trang nghiêm thanh tịnh vô lượng Phật quôc, thường dùng trí 
huệ xem thây vô biên Phật độ, vĩnh viên chăng khởi tâm Nhị thừa. 

-_ Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh phương tiện 
Phô Hiên vào cảnh giới trí huệ, sanh vào nhà Phật, trụ đạo Bô- Tát, 
đây đủ bât khả thuyết bât khả thuyêt vô lượng tâm thù thăng bât 
tư nghì, thật hành vô lượng nguyện luôn không dút, rõ biết tât cả 
pháp giới suôt ba đời. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát thành tựu pháp môn 
thanh tịnh Phô Hiên, nơi mội chán lông bao dung tất cả tận hư 
không biến pháp giới bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới đêu 
làm cho mọi người thấy rõ, như nơi một chân lông, nơi tắt cả chân 
lông mỗi mỗi cũng đều như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.j. THÂN NHU-LAI RÕ BIẾT LÀ VÔ SỞ ĐẮC 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát thành tựu phương tiện 
thâm tâm Phổ Hiền, trong khoảng một niệm, hiện bất khả thuyết 
bắt khả thuyết kiếp niệm tâm của một chúng sanh, nhẫn đến hiện 
ngần ấy kiếp niệm tâm của tất cả chúng sanh cũng như vậy. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát vào bực phương tiện 
hồi hướng Phổ Hiền, ở trong một thân đều có thê bao nạp tận pháp 
giới bất khả thuyết, bất khả thuyết thân, nhưng chúng sanh gIỚI 
không hè tổn giảm, nhẫn đến tất cả thân khắp pháp giới mỗi mỗi 
dung nạp cũng đều như vậy. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, thành tựu đại nguyện 
phương tiện Phô Hiện, lìa bỏ tât cả tưởng điên đảo, tâm điên đảo, 
kiên điên đảo vào khắp cảnh giới của Chư Phật, thường thây pháp 
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thân thanh tịnh của Chư Phật đồng hư không giới, tướng tốt trang 
nghiêm thần thông tự tại, thường dung diệu âm khai thị diễn thuyết 
không ngại không dứt, khiên người nghe thọ trì đúng pháp, đôi với 
thân Như-Lai rõ biệt là vô sở đắc. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.k. ĐEM TÁT CẢ PHÁP GIỚI AN LẬP 
VÔ LƯỢNG THẺ GIỚI VÀO MỘT THẺ GIỚI 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phố Hiền, trụ 
bực Bồ-Tát, nơi trong một niệm vào tất cả thê giới. Như là vào /hế 
giới ngửa, thế giới tp, thể giới rộng lớn bất khả thuyết bắt khả 
thuyết như lưới giăng khắp tất cả mười phương. 


Dùng phương tiện phân biệt nhơn đà la võng phân biệt khắp tất 
cả pháp giới, đem các thế giỚI Vào một thế giới, đem bất khả thuyết 
bất khả thuyết vô lượng thế giới vào một thế giới, đem tắt cả pháp 
giới an lập vô lượng thể giới vào một thế giới, đem tất cả hư không 
giới an lập vô lượng thế giới vào một thế giới, nhưng vẫn không hư 
hoại tướng an lập, đều làm cho được thấy TÕ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.1. CÁC THỨ TÂM TƯỞNG 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu tập hạnh nguyện Phố 
Hiền, được Phật quán đảnh, ở trong một niệm vào bực phương tiện 
thành tựu viên mãn trí an trụ các hạnh, có thê rõ biết cả các thứ tâm 
tưởng, như là : 


- Tưởng chúng sanh 
- Tưởng Pháp 

- Tưởng cõi 

- Tưởng phương 

- Tưởng Phật 

- Tưởng thế 

- Tưởng nghiệp 

- Tưởng hành 
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- Tưởng giới 

- Tưởng giải 

- Tưởng căn 

- Tưởng thời 

- Tưởng trì 

- Tưởng phiền não 

- Tưởng thanh tịnh 

- Tưởng thành thục 

- Tưởng thấy Phật 

- Tưởng chuyền pháp luân 
- Tưởng nghe pháp hiểu rõ 
- Tưởng điều phục 

- Tưởng vô lượng 

- Tưởng xuất ly 

- Tưởng các thứ bực 

- Tưởng vô lượng bực 

- Tưởng Bồ-Tát rõ biết 

- Tưởng Bồ-Tát tu tập 

- Tưởng Bồ-Tát tam muội 
- Tưởng Bồ-Tát tam muội khởi 
- Tưởng Bồ-Tát thành 

- Tưởng Bồ-Tát hoại 

- Tưởng Bồ-Tát sanh 

- Tưởng Bồ-Tát diệt 

- Tưởng Bồ-Tát giải thoát 
- Tưởng Bồ-Tát tự tại 

- Tưởng Bồ-Tát trụ trì 
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- Tưởng Bồ-Tát cảnh giới 

- Tưởng kiếp thành, hoại 

- Tưởng sáng 

- Tưởng tối 

- Tưởng ngày 

- Tưởng đêm 

- Tưởng nửa tháng, một tháng, một giờ, một năm biến khác 

- Tưởng đi, tưởng đến, tưởng đứng 

- Tưởng ngồi, tưởng ngủ, tưởng thức. 

Các thứ tưởng như vậy, trong một khoảng một niệm đều có thể 
rõ biệt cả, nhưng vân lìa tât cả tưởng không hê phân biệt, dứt tât cả 
chướng, không hê châp trước, Phật trí tràn đây nơi tâm, Phật pháp 
làm lớn căn lành, đông một thân với Chư Phật, được tât cả Chư 
Phật nhiêp thọ ly câu thanh tịnh, với tât cả Phật pháp đêu tu học 
theo đên bờ đại giác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.m. HẠNH NGHIỆP TRÍ ĐỊA PHỎ HIỄN 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát vì tất cả chúng sanh mà 
tu hạnh Phô Hiên sanh trí huệ lớn, ở trong môi tâm biệt vô lượng 
tâm, tùy theo chỗ y chỉ, chỗ phân biệt, những chủng tánh, sự tạo 


tác, các nghiệp dụng, những tướng tạng, chỗ tư giác, các loại chẳng 
đồng của tâm đều thấy rõ cả. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát thành tựu nguyện trí 
lớn Phô Hiên, ở trong một chỗ biệt bât khả thuyêt vô lượng chỗ, ở 
trong tât cả chô cũng rõ biệt như vậy. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu tập hạnh nghiệp 
trí địa Phô Hiên ở trong một nghiệp có thê biệt bât khả thuyêt vô 
lượng nghiệp. Thấy rõ những nghiệp đó đều do các nhơn duyên tạo 
thành. Ở trong tất cả nghiệp cũng đều rõ biết như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.9.n. NƠI VÔ LƯỢNG THỜI GIAN DÙNG ÂM THANH 
CỦA PHẬT ĐÉ THUYÉT PHÁP 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát an trụ nơi hạnh Bồ-Tát 
được trọn vẹn nhĩ căn vô ngại của Phổ Hiền, ở trong một ngôn âm 
biết rõ bất khả thuyết vô lượng ngôn âm nhiều loại sai khác nhưng 
vẫn không chấp trước. Nơi tất cả ngôn âm cũng đều như vậy. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu trí Phổ Hiền, khởi 
hạnh Phổ Hiền, trụ bực Phổ Hiền ở trong mỗi mỗi pháp diễn nói 
bất khả thuyết vô lượng pháp, những pháp đó rộng lớn vô lượng 
sai khác giáo hóa nhiếp thọ tương ứng với phương tiện bất tư nghì. 


Nơi vô lượng thời gian, tất cả thời gian, tùy theo chỗ ưa thích, 
chỗ hiêu biệt, theo căn, theo thời của chúng sanh mà dùng âm 
thanh của Phật đê thuyêt pháp cho họ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9.o. MỘT ÂM THANH VI DIỆU 
CHO VÔ LƯỢNG CHÚNG SANH 


Dùng một âm thanh vi diệu là cho vô lượng chúng sanh trong 
vô lượng đạo tràng đêu hoan hý. 


Ở chỗ Chư Phật vô lượng Bồ-Tát dẫy đầy pháp giới mà lập 
chí thù thắng, sanh tri kiến rộng lớn, rõ biết rốt ráo tất cả hạnh, 
trụ bực Phổ Hiền, tùy chỗ thuyết pháp, trong mỗi niệm đều chứng 
nhập được cả. Trong khoảng một sát na thêm lớn vô lượng bắt khả 
thuyết bất khả thuyết trí huệ lớn, thuyết pháp suốt thuở vị lai không 
cùng tận. Trong tắt cả cõi tu tập hạnh rộng lớn đồng hư không, đều 
thành tựu viên mãn. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu tập những căn hạnh 
Phố Hiền thành vua Đại Hạnh. Ở trong mỗi mỗi căn, đều có thê rõ 
biết vô lượng căn, vô lượng tâm sở thích, diệu hạnh từ cảnh giới 
bất tư nghì phát sanh. 

Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát an trụ nơi tâm đại hồi 
hướng Phổ Hiền hạnh, được trí huệ rõ thấu sắc thậm vi tế, thân thâm 
vi tế, cõi thậm vi tế, thế thậm vi tế, phương thậm vi tế, thời thậm vi 
tế, số thậm vi tế, nghiệp báo thậm vi tế, thanh tịnh thậm vi tế. 
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Tất cả những thứ thậm vi tế như vậy, trong khoảng một niệm 
đều rõ biết cả mà không lòng kinh sợ, chắng mê lầm, chẳng tán 
loạn, chăng nhiễm nhơ, chẳng ty liệt. Tâm vẫn duyên nơi một, 
khéo tịch định, khéo phân biệt, khéo an trụ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.p. TU HẠNH BÒ-TÁT VI TẾ 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát an trụ nơi trí Bồ-Tát, tu 
hạnh Phô Hiên không hê mỏi nhọc, có thê biệt tât cả: 


- Chúng sanh thú rất vi tế 
- Chúng sanh tử rất vi tế 
- Chúng sanh sanh rất vi tế 
- Chúng sanh trụ rất vi tế 
- Chúng sanh xứ tất vi tế 
- Chúng sanh phẩm loại rất vi tế 
- Chúng sanh cảnh giới rất vi tế 
- Chúng sanh hạnh rất vi tế 
- Chúng sanh thủ trước rất vi tế 
- Chúng sanh phan duyên rất vi tế 
_ - Chúng sanh giới rất vi tế như vậy, trong khoảng một niệm đều 
biệt rõ cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.q. BÒ-TÁT TRỤ XỨ RÁT VI TẾ 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát lập chí nguyện sâu tu 
hạnh Phô Hiên, có thê biệt tât cả Bô-Tát từ sơ phát tâm vì tât cả 
chúng sanh mà tu hạnh Bô-Tát rât vi tê: 


- Bồ-Tát trụ xứ rất vi tế 
- Bồ-Tát thần thông rất vi tế 
- Bồ-Tát du hành vô lượng cõi Phật rất vi tế 


- Bồ-Tát pháp quang minh rất vi tế 
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- Bằ-Tát thanh tịnh nhãn rất vi tế 

- Bồ-Tát thành tựu tâm thủ thắng rất vi tế 

- Bồ-Tát qua đến đạo tràng của Chư Phật rất vi tế 
- Bồ-Tát đà la ni môn trí rất vi tế 

- Bồ-Tát biện tài vô úy diễn thuyết rất vi tế 

- Bồ-Tát vô lượng tam muội tướng rất vi tế 

- Bồ-Tát trí thấy tam muội của Chư Phật rất vi tế 
- Bồ-Tát trí tam muội thậm thâm rất vi tế 

- Bồ-Tát trí tam muội đại trang nghiêm rất vi tế 

- Bồ-Tát pháp giới trí tam muội rất vi tế 

- Bồ-Tát trí tam muội thần thông tự tại rất vi tế 


- Bồ-Tát trí tam muội trụ trì hạnh rộng lớn cùng tận thuở vị lai 
rất vi tế 


- Bô-Tát trí xuât sanh vô lượng tam muội sai khác rât vị tê 


- Bồ-Tát trí tam muội xuất sanh ra trước Chư Phật siêng tu tập 
cúng dường luôn chăng bỏ rời rât vị tê 


- Bồ-Tát tu hành tất cả trí tam muội thậm thâm rộng rãi không 
chướng, không ngại rât vị tê 


- Bồ-Tát rốt ráo trí tam muội lìa che chướng Nhứt thiết trí địa, 
trụ trìhanh trí địa, đại thân thông địa, quyêt định nghĩa địa rât vi tê. 


Tất cả những sự vi tế như vậy đều có thể biết rõ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.r. BÒ-TÁT ĐƯỢC PHẬT TẠNG RÁT VI TẾ 
Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phổ Hiền: 
- Biết trí an lập của Bồ-Tát rất vi tế 

- Bồ-Tát địa rất vi tế 
- Bồ-Tát hạnh rất vi tế 


- Bô- Tát xuât sanh hôi hướng rât vi tê 
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- Bồ-Tát được Phật tạng rất vi tế 

- Bồ-Tát quan sát trí rất vi tế 

- Bồ-Tát thần thông nguyện lực rất vi tế 

- Bồ-Tát diễn thuyết tam muội rất vi tế 

- Bồ-Tát tự tại phương tiện rất vi tế 

- Bồ-Tát ấn rất vi tế 

- Bồ-Tát nhứt sanh bổ xứ rất vi tế 

- Bồ-Tát sanh Đâu Suất Thiên rất vi tế 

- Bồ-Tát ở Thiên cung rất vi tế 

- Bồ-Tát nghiêm tịnh Phật độ rất vi tế 

- Bồ-Tát quan sát nhơn gian rất vi tế 

- Bồ-Tát phóng đại quang minh rất vi tế 

- Bồ-Tát chủng tộc thù thắng rất vi tế 

- Bồ-Tát đạo tràng chúng hội rất vi tế 

- Bồ-Tát thọ sanh khắp tất cả thế giới rất vi tế 

- Bồ-Tát nơi một thân thị hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế 

- Bồ-Tát vào thai mẹ rất vi tế, Bồ-Tát trụ thai mẹ rất vi tế 

„ Bồ-Tát ở trong thai mẹ tự tại thị hiện đạo tràng chúng hội 

khăp pháp giới rât vi tê 

- Bồ-Tát ở trong thai mẹ thị hiện Phật thần lực rất vi tế 

- Bằ-Tát thị hiện đản sanh rất vi tế 

- Bồ-Tát đũng trí đi bảy bước sư tử rất vi tế 

- Bồ-Tát trí phương tiện thị hiện ở vương cung rất vi tế 

- Bồ-Tát xuất gia tu hạnh điều phục rất vi tế 

- Bồ-Tát tọa đạo tràng dưới cội Bồ đề rất vi tế 

- Bồ-Tát phá ma quân thành Vô thượng Chánh giác rất vi tế 


- Đức Như-Lai ngồi tòa Bồ đề phóng đại quang minh chiếu 
khắp cõi nước mười phương rât vị tê 
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- Đức Như-Lai thị hiện vô lượng thần biến rất vi tế 

- Đức Như-Lai sư tử hồng đại Niết Bàn rất vi tế 

- Đức Như-Lai điều phục tất cả chúng sanh mà vẫn vô ngại rất 
Vị fÊ 

- Đức Như-Lai sức tự tại bất tư nghì tâm Bồ đề như Kim Cang 
rât vi tê 

- Đức Như-Lai hộ niệm khắp tắt cả thế gian rất vi tế 

- Đức Như-Lai ở khắp tất cả thế giới làm Phật sự tột kiếp vị lai 
không thôi nghỉ rât vị tê 

- Đức Như-Lai thần lực vô ngại cùng khắp pháp giới rất vi tế 

- Đức Như-Lai hiện thành Phật khắp pháp giới hư không giới 
điêu phục chúng sanh rât vi tê 


- Đức Như-Lai nơi một thân Phật hiện vô lượng thân Phật rất 
VI fÊ 
- Đức Như-Lai Lời huệ tự tại đều ngự đạo tràng suốt quá khứ, vị 
lai, hiện tại rât vi tê. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.90.s. THÂN THÔNG NGUYỆN LỰC 


Những sự vi tế như vậy Bồ-Tát đều có thể rõ biết cả và đều 
thành tựu thanh tịnh: 


- Có thể thị hiện khắp tất cả thế gian 

- Nơi trong mỗi niệm thêm lớn trí huệ 

- Viên mãn phương tiện thiện xảo bất thối 

- Tu hạnh Bồ-Tát không thôi nghỉ 

- Thành tựu bực Phổ Hiền hồi hướng 

- Đầy đủ tất cả công đức của Như-Lai 

- Trọn chăng nhàm bỏ hạnh Bồ-Tát 

- Xuất sanh vô lượng phương tiện cảnh giới 
- Hiện tiền của Bồ-Tát thảy đều thanh tịnh 
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- Muốn an ôn khắp tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ-Tát 

- Thành tựu bực Bồ-Tát có oai đức lớn 

- Tâm nguyện của Bồ-Tát 

- Môn Kim Cang Tràng hồi hướng 

- Xuất sanh tạng pháp giới công đức 

- Chư Phật hộ niệm 

- Vào pháp môn thâm diệu của Bồ-Tát 

_ Diễn nói tất cả nghĩa chơn thiệt thiện xảo đối với các pháp 
không hê sai lỗi 

- Khởi thệ nguyện lớn chắng bỏ chúng sanh 


- Trong khoảng một niệm biết hết tất cả tạng cảnh giới là tâm 
địa hay chăng phải tâm địa 


- Nơi chỗ chăng phải tâm thị hiện sanh ra tâm 
- Xa lìa ngôn ngữ mà an trụ nơi trí huệ 

- Đồng hạnh với chư Bồ-Tát 

- Dùng sức tự tại thị hiện thành Phật đạo 

- Tột thuở vị lai luôn không thôi nghỉ 


- Tắt cả thế gian chúng sanh kiếp số do ngôn thuyết vọng tưởng 
kiên lập, Bô- Tát dùng thân thông nguyện lực đều có thê thị hiện. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.t. TRÍ BIẾT RÕ CHÚNG SANH GIỚI VI TẾ 
Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phố Hiền được 
trí rõ biệt tât cả chúng sanh giới rât vi tê. Những là : 
- Trí rất vi tế biết sự phân biệt của chúng sanh giới 
- Trí rất vi tế biết ngôn thuyết của chúng sanh giới 
- Trí rất vi tế biết sự chấp trước của chúng sanh giới 
- Trí rất vi tế biết dị loại của chúng sanh giới 


- Trí rât vi tê biệt đông loại của chúng sanh giới 
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- Trí rất vi tế biết vô lượng thú của chúng sanh giới 
- Trí rất vi tế biết các thứ phân biệt tạo tác bất tư nghì của chúng 
sanh giới 
- Trí rất vi tế biết vô lượng tạp nhiễm của chúng sanh giới 
- Trí rất vi tế biết vô lượng thanh tịnh của chúng sanh giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.u. TU HẠNH PHÔ HIÈN NƠI TÁT CẢ THẺ GIỚI 


Tât cả cảnh giới rât vị tê của chúng sanh giới như vậy, trong 
khoảng một niệm: 


- Bồ-Tát dùng trí huệ đều có thể biết như thiệt 

- Nhiếp khắp chúng sanh mà thuyết pháp cho họ 
- Khai thị những pháp môn thanh tịnh 

- Khiến họ tu tập trí huệ rộng lớn của Bồ-Tát 

- Hóa thân vô lượng ai thấy cũng đều hoan hỷ 


- Dùng trí nhựt quang chiếu tâm Bồ-Tát làm cho khai ngộ trí 
huệ tự tại. 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát, vì tất cả chúng sanh 
tu hạnh Phô Hiện nơi tât cả thê giới, được trí rât vị tê biệt tột hư 
không giới pháp giới tât cả thê giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.v. TRÍ RÁT VI TẾ BIẾT VẺ THẺ GIỚI 

- Trí rất vi tế biết tiểu thế giới 

- Trí rất vi tế biết đại thế giới 

- Trí rất vi tế biết thế giới tạp nhiễm 

- Trí rất vi tế biết thế giới thanh tịnh 

- Trí rất vi tế biết vô tỷ thế giới 

- Trí rất vi tế biết các loại thế giới 

- Trí rất vi tế biết thế giới rộng 


- Trí rất vi tế biết thế giới hẹp 
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- Trí rất vi tế biết thế giới vô ngại trang nghiêm 

- Trí rất vi tế biết Phật xuất hiện khắp tất cả thế giới 

- Trí rất vi tế thuyết chánh pháp khắp tất cả thế giới 

- Trí rất vi tế hiện than khắp tất cả thế giới 

- Trí rất vi tế phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế giới 

- Trí rất vi tế thị hiện Phật tự tại thần thông khắp tắt cả thế giới 
¬h.-- TẤt vi tế dùng một âm thanh hiền thị tất cả âm thanh khắp 

tât cả thê giới 

- Trí rất vi tế vào tất cả đạo tràng của Chư Phật khắp tất cả thế giới 

- Trí rất vi tế đem tất cả Phật độ trong pháp giới làm một Phật độ 

- Trí rất vi tế đem một Phật độ làm tắt cả Phật độ trong pháp giới 

- Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như giấc mộng 

- Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như ảnh tượng 

- Trí rất vi tế biết tất cả thế giới như huyền hóa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9.u. TRÍ RÁT VI TẾ QUÁN SÁT 
TÁT CÁ PHÁP GIỚI VÔ SỞ NGẠI 


Bồ- Tát rõ biết xuất sanh tất cả đạo Bồ-Tát như vậy, chứng nhập 
công hạnh trí huệ thân thông Phô Hiên, được: 


- Phố Hiền quán 

- Bồ-Tát hạnh luôn không thôi nghỉ 

- Tất cả thần biến tự tại của Phật 

- Thân vô ngại trụ nơi trí vô y 

- Thủ trước nơi các pháp lành 

- Tâm có phát sanh đều vô sở đắc 

- Tưởng niệm xa lìa đối với tất cả chỗ 
- Hạnh Bồ-Tát có quan niệm tịnh tu 


- Nơi Nhứt thiết trí không quan niệm thủ chấp 
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- Dùng các môn tam muội mà tự trang nghiêm 
- Trí huệ tùy thuận tất cả pháp giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9.y. TRÍ RẤT VI TẾ TRONG KHOẢNG MỘT NIỆM 
KHÁP TẤT CẢ PHÁP GIỚI 


_ Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát vào hạnh môn Phổ 
Hiên: 
- Bồ-Tát được trí rất vi tế biết vô lượng pháp giới 
- Trí rất vi tế diễn thuyết tất cả pháp giới 
- Trí rất vi tế vào pháp giới rộng lớn 
- Trí rất vi tế phân biệt pháp giới bất tư nghì 
- Trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp giới 
- Trí rất vi tế trong khoảng một niệm khắp tất cả pháp giới 
- Trí rất vi tế vào khắp tất cả pháp giới 
- Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới là vô sở đắc 
- Trí rất vi tế quán sát tất cả pháp giới vô sở ngại 
- Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới vô sanh 
- Trí rất vi tế hiện thần biến nơi tất cả pháp giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.w. TỰ TẠI HIỄN THỊ HẠNH PHÔ HIẾN 


Tắt cả pháp giới rất vi tế như vậy, Bồ-Tát dùng trí rộng lớn đều 
biêt như thiệt: 


- Các pháp đều được tự tại hiền thị hạnh Phố Hiền làm cho tắt 
cả chúng sanh thảy đêu đây đủ, chăng bỏ nghĩa, chăng châp pháp 


- Xuất sanh trí bình đẳng VÔ ngại, biết căn bồn vô ngại 

- Chăng trụ nơi tất cả pháp, chăng hư hoại tánh của các pháp, 
như thiệt không nhiễm dường như hư không 

- Tùy thuận thế gian mà phát khởi lời nói diễn bày nghĩa chơn 
thiệt 
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- Chỉ tánh tịch diệt, nơi tất cả cảnh không y tựa không trụ trước 
- Không phân biệt, thấy rõ pháp giới an lập rộng lớn 
". Kiêu các thế gian và tất cả pháp đều bình đẳng không hai, lìa 
tât cả châp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.x. TRÍ BIẾT TẤT CẢ KIẾP SÓ RẤT VI TẾ 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phổ Hiền phát 
sanh trí biệt tât cả kiệp rât vi tê. Những là: 


- Trí đem bất khả thuyết kiếp làm một niệm rất vi tế 
- Trí đem một niệm làm bất khả thuyết kiếp rất vi tế 
- Trí đem vô số kiếp cho vào một kiếp rất vi tế 

- Trí đem một kiếp cho vào vô số kiếp rất vi tế 

- Trí đem kiếp dài cho vào kiếp ngắn rất vi tế 


- Trí đem kiếp ngắn cho vào kiếp dài rất vi tế, trí vào kiếp có 
Phật, kiêp không Phật rât vi tê 
- Trí biết tất cả kiếp số rất vi tế 
- Trí biết tất cả kiếp phi kiếp rất vi tế 
- Trí trong khoảng một niệm thấy tất cả kiếp suốt quá khứ, vị 
lai, hiện tại rât vi tê. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9.y. THÂN NGHIỆP CỦA NHU-LAI 
SUNG ĐẢY NƠI THÂN CỦA BÒ-TÁT 


Tắt cả những kiếp rất vi tế như vậy, Bồ-Tát dùng Phật trí trong 
khoảng một niệm đêu biệt rõ như thiệt: 


- Những tâm viên mãn hạnh vương của Bồ-Tát 

- Tâm vào hạnh Phổ Hiền 

- Tâm lìa tất cả phân biệt đi đạo hý luận 

- Tâm phát đại nguyện không mỏi nghỉ 

- Tâm thấy khắp vô lượng Phật đầy trong vô lượng thế giới 
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- Tâm có thể nghe và thọ trì thiện căn của Phật và hạnh của 
Bô-Tát 

- Tâm đối với hạnh rộng lớn an ủi tất cả chúng sanh khi nghe 
rôi thời chăng quên 

- Tâm có thê hiện Phật xuất thế trong tất cả kiếp 


- Tâm nơi mỗi mỗi thế giới tột kiếp vị lai thật hành hạnh Bất 
động không thôi nghỉ 


- Tâm nơi trong tất cả thế giới dùng thân nghiệp của Như-Lai 
sung đây nơi thân của Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.z. PHÁP AN LẬP TÁT CÁ PHÁP 


__ Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phô Hiền thành 
bât thôi chuyên được trí biệt tât cả pháp rât vị tê. Những là: 
- Trí biết pháp thậm thâm tắt vi tế 
- Trí biết pháp rộng lớn rất vi tế 
- Trí biết các loại pháp rất vi tế 
- Trí biết pháp trang nghiêm rất vi tế 
- Trí biết pháp vô lượng tắt vi tế 
- Trí biết tất cả pháp vào một pháp rất vi tế 
- Trí biết một pháp vào tất cả pháp rất vi tế 
- Trí biết tất cả pháp vào chăng phải pháp rất vi tế 
__ Trí trong không pháp an lập tất cả pháp mà chăng trái nhau 
rât vi tê 
- Trí vào tất cả phương tiện Phật pháp không sót thừa rất vi tế. 


Những trí vi tế nơi tất cả pháp do tất cả ngôn thuyết an lập 
trong tât cả thê giới cũng đông như vậy. 
Những trí đó đều vô ngại biết đúng như thật, được vào nơi tâm 
vô biên pháp giới. Nơi mỗi môi pháp giới thâm tâm kiên trụ thành 
hạnh vô ngại. 
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(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.9. aa. XUẤT SANH VÔ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN 
THIỆN XẢO 


Dùng Nhứt thiết trí đầy khắp các căn vào nơi Phật trí, chánh 
niệm phương tiện thành tựu công đức rộng lớn của Chư Phật: 


- Đây khắp pháp giới 
- Vào khắp thân của tất cả Như-Lai 
- Hiển hiện những thân nghiệp của chư Bồ-Tát 
- Tùy thuận ngôn từ của tất cả thế giới 
- Diễn thuyết chánh pháp 
)"Y nghiệp trí huệ do thần lực của Chư Phật gia hộ 
- Xuất sanh vô lượng phương tiện thiện xảo, trí Bát Nhã phân 
biệt các pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ab. TRÍ BIẾT TÁT CÁ HẠNH XUẤT THẺ 


Dùng tâm vô trước vô phược giải thoát tu hạnh Phố Hiền xuất 
sanh tât cả trí rât vi tê. Những là: 


- Trí biết tắt cả cõi rất vi tế 

- Trí biết tắt cả chúng sanh rất vi tế 

- Trí biết quả báo của tất cả pháp rất vi tế 

- Trí biết tâm của tất cả chúng sanh vi tế 

- Trí biết tất cả thời gian thuyết pháp rất vi tế 

- Trí biết tất cả pháp giới rất vi tế 

- Trí biết tắt cả không gian và suốt thời gian rất vi tế 
- Trí biết tất cả đường ngữ ngôn tất vi tế 

- Trí biết tất cả hạnh thế gian rất vi tế 

- Trí biết tắt cả hạnh xuất thế rất vi tế 


- Trí biết tất cả đạo Như-Lai, tất cả đạo Bồ-Tát, tất cả đạo 
chúng sanh rât vi tê 
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- Tu hạnh Phổ Hiền, trụ đạo Phổ Hiền hoặc văn hoặc nghĩa đều 
biệt như thiệt, phát sanh trí như ảnh, như mộng, như huyền, như 
hưởng, như hóa, như không, phát sanh trí tịch diệt, trí tât cả pháp 
giới, trí vô sở y, trí tât cả Phật pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.9.ac. CHÁẮNG PHÂN BIỆT HOẶC PHÁP HOẶC TRÍ 

Đại Bồ-Tát dùng tâm vô trước vô phược giải thoát hồi hướng 

- Chăng phân biệt hoặc thế gian, hoặc pháp thế gian 

- Chăng phân biệt hoặc Bồ đề hoặc Bồ đề Tát đỏa 

- Chăng phân biệt hoặc hạnh Bồ-Tát hoặc đạo xuất ly 

- Chăng phân biệt hoặc Phật hoặc tất cả Phật pháp 


- Chăng phân biệt hoặc điều phục chúng sanh hoặc chắng điều 
phục chúng sanh 


- Chăng phân biệt hoặc thiện căn hoặc hồi hướng 
- Chăng phân biệt hoặc tự hoặc tha 
- Chăng phân biệt hoặc vật bồ thí hoặc người thọ thí 
- Chăng phân biệt hoặc Bồ-Tát hạnh hoặc Đăng Chánh Giác 
- Chắng phân biệt hoặc pháp hoặc trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ad. TRÍ VÔ TRƯỚC VÔ PHƯỢC GIẢI THOÁT 
Đại Bồ-Tát đem thiện căn đây hồi hướng như vầy: 
-Tâm vô trước vô phược giải thoát 
- Thân vô trước vô phược giải thoát 
- Khẩu vô trước vô phược giải thoát 
- Nghiệp vô trước vô phược giải thoát 
- Báo vô trước vô phược giải thoát 
- Thế gian vô trước vô phược giải thoát 


- Phật độ vô trước vô phược giải thoát 
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- Chúng sanh vô trước vô phược giải thoát 
- Pháp vô trước vô phược giải thoát 
- Trí vô trước vô phược giải thoát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ae. HỌC QUÁ KHỨ; HIỆN TẠI, 
VỊ LAI CHƯ PHẬT HÒI HƯỚNG 


Lúc đại Bồ-Tát hồi hướng như vậy đúng như tam thế Chư Phật 
hôi hướng lúc còn tu hạnh Bô-Tát: 


- Học quá khứ Chư Phật hồi hướng, thành vị lai Chư Phật hồi 
hướng, trụ hiện tại Chư Phật hôi hướng 


- An trụ nơi đạo hồi hướng của Chư Phật quá khứ, chăng bỏ 
đạo hôi hướng của Chư Phật vị lai 

- Tùy thuận đạo hồi hướng của Chư Phật hiện tại, siêng tu giáo 
pháp của Chư Phật vị lai rõ biệt giáo pháp của Chư Phật hiện tại 


- Đầy đủ bình đẳng của Chư Phật quá khứ, thành tựu bình đẳng 
của Chư Phật vị lai 


- An trụ bình đẳng của Chư Phật hiện tại; đi nơi cảnh giới của 
Chư Phật quá khứ, trụ nơi cảnh giới của Chư Phật vị lai, đông với 
cảnh giới của Chư Phật hiện tại 


- Thiện căn của tam thế Chư Phật, đủ chủng tánh của tam thế 
Chư Phật, trụ nơi công hạnh của tam thê Chư Phật, thuận với cảnh 
giới của tam thê Chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.af. TU HẠNH BỎ-TÁT TỘT KIẾP VỊ LAI 


Đại Bồ-Tát lúc trụ bực hồi hướng này, tất cả núi Kim Cang 
Luân VI đêu không thê chướng hoại. 


Được sắc tướng đệ nhứt trong tất cả chúng sanh không ai bằng. 
Có thê phá các ma, các tà nghiệp. 
Hiện tu hạnh Bồ-Tát khắp tất cả thế giới mười phương. 


Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh nên dùng phương tiện 
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khéo diễn nói Phật pháp được trí huệ lớn. 

Tâm không còn mê lầm đối với Phật pháp. 

Hiện thọ sanh nơi chốn nào, hoặc đi hoặc ở thường được gặp 
quyền thuộc vững bên. 


Dùng tâm niệm thanh tịnh đều có thể thọ trì chánh pháp của 
tam thê Chư Phật diễn xướng. 


Tu hạnh Bồ-Tát tột kiếp vị lai luôn không thôi nghỉ, không dựa, 
không châp. Thêm lớn đây đủ hạnh nguyện Phô Hiên, được Nhứt 
thiệt trí ra làm Phật sự, thành tựu thân thông tự tại của Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ag. KIM CANG TRÀNG BÒ-TÁT NÓI KỆ 


Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ- Tát thừa thần lực của Phật, quan 
sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: 


Đắng Vô thượng ở khắp mười phương 
Chăng hề đám sanh tâm khinh mạn 
Tùy thuận công đức của Phật tu 


Và cũng cung kính sanh tôn trọng. 


Đã tu tất cả những công đức 
chăng, vì tự BỀNG và P001 khác 


Xóa pIÁ# 


Lợi ích chúng sanh nên hồi lưng 


Chưa từng tạm khởi lòng cao mạn 
Và cũng chẳng sanh ý hạ liệt 
Bao nhiêu công hạnh của Như-Lai 
Bồ-Tát đều học siêng tu tập. 


Bao nhiêu căn lành đã tu tập 
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Đều vì lợi ích khắp quần sanh 
Trụ nơi thâm tâm trí rộng lớn 
Hồi hướng bực phước trí vô thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ah. MỘT CHÂN LÔNG THẦY RÕ CÁ 
Vô lượng sai biệt ở thế gian 
Các môn thiện xảo, việc kỳ đặc 
Thô tế rộng lớn và rất sâu 
Tu hành tất cả đều thấu rõ. 
Bao nhiêu thân hình ở thế gian 
Đem thân bình đẳng vào trong đó 
Nơi đây tu hành được tỏ ngộ 
Thành tựu trí huệ không thối chuyền. 


Cõi nước thế gian vô lượng thứ 
Nhỏ, lớn, rộng, hẹp sai khác nhau 
Bồ-Tát hay dùng môn trí huệ 
Trong một chân lông thấy rõ cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.9.ai. CHƯ PHẬT SỨC TỰ TẠI 
Ở trong mỗi niệm đều thấy rõ 
Vô lượng kiếp số bất tư nghì 
Ba đời như thế không có thừa 
Tu hành đầy đủ hạnh Bồ-Tát. 


Bình đăng vào trong tất cả tâm 


Bình đăng vào trong tất cả pháp 
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Hư không Phật độ cũng khắp vào 
Công hạnh trên đây đều biết rõ. 
Phát sanh trí huệ biết chúng sanh 
Trí huệ biết pháp cũng được phát 
Bồ-Tát thần thông cũng như vậy 


Tắt cả trí lực không cùng tận. 


Quá khứ, vỊ lai và hiện tại 
Các cõi tất cả đức Như-Lai 
Nếu ai biết đây mà hồi hướng 
Hạnh mình hạnh Phật đều bình đẳng. 


Nếu ai hay tu hạnh hồi hướng 
Thời là học đạo của Phật làm 
Sẽ được tất cả Phật công đức 
Và được tất cả Phật trí huệ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10. NHẬP PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG HÒI HƯỚNG 
5.10.1.MẶT TRỜI PHÁP CHO TÁT CÁ CHÚNG SANH 

Trụ ngôi Pháp Sư rộng thật hành pháp thí, khởi lòng đại từ đại 
bị an lập chúng sanh nơi tâm Bồ đê, thường làm việc lợi ích không 
hè thôi nghỉ. Dùng tâm Bồ đề để nuội căn lành. Làm đức thầy Điều 
ngự cho tất cả chúng sanh, dạy đạo Nhứt thiết trí. Làm mặt trời 
pháp cho tất cả chúng sanh, dùng ánh sáng căn lành soi khắp tất cả. 

Tâm Bồ-Tát luôn Bồ đề đối với chúng sanh, tu các hạnh lành 
không hê thôi dứt. 

Tâm Bồ-Tát thanh tịnh trí huệ tự tại, chẳng bỏ tất cả tất cả thiện 
căn đạo nghiệp. Làm thượng chủ đại trí cho tât cả chúng sanh, dăt 
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dân họ vào nơi đạo chơn chánh an ôn. 


Bồ-Tát làm hướng đạo cho chúng sanh khiến họ tu tập tất cả 
pháp lành. Bô-Tát làm thiện hữu vững vàng bât hoại cho tât cả 
chúng sanh, khiên thiện căn của họ được tăng trưởng thành tựu. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.2. BÓ THÍ LÀM ĐẦU 

Bực đại Bồ-Tát này lẫy pháp thí làm đầu, phát sanh tất cả pháp 
lành thanh tịnh, nhiệp thọ xu hướng tâm Nhứt thiệt trí, nguyện 
lực thù thăng rôt ráo kiên cô cảng thêm thành tựu, đủ oai đức lớn, 
nương thiện tri thức, lòng không dua dôi, tư duy quan sát môn 
Nhứt thiệt trí vô biên cảnh giới. 

Nguyện được tu tập thành tựu tất cả cảnh giới rộng lớn vô ngại. 

Đại Bồ-Tát vì chúng sanh mà tu phạm hạnh thanh tịnh 

An trụ nơi hạnh không điên đảo 

Đem thiện căn do pháp thí mà hồi hướng cho chúng sinh: 

Thành tựu Nhất thiết trí 

Thành tựu viên mãn phước báu như Bồ-Tát 

Như pháp giới vô lượng, thiện căn hồi hướng cũng như vậy 

Như pháp giới một tánh, thiện căn hồi hướng cũng đồng một trí 
tánh với tât cả chúng sanh. 

Hồi hướng như tánh vô khởi, vô sở y, tánh không vô tánh, tánh 
tịch tịnh, tánh không thiên động của pháp giới 

Thành tựu oal lực hạnh thanh tịnh 

Hồi hướng để an trụ pháp giới vô lượng trụ, vô lượng thân 

khâu ý bình đăng 

An trụ nơi pháp giải thoát vô thượng Thập lực, Tứ vô úy, thần 
thông tự tại, công đức rộng lón. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.3. PHẠM HẠNH TỊCH TỊNH 


Bồ-Tát này dùng thiện phương tiện đại thệ trang nghiêm, mỗi 
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mỗi đều là suốt kiếp vị lai, không hề rời tưởng niệm Chư Phật, các 
bực thiện tri thức, thường thây Chư Phật hiện thân ở trước mình. 
Không có một Đức Phật nào xuât thê mà không được gân gũi. 


Phạm hạnh tịch tịnh của tất cả Chư Phật và chư Bồ-Tát đã 
khen, đã nói đêu thệ nguyện tu hành viên mãn như: 


- Phạm hạnh chẳng phá 
- Phạm hạnh chẳng khuyết 
- Phạm hạnh chăng tạp 
- Phạm hạnh chăng nhơ 
- Phạm hạnh không lỗi 
- Phạm hạnh không bị che 
- Phạm hạnh được Phật khen 
- Phạm hạnh vô sở y 
- Phạm hạnh vô sở đắc 
- Phạm hạnh thanh tịnh lợi ích cho Bồ-Tát 
- Phạm hạnh của tam thế Chư Phật đã tu 
- Phạm hạnh vô ngại 
- Phạm hạnh vô trước 
- Phạm hạnh vô tránh 
- Phạm hạnh vô diệt 
- Phạm hạnh an trụ 
- Phạm hạnh vô tỷ 
- Phạm hạnh vô động 
- Phạm hạnh vô loạn 
- Phạm hạnh vô sân. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.4. KHẮP TẤT CÁ CHÚNG SANH 
Đại Bồ-Tát nếu có thể vì mình mà tu hành những phạm hạnh 
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thanh tịnh như vậy, thời có thể: 
- Vì khắp tất cả chúng sanh 
- Tất cả đều được an trụ 
- Làm cho tất cả đều được hiểu rõ 
- Thành tựu 
- Thanh tịnh 
- Vô cầu 
- Chói sáng 
- Lìa trần nhiễm 
- Không chướng lòa 
- Lìa nhiệt não, đều lìa triền phược, đều lìa hắn sự ác, nhẫn 


đến làm cho tất cả chúng sanh đều không những não hại, rốt ráo 
thanh tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.5. TỰ MÌNH PHẠM HẠNH MỚI HƯỚNG DẪN 
NGƯỜI KHÁC PHẠM HẠNH 


Vì đại Bồ-Tát nếu tự mình ở nơi phạm hạnh chẳng được thanh 
tịnh thời không thê làm người khác thanh tịnh 


¬ Nếu có thối chuyên thời không thể làm người khác chẳng thối 
chuyên, nêu có lôn hư thời không thê làm người khác không lỗi hư 


- Nếu có xa lìa thời không thê làm người khác thường chăng lìa 
- Nếu có giải đãi thời không thể làm người khác chăng giải đãi, 
chăng tin chắc thời không thê làm người khác tin chắc 


- Nếu chẳng an trụ thời không thể làm người khác an trụ 
- Nếu chắng chứng nhập thời không thể làm người khác chứng 
nhập 


- Nếu có buông bỏ thời không thê làm người khác chẳng buông 
bỏ, nhân đên tự mình đôi với phạm hạnh 


- Nếu có tán động thời không thể làm cho tâm người khác 
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chẳng tán động. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.6. GIÚP CHÚNG SANH AN TRỤ NƠI CHÁNH PHÁP 


Vì đại Bồ-Tát đã an trụ nơi hạnh không điên đảo, nói pháp 
không điên đảo, lời nói thành thiệt, tu hành đúng lời Phật dạy, thân, 
khẩu, ý thanh tịnh lìa những tạp nhiễm, trụ hạnh vô ngại, diệt tất 
cả chướng. 

Đại Bồ-Tát tự mình đã được tâm thanh tịnh mà vì người khác 
nói pháp tâm thanh tịnh, tự tu hạnh hòa nhẫn dùng thiện căn điều 
phục tâm mình, rồi làm người khác cũng tu hạnh hòa nhẫn dùng 
các thiện căn điều phục tâm mình, tự đã lìa nghi hối cũng làm 
người khác lìa hắn nghi hối, tự được đức tin thanh tịnh cũng làm 
người khác được tịnh tín chăng hư hoại, tự an trụ chánh pháp cũng 
làm cho chúng sanh an trụ nơi chánh pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.7. NHẬP HÔI HƯỚNG BỎ-TÁT 
VÔ LƯỢNG KHẮP PHÁP GIỚI 


Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn do pháp thí mà có, để hồi hướng 
như vây: 

Nguyện cho tôi được vô tận pháp môn của Chư Phật rồi vì 
khắp chúng sanh mà phân biệt diễn nói cho họ đều hoan hỷ thỏa 
mãn, đẹp trừ tất cả đị luận ngoại đạo. 

Nguyện tôi có thê vì tất cả chúng sanh diễn nói chánh pháp của 
tam thế Chư Phật, đối với sự sanh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa 
lý của mỗi mỗi pháp, danh ngôn của mỗi mỗi pháp, an lập của 
mỗi mỗi pháp, giải thuyết của mỗi mỗi pháp, hiển thị của môi mỗi 
pháp, môn hộ của mỗi môi pháp, ngộ nhập ‹ của mỗi mỗi pháp, quan 
sát của mỗi mỗi pháp, phận vị của mỗi mỗi pháp, tôi đều được vô 
biên vô tận pháp tạng, được vô sở úy, đủ tứ biện tài vì chúng sanh 
mà phân biệt giải thuyết vô cùng vô tận suốt thuở vị lai. 


Trên đây là đại Bồ-Tát đem các thiện căn đề hồi hướng, vì 
muôn cho chúng sanh đêu được thành tựu Nhút thiệt trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
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5.10.8. NGUYỆN TẤT CÁ CHÚNG SANH 
ĐƯỢC ĐÔNG NHƯ BÒ-TÁT 


Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vầy: 

- Vì muốn thấy vô lượng Chư Phật khắp pháp giới 

- Vì điều phục vô lượng chúng sanh khắp pháp giới 

- Vì trụ trì vô lượng cõi Phật khắp pháp giới 

- Vì chứng vô lượng trí Bồ-Tát khắp pháp giới 

- Vì được vô úy vô lượng khắp pháp giới 

- Vì thành vô lượng đà la ni của Bồ-Tát khắp pháp giới 

- Vì được an trụ vô lượng bắt tư nghì của Bồ-Tát khắp pháp 
giới 

- Vì đủ vô lượng công đức khắp pháp giới 

- Vì đầy vô lượng thiện căn lợi ích chúng sanh khắp pháp giới. 

Đại Bồ-Tát lại nguyện do căn lành này khiến tôi được phước 
đức bình đăng, trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô úy bình đăng, 
thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đăng, chánh giác bình đăng, thuyết 
pháp bình đăng, nghĩa bình bình đăng, quyết định bình đăng, thần 
thông bình đăng. Tât cả pháp trên đây đêu được viên mãn. 

Tôi được như thế nào, nguyện tất cả chúng sanh cũng đồng 
được như tôi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.9. PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG TRÍ HUỆ VÔ LƯỢNG 

Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vầy: 
Như pháp giới vô lượng, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, 
được trí huệ vô lượng. 
Như pháp giới vô biên, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, thấy 
Chư Phật vô biên. 
Như pháp giới vô hạn, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, đến 
vô hạn Phật độ. 


Như pháp giới vô tế, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, nơi tất 
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cả thể giới tu hạnh Bồ-Tát không có tế hạn. 


Như pháp giới vô đoạn, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, an 


trụ Nhứt thiết trí trọn chăng đoạn tuyệt. 


Như pháp giới một tánh, thiện căn hồi hướng cũng vậy đồng 


một trí tánh với tất cả chúng sanh. 


Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, thiện căn hồi hướng cũng 


vậy, làm cho tất cả chúng sanh được rốt ráo thanh tịnh. 


Như pháp giới tùy thuận, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, 


làm cho tất cả chúng sanh đều tùy thuận hạnh nguyện Phổ Hiền. 


Như pháp giới trang nghiêm, thiện căn hồi hướng cũng vậy, 


làm cho tất cả chúng sanh dùng hạnh Phổ Hiền mà trang nghiêm. 


Như pháp giới không thê mất hư, thiện căn hồi hướng cũng 


vậy, làm cho các Bồ-Tát chăng mất hư những hạnh thanh tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.10. NGUYÊN NƠI TẤT CẢ PHÁP 
TRỌN KHÔNG QUÊN MÁT 


Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 
Nguyện đem thiện căn này phụng thờ thiện căn Chư Phật, chư 


Bồ-Tát đều hoan hỷ. 


Nguyện do thiện căn này mau được vào Nhứt thiết trí. 


Nguyện do thiện căn này tu Nhút thiết trí khắp tất cả mọi nơi. 


Nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường 


được thây Phật, nơi tất cả pháp trọn không quên mắt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.11. HỎI HƯỚNG NHƯ TÁNH VÔ SỞ Y 
CỦA PHÁP GIỚI 


Đại Bồ-Tát lại đem những thiện căn hồi hướng như vầy: 
Hồi hướng như tánh vô khởi của pháp giới. 

Hồi hướng như tánh căn bồn của pháp giới. 

Hồi hướng như tự thể tánh của pháp giới. 
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Hồi hướng như tánh vô sở y của pháp giới. 
Hồi hướng như tánh không quên mất của pháp giới. 


Hồi hướng như tánh không vô tánh của pháp giới. 

Hồi hướng như tánh tịch tịnh của pháp giới. 

Hồi hướng như tánh vô xứ sở của pháp giới. 

Hồi hướng như tánh không hiên động của pháp giới. 

Hồi hướng như tánh vô sai biệt của pháp giới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.12. VÔ NGẠI PHÁP SƯ 

Đại Bồ-Tát lại đem pháp thí, có bao nhiêu sự tuyên dạy, có 
bao nhiêu sự khai ngộ, và những thiện căn do đây phát khởi đê hôi 
hướng như vây: 
Nguyện tắt cả chúng sanh thành Bồ-Tát, Pháp Sư thường được 
Chư Phật hộ niệm. 
Nguyện tất cả chúng sanh làm Vô thượng Pháp Sư phương tiện 
an lập tât cả chúng sanh nơi Nhứt thiệt trí. 
Nguyện tất cả chúng sanh làm Pháp Sư được Chư Phật nhiếp 
thọ, rời tâm ngã, ngã sở và nhiệp thọ. 


Nguyện tất cả chúng sanh làm Pháp Sư an ồn tất cả thế gian, 
thành tựu nguyện lực thuyêt pháp của Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.13. VÌ TRÍ VÔ NGẠI MÀ HÒI HƯỚNG 
Chư Phật tử! Đại Bồ-Tát lại đem các thiện căn hồi hướng như vầy: 
Chẳng vì chấp lấy nghiệp mà hồi hướng. 
Chẳng vì chấp lấy báo mà hồi hướng. 
Chẳng vì chấp lấy tâm mà hồi hướng. 
Chẳng vì chấp lấy pháp mà hồi hướng. 
Chẳng vì chấp lấy sự mà hồi hướng. 
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Chẳng vì chấp lấy nhơn mà hồi hướng. 

Chẳng vì chấp lấy ngữ ngôn, âm thanh mà hồi hướng. 

Chẳng vì chấp lấy danh, cú, văn thân mà hồi hướng. 

Chẳng vì chấp lấy hồi hướng mà hồi hướng. 

Chẳng vì chấp lấy lợi ích chúng sanh mà hồi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.14. NƠI BỰC PHỎ HIỄN MÀ HÒI HƯỚNG 

Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vầy: 

- Chăng vì tham lấy cảnh giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp mà hôi hướng. 

- Chẳng vì cầu sanh cõi Trời mà hồi hướng. Chăng vì cầu dục 
lạc mà hôi hướng. 

- Chăng vì mến cảnh giới cõi Dục mà hồi hướng. 

- Chăng vì cầu quyến thuộc mà hồi hướng. 

- Chăng vì cầu tự tại mà hồi hướng. 

- Chăng vì cầu vui sanh tử mà hồi hướng. 

- Chăng vì chấp lấy sanh tử mà hồi hướng. 

- Chăng vì thích các cõi hữu lậu mà hồi hướng. 

- Chăng vì cầu sự vui hòa hiệp mà hồi hướng. 

- Chăng vì cầu chỗ đáng thích lấy mà hồi hướng. 

- Chăng vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng. 

Vì chăng để thiện căn hư hoại mà hồi hướng. Vì chăng y tựa 
ba cõi mà hôi hướng. Vì chăng châp các thiên định giải thoát tam 
muội mà hôi hướng. Vì chăng trụ Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật 
thừa mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.14. CHÚNG SANH AN TRỤ NƠI BỰC PHÔ HIÈN 
MÀ HỎI HƯỚNG 


Chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà hồi hướng. 
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Chỉ vì thành tựu viên mãn trí Nhứt thiết trí mà hồi hướng. 

Chỉ vì được trí vô ngại mả hồi hướng. 

Chỉ vì được thiện căn thanh tịnh vô ngại mà hồi hướng. 

Chỉ vì làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh tử chứng đại 
trí huệ mà hôi hướng. 

Chỉ vì làm cho tâm đại Bồ đề như Kim Cang không hư hoại 
mả hôi hướng. 

Chỉ vì thành tựu pháp rốt ráo bất tử mà hồi hướng. 

Chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm chủng 
tánh Phật thị hiện Nhứt thiết trí tự tại mà hồi hướng. 

Chỉ vì cầu trí nhứt thiết pháp minh đại thần thông mà hồi hướng. 


Chỉ vì ở khắp pháp giới hư không giới tất cả Phật độ thật hành 
hạnh Phổ Hiền viên mãn bất hối, mặc áo giáp đại nguyện kiên có, 
làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi bực Phô Hiền mà hồi hướng. 


Chỉ vì tột kiếp vị lai độ thoát chúng sanh thường không thôi 
nghỉ, thị hiện bực Nhút thiệt trí quang minh vô ngại hăng không 
dứt mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.13. BÓN TÁNH BÌNH ĐẢNG MÀ HÒI HƯỚNG 
- Đại Bồ-Tát lúc đem thiện căn đó hồi hướng, thời dùng tâm như 
vây mà hôi hướng: 

Dùng tâm bồn tánh bình đăng mà hồi hướng. 

Dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng. 

Dùng tâm tất cả chúng sanh vô lượng bình đẳng mà hồi hướng. 

Dùng tâm vô tránh bình đẳng mà hồi hướng. 

Dùng tâm tự tánh vô khởi bình đăng mà hồi hướng. 

Dùng tâm biết các pháp không loạn mà hồi hướng. 

Dùng tâm vào tam thế bình đăng mà hồi hướng. 

Dùng tâm phát sanh tam thế Phật chủng tánh mà hồi hướng. 
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Dùng tâm được thần thông bắt thối mà hồi hướng. 
Dùng tâm sanh thành hạnh Nhứt thiết trí mà hồi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.14. PHÁT TÂM NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ 


Lại vì làm cho tất cả chúng sanh lìa hắn tất cả địa ngục mà hồi 
hướng. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh chăng vào loài súc sanh mà hồi 
hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh chẳng đến chỗ Diêm Vương mà 
hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh trừ diệt tất cả pháp chướng đạo 
mả hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn mà hồi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh có thể ứng thời chuyền pháp luân 
khiên mọi loài đêu hoan hỷ mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh vào Thập lực mà hồi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ vô biên pháp nguyện 
thanh tịnh của Bô-Tát mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh tùy thuận tắt cả thiện tri thức giáo 
hóa tâm Bô đê được đây đủ mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh thọ trì tu hành Phật pháp rất sâu 
được Phật trí huệ mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh tu hạnh vô ngại của Bồ-Tát luôn 
hiện tiên mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh thường thấy Chư Phật hiện tiền 
mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được pháp quang minh thanh tịnh 
thường hiện tiên mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh được trí bất tư nghì của Bồ-Tát 
thường hiện tiên mà hôi hướng. 
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Vì làm cho tất cả chúng sanh cứu hộ khắp mọi loài khiến tâm 
đại bi thanh tịnh thường hiện tiên mà hôi hướng. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết bất khả 
thuyêt đô trang nghiêm thăng diệu đê trang nghiêm tât cả Phật độ 
mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả ma nghiệp mà hồi 
hướng. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi tất cả Phật độ đều không y 
tựa luôn tu hạnh Bô- Tát mà hôi hướng. 


_ VỊ làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Nhứt thiết chủng trí vào 
tât cả pháp môn rộng lớn của Phật mà hôi hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.15. THÀNH TỰU TRÍ VÔ LƯỢNG VÔ NGẠI 
MÀ HỘI HƯỚNG 
Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn chánh niệm thanh tịnh mà hồi 
hướng. 
Trí huệ quyết định mà hồi hướng. 
Biết hết tất cả Phật pháp phương tiện mà hồi hướng. 
Vì thành tựu trí vô lượng vô ngại mà hồi hướng. 
Vì muốn đầy đủ tâm thanh tịnh thủ thắng mà hồi hướng. 
Vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại từmà hồi hướng. 
Vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại bi mà hồi hướng. 
Vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại hỷ mà hồi hướng. 
Vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại xả mà hồi hướng. 
Vì lia hắn chấp trước hai bên, an trụ thiện căn thù thắng mà hồi 
hướng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.16. LẬP TẠNG TRÀNG VÔ NĂNG THẮNG 
MÀ HÔI HƯƠNG 
Vì tư duy quán sát phân biệt diễn thuyết tất cả pháp duyên khởi 
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mà hồi hướng. 
Vì lập tâm tràng đại đũng mãnh mà hồi hướng. 
Vì lập tạng tràng vô năng thắng mà hồi hướng. 
Vì chúng sanh chuyên pháp luân bất thối mà hồi hướng. 


Vì được pháp vô thượng thù thắng của Phật do trăm ngàn 
quang minh của mặt trời trí huệ trang nghiêm chiêu khăp tât cả 
chúng sanh trong pháp giớimà hôi hướng. 


Vì muốn điều phục tất cả chúng sanh tùy chỗ họ ưa thích 
thường làm cho họ được thỏa mãn, chắng bỏ bổn nguyện, cùng tận 
thuở vị lai nghe chánh pháp, tu tập đại hạnh, được trí huệ thanh 
tịnh quang minh không câu nhiễm, dứt trừ tât cả kiêu mạn, tiêu diệt 
tât cả phiên não, xé lưới ái dục, phá tôi ngu sĩ, đây đủ pháp vô câu 
vô ngại mà hôi hướng. 

Vì tất cả chúng sanh, trong vô số kiếp thường siêng tu tập hạnh 
Nhứt thiệt trí không thôi chuyên, môi chúng sanh đêu khiên được 
diệu huệ vô ngại, không ngớt thị hiện thân thông tự tại của Phật 
mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.17. DÙNG THIỆN CĂN TU TẬP MÀ HỎI HƯỚNG 


Đại Bồ-Tát lúc đem những thiện căn hồi hướng như vậy, chẳng 
tham trước cảnh giới ngũ dục của ba cõi. 


Tại sao vậy? 

Vì đại Bồ-Tát phải sủng thiện căn không tham mà hồi hướng. 
Phải dùng thiện căn không sân mà hồi hướng. 

Phải dùng thiện căn không si mà hồi hướng. 

Phải dùng thiện căn chẳng hại mà hồi hướng. 

Phải dùng thiện căn lìa kiêu mạn mà hồi hướng. 

Phải dùng thiện căn chẳng dua dối mà hồi hướng. 

Phải dùng thiện căn chất trực mà hồi hướng. 


Phải dùng thiện căn tỉnh tân mà hồi hướng. 
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Phải dùng thiện căn tu tập mà hồi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.18. DO PHÁP THÍ SANH RA MÀ HỎI HƯỚNG 
Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy, được tâm tính tín: 
- Nơi hạnh Bồ-Tát vui mừng nhẫn thọ 
- Tu tập đạo thanh tịnh của đại Bồ-Tát, đủ Phật chủng tánh 
- Phật trí huệ, bỏ tất cả ác, lìa các ma nghiệp 
- Gần gũi thiện hữu, thành tựu đại nguyện của mình 
- Thỉnh các chúng sanh lập hội đại thí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.10.19. DIỆU ÂM THANH TỊNH 


Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn do pháp thí sanh ra đây mà hồi 
hướng, khiên cho tât cả chúng sanh được: 


- Diệu âm thanh tịnh 

- Nhu nhuyễn âm 

- Thiên cổ âm 

- Vô lượng vô số bất tư nghì âm 

- Khả ái nhạo âm 

- Thanh tịnh âm 

- Âm thanh cùng khắp tất cả Phật độ 

- Âm thanh trang nghiêm với trăm ngàn ức na do tha bất khả 
thuyêt công đức 

- Âm thanh cao xa 

- Âm thanh lớn rộng 

- Âm thanh diệt tất cả tán loạn 

- Âm thanh đầy khắp pháp giới 

- Âm thanh nhiếp tất cả ngữ ngôn của chúng sanh 


- Trí biết vô biên âm thanh của tất cả chúng sanh 
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- Trí âm thanh tất cả ngôn ngữ đều thanh tịnh 

- Trí âm thanh vô lượng ngôn ngữ 

- Âm thanh tự tại vảo trí tất cả âm thanh 

- Tất cả âm thanh trang nghiêm thanh tịnh 

- Âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ 

- Âm thanh rốt ráo chăng hệ thuộc tất cả thế gian 
- Hoan hỷ âm 

- Âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật 


- Âm thanh diễn thuyết tất cả Phật pháp xa lia mê lòa danh 
tiêng đôn khắp 


- Âm thanh khiến tất cả chúng sanh được tất cả pháp đà la ni 
trang nghiêm 


- Âm thanh diễn thuyết vô lượng tất cả pháp 

- Âm thanh đến khắp pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng 
- Âm thanh nhiếp trì khắp bất tư nghì pháp cú Kim Cang 

- Âm thanh khai thị tất cả pháp 

- Âm thanh tạng trí huệ hay nói bất khả thuyết câu chữ sai biệt 
- Âm thanh chăng ngớt diễn thuyết tất cả pháp vô sở trước 

- Âm thanh tất cả pháp sáng chói 


- Âm thanh có thể làm cho tắt cả thế gian thanh tịnh rốt ráo đến 
Nhứt thiết trí 

- Âm thanh nhiếp khắp cú nghĩa của tất cả pháp 

- Âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại, được âm thanh đến trí 
rôt ráo cả thê gian. 

Đại Bồ-Tát lại đem căn lành này làm cho tất cả chúng sanh được 
âm thanh không hạ liệt, được âm thanh không bô úy, được âm thanh 
không nhiễm trước, được âm thanh tât cả đạo tràng đại chúng đêu 
hoan hỷ, được âm thanh tùy thuận mỹ diệu, được âm thanh nói tât cả 
Phật pháp, được âm thanh dứt nghi niệm của tât cả chúng sanh làm 
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cho họ đều được giác ngộ. Được âm thanh đầy đủ biện tài, được âm 
thanh giác ngộ giâc ngủ dài của tât cả chúng sanh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.20. DIỆU TƯỚNG THANH TỊNH 

Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vầy: 

Nguyện tất cả chúng sanh được Pháp thân thanh tịnh lìa những 
lỗi ác. 

Nguyện tất cả chúng sanh được chánh niệm biện tài trí huệ 
thanh tịnh lìa những lỗi ác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.21. ĐỨC PHẬT XUẤT THẺ NƠI MỘT 
VÀ TÁT CÁ THẺ GIƠI 

Đại Bồ-Tát lại vì tất cả chúng sanh đem tất cả thiện căn hồi 
hướng như vây: 

Nguyện được những thân vi diệu, như là: Thân sáng chói, thân 
lìa nhơ trược, thân không nhiễm, thân thanh tịnh, thân rất thanh 
tịnh, thân ly trân, thân lý câu, thân đáng thích, thân vô ngại. 

Lại cũng chỉ bày cho chúng sanh thấy biết Đức Phật xuất thể 
nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.22. TRÍ XUẤT SANH CỦA TÁT CẢ BỎ-TÁT 

Chỉ bày thần thông biến hóa của tất cả Phật, chỉ bày oai lực giải 
thoát bât tư nghì của chư Bô-Tát cho tât cả chúng sanh. Lại chỉ dạy 
cho tât cả chúng sanh thành mãn hạnh nguyện và tât cả trí tánh của 
Phố Hiền Bằ-Tát. 

Đại Bồ-Tát phương tiện dùng những thân thanh tịnh vi điệu 
như vậy đê nhiệp thủ tât cả chúng sanh, làm cho họ đêu thành tựu 
thân Nhứt thiệt trí công đức thanh tịnh, khiên chúng sanh không 
thối chuyển, đủ tất cả ánh sáng Phật pháp, giữ mây đại pháp, thọ 
mưa đại pháp, tu hạnh Bồ- Tát, vào tất cả chúng sanh, vào tất cả 
Phật độ, vào tất cả pháp, vào tất cả ba đời, vào trí nghiệp báo của 
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tất cả chúng sanh, vào trí phương tiện khéo léo của tất cả Bồ-Tát, 
vào frí xuất sanh của tát cả Bó- Tái, vào trí cảnh giới thanh tịnh của 
tầt cả Bô-Tát, vào thân thông tự tại của tât cả Phật, vào tât cả vô 
biên pháp giới an trụ nơi đây đê tu hạnh Bô-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 
5.10.23. TU TẬP PHÁP THÍ MÀ HỎI HƯỚNG 

Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn do tu tập pháp thí mà hồi hướng 
như vây: 

Nguyện tất cả cõi Phật thảy đều thanh tịnh, dùng bất khả thuyết 
bât khả thuyết đô tôt đẹp đê trang nghiêm. 

Mỗi mỗi cõi Phật rộng lớn như pháp giới, thuần thiện, vô ngại, 
thanh tịnh, sáng suôt, Chư Phật hiện thành bực Vô thượng Chánh 
giác ở trong đó. Cảnh giới thanh tịnh trong một cõi Phật đêu có thê 
hiện hiện tât cả cõi Phật. Như một cõi Phật, tât cả cõi Phật cũng 
như vậy. 

Mỗi mỗi cõi đều dùng vô lượng vô biên đồ trang nghiêm châu 
báu thanh tịnh đê nghiêm sức. 

Tắt cả như vậy đều bằng châu báu đẹp trang nghiêm thanh tịnh 
chăng thê nghĩ bàn, đêu do thiện căn của Như-Lai phát khởi, đủ vô 
sô bửu tạng trang nghiêm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 

5.10.24. VÔ SÓ CẢNH GIỚI PHÁP TRANG NGHIÊM 

Lại có vô số sông ngòi báu chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh. 

Vô số biển báu chứa đầy pháp thủy. 

Vô số bạch liên hoa thường phát ra tiếng điệu pháp trong trắng. 

Vô số núi bửu Tu Di, trí huệ Sơn 'Vương cao vọi thanh tịnh. 

Vô số diệu bửu tám góc, xâu bằng giây báu rất trang nghiêm 
thanh tịnh. 

Vô số tịnh quang bửu thường phóng đại trí quang minh vô ngại 
chiêu khắp pháp giới. 


Vô số bửu linh khua đánh lẫn nhau vang tiếng vi diệu. 
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Vô số báu thanh tịnh đầy những Bồ-Tát bửu. 

Vô số vòng báu hiển bày Nhứt thiết trí nhãn của Bồ-Tát. 

Vô số bửu anh lạc, mỗi anh lạctrăm ngàn Bồ-Tát thượng diệu 
trang nghiêm. Vô sô cung điện báu diệu tuyệt vượt hơn tât cả. 


Vô số bửu quang tạng, ai được thấy thời được thành tựu tạng 
đại trí huệ. 


Vô số bửu tòa, Đức Phật ngự trên đó chuyền diệu pháp luân. 
Vô số bửu đăng thường phóng quang minh trí huệ thanh tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.25. VÔ SỐ BỬU CUNG ĐIỆN 
NƠI CHƯ BÒ-TÁT AN TRÚ 


- Cây ấy lại có vô số thân báu tròn thắng, vô số nhánh báu trang 
nghiêm rậm rạp, vô sô chim bay đậu trong đó, luôn hót tiêng hòa 
diệu tuyên dương chánh pháp. 


- Vô số lá báu phóng trí quang lớn chói khắp nơi, vô số bông 
báu trên đó, có vô sô Bồ-Tát ngồi kiết già bay đi khắp pháp giới, 
vô số trái báu ai thấy đều được quả Nhứt thiết chủng trí bắt thối. 


- Vô số bửu tụ lạc, ai thấy đều bỏ lìa pháp tu lạc thế g1an, vô số 
bửu đô âp, trong đó đông đây chúng sanh tự tại vô ngại. 
- Vô số bửu cung điện, nhà vua ở trong đó thân Na La Diên 
mạnh khỏe, mặc áo giáp chánh pháp lòng không thôi chuyên. 
- Vô số bửu thân đủ vô lượng công đức diệu bửu. 
- Vô số bửu khâu thường nói tất cả bửu âm diệu pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


5.10.26. VÔ SỐ BỬU MINH TỤNG TRÌ 
TÁT CẢ PHÁP CỦA CHƯ PHẬT 


Vô số bửu tâm đủ ý thanh tịnh đại trí nguyện bửu. 

Vô số bửu niệm đứt những ngu lầm, rốt ráo kiên có Nhứt thiết 
trí bửu. 

Vô số bửu minh tụng trì tất cả pháp bửu của Chư Phật. 
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Vô số bửu huệ quyết rõ pháp tạng của tất cả Chư Phật. 
Vô số bửu trí được viên mãn Nhứt thiết trí bửu. 
Vô số bửu nhãn xem gẫm Thập lực bửu không chướng ngại. 


Vô số bửu nhĩ nghe căn lành thanh âm khắp pháp giới thanh tịnh 
vô ngại. Vô sô bửu tÿ thường ngửi tùy thuận bửu hương thanh tịnh. 


Vô số bửu thiệt có thê nói vô lượng những pháp ngữ ngôn. 
Vô số bửu thân đi khắp mười phương vô ngại. 

Vô số bửu ý thường siêng tu tập hạnh nguyện Phỏ Hiền. 
Vô số bửu âm, âm thanh tịnh diệu khắp mười phương cõi. 
Vô số bửu thân nghiệp, tất cả việc làm lấy trí làm đầu. 

Vô số bửu ngữ nghiệp thường nói tu hành trí bửu vô ngại. 


Vô sô bửu ý nghiệp được rôt ráo viên mãn trí bửu rộng lớn vô 
ngại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


6. MỘT CHÂN LÔNG ĐỀU CÓ VÔ LƯỢNG 
CHƯ ĐẠI BÒ-TÁT 


Đại Bồ-Tát ở trong tất cả Phật độ kia: mỗi một cõi, một phương, 
một xứ, một chân lông đêu có vô lượng vô biên bất khả thuyết chư 
đại Bồ-Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh. Khắp pháp giới, 
tột hư không giới cũng đều như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


7. HỎI HƯỚNG CÕI NƯỚC DIỆU BỬU TRANG NGHIÊM 
Đây là đại Bồ-Tát đem những thiện căn để hồi hướng. 


Nguyện khắp tất cả Phật độ đều đủ các thứ diệu bửu trang 
nghiêm như đã có nói rộng ở trước như là: 


- Hương trang nghiêm 


- Hoa trang nghiêm 
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- Tràng hoa trang nghiêm 

- Hương thoa trang nghiêm 

- Hương đốt trang nghiêm 

- Hương bột trang nghiêm 

- Y trang nghiêm 

- Lọng trang nghiêm 

- Tràng trang nghiêm 

- Phan trang nghiêm 

- Ma ni bửu trang nghiêm. 

Lần lượt nhẫn đến trăm lần hơn đây đều nói rộng như bửu trang 
nghiêm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


8. AN TRỤ TÁT CÁ PHÁP LÀNH THANH TỊNH 

Đại Bồ-Tát đem thiện căn do pháp thí chứa nhóm, vì để làm 
lớn các thiện căn mà hôi hướng. 

Vì nghiêm tịnh tất cả Phật độ mà hồi hướng. Vì thành tựu tất cả 
chúng sanh mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh tâm được thanh tịnh bất động mả 
hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều vào Phật pháp thậm thâm mà 
hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được công đức thanh tịnh tối 
thượng mà hôi hướng. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được phước lục thanh tịnh 
bât hoại mà hồi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí lực vô tận độ muôn 
loài vào Phật pháp mà hôi hướng. 


Vì làm cho tất cả chúng sanh vô lượng ngôn âm bình đẳng 
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thanh tịnh mà hồi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí nhãn bình đẳng vô 
ngại khăp pháp giới mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được niệm thanh tịnh biết tất 
cả thê giới thuở kiêp quá khứ mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được trí huệ vô ngại rộng lớn 
quyết rõ tât cả pháp tạng mà hôi hướng. 

Vì làm cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu viên mãn đạo 
Nhút thiệt trí thanh tịnh mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


9. TRỌN VẸN PHÁP LỰC HẠNH THANH TỊNH 
Đại Bồ-Tát đem các thiện căn vì khắp tất cả chúng sanh mà hồi 
hướng như vậy rôi, lại đem thiện căn này muôn diễn thuyết trọn 
vẹn tât cả pháp lực hạnh thanh tịnh mà hôi hướng. 
Vì muốn thành tựu oai lực hạnh thanh tịnh, được bắt khả thuyết 
bât khả thuyêt pháp hải mà hôi hướng. 
Vì muốn thành tựu pháp sai biệt bất tư nghì, trí không chướng 


ngại, tâm không cầu nhiễm, sáu căn thanh tịnh, vào khắp tất cả đạo 
tràng mà hồi hướng. 


Vì muốn thường chuyên pháp luân bắt thối bình đẳng nơi tất cả 
Phật độ khắp pháp giới mà hồi hướng. 

Vì muốn ở trong mỗi niệm được vô sở úy không cùng tận, trí 
huệ biện tài khai thị diễn thuyêt mà hôi hướng. 

Vì thích cầu các điều lành phát tâm tu tập thiện căn càng thêm 
được trí huệ đại thân thông đêu biệt rõ được tât cả pháp mà hôi 
hướng. 

Vì muốn ở nơi tất cả đạo tràng thân cận cúng đường diễn thuyết 
tât cả pháp cho chúng sanh đêu được hoan hỷ mà hôi hướng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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10. PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG THẦN, NGỮ, 
Ý THANH TỊNH BÌNH ĐĂNG 


Đại Bồ-Tát lại đem thiện căn này hồi hướng như vầy: 

- Hồi hướng để an trụ nơi pháp giới vô lượng trụ. 

- Hồi hướng để an trụ pháp giới vô lượng thân nghiệp, vô lượng 
ngữ nghiệp, vô lượng ý nghiệp, pháp giới vô lượng sắc bình đăng, 
vô lượng thọ, tưởng, hành, thức bình đăng. 

_ - Hồi hướng để an trụ nơi pháp giới vô lượng uấn xứ giới bình 
đăng. 

¬ Hồi hướng đề an trụ pháp giới vô lượng nội pháp ngoại pháp 
bình đăng. 

Đại Bồ-Tát lúc hồi hướng như vậy, an trụ nơi pháp giới vô 
lượng thân thanh tịnh bình đăng, ngữ thanh tịnh bình đăng, tâm 
thanh tịnh bình đăng, Bô-Tát hạnh nguyện thanh tịnh bình đăng, 
đạo tràng thanh tịnh bình đăng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


11. PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG TRỤ 


Đại Bồ-Tát này an trụ nơi pháp giới vô lượng bình đẳng vì tất 
cả Bồ-Tát rộng diễn thuyết trí thanh tịnh nơi tất cả pháp. An trụ nơi 
pháp giới vô lượng bình đăng có thể vào nơi thân cùng tận pháp 
giới tất cả thế giới. 


An trụ nơi pháp giới vô lượng bình đẳng tất cả pháp sáng suốt 
trong sạch vô úy, có thê dùng một âm thanh dứt hết sự nghi lầm 
của tất cả chúng sanh, tùy theo căn tánh của họ đều làm cho hoan 
hỷ, an trụ nơi pháp giải thoát Vô thượng Nhứt thiết chủng trí, Thập 
lực, tứ vô úy, Thần thông tự tại, công đức rộng lớn. 

Đây là đại Bồ-Tát đệ thập trụ đẳng pháp giới vô lượng hồi 
hướng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 
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12. LỰC XUẤT SANH TRÍ NHÃN VÔ BIÊN TẾ 
CỦA PHỎ HIÈN BÒ-TÁT 


Đại Bồ-Tát này lúc đem tất cả thiện căn hồi hướng như vậy, 
thời thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Phổ Hiền. 


Đều có thê nghiêm tịnh khắp pháp giới hư không giới tất cả 
cõi Phật, làm cho tất cả chúng sanh cũng được như vậy, thành tựu 
đủ vô biên trí huệ rõ tất cả pháp, trong mỗi niệm thấy tất cả Phật 
xuất thế. 


Trong mỗi niệm thấy vô lượng vô biên tự tại lực của tất cả 
Phật, tự tại lực dùng trí viên mãn vào khắp tam thế vô lượng pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


13. VÔ LƯỢNG THANH TỊNH 
Lại được vô lượng thanh tịnh những là: 
-Tất cả chúng sanh thanh tịnh 
- Tất cả Phật độ thanh tịnh 
- Tất cả pháp thanh tịnh 
- Trí biết khắp tất cả xứ thanh tịnh 
- Trí vô biên khắp hư không giới thanh tịnh 


Tất cả sự trên đây đều được đầy đủ, đều được thành tựu, đều đã 
tu tập, đêu được bình đăng, thảy đều hiện tiên, đêu thây biệt, đêu 
ngộ nhập, đêu đã quan sát, đêu được thanh tịnh đên bĩ ngạn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


14. THẺ GIỚI CHÁN ĐỘNG NHIÊU CÁCH 


Lúc bẩy giờ, do thần lực của Phật, sáu thứ chân động khắp trăm 
vạn Phật sát vi trần số thế giới ở mười phương trong mười phương 
như là: 


- Động, biến động, đẳng biến động. 
- Khởi biến khởi, đẳng biến khởi. 
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- Dũng, biến đũng, đăng biến dũng. 

- Chấn, biến chấn, đẳng biến chấn. 

- Hồng, biến hồng, đăng biến hồng. 

- Kích, biến kích, đẳng biến kích. 

Vì do thần lực của Phật, vì pháp như vậy, tự nhiên mưa các thứ 
hoa trời, vô lượng vô sô Chư Thiên cung kính lê bái, vô sô Thiên 
Tử thường niệm Phật mong cầu vô lượng công đức của Phật lòng 


chẳng bỏ lìa, vô số Thiên tử trỗi nhạc ca ngâm, khen ngợi cúng 
dường Như-LaI. 


Vô số Chư Thiên phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả Phật 
độ, hiển hiện vô lượng vô số cảnh giới của Chư Phật hóa thân của 
Như-Lai hơn hắn cõi trời. 

Như ở cung Đâu Suất Đà nơi thế giới này, cùng khắp mười 
phương nơi cung Đâu Suất Đà của tất cả thế giới cũng đều thuyết 
pháp như thế. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


15. HIỆN THÂN DIỆU SẮC THANH TỊNH 


Bấy giờ do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương 
đêu quá ngoài trăm vạn Phật sát vi trần số thế giới, đều có trăm vạn 
Phật sát vi trần số Bồ-Tát đồng đến hội họp và đồng xướng rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Phật tử có thê nói được pháp đại hôi hướng 
này. chúng tôi đêu đông một hiệu là Kim Cang Tràng, đêu từ thê 
giới Kim Cang Quang của Đức Phật Kim Cang Tràng mà đên đây. 

Do thần lực của Phật, nơi các thế giới ấy cũng nói pháp này, 
chúng hội đại tràng văn từ cú nghĩa cũng như vậy cả không tăng, 
không giảm. 

Chúng tôi thừa oai thần của Phật đến đây để chứng minh cho 
Ngài. 

Như sự chứng minh nơi đây, tất cả cung Đầu Suất Đà trong mười 
phương thê giới, chư Bô- Tát hiện đên chứng minh cũng như vậy. 
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Kim Cang Tràng Bồ-Tát thừa thần lực của Phật quan sát tất cả 
chúng hội khắp mười phương pháp giới, tâm đại từ bi càng thêm 
rộng lớn, vào công đức của tất cả Phật, thành tựu thân tự tại của 
Phật, quan sát chỗ sở thích của tất cả chúng sanh và thiện căn của 
họ đã vun trồng, đều biết rõ tất cả. Bồ-Tát tùy thuận pháp thân vì 
họ mà hiện thân diệu sắc thanh tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 25. Thập Hồi Hướng) 


16. CÓ THÊ BIẾT SÓ LÔNG TRONG KHÔNG GIAN, 
NHƯNG KHÔNG THẺ BIẾT CÔNG ĐỨC CỦA HỎI HƯỚNG 


Ở cung Đâu Suất Đà nơi thế giới này, cùng khắp mười phương 
nơi cung Đâu Suất Đà của tất cả thế giới cũng đều thuyết pháp 
như thế. 


Cùng tận thế gian tất cả kiếp. 
Cúng dường tán thán chư Như-Lai 
Kiếp số thế gian còn hết được 
Bồ-Tát cúng Phật không thôi trễ. 


Tắt cả thế gian tất cả kiếp 
Trong những kiếp đó tu công hạnh 
Cung kính cúng dường một Như-LaI 
Suốt tất cả kiếp không nhàm đủ. 


Như vô lượng kiếp cúng một Phật. 
Cúng tất cá Phật đều như vậy 
Cũng chăng phân biệt là kiếp số 


Công việc cúng dường không nhàm mỏi. 


Pháp giới rộng lớn không ngăn mé 
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Bô-Tát quan sát đêu rõ ràng 
Đem hoa sen lớn rải khắp nơi 


Thí khắp chúng sanh và cúng Phật. 


Bửu hoa hương sắc đều vẹn toàn 
Thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu 
Tất cả thế gian không thê ví 
Đem hoa cúng dường đắng Thế Tôn. 


Lông đo không gian biết được số 
Vi trần các cõi biết được số 
Như vậy Chư Phật chơn Phật tử 
Hạnh nguyện đã tu không lường được. 


Bồ-Tát thành tựu pháp trí huệ 
Ngộ giải vô biên chánh pháp môn 
Là pháp quang minh Điều Ngự Sư 

Biết rõ pháp chơn thiệt vô ngại... 


Tất cả chúng sanh còn đếm được 
Tam thế tâm lượng cũng biết được 
Phật tử Phổ Hiền hạnh như đây 
Ngắn mé công đức không lường được. 


Lông đo không gian biết được số 


VI trân các cõi biệt được sô 
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Như vậy chư Phật chơn Phật tử 
Hạnh nguyện đã tu không lường được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25. Thập Hồi Hướng) 


” ú T < 
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Phẩm 26. 


I.MỤC LỤC 


Kim Cang Tạng nhập quang minh tam muội đề nói về Thập 
Địa 


2. Năng lực của các Bồ-Tát 


Pháp hội Bồ-Tát 


Bồn nguyện lực và oai thần lực của đức Tỳ-Lô-Giá-Na 


Như-Lai 


10. 
11. 
Là. 
Tổ, 
14. 
15. 


.Lý đo thuyết tướng sai biệt của Thập Địa 

Pháp sai biệt thiện xảo 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát được các gia trì để tuyên thuyết về 
Thập Địa 

Trí địa của Bồ-Tát có mười bậc 

Giải thoát nguyệt hỏi Kim Cang Tạng Bồ-Tát về Trí Địa 
Bô-Tát 

Khẩn cầu giới pháp 

Hạnh địa Bồ-Tát 

Tha thiết thỉnh pháp 

Diễn nói pháp bắt tư nghì 

Giải thoát nguyệt Bồ-Tát 

Tuyên thuyết địa tối thắng 
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16. Hào quang từ chặng mày của thế tôn 
17. Đạo Thắng Trí 
18. Kim Cang Tạng Bồ-Tát 
19. Chuyển Đại Pháp Luân vô úy 
20. Hạnh địa của Bồ-Tát 
21. Thập Địa 
21.1. Hoan hỉ địa 


21.1.a. Đại Bồ-Tát trụ bực sơ địa phần nhiều hiện làm vua 
ở diêm-phù- đê, giàu mạnh tự tại thường hộ trì 
chánh pháp. 


21.1.b. Gần bực trí huệ mà hoan hỷ 

21.1.c. Xa lìa sự kinh sợ 

21.1.đ. An trụ bực Bồ-Tát hoan hỷ địa 

21.1.e. Phát mười đại nguyện 

21.1.f. Mười tận cú 

21.1.g. Những thành tựu của Bồ-Tát hoan hỉ địa 
21.1.h. Tin vào những bực thắng địa 

21.1.1. Chánh pháp của chư Phật thậm thâm 
21.1.. Sơ địa 

21.1.k. Thành tựu tảm quý trang nghiêm 

21.1.1. Mười pháp thanh tịnh 

21.1.m. Thấy trăm ngàn đức Phật 

21.1.n. Thanh tịnh pháp trí địa 

21.1.o. Hồi hướng bực nhứt thiết chủng trí 
21.1.p. Như-LaI địa 

21.1.q. Trí huệ quang minh của Như-Lai 

21.1.r. Nhập bậc sơ địa Bồ-Tát 

21.1.s. Đại Bồ-Tát trụ bực sơ địa này thường hiện làm vua 
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ở Diêm phù đề, để hộ trì chánh pháp 
21.1.t. Nguyện lực thù thắng của Bồ-Tát 
21.2. Ly cầu địa 
21.2.a. Mười thứ thâm tâm 
21.2.b. Bồ-Tát trụ ly cấu địa có đặc tánh 
21.2.c. Mười giới trọng của Bồ-Tát 
21.2.d. Mười nghiệp đạo lành 
21.2.e. Bốn nhiếp pháp 
21.2.f. Nguyện lực thù thắng tự tại 
21.2.g. Nhập tam địa 
21.3. Phát quang địa 
21.3.a. Mười thâm tâm 
21.3.b.Hướng đến Phật trí huệ 
21.3.c.Hười tâm xót thương 
21.3.d.Thiền trí thiện xảo 
21.3.e.Tinh tấn cần cầu Phật pháp 
21.3.f.Thọ lạc trụ đệ tam thiền 
21.3.ø.Quán sát các pháp hữu vI 
21.3.h.Chịu khổ thay chúng sanh 
21.3.i.Trạng thái an trụ của Bồ-Tát 
21.3.J.Chứng ngũ thông 
21.3.k. Vào tam địa 
21.3.1.An trụ đức bị, hỷ và xả 
21.3.m.Thiên nhãn thanh tịnh 
21.3.n.Hồi hướng vô thượng bồ đề 
21.3.o.Lợi hành 


21.3.p. Trăm ngàn tam muội 
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21.4. Diệm huệ địa 

21.4.a. Mười pháp giới 

21.4.b. Mười pháp do trí thành thục 
21.4.c. Quán thân, thọ, tâm, pháp 
21.4.d. Bồ tát tu 37 phẩm trợ đạo 
21.4.e. Thuận đạo Bồ-Tát 

21.4.f. Hòa lành đồng ở an vui 

21.4.g. Tinh tân không thôi nghỉ 
21.4.h. Thâm tâm tín giải 

21.4.i. Thiên về tỉnh tấn trong mười ba la mật 
21.4.J. Quán ba mươi bảy pháp trợ đạo 


21.4.k. Bồ-Tát trụ bực tứ diệm huệ thường làm dạ ma 
thiên vương 


21.4.1. Bồ-Tát tứ địa đã thanh tịnh 
21.4.m. Hỏi về hành tướng của đệ ngũ địa 
21.5. Nan thắng địa 

21.5.a. Mười thứ tâm bình đẳng thanh tịnh 
21.5.b. Khéo tu pháp bồ đề phần 

21.5.c. Bồ-Tát tu tập tứ thánh đế 

21.5.d. Tục đề & đệ nhất nghĩa đề 

21.5.e. Thường cầu Phật trí 

21.5.f. Cách an trú vào nan thắng địa 
21.5.g. Ái ngữ lợi hành và đồng sự 
21.5.h. Những pháp hành phương tiện 
21.5.1. Bậc văn trì pháp sư 

21.5.J. Phương tiện huệ tư duy 

21.5.k. Nguyện lực thù thắng tự tại 

21.5.1. Chúng sanh trụ trong thiệt đề 
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21.6. Hiện tiền địa 

21.6.a. Mười pháp 

21.6.b. Bồ-Tát tuỳ thuận quán sát tương duyên khởi 
21.6.c. Đệ nhứt nghĩa đề hoàn toàn bất khả đắc 
21.6.d. Nghiệp của mười hai duyên khởi 

21.6.e. Ba đạo dứt diệt 

21.6.e. Mười hai nhân duyên là tam khổ 

21.6.f. Vô nguyện giải thoát hiện tiền 

21.6.ø. Bồ đề phần 

21.6.h. Nhập không tam muội 

21.6.i. Hồi hướng vô thượng bồ đề 

21.6.J. Bát nhã ba la mật 

21.6.k. Minh lợi tuỳ thuận nhẫn 

21.6.L. Mười hai nhân duyên 

21.6.m. Nhập không tam muội 

21.6.n. Nhập lục địa 

21.6.o. Khoảng một niệm được trăm ngàn ức tam muội 
21.6.p. Hướng về thất địa 

21.7. Viễn hành địa 

21.7.a. Mười đạo thù thắng 

21.7.b. Vô lượng chúng sanh giới 

21.7.c.Mỗi niệm Bồ-Tát đều đã đầy đủ mười ba la mật 
21.7.d.Trong mỗi niệm đều đầy đủ bốn nhiếp pháp 
21.7.e.Trong Thập Địa có đầy đủ pháp bồ đề phần 


21.7.f. Từ sơ địa-thất địa là thành tựu trí công dụng đạo từ bát 
địa-Thập Địa vô công dụng hạnh đêu được thành tựu 


21.7.g.Bảy địa Bồ-Tát là nhiễm hạnh hay tịnh hạnh? 
21.7.g.từ sơ địa đến thất địa chăng gọi là có phiền não, cũng 
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chẳng gọi là không phiền não 
21.7.h.Bồ-Tát từ sơ địa đến bực này có vô lượng thân 
nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp 
21.7.i.Thuyền ba la mật 
21.7.J. Tam muội trí lực 
21.7.k.Bậc viễn hành địa 
21.7.1.Ánh sáng mặt trời 
21.7.m.Phương tiện ba la mật 


21.7.n.Sơ địa đến thất địa là thành tựu trí công dụng phần bát 
địa đên Thập Địa là vô công dụng hạnh 


21.7.p.Nhập tam muội Bồ-Tát thiện quán trạch 
21.7.q.Nhập thất địa 

21.7.r.Kim cang tạng Bồ-Tát nói kệ 

21.8. Bất động địa 

21.8.a. Trụ bất động địa liền bỏ tất cả công dụng hạnh 
21.8.b.Thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng của chư Phật 
21.8.c.Tắất cả pháp vô sanh phân biệt 


21.8.d.Vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vì làm cho tất 
cả chúng sanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sanh 


21.8.e.Thuyên đại thừa đến biển Bồ-Tát hạnh 


21.8.fNhóm vi trần và vi trần tướng sai biệt đều biết 
như thiệt 


21.8.g.Khởi trí minh giáo hoá chúng sanh 
21.8.i.Trí địa của Bồ-Tát 

21.8.J.Nhập bát địa 

21.8.k.Thân tướng sai biệt, trụ nơi bình đẳng 
21.8.1Năm thân 

21.8.m.Thân quốc độ 
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21.8.n.Thân Như-Lai 

21.8.o.Bồ-Tát thành tựu thân trí 

21.8.p. Tự tại 

21.8.q.Thân ngữ ý luôn hiện hành theo trí 

21.8.r.Nhút thiết chủng trí hiện tiền 

21.8.s.Các tên khác nhau của trí địa của Bồ-Tát 

21.8.t.Thuận Phật oai nghi, Phật cảnh hiện tiền 

21.8.u.Thọ được vô lượng pháp thế giới sai biệt thảy 

21.8.v.Nguyện ba la mật 

21.8.w.Bực y chỉ của nhứt thiết chủng trí 

21.9. Thiện huệ địa: Bồ-Tát trụ bực đệ cửu địa Thiện Huệ 
này thường làm Đại Phạm thiên vương chủ nhị thiên 
thê giới. 

21.9.a. Biết các pháp như thật 

21.9.b. Tâm của chúng sanh có các thứ hình tướng 

21.9.c. Tướng phiền não 

21.9.d. Tướng của ba nghiệp 

21.9.e. Tướng các căn tánh 

21.9.f. Thượng trung hạ của các căn tánh 

21.9.ø. Tướng của các tùy miên 

21.9.g. Các tướng thọ sanh 

21.9.h. Các tướng tập khí 

21.9.1. Các tướng định 

21.9.j. Biết rõ những hành sai biệt của chúng sanh 


21.9.k. Đủ hạnh pháp sư, khéo hay giữ gìn pháp tạng của 
Như-Lai 


21.9.1. Tứ vô ngại trí 
21.9.m. Vô lượng môn sai biệt diễn thuyết cho đại chúng 
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21.9.n. Mỗi chân lông đều diễn pháp âm 


21.9.o. Một chân lông có bất khả thuyết thế giới vi trần 
sô chư Phật chúng hội 


21.9.p. Lực ba la mật 
21.9.q. Hạnh ba la mật 
21.9.r. Bồ-Tát được thiện huệ địa có trí biết như thật 


21.94. Một chân lông và tất cả chỗ khắp pháp giới 
đêu như nhau 


21.9.r. Nơi chân lông phóng quang của bậc cửu địa 
21.10. Pháp vân địa 

21.10.a. Nhứt thiết chủng trí thọ chức vị 

21.10.b. Nhút thiết trí thắng chức vị 


21.10.c. Mười đại thiên thế giới vi trần số liên hoa 
làm quyên thuộc 

21.10.d. Từ bàn chân phóng quang minh khắp mười phương 

21.10.e. Giữa hai chặng mày phóng trăm vạn vô số quang 
minh 

21.10.£. Đảnh đầu phóng trăm vạn vô số đại thiên thế giới 
vi trần số quang minh 


21.10.g. Nơi ngực kim cang trang nghiêm phóng đại quanh 
minh tên năng hoại ma oán 


21.10.h. Từ chặng mày phóng quang minh thanh tịnh tên tăng 
ích nhứt thiết trí thần thông 


21.10.1. An trụ bậc pháp vân địa 
21.10.k. Các pháp tập 

21.10.m. Trì 

21.10.n. Giáo pháp trụ vi tế trí 
21.10.o. Như-Lai bí mật xứ 
21.10.p. Kiếp trí của chư Phật 
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21.10.q. Những kiếp sở nhập của Như-Lai 
21.10.r. Môn giải thoát 

21.10.s. Thành tựu thiện xảo niệm lực 
21.10.s. Vấn đáp 


21.10.1. Tùy tâm niệm mà tự tại hiện các hiện tượng bất khả 
tư nghì 
21.10.u. Thần thông trí lực của bậc Thập Địa Bồ-Tát 
21.10.v. Vô lượng trăm ngàn môn đại tam muội 
21.10.w. Cảnh giới của Như-LaI 
21.10.x. Trí ba la mật 
21.10.x. Tâm bồ đề lưu xuất thiện căn đại nguyện 
21.10.y. Đại địa có mười núi lớn 
21.10.z. Tất cả trí huệ thù thăng đều đủ nơi bực diệm huệ địa 
22. Bằ-Tát trụ bực Thiện Huệ địa tất cả trí hành sanh diệt thế 
gian đêu ở nơi đây nói không thê hêt 
23.Mười tướng của Thập ĐỊa và đại hải 
24.Mười đắc tánh của Bồ-Tát và châu báu 
25.Thiện căn phước đức đề nghe pháp môn Bồ-Tát hạnh 
26.Mười ức Phật sát vi trần số Bồ-Tát đồng tán thán 
27.Nhất thiết trí 
28.Pháp vũ tam thế pháp tạng trọn vẹn 
29.Thập Địa là tối thượng 
30.Ức kiếp không thể nói hết ý của “địa” 
31. Thuyết nhiếp thủ đạo nhứt thiết chủng trí 
32.Thập Địa tình hoa. 


xksk‡k 
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IIL CHÁNH VĂN 


1. KIM CANG TẠNG NHẠP QUANG MINH TAM MUOI 
ĐỀ NÓI VẺ THẬP ĐỊA 

Đức Thế Tôn ngự ở điện Ma Ni Bửu Tạng trong cung của Tha 
Hoá Tự Tại 

Thiên Vương cùng với chư đại Bồ-Tát từ phương khác đến. 

Chư Bồ-Tát này không thối chuyên vô thượng Đăng Chánh 
Giác, an trụ trong cảnh giới của Bô-Tát trí, vào chô của Đức 
Phật vào. Danh hiệu của các Bô-Tát là: Kim Cang Tạng Bô-Tát, 
Bửu Tạng Bô-Tát, Liên Hoa Tạng Bô-Tát...Trong đó, Kim Cang 
tạng Bô- Tát là thượng thủ. 

Bấy giờ Kim Cang Tạng Bồ-Tát, thừa thần lực của Phật, 
nhập Bô- Tát đại trí huệ quang minh tam muội nà nói về Thập Địa. 


2. NĂNG LỰC CỦA CÁC BÒ-TÁT 

Vì thành tựu tất cả đại nguyện, chư Bồ-Tát này trong tất cả 
kiệp, tât cả đời, tât cả cõi, thường siêng tu tập không tạm lười nghỉ. 
Đã đây đủ phước, trí, trợ đạo, khăp lợi ích chúng sanh mà luôn 
không thiêu sót, đạt đên trí huệ phương tiện Ba la mật của Bô-Tát. 

Thị hiện vào sanh tử và nhập Niết Bàn, mà vẫn chăng bỏ phế 
thật hành Bô- Tát hạnh. 

Khéo vào tắt cả thiền định giải thoát tam muội của Bồ-Tát. Trí 
huệ thân thông đêu được tự tại với tât cả việc làm. 

Được tất cả thần lực tự tại của Bồ-Tát. Không hề động tác, 
mà trong khoảng một niệm có thê qua đên tât cả đạo tràng của chư 
Phật, làm thượng thủ trong chúng đê thỉnh Phật thuyêt pháp, hộ 
trì chánh pháp của Phật, cúng dường phụng thờ tât cả Chư Phật với 
tâm quảng đại, thường siêng tu hạnh Bô-Tát. 

Thân các Ngài hiện khắp thế gian. 

Tiếng các Ngài khắp mười phương pháp giới. 
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Tâm trí các ngài vô ngại thấy khắp tam thế tất cả Bồ-Tát. 
Các Ngài đều đã tu hành viên mãn tất cả công đức, trải bất khả 
thuyêt kiêp cũng không thê nói hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


3. PHÁP HỘI BÒ-TÁT 
Danh hiệu của các Bồ-Tát là Bửu Tạng Bồ-Tát, Liên 
Hoa Tạng Bô-Tát... 

Vô số, vô lượng, vô biên, vô đăng, bắt khả số, bất khả xưng, 
bât khả tư, bât khả lượng, bât khả thuyêt đại Bô-Tát như vậy, Kim 
Cang tạng Bô-Tát là thượng thủ trong đại chúng này. 

Bấy giờ Kim Cang Tạng Bồ-Tát, thừa thần lực của Phật, 
nhập Bô-Tát đại trí huệ quang minh tam muội. 

Ngài nhập tam muội này rồi, liền đó khắp mười phương quá 
ngoài mười ức Phật sát vi trân sô thê giới, môi phương đêu có 
mười ức Phật sát vi trân sô Phật đông hiệu Kim Cang Tạng, Phật 
hiện ra trước Ngài mà bảo răng: 

“Lành thay! Lành thay! Kim Cang Tạng Bồ-Tát có thê nhập Bồ- 
Tát đại trí huệ quang minh tam muội này. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


4. BÓN NGUYỆN LỰC VÀ OAI THÂN LỰC 
CỦA ĐỨC TỲ-LÔ-GIÁ-NA NHU-LAI 


Thiện nam tử! Mười ức Phật sát vi trần số Phật ở mỗi phương 
khắp mười phương đồng gia hộ ông. Do bổn nguyện lực và oai 
thân lực của đức T)-Lồ-Giá-Na Như-Lai, cũng do thắng trí lực của 
ông, vì muốn ông tuyên thuyết Phật pháp quang minh bất tư nghì 
cho chúng hội Bô-Tát. Như là: 

Vì khiến nhập trí địa, vì nhiếp tất cả thiện căn, vì khéo lựa 
chọntất cả Phật pháp, vì biết rộng các pháp, vì khéo hay thuyết 
pháp, vì vô phân biệt trí thanh tịnh, vì tất cả thế pháp chắng nhiễm, 
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vì thiện căn xuất thê thanh tịnh, vì được cảnh giới trí bất tư nghì, vì 
được cảnh giới trí của bực Nhứt thiết trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


5. LÝ DO THUYÉT TƯỚNG SAI BIỆT CỦA THẬP ĐỊA 
- Lại vì khiến được bực Bồ-Tát Thập Địa thủy chung 
- Vì tuyên thuyết tướng sai biệt của Bồ-Tát Thập Địa đúng thật 
- Vì duyên niệm tất cả Phật pháp 
- Vì tu tập phân biệt pháp vô lậu 
- Vì khéo lựa chọn quan sắt đại trí quang minh khéo trang nghiêm 
- Vì khéo nhập môn trí quyết định 
- Vì tùy ở chỗ nào đều thứ đệ thuyết pháp vô sở úy 
- Vì được quang minh biện tài vô ngại 
- Vì trụ bực đại biện tài khéo quyết định 
- Vì ghi nhớ tâm Bồ-Tát không quên mắt 
- Vì thành thục tất cả chúng sanh giới 
- Vì đến khắp tất cả xứ quyết định khai ngộ tất cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


6. PHÁP SAI BIỆT THIỆN XẢO 


Ông nên biện thuyết pháp sai biệt thiện xảo của pháp môn này 
như là: 


- Vì nương thần lực và trí huệ của Phật gia hộ 
- Vì thanh tịnh thiện căn của mình 

- Vì thanh tịnh khắp pháp giới 

- Vì nhiếp khắp chúng sanh 

- Vì thâm nhập Pháp thân, Trí thân 

- Vì thọ quán đảnh của Chư Phật 
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- Vì được thân cao lớn nhứt trong tất cả thế gian 
- Vì vượt hơn tất cả thế gian đạo 

- Vì thanh tịnh thiện căn xuất thế 

- Vì đầy đủ Nhứt thiết chủng trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


7. KIM CANG TẠNG BỎ-TÁT ĐƯỢC CÁC GIA TRÌ 
ĐÉ TUYÊN THUYÉT VỀ THẬP ĐỊA 


Bấy. giờ Chư Phật ở mười phương đồng ban cho Kim Cang 
Tạng Bô-Tát: 

- Thân chói sáng nhứt 

- Trí biện tài vô ngại 

- Trí thanh tịnh khéo phân biệt 

- Sức khéo ghi nhớ không quên 

- Huệ khéo quyết định rõ rang 

- Trí đến tất cả xứ đề khai ngộ 

- Sức thành đạo tự tại 

- Đức vô úy của Phật 

- Trí biện tài quan sát phân biệt các pháp môn của bực Nhứt 


thiết trí, ban cho thân, ngữ, ý trang nghiêm toàn vẹn thượng diệu 
của Như-LaiI. 


Tại sao vậy? Vì được tam muội này thời tất nhiên như vậy, vì 
bốn nguyện phát khởi, vì thâm tâm thiện tịnh, vì trí luân thiện tịnh, 
vì khéo chứa nhóm trợ đạo, vì khéo tu sửa công hạnh, vì nhớ vô 
lượng pháp khí, vì biết tín giải thanh tịnh, vì được tổng trì không 
lầm lộn, vì khéo ấn khả với pháp giới trí ấn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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8. TRÍ ĐỊA CỦA BÒ-TÁT CÓ MƯỜI BẬC 

Bấy giờ mười phương Chư Phật đều đưa tay hữu xoa đầu Kim 
Cang Tạng Bô- Tát. 

Chư Phật xoa đầu xong, Kim Cang Tạng Bồ-Tát xuất định bảo 
khắp chúng đại Bồ-Tát rằng: 

Chư Phật tử! Thệ nguyện của các vị Bồ-Tát khéo quyết 
định không tạp chăng thê thây, rộng lớn như pháp giới, rôt ráo như hư 
không, khăp tât cả Phật độ, suôt thuở vị la1, cứu độ tât cả chúng sanh, 
được chư Phật gia hộ, vào trí địa của tam thê Chư Phật. 

Chư Phật tử! Những gì là trí địa của đại Bồ-Tát? 

Chư Phật tử! Trí địa của đại Bồ-Tát có mười bực. Tam thế Chư 
Phật đã nói, sẽ nói, đương nói, tôi cũng nói như vậy. 

Đây là mười trí địa như Hoan Hỉ địa, Ly Cấu địa, Phát Quang 
địa, Diệm Huệ địa, Nan Thăng địa, Hiện Tiên địa, Viễn Hành địa, 
Bât Động địa, Thiện Huệ địa và Pháp Vân địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


9. GIẢI THOÁT NGUYỆT HỎI KIM CANG TẠNG 
BÓ-TÁT VỀ TRÍ ĐỊA BÔ-TÁT 
Tôi chẳng thấy có quốc độ nào mà Chư Phật nơi đó chẳng nói 
mười trí địa này. 
Tại sao vậy? Vì đây là đạo tối thượng hướng Bồ đề của đại 
Bô-Tát, cũng là pháp môn thanh tịnh quang minh. 
Nơi đây chăng thể nghĩ bàn đến được, chính là chứng trí của chư 
đại Bô-Tát. 
Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói song liền im lặng không giảng 
Ø1ải nữa. 
Bấy giờ chúng Bồ-Tát nghe tên TƯỜI bực trí địa mà chẳng 
nghe giải thích thời đều khát ngưỡng nghĩ rằng: Do cớ gì Ngài Kim 
Cang Tạng Bồ-Tát chỉ nói tên mười trí địa mà chăng giải thích? 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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10. KHÂN CÂU GIỚI PHÁP 
Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát biết tâm niệm của chúng Bồ-Tát, 
liên nói kệ đê hỏi Kim Cang Tạng Bô-Tát: 
Cớ sao bực Tịnh Giác 
Đủ niệm trí công đức 
Nói tên mười Trí Địa 


Biết rõ chắng giải thích? 


Tất cả đều quyết định 
Dũng mãnh không khiếp nhược 
Cớ sao nói tên Địa 


Rồi im không giải thích? 


Nghĩa thú mười Trí Địa 
Trong chúng đều muốn nghe 
Lòng chúng không khiếp nhược 
Vì chúng xin giải thích. 


Chúng hội đều thanh tịnh 
Nghiêm khiết không lười biếng 
Hay vững vàng bất động 


Đủ công đức trí huệ. 


Nhìn nhau đều cung kính 
Tất cả đồng khát ngưỡng 
Như ong nhớ mật ngọt 
Như khát tưởng cam lồ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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11. HẠNH ĐỊA BÒ-TÁT 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát, bực đại trí vô úy nghe Giải Thoát 
Nguyệt Bô-Tát nói kệ muôn cho lòng chúng hội hoan hỷ, liên nói 
kệ răng: 


Hạnh địa của Bồ-Tát 
Gốc tối thượng của Phật 
Giải thích nói rõ ràng 
Hy hữu khó thứ nhút. 


Vi tế khó thấy được 
Ly niệm siêu tâm địa 
Phát sanh cảnh giới Phật 


Người nghe sẽ mê lâm. 


Gìn lòng như Kim Cang 
Tin chắc nơi Phật trí 
Biết tâm địa vô ngã 


Thời nghe được pháp này. 


Như màu vẽ trên không 
Như tướng gió trên không 
Phật trí cũng như vậy 
Phân biệt rất khó thấy. 


Tôi nghĩ Phật trí huệ 
Tối thắng khó nghĩ bàn 
Người đời không thọ được 
Nên im lặng chăng nói. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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12. THA THIẾT THỈNH PHÁP 


Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát bạch Kim Cang Tạng Bồ-Tát: 
Nay đại chúng đây đêu đã hội họp, tât cả đêu khéo lóng thâm tâm, 
khéo sạch tư niệm, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ đạo, khéo gân 
gũi trăm ngàn ức Phật, thành tựu vô lượng công đức thiện căn, lìa 
bỏ mê lâm, không còn câu nhiễm, thâm tâm tin hiệu, ở trong Phật 
pháp chăng theo người khác dạy. 

xin Ngài nên thừa oai thần của Phật, vì chúng mà diễn nói. 

Đại chúng Bồ-Tát đây đối với chỗ thậm thâm như vậy đều có 
thê chứng biết. 


Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này bèn nói 
kệ răng: 


Xin nói hạnh Bồ-Tát 

Vô thượng rất an ôn 

Phân biệt rõ các địa 
Trí tịnh thành Chánh giác. 


Chúng đây không cấu nhiễm 
Chí hiểu đều sáng sạch 
Kính thờ vô lượng Phật 
Hiểu được nghĩa các địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


13. DIỄN NÓI PHÁP BÁT TƯ NGHÌ 
Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát lại bạch với Kim Cang Tạng Bồ-Tát: 
Thưa Phật tử! xin Ngài thừa thân lực của Phật mà phân biệt diễn 
nói pháp bât tư nghì này, những hạng đây sẽ được đức Như-LaI gia 
hộ cho họ tin thọ được. 
Vì lúc nói pháp Thập Địa, tất cả Bồ-Tát tất nhiên được Phật 
hộ niệm. Vì được Phật hộ niệm nên đôi với trí địa này sanh 
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lòng dũng mãnh. Vì đây là công hạnh tối sơ mà Bồ-Tát thật hành 
đê thành tựu tât cả Phật pháp. 

Ví như viết chữ, tất cả đều từ mẫu tự làm gốc. Tự mẫu rốt 
ráo không có chút phân rời tự mâu. 

Tắt cả Phật pháp đều dùng Thập Địa làm căn bổ. Thập Địa rốt 
ráo ru hành thành tựu được Nhứt thiệt chủng trí. 


Do đây xin Phật tử diễn nói cho. Những người này tất được đức 
Như-Lai hộ niệm làm cho họ tin thọ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


14. GIẢI THOÁT NGUYỆT BÒ-TÁT 
“Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói 
kệ răng: 
Lành thay Phật tử xin diễn thuyết 
Các trí địa đưa vào Bồ đề 
Mười phương tất cả đắng Tự Tại 


Thảy đêu hộ niệm trí căn bôn. 


An trụ trí này cũng rốt ráo 
Tắt cả Phật pháp từ đây sanh 
Ví như viết chữ do mẫu tự 
Cũng thế, Phật pháp y trí địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


15. TUYÊN THUYÉT ĐỊA TÓI THẮNG 
Lúc đó chúng đại Bồ-Tát đồng thời ứng tiếng hướng về Kim 
Cang Tạng Bô- Tát mà nói kệ răng: 
Trí thượng diệu vô cầu 


Vô biên trí biện tài 
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Tuyên xướng lời sâu đẹp 
Tương ưng Đệ nhút nghĩa. 


Niệm trì hạnh thanh tịnh 

Thập lực chứa công đức 

Biện tài phân biệt nghĩa 
Nói địa tối thắng này. 


Định, giới chứa chánh tâm 
Lìa ngã mạn tà kiến 
Chúng đây không lòng nghi 
Cầu xin được nghe giảng. 


Như khát tưởng nước mát 
Như đói nhớ món ngon 
Như bịnh cầu thuốc hay 

Như ong tham mật tốt. 


Chúng con cũng như vậy 
Mong nghe pháp cam lồ 
Lành thay bực đại trí 
Nguyện giải thoát Thập ĐỊa. 


Thành Thập lực vô ngại 
Tất cả hạnh của Phật 
Chúng con nếu được nghe 
Tin thọ siêng tu tập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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16. HÀO QUANG TỪ CHẶNG MÀY CỦA THỂ TÔN 


Bấy giờ đức Thế Tôn từ chặng mày phóng quang minh thanh 
tịnh tên là Bô-Tát Lực Diệm Minh, kèm theo vô sô trăm ngàn quang 
minh chiêu khắp tât cả thê giới mười phương. Ba ác đạo đêu được 
hêt khô. 

Quang Minh này lại chiếu suốt tất cả chúng hội của tất cả 
Phật, hiên hiện thân lực bât tư nghì của Phật. 

Lại chiếu đến thân Bồ-Tát được Phật gia hộ thuyết pháp trong 
tât cả thê giới khắp mười phương. 

Quang Minh này là những sự trên đây rồi kết thành đài lưới 
mây rât sáng chói dừng ở trên không. 

Lúc đó Chư Phật ở mười phương cũng phóng quang như 
vậy, và cũng hiện thành những sự như vậy. Lại chiếu đến Phật 


và đại chúng ở thế giới Ta Bà này, cùng chiếu đến thân và tòa sư 
tử của Kim Cang Tạng Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


17. ĐẠO THÁNG TRÍ 


Trong đài lưới mây sáng chói dừng ở trên không, do thần 
lực của Phật, có tiếng nói kệ rằng: 


Phật Vô đăng đăng như hư không 

Thập lực vô lượng thắng công đức 

Tối thắng vô thượng trong thế gian 
Thích Ca Như-Lai gia hộ đó. 


Phật tử nên thừa thần lực Phật 
Giải bày tạng tối thắng tối tôn 
Trí địa quảng đại hạnh thắng diệu 
Nương Phật oai thần phân biệt nói. 
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Nếu được Như-Lai gia hộ cho 
Sẽ được pháp bửu vào tâm mình 
Bồ-Tát Thập Địa tuần tự đầy 
Cũng đủ Chư Phật mười trí lực. 


Dầu ở biển sâu hay kiếp hỏa 
Kham thọ pháp này tất được nghe 
Những ai sanh nghi không lòng tin 

Trọn không được nghe nghĩa như vậy. 


Nói rộng Thập Địa: đạo Thắng Trí 
Nhập trụ tuần tự tu tập lần 
Theo hạnh phát sanh cảnh giới trí 
Vì lợi ích chúng sanh tắt cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


18. KIM CANG TẠNG BÒ-TÁT 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát quan sát mười phương muốn cho đại 
chúng thêm lòng tin thanh tịnh nên nói kệ răng: 


Đạo lớn của Như-Lai 
Vi diệu khó biết được 
Lìa niệm chăng phải niệm 


Cầu thấy chăng thê được. 


Không sanh cũng không diệt 
Tánh tịnh thường vắng lặng 
Người ly cấu thông huệ 
Đang đi trong cảnh đó. 
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Cảnh giới của trí địa 
ỨC kiếp nói không hết 
Nay tôi chỉ nói lược 
Nghĩa chơn thiệt của kia. 


Đại chúng cung kính chờ 
Tôi thừa Phật lực nói 
Tiếng pháp diệu thù thắng 
Tương ưng chữ ví dụ. 


Thần lực vô lượng Phật 
Đều đến vào thân tôi 
Nơi đây khó hiển bày 
Nay tôi nói phần ít. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


19. CHUYÉN ĐẠI PHÁP LUÂN VÔ ÚY 
Nếu có chúng sanh trồng sâu căn lành, khéo tu tập những 
hạnh trợ đạo, hay cúng dường Chư Phật, làm thiện tri thức, khéo 
chứa nhóm những pháp trắng trong, giỏi nhiếp và khéo làm thanh 
tịnhthâm tâm, lập chí quảng đại phát sanh trí biết rộng lớn, lòng 
từ bi luôn hiện tiền, vì cầu Phật trí, vì được Thập lực, vì được 
đại vô úy, vì được Phật pháp bình đẳng, vì cứu tất cả thế g1an, 
vì thanh tịnh đại từ bị, vì được Thập lực Nhứt thiết chủng trí, 
vì thanh tịnh Phật độ vô ngại, vì khoảng một niệm biết cả tam thế, 

vì chuyên đại pháp luân vô úy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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20. HẠNH ĐỊA CỦA BÒ-TÁT 
Giải thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi Kim Cang Tạng Bồ-Tát: 
Cớ sao bực Tịnh Giác 
Đủ niệm trí công đức 
Nói tên mười Trí Địa 
Biết rõ chẳng giải thích? 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát đáp rằng: 
Hạnh địa của Bồ-Tát 
Gốc tối thượng của Phật 
Giải thích nói rõ ràng 


Hy hữu khó thứ nhứt. 


Vi tế khó thấy được 
Ly niệm siêu tâm địa 
Phát sanh cảnh giới Phật 
Người nghe sẽ mê lầm. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


THẬP ĐỊA 
Hoan Hỉ địa 
Ly Cấu địa 
Phát Quang địa 
Diệm Huệ địa 
Nan Thắng địa 
Hiện Tiền địa 
Viễn Hành địa 
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Bất Động địa 
Thiện Huệ địa 
Pháp Vân địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.1. HOAN HỈ ĐỊA 
21.1.a. Đại Bồ-Tát trụ bực Sơ địa phần nhiều hiện làm Vua 
ở Diêm-phù- đề, giàu mạnh tự tại thường hộ trì chánh pháp. 

Bồ-Tát phát khởi những tâm như vậy bèn lấy đại bi làm trước, trí 
huệ tăng thượng, phương tiện khéo diệu, thâm tâm tôi thượng là chỗ 
nhiệp lây, Phật lực là chô giữ gìn, vô lượng trí khéo quan sát, sức phân 
biệt dũng mãnh, sức trí huệ vô ngại hiện tiên, tùy thuận tự nhiên trí, 
có thê thọ lãnh tât cả Phật pháp dùng trí huệ đê giáo hóa, quảng 
đại như pháp giới, rôt ráo dường hư không suôt thuở vị lai. 


Bồ-Tát trụ bực Hoan Hỷ Địa thời thành tựu nhiều hoan hỷ, 
nhiêu tịnh tín, nhiêu ái lạc, nhiêu thích duyệt, nhiêu hân khánh, 
nhiêu dũng dước, nhiêu dũng mãnh, nhiêu bât đầu tránh, nhiêu vô 
não hại, nhiêu vô sân hận. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.b. GẦN BỰC TRÍ HUỆ MÀ HOAN HỶ 


Bồ-Tát trụ bực Hoan Hỷ Địa vì nhớ Chư Phật nên sanh vui 
mừng, vì nhớ Phật pháp nên sanh vui mừng, vì nhớ chư Bồ-Tát 
nên sanh vui mừng, vì nhớ hạnh Bồ-Tát nên sanh vui mừng, vì 
nhớ thanh tịnh Ba la mật nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ-Tát địa thù 
thắng nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ-Tát không hư hoại nên sanh vui 
mừng, vì hớ Chư Phật giáo hóa chúng sanh nên sanh vui mừng, vì 
nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sanh nên sanh vui mừng, vì nhớ 
vào trí phương tiện của Chư Phật nên sanh vui mừng. 

Bồ-Tát này lại tự nghĩ: Vì tôi đã chuyển và rời tất cả cảnh 
giới thế gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất. cả Phật mà hoan hỷ, vì 
lia xa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì gần bực trí huệ mà hoan 
hỷ, vì dứt hăn tất cả ác thú mà hoan hỷ, vì làm chỗ y chỉ cho tất 
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cả chúng sanh mà hoan hý, vì thấy tất cả Như-Lai mà hoan hỷý, 
vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì vào trong tánh bình 
đăng của tât cả Bô-Tát mà hoan hỷ, vì xa lìa tât cả những sự kinh 
sợ rùng mình mà hoan hỷ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.c. XA LÌA SỰ KINH SỢ 


Vì Bồ-Tát đã được bực Hoan Hỷ Địa thời được khỏi hãn tất 
cả sự kinh sợ. Như là xa lìa hắn sự sợ chẵng sống, sợ tiếng xấu, sợ 
chết, sợ sa ác đạo, sợ oai đức của đại chúng. 


Tại sao lại được khỏi hắn những sự kinh sợ? 
Vì Bồ-Tát này đã lìa ngã tưởng, thân mình còn không. mến tiếc 
huống là của cải, vì thế nên KEQHE kinh sợ về sự không sống. 


Vì Bồ- Tát này không trông cầu người khác cúng dường mình, 
chí chuyên cấp thí tất cả chúng sanh nên không kinh sợ về sự tiếng 
xấu. 

Vì Bồ-Tát này đã lìa ngã kiến không có ngã tưởng nên không 
kinh sợ về sự chết. 

Vì Bồ-Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời Chư 
Phật Bô- Tát nên không kinh sợ về sự sa ác đạo. 

Vì chí nguyện của Bồ-Tát này, trong tất cả thế gian còn không 
ai băng huông là hơn, nên không kinh sợ đôi với oai đức của đại 
chúng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.d. AN TRỤ BỰC BÒ-TÁT HOAN HỶ ĐỊA 

Bồ-Tát này lấy đại bi làm trước, chí nguyện rộng lớn không có 
gì trở hoại được. 

Lại thêm siêng tu tất cả thiện căn mà được thành tựu. 

Những thiện căn đó như: Lòng tin tăng thượng, nhiều lòng tin 
thanh tịnh, hiệu biệt thanh tịnh, lòng quyệt định, phát sanh lòng bĩ 
mẫn, thành tựu đức đại từ, không nhàm mỏi, lòng hồ thẹn trang 
nghiêm, thành tựu hạnh nhu hòa, kính thuận tôn trọng giáo 
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pháp của Chư Phật, ngày đêm tu tập các căn lành không nhàm đủ, 
gần gũi thiện tri thức, luôn mến thích chánh pháp, cầu đa văn không 
nhàm đủ, chánh quan sát đúng với pháp đã được nghe, lòng không y 
tựa chấp trước, không tham muốn lợi danh cung kính, chăng mong 
cầu tắt cả vật dụng nuôi sống, phát sanh tâm như thật không nhàm 
đủ, cầu bực Nhứt thiết trí, cầu Phật lực, vô úy, Phật pháp bắt cộng, 
cầu các môn trợ đạo Ba la mật, lìa những dua đối, có thể thật 
hành đúng như lời nói, luôn gìn lời như thật, chẳng làm nhơ nhớp 
nhà Như-Lai, chẳng bỏ giới Bồ-Tát, sanh Nhứt thiết trí, lòng vững 
như Sơn Vương bất động, chăng bỏ tất cả sự thế gian mà thành 
tựu tất cả đạo xuất thế, tu tập pháp trợ đạo Vô thượng Bồ đề không 
mỏi nhàm, thường cầu đạo Vô thượng. 


Bồ-Tát thành tựu pháp tu tập thanh tịnh tâm địa như vậy thời 
gọi là an trụ bực “Bô-Tát Hoan Hỷ ĐỊa”. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.e. PHÁT MƯỜI ĐẠI NGUYỆN 
Bồ-Tát này thành tựu đại nguyện, đại dũng, đại dụng như vầy; 
1. Phát sanh trí hiểu biết quyết định thanh tịnh quảng đại, 
đem tât cả đô cúng dường cung kính dâng lên tât cả Chư Phật 


không thiếu sót, rộng lớn dường pháp giới, rốt ráo như hư không, 
suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 


2. Nguyện thọ lãnh tất cả Phật pháp, nguyện nhiếp tất cả Phật 
trí, nguyện hộ tất cả Phật giáo, nguyện trì tất cả Phật pháp, rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không suốt tất cả kiếp số vị 
lai không thôi nghỉ. 


3. Nguyện trong tất cả thế giới, lúc Phật xuất thế; Giáng 
thần, nhập thai, trụ thai, sơ sanh, xuất gia, thảnh đạo, thuyết 
pháp, nhập Niết Bàn, tôi đều đến gần gũi cúng dường, làm thượng 
thủ trong chúng, thọ lãnh và thật hành chánh pháp, đồng thời chuyển 
pháp khắp. tất cả mọi nơi, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư 
không, suốt tất cả kiếp số vi lai không thôi nghỉ. 


4. Nguyện tất cả Bồ-Tát hạnh quảng đại chăng hoại, chăng 
tạp nhiếp các môn Ba la mật, tu tập thanh tịnh các trí địa. Tổng 
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tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng, 
tất cả Bồ-Tát hạnh đều nói đúng như thiệt. Giáo hóa tất cả chúng 
sanh cho họ lãnh thọ thật hành tâm địa được tăng trưởng, rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị 
lai không thôi nghỉ. 


5. Nguyện tất cả giới chúng sanh, có sắc, không sắc, có 
tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chăng không tưởng, noãn 
sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hệ thuộc ba cõi, vào sáu loài 
tất cả chỗ thác sanh, nhiếp về danh sắc, những loài như vậy tôi 
đều giáo hóa cho họ vào Phật pháp, dứt hắn tất cả loài thế gian mà 
an trụ đạo Nhứt thiết chủng trí. Rộng lớn như pháp giới, rốt 
ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 

6. Nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng: Thô, tế, loạn trụ, 
đảo trụ, chánh trụ, hoặc vào, hoặc đi, hoặc đến, sai khác như để 
võng, mười phương vô lượng thế giới nhiều loại không đồng, đều 
thấy biết rõ với trí lực. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo đường hư 
không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 

7. Nguyện tất cả quốc độ vào một quốc độ, một quốc độ vào 
tất cả quốc độ, vô lượng Phật độ đều khắp thanh tịnh. Những đồ 
vật sáng chói dùng đề trang nghiêm. 

§. Nguyện cùng tất cả Bồ-Tát đồng một chí một hạnh không 
ganh thù, chứa nhóm các căn lành, tất cả Bồ-Tát bình đẳng một 
duyên, thường tập hội không rời bỏ nhau, tùy ý có thê hiện nhiều 
thân Phật, tự tâm nhậm vận có thê biết cảnh giới của Chư Phật, oaI 
lực trí huệ được thần thông bất thối tùy ý du hành tất cả thế giới. 


9. Nguyện thừa pháp luân bắt thối tu hạnh Bồ-Tát, thân, ngữ, 
ý ba nghiệp đều không đề luống, nếu ai tạm thấy thời được quyết 
định nơi Phật pháp, nếu ai tạm nghe âm thanh thời được thật trí, 
vừa sanh lòng tịnh tín thời dứt hắn phiền não, được thân như 
cây đại Dược Vương, được thân như châu như ý, tu hành tất cả 
hạnh Bồ-Tát. Rộng lớn như pháp giới, rốt ráo đường hư không, 
suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghỉ. 

10. Nguyện ở khắp tất cả thế giới thành Vô thượng Chánh 
giác, chăng rời một chân lông mà nơi tất cả chân lông thị hiện sơ 
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sanh, xuất gia, đến đạo tràng, thành Chánh giác, chuyên pháp 
luân, nhập Niết Bàn, được sức đại trí huệ cảnh giới của Phật trong 
mỗi niệm thuận theo tâm của tất cả chúng sanh mà thị hiện thành 
Phật làm cho họ được tịch diệt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.f. MƯỜI TẬN CÚ 


Bồ-Tát trụ bực Hoan Hỷ Địa phát đại nguyện như vậy, đũng 
mãnh như vậy, đại dụng như vậy. Dùng mười nguyện môn này làm 
đầu đầy đủ trăm vạn vô số đại nguyện. 


Đại nguyện này do mười tận cú mà được thành tựu. 

Đây là mười tận cú: 

1. Chúng sanh giới tận 

2. Thế giới tận 

3. Hư không giới tận 

4. Pháp giới tận 

5. Niết bàn giới tận 

6. Phật xuất hiện giới tận 

7. Như-Lai trí giới tận 

8. Tâm sở duyên giới tận 

9. Phật trí sở nhập cảnh giới giới tận 

10. Thế gian chuyền pháp chuyền trí, chuyền giới tận. Nếu chúng 
sanh giới tận thệ nguyện của tôi mới tận, nhân đên thê gian chuyên 
pháp, chuyên trí, chuyên giới tận thệ nguyện của tôi mới tận. 
Nhưng chúng sanh giới nhân đên trí chuyên giới không cùng tận, 
nên thiện căn đại nguyện của tôi đây cũng không cùng tận. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.g.NHỮNG THÀNH TỰU CỦA BỎ-TÁT HOAN HỈ ĐỊA 


Bồ-Tát mới bắt đầu phát tâm liền được vượt khỏi hạng phàm 
phu mà vào ngôi Bô-Tát, sanh vào nhà Như-LaI. 


Bồ-Tát trụ bực Hoan Hỷ Địa thời thành tựu: 
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Nhiều hoan hỷ 
Nhiều tịnh tín 
Nhiều ái lạc 

Nhiều thích duyệt 
Nhiều hân khánh 
Nhiều đũng dước 
Nhiều đũng mãnh 
Nhiều bất đấu tránh 


Nhiêu vô não hại 


Nhiều vô sân hận. 


Bồ-Tát trụ bực Hoan Hỷ Địa vì nhớ hạnh Chư Phật và Bồ-Tát 
nên sanh vui mừng 


Vì Bồ-Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời Chư 


Phật 


Bô- Tát nên không kinh sợ về sự sa ác đạo. 


Đại nguyện này do mười tận cú mà được thành tựu. Đó là: 


- Chúng sanh giới tận 


Thế giới tận 

Hư không giới tận 

Pháp giới tận 

Niết bàn giới tận 

Phật xuất hiện giới tận 

Như-Lai trí giới tận 

Tâm sở duyên giới tận 

Phật trí sở nhập cảnh giới giới tận 

Thế gian chuyên pháp chuyên trí, chuyên giới tận. 


Nếu chúng sanh giới tận thệ nguyện của tôi mới tận, nhẫn 


đến 


thế gian chuyển pháp, chuyển trí, chuyển giới tận thệ 


nguyện của tôi mới tận. Nhưng chúng sanh giới nhẫn đến trí 
chuyên giới không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của tôi đây 
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cũng không cùng tận. 
- Bồ-Tát đã trụ bực Hoan Hỷ Địa này rồi, do sức đại 
nguyện được thây trăm ngàn ức na do tha ức Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.h. TIN VÀO NHỮNG BỰC THÁNG ĐỊA 

Bồ-Tát phát đại nguyện như vậy rồi thời được: Tâm lợi ích, 
tâm nhu nhuyên, tâm tùy thuận, tậm tịch tịnh, tâm điêu phục, 
tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bât động, tâm 
bât trược, thành bực tịnh tín, có công dụng của đức tin, có thê tin 
bôn hạnh chứng nhập của Như-Lai, tin thành tựu được các môn Ba 
la mật, tin vào những bực thăng địa, tin sức thành tựu tin đây 
đủ vô sở úy, tin sanh trưởng Phật pháp bât cộng bât hoại, tin Phật 
pháp bât tư nghì, tin xuât sanh Phật cảnh giới không trung biên, tin 
tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả. 

Tóm lại, tin tất cả Bồ-Tát hạnh, nhẫn đến tin trí, địa, thuyết, lực 
của Như-LaI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.i. CHÁNH PHÁP CỦA CHƯ PHẬT THẬM THÂM 

Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Chánh pháp của Chư Phật thậm 
thâm như vậy, tịch tịnh như vậy, tịch diệt như vậy, không, vô 
tướng, vô nguyện như vậy, vô nhiễm như vậy, vô lượng, quảng 
đại như vậy, mà hàng phàm phu sa vào tà kiên, bị vô minh che lòa, 
dựng cao tràng kiêu mạn, vào trong lưới khát áI, đi trong rừng rậm 
dua dôi không tự ra được. 

Dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, kiến lưu nói luôn phát 
khởi chúng tử tâm ý thức. Trong ruộng tam giới lại mọc mầm khổ, 
chính là chẳng rời danh sắc. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.j. SƠ ĐỊA 


Bồ-Tát thấy chúng sanh không thể thoát khỏi khổ quả như vậy, 
liên phát sanh đại bị trí huệ tự nghĩ răng: Tôi phải cứu vớt tât 
cả chúng sanh này đặt họ ở chỗ rôt ráo an lạc. Do vì suy nghĩ phát 
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tâm như vậy nên sanh trí huệ quang minh đại từ. 


Đại Bồ-Tát tùy thuận đại bi đại từ như vậy, lúc dùng tâm thâm 
trọng trụ bực Sơ địa, đối với tất cả vật không hè lẫn tiếc, cầu Phật 
trí, tu đại xả. Phàm có thứ chỉ đều có thể bó thí cả. Những là tiền, 
lúa, kho, đụn, vàng, bạc, ma mi, châu ngọc, đồ trang sức, voI, ngựa, 
xe cộ, tôi tớ, nhơn dân, thành ấp, tụ lạc, vườn rừng, lầu đài, vợ 
con quyến thuộc, đầu, mắt, tay, chân, máu, thịt, xương, tủy, tất cả 
đều không tiếc, để cầu trí huệ rộng lớn của chư Phật. 


Đây gọi là thành tựu đại xả của bực Bồ-Tát trụ “Sơ Địa”. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.k. THÀNH TỰU TÀM QUÝ TRANG NGHIÊM 


Bồ-Tát dùng tâm từ bi đại thí này là vì muốn cứu hộ tất cả chúng 
sanh. Thêm câu những sự lợi ích thê gian và xuât thê, vì không 
nhàm đủ liên được thành tựu tâm không mỏi nhàm. 


Được tâm không mỏi nhàm rồi, với tất cả kinh luận, không 
lòng khiệp nhược, vì lòng không khiệp nhược liên được thành 
tựu nhứt thiệt kinh luận trí. Được trí này rôi thời có thê hay so 
lường việc nên làm, việc chăng nên làm. Với tât cả chúng sanh 
căn cơ thượng, trung, hạ, thuận theo chỗ đáng độ, năng lực và thói 
quen của họ mà làm cho họ đêu được lợi ích. Do đây Bôồ-Tát được 
thành thê trí. Thành được thê trí rôi liên biệt thời tiệt, biệt lượng sô. 
Vì tàm quý mà siêng tu đạo hạnh tự lợi lợi tha nên thành tựu tàm 
quý trang nghiêm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1. MƯỜI PHÁP THANH TỊNH 

Trong hạnh này siêng tu hạnh giải thoát không thối chuyền thành 
sức kiên cô. Được sức kiên cô rôi thời siêng cúng dường chư Phật. 
Nơi giáo pháp của Phật có thê thật hành đúng như lời dạy 

Bồ-Tát thành tựu mười pháp thanh tịnh các trí địa như vậy, 
chính là: Bi, từ, xả, không mỏi nhàm, biệt kinh luận, hiệu thê 
pháp, tàm quý, sức kiên cô, cúng dường chư Phật và y giáo tu hành. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.1.m. THẦY TRĂM NGÀN ĐỨC PHẬT 


Bồ-Tát đã trụ bực Hoan Hỷ Địa này rồi, do sức đại nguyện được 
thây nhiêu đức Phật như là thây: 


- Trăm đức Phật 

- Ngàn đức Phật 

- Trăm ngàn đức Phật 
- Ức Phật 

- Trăm ức Phật 


- Ngàn ức Phật 

- Trăm ngàn ức Phật 

- Ức na do tha Phật 

- Trăm ức na do tha Phật 

- Ngàn ức na do tha Phật 

- Trăm ngàn ức na do tha Phật. 


Với chư Phật này, Bồ-Tát đều dùng đại tâm, thâm tâm, cung 
kính tôn trọng phụng thờ cúng dường những y phục, âm thực, ngọa 
cụ, y được và tất cả đồ dùng, cũng cúng dường tất cả chúng 
Tăng, Bồ-Tát đem công đức thiện căn này đều hồi hướng Vô 
thượng Bồ đề. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.n. THANH TỊNH PHÁP TRÍ ĐỊA 
Vì cúng dường chư Phật, Bồ-Tát này thành tựu được chúng 
sanh pháp, dùng hai nhiệp pháp trước là bô thí và ái ngữ đê nhiêp 
lây chúng sanh. Còn hai nhiêp pháp sau thời chỉ do sức tín giải mà 
thật hành chớ chưa thông đạt. 
Bồ-Tát này ở trong mười Ba la mật, thời đàn Bala mật được tăng 
thượng; với chín Ba la mật kia thời tùy sức tùy phân mà thật hành. 
Bồ-Tát này trong lúc siêng cúng đường chư Phật giáo hóa chúng 
sanh đêu đê tu hành thanh tịnh pháp trí địa. 


Bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bực Nhứt thiết chủng trí, 
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lần thêm sáng sạch, điều nhu thành tựu, tùy ý đều dùng được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.o. HÒI HƯỚNG BỰC NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ 

Ví như thợ kim hoàn, khéo luyện vàng, cho vào lửa thường 
thời vàng càng thêm sáng sạch mịn nhuyên tùy ý người thợ dùng. 

Cũng vậy, Bồ-Tát này cúng đường chư Phật giáo hóa chúng 
sanh đêu đê tu hành thanh tịnh pháp trí địa, bao nhiêu thiện 
căn đêu hôi hướng bực Nhứt thiệt chủng trí, càng thêm sáng sạch 
điêu nhu thành tựu có thê dùng tùy ý. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.p. NHU-LAI ĐỊA 

Đại Bồ-Tát trụ bực Sơ địa phải đến chỗ Chư Phật, Bồ-Tát, Thiện 
tri thức tìm câu thưa hỏi. 

Ở trong địa này, từ nơi tướng và đắc quả không nhàm đủ, vì 
muôn thành tựu pháp của trí địa này. 

Lại cũng phải đến chỗ Phật, Bồ-Tát, Thiện tri thức tìm cầu 
thưa hỏi tướng và đặc quả. của Nhị địa, Tam địa nhân đên Thập 
Địa không nhàm đủ, vì muôn thành tựu pháp của các trí địa đó. 

Bồ-Tát này khéo biết trong các trí địa: Chướng và đối trị, địa 
thành hay hoại, địa tướng và quả; cũng biệt rõ địa đắc tu, địa pháp 
thanh tịnh, địa tiến tu lên, phải địa chắng phải địa, trí thù thắng của 
các địa, bắt thối chuyền của các địa. Cũng khéo biết thanh tịnh tu 
trị tất cả trí địa, nhẫn đến chuyền vào Như-Lai địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.q. TRÍ HUỆ QUANG MINH CỦA NHƯ-LAI 

Bồ-Tát khéo biết địa tướng như vậy. Ban đầu ở bực Sơ 
địa phát khởi tu hành không giám đoạn, nhân đên nhập bực Thập 
Địa không gián đoạn. 

Do trí huệ sáng suốt của các trí địa đây mà thành trí huệ quang 
minh của Như-LaI. 


Ví như vị thương chủ biết rành phương tiện muốn dắt các thương 
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gia đến đại thành, lúc chưa khởi hành, trước hỏi rõ sự lành đữ dọc 
đường và chô đên ở an hay nguy, được hay không. 

Sau đó trang bị tu lương vật dụng đầy đủ rồi mới cùng nhau lên 
đường. 

Vị thương chủ kia dầu chưa khởi hành mà đã biết rõ lộ 
trình lành dữ tât cả sự an nguy, khôn khéo suy tính săm sửa hành 
trang lương thực không để thiếu sót, mới có thể dắt đoàn thương 
gia đến đại thành một các toàn vẹn an Ôn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.r. NHẬP BẬC SƠ ĐỊA BÒ-TÁT 
Bồ-Tát cũng như vậy. Trụ bực Sơ địa biết rành chướng 
và đối trị của các trí địa, nhẫn đến biết rành tất cả trí địa thanh 
tịnh chuyên nhập Như-Lai địa, sau đó mới lo đủ tư lương phước vả 
trí, đăt các chúng sanh đi qua đường hiêm sanh tử, đên thành Nhứt 
thiệt chủng trí một các an toản. 
Vì lẽ trên đây nên Bồ-Tát phải thường siêng tu công hạnh thanh 
tịnh thù thăng của các trí địa nhân đên chứng nhập Như-Lai địa. 
Đây gọi là lược nói môn nhập bực Sơ địa của đại Bồ-Tát. Nói 
rộng ra thời có vô lượng vô biên trăm ngàn vô sô sự sai khác. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.s. ĐẠI BỎ-TÁT TRỤ BỰC SƠ ĐỊA NÀY 
THƯƠNG HIỆN LÁM VUA ỞƠ DIÊM PHÙ ĐÈ, 
ĐỀ HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP 

Đại Bồ-Tát trụ bực Sơ địa này phần nhiều hiện làm vua ở Diêm 
Phù Đê, giàu mạnh tự tại thường hộ trì chánh pháp. Hay dùng hạnh 
đại thí đê nhiệp thủ chúng sanh, khéo trừ tật tham lam bỏn sẻn 
của chúng sanh. 


Tắt cả công việc làm như là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều 
chẳng rời niệm Phật, niệm Pháp, nệm Tăng. Chẳng rời niệm Bồ- 
Tát đồng hạnh, chăng rời niệm hạnh Bồ-Tát, các môn Ba la mật, 
các trí địa. Chăng rời Niệm lực, Vô úy, pháp Bất cộng. Chẳng rời 
niệm Nhứt thiết chủng trí. 
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Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Tôi phải ở trong tất cả chúng 
sanh làm thượng thủ, làm thắng, làm thù thắng, làm diệu, làm vi 
diệu, làm thượng, làm vô thượng, làm Đạo Sự, làm tướng, làm 
soái, nhẫn đến làm người y chỉ của Nhứt thiết chủng trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.1.t. NGUYỆN LỰC THÙ THẮNG CỦA BÒ-TÁT 


Nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ-Tát tự tại thị hiện hơn 
nơi sô trên đây, thời cả trăm kiêp ngàn kiệp, nhân đên trăm ngàn 
ức na do tha kiêp cũng chăng tính biệt được. 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ 
răng: 


Bồ-Tát trụ nơi đây 
Tịnh tu mười trí địa 
Chỗ làm không chướng ngại 
Đầy đủ chẳng đoạn tuyệt. 


Ví như vị thương chủ 
Vì lợi cho thương gia 
Hỏi rõ đường dễ khó 
An ồn đến đại thành 


Bồ-Tát trụ Sơ địa 
Phải biết cũng như vậy 
Dũng mãnh không chướng ngại 
Đến bực đệ Thập Địa. 


Trụ trong Sơ địa này 
Làm chủ công đức lớn 


Nếu nguyện lực tự tại 
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Hơn sô này vô lượng. 


Ở trong nghĩa Sơ địa 

Tôi lược thuật phần ít, 

Nếu muốn giảng giải rộng 
Ức kiếp chẳng hết được. 

Bồ-Tát đạo tối thắng 

Lợi ích mọi quần sanh 
Pháp Sơ địa như vậy 
Nay tôi đã nói xong. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.2. LY CÂU ĐỊA 


Đại Bồ-Tát trụ bực Ly Cấu Địa này, phần nhiều hiện 
thân làm Chuyển Luân Thánh Vương, làm đại pháp chủ, đầy 
đủ thất bửu, có sức tự tại, có thê trừ cầu nhiễm tham, sân, và sự hay 
phạm giới của tất cả chúng sanh. 


21.2.a. MƯỜI THỨ THÂM TÂM 
Ộ Bấy giờ Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát 

răng: Đại Bô-Tát đã tu Sơ địa muôn vào đệ nhị địa thời phải phát 
khởi mười thứ thâm tâm. 

Tâm chánh trực 

Tâm nhu nhuyền 

Tâm kham năng 

Tâm điều phục 

Tâm tịch tịnh 

Tâm thuần thiện 

Tâm chăng tạp 

Tâm không có luyến 


Tâm rộng 
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Tâm lớn. 

Bồ-Tát dùng mười thâm tâm này thời được vào bực Ly Cấu 
Địa thứ hai. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.2.b. BÒ-TÁT TRỤ LY CẤU ĐỊA CÓ ĐẶC TÁNH 

Bồ-Tát trụ Ly Cấu Địa thời tánh tự: 

- Xa rời tất cả sát sanh 

- Chắng chứa dao gậy 

- Chăng có lòng oán hận 

- Có tàm có quý 

- Đây đủ lòng nhơn thứ 

- Tánh tự chăng ÿ ngữ. 

- Tánh tự chăng tham, sân và sĩ 

- Tánh rời mười nghiệp ác 

Bồ-Tát ở bực Ly Cấu Địa này, do nguyện lực mà được thấy 
trăm ngàn ức na do tha đức Phật. 

Chất trực, nhu nhuyễn và kham năng 
Điều phục, tịch tịnh và thuần thiện 
Ý rộng lớn mau thoát sanh tử 


Do mười tâm vào đệ Nhị địa. 


Lòng từ thương xót các chúng sanh 
Khéo nói luật nghi của trí giả 
Và hành tướng trong đệ Nhị địa. 
Đây diệu hạnh của chư Bồ-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.2.c. MƯỜI GIỚI TRỌNG CỦA BỎ-TÁT 
_Bồ-Tát trụ Ly Cấu Địa thời tánh tự xa rời tất cả sát sanh, 
chăng chứa dao gậy, chăng có lòng oán hận, có tàm có quý, đây đủ 
lòng nhơn thứ. Với tât cả chúng sanh có mạng sông thời thương, 
sanh lòng từ làm lợi ích. 

1. KHÔNG SÁT SANH: Bồ-Tát này còn chăng có lòng ác não 
hại chúng sanh, huông là với họ mà có chúng sanh tưởng cô ý làm 
việc giêt hại. 

2. KHÔNG TRỘM CÁP: Tánh tự chăng trộm cắp. Với của 
cải mình Bô-Tát thường biệt vừa đủ, với người thời thương yêu tha 
thứ chăng hê xâm tôn. Nêu đô vật thuộc người khác thời tưởng là 
của người khác, trọn không sanh lòng trộm cắp, nhân đên lá cây 
của người không cho thời không lây, huông là đô vật dụng khác. 

3. KHÔNG TẢ DÂM: Tánh tự chăng tà dâm. Với tự thê, Bồ- 
Tát tri túc chắng mong vợ người. Với thê thiếp của người cùng con 
gái của người, trọn không móng lòng tham nhiễm, huống là tùng 
sự dâm dục, huống là nơi phi đạo. 


4. KHÔNG VỌNG NGỮ: Tánh tự chẳng vọng ngữ. Bồ-Tát 
luôn thật ngữ, chơn ngữ, thời ngữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng 
còn chăng nói lời phú tàng, vô tâm, vọng ngữ, huống là có ý nói dối. 

5. KHÔNG NÓI HAI LỜI: Tánh tự chẳng lưỡng thiệt. Bồ-Tát 
đối với chúng sanh không tâm ly gián, không tâm não hại, chẳng 
đem lời người này đến nói với người kia để phá người kia, chẳng 
đem lời người kia đến nói với người này đề phá người nảy, người 
chưa ly phá thời chẳng cho ly phá, người đã ly phá thời chẳng cho 
thêm hơn. Chẳng mừng sự ly gián, chẳng ưa sự ly gián, chẳng nói 
lời ly gián. Chăng cho lời ly gián là thiệt hay chăng thiệt. 


6. KHÔNG ÁC KHẨU: Tánh tự chăng á ác khẩu, như là lời độc 
hại, lời thô tục, lời làm khổ người khác, lời làm người khác sân 
hận, lời hiện tiền, lời chăng hiện tiền, lời xấu ác, lời dung tiện, 
lời bất nhã, lời làm người nghe không ưa, không vul, lời giận dữ, 
lời như lửa đốt lòng, lời oán kết, lời nhiệt não, lời có thể làm hại 
mình và người. Những ác khẩu như vậy đều bỏ lìa cả. Thường nói 
lời lợi ích, lời mềm mỏng, lời đẹp dạ, lời thích nghe, lời làm người 
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nghe vui mừng, lời khéo vào tâm người, lời phong nhã điền tắc, lời 
nhiêu người mên thích, lời nhiêu người vui đẹp, lời thân tâm hớn 
hở. 

7. KHÔNG THUÊ DỆT: Tánh tự chẳng ỷ ngữ. Bồ-Tát thường 
thích nói lời chín chăn, lời phải thời, lời thiệt, lời đúng nghĩa, lời 
đúng pháp, lời thuận đạo lý, lời khéo điêu phục, lời tùy thời tính 
lường quyêt định. Bô-Tát này nhân đên chơi cười còn luôn suy 
nghĩ kỹ, huông là cô ý nói ra lời tán loạn. 

§. KHÔNG THAM: Tánh tự chăng tham lam. Bồ-Tát này 
đôi với tài vật đô dùng của kẻ khác chăng móng tâm tham, chăng 
mong câu. 

9. KHÔNG SÂN: Tánh tự rời giận hờn. Bồ-Tát này đối với 
tất cả chúng sanh luôn khởi tâm từ mẫn, tâm lợi ích, tâm đau xót, 
tâm hoan hỷ, tâm hoà thuận, tâm nhiệp thọ, bỏ hăn sân hận oán 
hại nhiệt não, thường nghĩ đên thật hành nhơn từ lợi ích. 

TỐ, KHÔNG SĨ: Tánh tự la tà khiến. Bồ-Tát trụ nơi chánh đạo, 
chăng coI bói, chăng thọ lây cầm giới tà ác, tâm kiên chánh trực, 
không dua dôi, quyết định tin nơi Phật, Pháp, Tăng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.2.d. MƯỜI NGHIỆP ĐẠO LÀNH 


Đại Bồ-Tát hộ trì mười nghiệp đạo lành như vậy không hề gián 
đoạn. Lại tự nghĩ rằng, tất cả chúng sanh sa đọa nơi ác đạo đều 
do mười nghiệp ác. Vì thế nên tôi phải tự tu chánh hạnh, cũng 
khuyên người khác tự tu chánh hạnh. Vì mình không tự tu thời 
không thể bảo kẻ khác tu. 

Đại Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Mười nghiệp đạo ác là nhơn thọ 
sanh nơi địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Mười nghiệp đạo lành là 
nhơn thọ sanh nơi loài người cõi Trời. 

Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này dùng trí huệ đề tu 
tập. vì tâm hẹp kém, vì sợ sanh tử, vì thiếu đại bị, vì theo người Thanh 
'Văn khác mà tỏ ngộ thời thành Thanh Văn thừa. 


Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh 
tịnh, chăng do người khác dạy mà tự giác ngộ, vì chăng đủ đại 
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bi phương tiện, mà tỏ ngộ pháp nhơn duyên thậm thâm thời 
thành Độc Giác thừa. 

Lại thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này tu tập thanh tịnh, 
vì tâm rộng vô lượng, vì đây đủ bi mân, vì phương tiện nhiệp thọ, 
vì phát sanh đại nguyện, vì chăng bỏ chúng sanh, vì mong câu Phật 
trí, vì tu tập trí địa của Bô- Tát, vì tịnh tu tât cả Ba la mật, mà thành 
hạnh quảng đại của Bô-Tát. 

Lại thượng thượng phẩm mười nghiệp đạo lành này, vì Nhứt 
thiệt chúng thanh tịnh nhân đên chứng Thập lực, Tứ vô úy nên tât 
cả Phật pháp đêu được thành tựu. Vì những lễ trên đây nên tôi bình 
đăng thật hành mười nghiệp lành làm cho tât cả đều thanh tịnh đây 
đủ. Những phương tiện như vậy Bô-Tát phải học. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.2.e. BÓN NHIÉP PHÁP 

Bồ-Tát ở bực Ly Cấu Địa này, do nguyện lực mà được thấy 
nhiêu Phật, như là thây trăm Đức Phật, ngàn đức Phật, trăm 
ngàn Đức Phật, nhẫn đến thây trăm ngàn ức na do tha đức Phật. 

Ở chỗ Chư Phật, Bồ-Tát này dùng tâm quảng đại thâm tâm cung 
kính tôn trọng phụng thờ, cúng dường những thứ y phục, ăn uông, 
thuôc men, ngọa cụ, tât cá đô dùng. Và cũng cúng dường tât 
cả chúng Tăng. Đem công đức này hôi hướng Vô thượng Bồ đê. 

Ở chỗ Chư Phật, do tâm tôn trọng, Bồ-Tát này lại thọ hành 
mười đạo pháp lành, tùy chỗ đã thọ nhân đên Bô đê trọn không 
quên mât. 

Bồ-Tát này từ vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp vì đã xa rời 
tội tham giận phá giới nên hạnh bô thí, trì giới được thanh tịnh toàn 
vẹn. 

Ví như Chơn kim để trong phàn thạch, đúng theo cách thức 
luyện xong thời lìa tât cả câu nhơ càng sáng sạch hơn. 

Bồ-Tát trụ bực Ly Cấu Địa này cũng như vậy. Trải qua vô 
lượng trăm ngàn ức na do tha kiệp, vì xa lìa bợn nhơ tham sân phá 
giới, nên hạnh bô thí, trì giới được thanh tịnh đây đủ. 
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Trong bốn nhiếp pháp, Bồ-Tát này thiên về ái ngữ nhiêu. 
Trong mười môn Ba la mật Bồ-Tát này thiên nhiều về trì giới, 
với các pháp khác thời tùy phân tùy sức. 
Đây là lược nói về bực Ly Cấu Địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.2.f. NGUYỆN LỰC THÙ THÁNG TỰ TẠI 


Đại Bồ-Tát trụ bực này, phần nhiều hiện thân làm Chuyển 
Luân Thánh Vương, làm Đại pháp chủ, đây đủ thât bửu, có sức tự 
tại, có thê trừ câu nhiêm tham, sân, phá giới của tât cả chúng sanh. 


Dùng phương tiện khéo làm cho họ an trụ trong mười nghiệp 
đạo lành. Làm vị đại thí chủ châu âp vô tận. 


Bao nhiêu công hạnh như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều 
không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhẫn đến chẳng rời 
niệm Nhứt thiết chủng trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.2.ø. NHẠP TAM ĐỊA 
- Kim Cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này bèn nói kệ 
răng: 
Chất trực, nhu nhuyên và kham năng 
Điều phục, tịch tịnh và thuần thiện 
Ý rộng lớn mau thoát sanh tử 


Do mười tâm vào đệ Nhị địa. 


Bồ-Tát ở đây hiện Luân Vương 
Độ khắp chúng sanh tu thập thiện 
Bao nhiêu pháp lành đều tu tập 
Đề thành Thập lực cứu thế Ø1an. 


Muôn bỏ Vương vị và tài bửu 
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Liền lìa nhà tục nương Phật giáo 
Dũng mãnh tỉnh tắn trong một niệm 


Được ngàn tam muội, thấy ngàn Phật. 


Bao nhiêu tất cả sức thần thông 
Bồ-Tát Nhị địa đều hiện được 
Nguyện lực đã làm lại hơn đây 


Vô lượng tự tại độ quần sanh. 


Người làm lợi ích khắp thế gian 
Đã tu Bồ-Tát hạnh tối thắng 
Công đức đệ nhị địa như vậy 
Vì các Phật tử đã khai diễn. 


Tất cả Nhơn, Thiên đến cúng dường 
Mong được nghe giảng đệ Tam địa 
Những trí hạnh cùng pháp tương ưng 


Cảnh giới như vậy mong nói đủ. 


Phật có tất cả pháp: thí, giới, 
Nhẫn nhục, tinh tắn, thiền, trí huệ. 
Cùng với phương tiện đạo từ bị 
Phật hạnh thanh tịnh xin nói hết. 


Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát lại thưa: 
Mong Kim Cang Tạng đại Bồ-Tát 


Giảng nói tiên vào đệ Tam địa 
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Tất cả công đức của bực này. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3. PHÁT QUANG ĐỊA 


Bồ-Tát trụ bực Phát Quang Địa thứ ba này phần nhiều hiện 
thân làm Đao Lợi Thiên Vương, có thê dùng phương tiện làm 
cho chúng sanh lìa bỏ tham dục. 


21.3.a. MƯỜI THÂM TÂM 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói với Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát: 
“Thưa Phật tử! Đại Bô-Tát đã thanh tịnh đệ Nhị địa muôn vào 
đệ Tam địa, phải phát khởi mười thâm tâm”. 

Đây là mười thâm tâm: 
. Tâm thanh tịnh 
. Tâm an trụ 
. Tâm nhàm bỏ 
. Tâm lìa tham 
. Tâm bắt thối 
. Tâm kiên cỗ 
. Tâm minh thành 


. Tâm dũng mãnh 
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. Tâm rộng 

10. Tâm lớn. 

Bồ-Tát do mười tâm này mà được vào đệ Tam địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.b. HƯỚNG ĐÉN PHẬT TRÍ HUỆ 


Đại Bồ-Tát đã an trụ nơi đệ Tam địa quán sát tất cả pháp hữu 
vi đúng với tướng chơn thật của nó. Chính là: Vô thường, khổ, bất 
tịnh, chăng an ôn, bại hoại, chẳng ở lâu, sát na sanh diệt, chẳng 
phải từ thuở trước sanh, cũng chăng phải theo thuở sau diệt, và 
chăng phải trụ ở hiện tại. 
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Bồ-Tát lại quan sát những pháp này không được cứu, không 
chỗ tựa, mà đồng ở với lo, buôn, khổ, não, ràng buộc bởi yêu ghét, 
sầu thảm càng nhiều không hề dừng, tham, sân, si hây hừng chẳng 
hề dứt, những họa hoạn vấn vít ngày đêm thêm lớn, toàn là như 
huyền hóa không thiệt. 


Bồ-Tát quan sát thấy như thế rồi, đối với pháp hữu vi càng 
thêm nhàm lìa mà hướng đên Phật trí huệ. 


Thấy Phật trí chăng thể nghĩ bàn, vô đắng vô lượng khó được, 
không tạp, không não, không lo, đến thành trì vô úy không còn lui 
lại, có thê cứu thoát vô lượng chúng sanh khổ nạn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.c. MƯỜI TÂM XÓT THƯƠNG 


Bồ-Tát t thấy Phật trí vô lượng lợi ích, thấy tất cả pháp hữu vi vô 
lượng tội lỗi, thời đối với tất cả chúng sanh phát sanh mười tâm xót 
thương. 


Đây là mười tâm xót thương: 

Thấy chúng sanh cô độc không chỗ tựa nương mà sanh lòng 
thương. 

Thấy chúng sanh nghèo cùng khốn thiếu mà sanh lòng thương. 

Thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà sanh lòng thương. 

Thấy chúng sanh bị lao tù mà sanh lòng thương. 


Thấy chúng sanh bị rừng rậm phiền não luôn che chướng mà 
sanh lòng thương. 


Thấy chúng sanh chăng khéo quan sát mà sanh lòng thương. 


Thấy chúng sanhkhông thích muốn pháp lành mà sanh lòng 
thương. 


Thấy chúng sanh bỏ mất Phật pháp mà sanh lòng thương. 
Thấy chúng sanh theo dòng sanh tử mà sanh lòng thương. 


Thấy chúng sanh mất phương tiệngiải thoát mà sanh lòng 
thương. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.3.d. THIÊN TRÍ THIỆN XẢO 

Bồ-Tát thấy chúng sanh giới vô lượng khổ não như vậy phát 
đại tinh tân mà nghĩ răng: Với tât cả chúng sanh này tôi phải cứu, 
tôi phải giải thoát, tôi phải thanh tịnh, tôi phải độ, tôi phải đặt họ ở 
chỗ lành, phải làm cho họ ở an, cho họ hoan hỷ, cho họ thây biết, 
cho họ điêu phục, cho họ tịch diệt. 

Bồ-Tát nhàm lìa pháp hữu vi như vậy, lòng thương như vậy, 
biệt Nhứt thiệt chủng trí có lợi ích thù thăng, muôn nương Phật 
trí đê cứu độ chúng sanh. 

Bồ-Tát suy nghĩ rằng: Những chúng sanh này đọa trong khổ 
lớn phiên não, dùng phương tiện gì đê có thê cứu tê, cho họ an trụ 
trong sự vui cứu cánh Niệt Bàn? 

Bồ-Tát lại nghĩ rằng: Muốn độ chúng sanh cho họ an trụ 
nơi Niệt Bàn quyêt không thê rời trí giải thoát vô ngại. 

Trí này không rời như thiệt giác ngộ tất cả pháp. Giác ngộ này 
không rời huệ quang của hạnh vô hành vô sanh. 

Huệ quang này không rời thiền trí thiện xảo quyết định quán 
sát. Thiên trí này chăng rời đa văn hay khéo. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.e. TINH TÂN CÀN CÂU PHẬT PHÁP 

Bồ-Tát suy gầm như vậy rồi, đối với chánh pháp càng thêm 
siêng năn tu tập. Ngày đêm chỉ mong nghe được pháp, vui nơi 
pháp, nương với pháp, thuận theo pháp, hiêu nơi pháp, đên pháp, 
trụ tại pháp và thật hành chánh pháp. 

Bồ-Tát cần cầu Phật pháp như vậy, bao nhiêu của báu đều 
không lẫn tiếc, chăng thây có vật khó được đáng trọng. Chỉ ở nơi 
người hay giảng thuyêt Phật pháp thời sanh lòng kính ngưỡng. 

Nếu có người bảo: Tôi có một câu Phật pháp có thê thanh 
tịnh hạnh Bồ-Tát, nếu Ngài có thê vào hầm lửa chịu nổi sự nóng 
cháy thời tôi sẽ cho Ngài. 

Bấy giờ Bồ-Tát tự nghĩ rằng: Tôi do một câu pháp của Phật nói 
mà được thanh tịnh Bô- Tát hạnh, thời dâu ngọn lửa lớn đây cõi Đại 
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Thiên, tôi còn muốn từ trên trời Phạm Thiên nhảy xuống lửa để 
lây được câu Phật pháp, huông là hâm lửa nhỏ này mà vào không 
được. Hiện tại tôi vì Phật pháp đáng lẽ phải lãnh lây tât cả sự khô 
nơi địa ngục, huông là sự khô nhỏ mọn nơi nhơn gian. 

Bồ-Tát này phát tâm tỉnh tấn cần cầu Phật pháp như vậy, như 
chỗ đã được nghe mà suy gầm tu hành. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.3.f. THỌ LẠC TRỤ ĐỆ TAM THIÊN 

Bồ-Tát này khi đã nghe pháp liền nhiếp tâm an trụ nơi chỗ vắng 
lặng suy nghĩ răng: Như lời Phật dạy tu hành mới chứng được Phật 
pháp, chăng phải chỉ miệng nói mà thanh tịnh được. 

Lúc Bồ-Tát này an trụ nơi Phát Quang Địa liền xa lia dục ác, 
có giác có quán, ly dục sanh hỷ lạc, trụ nơi Sơ thiên. Diệt giác 
quán, nhứt tâm thanh tịnh không giác quán, định sanh hỷ lạc, trụ 
nơi đệ Nhị thiên. 

Lìa hỷ trụ nơi xả, có niệm chánh biết thân thọ lạc Chư Phật đã 
nói, hay bỏ có niệm, thọ lạc trụ đệ Tam thiên. 

Dứt lạc, trước trừ sự khổ mừng lo, diệt bất khổ, bất lạc, xả 
niệm thanh tịnh trụ đệ Tứ thiên. 

Siêu tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng nhớ các thứ 
tưởng, vào hư không vô biên, trụ hư không vô biên xứ Siêu tât 
cả hư không vô biên xứ nhập vô biên thức, trụ thức vô biên xứ. 

Siêu tất cả thức vô biên xứ, nhập vô thiểu sở hữu, trụ vô sở 
hữu xứ. 

Siêu tất cả vô sở hửu xứ, trụ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. 

Đây chỉ do tùy thuận theo pháp lành, trọn không thích không 
châp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.g. QUÁN SÁT CÁC PHÁP HỮU VI 

Đại Bồ-Tát đã an trụ nơi đệ Tam địa quán sát tất cả pháp hữu 

vi đúng với tướng chơn thật của nó. Đó là: 
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- Vô thường 
- Khổ 
- Bất tịnh 
- Chăng an ôn 
- Bại hoại 
- Chăng ở lâu 
- Sát na sanh diệt 
- Chăng phải từ thuở trước sanh 
- Cũng chăng phải theo thuở sau diệt 
- Chăng phải trụ ở hiện tại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.h.CHỊU KHỎÔ THAY CHÚNG SANH 


Bồ-Tát thấy chúng sanh giới vô lượng khổ não như vậy phát 
đại tính tân: 
= Muốn độ chúng sanh cho họ an trụ nơi Niết Bàn quyết không 
thê rời trí giải thoát vô ngại. 
- Trí này không rời như giác ngộ tất cả pháp. Giác ngộ này 
không rời huệ quang của hạnh vô hành vô sanh. 


- Huệ quang này không rời thiền trí thiện xảo quyết định quán 
sát. Thiên trí này chăng rời đa văn hay khéo. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.i. TRẠNG THÁI AN TRỤ CỦA BÒ-TÁT 
Lúc Bồ-Tát này an trụ nơi Phát Quang Địa: 
- Liền xa lìa dục ác, chứng Sơ thiển 
- Định sanh hỷ lạc, trụ nơi đệ Nhị thiền 
- Lìa hỷ trụ nơi xả, trụ đệ Tam thiền 
- Xả niệm thanh tịnh trụ đệ Tứ thiền 


- Siêu tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng nhớ các thứ 
tưởng, vào hư không vô biên, trụ hư không vô biên xứ Siêu tât 
cả hư không vô biên xứ 
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- Nhập vô biên thức, trụ thức vô biên xứ. 

- Siêu tất cả thức vô biên xứ, nhập vô thiểu sở hữu, trụ vô sở 
hữu xứ. 

-Siêu tất cả vô sở hửu xứ, trụ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.j. CHỨNG NGŨ THÔNG 

1) Chứng thần túc thông: 

Bồ-Tát này được vô lượng sức thần thông, có thể chấn động đại 
địa. 

Một thân hiện nhiều thân 

Nhiều thân làm một thân 

Hoặc ấn hoặc hiển 

Núi vách đá các vật chướng đều qua lại vô ngại như hư không. 

Ở giữa hu không ngồi kiết già bay đi như chim bay. 

Vào đất như vào nước, đi trên nước như trên đất. 

Thân phát khói lửa như đám lửa lón, lại tuôn nước mưa như 
mây lớn. 

Mặt trời, mật trăng ở hư không có oai lực lớn mà có thể lấy 
tay rờ râm bưng năm. 

Thân thể tự tại cao đến Phạm Thiên. 

2) Thiên nhĩ thông: 

Bồ-Tát này thanh tịnh hơn tai người, nghe được cả tiếng trời, 
người nhân đên tiêng muôi mòng không luận gân hay xa. 

3) Tha Tâm Trí Thông 


Bồ-Tát này dùng tha tâm trí, biết tâm chúng sanh khác đúng như 
thật. Như chúng sanh có tâm tham thời biết là có tâm tham, lìa tâm 
tham thời biết là lìa tâm tham, có tâm sân hay tâm si, thời biết là 
có tâm sân hay tâm sỉ, lìa tâm sân hay lìa tâm sỉ thời biết là lìa 
tâm sân, lìa tâm si. Nhẫn đến tán tâm, định tâm, quảng đại tâm, vô 
lượng tâm, vô thượng tâm đều biết đúng như thiệt. 
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4) Túc Mạng Thông 


Bồ-Tát này nhớ biết vô lượng đời trước sai khác nhau. Như là 
nhớ biết một đời, hai đời, nhẫn đến vô lượng trăm ngàn đời; kiếp 
thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Thuở đó tôi từng ở xứ 
đó, tên họ đó, dòng họ như vậy, ăn uống như vậy, sống bao lâu 
khổ vui như vậy. Từ xứ đó chết sanh đến xứ này, hình dạng như 
vậy, tướng mạo như vậy, tiếng nói như vậy. Quá khứ vô lượng đời 
sai khác như vậy đều có thê nhớ biết. 

5) Thiên Nhãn Thông 


Bồ-Tát này Thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người. Thấy 
các chúng sanh lúc sông lúc chêt, sắc tôt sắc xâu, đường lành 
đường dữ theo nghiệp mà đi. Nêu chúng sanh đó gây tạo nghiệp 
ác nơi thân, nơi lời, nơi ý tưởng, chê nhạo Hiên Thánh, đây đủ tà 
kiên và nghiệp nhơn duyên tà kiên, sau khi chết tât đọa ác đạo, sanh 
vào địa ngục. Nêu chúng sanh thân tạo nghiệp lành, lời và ý cũng 
lành, chăng khinh Hiên Thánh, đây đủ chánh kiên và nghiệp nhơn 
duyên chánh kiên, sau khi chêt tât sanh thiện đạo trong loài 
trời, loài người. 

Thiên nhãn của Bồ-Tát đều thấy biết như thiệt. 

Bồ-Tát này đối với các Thiền, Tam muội, Tam ma bát đề, 
có thê nhập, có thê xuât, nhưng chăng nương sức thiên định đê 
thọ sanh, mà chỉ theo chỗ có thê viên mãn Bô đê phân, dùng sức ý 
nguyện mà thọ sanh trong đó. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.k. VÀO TAM ĐỊA 


Bồ-Tát trụ bực Phát Quang Địa thứ ba này phần nhiều hiện 
thân làm Đao Lợi ThiênVương, có thể dùng phương tiện làm 
cho chúng sanh lìa bỏ tham dục. Những công hạnh bó thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự đều không rời niệm Phật. 


Thanh tịnh an trụ tâm sáng thạnh 
Tâm nhàm lìa, không tham, không hại 


Tâm kiên cô, dũng mãnh, rộng lớn 
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Bực trí dùng đây vào Tam ĐỊa. 


Bồ-Tát trụ bực Phát Quang Địa 
Quán thấy hữu vi, khổ, vô thường 
Bất tịnh, bại hoại mau tan diệt 
Không bên, không dừng, không qua lại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.1.AN TRỤ ĐỨC BI, HỶ VÀ XẢ 


Bồ-Tát này tâm tùy nơi đức từ duy nhứt rộng lớn vô lượng, 
không oán, không đối, không chướng, không não, đến khắp tất cả 
chỗ, khắp pháp giới hư không giới, khắp tắt cả thế gian. An trụ đức 
bi, hỷ và xả cũng như vậy. 

Bồ-Tát này được vô lượng sức thần thông, có thể chắn động đại 
địa. Một thân hiện nhiều thân, nhiều thân làm một thân, hoặc ân 
hoặc hiển, núi vách đá các vật chướng đều qua lại vô ngại như hư 
không. Ở giữa hư không ngồi kiết già bay đi như chim bay. Vào đất 
như vào nước, đi trên nước như trên đất. Thân phát khói lửa như 
đám lửa lớn, lại tuôn nước mưa như mây lớn. Mặt trời, mật trăng 
ở hư không có oai lực lớn mà có thể lẫy tay rờ rằm bưng nắm. Thân 
thể tự tại cao đến Phạm Thiên. 

Thiên nhĩ của Bồ-Tát này thanh tịnh hơn tai người, nghe 
được cả tiếng trời, người nhẫn đến tiếng muỗi mòng không luận 
gần hay xa. 

Bồ-Tát này dùng tha tâm trí, biết tâm chúng sanh khác đúng như 
thật. Như chúng sanh có tâm tham thời biết là có tâm tham, lìa tâm 
tham thời biết là lìa tâm tham, có tâm sân hay tâm si, thời biết là 
có tâm sân hay tâm sĩ, lìa tâm sân hay lìa tâm sỉ thời biết là lìa 
tâm sân, lìa tâm si. Nhẫn đến tán tâm, định tâm, quảng đại tâm, vô 
lượng tâm, vô thượng tâm đều biết đúng như thiệt. 
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21.3.m. THIÊN NHÃN THANH TỊNH 

Bồ-Tát này nhớ biết vô lượng đời trước sai khác nhau. Như là 
nhớ biệt một đời, hai đời, nhân đên vô lượng trăm ngàn đời; kiêp 
thành, kiêp hoại, vô lượng kiêp thành hoại. Thuở đó tôi từng ở xứ 
đó, tên họ đó, dòng họ như vậy, ăn uông như vậy, sông bao lâu 
khô vui như vậy. Từ xứ đó chêt sanh đên xứ này, hình dạng như 
vậy, tướng mạo như vậy, tiêng nói như vậy. Quá khứ vô lượng đời 
sai khác như vậy đêu có thê nhớ biết. 

Bồ-Tát này Thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người. Thấy 
các chúng sanh lúc sông lúc chêt, sắc tôt sắc xâu, đường lành 
đường dữ theo nghiệp mà đi. Nêu chúng sanh đó gây tạo nghiệp 
ác nơi thân, nơi lời, nơi ý tưởng, chê nhạo Hiên Thánh, đây đủ tà 
kiên và nghiệp nhơn duyên tà kiên, sau khi chêt tât đọa ác đạo, sanh 
vào địa ngục. Nêu chúng sanh thân tạo nghiệp lành, lời và ý cũng 
lành, chăng khinh Hiên Thánh, đây đủ chánh kiên và nghiệp nhơn 
duyên chánh kiên, sau khi chêt tât sanh thiện đạo trong loài 
trời, loài người. 

Thiên nhãn của Bồ-Tát đều thấy biết như thiệt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.n. HỎI HƯỚNG VÔ THƯỢNG BÒ ĐÈ 

Bồ-Tát này đối với các Thiền, Tam muội, Tam ma bát đề, 
có thê nhập, có thê xuât, nhưng chăng nương sức thiên định đê 
thọ sanh, mà chỉ theo chỗ có thể viên mãn Bồ đề phân, dùng sức ý 
nguyện mà thọ sanh trong đó. 

Bồ-Tát này trụ bực Phát Quang Địa, do nguyện lực mà được 
thây nhiêu đức Phật, được thây trăm đức Phật, ngàn đức Phật, trăm 
ngàn đức Phật, nhẵn đến thây trăm ngàn ức na do tha đức Phật. 
Đêu dùng quảng đại tâm, thâm tâm đê cung kính, tôn trọng, phụng 
thờ, cúng dường và cũng cúng dường chúng Tăng. 

Bồ-Tát đem thiện căn này hồi hướng Vô thượng Bồ đề. Ở 
chỗ Đức Phật, cung kính nghe pháp nghe xong thọ trì rôi tùy 
sức mà tu hành. 


Bồ-Tát này quán sát tất cả pháp nhơn duyên bất sanh bất 
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diệt mà có kiến phược. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.o. LỢI HÀNH 


Trước dứt trừ tất cả dục phược, sắc phược và hữu phược, cả vô 
minh phược đều càng yếu mỏng. 


Vì trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp chắng tích tập 
nên tham, sân, si đêu được trừ diệt. 


Tất cả căn lành càng thêm sáng sạch. 

Ví như chơn kim khéo luyện thời cân chẳng giảm mà càng 
thêm sáng sạch. 

Cũng vậy, Bồ-Tát trụ bực Phát Quang ĐỊa này, vì chẳng tích 
tập nên tham, sân, si đêu dút trừ, bao nhiêu thiện căn càng thêm 
sáng sạch. 


Bồ-Tát này về những tâm nhẫn nhục, nhu hòa, thuận hiệp, vui 
đẹp, chẳng sân, chăng động, chẳng trược, không cao hạ, chăng 
mong đền đáp, lòng báo ân, tâm chẳng dua vạy, chăng phỉnh dối, 
không thâm hiểm, càng thêm thanh tịnh. 

Trong bốn nhiếp pháp, Bồ-Tát này thiên nhiều về lợi hành, 
và thiên nhiều về nhẫn nhục trong mười môn Ba la mật. Với 
những pháp môn khác tùy phân, tùy sức mà tu tập. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.3.p. TRĂM NGÀN TAM MUỘI 


Bồ-Tát trụ bực Phát Quang Địa thứ ba này phần nhiều hiện 
thân làm Đao Lợi ThiênVương, có thể dùng phương tiện làm 
cho chúng sanh lìa bỏ tham dục. Những công hạnh bồ thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự đều không rời niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng, 
nhẫn đến chăng rời niệm đầy đủ Nhứt thiết chủng trí. 

Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Nơi tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng 
thủ, là thắng, là thù thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô 
thượng, nhẫn đến là người y chỉ của Nhứt thiết chủng trí. 


Bô-Tát này nêu chuyên cân tinh tân, trong khoảng một niệm 
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được trăm ngàn tam muội, được thấy trăm ngàn đức Phật, biết thần 
lực của trăm ngàn đức Phật, có thể chân động trăm ngàn thế ĐIỚI, 
nhẫn đến thị hiện trăm ngàn thân Phật, mỗi mỗi thân Phật hiện trăm 
ngàn Bồ-Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng, Bồ- 
Tát này tự tại thị hiện hơn số trên, trăm kiếp, ngàn kiếp, nhẫn đến 
trăm ngàn ức na do tha kiếp không thê tính đêm biết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


- Kim Cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 
Thanh tịnh an trụ tâm sáng thạnh 
Tâm nhàm lìa, không tham, không hại 
Tâm kiên cố, dũng mãnh, rộng lớn 


Bực trí dùng đây vào Tam ĐỊa. 


Bồ-Tát trụ bực Phát Quang Địa 
Quán thấy hữu vi, khổ, vô thường 
Bất tịnh, bại hoại mau tan diệt 


Không bền, không dừng, không qua lại. 


Nghĩa của các Địa như đã giải 
Trong trăm ngàn kiếp rất khó gặp 
Nay tôi bỗng nhiên mà được nghe 
Diệu pháp thắng hạnh của Bồ-Tát. 


Mong lại diễn nói bực thông huệ 
Đạo hạnh quyết định của ĐỊa sau 
Lợi ích tất cả hàng Trời, người 


Đại chúng hội này đêu mong mỏi. 
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Dũng mãnh đại tâm Giải Thoát Nguyệt 
Thỉnh Kim Cang Tạng đại Bồ-Tát: 
Đệ tam chuyển vào đệ Tứ địa 
Có hành tướng gì xin tuyên nói. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.4. DIỆM HUỆ ĐỊA 


Bồ-Tát Trụ Bậc Tứ Diệm Huệ Địa Này Phần Nhiều Làm Dạ 
Ma Thiên Vương 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát rằng: 
Thưa Phật tử! Đại Bồ- Tát từ Đệ tam Phát Quang ĐỊa đã khéo thanh 
tịnh, muốn vào Đệ tứ Diệm Huệ Địa, phải tu hành mười pháp 
minh môn. 


21.4.a. MƯỜI PHÁP GIỚI 

1. Quán sát chúng sanh giới 

2. Quán sát pháp giới 

3. Quán sát thế giới 

4. Quán sát hư không giới 

5. Quán sát thức giới 

6. Quán sát dục giới 

7. Quán sát sắc giới 

§. Quán sát vô sắc giới 

9. Quán sát quảng tâm tín giải giới 

10. Quán sát đại tâm tín giải giới, Bồ-Tát do mười pháp minh 
môn này mà được vào Đệ tứ Diệm Huệ ĐỊa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.b. MƯỜI PHÁP DO TRÍ THÀNH THỤC 

Bồ-Tát an trụ nơi Diệm Huệ Địa này thời vì có thể dùng mười 

pháp do trí thành thục nên được nội pháp của đệ Tứ địa sanh vào 
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nhà Như-LaI. 

Đây là mười pháp do trí thành thục: 

Vì thâm tâm bắt thôi 

Vì trong Tam Bảo sanh tịnh tín rốt ráo chăng hoại 

Vì quán hành pháp sanh diệt 

Vì quán các pháp tự tánh vô sanh 

Vì quán thế gian thành hoại 

Vì quán nhơn nơi nghiệp mà có sanh 

Vì quán sanh tử và Niết Bàn 

Vì quán chúng sanh quốc độ nghiệp 

Vì quán thời gian trước thời gian sau 

Vì quán vô sở hữu tận. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.c. QUÁN THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP 

Bồ-Tát trụ bực đệ Tứ địa này quán nội thân, theo thân quán 
niệm siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thê gian. 

Quán ngoại thân, theo thân quán niệm siêng năng dũng 
mãnh trừ sự tham lo của thê gian. 

Quán nội ngoại thân, theo thân quán niệm siêng năng dũng 
mãnh trừ sự tham lo của thê gian. 

Cũng vậy, quán nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, theo thọ quán. 

Quán nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm, theo tâm quán. 

Quán nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, theo pháp quán 
niệm siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thê gian. 

Bồ-Tát này đối với pháp bất thiện chưa sanh, vì cho nó chăng 
sanh mà muôn siêng tính tân phát tâm chánh đoạn. Với pháp bât 
thiện đã sanh, vì dứt nó mà muôn siêng tính tân phát tâm chánh 
đoạn. Với pháp thiện chưa sanh, vì cho nó sanh mà muôn siêng tinh 
tân phát tâm chánh hành. Với pháp thiện đã sanh, vì cho nó còn 


536 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


mãi không mất càng thêm rộng lớn, mà muốn siêng tinh tấn phát 
tâm chánh hành. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.d. BÓ TÁT TU 37 PHẨM TRỢ ĐẠO 

Bồ- Tát này tu hành dục định, dứt hành pháp thành tựu thần túc, y 
chỉ nơi yêm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hôi hướng nơi xả. Tu hành 
tinh tân định, tâm định, quán định, dứt hành pháp thành tựu thân 
túc, y chỉ nơi yêm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hôi hướng nơi xả. 

Bồ-Tát này tu hành tín căn, tinh tắn căn, niệm căn, định căn, huệ 
căn, y chỉ nơi yêm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hôi hướng nơi xả. 

Bồ-Tát này tu hành tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ 
lực, y chỉ nơi yêm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hôi hướng nơi xả. 

Bồ-Tát này tu hành niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh 
tấn giác phần, hỷ giác phận, khinh an giác phần, định giác 
phần, xả giác phần, y chỉ nơi yếm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi 
hướng nơi xả. 


Bồ-Tát này tu hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm, chánh định, y 
chỉ nơi yêm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hôi hướng nơi xả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.e. THUẬN ĐẠO BÒ-TÁT 

Bồ-Tát tu hành những công đức như vậy, vì chăng bỏ chúng 
sanh, vì bôn nguyện giữ gìn, vì đại bi làm đâu, vì đại từ thành tựu, 
vì tư niệm Nhứt thiệt chủng trí, vì thành tựu trang nghiêm Phật 
độ, vì thành tựu đây đủ lực, vô úy, bât động, tướng hảo, âm 
thanh của Như-LaI, vì câu đạo thượng thượng thù thăng, vì tùy 
thuận Phật pháp giải thoát thậm thâm đã nghe, vì tư duy đại trí thiện 
xảo phương tiện. 

Bồ-Tát trụ bực Diệm Huệ Địa này, xuất nhập nơi tất cả chấp 
trước thân kiến, ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả, uân, xứ, giới, để tu 
duy quán sát đối trị, tất cả sự chấp trước đều xa rời. 


Bồ-Tát này nếu thấy những nghiệp nào bị đức Như-Lai quở 
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trách, bị phiền não nhiễm ô thời đều xa lìa. 
Thấy những nghiệp nào được đức Như-Lai khen ngợi, thuận 
đạo Bồ-Tát, thời đêu tu hành. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.f. HÒA LÀNH ĐÓNG Ở AN VUI 
Bồ-Tát này tùy phát khởi huệ phương tiện đều tu tập đạo và trợ 
đạo, vì vậy mà được tam nhuận trạch, tâm nhu nhuyên, tâm điêu 
thuận, tâm lợi ích an lạc, tâm không tạp nhiệm, tâm câu pháp thù 
thắng thượng thượng, tâm cầu trí huệ thù thăng, tâm cứu tất cả thế 
gian, tâm cung kính bực Tôn Đức không trái lời dạy bảo, tâm 
khéo tu hành nơi pháp đã được nghe. 


Bồ-Tát này biết ơn, biết báo ơn, rất hòa lành đồng ở an vui, chất 
trực dịu dàng, không tạp loạn, không ngã mạn, khéo lãnh lời dạy 
được lòng của người nói. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.ø. TINH TẤN KHÔNG THÔI NGHĨ 


Bồ-Tát này thành tựu nhẫn như vậy, thành tựu điều như 
vậy, thành tựu tịch diệt như vậy, thành tựu nhân điêu nhu tịch 
diệt như vậy, lúc tác ý tu tập công hạnh của địa sau 


- Liền được tinh tấn không thôi nghỉ 

- Tỉnh tấn chăng tạp nhiễm 

- Tỉnh tắn chăng thối chuyền tinh tấn rộng lớn 

- Tỉnh tắn vô biên 

- Tỉnh tắn hây hừng 

- Tỉnh tắn vô đẳng đẳng 

-Tnh tấn vô năng hoại, tinh tấn thành thục tất cả chúng 
sanh, tinh tân khéo phân biệt là đạo hay phi đạo. 

Bồ-Tát này tâm giới thanh tịnh thâm tâm chẳng mất, ngộ 
giải sáng lanh, thiện căn tăng trưởng, lìa câu trược thê gian, dứt 
nghi lâm, đây đủ minh đoán, đây đủ hỷ lạc, được chính đức Phật hộ 
niệm nên vô lượng chí nguyện đêu được thành tựu. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.4.h. THÂM TÂM TÍN GIẢI 

Bồ-Tát ở bực đệ tứ Phát Quang Địa này do nguyện lực nên 
được thây nhiều đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do 
tha đức Phật, đêu kính trọng, phụng thờ, cúng dường và cũng cúng 
dường tât cả chúng Tăng. Đem thiện căn này đêu hôi hướng Vô 
thượng Chánh giác. 

Ở chỗ Chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì tu 
hành toàn vẹn. Rôi lại ở trong pháp của đức Phật đó xuât gia tu hành. 

Rồi lại tu tập thâm tâm tín giải, trải qua vô lượng trăm ngàn 
ức na do tha kiêp, cho các căn lành cảng thêm sáng sạch. 

Ví như thợ kim hoàn luyện chơn kim làm thành đồ trang sức, 
những kim khí khác không thê sánh kịp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.i. THIÊN VÈẺ TINH TẤN TRONG MƯỜI BA LA MẬT 

Đại Bồ-Tát trụ bực đệ Tứ địa này có bao nhiêu thiện căn, 
những thiện căn của các bực dưới không thê sánh kịp. Như ma 
ni bửu thanh tịnh hay phóng quang minh, những châu báu khác 
không thê sánh kịp, gió mưa không làm hư được. 

Đại Bồ-Tát trụ bực đệ Tứ địa này có bao nhiêu thiện căn, 
những thiện căn của các bực dưới không thê so sánh kịp. 

Như ma ni bửu thanh tịnh hay phóng quang minh, những châu 
báu khác không thê sánh kịp, gió mưa không làm hư được. 

Cũng vậy, Đại Bồ-Tát trụ bực đệ tứ địa này, các Bồ-Tát bực 
dưới không thê sánh kịp, các ma phiên não đêu không thê pháp hoại. 

Trong bốn nhiếp pháp, Bồ-Tát này thiên nhiều về đồng sự, 
trong mười môn ba la mật thiên nhiêu về tinh tân. Với các pháp 
môn khác thời tuỳ phân tuỳ sức mà tu tập. 

Đây là lược nói về Bồ-Tát đệ tứ diệm huệ địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.j. QUÁN BA MƯƠI BẢY PHÁP TRỢ ĐẠO 
Bồ-Tát trụ bực đệ Tứ địa này quán: 
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- Tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp) 


- Tứ chánh cần (thiện chưa sanh, khiến sanh; thiện đã sanh, 
khiên tăng trưởng. Ác chưa sanh, không cho sanh; ác đã sanh, 
khiên tăng trưởng) 


- Năm căn (tính, tân, niệm, định, huệ) 


- Bảy giác chi (trạch pháp, niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả 
giác phân). 


- Bát chánh đạo 
- Tứ nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự) 


Bồ-Tát trụ bực này phần nhiều làm dạ ma thiên vương. Dùng 
thiện phương tiện hay trừ thân kiên các thứ phiên não cho chúng 
sanh, khiên họ ở nơi chánh kiên. 

Tất cả công hạnh bố thí, ái ngư, lợi hành, đồng sự thảy đều 
không rời niệm 

Bồ-Tát đã tịnh đệ tam địa 

Kế quán chúng sanh, thế, pháp giới 

Không giới, thức giới và tam giới 


Tâm hiểu thấu rõ hay thắng vào. 


Mới lên diệm địa thêm thế lực 
Sanh nhà Như-Lai trọn bắt thối 
Với Phật, pháp, tăng tin sâu chắc 
Quán pháp vô thượng và vô sanh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.4.k. BÒ-TÁT TRỤ BỰC TỨ DIỆM HUỆ THƯỜNG 
LÀM DẠ MA THIÊN VƯƠNG 


Bồ-Tát trụ bực này phần nhiều làm dạ ma thiên vương. Dùng 
thiện phương tiện hay trừ thân kiên các thứ phiên não cho chúng 
sanh, khiên họ ở nơi chánh kiên. 
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Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự thảy đều 
không rời niệm Phật, nệm pháp, niệm tăng, nhân đên không rời 
niệm nhứt thiệt chủng trí. 


Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Trong tất cả chúng sanh, tôi sẽ 
là thượng thủ, là thăng, là thù thăng, là diệu, là vi diệu, là thượng 
là vô thượng, nhân đên là bực y chỉ của nhứt thiệt chủng trí. 


Bồ-Tát t này nếu siêng tỉnh tấn thời trong khoảng một niệm được 
nhập ức số tam muội, được thấy ức sô đức Phật, được biết thần 
lực của ức số đức Phật, hay chân động ức số thế ĐIỚI, nhẫn đến 
hay thị hiện ức số thân Phật, mỗi mỗi thân hiện ức số Bồ-Tát 
làm quyến thuộc. Nếu do nguyện lực thù thắng thời Bồ-Tát này tự 
tại thị hiện hơn số trên đây, trong trăm ngàn ức na do tha kiếp 
chẳng tính đếm mà biết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.1.BÒ-TÁT TỨ ĐỊA ĐÃ THANH TỊNH 


Kim cang tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 


Bồ-Tát tứ địa đã thanh tịnh 
Tư duy tam thế Phật bình đăng 
Giới, tâm, trừ nghi, đạo phi đạo, 


Quán sát như vậy vào ngũ địa. 


Niệm xứ làm cung, căn làm tên 
Chánh cân làm ngựa, xe, thân túc, 
Giáp sắt ngũ lực phá oán địch, 


Mạnh mẽ bất thối vào ngũ địa. 


Tàm quý y phục, hoa giác phần 
Tịnh giới y phục, hoa giác phần 
Tịnh giới làm hương, thiền hương thoa 
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Trí huệ phương tiện diệu trang nghiêm. 


Đầy đủ trí lực, hay cứu rộng 
Diệt trừ điều ác xưng đại sĩ 
Diệu âm như vậy ngàn vạn thứ 
Khen rồi đứng yên chiêm ngưỡng Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.4.m. HỎI VẺ HÀNH TƯỚNG CỦA ĐỆ NGŨ ĐỊA 


Kim cang tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 


Bồ-Tát đã tịnh đệ tam địa. 
Kế quán chúng sanh, thế, pháp giới, 
Không giới, thức giới và tam giới 


Tâm hiểu thấu rõ hay thắng vào. 


Mới lên diệm địa thêm thế lực 
Sanh nhà Như-Lai trọn bắt thối 
Với Phật, pháp, tăng tin sâu chắc 


Quán pháp vô thượng và vô sanh. 


Quán thế thành hoại, nghiệp có sanh 
Nghiệp có sanh tử, niết bàn cõi 
Quán tiền hậu tế cũng quán tận 


Tu hành như vậy sanh nhà Phật. 


Cùng tột thanh tịnh như hư không 
Như hoa sen chăng nhiễm thế pháp. 
Đắng Đại Mâu Ni hiện ra đời 
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Ví như Tu Di vọi trên biên. 


Cúng Phật có thể đứt các khổ 
Cúng đường tất được Như-Lai trí, 
Chỗ đây đáng cúng, không gì bằng 
Thế nên hoan hỷ cúng dường Phật. 


Vô lượng Thiên nữ như vậy thảy 
Phát diệu âm thanh ca ngợi Phật 
Tất cả cung kính rất vui mừng 


Chiêm ngưỡng Như-Lai, đứng yên lặng. 


Bấy giờ Bồ-Tát Giải Thoát Nguyệt 
Lại thỉnh Đại Šĩ Kim Cang Tạng 
Hành tướng của Đệ Ngũ Địa kia 
Mong đại Bồ-Tát vì tuyên thuyết. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.5. NAN THÁNG ĐỊA 

Bồ-Tát ở bực Nan Thắng Địa này thường làm Đâu suất 
thiên vương. 

21.5.a. MƯỜI THỨ TÂM BÌNH ĐĂNG THANH TỊNH 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát rằng: 
Thưa Phật tử! Đại Bô-Tát đệ tứ Diệm Huệ Địa công hạnh đã 
khéo viên mãn muôn vào đệ ngũ Nan Thăng Địa, phải dùng mười 
thứ tâm bình đăng thanh tịnh như là: 

Tâm bình đăng thanh tịnh đối với Phật pháp quá khứ, tâm 
bình đăng thanh tịnh đôi với Phật pháp vị lai, tâm bình đăng thanh 
tịnh đôi với Phật pháp hiện tại, tâm bình đăng thanh tịnh đôi với 
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giới, tâm bình đẳng thanh tịnh đối với tâm, tâm bình đẳng thanh 
tịnh dứt trừ kiến nghi hối, tâm bình đẳng thanh tịnh nơi 
trí đạo phi đạo, tâm bình đăng thanh tịnh tu hành tri kiến, tâm 
bình đẳng thanh tịnh nơi thượng thượng quán sát tất cả pháp Bồ đề 
phần, tâm bình đắng thanh tịnh giáo hóa tất cả chúng sanh. 


Đại Bồ-Tát dùng mười tâm bình đẳng thanh tịnh này mà được 
vào bực đệ ngũ nan thăng địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.b. KHÉO TU PHÁP BỎ ĐÈ PHẢN 
Đại Bồ-Tát đã an trụ bực đệ ngũ địa do khéo tu pháp bồ đề 
phân, do khéo tịnh thâm tâm, do câu thêm đạo thượng thăng, 
do tuỳ thuận chơn như, do nguyện lực châp trì, do từ mân không 
bỏ tât cả chúng sanh, do chứa nhóm phước trí trợ đạo, do tinh tân 
tu tập chăng nghỉ, do xuât sanh phương tiện thiện xảo, do quán 
sát chiêu rõ các bực trên, do được Như-Lai hộ niệm, do sức niệm 
trí châp trì, mà được tâm bât thôi chuyên. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.c. BỎ-TÁT TU TẬP TỨ THÁNH ĐÉ 
Đại Bồ-Tát này biết như thiệt đây là khổ thánh đế, đây thật 
là khô tập thánh đe, đây là khô diệt thánh đê, đây là diệt đạo đê. 
Bồ-Tát này khéo biết tục đế, khéo biết tướng đe, khéo biết sai 
biệt đê, khéo biết thành lập đê, khéo biết sự đê, khéo biết sanh đê, 
khéo “biệt tận vô sanh đê, khéo biệt nhập đạo trí đê khéo biết tât 
cả Bô-Tát địa thứ đệ thành tựu đê, nhân đên khéo biết Như-Lai 
trí thành tựu đê. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.d. TỤC ĐỀ & ĐỆ NHÁT NGHĨA ĐỀ 
Bồ-Tát này vì tuỳ lòng sở thích của chúng sanh làm cho họ hoan 
hỷ nên biết tục đê. 
Vì thông đạt nhứt thiết tướng nên biết đệ nhứt nghĩa đề. 
Vì tỏ thấu tự tướng cộng tướng của các pháp nên biết tướng đề. 
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Vì rõ phần vị sai biệt của các pháp nên biết sai biệt đề. 

Vì khéo phân biệt uân xứ giới nên thành lập đề. 

Vì tỏ ngộ thân tâm khổ não nên biết sự đế. 

Vì tỏ ngộ các loài sanh tương tục nên biết sanh đề. 

Vì tất cả nhiệt não rốt ráo diệt nên biết tận vô sanh trí đề. 

Vì xuất sanh vô nhị nên biết nhập đạo trí đề. 

Vì chánh giác ngộ tất cả hành tướng nên biết tất cả Bồ-Tát 
địa thứ đệ thành tựu đê nhân đên biêt Như-Lat trí thành tựu đê. 

Đây là dùng sức tín giải trí mà biết chăng phải dùng sức cứu 
cánh trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5... THƯỜNG CÂU PHẬT TRÍ 

Đại Bồ-Tát này được các đề trí thời biết như thiệt tất cả pháp 
hửu vi hư vọng dôi trá gạt phỉnh kẻ ngu, vì thê nên đôi với tât 
cả chúng sanh càng tăng thêm quang minh đại bi và đại từ. 


Đại Bồ- Tát được trí lực như vậy chẳng bỏ một chúng sanh, 
thường cầu Phật trí, quán sát như thiệt tất cả hạnh hửu vi về tiến tế 
và hậu tế; rõ biết từ tiền tế vô minh, ái, hữu mà sanh, do đây sanh 
tử lưu chuyên. 


Nơi các nhà ngũ uấn không thể thoát ra, thêm lớn sự khổ, 
không ngã, không thọ giả, không gì kẻ dưỡng dục, không gì là kẻ 
luôn thọ lây than loài sau, rời ngã và ngã sở. 


Như tiền tế, hậu tế cũng như vậy đều là vô sở hửu, hư vọng tham 
trước, dứt hêt thời được giải thoát. Hoặc có hoặc không điêu biệt 
như thiệt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.f. CÁCH AN TRÚ VÀO NAN THÁNG ĐỊA 
Đại Bồ-Tát khéo an trụ bực đệ ngũ nan thắng địa, gọi là: 
- “Niệm” là vì chắng quên chánh pháp 


- “Trí “ là vì hay khéo nói quyêt rõ 
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- “Hửu thú” là vì biết ý thú kinh thứ đệ liên hiệp 


“Tàm quý” là vì hộ mình hộ người 

- “Kiên cố” là vì chăng bỏ giới hạnh 

- “Giác” là vì hay quán sát thị xứ phi xứ 
- “Tuỳ trí” là vì chăng tuỳ nơi khác 


- “Tuỳ huệ” là vì khéo biết câu sai biệt đúng nghĩa hay chẳng 
đúng nghĩa 

- “Thần thông” là vì khéo tu thiền định 

- “Phương tiện thiện xảo” là vì có thê thật hành theo thế gian 

- “Vô yếm túc” là vì khéo chứa phước đức 

- “Bất hưu tức” là vì thường cầu trí huệ 

- “Bất bì quyện” là vì chứa đại từ bi 

- “Siêng tu vì người” là vì muốn cho tất cả chúng sanh chứng 
nhập niêt bàn 

- “Cần cầu chăng giải đãi” là vì cầu trí lực, vô uý, bất cộng 
pháp của Như-Lai 

- “Mông ý hay làm” là vì thành tựu trang nghiêm Phật độ 

- “Siêng tu công hạnh lành” là vì hay đầy đủ tướng hảo 

- “Thường siêng tu tập” là vì cầu trang nghiêm thân, ngữ, 
ý Như-Lai 


- “Rất tôn trọng cung kính pháp” là vì đúng như lời dạy của tất 
cả đại Bô-Tát mà thật hành 


“Tâm không chướng ngại” là vì dùng đại phương 
tiện thường du hành thê gian 


- “Ngày đêm xa lìa những tâm khác” là vì thích giáo hoá chúng 
sanh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.ø. ÁI NGỮ LỢI HÀNH VÀ ĐÔNG SỰ 
Lúc đại Bồ-Tát siêng tu hành như vậy, dùng Bồ thí để giáo 
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hoá chúng sanh, dùng ái ngữ lợi hành và đồng sự để giáo 
hoá chúng sanh. 

Thị hiện sắc thân để giáo hoá chúng sanh, diễn thuyết các pháp 
đê giáo hoá chúng sanh, khai thị Bô-Tát hạnh đê giáo hoá chúng 
sanh. 

Hiển thị oai lực lớn của Như-Lai để giáo hóa chúng sanh. 

Hiển thị lỗi lầm khổ sở của sanh tử để giáo hoá chúng sanh. 

Khen ngợi trí huệ lợi ích của Như-Lai để giáo hoá chúng sanh. 

Hiện sức đại thần thông để giáo hoá chúng sanh. 

Dùng các môn phương tiện để giáo hoá chúng sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.5.h. NHỮNG PHÁP HÀNH PHƯƠNG TIỆN 

Đại Bồ-Tát này có thể siêng năng phương tiện như vậy để giáo 
hoá chúng sanh. lòng luôn tương tục thăng đên Phật trí. Thiện 
căn đã tu không hê thôi chuyên. Thường siêng tu học những pháp 
hành thù thăng. 

Đại Bồ-Tát này vì lợi ích chúng sanh nên gồm học tập tất cả kỹ 


nghệ thế gian, thông đạt cả những môn văn tự, toán sô, đồ thơ, ấn 
loát, các sách luận về địa, thuỷ, hoả phong. 


Lại giỏi phương thuốc trị lành các bịnh: điên cuồng, càn tiêu, 
quỷ mỊ, cô độc. 

Lại giỏi những thứ văn bút, tán vịnh, ca vũ, kỷ nhạc, diễu 
cười, đàm luận. 

Biết rành cách thức kiến thiết thành trì, thôn ấp, nhà cửa, vườn 
tược, suôi ao, cây cỏ, hoa trái, dược thảo. 

Biết những nơi có mõ vàng, bạc, châu, ngọc. GIỏi xem biết 
rành mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chim hót, địa chân, chiêm bao tôt 
xâu, thân tướng sang hèn. 

Những môn trì giới, nhập thiền định, vô lượng thần thông, 


tứ vô sắc và tất cả việc thế gian khác, nêu là những sự không làm 
tốn chúng sanh mà đem lại lợi ích thời đều khai thị cho họ, lần đưa 
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họ đến Phật pháp vô thượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.i. BẬC VĂN TRÌ PHÁP SƯ 

Đại Bồ-Tát trụ bực Nan Thắng Địa này, do nguyện lực được 
thấy nhiều Đức Phật, nhẫn đến thấy trăm ngàn ức na do tha đức Phật, 
đêu kính trọng cúng dường, cũng cúng dường tât cả chúng tăng. 

Đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ đề, nơi Chư Phật 
cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì tuỳ sức tu hành. Sau đó xuât 
gia lại nghe Phật pháp được đà la ni làm bậc văn trì pháp sư, ở nơi 
địa này trãi qua trăm kiêp nhân đên vô lượng trăm ngàn ức na do 
tha kiêp, những thiện căn đã có cảng thêm sáng sạch. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.j. PHƯƠNG TIỆN HUẸ TƯ DUY 

Ví như chơn kim dùng ngọc xa cừ để dồi bóng thời càng thêm 
sáng sạch. 

Bồ-Tát này dùng phương tiện huệ tư duy quán sát, những thiện 
căn đã có càng thêm sáng sạch. 

Bồ-Tát trụ bực Nan Thắng Địa dùng tiện trí thành tựu công 
đức, những thiện căn của bực dưới không thê sánh kịp. 

Như mặt trời mặt trăng cung điện quang minh do sức gió chấp 
trì nên không bị chướng ngăn phá hoại, cũng chăng phải sức gió 
khác làm khuynh động được. 

Những thiện căn của bực Bồ-Tát này, do phương tiện trí theo 
đõi quán sát nên không bị ngăn hoại, cũng chăng phải thiện căn của 
tât cả Độc giác, Thanh văn và thê gian làm khuynh động được. 

Trong mười môn ba la mật, Bồ-Tát này thiên nhiều về thiền ba 
la mật, với các môn khác thời tuỳ phân tuỳ sức. 

Đây là lược nói về đệ ngũ Nan Thắng Địa Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.k. NGUYỆN LỰC THÙ THÁNG TỰ TẠI 
Bồ-Tát ở bực này thường làm Đâu suất thiên vương. Đối 
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với chúng sanh đều được tự tại, đẹp trừ tất cả ngoại đạo tà kiến, có 
thê làm cho chúng sanh trụ trong thiệt đê. 

Tất cả công hạnh bó thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhẫn đến chẳng rời niệm đầy 
đủ nhứt thiết chủng trí. 

Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Tôi sẽ ở trong chúng sanh làm thượng 
thủ, làm thăng, làm thù thăng, làm diệu, làm vi diệu, làm thượng 
làm vô thượng, nhân đên làm bực y chỉ của nhứt thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát này nếu phát cần tinh tấn, trong khoảng một niệm 
được ngàn ức tam muội, thây ngàn ức Đức Phật, biệt thân lực của 
ngàn ức Đức Phật, có thê chân động ngàn ức thê giới, nhân 
đên thị hiện ngàn ức thân Phật, môi môi thân hiện ngàn ức Bô-Tát 
làm quyên thuộc . 

Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại để thị hiện thời hơn số trên 
đây, nhân đên trăm ngàn ức na do tha kiêp chăng thê đêm được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.5.1.CHÚNG SANH TRỤ TRONG THIỆT ĐỀ 

Bồ-Tát ở bực này thường làm Đâu suất thiên vương. Đối 
với chúng sanh đêu được tự tại, đẹp trừ tât cả ngoại đạo tà kiên, có 
thê làm cho chúng sanh trụ trong thiệt đê. 

Tất cả công hạnh bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhân đên chăng rời nệm 
đây đủ nhứt thiệt chủng trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.6. HIỆN TIÊN ĐỊA 


Bồ-Tát an trụ nơi Hiện Tiền Địa này thường hiện làm Thiện 
Hóa Thiên Vương. 


21.6.a. MƯỜI PHÁP 
Giải thoát nguyệt Bồ-Tát rằng: 


Đại Bô-Tát đã đủ đệ ngũ địa muôn vào đệ lục hiện tiên 


549 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


địa phải quán sát mười pháp bình đẳng: 
1. Vì vô tướng nên bình đăng 
Vì vô thể nên bình đẳng 
Vì vô sanh nên bình đẳng 
Vì vô diệt nên bình đẳng 
Vì bổn lai thanh tịnh nên bình đăng 
Vì không hý luận nên bình đăng 
Vì không thủ xã nên bình đẳng 
Vì tịch tịnh nên bình đẳng 


c9. 1g CỐ  g: 9 19 


Vì như huyễn, như mộng, như bóng, như vang, như trăng 
trong nước, như tượng trong gương, như dương diệm, 
như biến hoá nên bình đẳng 


10. Vì có không bắt nhị nên bình đẳng. 


Bồ-Tát quán sát các pháp như vậy, tự tánh thanh tịnh, tuỳ 
thuận không trái được vào đệ lục Hiện Tiên Địa, được minh lợi tuỳ 
thuận nhân, chưa được vô sanh pháp nhân. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.6.b. BÓ-TÁT TUỲ THUẬN QUÁN SÁT 
TƯƠNG DUYÊN KHỞI 


Đại Bồ-Tát này quán như vậy rồi, lại lẫy đại bi làm đầu, đại 
bỉ tăng thượng, đại bi đầy đủ, quán thế gian sanh diệt mà nghĩ rằng: 

Thế gian thọ sanh đều do chấp ngã, nếu lìa chấp ngã thời không 
chỗ sanh. 

Lại nghĩ rằng: phàm phu không trí huệ chấp lấy ngã thường tìm 
có không, suy xét bất chánh, khởi vọng hạnh, làm đạo tà, nghiệp 
tội, nghiệp phước, nghiệp bắt động tích tập thêm lớn. Ở trong 
các nghiệp hành trồng hột giống tâm hửu lậu hữu thú, lại khởi hậu 
hữu: sanh và lão tử. chính là: nghiệp làm đồng ruộng, thức làm hột 
giống, vô minh che rợp, nước ái thấm nhuân, ngã mạn tưới bón, 
lưới chấp kiến thêm lớn, mọc mầm danh sắc, danh sắc thêm lớn 
nây chổi ngũ căn, các căn đối nhau sanh ra xúc, xúc đối sanh có 
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thọ, sau khi thọ rồi mong cầu sanh có ái, ái tăng thêm sanh ra thủ, 
thêm lớn thủ sanh ra hữu, đã sanh hữu thời ở trong các loài khởi 
thân ngũ uân gọi là sanh, suy biên gọi là lão, chêt mât gọi là tử. 
-Lúc lão tử sanh ra những nhiệt não, Do nhiệt não nên đủ thứ 
khô ưu sâu, buôn than tập họp lại. Đây là do duyên mà tập họp chớ 
không có cái tập họp. Lân lượt mà diệt chớ không có cái diệt. 
Bồ-Tát tuỳ thuận quán sát tương duyên khởi như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.c. ĐỆ NHỨT NGHĨA ĐỀ HOÀN TOÀN BÁT KHẢ ĐẮC 

Đại Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: vì chẳng tỏ ngộ nơi đệ nhứt nghĩa 
đê nên gọi là vô minh. 

Nghiệp quả là hành, sơ tâm của hành y chỉ là thức. Bốn uấn 
cùng thức sanh chung là danh sắc. Danh sắc tăng trưởng là lục 
nhập. Căn, cảnh, thức ba thứ hòa hiệp là xúc. Xúc sanh chung mà 
có thọ. Nhiễn trước nơi thọ là ái thêm lớn ái thành ra thủ. Nghiệp 
hữu lậu do thủ khởi lên là hữu. Từ nghiệp khởi ra uân là sanh. Uấn 
chín mùi là lão. Uấn hư hoại là tử. Lúc tử ly biệt ngu mê tham 
luyên trong lòng phiên muộn là sâu. Rơi lệ than thở là thán. Tại 
năm căn là khô Tại ý tưởng là ưu. Ưu khô càng nhiêu là não. 

Như thế thì chỉ có cây khổ làm tăng trưởng, trọn không ngã 
không ngã sở, không tác giả, không thọ giả. 

Lại nghĩ rằng: Nếu có tác giả thời có tác sự, Nếu không tác 
giả thời không tác sự. Trong đệ nhứt nghĩa đê hoàn toàn bât khả đặc. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.6.d. NGHIỆP CỦA MƯỜI HAI DUYÊN KHỞI 

Đại Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: toàn cả tam giới chỉ có nhứt tâm, 
ở đây đức Như-Lai phân biệt diễn nói mười hai chi, đều y cứ nhứt 
tâm mà an lập như vậy. 

Tại sao vậy? vì theo sự tham dục cùng tâm sanh chung. Tâm 
là thức, sự là hành. Mê lâm nơi hành là vô minh. Cùng vô minh và 
tâm sanh chung là danh sắc. Tăng trưởng danh săc là lục nhập. Lục 
nhập ba phân là xúc. Xúc sanh chung là thọ. Thọ không nhàm đủ là 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


ái. Ái nhiếp chẳng bỏ là thủ. Các hữu chỉ sanh là hữu, của hữu phát 
khởi gọi là sanh. Sanh thục là lão, Lão hoại là tử. 

1) VÔ MINH có hai thứ nghiệp: 

a) Làm cho chúng sanh mê nơi cảnh sở duyên 

b) Làm nhơn sanh khởi cho hành. 


2) HÀNH cũng có hai thứ nghiệp: 
a) Sanh ra báo vị lai 
b) Làm nhơn sanh khởi cho thức. 


3) THỨC cũng có hai thứ nghiệp: 
a) Các hữu nối tiếp 
b) Nhơn sanh khởi cho danh sắc. 


3) DANH SẮC cũng có hai thứ nghiệp: 
a) Trợ thành lẫn nhau 
b) Nhơn sanh khởi cho lục nhập. 


4) LỤC NHẬP cũng có hai thứ nghiệp 
a) Lẫy cảnh giới của tự mình 
b) Nhơn sanh khởi cho xúc. 


5) XÚC cũng có hai thứ nghiệp: 
a) Xúc cảnh sở duyên 
b) Nhơn sanh khởi cho thọ. 


6) THỌ cũng có hai nghiệp: 
a) Lãnh thọ các sự yêu ghét 
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b) Làm nhơn sanh khởi cho ái. 


7) ÁI cũng có hai nghiệp: 
a) Nhiễm trước sự khả ái 
b) Nhơn sanh khởi cho thủ. 


8) THỦ cũng có hai nghiệp: 
a) Các phiền não nối tiếp 
b) Nhơn sanh khởi cho hữu. 


9) HỮU cũng có hai nghiệp: 
a) Làm cho sanh trong các loài 
b) Nhơn sanh khởi cho sanh. 


10) Sanh cũng có hai nghiệp: 
a) Khởi các uấn 
b) Nhơn sanh khởi cho lão. 


11) LÃO cũng có hai nghiệp: 
a) Làm cho các căn biến đôi 
b) Làm nhơn sanh khởi cho tử. 


12) Tử cũng có hai thứ nghiệp: 
a) Làm hoại cách hành 
b) Chăng giác tri nên nối tiếp chăng dứt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.6.e. BA ĐẠO DỨT DIỆT 


Trong đây vô minh, duyên hành, nhẫn đến sanh duyên lão tử. 
Do vô minh làm duyên, nhân đên sanh làm duyên làm cho hành 
nhân đên lão tử chăng dút, vì nó trợ thành vậy. 


Vô minh diệt thời hành diệt, nhẫn đến sanh diệt thời lão tử diệt. 
Do vô minh chẳng làm duyên nhẫn đến sanh chăng làm duyên, 
khiến cho hành nhẫn đến lão tử dứt diệt, vì nó chẳng trợ thành vậy. 


Trong đây vô minh ái và thủ chăng dứt là phiền não đạo. Hành 
và hữu chăng dứt là nghiệp đạo. Những phần khác chẳng dứt 
là khổ đạo. 

Tiền tế hậu tế phân biệt dứt diệt thời ba đạo dứt diệt. 

Ba đạo như vậy lìa ngã, lìa ngã sở, chỉ có sanh diệt dường như 
bó lau. 

Lại vô minh duyên hành là quán quá khứ. Thức nhẫn đến thọ là 
quán hiện tại. Ai nhân đên hữu là quán vị lai. Từ đây, về sau xoay 
vân tiêp nôi. Vô minh diệt, hành diệt, đó là quán chờ dút diệt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.e. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN LÀ TAM KHỎ 

Lại mười hai hữu chỉ gọi là tam khổ. Trong đây vô minh, hành 
đến lục nhập là hành khô. Xúc, thọ là khổ khổ. Những chỉ khác 
là hoại khô. 

Vô minh diệt, hành diệt đó là ba khổ dứt. 

Lại vô minh duyên hành là vô minh làm nhơn hay sanh các 
hành. Các chi khác cũng vậy. 

Vô minh diệt hành diệt đó là do không vô minh thời hành cũng 
không. Các chi khác cũng vậy. 

Lại vô minh duyên hành đó là sanh phược, vô minh diệt hành 
diệt đó là diệt hệ phược. Các chị khác cũng vậy. 

Lại vô minh duyên hành đó là tùy thuận vô sở hữu quán, vô 
minh diệt hành diệt đó là tùy thuận tận diệt quán. Các chị khác 
cũng vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.6.f. VÔ NGUYỆN GIẢI THOÁT HIỆN TIÊN 

Đại Bồ-Tát quán nghịch thuận các duyên khởi có mười 
cách như vậy là vì hữu chi nôi tiệp, vì nhiệp tại nhứt tâm, vì tự 
nghiệp sai biệt, vì chăng bỏ lìa nhau, vì tam đạo chăng dứt, vì 
quán quá khứ, hiện tại, vị lai, vì ba khô tụ tập, vì nhơn duyên sanh 
diệt, vì sanh diệt hệ phược, vì vô sở hữu quán và tận quán. 

Đại Bồ-Tát dùng mười tướng như vậy quán các duyên khởi biết 
là vô ngã, vô nhơn, vô thọ mạng, tự tánh không, chăng có tác giả, 
không có thọ giả, liên được môn không giải thoát hiện tiên. 

Quán các hữu chỉ đều là tự tánh diệt, rốt ráo giải thoát, không có 
chút pháp tướng sanh, liên được môn vô tướng giải thoát hiện tiên. 

Nhập không, vô tướng TÔI, không nguyện cầu, chỉ trừ đại bi làm 
đâu giáo hoá chúng sanh, liên được môn vô nguyện giải thoát hiện 
tiên. 

Bồ-Tát tu ba môn giải thoát như vậy, lìa tưởng ngã, lìa tưởng tác 
g1ả, tưởng thọ giả, lìa tưởng hữu vô. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.g. BÒ ĐÈ PHẢN 

Đại Bồ-Tát này đại bi càng tăng thêm siêng năng tu tập, vì 
chưa viên mãn pháp Bô đê phân nên làm cho viên mãn. 

Bồ-Tát nghĩ rằng: Tất cả hữu vi, có hoà hiệp thời chuyền, 
không hoà hiệp thời không chuyên. 

Duyên nhóm thời chuyển, duyên không nhóm thời chẳng 
chuyên. 

Tôi biết pháp hữu vi có nhiều lỗi hoạ như vậy, nay phải dứt nhơn 
duyên hoà hiệp này, nhưng vì phải thành tựu chúng sanh nên cũng 
chăng dứt các công hạnh. 

Bồ-Tát như vậy quán sát các pháp hữu vi có nhiều lỗi ác, 
không có tự tánh, không sanh không diệt mà hăng khởi đại 
bi chăng bỏ chúng sanh, liên được bát nhã ba la mật hiện tiên, gọi 
là vô chướng ngại trí quang minh. 


Thành tựu trí quang minh như vậy rồi, dầu tu tập Bồ đề 
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phần nhơn duyên mà chăng trụ trong hữu vi, đầu quán pháp hữu 
vi tự tánh tịch diệt, cũng chăng trụ trong tịch diệt. Vì pháp Bô đê 
phân chưa viên mãn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.h. NHẬP KHÔNG TAM MUỘI 

Bồ-Tát trụ bực hiện tiền địa này được: 

- Nhập không tam muội, tự tánh không tam muội, đệ nhứt không 
tam muội, đại không tam muội, hiệp không tam muội, khởi không 
tam muội, như thiệt bât phân biệt không tam muội, bât xã ly không 
tam muội. 

Bồ-Tát này được mười môn không tam muội như vậy làm đầu. 
Kê đó trăm ngàn không tam muội đều hiện tiên cả. 

Mười môn vô tướng không tam muội, mười môn vô nguyện tam 
muội như vậy làm đâu, kê đó trăm ngàn môn vô tướng, vô 
nguyện đêu hiện tiên cả. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.i. HÒI HƯỚNG VÔ THƯỢNG BÒ ĐÈ 


Bồ-Tát trụ bực hiện tiền địa này lại tu tập đầy đủ tâm bất khả 
hoại, tâm quyết định, tâm thuần thiện, tâm thậm thâm, tâm bắt thối 
chuyên, tâm bắt hưu tức, tâm quảng đại, tâm vô biên, tâm cầu trí, 
tâm phương tiện huệ tương ưng, tất cả tâm đều viên mãn. 

Bồ-Tát dùng mười tâm này thuận Phật Bỏ đề, chăng sợ đỊ luận, 
vào các trí địa, lìa đạo nhị thừa, thắng đến Phật trí, các ma phiền 
não không trở lại hoại được, trụ nơi Bồ-Tát trí huệ quang minh. 


Bồ-Tát đã an trụ nơi bực hiện tiền địa này, do nguyện lực nên 
được thấy nhiều Đức Phật, nhẫn đén thấy trăm ngàn ức na 
do tha Đức Phật đều dùng tâm quãng đại, thâm tâm để cúng 
dường cung kính tôn trọng tán thán, cũng cúng dường tất cả chúng 
tăng. Đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ đề. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.6.j. BÁT NHÃ BA LA MẬT 

Nơi Chư Phật, Bồ-Tát này cung kính nghe pháp, nghe xong thọ 
trì, được như thiệt tam muội trí huệ quang minh, tuỳ thuận tu 
hành ghi nhớ chăng bỏ. Lại được pháp tạng thậm thâm của Chư 
Phật. Trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiêp, những thiện 
căn đã có lại cảng sáng sạch. 

Ví như chơn kim. Dùng báu tỳ lưu ly luôn đồi bóng, thời càng 
thêm sáng sạch. 

Cũng vậy, Bồ-Tát đệ lục địa này dùng phương tiện huệ theo 
đõi quán sát, những thiện căn đã được càng thêm sáng sạch, càng 
thêm tịch diệt, không gì che khuât được. 

Ví như ánh sáng của mặt trăng chiếu đến thân chúng sanh làm 
cho được mát mẽ, bôn thứ phong luân không ngăn hoại được. 

Cũng vậy, những thiện căn của bực Bồ- Tát này hay dập tắt ngọn 
lửa phiên não của vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sanh. 
Bôn thứ ma đạo không phá hoại được. 

Trong mười môn ba la mật, Bồ-Tát này thiên nhiều về bát nhã 
ba la mật, ngoài ra tuỳ sức tuỳ phân tu các môn khác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.k. MINH LỢI TUỲ THUẬN NHÂN 

Bồ-Tát quán sát các pháp tự tánh thanh tịnh, tuỳ thuận không 
trái được vào đệ lục Hiện Tiên Địa, được minh lợi tuỳ thuận nhẫn, 
chưa được vô sanh pháp nhẫn. 

Tam giới duy tâm tạo. Đức Như-Lai phân biệt diễn nói mười 
hai nhân duyên, đêu y cứ nhứt tâm mà an lập như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.1. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 


Theo sự tham dục cùng tâm sanh chung. Tâm là thức, sự là 
hành, Mê lâm nơi hành là vô minh. 


Cùng vô minh và tâm sanh chung là danh sắc. 


Tăng trưởng danh sắc là lục nhập. Lục nhập ba phần là xúc. 
Xúc sanh chung là thọ. Thọ không nhàm đủ là ái. 
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Ái nhiếp chẳng bỏ là thủ. Các hữu chỉ sanh là hữu, của hữu phát 
khởi gọi là sanh. Sanh thục là lão, Lão hoại là tử. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.m. NHẬP KHÔNG TAM MUỘI 


Bồ-Tát trụ bực hiện tiền địa này, được nhập không tam muội, tự 
tánh không tam muội, đệ nhứt không tam muội, đại không tam 
muội, hiệp không tam muội, khởi không tam muội, như thiệt bất 
phân biệt không tam muội, bất xã ly không tam muội. 


Bô-Tát này được mười môn không tam muội như vậy làm đâu. 
Kê đó trăm ngàn không tam muội đêu hiện tiên cả. 


Mười môn vô tướng không tam muội, mười môn vô nguyện tam 
muội như vậy làm đâu, kê đó trăm ngản môn vô tướng, vô 
nguyện đêu hiện tiên cả. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.n. NHẬP LỤC ĐỊA 


Trong mười môn ba la mật, Bồ-Tát này thiên nhiều về bát nhã 
ba la mật, ngoài ra tuỳ sức tuỳ phân tu các môn khác. 


Bồ-Tát an trụ nơi bực này, thường hiện làm. Thiện Hóa 
Thiên Vương, việc làm tự tại. Tất cả sự vấn nạn của hàng Thanh 
văn không làm thối khuất được, có thể làm cho chúng sanh trừ 
diệt ngã mạn, thâm nhập duyên khởi. 


Tất cả công hạnh bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, nệm pháp, niệm tăng, nhân đên chăng rời niệm đây 
đủ Nhứt thiệt chủng trí. 


Bồ-Tát viên mãn Ngũ Địa rồi 
Quán pháp vô tướng cũng vô tánh 
Vô sanh vô diệt vốn thanh tịnh 


Không có hỷ luận không thủ xả. 


Thể tướng tịch diệt như huyễn thảy 
Hữu vô bất nhị rời phân biệt 
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Tùy thuận pháp tánh quán như vậy 
Trí này được thành nhập Lục Địa. 


Đầy đủ trí minh lợi thuận nhẫn 
Quán sát thế gian tướng sanh diệt 
Do sức sỉ tối có thế gian 
S¡ tối diệt mắt không thế gian. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.6.0. KHOẢNG MỘT NIỆM 
ĐƯỢC TRĂM NGÀN ỨC TAM MUỘI 


Bồ-Tát an trụ nơi đệ lục hiện tiền địa, thường hiện làm Thiện 
Hóa Thiên Vương, việc làm tự tại. Tât cả sự vân nạn của hàng Thanh 
văn không làm thôi khuât được, có thê làm cho chúng sanh trừ 
diệt ngã mạn, thâm nhập duyên khởi. 

Tất cả công hạnh bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nhân đên chăng rời niệm đây 
đủ Nhứt thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: Với tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng 
thủ, là thăng, nhân đên bực y chỉ của Nhứt thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát này nếu chuyên cần tinh tắn, trong khoảng một niệm 
được trăm ngàn ức tam muội, nhân đên thị hiện trăm ngàn ức thân 
Phật, mỗi môi thân Phật thị hiện trăm ngàn ức Bô- Tát làm quyên 
thuộc. 

Nếu dùng nguyện lực thị hiện tự tại thời hơn đây, nhẫn đến 
trăm ngàn ức na do tha kiêp chăng thê đêm biệt được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.6.p. HƯỚNG VÉ THẤT ĐỊA 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 


Bởi thấy tất cả các thế gian 
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Lửa tham, sân, si thường cháy hực 
Nơi các tưởng niệm thảy đều lìa 
Phát khởi đại bi sức tỉnh tấn. 


Tất cả chư thiên và thiên nữ 
Cúng dường nhiều thứ khen ngợi rồi 
Tất cả đồng thời đứng lặng yên 
Chiêm ngưỡng thế tôn mong nghe pháp. 


Giải thoát nguyệt vì chúng lại thưa: 
Cả đại chúng đây lòng thanh tịnh 
Những hành tướng trong đệ thất địa 
Trông mong Bồ-Tát thương giảng giải. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.7. VIỄN HÀNH ĐỊA 

Bồ-Tát an trụ bực Viễn Hành Địa này thường làm Tự Tại 
Thiên Vương, khéo vì chúng sanh mà nói pháp chứng trí, khiên 
họ chứng nhập. 

21.7.a. MƯỜI ĐẠO THÙ THẮNG 

Kim cang tạng Bồ-Tát nói với giải thoát nguyệt Bồ-Tát rằng: 
Thưa Phật tử! Đại Bô- Tát đã tròn đủ công hạnh của đệ lục địa muôn 
vào đệ thât viên hành địa, phải tu mười môn phương tiện huệ phát 
khởi đạo thù thăng. 

l: Dầu khéo tu không, vô tướng, vô nguyện tam muội mà từ 
bi chăng bỏ chúng sanh. 

2. Dầu được pháp bình đăng của chư Phật mà thích thường cúng 
dường Phật. 

3. Dầu nhập môn quán không trí mà siêng chứa phước đức. 
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4. Dâu xa rời tam giới mà trang nghiêm tam giới. 
5. Dầu rốt ráo dập tắt ngọn lửa phiền não mà có thể vì tất 
cả chúng sanh khởi hạnh diệt tắt ngọn lửa phiên não tham, sân, sĩ. 


6. Dầu biết các pháp như huyễn, như mộng, như bóng, như 
vang, như dương diệm, như biến hóa, như trăng dưới nước, như 
tượng trong gương, tự tánh bất nhị, mà tuỳ tâm tác động vô 
lượng sai khác. 


7. Dầu biết tất cả quốc độ dường như hư không mà hay 
dùng diệu hạnh thanh tịnh trang nghiêm Phật độ. 


§. Dầu biết pháp thân của Chư Phật bổn tánh không thân mà 
dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình. 


9, Dầu biết âm thanh của chư Phật tánh không tịch diệt chẳng 
thê ngôn thuyêt, mà có thê tuỳ tât cả chúng sanh phát ra các thứ âm 
thanh thanh tịnh sai khác. 


10. Dầu tùy Chư Phật rõ biết tam thế chỉ là nhứt niệm, mà tùy 
ý giải sai biệt của chúng sanh, dùng các loại tướng, các thứ thời 
gian, các thứ kiệp sô đê tu tập công hạnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.b.VÔ LƯỢNG CHÚNG SANH GIỚI 


Bồ-Tát dùng môn Phương tiện huệ phát khởi hạnh thù 
thắng này, từ đệ lục hiện tiền địa vào đệ thất viễn hành địa. Lúc 
vào đệ thất địa rồi thời các hạnh này thường hiện tiền, gọi là an trụ 
nơi đệ thất viễn hành địa. 


Đại Bồ-Tát an trụ đệ thất địa này rồi, thời vào: 

- Vô lượng chúng sanh giới 

- Vào vô lượng công nghiệp giáo hóa chúng sanh của Chư Phật 
- Vào vô lượng thế giới võng 

- Vào vô lượng quốc độ thanh tịnh của Chư Phật 

- Vào vô lượng pháp sai biệt 


- Vào vô lượng hiện giác trí của Chư Phật 
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- Vào vô lượng kiếp số 

Bồ-Tát này nghĩ rằng: Vô lượng cảnh giới của Như-Lai như 
vậy, nhần đến trăm ngàn ức na do tha như vậy, nhân đên trăm ngàn 
ức na do tha kiêp chăng thê biệt được. Tôi đêu phải dùng tâm vô 
công dụng, vô phân biệt đê thành tựu viên mãn. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.c. MỖI NIỆM BÒ-TÁT ĐÊU ĐÃ ĐẢY ĐỦ 
MƯỜI BA LA MẬT 

Bồ-Tát này dùng thâm trí huệ quán sát như vậy. Thường 
siêng tu tập Phương tiện huệ khởi đạo thù thăng an trụ bât động, 
không một niệm thôi nghỉ phê bỏ. ĐI, đứng, ngôi, năm, nhân đên 
lúc ngũ chiêm bao cũng chưa từng tương ưng với cái chướng. Luôn 
không hê bỏ những quán niệm trên đây. 

Trong mỗi niệm, Bồ-Tát này thường có thể đầy đủ mười ba la mật. 

Tại sao vậy? Vì mỗi niệm, Bồ-Tát này đều lấy đại bi làm trước 
đê tu hành Phật pháp hướng đên Phật trí. 

Những thiện căn đã có đều vì cầu Phật trí mà bồ thí cho chúng 
sanh, đây gọi là đàn ba la mật. 

Hay diệt trừ những lửa phiền não, đây gọi là thi la ba la mật. 

Từ bi làm đầu không tôn hại chúng sanh, đây gọi là sẵn đề ba 
la mật. 

Cầu pháp thắng thiện không nhàm đủ, đây gọi là tỳ lê gia ba 
la mật. 

Nhứt thiết trí đạo thường hiện tiền chưa từng tán loạn, đây gọi 
là thiên na ba la mật. 

Hay nhẫn thọ các pháp bắt sanh bắt diệt, đây gọi là bát nhã ba 
la mật. 

Hay xuất sanh vô lượng trí, đây gọi là phương tiện ba la mật, 
hay câu thượng thượng thăng trí, đây gọi là nguyện ba la mật. 

Tất cả dị luận và các ma chúng không trở hoại, đây gọi là lực 
ba la mật. 
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Rõ biết các pháp đúng thật đây gọi là trí ba la mật. 
Mười môn ba la mật này, trong mỗi niệm Bồ-Tát đều đã đầy đủ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.7.d. TRONG MỖI NIỆM ĐÈU ĐÂY ĐỦ 
BÓN NHIÉP PHÁP 


Bốn nhiếp pháp, bốn pháp trì, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, ba 
môn giải thoát, lược nói nhẫn đến tất cả pháp Bồ đề phân, trong 
mỗi niệm, Bồ-Tát này đều viên mãn cả. 


Bấy. giờ Giải Thoát Nguyệt. Bồ-Tát hỏi Kim Cang Tạng Bồ- Tát 


rằng: Bồ-Tát chỉ ở trong đệ thất địa này đầy đủ tất cả pháp Bồ đề 
phần, hay là trong các địa cũng có thể đầy đủ? 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.7.e.T RONG THẬP ĐỊA CÓ ĐÂY ĐỦ 
PHÁP BÒ ĐÈ PHẢN 


Kim Cang Tạng Bồ- Tát nói: Thưa Phật tử! Bồ-Tát ở trong 
mười địa đều có thê đầy đủ pháp Bồ đề phần, nhưng đệ thất địa thù 
thắng hơn. 

Tại sao vậy? Vì đệ thất địa công dụng viên mãn thời được 
vào trí huệ tự tại hạnh.! Bồ- Tát ở trong bực sơ địa vì duyên tất 
cả Phật pháp để nguyện cầu nên đây đủ pháp Bồ đề phần. 

Vì đệ nhị địa lìa tâm cấu nhơ. Vì đệ tam địa nguyện cầu 
càng tăng trưởng được pháp quang minh. 

Vì đệ tứ địa nhập đạo. Vì đệ ngũ địa thuận thế gian mà tu tập. 
Vì đệ lục địa nhập pháp môn thậm thâm. 

Vì đệ thất địa phát khởi tất cả Phật pháp. Tất cả địa đều cũng 
đầy đủ pháp Bồ đề phần. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.7.f. TỪ SƠ ĐỊA-THÁT ĐỊA LÀ THÀNH TỰU TRÍ CÔNG 
DỤNG ĐẠO TỪ BÁT ĐỊA-THẬP ĐỊA VÔ CÔNG DỤNG 
HẠNH ĐỀU ĐƯỢC THÀNH TỰU 

Bồ-Tát từ sơ địa đến đệ thất địa thành tựu trí công dụng phần. 
Do công lực này, từ đệ bát địa đên đệ Thập Địa vô công dụng 
hạnh đêu được thành tựu. 
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Ví như có hai thế giới: một thời tạp nhiễm, một thời thuần tịnh. 
Chặng giửa của hai thế giới này khó qua được, chỉ trừ bực Bồ-Tát 
có đại thần thông phương tiện nguyện lực. 

Bồ-Tát ở các địa cũng như vậy: có tạp nhiễm hạnh, có thanh 
tịnh hạnh. Chăng giửa của hai hạnh này khó qua được, chỉ trừ Bồ- 
Tát có đại nguyện lực Phương tiện trí huệ mới có thể qua được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.g. BẢY ĐỊA BÒ-TÁT LÀ NHIÊM HẠNH 
HAY TỊNH HẠNH? 

Giải thoát nguyệt Bồ-Tát hỏi: Bảy địa Bồ-Tát này là nhiễm 
hạnh hay là tịnh hạnh? 

Kim cang tạng Bồ-Tát nÓI: Từ sơ địa đến thất địa, công hạnh 
tu tập đều lìa bỏ nghiệp phiên não, vì hôi hướng vô thượng Bô đê, 
vì phân được đạo bình đăng, nhưng chưa gọi là hạnh siêng phiên 
não. 

Như Chuyên Luân Thánh Vương ngự tượng bửu du hành tứ 
thiên hạ, biệt có người bân cùng khôn khô mà không bị lây những 
sự hoạ hoạn đó, nhưng chưa được gọi là siêu nhơn loại. Nêu 
bỏ thân Chuyên luân vương sanh lên trời phạm thê, ngự thiên 
cung thây ngàn thê giới, du hành ngàn thê giới, thị hiện quang 
minh oai đức của phạm thiên mới gọi là siêu nhơn loại. 

Bồ-Tát cũng như vậy. Ban đầu từ bực sơ địa đến bực đệ thất địa. 
ngự xe ba la mật du hành thê gian, biệt quá hoạn phiên não của thê 
gian. Vì ngự chánh đạo nên chăng bị lỗi lâm của phiên não làm 
lây nhiễm, nhưng chưa gọi là siêu phiền não hạnh. Nếu bỏ tất cả 
hạnh hữu công dụng, từ đệ thât địa vào đệ bát địa, ngự Xe Bồ- 
Tát, thanh tịnh du hành thê gian, biệt phiên não lỗi lâm chăng bị lây 
nhiễm, mới gọi là siêu phiên não hạnh, vì được siêu quá hệt tât cả 

Bồ-Tát đệ thất địa này siêu quá hết những phiền não đa tham, 
đa sân v.v... mà an trụ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.7.g. TỪ SƠ ĐỊA ĐÉN THÁT ĐỊA CHẢNG GỌI LÀ 
CÓ PHIÊN NÃO, CŨNG CHẢNG GỌI LÀ 
KHÔNG PHIÊN NÃO 


Bực này chăng gọi là có phiền não, cũng chăng gọi là 
không phiền não. 

Tại sao vậy? vì ở bực này, tất cả phiền não chăng hiện hành nên 
gọi chăng gọi là có. Vì cầu Phật trí tâm chưa mãn toại nên chắng 
gọi là không. 

Bồ-Tát an trụ bực đệ thất địa dùng tâm thâm tịnh mà thành 
tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp và thành tựu ý nghiệp. Tất cả 
những nghiệp đạo bất thiện bị Phật quở trách đều đã lìa bỏ. Tắt 
cả thiện nghiệp mà Phật khen thời thường khéo tu hành. Tắt cả 
kinh, thơ, kỷ thuật của thế gian như đã nói ở đệ ngũ địa đều tự 
nhiên thật hành thông thạo chắng cần dụng công. 


Bồ-Tát ở trong đại thiên thế giới làm bực đại minh sư. Chỉ 
trừ đức Như-Lai và từ đệ bát địa trở lên, thâm tâm diệu hạnh của 
các Bô-Tát khác đêu không băng được. 

Ở bực này, những thiền tam muội, thần thông giải thoát đều 


được hiện tiền. Nhưng là do tu tập mà thành, chẳng phải báo đắc 
thành như bực đệ bát địa. 


Bực Bằ- Tát này trong. mỗi niệm tu tập đầy đủ phương tiện 
trí lực, và tất cả pháp Bồ đề phần đều càng viên mãn hơn. 


Bồ-Tát trụ bực này nhập tam muội Bồ-Tát thiện quán trạch, tam 
muội thiện trạch nghĩa, tam muội tối thắng huệ tam muội phân 
biệt nghĩa tạng, tam muội như thiệt phân biệt nghĩa, tam muội thiện 
trụ kiên cố căn, tam muội trí huệ thần thông môn, tam muội 
pháp giới nghiệp, tam muội Như-Lai thắng lợi, tam muội chủng 
chủng nghĩa tạng sanh tử Niết Bàn môn. 

Nhập trăm ngàn tam muội đầy đủ môn đại trí thần thông như 
vậy, tu tập thanh tịnh các trí địa. 

Vì Bồ-Tát này được nhập các tam muội trên đây khéo tu 
tập thanh tịnh phương tiện huệ, đại bi lực nên vượt hơn bực nhị 
thừa, được quán sát trí huệ địa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.7.h. BÒ-TÁT TỪ SƠ ĐỊA ĐẾN BỰC NÀY CÓ VÔ 
LƯỢNG THÂN NGHIỆP, NGỮ NGHIỆP, Ý NGHIỆP 


Bồ-Tát trụ bực này khéo tu tịnh vô lượng thân nghiệp vô 
tướng hành, ý nghiệp vô tướng hành nên được quang minh vô sanh 
pháp nhân. 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi: Bồ-Tát từ sơ địa đến bực này 
có vô lượng thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp há chăng vượt hơn 
háng nhị thừa ư? 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: Các bực đó đều vượt hơn, nhưng 
chỉ là do nguyện câu Phật pháp, chăng phải là sức tự trí quán sát. 
Nay trong bực đệ thât địa này do tự trí lực nên tât cả nhị thừa chăng 
kịp được. 

Ví như vương tử sanh ở cung vua, do vương hậu sanh có đủ 
vương tướng. Khi sanh ra thời đã hơn tât cả các quan, nhưng chỉ 
do đức lực của nhà vua chớ chăng phải tự lực, khi thân trưởng 
thành, toàn vẹn tât cả nghệ nghiệp oai đức, thời mới là do tự lực mà 
hơn tât cả thân dân. 

Đại Bồ-Tát cũng vậy. Lúc sơ pháp tâm, đo vì chí cầu đại pháp 
nên vượt hơn tât cả Thanh văn, Duyên giác. 

Nay an trụ bực đệ thất địa do tự lực trí huệ nên vượt lên trên 
tât cả nhị thừa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.i. THUYÈN BA LA MẬT 


Bồ-Tát an trụ bực đệ thất địa này được viễn ly vô hành thậm 
thâm, thường tu hành thân, khâu, ý, siêng cầu đạo vô thượng chẳng 
bỏ rời. Thế nên Bồ-Tát này dầu đi nơi thiệt tế mà chắng tác chứng. 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi: Bồ-Tát từ địa nào lên đến địa 
nào có thê nhập được diệt định? 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: Bồ-Tát từ đệ lục địa trở lên có thể 
nhập diệt định. 

Nay an trụ nơi đệ thất địa này thời có thể mỗi niệm nhập 
diệt định, cũng mỗi niệm xuât, nhưng không tác chứng. 
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Thế nên Bằ-Tát này gọi là thành tựu thân, ngữ, ý nghiệp bắt tư 
nghì, đi nơi thiệt tê mà chăng tác chứng. 

Ví như có người ngồi thuyền vào biển, do sức thiện xảo nên 
không bị tai nạn. 

Cũng vậy Bồ-Tát ở bực này ngồi thuyền ba la mật đi trong biển 
thiệt tế, do nguyện lực nên chăng chứng diệt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.j. TAM MUỘI TRÍ LỰC 


Bồ-Tát này được tam muội trí lực như vậy, do đại phương tiện, 
dầu thị hiện sanh tử mà luôn trụ Niết Bàn, dầu quyên thuộc vây 
quanh mà thường thích xa lìa, dầu do nguyện lực thọ sanh trong ba 
cõi mà chăng nhiễm thế pháp, dầu thường tịch diệt do sức phương 
tiện mà lại phừng cháy, dầu đốt nhưng chẳng cháy, dầu tùy 
thuận Phật trí mà thị hiện vào bực Thanh văn, Bích chi Phật, dầu 
được Phật cảnh giới mà thị hiện ở cảnh giới ma, dầu thị hiện đồng 
VỚI ngoại đạo mà chẳng bỏ Phật pháp, dầu thị hiện tùy thuận tất 
cả thê gian mà thường thật hành tắt cả pháp xuất thế. 


Bồ-Tát này chỗ có tất cả sự trang nghiêm vượt hơn tất cả sự trang 
nghiêm của trời, rồng, bát bộ, người, phi nhơn. Tứ thiên vương, Đề 
thích, Phạm vương thảy, mà chăng bỏ tâm mến thích chánh pháp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.k. BẬC VIÊN HÀNH ĐỊA 

Bồ-Tát thành tựu trí huệ như vậy trụ. bực viễn hành địa do nguyện 
lực nên được thây nhiêu đức Phật, nhân đên thây trăm ngàn ức na 
do tha Đức Phật, đêu kính trọng tán thán cúng dường với tâm 
quãng đại, tâm tăng thăng. Cũng cúng dường tât cả chúng tăng. 
Đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ đê. 

Lại ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì, 
được như thiệt tam muội trí huệ quang minh, tùy thuận tu hành hộ 
trì chánh pháp, thường được Chư Phật hoan hỷ khen ngợi. 

Hàng nhị thừa không thể vẫn nạn làm thua được, Bồ-Tát này 
làm lợi ích chúng sanh pháp nhân thanh tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.7.1. ÁNH SÁNG MẶT TRỜI 


Như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp 
những thiện căn đã có càng thêm tăng thăng. 

Ví như chơn kim, dùng các thứ châu báu cần xen vào càng làm 
cho chơn kim sáng chói hơn, những vật trang nghiêm khác không 
thê sánh được. 

Những thiện căn của Bồ-Tát đệ thất địa này cũng như vậy, 
do sức phương tiện huệ càng sáng sạch hơn, chăng phải hàng nhị 
thừa sánh kịp được. 


Ví như ánh sáng mặt trời, những ánh sáng của trăng sao v.V.. 
đều không sánh được. Những chỗ sình lầy nơi đại địa, ánh sáng mặt 
trời có thê làm khô ráo. 

Bồ-Tát viễn hành địa này cũng như vậy, tất cả hàng nhị 
thừa không theo kịp, được có thê làm cạn khô sình lây phiên 
não của tât cả chúng sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.m. PHƯƠNG TIN BA LA MẬT 

Bằ-Tát này thiên nhiều về Phương tiện ba la mật. Chín môn ba 
la mật kia thời tùy sức tùy phân mà tu tập. 

Chư Phật tử! Đây là lược nói đại Bồ-Tát Đệ Thất Viễn Hành 
Địa. Bồ- Tát an trụ bực này thường làm Tự Tại Thiên Vương, khéo 
vì chúng sanh mà nói pháp chứng trí, khiên họ chứng nhập. 

Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nhẫn đến chăng rời niệm đầy 
đủ Nhứt thiết chủng trí. 

Bồ-Tát này lại nghĩ: Tôi sẽ ở trong tất cả chúng sanh làm thượng 
thủ, là thăng, nhân đên là bực y chỉ của Nhút thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát này nếu phát cần tinh tấn, thời trong khoảng một niệm 
được trăm ngàn ức na do tha tam muội, nhân đên thị hiện trăm 
ngàn ức na do tha Bô-Tát đê làm quyên thuộc. 

Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại thị hiện thời hơn số trên 
đây, nhân đên trăm ngàn ức na do tha kiêp chăng thê đêm biệt được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.7.n. SƠ ĐỊA ĐÉN THÁT ĐỊA là THÀNH TỰU 
TRÍ CÔNG DỤNG PHAN BÁT ĐỊA đên THẬP ĐỊA là 
VÕ CÔNG DỰNG HẠNH 
Bồ-Tát ở trong bực sơ địa vì duyên tất cả Phật pháp để nguyện 
câu nên đây đủ pháp Bô đê phân. 

Vì đệ nhị địa lìa tâm câu nhơ. 

Vì đệ tam địa nguyện cầu càng tăng trưởng được pháp quang 
minh. 

Vì đệ fứ địa nhập đạo. 

Vì đệ ngũ địa thuận thế gian mà tu tập. 

Vì đệ lục địa nhập pháp môn thậm thâm. 

__ Vì đệ thất địa phát khởi tất cả Phật pháp. Tất cả địa đều cũng 
đây đủ pháp Bô đê phân. 

Bồ-Tát từ sơ địa đến đệ thất địa thành tựu trí công dụng phần. 
Do công lực này, từ đệ bát địa đên đệ Thập Địa vô công dụng 
hạnh đêu được thành tựu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.p. NHẬP TAM MUỘI BỎ-TÁT THIỆN QUÁN TRẠCH 

Có hai thế giới: một thời tạp nhiễm, một thời thuần tịnh. Chặng 
giửa của hai thê giới này khó qua được, chỉ trừ bực Bô-Tát có 
đại thân thông phương tiện nguyện lực. 

Bồ-Tát trụ bực này nhập tam muội Bồ-Tát thiện quán trạch, tam 
muội thiện trạch nghĩa, tam muội tôi thăng huệ tam muội phân 
biệt nghĩa tạng, tam muội như thiệt phân biệt nghĩa, tam muội thiện 
trụ kiên cố căn, tam muội trí huệ thần thông môn, tam muội 
pháp giới nghiệp, tam muội Như-Lai thắng lợi, tam muội chủng 
chủng nghĩa tạng sanh tử Niệt Bàn môn. 

Nhập trăm ngàn tam muội đầy đủ môn đại trí thần thông như 
vậy, tu tập thanh tịnh các trí địa. 

Vì Bồ-Tát này được nhập các tam muội trên đây khéo tu 
tập thanh tịnh phương tiện huệ, đại bị lực nên vượt hơn bực nhị 
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thừa, được quán sát trí huệ địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.q. NHẬP THÁT ĐỊA 
Bồ-Tát an trụ bực này thường làm Tự Tại Thiên Vương, khéo 
vì chúng sanh mà nói pháp chứng trí, khiên họ chứng nhập. 


Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng 
rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nhẫn đến chăng rời niệm đầy 
đủ Nhứt thiết chủng trí. 


Đệ nhứt nghĩa trí tam muội đạo 
Lục Địa tu hành tâm đầy đủ 
Tức thời thành tựu phương tiện huệ 
Bồ-Tát dùng đây vào Thất Địa. 


Dầu chứng tam thoát nhưng từ bi, 
Dầu đồng Như-Lai nhưng cúng Phật, 
Dầu quán không nhưng chứa phước đức 
Bồ-Tát do đây lên Thất Địa. 


Xa rời tam giới mà trang nghiêm, 
Dứt trừ lửa phiền mà khởi lửa, 

Biết pháp bất nhị nhưng siêng tu 

Rõ cõi không hư mà nghiêm độ. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.7.r. KIM CANG TẠNG BÒ-TÁT NÓI KỆ 
- Kim Cang Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ 
răng: 
Đệ nhứt nghĩa trí tam muội đạo 


Lục Địa tu hành tâm đầy đủ 
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Tức thời thành tựu phương tiện huệ 
Bồ-Tát dùng đây vào Thất Địa. 


Dầu chứng tam thoát nhưng từ bi, 
Dầu đồng Như-Lai nhưng cúng Phật, 
Dầu quán không nhưng chứa phước đức 
Bồ-Tát do đây lên Thất Địa. 


Xa rời tam giới mà trang nghiêm, 
Dứt trừ lửa phiền mà khởi lửa, 
Biết pháp bất nhị nhưng siêng tu 
Rõ cõi không hư mà nghiêm độ. 


Hiểu thân bất động, đủ các tướng, 
Thấu thinh tánh ly, khéo khai diễn, 
Thâm nhập nhứt niệm, hành nhiều việc, 


Bực trí do đây lên Thất Địa. 


Khắp pháp diệu âm vô lượng tiến 
Ca ngợi Như-Lai công đức rồi 
Chúng hội hoan hỷ ngồi yên lặng 


Nhứt tâm chiêm nguỡng muốn nghe pháp. 


Ngài Giải Thoát Nguyệt lại thưa rằng: 
Nay đây chúng hội đều tịch tịnh 
Mong giải thích hành tướng thứ đệ 
Nhập đệ bát bất động trí địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.8. BÁT ĐỘNG ĐỊA 

Đại Bồ-Tát trụ bực Bất Động Địa này phần nhiều làm Đại 
Phạm Thiên Vương, chủ ngàn thê giới, tôi thăng tự tại, giảng 
thuyêt các nghĩa. 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ-Tát rằng: 

Đại Bồ-Tát ở trong thất viễn hành địa, khéo tu tập phương 
tiện huệ, khéo thanh tịnh các đạo, khéo tu tập pháp trợ đạo, do đại 
nguyện lực nhiệp trì, được Phật lực gia hộ, tự thiện lực giử gìn, 
thường tưởng nhớ, lực, vô Úy, bất cộng của Như-Lai, khéo thanh 
tịnh thâm tâm tư giác, có thể thành tựu phước đức trí huệ, đại từ 
đại bi chẳng bỏ chúng sanh, vào vô lượng trí đạo, vào tất cả pháp 
bôn lai vô sanh, vô khởi, vô tướng, vô thành, vô hoại, vô tận, vô 
chuyên, vô tánh, lây đây làm tánh ba thuở sơ, trung, hậu thảy 
đêu bình đăng vô phân biệt, là chô nhập của như như trí, lia tât 
cả tưởng phân biệt tâm ý thức, không chô châp lây dường như hư 
không, vào tât cả pháp như tánh hư không, đây gọi là được vô sanh 
pháp nhân. 

Bồ-Tát thành tựu nhẫn này liền được nhập đệ bát bất động địa. 

Bực này là thâm hạnh Bồ-Tát, khó biết được, vô sai biệt. Lìa 
tât cả tướng, tât cả tưởng, tât cả châp trước. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.a. TRỤ BÁT ĐỘNG ĐỊA LIÊN BỎ 
TÁT CẢ CÔNG DỤNG HẠNH 

Vô lượng vô biên tất cả thanh văn, bích chi Phật không thể kịp 
được. 

Bực này xa lìa những huyền náo tránh luận, tịch diệt thường hiện 
tiên. 

Ví như tỳ kheo đầy đủ thần thông được tâm tự tại tuần tự nhẫn 
đên nhập diệt tận định, tât cả động tâm ức tưởng phân biệt thảy 
đêu dừng dứt. 

Đại Bồ-Tát này cũng như vậy, trụ bất động địa liền bỏ tất cả công 
dụng hạnh, được pháp vô công dụng, thân, khâu, ý nghiệp, niệm sự 
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đều dứt, trụ nơi báo hành. 

Ví như có người trong giấc mơ thấy mình té trong sông lớn, 
vì muôn thoát nạn nên phát đại dũng mãnh, hành đại phương tiện. 
Do đại dũng mãnh và đại phương tiện nên liên được thức tỉnh. Khi 
đã thức giâc thời những việc làm trong giâc mơ liên dút cả. 

Cũng vậy, Bồ-Tát thấy thân chúng sanh ở trong tứ lưu, vì cứu 
họ mà phát đại dũng mãnh khởi đại tinh tân. 


Do dũng mãnh tỉnh tấn nên đến bực bất động địa này. Đã đến 
bực này tất cả công dụng đều dứt cả. Hành tướng của hai hạnh đều 
chẳng hiện tiền. 


_Như sanh trời phạm thế, những phiền não của dục giới đều 
chăng hiện tiên. 


_BŠ-Tát trụ bất động địa cũng như vậy, tất cả tâm ý thức đều 
chăng hiện tiên. 


Đại Bồ-Tát này còn chăng hiện khởi tâm Bồ-Tát, tâm Phật, 
tâm Bô đê, tâm Niệt Bàn, huông là còn khởi tâm thê gian. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.8.b. THẬP LỰC, TỨ VÔ ÚY, 
THẬP BÁT BÁT CỘNG CỦA CHƯ PHẬT 


Bồ-Tát này do sức bổn nguyện nên chư Phật Thế tôn đích 
thân hiện ra trước mặt ban cho Như-Lai trí, khiên bực này được 
vào trong môn pháp lưu. 


Trí nhần này đệ nhứt thuận các Phật pháp, nhưng này thiện 
nam tử! Thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng của chư Phật, nay 
ông chưa được. Ông phải vì được thành tựu những Phật pháp ây 
mà phát khởi tỉnh tấn, chớ có bỏ nơi môn trí nhẫn này. 


Lại này thiện nam tử! ông dầu được tịch diệt giải thoát, nhưng 
hàng phàm phu chưa chứng được, họ còn đủ các thứ phiền não, 
bị các thứ giác quán xâm hại nhau, ông phải thương những chúng 
sanh đó. 

Lại này thiện nam tử! Ông phải nhớ lại bôn thệ nguyện làm lợi 
ích khắp tât cả chúng sanh đêu làm cho họ được vào môn trí huệ bât 
tư nghì. 
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Lại này thiện nam tử! những pháp, pháp tánh này, hoặc 
Phật xuât thê hay không xuât thê, luôn thường trụ không khác. 
Chư Phật chăng do được pháp này mà gọi là Như-LaI. 

Tất cả hàng nhị thừa cũng có thể được pháp vô phân biệt này. 

Thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng của chư Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.8.c. TẤT CÁ PHÁP VÔ SANH PHÂN BIỆT 

Lại này thiện nam tử! ông xem Chư Phật chúng ta đây: thân 
tướng vô lượng trí huệ vô lượng, quang minh vô lượng, âm 
thanh thanh tịnh cũng vô lượng. Ông phải thành tựu những pháp này. 

Này thiện nam tử! nay ông vừa được một pháp minh này, chính 
là tât cả pháp vô sanh phân biệt. 

Này thiện nam tử! pháp minh của Như-Lai vô lượng nhập, vô 
lượng tác, vô lượng chuyền, nhẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp 
chẳng thê biết được. Ông phải tu hành thành tựu pháp này. 

Này thiện nam tử! Ông quán mười phương vô lượng quốc 
độ chúng sanh, vô lượng pháp, khác nhau vô lượng, đêu phải thông 
đạt tât cả đúng như thiệt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.d. VÔ LƯỢNG THÂN, VÔ LƯỢNG ÂM THANH, 


VÌ LÀM CHO TÁT CÁ CHÚNG SANH, VÔ LƯỢNG 
TRÍ HUỆ, VÔ LƯỢNG THỌ SANH 


Chư Phật tử! Chư Phật Thế tôn trao cho Bồ-Tát này vô lượng 
môn khởi trí như vậy, khiến Bồ-Tát này có thê khởi vô lượng vô 
biên trí nghiệp sai biệt. 

Chư Phật tử! nếu Chư Phật chăng ban môn khởi trí này cho Bồ- 
Tát, thời Bồ-Tát này liền nhập cứu cánh Niết Bàn rời bỏ tất cả công 
hạnh, lợi ích chúng sanh . 

Bồ-Tát này trước kia dùng một thân khởi hạnh. Nay trụ bực này 
được vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vì làm cho tất cả chúng 
sanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sanh, vô lượng tịnh quốc, giáo 
hoá vô lượng chúng sanh, cúng dường vô lượng Chư Phật, nhập vô 
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lượng pháp môn, đủ vô lượng thần thông, có vô lượng chúng 
hội đạo tràng sai biệt, trụ vô lượng thân, ngữ, ý, nghiệp, tập họp tât 
cả hạnh Bô-Tát. Vì do pháp bât động vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.e. THUYÊN ĐẠI THỪA ĐÉN BIẾN BÒ-TÁT HẠNH 

Chư Phật tử! Ví nhu ngồi thuyền buồm muốn vào biên lớn, khi 
chưa đên thời phải dùng nhiêu công lực. Nêu đã đên biên chỉ theo 
gió mà thuyên đi chăng cân nhơn lực. Đem sự thuyên đi khi chưa 
đên biên sánh sao kịp với lúc đã vào biên. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát chứa nhóm tư lương thiện căn rộng lớn, 
ngôi /huyên đại thừa đên biên Bó-Tát hạnh. 

Trong khoảng một niệm dùng trí vô công dụng nhập cảnh 
giới nhút thiệt chủng trí. 

Những hạnh hữu công dụng trước kia dầu trãi qua vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha kiêp chăng sánh kịp được. 

Chư Phật tử! Bồ-Tát trụ bực đệ bát địa dùng trí đại phương 
tiện thiện xảo, phát khởi vô công dụng giác huệ quán cảnh sở hành 
nhút thiệt chủng trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.8.f. NHÓM VI TRẢN VÀ VI TRẢN TƯỚNG SAI BIỆT 
ĐỀU BIẾT NHƯ THIỆT 


Như là quán thế gian thành, thế gian hoại, do nghiệp này họp 
mà thành, do nghiệp này hết hoại, bao nhiêu thời gian thành, bao 
nhiêu thời gian hoại, bao nhiêu thời gian thành trụ, bao nhiêu thời 
gian hoại trụ, đều biết đúng như thiệt. Lại rõ biết địa giới tướng nhỏ, 
tướng lớn, vô lượng tướng, sai biệt tướng. Biết thủy, hỏa, phong 
giới nhỏ lớn v.v... cũng như vậy, biết vi trần tướng vi tế, tướng sai 
biệt, vô lượng tướng sai biệt. 

Tùy trong thế giới nào có nhóm vi trần và vi trần tướng sai 
biệt đều biết như thiệt. Tùy trong thế giới nào có bao nhiêu địa, thủy, 
hoả, phong giới đều có bao nhiêu vi trần, những bửu vật đều có 
bao nhiêu vi trần, thân chúng sanh có bao nhiêu vi trần, thân quốc 
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độ có bao nhiêu vi trần đều biết như thiệt. Biết thân lớn thân nhỏ 
của chúng sanh đều có bao nhiêu vi trần thành. Biết thân địa ngục, 
thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân a tu la, thân trời người đều có bao 
nhiêu vi trần họp thành. Được trí biết vi trần sai biệt như vậy. Lại 
biết dục ĐIỚI, sắC IỚI, VÔ sắc giới thành, dục, sắc, vô sắc giới hoại. 
Biết dục, sắc, vô sắc giới tướng nhỏ, tướng lớn, tướng vô lượng, 
tướng sai biệt. Được trí quán tam giới sai biệt như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.ø. KHỞI TRÍ MINH GIÁO HOÁ CHÚNG SANH 


Bồ-Tát này lại khởi trí minh giáo hoá chúng sanh. Như là 
khéo biết thân sai biệt của chúng sanh, khéo phân biệt thân chúng 
sanh, khéo quán sát chỗ sanh ra, tuỳ chỗ đáng độ mà hiện thân giáo 
hoá cho họ được thành thục. 


Bực Bồ-Tát này nơi tam thiên đại thiên thế giới, tùy chúng 
sanh thân tín giải sai khác, dùng trí quang minh khắp hiện thọ sanh. 
Như thế hoặc hai hoặc ba nhẫn đến trăm ngàn cho đến bất khả 
thuyết đại thiên thế giới, tùy chúng sanh thân tín giải sai khác thị 
hiện thọ sanh khắp trong đó. 


Vì Bồ-Tát này thành tựu trí huệ như vậy nên ở nơi một cõi Phật, 
thân ngài bất động, nhẫn đến trong chúng hội ở bất khả thuyết cõi 
Phật đều hiện có thân ngài. 

Bồ-Tát này các chúng sanh thân tâm tín giải các loại sai 
khác, ở trong chúng hội của cõi Phật đó mà hiện thân. Như là ở 
trong chúng Sa môn thời thị hiện thân sa môn. Trong chúng bả 
la môn thời thị hiện thân bà la môn. Trong chúng sát lợi thời thị 
hiện thân sát lợi. Như vậy trong chúng tỳ xá, thủ đà, cư sĩ, tứ 
thiên vương, Đao lợi thiên, Dạ ma thiên, Đâu suất thiên, Hoá lạc 
thiên, Tha hoá tự tại thiên, Ma vương chúng, Phạm thiên chúng 
nhẫn đến chúng Sắc cứu cánh thiên, đều theo chúng ấy mà tu hiện 
thân. 

Lại người đáng được độ bởi thân Thanh văn thời Bồ-Tát 
này hiện thân thanh văn. Người đáng được độ bởi thân Bích 
chi Phật thời hiện thân Bích chi Phật. Người đáng được độ bởi 
thân Bồ-Tát thời hiện than Bồ-Tát. Người đáng độ bởi thân Phật 
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thời hiện thân Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.h. THÀNH TỰU VÔ SANH PHÁP NHẪN 
ĐỀ VÀO BÁT ĐỘNG ĐỊA 

Bồ-Tát thành tựu vô sanh pháp nhãn, liền được nhập đệ bát 
bât động địa. Tât cả tâm ý thức đêu chăng hiện tiên. 

Đại Bồ-Tát này còn chẳng hiện khởi tâm Bồ-Tát, tâm Phật, 
tâm Bô đê, tâm Niệt Bàn, huông là còn khởi tâm thê gian. 

Chư Phật tử! Bồ-Tát này do sức bổn nguyện nên chư Phật Thế 
tôn đích thân hiện ra trước mặt ban cho Như-Lai trí, khiên bực này 
được vảo trong môn pháp lưu. 

Chư Phật bảo! Trí nhẫn này đệ nhứt thuận các Phật pháp, nhưng 
này thiện nam tử! Thập lực, tứ vô úy, thập bát bât cộng của chư 
Phật, nay ông chưa được. Ông phải vì được thành tựu những Phật 
pháp ấy mà phát khởi tinh tân, chớ có bỏ nơi môn trí nhẫn này. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.i. TRÍ ĐỊA CỦA BÒ-TÁT 

Bồ-Tát an trụ bực đệ bát bắt động địa này, thân, ngữ, ý có chỗ 
làm, đêu có thê chứa họp tât cả Phật pháp. Khéo trụ thâm tâm vì tât 
cả phiên não chăng hiện hành. 

Trí địa của Bồ-Tát này gọi là bất động địa không bị trở hoại. 
Gọi là bât thoái chuyên địa vì trí huệ bât thôi. Gọi là nan đắc địa vì 
tât cả thê gian không lường được. 

Bồ-Tát trụ bực bất động địa này rồi, do sức tam muội, thường 
được hiện thây vô lượng Chư Phật, thường chăng rời bỏ phụng 
thờ cúng dường. 

Bồ-Tát này nơi mỗi mỗi kiếp, mỗi mỗi thế giới thấy vô 
lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, nhẫn đến vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha Phật, đêu kính trọng cúng dường. 

Ở chỗ Chư Phật được pháp tạng thậm thâm của Như-Lai. Thọ 
được vô lượng pháp thê giới sai biệt thảy. 
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Nêu có ai đên vân nạn những sự như thê giới sai biệt v.v.. không 
ai khuât phục Bô-Tát này được. 


Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, nhẫn đến vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha kiêp những thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. 


Ví như chơn kim đem làm mão báu, đặt trên đầu Thánh 
vương diêm phù đê, những món trang nghiêm của tât cả thân dân 
không thê sánh kịp. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.j. NHẬP BÁT ĐỊA 


Đại Bồ-Tát trụ bực này phần nhiều làm đại Phạm thiên 
vương chủ ngàn thế giới, tối thăng tự tại, giỏi giảng thiết các 
nghĩa. Có thể ban đạo ba la mật cho hàng Thanh văn, Bích chỉ 
Phật, chư Bồ-Tát. 


Thất địa tu hành phương tiện huệ 
Khéo chứa trợ đạo đại nguyện lực 
Lại được Chư Phật chỗ nhiếp trì 
Vì cầu thăng trí nhập bát địa. 


Công đức thành tựu thường từ mẫn 
Trí huệ rộng lớn đồng hư không 
Nghe pháp hay sanh quyết định lực 
Đây là tịch diệt vô sanh nhẫn. 


Biết pháp tướng vô sanh vô khởi 
Vô thành, vô hoại cũng vô tận 
Lìa có bình đăng tuyệt phân biệt 
Siêu các tâm hành như hư không. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.8.k. THÂN TƯỚNG SAI BIỆT, TRỤ NƠI BÌNH ĐĂNG 
Bồ-Tát này ở trong tất cả thân tướng sai biệt, trụ nơi bình đẳng. 


Bồ-Tát này biết thân chúng sanh, thân quốc độ, thân nghiệp báo, 
thân Thanh văn, thân Độc giác, thân Bô-Tát, thân Như-LaI, trí 
thân, pháp thân, hư không thân. 


Bồ-Tát này biết tâm sở thích của các chúng sanh, có thể dùng 
thân chúng sanh làm thân mình, cũng làm thân quôc độ, thân 
nghiệp báo nhân đên thân hư không. 


Lại biết tâm sở thích của các chúng sanh, Bồ-Tát này có thể 
lây quôc độ thân làm thân mình, cũng làm thân chúng sanh, thân 
nghiệp báo, nhân đên thân hư không. 


Lại biết tâm sở thích của chúng sanh, Bồ-Tát này có thể lây thân 
nghiệp báo làm thân mình, cũng làm thân chúng sanh, thân quôc 
độ nhân đên thân hư không . 


Lại biết tâm sở thích của chúng sanh, có thể lấy tự thân làm 
thân chúng sanh, thân quôc độ, nhân đên thân hư không. 


Tùy tâm sở thích của chúng sanh chăng đồng, nên ở nơi thân 
này, Bô- Tát hiện những thân như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8. NĂM THÂN 
Bồ-Tát này biết chúng sanh: 
Thân tập nghiệp 
Báo thân 
Phiền não thân 
Sắc thân 
Vô sắc thân. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.m. THÂN QUỐC ĐỘ 
Lại biết thân quốc độ: 


- Tướng nhỏ 
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- Tướng lớn 
- Tướng vô lượng 
- Tướng nhiễm 
- Tướng tịnh 
- Tướng rộng 
- Tướng đảo trụ 
- Tướng chánh trụ 
- Tướng phô nhập 
- Tướng phương võng sai biệt. 
Biết thân nghiệp báo là giả danh sai biệt. Biết thân Thanh 
văn, thân Độc giác, thân Bôồ-Tát là giả danh sai biệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.n. THÂN NHƯ-LAI 
Biết thân Như-Lai có: 
- Bề đề thân 
- Nguyện thân 
- Hóa thân 
- Lực trì thân 
- Tướng hảo trang nghiêm thân 
- Ý sanh thân 
- Phước đức thân 
- Pháp thân 
- Trí thân. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.o. BÒ-TÁT THÀNH TỰU THÂN TRÍ 


Biết trí thân tướng khéo suy lường, tướng quyết đoán thân đúng 
thiệt, tướng nhiêp vê quả hành, tướng sai biệt của thê gian và xuât 
thê gian, tướng sai biệt của tam thừa, cộng tướng, bât cộng 
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tướng, xuất ly tướng, phi xuất ly tướng, học tướng, vô học tướng. 


Biết pháp thân tướng bình đẳng, tướng bất hoại, tướng tùy 
thời tùy tục giả danh sai biệt, tướng chúng sanh phi chúng 
sanh pháp sai biệt, tướng Phật, pháp, tăng sai biệt. 

Biết thân hư không tướng vô lượng tướng châu biến, tướng vô 
hình, tướng vô đị, tướng vô biên, tướng hiển hiện sắc thân. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.p. TỰ TẠI 

Bồ-Tát thành tựu thân trí như vậy rồi, được: 

- Mạng tự tại 

- Tâm tự tại 

- Tài tự tại 
- Nghiệp tự tại 
- Sanh tự tại 
- Nguyện tự tại 
- GIả tự tại 


- Như ý tự tại 
- Trí tự tại 
- Pháp tự tại. 
Vì được mười môn tự tại này, thời là bực trí bất tư nghì, bực 
trí vô lượng, bực trí quãng đại, bực trí vô năng hoại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.q. THÂN NGỮ Ý LUÔN HIỆN HÀNH THEO TRÍ 


Bồ-Tát này nhập như vậy rồi, thành tựu như vậy rồi thời 
được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp rốt ráo không lỗi. Thân 
ngữ ý luôn hiện hành theo trí. Bát nhã ba la mật tăng thượng, đại 
bi làm đầu, phương tiện thiện xảo, khéo hay phân biệt, khéo khởi 
đại nghuyện, Phật lực gia hộ, thường siêng tu tập trí lợi ích chúng 
sanh, ở khắp vô biên thế giới sai khác. 

Chư Phật tử! tóm lại, Bồ-Tát an trụ bực đệ bát bất động địa 
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nảy, thân, ngữ, ý có chỗ làm, đều có thể chứa họp tất cả Phật pháp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.r. NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ HIỆN TIỀN 


Bồ-Tát này được khéo trụ thâm tâm vì tất cả phiền não chăng hiện 
hành. Được khéo trụ thắng tâm lực vì chăng rời nơi đạo. Được khéo 
trụ đại bi lực vì chăng bỏ lợi ích chúng sanh. Được khéo trụ từ 
lực vì cứu hộ tất cả thế gian. Được khéo trụ đà la ni lực vì chẳng 
quên nơi pháp, được khéo trụ biện tài lực vì khéo quán sát phân 
biệt tất cả pháp. Được khéo trụ thần thông lực vì qua khắp vô biên 
thế giới. Được khéo trụ thần thông lực vì qua khắp vô biên thế 
giới. Được khéo trụ đại nguyện lực vì chẳng bỏ công hạnh của Bồ- 
Tát. Được khéo trụ ba la mật lực vì thành tựu tất cả Phật pháp. 
được Như-Lai hộ niệm lực vì Nhứt thiết chủng trí hiện tiền. 

Bồ-Tát này được trí lực như vậy, có hiện tất cả việc làm, trong 
công việc không có lỗi lầm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.8.s. CÁC TÊN KHÁC NHAU 
CỦA TRÍ ĐỊA CỦA BÒ-TÁT 


Trí địa của Bồ-Tát này gọi là: 

- Bất động địa không bị trở hoại. 

- Bất thoái chuyền địa vì trí huệ bắt thối. 

- Nan đắc địa vì tất cả thế gian không lường được. 
- Đồng chơn địa lìa tất cả lỗi lầm. 

- Sanh địa vì tùy thích tự tại. 

- Thành địa vì không còn sở tác 

- Cứu cánh địa vì trí huệ quyết định. 

- Biến hoá địa vì tùy nguyện thành tựu. 


- Lực trì địa vì người khác chăng làm động được gọi là vô công 
dụng địa vì trước đã thành tựu. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.8..THUẬN PHẬT OAI NGHỊ, PHẬT CẢNH HIỆN TIÊN 

Bồ- Tát thành tựu trí huệ như vậy nhập Phật cảnh giới, Phật công 
đức chiêu đên, thuận Phật oai nghi, Phật cảnh hiện tiên, thường 
được Phật hộ niệm. Phạm vương, Thiên đê, Tứ thiên vương, Kim 
cang lực sĩ thường theo thị vệ. 

Bồ-Tát này luôn chẳng bỏ lìa các đại tam muội, có thể hiện vô 
lượng thân sai khác. Mỗi thân có thê lực lớn, báo đắc thân thông tam 
muội tự tại. Tùy nơi nào có chúng sanh đáng được hóa độ thời thị 
hiện thành chánh giác. 

Chư Phật tử! Bồ- Tát này nhập hội đại thừa, được đại thần thông, 
phóng đại quang minh, nhập vô ngại pháp giới, biệt thê giới sai 
biệt, thị hiện tât cả những công đức lớn tùy ý tự tại, khéo thông 
đạt tiên tê, hậu tê dẹp phục tât cả đạo ma. tà, thâm nhập cảnh 
giới của chư Phật nơi vô lượng quôc độ tu Bô-Tát hạnh. Bởi được 
pháp bât thôi chuyên, nên gọi là trụ bât động địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.8.u. THỌ ĐƯỢC VÔ LƯỢNG PHÁP 
THẺ GIỚI SAI BIỆT THÁY 


Bồ-Tát trụ bực bất động địa này rồi, do sức tam muội, thường 
được hiện thây vô lượng Chư Phật, thường chăng rời bỏ phụng 
thờ cúng dường. 

Bồ-Tát này nơi mỗi mỗi kiếp, mỗi mỗi thế giới thấy vô 
lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, nhân đên vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha Phật, đêu kính trọng cúng dường. 

Ở chỗ Chư Phật được pháp tạng thậm thâm của Như-Lai. Thọ 
được vô lượng pháp thê giới sai biệt thảy. 

Nếu có ai đến vấn nạn những sự như thể giới sai biệt v.v.. không 
ai khuât phục Bô-Tát này được. 

Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, nhẫn đến vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha kiêp những thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. 

Ví như chơn kim đem làm mão báu, đặt trên đầu Thánh 
vương diêm phù đê, những món trang nghiêm của tât cả thân dân 
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không thê sánh kịp. 


Cũng vậy, những thiện căn của bực Bồ-Tát này hơn tất cả 
những thiện căn của nhị thừa nhân đên đệ thât địa Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.v. NGUYÊN BA LA MẬT 

Bởi Bồ-Tát trụ bực nảy, đại trí quang minh diệt trừ tối tăm phiền 
não của khăp chúng sanh, vì khéo hay khai môn huệ. 

Ví như đại Phạm thiên vương chủ ngàn thế giới, có thể khắp 
vận từ tâm, khắp phóng quang minh đây ngàn thê giới, 

Cũng vậy, Bồ-Tát này hay phóng quang minh chiếu khắp 
trăm vạn Phật sát vi trần số thế giới, làm cho chúng sanh đập tắt 
lửa phiền não mà được thanh lương . 

Trong mười môn la la mật, Bồ-Tát này thiên nhiều về nguyện 
ba la mật, các món khác thời tùy sức, phân mà tu tập 

Đây gọi là nói lược về Bồ-Tát đệ bát bất động địa. Nếu nói 
rộng thời trải vô lượng kiêp cũng không thê cùng tận. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.8.w. BỰC Y CHỈ CỦA NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ 


Đại Bồ-Tát trụ bực này phân nhiều làm đại Phạm thiên 
vương chủ ngàn thế giới, tôi thắng tự tại, giỏi giảng thiết các 
nghĩa. Có thê ban đạo ba la mật cho hàng Thanh văn, Bích chi 
Phật, chư Bồ-Tát. 


Tất cả công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đều chẳng 
rời niệm Phật, nhân đên chăng rời niệm Nhứt thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát hảy lại nghĩ rằng: Tôi sẽ ở trong tất cả chúng 
sanh là thượng thủ, là thăng nhân đên là bực y chỉ của Nhứt 
thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát này nếu dùng sức phát khởi đại tỉnh tấn trong 
khoảng một niệm được trăm vạn đại thiên thế giới vi trần sô tam 


muội, nhẫn đến thị hiện trăm vạn đại thiên thế ĐIỚI VI trần Bồ-Tát 
làm quyên thuộc. 
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Nếu dùng nguyện lực tự tại thù thắng để thị hiện thời hơn số trên 
đây, nhân đên trăm ngàn ức na do tha kiêp chăng thê đêm biệt được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


Kim cang tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà kệ rằng: 
Thất địa tu hành phương tiện huệ 
Khéo chứa trợ đạo đại nguyện lực 
Lại được Chư Phật chỗ nhiếp trì 
Vì cầu thắng trí nhập bát địa. 


Tam muội chứng được trong một niệm 
Sô đền trăm vạn cỏi vi trân 
Công hạnh ra làm cũng sô đó 


Nguyện lực thị hiện lại hơn đây. 


Bồ-Tát đệ bát bất động địa 
Tôi vì đại chúng đã nói lược 
Nếu muốn thứ đệ nói rộng ra 


Trải trăm ức kiêp nói chăng hêt. 


Kim Cang Tạng nói đệ bát địa 
Như-Lai hiện tại thần thông lực 
Chấn động các cõi nước mười phương 


Vô lượng ức số khó bàn nghĩ. 


Ví như thuật gia làm các sự 
Nhiều loại hình tướng đều chắng thiệt 
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Bồ-Tát trí huyễn cũng như vậy 


Dâu hiện tât cả rời hữu vô. 


Âm thanh ngàn thứ vang như vậy 
Ca ngợi Phật rồi đứng lặng yên 
Giải Thoát Nguyệt lại vì chúng thỉnh 
XIn nói công hạnh đệ cửu địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.9. THIỆN HUỆ ĐỊA 

Bồ-Tát trụ bực đệ cửu địa Thiện Huệ này thường làm Đại 
Phạm Thiên Vương chủ nhị thiên thê giới. 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát rằng: 

Đại Bồ-Tát dùng vô lượng trí như vậy tư duy quán sát muốn cầu 
tịch diệt giải thoát hơn, liên tu tập Như-Lai huệ: nhập các môn đà 
la ni tam muội Như-Lai bí mật pháp quán sát bât tư nghì đại 
trí tánh thanh tịnh. 

Có đủ thần thông quảng đại vào thế giới sai biệt, tu tập thập 
lực, vô uý, bât cộng. Theo chư Phật chuyên pháp luân. Chăng 
bỏ đại bị bôn nguyện lực. Được nhập Bô- Tát đệ cửu thiện huệ địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.a. BIẾT CÁC PHÁP NHƯ THẬT 

Bồ-Tát trụ bực thiện huệ địa này, đúng như thiệt mà biệt 
các pháp hành thiện, bât thiện, vô ký, hửu lậu, vô lậu, thê gian, xuât 
thê, tư nghì, bât tư nghì, định, bât định, Thanh văn, Độc giác Bô- 
Tát, Như-Lai và pháp hành hữu vị, vô vi. 

Bồ-Tát này dùng trí huệ như vậy, đúng thiệt mà biết những rừng 
rậm của chúng sanh: tâm, phiên não, nghiệp, căn, giải, tánh, dục 
lạc, tùy miên, thọ sanh, tập khí tương tục và rừng rậm tam tụ sai biỆt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.9.b. TÂM CỦA CHÚNG SANH 
CỎ CÁC THỨ HÌNH TƯỜNG 

Bồ-Tát này đúng thiệt mà biết tâm của chúng sanh có các 
thứ hình tướng như: 

- Tạp khởi 

- Tốc chuyển 

- Hoại, bất hoại 

- Vô minh chất, vô biên tế 

- Thanh tịnh, cầu 

- Vô cấu, phược, bất phược 

- Huyễn sở tác, theo các loài mà đến thọ sanh 


- Trăm ngàn muôn ức vô lượng tướng của tâm chúng sanh như 
vậy đêu biệt đúng thiệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.c. TƯỚNG PHIÊN NÃO 
Lại biết các thứ tướng của phiền não như: 
- Tướng lâu xa hiện hành 
- Vô biên dẫn khởi 
- Sanh chung chẳng bỏ 
- Núp và khởi một nghĩa 
- Cùng tâm tương ưng 
- Chắng cùng tâm tương ưng 
- Tùy loài thọ sanh mà trụ 
- Ba cõi sai khác 
- Ái kiến sĩ mạn họa hại như mũi tên cắm sâu, ba nghiệp nhơn 


duyên chăng tuyệt. Lược nói nhẫn đến tám muôn bốn ngàn 
tướng phiền não đều biết đúng thiệt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.9.d. TƯỚNG CỦA BA NGHIỆP 
Lại biết những tướng của ba nghiệp, như những tướng: 
- Thiện, bắt thiện, vô ký 
- Biểu thị, không có biểu thị 


- Tâm đồng sanh chăng rời, nhơn tự tánh sát na hoại mà thứ 
đệ nhóm quả chăng mât 


- Có báo, không báo 
- Thọ các đen tối, như ruộng vô lượng 


- Phàm thánh sai khác hiện, thọ, sanh thọ hậu thọ, thừa phi 
thừa, định bất định. 


_ Lược nói nhẫn đến tám muôn bốn ngàn tướng của nghiệp đều 
biệt đúng thiệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.e. TƯỚNG CÁC CĂN TÁNH 

- Lại biết tướng hạ, trung, thượng của các căn tánh 

- Tướng tiên tế, hậu tế, sai biệt, vô sai biệt 

- Tướng phiền não câu sanh chắng rời nhau 

- Tướng thừa phi thừa, định bất định 

- Tướng thuần thục điều nhu, tướng tùy lưới căn nhẹ đến hoại 


- Tướng tăng thượng không bị hoại, tướng thối bất thối sai biệt, 
tướng xa rời, cùng sanh chăng đông. 


Lược nói đến tám muôn bốn ngàn tướng đều biết đúng thiệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 

21.9.f. THƯỢNG TRUNG HẠ CỦA CÁC CĂN TÁNH 

- Lại biết những tướng thượng, trung, hạ của trí giải 

- Thượng, trung, hạ của các tánh 


- Thượng, trung, hạ của lạc dục, đêu lược nói nhân đên tám 
muôn bôn ngàn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.9.ø. TƯỚNG CỦA CÁC TÙY MIÊN 
Lại biết các tướng của tùy miên: 
- Tướng cùng thâm tâm đồng sanh 
- Tướng cùng tâm đồng sanh 
- Tướng tâm tương ưng bất tương ưng sai biệt 
- Tướng lâu xa hiện hành 
- Tướng vô thủy chắng trừ 


- Tướng chống trái với tất cả thiền định, giải thoát, tam 
muội, tam ma bát đê, thân thông 


- Tướng ba cõi thọ sanh hệ phược 
- Tướng khiến vô biên tâm tương tục hiện khởi 
- Tướng mở cửa các xứ 
- Tướng cứng chắc khó trị 
- Tướng địa xứ thành tựu bắt thành tựu 
- Tướng chỉ do thánh đạo mới nhô được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.g. CÁC TƯỚNG THỌ SANH 
Lại biết các loại tướng thọ sanh như: 
- Tướng theo nghiệp thọ sanh 
- Tướng sáu loài sai khác 
- Tướng có sắc không sắc sai khác 
- Tướng có tưởng không tưởng sai khác 


- Tướng nghiệp làm ruộng, nước ái thâm nhuân, vô minh che 
rợp, thức làm chủng tử sanh mâm hậu hữu 


- Tướng danh sắc sanh chung chẳng rời nhau 
- Tướng s1 ái mong câu các thân 
- Tướng muôn thọ muôn sanh vô thủy tham châp 


- Tướng tham cầu vọng cho rằng thoát ba cõi. 
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21.9.h. CÁC TƯỚNG TẬP KHÍ 
Lại biết các tướng của tập khí như là: 
- Tướng hành bắt hành sai khác 
- Tướng tùy loại huân tập 
- Tướng tùy chúng sanh hành huân tập 
- Tướng tùy nghiệp phiền não huân tập 
- Tướng thiện, bất thiện 
- Vô ký huân tập 
- Tướng tùy nhập hậu hữu huân tập 
- Tướng thứ đệ huân tập 
- Tướng chăng dứt phiền não lâu xa chẳng bỏ huân tập 
- Tướng thiệt phi thiệt huân tập 
- Tướng thấy nghe gần gũi Thanh văn, Độc giác, Bồ-Tát Như- 
Lai huân tập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.i. CÁC TƯỚNG ĐỊNH 
Lại biết tướng chúng sanh chánh định, tà định, bất định như là: 
- Tướng chánh kiến, chánh định, tà kiến, tà định, nhị câu bắt định 
- Tướng ngũ nghịch tà định, ngũ căn chánh định, nhị câu bất định 
- Tướng bắt tà tà định, chánh tánh chánh định, nhị câu ly bất định 


- Tướng sâu chấp tà pháp tà định, tập hành thánh đạo chánh 
định, nhị câu xả bât định. 


Bồ-Tát tùy thuận trí huệ như vậy gọi là trụ Thiện Huệ Địa. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.j. BIẾT RÕ NHỮNG HÀNH SAI BIỆT 
CỦA CHÚNG SANH 
Đã trụ bực này, biết rõ những hành sai biệt của chúng 
sanh mà giáo hoá điêu phục cho được giải thoát. 
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Bồ-Tát này có thể khéo diễn thuyết pháp Thanh văn thừa, 
pháp Độc giác thừa, pháp Bôồ- Tát thừa, pháp Như-Lai địa. 


Tất cả công hạnh lấy trí huệ làm trước, tất cả chỗ đi trí đều đi 
theo, nên có thê tủy căn tánh dục giải của chúng sanh, sở hành sai 
khác, các loài sai khác, cùng tùy thọ sanh phiền não miên phược 
các nghiệp tập khí mà thuyết pháp cho thọ sanh tín giải thêm lớn trí 
huệ, đều ở nơi thừa của mình mà được giải thoát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.9.k. ĐỦ HẠNH PHÁP SƯ, KHÉO HAY GIỮ GÌN PHÁP 
TẠNG CỦA NHƯ-LAI 


Bồ-Tát trụ bực thiện huệ địa này làm đại pháp sư, đủ hạnh pháp 
sư, khéo hay giữ gìn pháp tạng của Như-Lai, dùng vô lượng trí thiện 
xảo khởi tứ vô ngại biện. Dùng ngôn từ Bô-Tát mà thuyêt pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.1. TỨ VÔ NGẠI TRÍ 

Bồ- Tát này thường tùy tứ vô ngại trí mà chuyên không tạm bỏ lìa. 

Những gì là bốn? chính là: 

1. Pháp vô ngại trí 

2. Nghĩa vô ngại trí 

3. Từ vô ngại trí 

4. Lạc thuyết vô ngại trí. 

* Bồ-Tát dùng pháp vô ngại trí biết tự tướng của các pháp. 

Dùng nghĩa vô ngại trí biết tướng sai biệt của các pháp. 

Dùng từ vô ngại trí nói không sai lầm. 

Dùng lạc thuyết vô ngại trí thuyết pháp vô đoạn vô tận. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.m. VÔ LƯỢNG MÔN SAI BIỆT 
DIEN THUY FT CHO ĐẠI CHUNG 

Bồ-Tát trụ đệ cửu địa được trí vô ngại thiện xảo như vậy, 

được Phật pháp tạng làm đại pháp sư, được nghĩa đà la ni, pháp 
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đà la ni, trí đà la ni, quang chiếu đà la ni, thiện huệ đà la ni, chúng 
tài đà la mi, oai đức đà la ni, vô ngại môn đả la ni, vô biên tê đà 
la ni, chủng chủng nghĩa đà la mị, trăm vạn a tăng kỳ môn đà la 
ni, như vậy đêu được viên mãn, dùng trăm vạn vô sô môn thiện 
xảo âm thanh biện tài mà thuyêt pháp. 

Chúng sanh khắp trong đại thiên thế giới, đều tùy tâm sở 
thích sai khác của họ mà thuyêt pháp: 

Chi trừ Chư Phật và chư Bồ-Tát đã thọ chức, các chúng 
hội khác không thê sánh kịp oai đức quang minh với Bồ- Tát này. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.n. MỖI CHÂN LÔNG ĐỀU DIỄN PHÁP ÂM 

Bồ-Tát này ngồi trên pháp toà, muốn dùng một âm thanh khiến 
các đại chúng đêu được hiểu rõ thời khiền được hiểu rõ. Hoặc 
có lúc muôn qùng các thứ âm thanh làm cho cả đại chúng đều 
được khai ngộ. 

Hoặc có lúc tâm muốn phóng đại quang minh diễn thuyết pháp 
môn. 

_Hoặc có lúc tâm muốn ở trên thân mình, mỗi chân lông đều 
diện pháp âm. 

Hoặc có lúc tâm muốn nhãn đến đại thiên thế giới có bao nhiêu 
vật hữu hình, vô hình đều diễn ra ngôn. âm diệu pháp. Hoặc có lúc 
tâm phát một ngôn âm khắp cả pháp giới đều hiểu rõ. 

Hoặc có lúc tâm muốn tất cả ngôn âm đều làm pháp âm thường 
trụ bât diệt. 

Hoặc có lúc tâm muốn tất cả thế giới những ống tiêu, sáo, 
chuông trồng tất cả tiếng nhạc và ca ngâm đều diễn pháp âm. 


Hoặc có lúc tâm muôn trong một chữ, tất cả pháp cú, ngôn âm sai 
biệt thảy đều đầy đủ. 


Hoặc có lúc tâm muốn làm cho bất khả thuyết vô lượng thế 
giới, trong tứ đại địa, thủy, hỏa, phong, có bao nhiêu vi trân trong 
mỗi vi trần thảy đều diễn xuất bất khả thuyết pháp môn. 


Tất cả đều muốn như vậy đều tùy tâm hiển hiện thành mản cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


592 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


21.9.o. MỘT CHÂN LÔNG CÓ BÁT KHẢ THUYẾT 
THẺ GIỚI VI TRẢN SÓ CHƯ PHẬT CHÚNG HỘI 


Giả sử đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh đều đến trước Bồ- 
Tát này, mỗi mỗi chúng sanh đều dùng vô lượng ngôn âm khác 
nhau đề hỏi vẫn đề nạn tật cả. Vấn nạn đêu chăng đồng nhau. Trong 
khoảng một niệm Bồ-Tát đều lành thọ tất cả vẫn dùng một âm 
thanh mà giải thích khắp tất cả, khiến họ đều vui thích, như vậy 
nhân đên tât cả chúng sanh trong bât khả thuyết thê giới, trong bât 
khả thuyết thế giới. Bồ-Tát đều có thể tuỳ tâm sở thích, căn, giải 
của họ mà thuyệt pháp. thừa thần lực của Phật rộng làm Phật sự, vì 
khắp tất cả mà làm chỗ nương tựa. 


Bồ-Tát này lại phát tinh tấn thành tựu trí minh, giả sử nơi một 
chân lông có bất khả thuyết thể giới vi trần số Chư Phật chúng hội, 
mỗi chúng hội có bất khả thuyết thế giới vi trần số chúng sanh, 
mỗi chúng sanh có bắt khả thuyết thể giới vi trần số tánh dục. Chư 
Phật đó tuỳ theo tánh dục của chúng sanh mà đều ban cho pháp môn. 

Như nơi một chân lông, tất cả chỗ khắp pháp giới đều như 
vậy cả. Vô lượng pháp môn của Chư Phật đã nói như vậy, trong 
khoảng một niệm, Bồ-Tát đều lãnh thọ được cả, không hề quên mắt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.9.p. LỰC BA LA MẠT 
Bồ-Tát trụ bực đệ cứu địa này ngày đêm tinh tấn, trọn không 
xen niệm gì khác, chỉ nhập Phật cảnh giới thân cận Như-LaI, nhập 
chư Bồ-Tát thậm thâm giải thoát, thường ở chánh định, thường 
thấy Chư Phật chưa từng bỏ lìa, trong mỗi mỗi kiếp thấy vô 
lượng Phật, vô lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, nhẫn đến vô 
lượng trăm ngàn ức na do tha Phật, đều kính trọng cúng dường, 
hỏi pháp, được thuyêt pháp đà la mi bao nhiêu thiện căn đã có càng 
thêm sáng sạch. 
Trong mười môn ba la mật, với Bằ-Tát này, lực ba la mật là 
hơn cả các môn kia thời tùy sức tùy phân. 
Đây là lược nói đại Bồ-Tát đệ cửu thiện huệ địa. Nếu nói rộng 
thời vô lượng kiệp nói cũng không hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.9.q. HẠNH BA LA MẬT 


Bồ-Tát trụ bực đệ cửu địa này thường làm Đại Phạm Thiên 
Vương chủ nhị thiên thể giới. Thống trị g1ỏi, tự tại làm lợi ích. Hay 
vì hàng Thanh văn, Độc giác và chư Bồ-Tát mà giảng giải hạnh ba la 
mật. Hay tùy tâm của chúng sanh. Không bị khuất phục vì vấn nạn. 


Những công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chăng 
rời niệm Phật, nhân đên chăng rời niệm Nhứt thiệt chủng trí. 


Bồ-Tát này lại nghĩ rằng: ở trong tất cả chúng sanh, tôi sẽ 
là thượng thủ, là thăng, nhân đên là bực y chỉ của nhứt thiệt chủng 
trí. 


Bè- Tát này nếu phát tinh tấn trong khoảng một niệm được trăm 
vạn vô số quôc độ vi trần số tam muội nhẫn đến thị hiện trăm 
vạn vô số quốc độ vi trần số Bồ-Tát làm quyến thuộc. 


Nếu dùng nguyện lực thù thăng tự tại thị hiện thời hơn số này. 
nhẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chắng thê đếm biết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.9.r. BÒ-TÁT ĐƯỢC THIỆN HUỆ ĐỊA 
CÓ TRÍ BIẾT NHƯ THẬT 


Bồ-Tát trụ bực thiện huệ địa này, biết như thật về: 
- Như-Lai và pháp hành hữu vị, vô vị. 
- Tâm sai biệt của chúng sanh 
= Biết tướng hạ, trung, thượng của các căn tánh, tướng tiên 
tê, hậu tê, sai biệt 
- Những tướng thượng, trung, hạ của trí giải, thượng, trung, hạ 


của các tánh, thượng, trung , hạ của lạc dục, đều lược nói nhẫn đến 
tám muôn bốn ngàn. 


- Tướng của tùy miên: 

- Tướng thọ sanh 

- Tướng của tập khí 

Bồ-Tát tùy thuận trí huệ như vậy gọi là trụ Thiện Huệ Địa. 


594 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


Đã trụ bực này, biết rõ những hành sai biệt của chúng 
sanh mà giáo hoá điêu phục cho được giải thoát, khéo diên thuyệt 
pháp Thanh văn thừa, pháp Độc giác thừa, pháp Bô-Tát thừa, pháp 
Như-LaI địa. 

Tất cả công hạnh lấy trí huệ làm trước, tất cả chỗ đi trí đều đi 
theo. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.9.s. MỘT CHÂN LÔNG VÀ TÁT CẢ CHỎ KHÁP 
PHÁP GIỚI ĐÊU NHƯ NHAU 


Bồ-Tát này lại phát tinh tấn thành tựu trí minh, giả sử: 

-Nơi một chân lông có bất khả thuyết thế giới vi trần số Chư 
Phật chúng hội, - Mỗi chúng hội có bât khả thuyết thê giới vi trân 
sô chúng sanh 

- Mỗi chúng sanh có bắt khả thuyết thế giới vi trần số tánh dục 

- Chư Phật đó tuỳ theo tánh dục của chúng sanh mà đều ban 
cho pháp môn. 

- Như nơi một chân lông, tất cả chỗ khắp pháp giới đều như 
vậy cả. 

-Vô lượng pháp môn của Chư Phật đã nói như vậy, trong 
khoảng một niệm, Bồ-Tát đều lãnh thọ được cả, không hề quên mắt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


Bồ- Tát tình tấn trong khoảng một niệm được trăm vạn vô 
số quốc độ vị trần SÔ tam muội nhẫn đến thị hiện trăm vạn vô 
số quốc độ vi trần số Bồ-Tát làm quyền thuộc. 


Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại thị hiện thời hơn số này. 
Nhãn đên trăm ngàn ức na do tha kiêp chăng thê đêm biệt được . 


Vô lượng trí lực khéo quan sắt 
Tối thượng vi diệu đời khó biết 
Vào khắp chỗ bí mật của Phật 
Lợi ích chúng sanh vào Cửu Địa. 
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Tổng trì tam muội đều tự tại 
Được đại thần thông vào các cõi 
Lực, trí, vô úy, bất cộng pháp 
Nguyện, lực, bi tâm vào Cửu ĐỊa. 


Trụ nơi bực nảy trì pháp tạng 
Rõ thiện, bất thiện, và vô ký 
Hữu lậu, vô lậu, thế, xuất thế 
Tư, bất tư nghì đều khéo biết. 
Nơi đảnh đầu phóng trăm vạn vô số Đại Thiên thế giới vi trần 
sô quang minh chiêu khắp các đạo tràng chúng hội của chư Phật ở 
tât cả thê giới trong mười phương. 
Bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ-Tát nhẫn đến bực 
Đệ Cửu ĐỊa đều vân tập vây quanh cung kính cúng dường Đại 
Bô- Tát nây. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.9.r. NƠI CHÂN LÔNG PHÓNG QUANG 
CỦA BẬC CỬU ĐỊA 


Nơi một chân lông phóng quanh minh 
Khắp dứt thế gian phiền não tối 
Thế giới vi trần biết được số 
Quag minh này số chẳng lường được. 


Hoặc thấy Như-Lai đủ tướng hảo 
Chuyền chánh pháp luân thắng vô thượng 
Hoặc thấy du hành các cõi Phật 
Hoặc thấy vắng lặng an bắt động. 
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Vô lượng vô biên chúng thiên nữ 
Ca nhạc ngôn âm khen ngợi rồi 
Thân tâm tịch tịnh đều an lạc 
Chiêm ngưỡng Như-Lai đứng yên lặng. 


Liền đó Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát 
Biết các chúng hội đều tịch tịnh 
Hướng Kim Cang Tạng mà thỉnh rằng: 
Bực Đại Vô Úy Chơn Phật Tủ! 


Từ Đệ Cửu Địa vào Thập Địa 
Bao nhiêu công đức các hành tướng 
Nhẫn đến thần thông trí biến hóa 
Mong vì đại chúng mà tuyên thuyết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10. PHÁP VÂN ĐỊA 
Phần nhiều vị trụ Pháp Vân Địa thường làm Ma-hê-thủ-la 
Thiên Vương Tự Tại nơi các pháp, hay truyên thọ hạnh ba-la- 
mật cho tât cả Thanh-văn Duyên giác và tât cả Bô-Tát. Ở giữa 
pháp chúng không bị khuât phục vì sự chât vân. 
21.10.a. NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ THỌ CHỨC VỊ 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát bảo Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát rằng: 
Đại Bồ-Tát từ Sơ Địa đến Đệ Cửu Địa dùng vô lượng trí huệ 
quán sát giác liễu như vậy rồi, khéo tư duy tu tập, khéo đầy đủ thiện 
pháp, nhóm vô biên pháp trợ đạo, thêm lớn đại phước đức trí huệ, 
rộng thi hành đại bi, biết thế giới sai biệt, vào rừng rậm chúng sanh 
giới, nhập cảnh giới Như-Lai, tùy thuận hạnh tịch diệt của Như- 
Lai, thường quán sát trí lực, vô úy, bất cộng pháp của Như-Lai, gọi 
là được nhứt thiết chủng trí thọ chức vỊ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.10.b. NHỨT THIẾT TRÍ THÁNG CHỨC VỊ 


Đại Bồ-Tát dùng trí huệ như vậy nhập bực Thọ Chức Địa rồi 
liên được: 


- Ly câu tam muội 

- Nhập pháp giới sai biệt tam muội 

- Trang nghiêm đạo tràng tam muội 

- Nhút thiết chủng hoa quang tam muội 

- Hải tạng tam muội 

- Hải ấn tam muội 

- Hư không giới quảng đại tam muội 

- Quán nhứt thiết pháp tự tánh tam muội 

- Tri nhứt thiết chúng sanh tâm hành tam muội 

- Nhứt thiết Phật giai hiện tiền tam muội 

- Trăm vạn vô số tam muội như vậy đều hiện tiền. 

Bằ-Tát này ở nơi các môn tam muội trên đây hoặc nhập, 
hoặc xuât đêu được thiện xảo. Cũng khéo rõ biệt tât cả tam 
muội việc làm sai biệt. Tam muội tôi hậu tên là thọ nhứt thiệt 
trí thăng chức vị. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.c. MƯỜI ĐẠI THIÊN THÊ GIỚI 
VI TRẢN SÓ LIÊN HOA LÀM QUYÉN THUỘC 


Lúc tam muội nầy hiện tiền, bỗng nhiên xuất sanh đại bửu liên 
hoa. Liên hoa này rộng lớn bằng trăm vạn Đại Thiên thế giới, trang 
nghiêm với các thứ diệu bửu, vượt hơn tất cả cảnh giới thế gian, 
do thiện căn xuất thế sanh khởi, do những hạnh biết các pháp 
như huyễn tánh làm thành, thường phóng quang minh chiếu 
khắp pháp giới, các cõi trời chăng có được. 


Liên hoa này, cọng bằng tỳ lưu ly ma ni bửu, đài bằng chiên 
đàn vương, tua bằng ngọc mã não, cánh bằng vàng Diêm phù đàn, 
các báu làm tạng, lưới báu che giăng. Hoa nây thường phóng vô 
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lượng quang minh, có mười Đại Thiên thế giới vì trần số liên 
hoa làm quyên thuộc. 

Bấy giờ, Bồ-Tát này ngự trên liên hoa, thân tướng cân xứng 
với hoa. Võ lượng quyên thuộc Bô-Tát ngôi trên các liên hoa kia, 
mỗi vị đêu được trăm vạn tam muội, đông hướng về đại Bô-Tát 
nhứt tâm chiêm ngưỡng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.d. TỪ BÀN CHÂN PHÓNG QUANG MINH 
KHÁP MƯỜI PHƯƠNG 


Lúc đại Bồ-Tát này và quyến thuộc ngồi trên liên hoa, 
thời quang minh và ngôn âm khắp đên thập phương pháp giới. 

Tất cả thế giới đều chấn động, ác đạo khỏi khổ, cõi nước nghiêm 
tịnh, đông hạnh Bô-Tát đêu vân tập đên, âm nhạc của nhơn thiên 
đông thời trôi tiêng, tât cả chúng sanh đêu được an vui, đem bât tư 
nghì đồ cúng dường dâng lên chư Phật. Chư Phật chúng hội thảy 
đều hiển hiện. 

Lúc Bồ-Tát nầy ngồi trên tòa đại liên hoa, thời nơi đưới hai 
chân phóng trăm vạn vô số quanh mình chiều khdp các đại địa ngục 
ở mười phương diệt khô cho chúng sanh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.e. GIỮA HAI CHẶNG MÀY PHÓNG 
TRĂM VẠN VÔ SÓ QUANG MINH 


Nơi hai gối phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp 
mọi loài súc sanh ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi 
rún phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp cõi Diêm La 
Vương ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. 


Nơi hai bên hông phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp 
tất cả nhơn gian ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi 
giữa hai tay phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp tất cả 
cung điện của chư Thiên và A Tu La ở mười phương. Nơi trên hai 
vai phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp tất cá Thanh 
Văn ở mười phương. Nơi cô và lưng phóng trăm vạn vô số quang 
minh chiếu khắp thân Bích Chi Phật ở mười phương. Nơi mặt trăm 
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vạn vô số quang minh chiếu khắp hàng Bồ-Tát sơ phát tâm đến bực 
Đệ Cứu Địa. Từ giữa hai chặng mày phóng trăm vạn vô số quang 
minh chiêu khắp hàng Bô-Tát Thọ Chức ở mười phương. 
Quang minh này làm cho cung điện của Ma Thảy đều chẳng hiện. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.f. ĐẢNH ĐẦU PHÓNG TRĂM VẠN VÔ SỐ 
ĐẠI THIÊN THÊ GIỚI VI TRÀẢN SÓ QUANH MINH 


Nơi đảnh đầu phóng trăm vạn vô số Đại Thiên thế giới vi trần 
sỐ quanh minh chiếu khắp các đạo tràng chúng hội của chư Phật ở 
tất cả thế giới trong mười phương, hữu nhiễu mười vòng rồi đứng 
lại trên hư không thành lưới quang minh tên là Xí Nhiên Quang 
Minh, phát khởi các đồ cùng dường để cúng Phật. Chư Bồ-Tát 
khác, từ sơ phát tâm đến Đệ Cửu Địa, có những đồ cúng dường đều 
không sánh được. 

Lưới quanh minh này, ở trước chúng hội của mỗi đức 
Phật trong mười phương, mưa những hương tốt, tràng hoa, y 
phục, tràng phan, bửu cái, các thứ trang nghiêm bằng châu ma ñi, 
để cúng dường lên Phật. 

Đồ cúng trên đây đều tử thiện căn xuất thế sanh ra, vượt hơn 
tất cả cảnh giới thế gian. Nếu có chúng sanh thấy biết sự này thời 
đều được bất thối chuyền nơi đạo vô thượng giác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.g. NƠI NGỰC KIM CANG TRANG 
NGHIÊM PHÓNG ĐẠI QUANH MINH 
TÊN NĂNG HOẠI MA OÁN 


Đại quang minh nầy hiện sự cúng dường như vậy xong, lại 
nhiễu tất cả thế giới mười phương nơi đạo tràng của chư Phật đủ 
mười vòng rồi lại từ dưới chân của Phật mà vảo. Lúc đó chư Phật 
và chư Bôồ-Tát biết nơi thế giới ấy, có đại Bồ-Tát ấy có thê làm 
hạnh quảng đại như vậy đến bực Thọ Chức. 

Bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ-Tát nhẫn đến bực 
Đệ Cửu Địa đều vân tập vây quanh cung kính cúng đường Đại Bồ- 
Tát này, nhứt tâm quán sát. Đương lúc quán sát, chư Bồ-Tát liền 
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đều chứng được mười ngàn tam muội. 

Lúc đó, những Bồ-Tát Thọ Chức ở mười phương đều ở trong 
đức tướng nơi ngực kim cang trang nghiêm phóng đại quanh mình 
tên Năng Hoại Ma Oán, có trăm vạn vô sô quang minh làm quyền 
thuộc, chiếu khắp mười phương hiện vô lượng thần thông biến hóa, 
sau đó quang minh này, trở về nhập vào trong ngực kim cang trang 
nghiêm của đại Bồ-Tát. Khi quang minh nhập vào xong, những trí 
huệ thế lực của đại Bồ-Tát này thêm lớn trăm ngàn lần. 


21.10.h. TỪ CHẶNG MÀY PHÓNG QUANG MINH THANH 
TỊNH TÊN TĂNG ÍCH NHỨT THIẾT TRÍ THÀN THÔNG 


Bấy giờ thập phương chư Phật, từ chặng mày phóng 
quang minh thanh tịnh tên Tăng Ích Nhứt Thiết Trí Thần Thông, 
có vô số quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp thế giới mười 
phương, hữu nhiễu mười vòng, thị hiện sự tự tại quảng đại của Như- 
Lai khai ngộ cho vô lượng trăm ngản Ức na do tha chúng Bồ- 
Tát. Chấn động khắp cả cõi Phật, diệt trừ tất cả khổ của các ác đạo, 
che ấn tất cả cung điện của Ma, hiển thị tất cả chỗ của chư Phật 
chứng Bồ đề và đạo tràng chúng hội oai đức trang nghiêm. 

Quang minh nây chiếu khắp tận hư không biến pháp giới tất 
cả thế giới rồi lại đến trên pháp hội của đại Bồ-Tát này hữu 
nhiễu bao vòng hiên hiện những sự trang nghiêm. Hiện xong, nhập 
vào trên đảnh đầu của đại Bồ-Tát này. Những quang minh quyên 
thuộc cũng đều nhập vào đảnh đầu của chư Bồ-Tái. 


Đương lúc quanh minh của chư Phật nhập vào đầu, Đại Bồ- 
Tát nây chứng được trăm vạn tam muội mà trước kia chưa được. 
Đây gọi là đã được bực Thọ Chức vào cảnh giới Phật đây đủ thập 
lực dự ở sô chư Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.i.AN TRỤ BẬC PHÁP VÂN ĐỊA 

Trí thủy của chư Phật rưới trên đầu Bồ-Tát gọi là Bồ-Tát 
thọ chức đại trí, vì đây đủ mười trí lực của Như-Lai nên dự 
vào hàng chư Phật. 


Do đại trí này, nên Bô-Tát có thê làm vô lượng trăm ngàn vạn 
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ức na do tha hạnh khó làm, thêm lớn vô lượng trí huệ công đức, gọi 
là an trụ bậc Pháp Vân Địa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.k. CÁC PHÁP TẬP 
Đại Bồ-Tát ở bực Pháp Vân Địa nầy, đúng thiệt mà biết các 
pháp tập: 
- Dục giới tập 
- Sắc giới tập 
- Vô sắc giới tập 
- Thế giới tập 
- Pháp giới tập 
- Hữu vi giới tập 
- Vô vị giới tập 
- Chúng sanh giới tập 
- Thức giới tập 
- Hư không giới tập 
- Niết bàn giới tập 
- Kiến chấp phiền não hành tập 
- Thế giới thành hoại tập 
- Thanh Văn hạnh tập 
- Độc Giác hạnh tập 
- Bồ-Tát hạnh tập 
- Như-Lai trí lực vô úy sắc thân pháp thân tập 
- Nhứt thiết chủng trí tập 
- Thị hiện thành Phật chuyền pháp luân tập 
- Trí quyết định phân biệt tất cả pháp tập. 
Tóm lại, đại Bồ-Tát nầy dùng nhứt thiết trí mà biết tất cả tập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.10.1. VÔ PHÂN BIỆT HÓA 


Đại Bồ-Tátnây, dùng giác huệ thượng thượng như vậy đúng thiệt 
mà biết chúng sanh nghiệp hóa, phiền não hóa, kiến chấp hóa, thế 
giới hóa, pháp giới hóa, Thanh Văn hóa, Độc Giác hóa, Bồ-Tát 
hóa, Như-Lai hóa, tất cả phân biệt vô phân biệt hóa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.m. TRÌ 
Lại đúng thiệt mà biết: 
- Phật trì 
- Pháp trì 
- Tăng trì 
- Nghiệp trì 
- Phiền não trì 
- Thời trì 
- Nguyện trì 
- Cúng dường trì 
- Hành trì 
- Kiếp trì 
- Trí trì. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.n. GIÁO PHÁP TRỤ VI TẾ TRÍ 
Lại đúng thiệt mà biết chư Phật nhập vi tế trí như là: 
- Tu hành vi tế trí. 
- Mạng chung vi tế trí 
- Thọ sanh vi tế trí 
- Xuất gia vi tế trí 
- Hiện thần thông vi tế trí, thành chánh giác vi tế trí 
- Chuyên pháp luân vi tế trí, trụ thọ mạng vi tế trí, nhập niết 
bàn vi tê trí, giáo pháp trụ vi tê trí. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.10.o. NHU-LAI BÍ MẬT XỨ 
Đại Bồ-Tát này lại nhập Như-Lai bí mật xứ như là: 
- Thân bí mật 
- Ngữ bí mật 
- Tâm bí mật 
- Thời phi thời tư lương bí mật 
- Thọ Bồ-Tát ký bí mật 
- Nhiếp chúng sanh bí mật 
- Chủng chủng thừa bí mật 
- Tất cả chúng sanh căn hành sai biệt bí mật 
" Nghiêm sở hành bí mật, đắc Bồ đề hạnh bí mật. Những sự nầy 
đều biêt đúng thiệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.p. KIẾP TRÍ CỦA CHƯ PHẬT 
Lại biết những nhập kiếp trí của chư Phật như là: 
- Một kiếp vào vô số kiếp 
- Vô số kiếp vào một kiếp 
- Hữu số kiếp vào vô số kiếp 
- Vô số kiếp vào hữu số kiếp 
- Một niệm vào kiếp 
- Kiếp vào một niệm 
- Kiếp vào phi kiếp 
- Phi kiếp vào kiếp 
- Hữu Phật kiếp vào vô Phật kiếp 
- Vô Phật kiếp vào hữu Phật kiếp 
- Quá khứ vị lai kiếp vào hiện tại kiếp 
- Hiện tại kiếp vào quá khứ vị lai kiếp 


- Quá khứ kiêp vào vị lai kiêp 


604 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


- Vị lai kiếp vào hiện tại kiếp 
- Trường kiếp vào đoản kiếp 
- Đoản kiếp vào trường kiếp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.q. NHỮNG KIẾP SỞ NHẬP CỦA NHƯ-LAI 
Lại biết những kiếp sở nhập của Như-Lai như là: 
- Nhập mao đạo trí 
- Nhập vi trần trí 
- Nhập quốc độ thân chánh giác trí 
- Nhập chúng sanh thân chánh giác trí 
- Nhập chúng sanh tâm chánh giác trí 
- Nhập chúng sanh hạnh chánh giác trí 
- Nhập tùy thuận nhứt thiết xứ chánh giác trí 
- Nhập thị hiện biến hành trí 
- Nhập thị hiện thuận hành trí 
- Nhập thị hiện nghịch hành trí 


- Nhập thị hiện tư nghì bất tư nghì thế gian liễu tri bất 
liêu tri hành trí, nhập thị hiện Thanh văn trí, Độc giác trí, Bô-Tát 
hạnh trí, Như-Lai hạnh trí. Tât cả như vậy đều biệt đúng thiệt. 


Tất cá chư Phật có những trí huệ quảng đại vô lượng, bực Bồ- 
Tát nây đêu có thê chứng nhập. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.r. MÔN GIẢI THOÁT 
Đại Bồ-Tát trụ bực Pháp Vân Địa nầy liền được: 
1) Bồ-Tát bắt tư nghì giải thoát 
2) Vô chướng ngại giải thoát 
3) Tịnh quán sát giải thoát 
4) Phổ chiếu minh giải thoát 
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5) Thông đạt tam thế giải thoát 

6) Pháp giới tạng giải thoát 

7) Quang minh luân giải thoát 

8) Vô dư cảnh giới giải thoát. 

Các môn giải thoát này làm đầu, lại có vô lượng trăm ngàn vô 
số môn giải thoát đến. vô lượng trăm ngàn vô sô môn tam muội, vô 


lượng trăm ngàn vô số môn đà la ni, vô lượng trăm ngàn vô số môn 
thần thông, bực này đều thành tựu cả. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.s. THÀNH TỰU THIỆN XẢO NIỆM LỰC 
Đại Bồ-Tát nầy thần thông đạt trí huệ như vậy, tùy thuận vô 
lượng Bồ đê, thành tựu thiện xảo niệm lực. 
Mười phương chư Phật có vô lượng đại pháp minh, đại 
pháp chiếu, đại pháp vũ, Bồ-Tát này trong khoảng một niệm đều 
có thể an, có thê thọ, có thể nhiếp, có thể trì tất cả. 


Ví như Ta Dà La Long Vương làm mưa lớn, chỉ trừ đại 
hải, ngoài ra tật cả chỗ khác đêu không thể chứa thọ nhiếp trì nước 
mưa đó. 

Cũng vậy, chỉ trừ bực Đệ Thập Địa Bồ-Tát, ngoài ra tất 
cả chúng sanh, Thanh Văn, Độc Giác, nhân đên Đệ Cửu Địa Bô- 
Tát đêu không thê an thọ nhiệp trì tạng bí mật đại pháp minh, đại 
pháp chiêu, đại pháp vũ của đức Như-Lai. 

Ví như đại hải có thể an thọ nhiếp trì trận mưa lớn của một Long 
Vương, hoặc hai, hoặc ba, nhân đên vô lượng Long Vương đông 
thời làm mưa lớn. Vì đại hải rộng lớn vô lượng. 

Cũng vậy đại Bồ-Tát trụ bực Pháp Vân Địa có thể an thọ nhiếp 
trì đại pháp minh, pháp chiêu, pháp vũ của một đức Phật nhân đên 
của vô lượng đức Phật, đâu trong khoảng một niệm chư Phật đông 
thờidiên thuyết. Vì thê nên bực Bô- Tát nây hiệu là Pháp Vân Địa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.10.s. VÂN ĐÁP 

- Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi: Trong khoảng một niệm, đại 
Bồ-Tát này có thể an thọ nhiếp trì đại pháp minh, pháp chiếu, pháp 
vủ của bao nhiêu đức Phật? 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: Chăng thê đếm tính biết được. Tôi 
sẽ dùng ví dụ để trình bày việc ấy. 

Ví như mười phương, trong mỗi phương đều có mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức na đo tha Phật sát vi trần số thế giới. Trong thế 
giới đó, mỗi mỗi chúng sanh đều được văn trì đà la ni làm thị 
giả của Phật đa văn bực nhứt trong hàng Thanh Văn, như Tỳ 
Kheo Đại Thắng, thị giả của đức Kim Cang Liên Hoa Thượng 
Phật. Những pháp của một chúng sanh đã thọ, các chúng sanh khác 
không thọ trùng. Những pháp của tất cả chúng sanh này thọ được 
có số lượng chăng? 

-Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát nói: Số đó rất nhiều vô lượng vô 
biên. 

-Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: Bực Pháp Vân Địa Bồ-Tát, trong 
khoảng một niệm, an thọ nhiếp trì đạo pháp minh, pháp chiếu, pháp 
vũ tam thế pháp tạng của một đức Phật nhiều hơn những pháp của 
tất cả chúng sanh trên kia đã được nhiếp trì trăm phần không kịp 
một phần nhẫn đến ví dụ cũng chăng kịp được. 

Như nơi một đức Phật, nơi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do 
tha Phật sát vi trần thế giới chư Phật, lại hơn số nầy vô lượng vô 
biên, nơi mỗi mỗi đức Như-Lai có bao nhiêu pháp minh, pháp 
chiếu, pháp vũ, tam thế pháp tạng, Bồ-Tát này đều có thể an thọ 
nhiếp trì trọn vẹn, nên hiệu là Pháp Vân Địa. 

Bực Bồ-Tát nầy dùng tự nguyện lực nổi mây phước đức đại bị, 
chấn sắm đại pháp, nháng chớp trí huệ vô úy, hiện các loại thân, 
khoảng một niệm, qua khắp mười phương trăm ngàn ức na do tha thế 
giới vi trần số quốc độ mà diễn thuyết đại pháp xô dẹp quân ma. 


Lại hơn số trên đây, nơi vô lượng trăm ngàn ức na do tha thế 
giới VI trân sô quôc độ, tùy tâm sở thích của chúng sanh mà tuôn 
mưa đại pháp dập tắt lửa phiên hoặc. Do đây hiệu là Pháp Vân Địa. 
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Bồ- Tát ở bực này, nơi một thế giới từ Đâu Suất Thiên gián sanh 
nhẫn đến Niết bàn, tùy theo tâm của chúng sanh đáng được độ 
mà thị hiện Phật sự. 

Hoặc nơi hai thế giới, ba thế giới nhẫn đến vô lượng trăm ngàn 
ức na do tha thế giới vi trần số quốc độ cũng đều như vậy. Thế nên 
bực này gọi là Pháp Vân Địa. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.t. TÙY TÂM NIỆM MÀ TỰ TẠI HIỆN HÓA 
CÁC HIỆN TƯỢNG BÁT KHẢ TƯ NGHÌ 


Bực Bồ-Tát này trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, tùy 
tâm niệm của mình, có thể đem thê giới hẹp làm thế 8iỚI rộng, thế 
giới rộng làm thế giới hẹp, thế giới cầu uế làm thế giới thanh 
tịnh, thế giới thanh tịnh làm thế giới cấu, những thế giới loạn trụ 
thứ trụ, đảo trụ, chánh trụ, tất cả vô lượng thế giới như vậy đều có 
thể đổi làm lẫn nhau. 


Hoặc tùy tâm niệm nơi trong một vi trần để một thế giới núi Tu 
DỊ, sông, biên, v.v... mà thê tướng của vi trân kia vẫn như cũ, trong 
đó tât cả thê giới đêu hiện rõ. 

Hoặc tùy tâm niệm ở trong một thế giới thị hiện hai thế 
giới trang nghiêm, nhân đên bât khả thuyêt thê giới trang nghiêm. 

Hoặc ở trong một thế giới trang nghiêm thị hiện hai thế 
giới nhân đên bât khả thuyết thê giới. 

Hoặc tùy tâm niệm đem chúng sanh trong bất khả thuyết thế 
giỚI đê trong một thê giới. Hoặc đem chúng sanh trong một 
thế giới để trong bắt khả thuyết thế giới, đối với chúng sanh không 
làm tồn hại. 


Hoặc tùy tâm niệm nơi một lỗ chân lông thị hiện tất cả sự trang 
nghiêm của cảnh giới Phật. 

Hoặc trong một niệm thị hiện bất khả thuyết thế gIỚI vi trần 
số thân, môi mỗi. thân thị hiện ngần ấy số tay, mỗi mỗi tay đều 
cầm hằng hà sa số hộp hoa, trấp hương, tràng phan, bửu cái, cùng 
khắp mười phương cúng dường đức Phật. Mỗi môi thân lại hiện 
ngần ấy số đầu, mỗi mỗi đầu hiện ngần ấy số lưỡi, ở trong mỗi 
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niệm tán thán công đức của Phật cùng khắp mười phương. 

Hoặc tùy tâm niệm, ở trong một niệm, khắp cùng mười 
phương thị hiện thành chánh giác nhân đên niệt bàn và cùng cõi 
nước những sự trang nghiêm. 

Hoặc hiện thân mình cùng khắp tam thế mà ở trong thân có vô 
lượng chư Phật và quôc độ những sự trang nghiêm, thê giới thanh 
hoại đều hiên hiện cả. 

Hoặc trong một chân lông nơi thân phát ra tắt cả luỗng gió, 
nhưng vân không tôn hại chúng sanh. 

Hoặc tùy tâm niệm đem vô biên thế giới làm một đại hải, trong 
biên nây hiện đại liên hoa sáng chói tôt đẹp, trùm khắp vô lượng vô 
biên thê giới, ở trong đó thị hiện những sự trang nghiêm của cội 
cây đại Bô đê, nhân đên thị hiện thành nhứt thiệt chủng trí. 

Hoặc ở nơi thân mình hiện thập phương thế giới tất cả quang 
minh ma ni bửu châu, nhựt nguyệt tinh tú mây chớp các thứ ánh 
sáng. 

Hoặc dùng miệng hà hơi có thê động thập phương vô lượng thế 
giới, mà chăng làm cho chúng sanh có quan niệm kinh sợ. 

Hoặc hiện thập phương phong tai, hỏa tai và thủy taI. 

Hoặc tùy tâm sở thích của chúng sanh thị hiện sắc thân đầy đủ 
sự trang nghiêm. 

Hoặc ở nơi tự thân thị hiện Phật thân, hoặc ở Phật thân mà hiện 
tự thân. 

Hoặc ở Phật thânh hiện quốc độ của mình, hoặc ở quốc độ mình 
mà hiện Phật thân. 

Pháp Vân ĐỊa Bồ-Tát này có thể hiện như vậy, và còn vô 
lượng trăm ngàn ức na do tha thân lực tự tại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.u. THÀN THÔNG TRÍ LỰC CỦA BẬC 
THẬP ĐỊA BÒ-TÁT 


Bấy g1ờ trong chúng hội, chư Bồ-Tát và Thiên, Long, bát bộ, hộ 
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thế Tứ Thiên Vương, Thiên Đế, Phạm Vương, Tịnh Cư Thiên, Đại 
Tự Tại Thiên Vương, các hàng Thiên Tử đêu nghĩ răng: Nêu Bồ- 
Tát mà thân thông trí lực dường ây thời đức Phật lại thê nào? 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát biết tâm niệm của chúng hội, 
bèn bạch Kim Cang Tạng Bô- Tát răng: 

Nay đại chúng này nghe nòi thần thông trí lực của bực Đệ Thập 
Địa Bô-Tát mà sanh lòng nghi. Xin Ngài thị hiện chút Ít sự trang 
nghiêm thân lực của Bô-Tát đê dứt lòng nghi cho đại chúng. 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát liền nhập Nhứi thiết Phật độ thể 
táảnh tam muội. 

Lúc Bồ-Tát nhập tam muội, tất cá Bồ-Tát và đại chúng đều 
thây thân mình ở trong thân của Kim Cang Tạng Bó-Tái, irong đây 
thây rõ cõi Đại Thiên có bao nhiêu sự trang nghiêm, cả ức kiêp nói 
cũng chăng hết. 

Lại nơi đây thấy cây Bồ đề chu vi mười muôn Đại Thiên thế 
giới, cao trăm muôn Đại Thiên thê giới, nhánh là che trùm cũng 
như vậy. Có tòa sư tử xứng với thân cây. Trên tòa có đức Phật Nhứt 
Thiệt TríThông Vương ngự. 

Tất cả đại chúng đều thấy đức Phật ngự, đủ tất cả tướng 
hảo trang nghiêm dâu đên ức kiêp kê cũng không hệt. 

Hiện thần lực như vậy rồi, Kim Cang Tạng Bồ-Tát làm cho đại 
chúng trở lại như cũ. 

Bấy giờ đại chúng được thấy sự chưa từng có cho là rất đặc 
biệt lạ lùng, ngôi yên lặng nhứt tâm chiêm ngưỡng Kim Cang Tạng 
Bô-Tát. 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát bạch Kim Cang Tạng Bồ-Tát rằng: 
“Thưa Phật tử! Nay tam muội nây rât là hi hữu, có thê lực lớn, tên 
gọi là gì?” 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: “Tam muội này tên là Nhứt 
thiệt Phật độ thê tánh.” 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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21.10.v. VÔ LƯỢNG TRĂM NGÀN MÔN ĐẠI TAM MUỘI 

Hỏi: “Cảnh giới của tam muội Nhứt thiết Phật độ thể tánh nầy 
thê nào? 

Đáp: “Nếu Bồ-Tát tu tam muội này thời tùy tâm sở niệm, có 
thê ở trong thân mình hiện ta hăng hà sa thê giới vi trân sô cõi Phật, 
lại có thê hiện hơn sô nây vô lượng vô biên. 

Vì Bồ-Tát trụ nơi bực Pháp Vân Địa nầy được vô lượng trăm 
ngàn môn đại tam muội như vậy, nên thân và thân nghiệp, ngữ 
và ngữ nghiệp, ý và ý nghiệp của Bô-Tát nây đêu chăng thê lường 
biết được. 

Thần thông tự tại quán sát tam thế, cảnh giới của tam muội, cảnh 
giới của trí huệ, du hí tât cả môn giải thoát. Biên hóa làm ra, thân 
lực làm ra, quang minh làm ra, lược nói nhân đên cắt chân, hạ chân 
tât cả việc làm ta, dâu là bực Pháp Vương Tử Thiện Huệ Địa Bồ- 
Tát cũng đều chăng biệt được. 

Cảnh giới của Pháp Vân Địa Bồ-Tát lược nói như vậy, nếu nói 
rộng ta thời dâu nói suôt vô lượng trăm ngàn vô sô kiêp cũng chăng 
hêt được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.w. CẢNH GIỚI CỦA NHU-LAI 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi: Nếu Bồ-Tát thần thông cảnh 
giới như vậy, thân thông của Phật lại thê nào? 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: Thưa Phật tử! Ví như có người 
lây được cục đât nơi bôn châu thiên hạ rôi nói răng cục đât nây là 
nhiêu hay là đât của vô biên thê giới là nhiêu? 

Tôi xem lời của Ngài vừa hỏi cũng như vậy. 

Trí huệ cảnh giới của đức Như-Lai vô biên vô đẳng, thế nào lại 
đem so sánh với Bô-Tát. 

Lại như lấy chút ít đất nơi bốn châu thiên hạ, thời đâu có thê 
đem so sánh với cả bôn châu. 

Thần thông trí huệ của bực Pháp Vân Địa Bồ-Tát, dầu nói 
suôt vô lượng kiêp cũng chỉ được một ít phân, huông là Như-Lai địa. 
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Nay tôi đem sự chứng minh đề Ngài được rõ cảnh giới của Như- 
Lại. 

Giả sử mười phương, mỗi phương đều có vô biên thế giới vi 
trần số Phật độ, mỗi Phật độ đều có đông đầy bực Pháp Vân Địa Bồ- 
Tát nầy như mía, tre, lau, lúa, mẻ, rừng rậm. Tất cả Bồ-Tát đều tu 
hạnh Bồ-Tát trong trăm ngàn ức na do tha kiếp phát sanh trí huệ, 
đem so sánh với cảnh giới trí huệ của một đức Như-Lai, thời không 
bằng một phần trăm nhẫn đến không bằng một phần ưu ba ni sa đà. 


Bực Bồ-Tát này trụ trí huệ như vậy chẳng khác đức Như- 
Lai, thân, ngữ, ý; chẳng rời tam muội lực của Bồ- Tát. Trong vô 
số kiếp thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Trong mỗi mỗi kiếp 
dùng tất cả thứ cúng dường để dâng lên chư Phật. Được thần 
lực của tất cả chư Phật gia hộ, trí huệ quang minh lại càng tăng 
thắng. Ở trong pháp giới, khéo giải thích các điều vấn nạn, không 
ai khuất phục được. 


Ví như thợ kim hoàn, dùng chơn kim thật tốt làm đồ trang sức, 
dùng báu ma ni cân xem trong vàng. 


Tự Tại Thiên vương tự mang đồ trang sức này vào mình. Tắt cả 
đô trang sức của trời người đêu không thê sánh kịp. 

Bực Bồ-Tát cũng như vậy. Từ Sơ Địa đến Cửu Địa Bồ-Tát, tất 
cả trí hạnh đêu không sánh kịp được Đệ Thập Địa Bô- Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.x. TRÍ BA LA MẬT 

Trí huệ quang minh của bực Bồ-Tát này có thê làm cho chúng 
sanh, tăng tiên đên chứng nhập nhứt thiệt chủng trí. Những trí huệ 
quang minh của các bực Bô- Tát khác đêu không được như vậy. 

Ví như Ma Hê Thủ La Thiên Vương quang minh, hay làm cho 
thân của chúng sanh được mát mẻ, quang minh khác không kịp được. 

Bồ-Tát ở bực này cũng như vậy, trí huệ quang minh có thê 
làm cho chúng sanh đên được thanh lương, nhân đền trụ nơi nhứt 
thiệt chúng trí. Trí huệ quang minh của tât cả Thanh Văn Duyên 
Giác cho đên bực Đệ Cửu Địa Bô-Tát đêu không sánh được. 
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Đại Bồ-Tát này đã có thể an trụ trí huệ như vậy. Chư Phật Thế 
Tôn lại vì các Ngài mà thuyết tam thế trí, pháp giới sai biệt trí, biến 
nhứt thiết thế giới trí, chiếu nhứt thiết thế giới trí, từ niệm nhứt 
thiết chúng sanh trí nhẫn đến thuyết chứng đắc nhứt thiết chủng trí. 

Trong mười môn ba la mật, bực Bồ-Tát này tăng thượng nơi trí 
ba la mật. Các môn khác thời tùy sức tùy phần. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


21.10.x. TÂM BÒ ĐÈ LƯU XUẤT THIỆN 
CĂN ĐẠI NGUYÊN 


Đây là nói lược về bực Bồ-Tát Đệ Thập Pháp Vân Địa. Nếu nói 
rộng thời dầu nói suốt vô lượng vô số kiếp cũng không hết. 

Bồ-Tát ở bực này phần nhiều làm Ma Hê Thủ La Thiên Vương tự 
tại nơi các pháp, hay truyền thọ hạnh ba la mật cho tất cả Thanh 
Văn Duyên Giác và tất cả Bồ-Tát. Ở giữa pháp chúng không bị 
khuất phục vì sự chất vấn. 


| Tất cả công hạnh như bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự đều 
chăng rời niệm Phật, nhân đên chăng rời niệm viên mãn nhứt 
thiệt chủng trí. 

Bồ-Tát nầy lại tự nghĩ rằng: Nơi tất cả chúng sanh tôi 
sẽ là thượng thủ, là thăng, nhân đên là chỗ y tựa cho bực nhứt 
thiệt chủng trí. 

Nếu Bồ-Tát này tăng gia tỉnh tấn, trong khoảng một niệm 
được mười bât khả thuyêt trăm ngàn ức na do tha Phật sát vi trân 
sô tam muội, nhân đên thị hiện ngân ây sô Bô-Tát đê làm quyên 
thuộc. Nêu dùng nguyện lực thù thăng đê thị hiện thời hơn sô trên 
đây, cho đên trăm ngàn ức no do tha kiêp chăng thê đêm biệt được. 

Đại Bồ-Tát này lúc hành tướng Thập Địa thứ đệ hiện tiền thời 
có thê chứng nhập nhút thiệt chủng trí. 

Ví như ao A Nậu Đạt là nguồn nước của các sông lớn chảy 
khăp Diêm Phù Đê, nước ao đã không khô cạn mà lại nhiêu thêm, 
nhân đên chảy vào biên làm cho nước nơi đây được sung mãn. 


Cũng vậy, Bồ-Tát từ tâm Bồ đề lưu xuất thiện căn đại nguyện, 
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dùng bốn nhiếp pháp nhiếp độ tất cả chúng sanh đã không cùng 
tận lại thêm tăng trưởng, nhân đên vào nơi biên nhứt thiệt chủng 
trí và làm cho nơi đây được sung mãn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.y. ĐẠI ĐỊA CÓ MƯỜI NÚI LỚN 

Bồ-Tát Thập Địa, vì do Phật trí mà có saI, như nhơn đại địa mà 
có mười núi lớn như là: 

- Tuyến Sơn 

- Hương sơn 

- Tý Đà Lê Sơn 

- Thần Tiên Sơn 

- Do Càn Đà Sơn 

- Mã Nhĩ Sơn 

- NI Dân Đà La Sơn 

- Chước Yết La Sơn 

- Kế Đô Mạt Đề Sơn 

- Tu Di Sơn. 

Như Tuyết Sơn tất cả dược thảo có đủ trong núi đó lấy không 
thê hệt, cũng vậy Bô-Tát ở bực Hoan Hỉ Địa tât cả kinh, thơ, kỹ 
nghệ, văn tụng, chú thuật trong đời đêu ở cả trong đây nói không 
hêt được 

Như Hương Sơn, tất cả thứ hương đều chứa đủ trong đó, lấy 
không thê hệt. Cũng vậy, Bô-Tát trụ bực Ly Câu Địa, tât cả giới 
hạnh oal nghi của Bô-Tát đêu ở cả nơi đây, nói không thê hệt. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
21.10.z. TẤT CẢ TRÍ HUỆ THÙ THÁNG 
ĐỀU ĐỦ NƠI BỰC DIỆM HUỆ ĐỊA 

- Như Tỳ Đa Lê Sơn thuần bằng chất báu, tất cả bửu chất châu 
ngọc đủ cả nơi đây, lầy không thê hêt. Cũng vậy, Bô-Tát ở bực Phát 
Quang Địa, tât cả thê gian thiên định, thân thông, giải thoát tam 
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muội, tam ma bát đề đủ cả ở bực nầy, nói không hết được. 

- Như Thần Tiên Sơn thuần bằng châu báu, ngũ thông Thần Tiên 
luôn có trong đó không cùng tận. Cũng vậy, Bô-Tát ở bực Diệm 
Huệ ĐỊa, tât cả trí huệ thù thăng đêu đủ nơi đây nói không thê hêt. 

- Như Do Càn Đà Sơn thuần bằng chất báu, Thần Dạ Xoa đều 
ở trong đó không cùng tận. Cũng vậy, Bô-Tát trụ bực Nan Thăng 
Địa, tât cả tự tại như ý thân thông đêu ở trong đây nói chăng thê 
hệt. 

- Như Mã Nhĩ Sơn thuần bằng chất báu, trong đây đủ tất cả 
trái cây, lây không hệt được. Cũng vậy, Bô-Tát trụ bực Hiện Tiên 
Địa, quả chứng nhập lý duyên khởi Thanh Văn đêu ở trong đây nói 
không hêt được. 

- Như Ni Dân Đà La Sơn thuần bằng chất báu, đại lực Long 
Thần đều ở nơi đây không cùng tận. Cũng vậy, Bồ-Tát ở bực Viễn 
Hành Địa, phương tiện trí huệ Độc Giác quả chứng đều đủ nơi đây 
nói không thê hêt. 

- Như Chước Yết La Sơn thuần bằng chất báu, chúng Tự 
Tại đều ở trong núi nầy không cùng tận. Cũng vậy, Bồ-Tát trụ 
bực Bắt Động Địa, tất cả Bồ-Tát tự tại sai biệt thế giới đều ở trong 
đây nói không hêt được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


22. BÓ-TÁT TRỤ BỰC THIỆN HUỆ ĐỊA 
TẤT CẢ TRÍ HÀNH SANH DIỆT THẺ GIAN 
ĐỀU Ở NƠI ĐÂY NÓI KHÔNG THẺ HÉT 


- Như Kế Đô Sơn thuần bằng chất báu, đại oai đức A Tu La 
Vương đều ở trong đó không cùng tận. Cũng vậy, Bồ-Tát trụ 
bực Thiện Huệ Địa tất cả trí hành sanh diệt thế gian đều ở nơi đây 
nói không thê hết. 

- Như Tu Di Sơn thuần bằng chất báu, đại oai đức chư Thiên đều 
ở trong đây không cùng tận. Cũng vậy, Bồ-Tát trụ bực Pháp Vân 
Địa, Phật trí lực, vô sở úy, bất cộng pháp, tất cả Phật sự đều ở trong 
đây tuyên nói không hết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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23. MƯỜI TƯỚNG CỦA THẬP ĐỊA VÀ ĐẠI HẢI 


- Mười Bửu Sơn nây đông ở trong đại hải mà có tên sai khác. 


Thập Địa Bồ-Tát cũng như vậy, đồng ở trong nhứt thiết chủng 
trí mà có danh hiệu saI khác. 


Ví như đại hải do có mười tướng mà được gọi là đại hải không 
bị đôi tên. 


Đây là mười tướng: 


CC. SAU CC va  Ẻ lê 


Tuần tự sâu lần 

Chăng chứa tử thi 

Các dòng nước chảy vào đều mắt bồn danh 
Phổ đồng một vị 

Vô lượng trân bửu 

Không ai đến tận đây được 

Rộng lớn vô lượng 

Loài thân to lớn ở 


Thủy triều chẳng quá hạn 


10. Chứa khắp hết nước mưa to mà vẫn không tràn. 


Cũng vậy, Bỏ-Tát hạnh do mười tướng mà được gọi là Bồ-Tát 
hạnh không bị đôi tên. Đây là mười tướng: 


1; 


2. 
3; 
4 
5 


“ải 


Hoan hi Địa xuất sanh đại nguyện lần lần càng sâu. 
Ly Cấu Địa chăng chứa tất cả thây phá giới. 
Pháp Quang Địa bỏ rời sanh tự giả của thế gian. 


Diệm Huệ ĐỊa đông một vị với công đức của Phật. 


. Nan Thắng Địa xuất sanh vô lượng phương tiện thần 


thông làm thành những trân bửu của thế gian. 


Hiện Tiên Địa quán sát lý duyên sanh rât sâu. 


7. Viễn Hành Địa giác huệ rộng lớn khéo quán sát. 


Bất Động Địa thị hiện sự trang nghiêm rộng lớn. 
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Thiện Huệ Địa được thâm giải thoát du hành thế gian biết 
đúng như thiệt chăng quá hạn. 


10. Pháp Vân Địa có thể lãnh thọ tất cả đại pháp của Như- 


Lai không hề nhàm đủ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


24. MƯỜI ĐẮC TÁNH CỦA BÒ-TÁT VÀ CHÂU BÁU 


Ví như châu đại ma ni có mười đặc tánh hơn hăn các thứ châu 
báu khác. 
Đây là mười đặc tánh: 


P66 gÍ 1B 2 tÒ 


— 
= 


Xuất sanh từ đại hải 

Thợ khéo trau dồi 

Tròn đầy không thuyết 

Trong sạch không bợn 

Trong ngoài sáng suốt 

Dùi lỗ rất khéo 

Xỏ bằng dây báu 

Đặt trên tràng cao bằng lưu ly 


Phóng ra đủ loại ánh sáng chiếu khắp nơi 


. Theo ý nhà vua mà mưa các loại châu báu và vật 


dụng làm thỏa mãn tâm nguyện của nhơn dân. 


Bô-Tát đây cũng như vậy, vì có mười sự nên hơn các bực thánh 
khác. Đây là mười sự: 


1, 


ẤY Thế sưu tỘ 


Phát nhứt thiết trí 

Trì giới đầu đà chánh hạnh sáng sạch 

Các thiền tam muội viên mãn không khuyết 
Đạo hạnh thanh bạch lìa các cầu uế 

Phương tiện thần thông trong ngoài sáng suốt 


Duyên khởi trí huệ hay khéo dùi xỏ 
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7. Xâu bằng giây phương tiện trí 
§. ĐỀ trên tràng cao tự tại 
9.. Quán hạnh chúng sanh mà phóng quang minh văn trì 


10. Thọ chức Phật trí dự ở hàng Phật có thể vì chúng sanh mà 
rộng làm Phật sự. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


25. THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC ĐÉ NGHE 
PHÁP MÔN BÒ-TÁT HẠNH 


Đây là Bồ-Tát hạnh pháp môn phẩm nhóm họp công đức nhứt 
thiết chủng, nhứt thiết trí. 


Nếu chúng sanh chăng vun trồng thiện căn thời chăng được 
nghe. 

Giải Thoát Nguyệt Bồ-Tát hỏi: “Nghe pháp môn này thời được 
bao nhiêu phước?”. 

Kim Cang Tạng Bồ-Tát nói: “Như phước đức của nhút thiết 
trí tập họp, nghe pháp môn này phước đức cũng như vậy”. Vì 
chăng phải nghe công đức pháp môn này mà có thể tin hiểu thọ 
trì đọc tụng, huống là tỉnh tân tu hành đúng như lời. 


Do đây nên biết rằng cần phải được nghe tập họp nhứt thiết 
trí công đức pháp môn này mới có thể tin hiểu thọ trì tu tập, rồi sau 
mới đến bực nhứt thiết trí. 


Bấy giờ do thần lực của Phật và do pháp như vậy, nên mười 
phương đều có mười ức Phật độ vi trần số thế giới chắn động đủ 
mười tám tướng. Những là động, biến động, đẳng biến động nhẫn 
đến kích, biến kích, đẳng biến kích. Trên không khắp nơi mưa thiên 
hoa, thiên man, thiên y, thiên bửu trang nghiêm, thiên tràng phan, 
thiên thắng cái. Nhạc trời hòa tấu âm thanh hòa nhã, đồng thời phát 
ra tiếng ca ngợi công đức của bực nhứt thiết trí. 

Tắt cả thế giới khắp mười phương cũng đồng diễn thuyết pháp 
trên đây như ở Vương cung Tha Hóa Tự Tại Thiên nơi thế giới này. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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26. MƯỜI ỨC PHẬT SÁT VI TRẢN 
SỐ BÓ-TÁT ĐÓNG TẢN THÁN 

Lại do thần lực của Phật, ngoài mười ức Phật sát vi trần số thế 
giới ở mười phương, có mười ức Phật sát vi trân sô Bô-Tát đên đại 
hội này đông nói như vây: “Lành thay! Lành thay! Kim Cang Tạng 
Bô-Tát hay nói pháp này. 

Chúng tôi cũng đồng tên Kim Cang Tạng, ở thế giới khác 
nhau nhưng đông tên Kim Cang Đức, Phật đông hiệu Kim 
Cang Tràng. Chúng tôi ở tại bôn quộc đêu thừa oai lực của Như- 
Lai mà nói pháp này, hội chúng đêu đông như đây, văn tự cú 
nghĩa cũng không khác. 

Chúng tôi đều nương thần lực của Phật đồng đến đây để chứng 
minh cho ngài”. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


27. NHÁT THIẾT TRÍ 


Đại Bồ-Tát ở bực Pháp Vân Địa này dùng nhứt thiết trí mà biết 
như thật: 

- Dục giới tập 

- Sắc giới tập 

- Vô sắc giới tập 

- Thế giới tập 

- Pháp giới tập.... 

Bậc Đệ Thập Địa Bồ-Tát có thể an thọ nhiếp trì tạng bí mật đại 
pháp minh, đại pháp chiêu, đại pháp vũ của đức Như-LaiI. 


Ví như đại hải có thể an thọ nhiếp trì trận mưa lớn của một Long 
Vương, hoặc hai, hoặc ba, nhân đên vô lượng Long Vương đông 
thời làm mưa lớn. Vì đại hải rộng lớn vô lượng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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28. PHÁP VŨ TAM THÊ PHÁP TẠNG TRỌN VẸN 

Bậc Pháp Vân Địa Bồ-Tát, trong khoảng một niệm, an thọ 
nhiệp trì đạo pháp minh, pháp chiêu, pháp vũ tam thê pháp tạng 
trọn vẹn, nên hiệu là Pháp Vân Địa. 

Bực Bồ-Tát này trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, tùy 
tâm niệm của mình, có thê khiên: 

- Thế giới hẹp làm thế giới rộng 

- Thế giới rộng làm thế giới hẹp 

- Thế giới cầu uê làm thế giới thanh tịnh 

- Thế giới thanh tịnh làm thế giới câu 

- Những thế giới loạn trụ thứ trụ, đảo trụ, chánh trụ, tất cả vô 
lượng thê giới như vậy đều có thê đôi làm lân nhau. 

Hoặc tùy tâm niệm nơi trong một vi trần đề một thế giới núi Tu 
DỊ, sông, biên, v.v... mà thê tướng của vi trân kia vẫn như cũ, trong 
đó tât cả thê giới đêu hiện rõ.... 

Hoặc ở nơi tự thân thị hiện Phật thân, hoặc ở Phật thân mà hiện 
tự thân. 

Hoặc ở Phật thânh hiện quốc độ của mình, hoặc ở quốc độ mình 
mà hiện Phật thân. 

Pháp Vân Địa Bồ-Tát này có thể hiện như vậy, và còn vô 
lượng trăm ngàn ức na do tha thân lực tự tại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


29. THẬP ĐỊA LÀ TÓI THƯỢNG 
Giả sử mười phương, mỗi phương đều có vô biên thế giới vi 
trân sô Phật độ, môi Phật độ đêu có đông đây bực Pháp Vân Địa Bôồ- 
Tát nây như mía, tre, lau, lúa, mè, rừng rậm. Tât cả Bô- Tát đêu tu 
hạnh Bô-Tát trong trăm ngàn ức na do tha kiêp phát sanh trí huệ, 
đem so sánh với cảnh giới trí huệ của một đức Như-Lai, thời không 
băng một phân trăm nhân đên không băng một phân ưu ba ni sa đà. 
Từ Sơ Địa đến Cửu Địa Bồ-Tát, tất cả trí hạnh đều không sánh 
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kịp được Đệ Thập Địa Bồ-Tát. 


Trí huệ quang minh của bực Bồ-Tát này có thê làm cho chúng 
sanh, tăng tiên đên chứng nhập nhứt thiệt chủng trí. Những trí huệ 
quang minh của các bực Bô-Tát khác đêu không được như vậy. 


Bồ- Tát ở bực này phần nhiều làm Ma Hê Thủ La Thiên Vương tự 
tại nơi các pháp, hay truyên thọ hạnh ba la mật cho tât cả Thanh 
Văn Duyên Giác và tât cả Bô-Tát. Ở giữa pháp chúng không bị 
khuât phục vì sự chât vân. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


30. ỨC KIẾP KHÔNG THẺ NÓI HÉT Ý CỦA “ĐỊA” 
Trăm ngàn ức kiếp tu điều lành 

Cúng dường vô lượng vô biên Phật 

Cũng cúng Thanh Văn, Độc Giác Tăng 

Vì lợi ích chúng sanh phát tâm lớn. 


Tinh cần trì giới thường nhu nhẫn 
Tàm quý phước trí đều đầy đủ 

Chí cầu Phật trí tu huệ lớn 

Mong được thập lực nên phát tâm.... 


Mười phương cõi nước nghiền làm bụi 
Một niệm biết được số bao nhiêu, 
Lông đo không gian biết số lượng, 
Ức kiếp nói “Địa” không thể hết. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 
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31. THUYẾT NHIẾP THỦ ĐẠO 
NHỨT THIẾT CHỦNG TRÍ 


Kim Cang Tạng Bồ-Tát quan sát tất cả hội chúng khắp mười 
phương pháp giới, muôn: 


- Tán thán phát tâm nhút thiết chủng trí 

- Thị hiện cảnh giới Bồ-Tát 

- Tu tập hạnh lực của Bồ-Tát 

- Thuyết nhiếp thủ đạo nhứt thiết chủng trí 

- Trừ diệt tất cả cầu nhiễm thê gian 

- Ban cho nhứt thiết trí 

- Thị hiện sự trang nghiêm của trí bất tư nghì 

- Hiển thị những công đức của tất cả Bồ-Tát 

- Cho ý nghĩa của Thập Địa đây càng thêm sáng tỏ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


32. THẬP ĐỊA TINH HOA 
Sơ Địa nghề nghiệp vô cùng tận 
Ví như Tuyết Sơn chứa dược thảo. 
Nhị Địa giới văn chư Hương Sơn, 
Tam Địa: Tỳ Sơn phát diệu hoa, 
Diệm Huệ đạo bửu vô cùng tận 


Ví như Tiên Sơn, chư Tiên ở. 


Ngũ Địa thần thông như Càn Sơn, 
Lục Địa: Mã Sơn đủ loại trái, 
Thất Địa huệ lớn như Ni Sơn, 

Bát Địa tự tại như Luân VI. 
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Cửu Địa vô ngại như Kế Đô, 

Thập Địa đủ đức như Tu di, 

Sơ Địa: nguyện lớn, Nhị: trì giới, 
Tam Địa; công đức, Tứ: chuyên nhứt. 


Ngũ Địa: vi diệu, Lục: thậm thâm, 
Thất Địa: đại huệ, Bát: trang nghiêm, 
Cửu Địa tư duy nghĩa vi diệu 

Vượt hơn tắt cả đạo thế gian. 


Thập Địa thọ trì pháp chư Phật, 
Biển hạnh như vậy không cạn hết. 
Mười hạnh xuất thế: phát tâm trước, 
Trì giới thứ hai, thiền thứ ba. 


Thứ tư hạnh tịnh, năm: thành tựu, 
Thứ sáu: duyên sanh, bảy: xâu suốt, 
Thứ tám: để trên tràng kim cang, 


Thứ chín: quán sát những trù lâm. 


Thứ mười quán đảnh tùy vương ý, 

Đức bửu như vậy lần thanh tịnh. 

Mười phương cõi nước nghiền làm bụi 
Một niệm biết được số bao nhiêu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 26. Thập Địa) 


¬^ § ` 
loC 22s 
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PHẢM 27. 


I.MỤC LỤC 


Chúng Bồ-Tát an-trụ nơi hạnh nguyện Phổ-Hiên, thành- 
tựu vô sô tam-muội giải-thoát 

Pháp hội thập định 

Mười Phật-sát vi-trần-số đại Bồ-Tát thuở xưa đều đồng tu 
với đức tỳ-lô-giá-na như-lai 

Phố nhãn Bồ-Tát hỏi về tam-muội tự-tại giải-thoát của Phổ 
Hiên 

Phổ-Hiền Bồ-Tát hiện đương ngồi gần bên ta không hề dời 


chỗ, nhưng không ai thấy, vì trụ xứ của Phố-Hiền Bồ-Tát 
rất sâu bất-khả-thuyết 


Thần thông tự tại của Phổ Hiền Bồ-Tát 

Phổ-Hiền Bồ-Tát an-trụ trong sức bất-tư-nghì giải-thoát 
Cảnh- giới thân, ngữ và ý bí-mật của Phổ-Hiền 

Cầu thấy Phố Hiền Bồ-Tát 


. Phố-Hiền Bồ-Tát ngồi trên tòa liên-hoa gần đức như-lai 
. Phố Hiền trụ nơi vô đẳng 

. Phổ-Hiền Bồ-Tát có vô-số công-đức thanh-tịnh 

- Mười đại tam muội 


. Như-Lai là bậc có mười trí lực 
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15. 
1ó. 
l7, 
18. 
T9, 
2Ú. 


Bồ-Tát chăng chấp trước 

Môn hạnh nguyện Phố Hiền Bồ-Tát 

Thành quả từ đại tam muội 

Muốn thấy Phô Hiền Bồ-Tát 

Trụ nơi vô-tướng khéo vào pháp tướng 

Thập định (đại tam muội) 

20.1. Trí thiện-xảo nhập phổ-quang-minh đại tam-muội 
20.1.1. Mười môn vô-biên-tâm 

20.1.2.Mười môn nhập tam-muội sai-biỆt-trí 
20.1.3.Lấy đại-thiên thế-giới làm một liên-hoa 
20.1.4. Huyễn thân Bồ-Tát trùm khắp thế giới 
20.2. Trí diệu-quang-minh đại tam-muội 


20.2.1. Bồ-Tát nhập diệu-quang-minh đại tam-muội nầy 
hiện vô-số thế-giới vào một thế-giới 


20.2.2. Thị hiện đủ cả vào nơi một thế-giới 

20.2.3. Nhập vô-mạng-pháp vô-tác-pháp 

20.2.4.vô-số thế-giới nhập vào một thế-giới 

20.2.5. Đại Bồ-Tát chẳng ở ngoài hư không mà nhập thế- 
gian, cũng chăng ở ngoài thê-glan mà nhập 
hư-không 

20.2.6. Huyễn-trí giải-thoát bắt-tư-nghì 


20.3. Thú-đệ biến vãng chư Phật quốc-độ thằn-thông đại 
tam-muội 


20.4. Trí thiện-xảo thanh-tịnh thâm-tâm-hạnh đại tam-muội 
20.4.1. Pháp-tạng thậm-thâm 


20.5. Trí thiện-xảo biết quá-khứ trang-nghiêm-tạng đại 
tam-muội 


20.5.1. Quá khứ thanh-tịnh tạng 


20.5.2. Mười pháp quán đánh bất-tư-nghì 
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20.6. 


20.7. 


Trí thiện-xảo trí-quang-minh-tạng đại tam-muội 
20.6.1. Các danh hiệu 
20.6.2. Tu hạnh viên mãn 


20.6.3. Nhập bát-khả-thuyết bắt-khả-thuyết Phật-sát 
cực vi-trân sô kiêp 


20.6.4.Nhập mười thứ trì-môn 


20.6.5. Trụ bát-khả-thuyết bất-khả-thuyết kiếp, cõi, 
chúng sanh... 

20.6.6. Mười bắt không 

Trí liễu-tri-nhứt-thiết thế-giới Phật trang-nghiêm 

tam-muội 

20.7.1. Khắp bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết Phật- 
sát vi-trân-sô cõi Phật 

20.7.2. Chúng-hội đầy khắp trăm ngàn ức na-do- 
tha cõi Phật 

20.7.3. Các loại tướng trạng 

20.7.4. Đại Bồ-Tát thấy tự-thân mình qua chúng-hội 

20.7.5. Chăng chấp trước 

20.7.6. Thân Phật có vô-lượng ánh sáng màu sắc 

20.7.7. Thân Phật cao băng bất khả thuyết nhẫn đến 
bắt khả thuyết bất khả thuyết đại thiên thế giới 

20.7.8. Thân Như-Lai có nhiều tuớng sai biệt 

20.7.9. Thành-tựu mười pháp mau chóng 

20.7.10. Mười pháp ấn 

20.7.11. Phương-tiện thiện-xảo 

20.7.12. Mười pháp vượt hơn tất cả tam-thập-tam thiên 

20.7.13. Mười môn trí-tạng quảng-đại 

20.7.14. Mười thân oaI đức 


20.7.15. Mười viên mãn 
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20.8. 


20.7.16. Mười Phật sự 
Trí nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt thân đại tam-muội 
của đại Bô-Tát 
20.8.1. Mười vô-sở-trước 
20.8.2. Bồ-Tát nhập và xuất tam muội thế nào? 
20.8.3. Tự-thân nhập tam muội tự-thân khởi 
20.8.4. Mười pháp xưng-tán chỗ ngợi khen 
20.8.5. Mười thứ quang-minh chói sáng 
20.8.6. Mười vô sở tác 
20.8.7. Vô lượng cảnh giới sai khác 
20.8.§. Khéo thành-tựu các huyền trí-địa 
20.8.9. Nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt thân đại tam-muội 
20.9. Trí pháp-giới tự-tại tam-muội 
20.9.1. Phương-tiện vô-trước vô-ngại 
20.9.2. Trong vô-lượng kiếp trụ nơi tam-muội 
20.9.3. Mười ngàn ức đà-la-ni pháp quang-minh 
20.9.4. Vô số công-đức 
20.9.5. Mười ngàn vô-số Phật-sát vi-trần-số Phật 
20.9.6. Như huyền như hóa vô-biên vô-tận 
20.9.7. Pháp-giới tự-tại tam-muội 
20.9.8. Mười hải 
20.9.9. Mười thứ thù thắng 
20.9.10. Mười thù thắng 
20.9.11. Mười lực 
20.9.12. Pháp tự-tại biên-tế của đại Bồ-Tát 
20.9.13. Cảnh giới của tam-muội quảng-đại vô-lượng 
20.9.14. Cảnh-giới tam-muội xuất nhập 
20.9.15. Tứ biện tài 
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20.9.16. Bồ-Tát bốn phương 
20.9.17. Bốn sông trí tuệ và bốn thứ lực trang-nghiêm 
20.9.18. Bồ-Tát thành-tựu tất cả trí-huệ quang-minh 
20.9.19. Chúng-hội cũng không bị chật hẹp 
20.9.20. Chánh-định xuất nhập trong một niệm 
20.10. Trí vô-ngại-luân tam-muội của đại Bồ-Tát 

20.10.1. Nói thạnh Phật-chủng 

20.10.2. Tổng-kiến nhứt-thiết-trí 

20.10.3. Hạnh nguyện quảng-đại của Phô-Hiền Bồ-Tát 

20.10.4. Thành-tựu đại-nguyện 

20.10.5. Tâm bình-đẳng trụ nhứt-thiết-trí 

20.10.6. lên hoa lớn tột thập-phương-tế 


20.10.7. Mỗi mỗi lỗ lông đều phóng ra trăm muôn ức 
Phật-sát vi-trần-số quang-minh 


20.10.8. Công-đức, giải, nguyện đều thanh-tịnh 

20.10.9. Liên-hoa tự-tánh thanh-tịnh 

20.10.10. Trụ tâm Bồ-Tát, tịnh giống Bồ-Tát 

20.10.11. Thấy biên-tế công-đức của tất cả chư Phật 

20.10.12. Các cảnh giới không hệ-phược không- 
nhiễm-trước 

20.10.13. Khai-thị tánh vô-sai-biệt của tất cả như-lai 

20.10.14. Cảnh-giới đều vô-sở-đắc 

20.10.15. Hạnh xuất ly thanh-tịnh 

20.10.16. Đại-oaI-đức-tam-muội trí-luân 

20.10.17. Tam-muội có các cảnh-giới 

20.10.18. Tất cả pháp rốt ráo vô-tận 

20.10.19. Bồ-Tát thành-tựu hạnh trí vô-ngại của Phổ-Hiền 

20.10.20. Môn biết bát-khả-thuyết bất-khả-thuyết các 
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Phật-sát ở úp ở ngửa 

20.1021. Chuyển bắất-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
pháp-luân 

20.10.22. Tu thiện-căn rốt-ráo thanh-tịnh 

20.10.23. Thuận cảnh-giới tam-muội 

20.10.24. Tu hành đạo nhứt-thiết-trí 

20.10.25. Tín giải tất cả như-lai 

20.10.26. Bắt-thối-trí 

20.10.27. Phật lực 

20.10.28. Thuận nhứt-thiết-trí đại-nguyện bình-đẳng 


20.10.29. Du-hí tự-tại nơi bất-khả-thuyết bắt-khả- 
thuyêt tam-muội của Phô-Hiên 


20.10.30. Trụ mười pháp-tạng lớn 
20.10.31. Bỉ ngạn Phổ-Hiền hạnh 
20.10.32. Khai thị tam-muội thanh-tịnh 


20.10.33. Đại Bồ-Tát do những thiện-nghiệp mà 
được tên 


20.10.34. Trí huệ quang như mặt nhật 

20.10.35. Thành-tựu nhứt-thiết-trí 

20.10.36. An-trụ đạo bắt-thôi-chuyên 

20.10.37. Sức vô-đôi của phước vô-tận siêu thế-gian 
20.10.38. Mười pháp đồng tam-thế chư Phật 


21. Vấn đáp Phật pháp 


22.Cảnh-giới phô-nhãn niệm niệm tăng trưởng 


23.Vô-ngại-kiến 


24.Thiệt-tế của các pháp 
25.Bắt-khả-thuyết môn thành chánh-giác 
26. Bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết kiếp, tu hạnh Phổ-Hiền mà 
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thành chánh-giác 
27. Nghiêm tịnh các thế-giới rộng lớn. 


xksk‡k 


IIL CHÁNH VĂN 


1. CHÚNG BÒ-TÁT AN-TRỤ NƠI HẠNH NGUYỆN PHÓỎ- 
HIẺN, THÀNH-TỰU VÔ SÓ TAM-MUỘI GIẢI-THOÁT 


Đức Thế-Tôn ở trong đạo-tràng Bằ-Đề tại nước Ma-Kiệt-Đề 
vừa thành bực chánh-giác, nơi điện Phô-Quang-Minh. 


Phổ-Hiền Bồ-Tát và chúng Bồ-Tát an-trụ nơi hạnh nguyện Phổ- 
Hiền, thành-tựu vô số tam-muội giải-thoát, tự tại biến hóa, khiến 
trong hội trường này, Phố Nhãn Bồ-Tát và đại chúng không thấy 
Phổ Hiền, dù Đức Phật nói Phổ Hiền đang ở bên cạnh. 


Đức Phật giải thích vì: 

- Trụ xứ của Phổ-Hiền Bồ-Tát rất sâu bắt-khả-thuyết 

- Được vô-biên môn trí-huệ, nhập sư-tử-phẩn-tấn định 

- Được lực-dụng tự-tại vô-thượng 

- Vào nơi vô-ngại thanh-tịnh sanh mười trí-lực của Như-Lai 
- Lấy pháp-giới-tạng làm thân 

- Tất cả Như-Lai đồng hộ-niệm 


- Khoảng một niệm có thể chứng nhập trí vô-sai-biệt của tam- 
thê chư Phật. Vì thê nên các ngươi không thây được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


2. PHÁP HỘI THẬP ĐỊNH 


Bấy giờ đức Thế-Tôn ở trong đạo-tràng Bồ-Đề tại nước Ma- 
Kiệt-Đê vừa thành bực chánh-giác, nơi điện Phô-Quang-Minh 
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nhập tam-muội tên Sát-Na-Tế-Chư-Phật, dùng sức nhứt-thiết-trí- 
tự-thần-thông hiện thân Như-Lai thanh-tịnh vô-ngại không chỗ 
y-tựa, không chỗ nhiễm trước, có thể làm cho người thấy đều được 
khai-ngộ. 

Tùy nghỉ xuất hiện chắng lỗi thời. Hằng trụ một tướng, chính là 
vô-tướng. Cùng với mười Phật-sát vi-trần-số đại Bồ-Tát câu-hội. 
Chư Bồ-Tát này đều là bực Quán-Đảnh đầy đủ hạnh Bồ-Tát đồng 
như pháp-giới vô-lượng vô biên, đã được Phổ-Kiễn tam-muội, đại- 
bi an-ôn tất cả chúng-sanh, thằn-thông tự-tại, thâm- nhập trí-huệ 
đồng với Như-Lai, diễn nghĩa chân thiệt, đủ nhứt-thiết-trí hàng 
phục chúng ma. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


3. MƯỜI PHẬT-SÁT VI-TRÂN-SÓ ĐẠI BỎ-TÁT THUỞ 
XƯA ĐỀU ĐÓNG TU VỚI ĐỨC TY-LÔ-GIÁ-NA NHU-LAI 
Dầu nhập thế-gian mà tâm luôn tịch-tịnh, an-trụ nơi giải-thoát 
vô-trụ của Bõ-Tát. Danh hiệu của các Bô-Tát như: 

Kim-Cang-Huệ Bồ-Tát , Vô-Đắng-Huệ Bồ-Tát ... Phốổ-Nhãn- 
Cảnh-Giới- Trí-Trang-Nghiêm Bô-Tát , 

Mười Phật-sát vi-trần-số đại Bồ-T\ áí như vậy, thuở xưa đều 
cùng với đức Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đông tu những thiện-căn- 
hạnh của Bô- Tát . 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


4.PHÓ NHÃN BỎ-TÁTHỎIVẺ  ~ 

TAM-MUI TỤ-TẠI GIÁI-THOÁT CUA PHÔ HIEN 

Phổ-Nhãn Bồ-Tát thưa: 

“Bạch đức Thế-Tôn! Phổ-Hiền Bồ-Tát và chúng Bồ-Tát an-trụ 
nơi hạnh nguyện Phô-Hiên, thành-tựu bao nhiêu tam-muội giải- 
thoát, mà hoặc nhập, hoặc xuât, hoặc có lúc an-trụ nơi các đại 
tam-muội của Bô-Tát .. Vì khéo nhập xuât nơi các đại tam-muội 
quảng-đại bât-tư-nghì của Bô- Tát nên có thê ở nơi tât cả tam-muội 
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thần-thông biến-hóa tự-tại không thôi nghỉ?”. 

Phật nói: “Lành thay! Này Phố-Nhãn! Người vì lợi ích cho 
chúng Bồ- Tát thuở quá-khứ, vị-lai và hiện-tại mà hỏi nghĩa trên đây. 

Này Phổố-Nhãn! Phố-Hiền Bồ-Tát hiện đương ở tại đây, 
đã thành tựu thân-thông tự-tại bât tư-nghì vượt lên trên tât cả Bồ- 
Tát ,, khó gặp-gỡ được. Từ nơi vô-lượng Bô-Tát hạnh, Phô-Hiên 
phát sanh Bô-Tát đại-nguyện, những công hạnh đêu đã thanh-tịnh, 
đêu không thôi-chuyên. Vô-lượng môn ba-la-mật, môn vô-ngại 
đà-la-mi, môn biện-tài vô-tận-Phô-Hiên đêu đã thanh-tịnh vô-ngại 
cả. Do bôn-nguyện-lực, Phô-Hiên vận lòng đại-bi lợi ích tât cả 
chúng-sanh suôt thuở vị-lai không hê nhàm mỏi. 

Ngươi nên hỏi Phổ-Hiền. Bồ-Tát ấy sẽ vì ngươi mà nói về 
tam-muội tự-tại giải-thoát đó”. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


5. PHỎ-HIÈN BỎ-TÁT HIỆN ĐƯƠNG NGÒI GẢN BÊN TA 

KHÔNG HÈ DỜI CHỖ, NHƯNG KHÔNG AI THÁY, 

VÌ TRỤ XỨ CỦA PHỎ-HIÈN BÒ-TÁT 
RÁT SÂU BÁT-KHẢ-THUYẾT 

Bấy giờ chúng Bồ-Tát trong hội nghe danh hiệu Phổ-Hiên, tức 
thời chúng được vô-lượng bất-tư-nghì tam-muội, tâm được vô- 
ngại yên tịnh chăng động, trí-huệ rộng lớn khó dò lường được, 
cảnh-giới rất sâu ít ai sánh kịp, hiện tiền đều thấy vô-lượng chư 
Phật, được Phật-lực, đồng Phật-tánh, chiếu sáng suốt ba thuở quá 
khứ, vị-lai, hiện-tại Được phước-đức vô cùng tận, tất cả thần- 
thông đều đã đầy đủ. 

Chư Bồ-Tát này đối với Phổ-Hiền Bồ-Tát sanh lòng tôn- 
trọng khát ngưỡng muốn thấy, nhưng nhìn khắp mọi nơi mà vẫn 
không thấy, cũng chẳng thấy tòa ngồi của Phổ-Hiền Bồ-Tát . 


6. THẢN THÔNG TỰ TẠI CỦA PHỎ HIẾN BÒ-TÁT 
Sự không thấy Phổ-Hiền Bồ-Tát của đại chúng trên đây là do 
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oal lực của Như-Lai và cũng là thần-thông tự-tại của Phố-Hiền 
Bô-Tát khiên như vậy. 

Phố-Nhãn Bồ-Tát thưa: “Bạch đức Thế-Tôn! Phổ-Hiền Bồ-Tát 
hiện nay ở đâu? “. 

Phật nói: “Này Phố-Nhãn! Phổ-Hiền Bồ-Tát hiện đương ngồi 
gân bên ta không hê dời chỗ. “ 

Phổ-Nhãn Bồ-Tát và chư Bồ-Tát lại ngó tìm khắp cả hội- 
trường rôi thưa: “ Bạch đức Thê-Tôn! Nay chúng con vần chưa 
thây được thân và tòa ngôi của Phô-Hiên Bô- Tát “. 

Phật nói: “ Đúng thế! Vì cớ chỉ mà các ngươi chẳng thấy 
được? Nây Phô-Nhãn! Vì ứrụ xứ của Phó-Hiên Bồ- Tái rất sâu bát- 
khả-thuyét. Phô-Hiên Bô-Tát được vô-biên môn trí-huệ, nhập sư- 
tử-phân-tân định, được lực-dụng tự-tại vô-thượng, vào nơi vô-ngại 
thanh-tịnh sanh mười trí-lực của Như-Lai, lây pháp-giới-tạng làm 
thân, tât cả Như-Lai đồng hộ-niệm, khoảng một niệm có thê chứng 
nhập trí vô-sai-biệt của tam-thê chư Phật. Vì thê nên các ngươi 
không thây được”. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


7. PHÓ-HIÈN BÒ-TÁT AN-TRỤ 
TRONG SỨC BÁT-TU-NGHÌ GIẢI-THOÁT 


Phổ-Nhãn Bồ-Tát nghe Phật nói công-đức thanh-tịnh của Phổ- 
Hiên Bô- Tát liên được mười ngàn vô-sô tam-muội. Dùng sức tam- 
muội lại khát ngưỡng quán-sát muôn thây Phô-Hiên Bô-Tát, 
nhưng cũng vần chăng thây. 

Tất cả chư Bồ-Tát khác cũng chẳng thấy. 

Bấy giờ Phố-Nhãn Bồ-Tát xuất tam-muội thưa: “Bạch đức 
Thê-Tôn! Con đã nhập mười ngàn vô-sô fam-muội câu tháảy Phó- 
Hiên Bó-Tát , nhưng vẫn chăng được thây. Chăng thây thân và 
thân-nghiệp, ngữ và ngữ-nghiệp, ý và ý-nghiệp cùng tòa ngôi chỗ 
ở của Phô-Hiên Bồ- Tát “. 

Phật nói:” Đúng thế, đúng thế! Nầy Phổ-Nhãn! Phải biết đều 
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do Phổ-Hiền Bồ-Tát an-trụ trong sức bắt-tư-nghì giải-thoát.” 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


8. CẢNH- GIỚI THÂN, NGỮ VÀ Ý BÍ-MẬT 
CA PHÓ-HIEN 

Nây Phổ-Nhãn! Như ý ngươi nghĩ sao? Có người nào nói được 
trụ-xứ của các huyền-tướng ở trong huyên-thuật văn tự chăng? “ 

- Bạch Thế-Tôn! Không thê nói được. 

- Này Phổ-Nhãn! Tướng huyễn trong huyễn-thuật còn không 
thê nói, huông là cảnh- ĐIỚI thân bí-mật, cảnh-giới ngữ bí-mật và 
cảnh- giới ý bí-mật của Phô-Hiện mà có thê nhập có thê thây được. 
Vì cảnh- giới của Phô-Hiên Bô-Tát thậm-thâm bât-tư-nghì, vô- 
lượng, đã ngoài hạn-lượng. 

Tóm lại, Phố-Hiền Bồ-Tát dùng Kim-cang-huệ vào khắp 
pháp-giới, nơi tât cả thê-g1ới: 

- Vô-sở-hành. 

- Vô-sở-trụ. 

- Biết thân của tất cả chúng-sanh đều tức là phi-thân, không đi 
không đền. 

- Được không đoạn diệt vô-sai-biệt thằn-thông tự-tại. 

- Không y-tựa không tạo-tác không động chuyên, đến nơi biên- 
tê rôt ráo của pháp-gIới. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


9. CÂU THÁY PHÔ HIÈN BÒ-TÁT 


Nầy Phố-Nhãn! Nếu ai được thấy Phổ- Hiền Bồ-Tát , nếu được 
hầu hạ, nếu được nghe danh, nếu có tư-duy, nếu có tưởng, nhớ, nêu 
sanh tín-giải, nếu siêng quán- -sát, nếu mới xu-hướng, nêu đương 
tìm cầu, nếu phát thệ nguyện tiếp nối không dứt thời đều được lợi 
ích không luống uống. 
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Bấy giờ Phố-Nhãn và chúng Bồ-Tát đối với Phô-Hiền Bồ-Tát 
sanh lòng khát ngưỡng trông mong được thây, đông xướng lên 
răng: “ Nam-mô nhứt-thiêt chư Phật! Nam-mô Phô-Hiên Bô-Tát “. 

Xướng ba lần như thế xong, chúng Bồ-Tát và Phô-Nhãn đồng 
cúi đâu đảnh lê. 

Phật bảo Phổ-Nhãn Bồ-Tát và đại-chúng: “Chư Phật-tử! Các 
ngươi lại phải kính lễ Phô-Hiệên Bô-Tát ân-cân câu thỉnh. Rôi 
phải chuyên tâm quan-sát mười phương, tưởng thân Phô-Hiên 
hiện ở trước mình. Suy gầm như vậy khắp cả pháp-giới, thâm-tâm 
tín-giải, nhàm lìa tât cả, thệ đông một hạnh-nguyện với Phô-Hiên 
Bô-Tát vào nơi pháp chơn-thiệt bât-nhị, thân mình hiện khắp tât 
cả thê-gian, biệt rõ các căn-tánh sai biệt của chúng-sanh, khắp mọi 
nơi tập họp đạo Phô-Hiên. 

Nếu các ngươi có thể phát đại-nguyện như vậy thời sẽ được 
thây Phô-Hiên Bô-Tát.. 

Nghe Phật dạy xong, Phố-Nhãn Bồ-Tát và đại-chúng đồng 
thời đảnh lê câu thỉnh được thây Phô-Hiên Bô-Tát . 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


10. PHỎ-HIÈN BÒ-TÁT NGỎI TRÊN TÒA LIÊN-HOA 
GẢÀN ĐỨC NHU-LAI 

Bấy giờ Phố-Hiền Bồ-Tát liền dùng sức giải-thoát thần-thông 
theo chô đáng hiện mà hiện săc-thân, làm cho tât cả chúng Bô-Tát 
đều thây Phô-Hiên Bô-Tát ngôi trên tòa liên-hoa gân đức Như-Lai. 

Cũng thấy nơi tất cả thế-giới khác, chỗ tất cả chư Phật, Phổ- 
Hiên Bô- Tát tuân tự nôi tiêp mà đên. 

Cũng thấy nơi tất cả chư Phật kia diễn thuyết tất cả hạnh Bồ- 
Tát khai-thị đạo nhút-thiêt-chủng-trí xiên minh tât cả thân-thông 
của Bô-Tát , phân-biệt tât cả oai-đức của Bô-Tát thị-hiện tât cả 
tam-thê chư Phật. 

Bấy giờ Phôố-Nhãn và chúng Bồ-Tát thấy thần-biến này, 
lòng hớn-hở và rât vui mừng, đêu đảnh lễ Phô-Hiên Bô-Tát tôn 
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trọng xem như tất cả chư Phật mười phương. 

Do thần-lực của Phật và do sức tín-giải của chúng Bồ-Tát 
cùng với sức bôn-nguyện của Phô-Hiên Bô-Tát , tự nhiên kêt tụ 
mười ngàn thứ mây báu. 

Bắt-khả-thuyết thế-giới chấn động sáu cách, trồi các thứ nhạc 
trời, tiêng vang xa đên bât-khả-thuyêt thê-giới. 


Phóng quang-minh chiều khắp bắt-khả-thuyết thế-giới làm cho 
ba ác đạo đêu được thoát khô. 


Nghiêm tịnh bắt-khả-thuyết thế-giới làm cho bắt-khả-thuyết 
Bô- Tát nhập hạnh Phô-Hiên, bât-khả-thuyêt Bô- Tát viên-mãn hạnh 
nguyện Phô-Hiên thành bực vô-thượng chánh-giác. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


11. PHÔ HIẾN TRỤ NƠI VÔ ĐÁNG 
Phố-Nhãn Bồ-Tát thưa: Bạch đức Thế-Tôn! Phổ-Hiền Bồ-Tát 
là bậc: 
- Trụ nơi oai-đức lớn 
- Trụ nơi vô-đẳng 
- Trụ nơi vô-quá 
- Trụ nơi bắt-thối 
- Trụ nơi bình-đăng 
- Trụ nơi bắt-hoại 
- Trụ nơi tất cả pháp sai-biệt 
- Trụ nơi tất cả pháp vô-sai-biệt 
- Trụ nơi tất cả chúng-sanh tâm thiện-xảo an-trụ 
- Trụ nơi tất cả pháp tự-tại giải-thoát tam-muội. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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12. PHÓ-HIÈN BÒ-TÁT 
CÓ VÔ-SÓ CÔNG-ĐỨC THANH-TỊNH 


Phật nói: Phố-Hiền Bồ-Tát có vô-số công-đức thanh-tịnh như là: 
- Vô-đăng trang-nghiêm công-đức 

- Vô-lượng bửu công-đức 

- Bất-tư-nghì-hải công-đức 

- Vô-lượng-tướng công-đức 

- Vô-biên-vân công-đức 

- Vô-biên-tễ bát-khả-xưng-tán công-đức 

- Vô-tận-pháp công-đức 

- Bất-khả-thuyết công-đức 

- Nhứt-thiết Phật công-đức 

- Nưng-dương tán-thán bát-khả-tận công-đức. 


Phật bảo Phỏ-Hiền Bồ-Tát rằng: “Phố-Hiền! Ngươi nên vì Phổ- 
Nhãn và chúng Bô-Tát trong đại-hội mà nói mười đại tam-muội, 
cho họ được khéo nhập và thành tựu viên-mãn hạnh nguyện của 
Phô-Hiên. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


13. MƯỜI ĐẠI TAM MUỘI 
Vì chư đại Bồ-Tát nói mười đại tam-muội này khiến quá-khứ 
Bô- Tát đã được xuât-ly, hiện-tại Bô- Tát đương được xuât-ly, vị-lai 
Bô-Tát sẽ được xuât-ly. Đây là mười: 


1) Phố-quang đại tam-muội 

2) Diệu-quang đại tam-muội 

3) Thứ-đệ-biến-vãng-chư-Phật-quốc-độ đại tam-muội 
4) Thanh-tịnh-thâm-tâm-hành đại tam-muội 

5) Tri-quá-khứ-trang-nghiêm-tạng đại tam-muội 


6) Trí-quang-minh-tạng đại tam-muội 
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7) Nhiễu-tri-nhứt-thiết-thế-giới Phật trang-nghiêm đại tam- 
muội 

8) Chúng-sanh sai-biệt-thân đại tam-muội 

9) Pháp-giới tự-tại đại tam-muội 

10) Vô-ngại-luân đại tam-muội. 


Chư đại Bồ-Tát mới có thể khéo nhập mười đại tam-muội 
này. Tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói và nay đương nói. Nếu chư 
Bồ-Tát mến thích tôn trọng tu tập mười đại tam-muội nầy không 
trễ-nải, thời được thành-tựu. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


14. NHU-LAI LÀ BẬC CÓ MƯỜI TRÍ LỰC 
Những bực nầy gọi là Phật, là Như-Lai, cũng gọi là: 
- Đắng được mười trí-lực 
- Đắng Đạo-Sư 
- Đắng Đại-Đạo-Sư 
- Nhứt-Thiết-Trí 
- Nhứt-Thiết-Kiến 
- Trụ-Vô-Ngại 
- Đạt-Chư-Cảnh 
- Nhứt-Thiết-Pháp Tự-Tại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


15. BÒ-TÁT CHÁNG CHÁP TRƯỚC 
_- Bậc Bồ-Tát nầy vào khắp tắt cả thế-giới mà không chấp trước 
thế-giới 
- Vào khắp tất cả chúng-sanh-giới mà không thấy tướng chúng- 
sanh 


- Vào khắp tât cả thân mà nơi thân được vô-ngại 
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- Vào khắp tất cả pháp-giới, mà biết pháp-giới là vô-biên 

- Gần-gũi tất cả tam-thế chư Phật, thấy rõ tất cả pháp của chư 
Phật 

- Khéo nói tất cả văn-tự, thấu rõ tất cả giả danh 

- Thành-tựu đạo thanh-tịnh của tất cả Bồ-Tát 

- An-trụ tất cả hạnh sai-biệt của Bồ-Tát 

- Trong một niệm được khắp tất cả pháp tam-thế 
- Nói khắp tất cả giáo-pháp của chư Phật 
- Chuyển khắp tất cả pháp-luân bắt-thối 
- Nơi quá-khứ, vị-lai, hiện-tại mỗi mỗi đời chứng khắp tất cả 
đạo bô-đê 


- Nơi trong mỗi mỗi bồ-đề này rõ khắp chỗ thuyết pháp của tất 
cả Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


16. MÔN HẠNH NGUYỆN PHỎ HIẾN BÒ-TÁT 

- Môn pháp-tướng của chư Bồ-Tát 

- Môn trí-giác của chư Bồ-Tát 

- Môn nhứt-thiết-chủng-trí vô-thăng-tràng 

- Môn các hạnh-nguyện của Phố-Hiền Bồ-Tát 

- Môn mãnh-lợi thằn-thông thệ-nguyện 

- Môn nhứt-thiết tổng-trì biện-tài 

- Môn tam-thế chư-pháp sai-biệt 

- Môn nhứt-thiết chư Phật thị-hiện 

- Môn dùng nhứt-thiết-trí an lập tất cả chúng-sanh 

- Môn dùng Phật thần-lực nghiêm-tịnh tất cả thế-giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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17. THÀNH QUÁ TỪ ĐẠI TAM MUỘI 
Nếu Bồ-Tát nhập đại tam-muội nầy được: 
- Pháp-giới-lực vô-cùng-tận 
- Hư-không-hạnh vô-ngại 


- Pháp-Vương-VỊ vô-lượng tự-tại như ngôi quán-đảnh thọ 
chức của thê-gian 


- Vô-biên-trí thông đạt tất cả 

- Quảng-đại-lực viên-mãn mười thứ 

- Thành tâm vô-tránh nhập tịch-diệt-tế 

- Đại-bI vô-úy dường như sư-tử 

- Trượng-phu trí-huệ thắp đèn chánh-pháp sáng 


- Khen không thể hết tất cả công-đức, hàng Thanh-Văn Duyên- 
Giác chăng nghĩ bàn đên được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


18. MUÔN THẦY PHÔ HIẾN BÒ-TÁT 
- Kính lễ Phố-Hiền Bồ-Tát ân-cần cầu thỉnh 
- Chuyên tâm quan-sát mười phương 
- Tưởng thân Phổ-Hiền hiện ở trước mình 


- Suy gầm như vậy khắp cả pháp-giới, thâm-tâm tín-giải, nhàm 
la tât cả 


- Thệ đồng một hạnh-nguyện với Phổỏ-Hiền Bồ-Tát vào nơi 
pháp chơn-thiệt bât-nh, thân mình hiện khặp tât cả thê-g1an 


- Biết rõ các căn-tánh sai biệt của chúng-sanh, khắp mọi nơi tập 
họp đạo Phô-Hiên. 


Nếu các ngươi có thể phát đại-nguyện như vậy thời sẽ được 
thây Phô-Hiên Bô-Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


640 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


19. TRỤ NƠI VÔ-TƯỚNG KHÉO VÀO PHÁP TƯỚNG 

Bồ-Tát này được Pháp-giới-trí, trụ vô-động-tế mà hay tùy khai 
diễn các pháp. Trụ nơi vô-tướng khéo vào pháp tướng. Được tự- 
tánh thanh-tịnh-tạng sanh nhà Như-Lai thanh-tịnh, khéo mở các 
pháp-môn sai-biệt mà dùng trí-huệ rõ vô-sở hữu. Khéo biết thời 
tiết để thường thật hành pháp-thí khai ngộ tất cả, gọi là Trí-Giả. 

Nhiếp khắp chúng-sanh đều làm cho thanh-tịnh. Dùng trí 
phương-tiện thị-hiện thành Phật-đạo mà thường tu hành hạnh Bồ- 
Tát không cùng tận. Nhập cảnh giới nhứt-thiết-trí phương-tiện thị- 
hiện các môn thằn-thông quảng-đại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20. THẬP ĐỊNH (ĐẠI TAM MUỘI) 
Bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát thừa ý-chí của Như-Lai, quán 
sát Phô-Nhãn và chúng Bô-Tát mà nói: 
Trí thiện-xảo nhập phố-quang-minh đại tam-muội 
Trí diệu-quang-minh đại tam-muội 
Thứ-đệ biến vãng chư Phật quốc-độ thần-thông đại tam-muội 
Trí thiện-xảo thanh-tịnh thâm-tâm-hạnh đại tam-muội 
Trí thiện-xảo biết quá-khứ trang-nghiêm-tạng đại tam-muội 
Trí thiện-xảo trí-quang-minh-tạng đại tam-muội 
Trí liễu-tri-nhứt-thiết thế-giới Phật trang-nghiêm tam-muội 
- Hí nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt thân đại tam-muội của đại 
Bô-Tát 
Trí pháp-giới tự-tại tam-muội 


Trí vô-ngạI-luân tam-muội của đại Bô-Tát 


20.1. TRÍ THIỆN-XẢO NHẬP PHÔ-QUANG-MINH 
ĐẠI TAM-MUỘI 


Thế nào là Đại Bồ-Tát Phố Quang Minh tam muội? 
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Đại Bồ-Tát này có MƯỜI PHÁP-MÔN VÔ-TẬN: 

L) Chư Phật xuất-hiện trí vô-tận 

2) Chúng-sanh biến-hóa trí vô-tận 

3) Thế-giới như ảnh trí vô-tận 

4) Thâm nhập pháp-giới trí vô-tận 

5) Thiện nhiếp Bồ-Tát trí vô-tận 

6) Bồ-Tát bắt thối trí vô-tận 

7) Thiện quán nhứt-thiết pháp-nghña trí vô-tận 

8) Thiện trì tâm-lực trí vô-tận 

9) Trụ quảng đại bồ-đề tâm trí vô-tận 

10) Trụ nhứt-thiết Phật-pháp nhứt-thiết-trí nguyện-lực trí vô-tận. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.1.1. MƯỜI MÔN VÔ-BIÊN-TÂM 

L) Phát tâm vô-biên độ thoát tất cả chúng-sanh 

2) Phát tâm vô-biên thừa sự tất cả chư Phật 

3) Phát tâm vô-biên cúng-dường tất cả chư Phật 

4) Phát tâm vô-biên thấy khắp tất cả chư Phật 

5) Phát tâm vô-biên thọ-trì tất cả Phật-pháp chăng quyên mất 

6) Phát tâm vô-biên thị-hiện vô-lượng thằần-biến của tất cả 
chư Phật 

7) Phát tâm vô-biên vì được Phật-lực nên chăng bỏ tất cả bồ- 

đê hạnh 

8) Phát tâm vô-biên nhập khắp cảnh-giới vi-tế của nhứt-thiết- 
trí diễn thuyêt tât cả Phật-pháp 

9) Phát tâm vô-biên nhập khắp cảnh giới quảng đại bắt-tư-nghì 
của Phật 

10) Phát tâm vô-biên ham thích biện-tài của Phật và lãnh 
thọ các Phật-pháp, thị-hiện những thân tự-tại vào trong chúng- 
hội đạo-tràng của tât cả Như-Lal, mười là phát tâm vô-biên ham 
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thích biện-tài của Phật và lãnh thọ các Phật-pháp, thị-hiện những 
thân tự-tại vào trong chúng-hội đạo-tràng của tât cả Như-LaI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.1.2. MƯỜI MÔN NHẬP TAM-MUỘI SAI-BIỆT-TRÍ 

1) Đông-phương nhập định tây-phương khởi 

2) Tây-phương nhập định đông-phương khởi 

3) Nam-phương nhập định bắc-phương khởi 

4) Bắc-phương nhập định đông-phương khởi 

5) Đông-bắc-phương nhập định tây-nam-phương khởi 

6) Tây-nam-phương nhập định đông-bắc-phương khởi 

7) Tây-bắc-phương nhập định đông-nam-phương khởi 

§) Đông-nam-phương nhập định tây-bắc-phương khởi 

9) Hạ-phương nhập định thượng-phương khởi 

10) Thượng-phương nhập định hạ-phương khởi. 

Chư Phật-tử! Đại Bồ-Tát nầy có mười môn trí thiện-xảo nhập 
đại tam-muỘi. 
Đây là trí thiện-xảo nhập phổ-quang-minh đại tam-muội thứ 
nhứt của đại Bô-Tát . 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.1.3. LÂY ĐẠI-THIÊN THÉ-GIỚI LÀM MỘT LIÊN-HOA 

Đại Bồ-Tát lấy Đại-Thiên thế-giới làm một liên-hoa, hiện 
thân ngôi kiêt-già khắp trên liên-hoa nây. 

Trong thân lại hiện đại-thiên thế-giới, trong đó có trăm ức tứ 
thiên-hạ, mỗi mỗi tứ thiên-hạ hiện trăm ức thân, mỗi mỗi thân 
nhập trăm ức trăm ức Đại- Thiên thê-giới. 

Nơi thế-giới nầy, mỗi mỗi tứ thiên-hạ hiện trăm ức Bồ-Tát tu 
hành. Mỗi mỗi Bồ-Tát tu hành phát sanh trăm ức trăm ức thăng- 
giải quyết-định. Mỗi mỗi quyết-định-giải làm cho trăm ức trăm 
ức căn-tánh viên-mãn. Mỗi mỗi căn tánh thành-tựu trăm ức trăm 
ức pháp hạnh bât-thôi của Bô- Tát . 
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Những thân đã thị-hiện đây chăng phải một, chăng phải 
nhiêu. Nhập định và xuât định không bị lâm loạn. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.1.4. HUYỄN THÂN BÒ-TÁT TRÙM KHÁP THÊ GIỚI 

- Như-Lai-Hầu A-Tu-La Vương, bồn-thân cao bảy trăm do- 
tuân, hóa hình cao mười sáu vạn tám ngàn do-tuân, đứng giữa 
đại-hải lộ nửa thân cao ngang đĩnh núi Tu-Di, thường hiện các thứ 
tự-tại thân-thông oaI-lực. 

- A-Tu-La Vương có tham sân SĨ, còn đủ tánh kiêu-mạn còn có 
thê biên hiện thân mình như vậy, huông là đại Bó- Tát đã thán liêu 
đạt tâm pháp như huyễn, thân mình ở khắp vô-lượng cảnh-giới, 
dùng Phật-trí quang-minh quảng đại đê tịnh tu tât cả hạnh bô-đê. 

Đại Bồ-Tát trụ trong tam-muội nầy vượt quá thế-gian, xa 
lìa thê-gian. Không bị mê loạn, không ai che chướng được. 

Chư Phật-tử! Như Tỳ-Kheo quản-sát thân mình trụ nơi quán 
bât-tịnh, thây kỹ thân mình đêu là bât-tịnh. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy quán sát pháp-thân 
thây các thế-gian vào khắp trong thân mình, trong đó thấy rõ tất cả 
thế-gian và pháp thế-gian mà trọn không chấp trước. Trên đây là trí 
thiện-xảo nhập phố-quang-minh tam-muội thứ nhứt. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.2. TRÍ DIỆU-QUANG-MINH ĐẠI TAM-MUỘI 
Đại Bồ-Tát nầy có thể nhập Đại- Thiên thế-giới vi-trần-số Đại- 
Thiên thê-giới. 
Nơi mỗi mỗi thế-giới hiện Đại-Thiên thế-giới vi-trần-số thân. 
Mỗi mỗi thân phóng Đại-Thiên thế-giới vi-trần-số quang-minh. 
Mỗi mỗi quang-minh hiện Đại-Thiên thế-giới vi-trần số màu sắc. 
Mỗi mỗi màu sắc chiếu Đại-Thiên thê-giới vi-trần-số thế-giới. 
_ Trong mỗi mỗi thế-giới điều-phục Đại-Thiên thế-giới vi-trần- 
sô chúng-sanh. 


Những thế-giới này nhiều loại chăng đồng, Bồ-Tát điều biết rõ, 
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đều nhập trong đó. 
Những thế-giới đó cũng đều đến nhập nơi thân của Bồ-Tát 
„ dâu vậy nhưng những thê-giới đó vẫn không tạp loạn, các pháp 
cũng chăng hoại diệt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.2.1.BÖ-TÁT NHẬP DIỆU-QUANG-MINH 
ĐẠI TAM-MUỘI NÀY HIỆN VÔ-SÓ THÊ-GIỚI 
VÀO MỘT THÉ-GIỚI 


Đại Bồ-Tát trụ nơi diệu-quang-minh đại tam-muội, chẳng 
hư hoại tướng an lập của thế-gian, chắng diệt mất tự-tánh các pháp 
thế-gian, chẳng trụ trong thế-giới, chăng trụ ngoài thế-giới. 


Đối với Thế-giới không chỗ phân-biệt, cũng chẳng hư hoại 
tướng thế-giới. Quán tất cả pháp nhứt tướng vô-tướng cũng. chăng 
hư hoại tự-tánh các pháp. Trụ luôn nơi tánh chơn-như chẳng hề 
bỏ rời. 

- Ví như mặt nhựt mọc lên chiếu núi Tu-Di, chiếu bảy Bửu- 
Sơn. 

Chẳng ở nơi Bửu-Sơn cũng chẳng rời Bửu-Sơn, chẳng trụ nơi 
nước cũng chăng rời nước. 

- Ví như nhà huyễn-thuật, tùy theo ý muốn, hiện ra thành ấp, 
xóm, làng, suối, ao, sông, biên, mặt nhựt, mặt nguyệt, mây, mưa, 
cung điện, nhà cửa... 

- Đại Bồ-Tát nhập diệu-quang-minh đại tam-muội này hiện 
vô-sô thê-giới vào một thê-giới. Vô-sô thê-giới đó, mỗi môi thê- 
giới đêu có đât, nước, gió, lửa, đại-hải, các núi, thành âp, vườn 
rừng, nhà cửa, thiên-cung, long-cung, bát bộ cung-điện, đủ cả mọi 
sự trang-nghiêm... 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.2.2. THỊ HIỆN ĐỦ CÁ VÀO NƠI MỘT THÉ-GIỚI 


Cũng có ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô-sắc, Tiểu-Thiên thế- 
giới, Đại- Thiên thế- -giới, nghiệp-hành quả-báo, chết đây sanh kia, 
tất cả thời-tiết của thế-gian: giờ, phút, ngày, đêm, tháng, năm, kiếp 
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thành, kiếp hoại, cõi nước thanh-tịnh, cõi nước tạp nhiễm, cõi 
nước rộng lớn, cõi nước hẹp nhỏ, trong đó chư Phật xuât thê cõi 
nước thanh tịnh, chúng Bô-Tát châu chực thân-thông tự-tại, giáo- 
hóa chúng-sanh. 

Khắp nơi trong các cõi nước đó có vô-lượng nhơn-chúng khác 
loài khác tướng, vô-lượng vô-biên chăng thê nghĩ bàn. 

Nghiệp-lực thanh-tịnh thuở quá khứ vị-lai hiện-tại xuất sanh 
vô-lượng trân-bửu thượng-diệu. Những việc như trên đêu thị 
hiện đủ cả vào nơi một thê-giới. 

Đại Bồ-Tát ở nơi đây đều thấy rõ khắp cả; vào khắp, xem 
khăp, nghĩ khắp, rõ khắp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.2.3. NHẬP VÔ-MẠNG-PHÁP VÔ-TÁC-PHÁP 

Dùng trí vô-tận đều biết như thiệt. Chẳng vì những thế-giới kia 
nhiêu mà hư-hoại một thê-giới nây. 

Chẳng vì một thế-giới này mà hư-hoại nhiều thế-giới kia. 

Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát biết tất cả pháp đều là vô-ngã. Đây gọi 
là nhập vô-mạng-pháp vô-tác-pháp. 

Vì Bồ-Tát nơi tất cả thế-gian siêng tu hành pháp vô-tránh nên 
gọi là bực an-trụ pháp vô-ngã. 

Vì Bồ-Tát như thiệt thấy tất cả thân đều từ duyên khởi nên gọi 
là bực an-trụ pháp vô-chúng-sanh. 

Vì Bồ-Tát biết tất cả pháp sanh diệt đều từ nhơn mà sanh nên 
gọi là bực an-trụ pháp vô-bô-đặc-dà-la. 

Vì Bồ-Tát biết các pháp bồn-tánh bình-đẳng nên gọi là bực 
an-trụ pháp vô-ý-sanh vô-ma-nạp-bà. 

Vì Bồ-Tát biết các pháp bồn-tánh tịch-tịnh nên gọi là bực an- 
trụ pháp tịch-tịnh. 

Vì Bồ-Tát biết các pháp nhứt tướng nên gọi là bực an-trụ pháp 
vô-phân-biỆt. 


Vì Bồ-Tát biết pháp-giới không có các thứ pháp sai biệt nên 
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gọi là bực an-trụ pháp bắt-tư-nghì. 


Vì Bồ-Tát siêng tu tất cả phương-tiện giỏi điều phục chúng- 

sanh nên gọi là bực an-trụ pháp đại-bi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.2.4. VÔ-SÓ THÉẺ-GIỚI NHẬP VÀO MỘT THÉ-GIỚI 

Đại Bồ-Tát có thể đem vó-số thé-giới nhập vào một thế-giới, 
biệt vô-sô chúng-sanh nhiêu loại khác nhau, thây vô-sô Bô-Tát 
đêu phát tâm, xem vô-sô chư Phật xuât hiện mọi nƠI. Chư Phật đây 
diễn nói bao nhiêu chánh-pháp, các Bô-Tát đây đêu lãnh thọ cả. 
Cũng thây thân mình tu hành trong các đạo-tràng đó. 

Dầu vậy, nhưng chẳng bỏ nơi đây mà thấy chỗ kia, cũng chẳắng 
bỏ chỗ kia mà thây tại đây. 

Thân kia, thân đây không có sai biệt, vì nhập pháp-g1ới vậy. 

Thường siêng quán-sát không thôi nghĩ chăng bỏ rời trí-huệ, 
vì chăng thôi chuyên vậy. 

Như là huyễn- thuật ở một nơi nào đó hiện các sự huyền, chẳng 


vì nơi hiện huyền-sự mà hư hoại bỗn-xứ, chăng vì thời-gian huyễn 
mà hư hoại ngày giờ căn-bồn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.2.5. ĐẠI BÒ-TÁT CHẢNG Ở NGOÀI HƯ KHÔNG MÀ 
NHẬP THÉ-GIAN, CŨNG CHĂNG Ở NGOÀI THÉ-GIAN 
MÀ NHẬP HU-KHÔNG 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nơi không có quốc-độ hiện ra quốc-độ. 
Nơi có quôc-độ hiện không quôc-độ. 

Nơi có chúng-sanh hiện không chúng-sanh, nơi không chúng- 
sanh hiện có chúng-sanh. 

Không sắc hiện có sắc, có sắc hiện không sắc. Trước chẳng làm 
loạn sau, sau chăng làm loạn trước. 

Đại Bồ-Tát biết tất cả pháp thế-gian đều đồng như huyễn hóa. 
Vì biết pháp huyễn nên biết trí huyễn. Vì biết trí huyễn nên biết 
nghiệp huyền. 
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Đã biết trí huyền và nghiệp huyễn nên khởi huyễn-trí xem tất 
cả nghiệp như là huyễển-thuật thê-gian. 

Chẳng xứ mà hiện huyễn, cũng ở ngoài bốn chẳng ở ngoài 
huyền mà có bôn-xứ. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát chăng ở ngoài hư không mà nhập thế- 
gian, cũng chẳng ở ngoài thế-gian mà nhập hư- không. Tại sao vậy? 
Vì hư không và thế- -gian không sai biệt, trụ nơi thế- -glan cũng trụ 
nơi hư-không. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.2.5. HUYÊN-TRÍ GIẢI-THOÁT BÁT-TU-NGHÌ 


Đại Bồ-Tát ở trong hư-không hay thấy hay tu tất cả công 
nghiệp sai biệt diệu trang-nghiêm của thê-gian. Khoảng một niệm 
đều rõ biệt được vô-sô thê-giới hoặc thành hoặc hoại, cũng biệt các 
kiệp tuân-tự nôi tiếp. 

Trong khoảng một niện hiện vô-số kiếp, nhưng cũng chẳng 
làm cho một niệm đó rộng lớn ra. 

Đại Bồ-Tát được huyễn-trí giải-thoát bất-tư-nghì, đến nơi bỉ 
ngạn, trụ nơi huyền-tê, nhập ở huyền sô thê-gian, tư-duy các pháp 
thảy đêu như huyền, chăng trái huyền thê, cùng tận nơi huyền-trí, 
rõ biệt tam-thê cùng huyền không khác, thông đạt quyêt định, tâm 
không ngăn mé. 

Như chư Như-Lai trụ trí như huyễn, tâm Phật bình-đăng. Cũng 
vậy, đại Bô-Tát biệt các thê-gian thảy đêu như huyền, với tât cả 
chỗ đêu không châp trước, không có ngã sở. 

Như là huyễn-thuật hiện các sự huyễn, dầu chẳng đồng ở với 
các huyên-sự đó, nhưng vân không mê lâm đôi với các huyền-sự. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát, biết tất cả pháp đến rốt ráo bỉ-ngạn, 
tâm chăng châp ngã hay nhập nơi pháp, cũng chăng lâm loạn nơi 
các pháp. 

Trên đây là trí thiện-xảo diệu-quang-minh đại tam-muội thứ 
hai của đại Bô-Tát . 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.3. THÚ-ĐẸỆ BIẾN VÃNG CHƯ PHẬT QUÓC-ĐỘ 
THẢN-THÔNG ĐẠI TAM-MUỘI 

Chư Phật-tử! Thế nào là thú-đệ biến vãng chư Phật quốc-độ 
thân-thông đại tam-muội của đại Bô-Tát ? 

Đại Bồ- Tát này qua vô- số thế- -BIỚI phương đông, lại qua vô- số 
thế-giới vi-trần-số thế-giới, nơi các thế-giới đó Hhnh tam-muội này. 

Hoặc sát-na nhập, hoặc giây lát nhập, hoặc nối tiếp nhập. 

Hoặc sáng, hoặc trưa, hoặc chiều nhập. 

Hoặc đầu hôm, giữa đêm, hoặc cuối đêm nhập. 

Hoặc nhập một ngày, hoặc năm ngày, hoặc nửa tháng, một 
tháng. 

Hoặc nhập một năm, trăm năm, ngàn năm. 

Hoặc nhập trăm ngàn năm, ức năm, trăm ngàn ức năm, trăm 
ngàn na-do-tha ức năm. 

Hoặc nhập một kiếp, trăm kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn na- 
do-tha ức kiệp. 

Hoặc nhập vô sỐ kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng 
kiệp. 

Hoặc nhập bất-khả-số kiếp, bắt-khả-xưng kiếp, bắt-khả-tư 
kiêp, bât-khả-lượng kiệp, bât-khả-thuyêt kiệp, bât-khả-thuyêt bât- 
khả-thuyêt kiệp. 

Hoặc lâu, hoặc gần, hoặc pháp, hoặc thời-gian các loại chẳng 
đông. 

_Với những sự trên đây, Bồ-Tát chăng sanh lòng phân-biỆt, 
chăng nhiễm trước, chăng cho là khác, chăng cho là không khác, 
chăng cho là khắp, chăng cho là riêng. 

Dầu lìa sự phân-biệt, mà Bồ-Tát dùng thần- thông phương- tiện 
từ tam-muội khởi, với các pháp chẳng quên chắng mất, đến nơi rốt 
Táo. 

Ví như mặt nhựt đi vòng soI sáng, ngày đêm không dừng. Mặt 
nhựt mọc gọi là ngày, mặt nhựt lặn gọi là đêm. Ban ngày mặt nhựt 
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chẳng sanh, ban đêm mặt nhựt cũng chẳng mắt. 

Đại Bồ-Tát nơi vô-số thế. -BIỚI nhập thần-thông tam-muội. Đã 
nhập tam-muội, thấy rõ ngần ấy vô-số thế-giới cũng như vậy. 

Trên đây là trí thiện-xảo thứ-đệ biến-vãng chư Phật quốc-độ 
thân-thông đại tam-muội thứ ba của đại Bô-Tát . 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.4. TRÍ THIỆN-XẢO THANH-TỊNH THÂM-TÂM-HẠNH 
ĐẠI TAM-MUỘI 

Thể nào là đại Bồ-Tát thanh-tịnh thân-tâm-hành đại tam-muội? 

Đại Bồ-Tát này biết số thân chư Phật đồng với số chúng-sanh. 

Thấy vô-lượng Phật hơn số vi-trần trong vô-số thế-giới, Bồ- 
Tát đem các thứ hương, hoa, lọng, châu báu, đô trang-nghiêm, ma- 
ni-bửu-tạng, nhẫn đến tứ-sự, tất cả đều thượng-diệu quảng đại hơn 
hăn của các cõi trời đê cúng-dường môi đức Phật. 

Đối với mỗi đức Phật, Bồ-Tát cung-kính tôn-trọng cúi đầu đảnh 
lễ thưa thỉnh Phật-pháp, khen Phật bình-đẳng, ca ngợi công-đức 
quảng-đại của chư Phật. Nhập vào đại-bi của chư Phật, được sức 
vô-ngạ! bình- -đẳng của chư Phật. Khoảng một niệm, cần cầu diệu- 
pháp khắp tất cả Phật. Nhưng với những tướng chư Phật xuất 
thê nhập diệt, đêu vô-sở-đặc. 

Như tâm tán-động liễu-biệt cảnh sở-duyên, tâm khởi, chẳng 
biệt sở-duyên nào khởi, tâm diệt, chăng biệt sở-duyên nào diệt. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nầy trọn chẳng phân-biệt tướng xuất 
thê cùng nhập niêt-bàn của Như-LaI. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.4.1.PHÁP-TẠNG THẬM-THÂM 

Như dương-diệm giữa ngày, do thức phân biệt trông xa tợ nước 
mà sanh tưởng là nước, đên gân thời không có, tưởng nước tự mât. 

Đại Bồ-Tát đây cũng như vậy. Tướng Như-Lai xuất-thế và 
niêt-bàn đêu bât-khả-đặc. 

Chư Phật có tướng hay không tướng đều là tâm tưởng phân biệt. 
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Tam-muội này gọi là thanh-tịnh thâm-tâm-hành. 

: Đại Bồ-Tát ở nơi tam-muội nầy nhập rồi mà khởi, sau khi khởi 
chăng mât. 

Ví như có người từ giấc ngủ thức dậy nhớ sự chiêm-bao. Lúc 
thức dâu không có cảnh-giới chiêm-bao nhưng vân có thê ghi nhớ 
chăng quên. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nhập tam-muội thấy Phật nghe pháp, 
sau khi xuất định ghi nhớ chẳng quên, rồi đem pháp đã được nghe 
giảng dạy lại tất cả chúng-hội trong đạo- -tràng, trang-nghiêm tất 
cả quôc-độ chư Phật, vô lượng nghĩa thú đều được sáng suốt, “TẤT 
cả pháp môn cũng đều thanh-tịnh, thắp đuốc đại-trí, làm lớn giống 
Phật, đầy đủ vô-úy, biện-tài chắng cạn, khai thị điễn thuyết pháp- 
tạng thậm-thâm. 


Trên đây là trí thiện-xảo thanh-tịnh thâm-tâm-hạnh đại tam- 
muội thứ tư của đại Bô-Tát . 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.5. TRÍ THIỆN-XẢO BIẾT QUÁ-KHỨ 
TRANG-NGHIÊM-TẠNG ĐẠI TAM-MUỘI 


Thế nào là đại Bồ-Tát tri quá-khứ trang-nghiêm tạng tam- 
muội? 

Đại Bồ-Tát này biết được quá-khứ chư Phật xuất hiện như là: 

- Các cõi thứ đệ trong kiếp thứ đệ 

- Các kiếp thứ đệ trong cõi thứ đệ 

- Chư Phật xuất hiện thứ đệ trong kiếp thứ đệ 

- Thuyết-pháp thứ đệ trong chư Phật xuất hiện thứ đệ 

- Các tâm nguyện thứ đệ trong thuyết pháp thứ đệ 

- Các căn tánh thứ đệ trong tâm nguyện thứ đệ 

- Điều-phục thứ đệ trong căn tánh thứ đệ 


- Chư Phật thọ- -mạng thứ đệ trong điều phục thứ đệ, biết ức na- 
do-tha số lượng năm tuôi thứ đệ trong thọ-mạng thứ đệ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.5.1.QUÁ KHỨ THANH-TỊNH TẠNG 

Đại Bồ-Tát này vì được vô-biên thứ-đệ trí như vậy nên biết: 

- Quá-khứ chư Phật 

- Quá-khứ các cõi 

- Quá-khứ pháp-môn 

- Quá-khứ các kiếp 

- Quá-khứ các pháp 

- Quá-khứ các tâm 

`. Quá-khứ các tri-giải, nên biết qúa khứ các chúng-sanh, nên 

biệt quá-khứ các phiên-não, nên biệt quá-khứ các nghi-thức, nên 
biêt quá-khứ các thanh-tịnh. 


Tam-muội vô-biên thứ-đệ trí tên là quá khứ thanh-tịnh tạng. 


- Trong một niệm có thể nhập trăm kiếp, có thê nhập ngàn kiếp, 
có thê nhập trăm ngàn kiêp 


- Có thể nhập trăm ngàn ức na-do-tha kiếp 

- Có thể nhập vô-số kiếp 

- Có thể nhập vô-lượng kiếp 

- Có thê nhập vô-biên kiếp 

- Có thể nhập vô-đẳng kiếp 

- Có thê nhập bất-khả-số kiếp 

- Có thể nhập bắt-khả-xưng kiếp 

- Có thê nhập bắt-khả-tư kiếp 

- Có thể nhập bất-khả-lượng kiếp 

- Có thê nhập bất-khả-thuyết kiếp 

- Có thê nhập bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết kiếp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.5.2. MƯỜI PHÁP QUÁN ĐÁẢNH BÁT-TU-NGHÌ 


Đại Bồ-Tát nhập tam-muội nầy chăng diệt hiện-tạI, chăng 
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duyên quá-khứ. 

Đại Bồ-Tát nầy từ tam-muội khởi, thọ nơi đức Như-Lai mười 
thứ pháp quán đảnh bât-tư-nghì, cũng được, cũng thanh-tịnh, cũnh 
thành-tựu, cũng nhập, cũng chứng, cũng mãn, cũng trì, bình-đăng 
biết rõ ba luân thanh-tịnh. Đây là mười: 


1) Biện thuyết chăng trái nghĩa 

2) Thuyết pháp vô-tận 

3) Huấn từ không lỗi 

4) Nhạo thuyết chẳng dứt 

5) Tâm không khủng bó 

6) Lời quyết thành thiệt 

7) Chúng-sanh y-tựa 

S) Cứu thoát ba cõi 

9) Thiện-căn tối-thắng 

10) Điều ngự diệu-pháp. 

Trên đây là mười pháp quán-đảnh. Nếu Bồ-Tát nhập tam-muội 
nầy, từ tam-muội xuất liền được. 


Như ca-la-lã lúc nhập thai-tạng, trong một niệm thức liền thác 
sanh. 
Cũng vậy, đại Bồ-Tát từ tam-muội nầy xuất, trong một 
niệm thời được mười pháp nây nơi đức Như-LaI. 
Trên đây gọi là trí thiện-xảo biết quá-khứ trang-nghiêm-tạng 
đại tam-muội thứ năm của đại Bô- Tát . 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.6. TRÍ THIỆN-XẢO TRÍ-QUANG-MINH-TẠNG ĐẠI 
TAM-MUỘI 


Thế nào là đại Bồ-Tát trí-quang-minh-tạng đại tam-muội? 
20.6.1. CÁC DANH HIỆU 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy có thể biết vị-lai chư Phật trong 
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tất cả kiếp tất cả thế-giới, hoặc đã nói hoặc chưa nói, hoặc đã thọ- 
ký hoặc chưa thọ-ký, các loại danh hiệu chăng đông như là: 
. Vô-sô danh 

. Vô-lượng danh 

. Vô-biên danh 

. Vô-đăng danh 

. Bất-khả-số danh 

. Bất-khả-xưng danh 

. Bất-khả-tư danh 

. Bắt-khả-lượng danh 

. Bất-khả-thuyết danh. 

Sẽ xuất thế, sẽ độ sanh, sẽ làm Pháp-Vương, sẽ khởi Phật-sự, 
sẽ nói phước lợi, sẽ khen thiện-nghĩa, sẽ nói bạch-phân-nghĩa, sẽ 
trừ sạch các điêu ác, sẽ an-trụ công-đức, sẽ khai-thi đệ-nhât-nghĩa- 
đê, sẽ nhập quán-đảnh-vỊ, sẽ thành nhứt-thiêt-trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.6.2. TU HẠNH VIÊN MÃN 


- Tu hạnh viên-mãn 


\© ằœ ~¬I1 ©Œ  tCœ: + C2 tk) = 


- Phát nguyện viên-mãn 

- Nhập viên-mãn trí 

- Có viên-mãn chúng 

- Đủ viên-mãn trang-nghiêm 

- Họp viên-mãn công-đức 

- Ngộ viên-mãn pháp 

- Được viên-mãn quả 

- Đủ viên-mãn tướng 

- Thành viên-mãn giác. 

- Chư Phật đó, danh tánh chủng-tộc, phương-tiện thiện-xảo 

thân-thông biên-hóa, thành-thục chúng-sanh, nhập niêt-bàn, tât cả 


654 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


những điều như vậy, Bồ-Tát này biết rõ cả. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.6.3. NHẬP BÁT-KHẢ-THUYẾT BÁT-KHẢ-THUYẾT 
PHẬT-SÁT CỰC VI-TRẢN SỐ KIẾP 
Trong một niệm, Bồ-Tát nầy có thể nhập: 
một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn 
ức na-do-tha kiếp. Có thể nhập Diêm-Phù-Đề vi -trần số kiếp, tứ 
thiên-hạ vi-trần số kiếp, tiều-thiên thế- -BIỚI VI- -trần-số kiếp, trung 
thiên thế-giới vi-trần số kiếp, đại thiên thế-giới vi-trần số kiếp. 
Có thê nhập trăm Phật-sát vi-trần số kiếp, trăm ngàn Phật-sát vi- 
trần số kiếp, trăm ngàn ức na-do-tha Phật-sát vi- -trần sô kiếp, vô-sỐ 
Phật-sát vi- -trần SỐ kiếp, vô-lượng Phật-sát vi- -trần số kiếp, vô-biên 
Phật-sát vi- -trần số kiếp, vô- -đẳng, Phật-sát vi-trần số kiếp, bắt- 
khả-số Phật-sát vi-trần số kiếp, bắt- khả-xưng Phật-sát vi- -trần số 
kiếp, bất-khả-tư Phật-sát vi- trần số kiếp, bắt-khả- lượng Phật-sát 
vi-trân sô kiệp, bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân sô kiệp, nhân đên 
nhập bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt Phật-sát cực vi-trân sô kiệp. 
Vị-lai tất cả thế-giới có ngần ấy kiếp số như vậy, Bồ-Tát nầy có 
thê dùng trí-huệ đêu biệt rõ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.6.4. NHẬP MƯỜI THỨ TRÌ-MÔN 
Vì biết rõ nên tâm Bồ-Tát này lại nhập mười thứ trì-môn như là: 
1) Vì nhập Phật-trì nên được bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần số 
chư Phật hộ-niệm. 
2) Vì nhập Pháp-trì nên được mười thứ đà-la-ni quang-minh 
vô-tận biện-tài. 
3) Vì nhập Hạnh-trì nên xuất sanh các nguyện viên mãn thù- 
thăng. 
4) Vì nhập Lực-trì nên không ai che chướng được, không ai 
khuât phục được. 


5) Vì nhập Trí-trì nên thật hành Phật-pháp không có chướng 
ngại. 
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6) Vì nhập Đại-bi-trì nên chuyên pháp luân bắt-thồi thanh-tịnh. 
7) Vì nhập SaI-biệt-thiện-xảo-cú-trì nên chuyển tất cả văn-tự- 
luân, tịnh tât cả pháp-môn-địa. 
8) Vì nhập Sư-tử-thọ-sanh-pháp-trì nên mở khóa cửa pháp, ra 
khỏi bùn lây tham dục. 
9) Vì nhập Trí-lực-trì nên tu hạnh Bồ-Tát thường chăng thôi 
nghỉ. 
- 10) Vì nhập Thiện hữu-lực-trì nên làm cho vô-biên chúng-sanh 
đêu được thanh-tịnh. 
11) Vì nhập Vô-trụ-lực-trì nên nhập bất-khả-thuyết bất-khả- 
thuyêt quảng đại kiệp. 
12) Vì nhập Pháp-lực-trì nên dùng vô-ngại phương-tiện trí biết 
tât cả pháp tự-tánh thanh-tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.6.5. TRỤ BÁT-KHẢ-THUYÊT BÁT-KHẢ-THUYÊẾT 
KIẾP, CÕI, CHÙNG SANH... 
Đại Bồ-Tát đã trụ tam-muội nầy rồi thời khéo hay trụ bắt-khả- 
thuyết bât-khả-thuyêt kiêp 
- Khéo hay trụ bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết cõi 
- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết các loài chúng- 
sanh 
- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết tướng khác nhau 
của chúng-sanh 
- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết nghiệp báo đồng 
đị 
- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết những căn tỉnh- 
tân tập-khí tiêp nôi các hạnh saI-biệt 
- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết vô-lượng nhiễm 
tịnh các thứ tư-duy 
- Khéo hay biết bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết các loại pháp 
nghĩa vô-lượng văn-tự ngôn từ diễn thuyết 
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- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết chư Phật xuất- 
thê chủng tộc thời-tiêt hiện tướng thuyêết pháp thi vị Phật-sự nhập 
niêt-bản 

- Khéo hay biết bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết vô-biên môn trí- 
huệ 

- Khéo hay biết bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết tất cả thần-thông 
vô-lượng biên hiện. 

: * Ví như mặt nhựt mọc lên soi sáng thế-gian tất cả vật loại, bình- 
đăng không phân-biệt. Cũng vậy, đại tam muội này thê tánh bình 
đăng không phân biệt có thê làm cho Bồ-Tát khéo biệt bât-khả- 
thuyêt bât-khả-thuyêt trăm ngàn ức na-do-tha tướng sa khác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.6.6. MƯỜI BÁT KHÔNG 

Đại Bồ-Tát nầy lúc rõ biết như vậy khiến chúng-sanh được 
mười thứ bât-không như: 

1) Kiến bắt-không, vì làm cho chúng-sanh phát sanh thiện-căn. 

2) Văn bắt-không, vì làm cho chúng-sanh được thành-thục. 

3) Đồng-trụ bất-không, vì làm cho chúng sanh tâm điều-phục. 

4) Phát khởi bắt không, vì làm cho chúng-sanh thật hành đúng 
như lời, thông đạt tât cả pháp nghĩa. 

5) Hạnh bắt-không, vì làm cho vô-biên thế-giới đều thanh-tịnh. 

6) Thân-cận bắt-không, vì ở chỗ bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết 
chư Phật dứt nghi ngờ cho bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt chúng- 
sanh. 

7) Nguyện bắt-không, vì theo sở niệm của chúng-sanh khiến 
làm việc cúng dường thù-thăng thành-tựu các nguyện. 

8) Thiện-xảo pháp bắt-không vì làm cho đều được trụ nơi trí 
thanh-tịnh giải-thoát vô-ngạI. 

9) Mưa pháp-vũ bắát-không, vì nơi bất-khả-thuyết bất-khả- 
thuyt căn-tánh chúng-sanh, phương-tiện khai-thị hạnh nhứt-thiÊt- 
trí khiên trụ Phật-đạo. 
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10) Xuất hiện bắt-không, vì hiện vô-biên tướng, làm cho tất cả 
chúng-sanh đêu được soI sáng. 

Lúc đại Bồ-Tát an trụ nơi tam-muội nầy được mười thứ bắt- 
không, thời chư Thiên-Vương đêu đên đảnh lê, chư Long-Vương nôi 
mây thơm lớn. chư Dạ-Xoa-Vương đảnh lễ dưới chưn, chư A-Tu- 
La-Vương cung kính cúng-dường, chư Ca-Lâu-La-Vương tôn 
trọng đứng quanh, chư Phạm-Thiên-Vương đêu đên thỉnh câu, 
chư Càn-Thát-Bà-Vương thường đên châu chực, chư Khân-Na- 
La-Vương và chư Ma-Hâu-La-Dà Vương đêu cùng ngợi khen, chư 
Nhơn-Vương kính thờ cúng-dường. 

Trên đây là trí thiện-xảo trí-quang-minh-tạng đại tam-muội thứ 
sáu của đại Bô-Tát.. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7. TRÍ LIÊU-TRI-NHỨT-THIẾT THÉ-GIỚI PHẬT 
TRANG-NGHIÊM TAM-MUỘI 

Thế nào là liễu-tri-nhứt-thiết thế-giới Phật trang-nghiêm tam- 
muội của đại Bô-Tát ? 

Sao lại gọi tam-muội này là liễu-tri-nhứt-thiết thế-giới Phật 
trang-nghiêm? 

Đại Bồ-Tát trụ trong tam-muội này, hay thứ-đệ nhập thế-giới 
phương đông, hay thứ-đệ nhập thế-giới phương nam, phương 


tây, phương bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc, thượng 
phương và hạ phương đều thấy: 


- Chư Phật xuất thế 

- Tất cả thần-lực của đức Phật 

- Những sự biến-hóa của chư Phật 

- Oai-đức rộng lớn của chư Phật 

- Sự tối-thắng tự-tại của chư Phật, cũng thấy chư Phật đại sư- 
tử-hông 

- Những công-hạnh đã tu của chư Phật 


- Các loại trang-nghiêm của chư Phật 
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- Chư Phật thằn-thông biến-hóa 

- Chúng-hội của chư Phật vân tập 

- Chúng-hội thanh-tịnh 

- Chúng-hội quảng-đại 

- Chúng-hội nhứt tướng 

- Chúng-hội nhiều tướng 

- Chúng-hội xứ-sở 

- Chúng-hội an ở 

- Chúng-hội thành-thục 

- Chúng-hội điều phục 

- Chúng-hội oaI-đức. 

Tất cả những việc như vậy Bồ-Tát này đều thấy rõ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.7.1. KHẮP BÁT-KHẢ-THUYÉT BÁT-KHẢ-THUYÉT 
PHẬT-SÁT VI-TRẢN-SÓ CÕI PHẬT 


Cũng thấy chúng-hội số lượng lớn nhỏ bằng: 
- Diêm-Phù-Đề 
- Tứ thiên-hạ 
- Tiểu-thiên thế-giới 
- Trung-thiên thế-giới 
- Đại-thiên thế-giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.7.2. CHÚNG-HỘI ĐÀY KHẮP TRĂM NGÀN ỨC NA- 
DO-THA CÕI PHẬT 


- Chúng-hội đầy khắp trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật 
- Đây khắp vô-số cõi Phật 
- Đầy khắp trăm Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 


- Đầy khắp ngàn Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 
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- Đầy khắp trăm ngàn ức na-do-tha Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 
- Đầy khắp vô-số Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp vô-lượng Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp vô-biên Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp vô-đăng Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp bắt-khả-sô Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp bất-khả-xưng Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp bắt-khả-tư Phật-sát vi-trần-số cõi Phật 

- Đầy khắp bất-khả-lượng Phật-sát vi-trằn-số cõi Phật 


- Đầy khắp bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số cõi Phật, nhẫn 
đến cũng thấy chúng-hội đầy khắp bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô cõi Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.3. CÁC LOẠI TƯỚNG TRẠNG 
Cũng thấy chư Phật ở trong chúng-hội đạo-tràng kia thị-hiện: 
- Các loại tướng trạng 
- Các loại thời gian 
- Các loại quốc-độ 
- Các loại biến-hóa 
- Các loại thần-thông 
- Các loại trang-nghiêm 
- Các loại tự-tại 
- Các loại hình lượng 
- Các loại sự-nghiệp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.7.4. ĐẠI BỎ-TÁT 
THÁY TỤ-THÂN MÌNH QUA CHÚNG-HỘI 
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Đại Bồ-Tát nầy cũng thấy tự-thân qua chúng-hội đó, thấy thân 
mình: 

- Thuyết-pháp 

- Lãnh thọ lời Phật 

- Khéo biết duyên-khởi 

- Ở giữa không-gian 

- Ở nơi pháp-thân 

- Chăng sanh nhiễm trước 

- Chăng ở nơi phân-biệt 

- Không mỏi nhọc 

- Vào khắp các trí 

- Biết khắp các nghĩa 

- Vào khắp các địa 

- Vào khắp các loài 

- Biết khắp phương-tiện 

- Qua khắp trước Phật 

- Vào khắp các lực 

- Vào khắp chơn-như 

- Vào khắp vô-tránh 

- Vào khắp các pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.5. CHĂNG CHÁP TRƯỚC 
Lúc thấy như vậy, Bồ-Tát nây chăng phân-biệt quốc-độ, 

chăng phân biệt chúng-sanh, chăng phân biệt Phật, chăng phân 
biệt pháp, chăng nhiễm trước thân và thân nghiệp, chăng châp 
trước tâm và ý. 

Ví như các pháp chẳng phân-biệt tự-tánh, chăng phân-biệt âm- 
thanh, mà tự-tánh chăng bỏ, danh tự chăng mât. 


Đại Bồ-Tát cũng vậy, chẳng bỏ công-hạnh, làm theo thế-gian, 
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mà vẫn không chấp trước nơi hai sự này. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.7.6. THÂN PHẬT CÓ VÔ-LƯỢNG 
ẢÁNH SÁNG MÀU SẮC 


Đại Bồ-Tát thấy Phật có vô-lượng ánh sáng màu sắc, vô- 
lượng hình tướng, đều viên mãn thành-tựu bình-đắng thanh-tịnh, 
mỗi mỗi hiện-tiền chứng biết phân minh. 

Hoặc thấy thân Phật nhiều ánh sáng hoặc thấy viên-quang một 
tầm, hoặc thấy sáng rực như mặt nhựt, hoặc thấy quang sắc vi- 
diệu, hoặc thấy sắc thanh-tịnh, hoặc thấy màu huỳnh-kim, hoặc 
thấy màu kim-cang, hoặc thấy màu xanh biếc, hoặc thấy vô-biên 
màu sắc, nhẫn đến hoặc thấy thân Phật màu đại-thanh ma-ni-bửu. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


_20.7.7. THÂN PHẬT CAO BẰNG 
BÁT KHẢ THUYÉT NHÂN ĐÉN BÁT KHẢ THUYẾT 
BÁT KHẢ THUYÉT ĐẠI THIÊN THÊ GIỚI 


- Hoặc thấy thân Phật cao bảy thước tay... một ngàn thước tay. 
- Hoặc thấy thân Phật cao một câu-lô-xá... trăm ngàn do-tuần 
- Hoặc thấy thân Phật bằng Diêm-Phù-Đề 

- Tứ-thiên-hạ 

- Tiểu-thiên thế-giới 

- Trung- thiên thế-giới 

- Đại-thiên thế-giới 

- Trăm đại-thiên thế-giới 

- Ngàn đại-thiên thế-giới 

- Trăm ngàn đại thiên thế giới 

- Trăm ngàn ức na đo tha thế giới 


- Vô số đại thiên thế giới 
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- Vô lượng đại thiên thế giới 
- Vô biên đại thiên thế giới 
- Vô đăng đại thiên thế giới 
- Bất khả số đại thiên thế giới 
- Bất khả xưng đại thiên thế giới 
- Bất khả tư đại thiên thế giới 
- Bất khả lượng đại thiên thế giới 
- Bất khả thuyết nhẫn đến bất khả thuyết bất khả thuyết đại 
thiên thê giới. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.8. THÂN NHU-LAI CÓ NHIÊU TUỚNG SAI BIỆT 
Đại Bồ-Tát này thấy chư Như-Lai có: 
- Vô lượng sắc tướng 
- Vô lượng hình trạng 
- Vô lượng thị hiện 
- Vô lượng quang minh 
- Vô lượng lưới quang minh 
- Phần lượng của quang minh này bằng pháp giới 
- Chiêu khắp pháp giới 
- Làm cho điều phát khởi trí huệ vô thượng 
- Không có nhiễm trước không có chướng ngại 
- Thanh tịnh thượng diệu 


Dầu Bồ-Tát này thấy thân Như-Lai nhiều tuớng sai biệt như 
vậy, nhưng thân Nhzr-Lai vẫn chẳng tăng, chẳng giảm, ví như hư 
không nơi lỗ bằng một hột cải của con mọt ăn cũng chẳng giảm 
nhỏ, nơi vô số thể giới cũng chẳng thêm rộng, thân Phật cũng như 
vậy, lúc thấy lớn cũng chẳng thêm, lúc thấy nhỏ cũng chẳng giảm. 

Ví như mặt nguyệt người ở Diêm phù đề thấy là nhỏ, mặt nguyệt 
vẫn chăng giảm, ở tại mặt nguyệt thấy là lớn cũng chẳng tăng. 
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Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ tam-muội này tùy nơi tâm nguyện thấy 
thân Phật các thứ tướng hóa-hiện, ngôn từ thuyết pháp thọ-trì chăng 
quên, mà thân Như-Lai chăng tăng chẳng giảm. 


- Ví như chúng-sanh sau khi mạng chung lúc sắp thọ sanh chỗ 
thây thanh-tịnh chăng rời nơi tâm. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát chăng rời tam-muội thậm thâm nầy mà 
thây thanh-tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.7.8. THÀNH-TỰU MƯỜI PHÁP MAU CHÓNG 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội này thành-tựu mười thứ pháp mau 
chóng như là: 


1; 
sẠ 


 @ y1 €@ 


Mau thêm các hạnh viên-mãn đại-nguyện 
Mau dùng pháp-quang chói sáng thế-gian 


Mau dùng phương-tiện chuyền-pháp-luân độ thoát chúng- 
sanh 


Mau tùy theo nghiệp chúng-sanh thị-hiện quốc-độ thanh- 
tịnh của chư Phật 


Mau dùng trí bình-đẳng thắng vào thập-lực 
Mau cùng tất cả Như-Lai đồng trụ 

Mau dùng sức đại-từ dẹp phá quân ma 
Mau dứt nghi cho chúng-sanh hoan-hỉ 
Mau tùy thắng-giải thị-hiện thần-biến 


10. Mau dùng các thứ diệu pháp ngôn từ tịnh các thế-gian. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.9. MƯỜI PHÁP ẤN 


Đại Bồ-Tát này lại được mười pháp ấn, đề ấn tất cả pháp: 


1; 
VÀ 
kẻ 


Đồng thiện-căn bình-đẳng với tam-thề chư Phật 
Đồng được trí-huệ pháp-thân vô-biên-tế với chư Phật 
Đồng chư Như-Lai trụ pháp bất nhị 
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4. Đông chư Như-Lai quan-sát tam-thế vô-lượng cảnh-giới 
thây đêu bình-đăng 

5.. Đồng chư Như-Lai được liễu đạt pháp-giới vô-ngại cảnh- 
giới 
Đồng chư Như-Lai thành-tựu thập-lực thật là vô-ngại 
Đồng chư Như-LaI tuyệt hắn hai hạnh, trụ pháp vô-tránh 


Đồng chư Như-Lai giáo-hóa chúng-sanh hằng chẳng thôi 
nghỉ 


9. Đồng chư Như-Lai ở trong trí thiện-xảo nghĩa thiện-xảo 

hay khéo quan-sát 

10. Đồng chư Như-Lai cùng với tất cả Phật bình-đăng không 

hai. 

Nếu đại Bồ-Tát thành-tựu mười pháp-ấn này thời rõ biết môn 
phương-tiện thiện-xảo tât cả thê-giới Phật trang-nghiêm đại tam- 
muội. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.10. PHƯƠNG-TIỆN THIỆN-XẢO 


Là bực vô-sư, vì chẳng do người khác dạy mà tự nhập tất cả 
Phật-pháp. 


Là bực trượng-phu, vì hay khai ngộ tất cả chúng sanh. 
Là bực thanh-tịnh vì biết tâm-tánh bồn-tịnh. 

Là bực đệ-nhứt vì hay độ thoát-tất cả thế-gian. 

Là bực an-ủy vì hay khai hiểu tất cả chúng-sanh. 


Là bực an-trụ, vì người chưa trụ Phật-chủng-tánh thời làm cho 
được trụ. 


Là bực chơn-thiệt-tri vì nhập môn mhứt-thiết-trí. 
Là bực vô-dị-tưởng vì lời nói không hai. 
Là bực trụ pháp-tạng, vì thệ nguyện rõ biết tất cả Phật-pháp. 


_ Là bực hay mưa pháp-vũ vì tùy tâm nguyện của chúng-sanh 
đêu làm cho đây đủ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.7.11. MƯỜI PHÁP VƯỢT HƠN TÁT CÁ 
TAM-THẠP-TAM THIÊN 


Ví như Đế-Thích, nơi búi tóc trên đầu để châu ma-ni, vì bửu- 
châu nây mà oai-quang càng thạnh. Thiên-Đê lúc mới được bửu- 
châu nây, thời được mười pháp vượt hơn tât cả tam-thập-tam thiên: 


1; 


AC CC xi VI: lại ca lê 


— 
©= 


AC co cu li VU Ji IS Vực 


10. 


Sắc tướng 
Hình thê 
Thị-hiện 
Quyền-thuộc 
Đồ dung 
Âm-thanh 
Thẳn-thông 
Tự-tại 


Huệ-giải 


. Trí-dụng. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.12. MƯỜI MÔN TRÍ-TẠNG QUẢNG-ĐẠI 
Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật 
Trí biết tất cả chúng-sanh thọ sanh 
Trí làm sự biến-hóa khắp tam-thế 
Trí vào khắp tất cả thân Phật 
Trí thông đạt tất cả Phật-pháp 
Trí nhiếp khắp tất cả tịnh-pháp 
Trí khiến khắp tất cả chúng-sanh nhập pháp-thân 
Trí hiện thấy tất cả pháp phổ-nhãn thanh-tịnh 
Trí tất cả tự-tại đến bỉ-ngạn 
Trí an-trụ tất cả pháp quảng đại khắp hết không thừa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.7.13. MƯỜI THÂN OAI ĐỨC 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy lại được mười thứ thân oai-đức 
rât thanh-tịnh: 


1. 


Vì chiếu sáng bất-khả- thuyết bắt-khả- -thuyết thế-giới mà 
phóng bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết vầng quang-minh 


Vì làm cho thế- -BIỚI đều thanh-tịnh mà phóng bắt- khả- 
thuyết bất-khả-thuyết vằng quang-ming vô-lượng sắc- 
tướng 

Vì điều phục chúng-sanh mà phóng bất-khả-thuyết bất- 
khả-thuyêt vâng quang-minh 

Vì thân cận tất cả chư Phật mà hóa làm bắt-khả-thuyết bắt- 
khả-thuyêt thân 


._ Vì thừa sự cúng-dường tất cả chư Phật mà rưới bất-khả- 


thuyết bất-khả-thuyết các thứ mây hoa hương thù-diệu 


._ Vì thừa sự cúng-dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả 


chúng-sanh mà trong mỗi mỗi lỗ chưn lông hóa làm bất- 
khả-thuyêt bât-khả-thuyêt các thứ âm nhạc 

Vì thành-thục chúng-sanh mà hiện bắất-khả-thuyết bất-khả- 
thuyêt vô-lượng các thứ thân-biên tự-tạI, 


Vì nơi chỗ tất cả chư Phật mười phương cầu thỉnh diệu- 
pháp mà một bước vượt qua bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
thế-giới 

Vì làm cho tất cả chúng-sanh, những ai nghe thấy đều 
chẵng luống uống mà hiện bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết 
sắc-thân vô-lượng tướng thanh-tịnh không ai thấy được 
đánh, 


10. Vì khai-thị vô-lượng pháp bí-mật cho chúng-sanh mà phát 


bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết âm-thanh ngôn-ngữ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.14. MƯỜI VIÊN MÃN 


Đại Bồ-Tát được mười thứ thân oai-đức rất thanh-tịnh nầy TỒi, 
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thời có thể làm cho chúng-sanh được mười thứ viên-mãn: 
Làm cho chúng-sanh được thấy Phật 

Làm cho chúng-sanh thâm-tín nơi Phật 

Làm cho chúng-sanh được nghe pháp 

Làm cho chúng-sanh biết có cõi Phật 

Làm cho chúng-sanh thấy thần-biến của Phật 
Làm cho chúng-sanh nhớ nghiệp đã tập họp 

Làm cho chúng-sanh định tâm viên-mãn 


Làm cho chúng-sanh nhập Phật thanh-tịnh 


2-09 1 6G ơn px 9. 19 ca 


Làm cho chúng-sanh phát bồ-đề tâm 

10. Làm cho chúng-sanh viên-mãn Phật-trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.7.15. MƯỜI PHẬT SỰ 


Đại Bô-Tát làm cho chúng-sanh được mười thứ viên-mãn Tôi, 
lại vì chúng-sanh mà làm mười thứ Phật-sự như dung: 


- Âm-thanh làm Phật-sự vì thành-thục chúng-sanh. 
- Sắc hình làm Phật-sự vì điều-phục chúng-sanh. 
- Ức niệm làm Phật-sự vì thanh-tịnh chúng-sanh. 
- Chấn-động thế-giới làm Phật-sự vì khiến chúng-sanh lìa ác-thú. 
- Phương-tiện giác-ngộ làm Phật-sự vì khiến chúng-sanh chẳng 
thât-niệm. 
- Tướng trong mộng làm Phật-sự vì khiến chúng-sanh thường 
chánh-niệm. 
- Phóng đại quang-minh làm Phật-sự vì nhiếp lấy khắp chúng- 
sanh. 
„ Tu tập Bồ-Tát hạnh làm Phật-sự vì làm cho chúng-sanh trụ 
thăng-nguyên. 
_" Thành đăng-chánh-giác làm Phật-sự vì làm cho chúng-sanh 
biệt pháp huyền. 
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- Chuyên diệu-pháp-luân làm Phật-sự, do vì đại chúng mà 
thuyết-pháp chăng lỗi thời. 


- Hiện-trụ thọ-mạng làm phận-sự vì điều-phục tất cả chúng- 
sanh. 
- Thị-hiện nhập niết-bàn làm Phật-sự, vì biết các chúng-sanh 
nhảm mỏi. 
Trên đây là trí thiện-xảo rõ biết tất cả cõi Phật trang-nghiêm 
đại tam-muội thứ bảy của đại Bô- Tát .. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.8. TRÍ NHỨT-THIẾT CHÚNG-SANH SAI-BIỆT THÂN 
ĐẠI TAM-MUỘI CỦA ĐẠI BÒ-TÁT 


20.8.1. MƯỜI VÔ-SỞ-TRƯỚC 


Thế nào là nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt thân đại tam-muội 
của đại Bô- Tát 2 


Đại Bồ- Tát trụ tam-muội nầy được mười thứ vô-sở-trước như là: 
Nơi tắt cả cõi vô-sở-trước 

Nơi tắt cả phương vô-sở-trước 

Nơi tất cả kiếp vô-sở-trước 

Nơi tất cả chúng vô-sở-trước 

Nơi tất cả pháp vô-sở-trước 

Nơi tất cả Bồ-Tát vô-sở-trước 

Nơi tất cả Bồ-Tát nguyện vô-sở-trước 


Nơi tât cả tam-muội vô-sở-trước 


9 01 CÀ: CA (V2 (5 


Nơi tất cả Phật vô-sở-trước 


10. Nơi tất cả địa vô-sở-trước. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.2. BÒ-TÁT NHẬP VÀ XUẤT TAM MUỘI THẺ NÀO? 
Đại Bồ-Tát nơi tam-muội nầy, nhập thế nào? khởi thế nào? 


Đại Bô-Tát nơi tam-muội nây: 
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- Nội-thân nhập ngoại-thân khởi 

- Ngoại-thân nhập nội-thân khởi 

- Đồng-thân nhập dị-thân khởi 

- Dị-thân nhập đồng-thân khởi 

- Nhơn-thân nhập dạ-xoa thân khởi 

- Dạ-xoa thân nhập long-thân khởi 

- Long-thân nhập a-tu-la thân khởi 

- A-tu-la thân nhập thiên-thân khởi 

- Thiên-thân nhập phạm-vương thân khởi 

- Phạm-vương thân nhập dục-giới thân khởi 

- Thiên-trung nhập địa-ngục khởi 

- Địa-ngục nhập nhơn-gian khởi 

- Nhơn-gian nhập loài khác khởi 

- Ngàn thân nhập một thân khởi 

- Một thân nhập ngàn thân khởi 

- Na-do-tha thân nhập một thân khởi 

- Một thân nhập na-do-tha thân khởi 

- Trong chúng nam-châu nhập trong chúng tây-châu khởi 

- Trong chúng tây-châu nhập trong chúng bắc-châu khởi 

- Trong chúng bắc-châu nhập trong chúng đông-châu khởi 

- Trong chúng đông-châu nhập trong chúng ba châu kia khởi 

- Trong chúng ba châu nhập trong chúng bốn châu khởi 

- Trong chúng bốn châu nhập trong chúng tất cả biển sai-biệt 
khởi 

_~ Trong chúng tất cả biên sai-biệt nhập trong chúng tất cả hải- 

thân khởi 

- Trong chúng tất cả hải-thần nhập trong thủy-đại khởi 

- Trong thủy-đại nhập trong địa-đại khởi 
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- Trong địa-đại nhập trong hỏa-đại khởi 

- Trong hỏa-đại nhập trong phong-đại khởi 

- Trong phong-đại nhập trong tất cả tứ-đại-khởi 

- Trong tất cả tứ đại nhập trong pháp vô-sanh khởi 

- Trong pháp vô-sanh nhập trong núi Tu-DI khởi 

- Trong núi Tu-DIi nhập trong bảy Bửu-Sơn khởi 

- Trong bảy Bửu-Sơn nhập trong tất cả cây cỏ lùm rừng hắc- 
sơn khởi 

- Trong tất cả lùm rừng hắc-sơn nhập trong tất cả diệu-hương 
hoa bửu trang-nghiêm khởi 


- Trong tất cả trang-nghiêm nhập trong tất cả chúng-sanh thọ 
sanh nơi bôn châu thượng-phương hạ-phương khởi 

- Trong tất cả chúng-sanh thọ-sanh nhập trong chúng-sanh nơi 
Tiêu- Thiên thê-giới khởi 

- Trong chúng-sanh nơi Tiểu-Thiên Thế-Giới nhập trong 
chúng-sanh nơi Trung-Thiên Thê-Giới khởi 

- Trong chúng-sanh nơi Trung-Thiên thế-giới nhập trong 
chúng-sanh nơi Đại- Thiên thê-giới khởi 

- Trong chúng-sanh nơi trăm ngàn ức na-do-tha Đại-Thiên thế- 
giới nhập trong chúng-sanh nơi vô-sô thê-giới khởi 

- Trong chúng-sanh nơi vô-số thế-giới nhập trong chúng-sanh 
nơi vô-lượng thê-giới khởi 

- Nơi chúng-sanh trong vô-lượng thế-giới nhập trong chúng- 
sanh nơi vô-biên thê-giới khởi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.3. TỰ-THÂN NHẬP TAM MUỘI TỰ-THÂN KHỞI 

- Trong chúng-sanh nơi vô-biên thế-giới nhập trong chúng- 
sanh nơi vô-đăng Phật-độ khởi 

- Trong chúng-sanh nơi vô-đăng Phật-độ nhập trong chúng 
sanh nơi bât-khả-sô thê-giới khởi 
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- Trong chúng-sanh nơi bắt-khả-sô thế-giới nhập trong chúng- 
sanh nơi bât-khả-xưng thê-giới khởi 


- Trong chúng-sanh nơi bất-khả-xưng thế-giới nhập trong 
chúng-sanh nơi bât-khả-tư thê-giới khởi 


- Trong chúng-sanh nơi bắt-khả-tư thế-giới nhập trong chúng- 
sanh nơi bât-khả-lượng thê-giới khởi 


- Trong chúng-sanh nơi bất-khả-lượng thế-giới nhập trong 
chúng-sanh nơi bât-khả-thuyêt thê-giới khởi 


- Trong chúng-sanh nơi bắt-khả-thuyết thế-giới nhập trong 
chúng-sanh nơi bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết thế-giới khởi, trong 
chúng-sanh nơi bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết thế-giới nhập trong 
chúng-sanh tạp-nhiễm khởi 


- Trong chúng-sanh tạp-nhiễm nhập trong chúng-sanh thanh- 
tịnh khởi 


- Trong chúng-sanh thanh-tịnh nhập trong chúng-sanh tạp- 
nhiễm khởi 

- Trong nhãn-xứ nhập trong nhĩ-xứ khởi 

- Trong nhĩ-xứ nhập trong tÿ-xứ khởi 

- Trong tÿ-xứ nhập trong thiệt-xứ khởi 

- Trong thiệt-xứ nhập trong thân-xứ khởi 

- Trong thân-xứ nhập trong ý-xứ khởi 

- Trong ý-xứ nhập trong thân-xứ khởi 

- Trong tự-xứ nhập trong tha-xứ khởi 

- Trong tha-xứ nhập trong tự-xứ khởi 

- Trong một vi-trần nhập trong vô-số thế-giới vi-trần khởi 

- Trong vô-sô thế-giới vi-trần nhập trong một vi-trần khởi 

- Trong Thanh-Văn nhập trong Độc-GIác khởi 

- Trong Độc-Giác nhập trong Thanh-Văn khởi 

- Trong tự-thân nhập trong Phật-thân khởi 
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- Trong Phật-thân nhập trong tự-thân khởi 

- Một niệm nhập ức kiếp khởi 

- Ức kiếp nhập một niệm khởi 

- Đồng-niệm nhập biệt-thời khởi 

- Biệt-thời nhập đồng-niệm khởi, 

- Tiền-tế nhập hậu-tế khởi 

- Hậu-tế nhập tiền-tế khởi 

- Tiền-tế nhập trung-tế khởi 

- Trung-tế nhập tiền-tế khởi 

- Tam-thê nhập sát-na khởi 

- Sát-na nhập tam-thê khởi 

- Chơn-như nhập ngôn thuyết khởi 

- Ngôn-thuyết nhập chơn-như khởi. 

Ví như có người bị quỷ phá thân họ rung động chăng tự an 
được, quỷ chăng hiện thân mà làm cho thân người kia như vậy. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội này tự-thân nhập 
định tự-thân khởi. 

Ví như tử-thi do chú-lực mà hay chối dậy mà đi, cùng làm 
được các việc. 

Tử-thi cùng chú dầu đều khác nhau mà có thể hòa hiệp làm 
những việc trên. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nầy, đồng cảnh nhập 
định dị-cảnh khởi, dị-cảnh nhập định đông-cảnh khởi. 

Ví như Tỳ-Kheo được tâm tự-tại, hoặc một thân làm nhiều 
thân, hoặc nhiêu thân làm một thân. 

Chẳng phải một thân mắt mà nhiều thân sanh, cũng chẳng phải 
nhiêu thân mât mà một thân sanh. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nầy, một thân nhập định 
nhiêu thân khởi, nhiêu thân nhập định một thân khởi. 
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Ví như đại-địa đông một vị mà sanh cỏ cây có nhiêu vị khác 


nhau. 


Đât dâu không khác mà vị có sai khác. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nây vẫn vô-phân-biệt, 


mà có 


một thứ nhập định nhiều thứ khởi, nhiều thứ nhập định một 


thứ khởi. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.8.4. MƯỜI PHÁP XƯNG-TÁN CHỖ NGỢI KHEN 


Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội này được mười pháp xưng-tán 
chô ngợi khen như là: 


1, 


1. £ p 8 


Nói 


10. 


Vì nhập chơn-như nên gọi là Như-Lai 

Vì giác-ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật 

Vì được tất cả thế-gian ngợi khen nên gọi là Pháp-Sư 
Vì biết tắt cả pháp nên gọi là nhứt-thiết-trí 

Vì được tất cả thế-gian quy-y nên gọi là chỗ sở-y 

Vì rõ thấu tất cả pháp phương-tiện nên gọi là đạo sư 


Vì dẫn tất cả chúng-sanh vào đạo nhứt-thiết-trí nên gọi là 
đại-đạo-sư 


Vì là đèn của tất cả thế-gian nên gọi là quang-minh 
Vì tâm chí viên-mãn, nghĩa lợi thành-tựu, chỗ làm đều xong, 
trụ trí vô-ngạt, phân-biệt biệt rõ tât cả pháp nên gọi là thập- 
lực tự-tại 
Vì thông-đạt tất cả pháp-luân nên gọi là bực nhứt-thiết- 
kiên. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.5. MƯỜI THỨ QUANG-MINH CHÓI SÁNG 


Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội này lại được mười thứ quang- 
minh chói sáng như là: 


- Được quang-minh của tất cả Phật, vì cùng Phật bình-đẳng. 


- Được tắt cả thế-giới quang-minh, vì có thể khắp nghiêm-tịnh. 
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- Được tất cả chúng-sanh quang-minh, vì điều đến điều-phục. 


- Được vô-lượng vô-úy quangminh vì pháp-giới làm 
trường thuyêt pháp. 


- Được vô-sai-biệt quang-minh, vì biết tất cả pháp không các 
thứ tánh. 


- Được phương-tiện quang-minh, vì nơi Iy-dục-tế của các pháp 
mả chứng nhập. 


- Được chơn-thiệt quang-minh, vì nơi Iy-dục-tế của các pháp 
tâm bình-đăng. 


- Được thần-biến quang-minh khắp tất cả thế-gian, vì được 
Phật gia-hộ hăng chăng dứt. 


- Được thiện tư-duy quang-minh, vì đến bờ tự-tại của tất cả Phật. 


- Được nhứt-thiết-pháp chơn-như quang-minh vì nơi trong một 
lỗ chưn lông khéo nói tât cả. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.6. MƯỜI VÔ SỞ TÁC 

Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nầy được mười thứ vô-sở-tác như là: 
Thân-nghiệp vô-sở-tác 
Ngữ-nghiệp vô-sở-tác 
Ý-nghiệp vô-sở-tác 
Thần thông vô-sở-tác 
Rõ pháp vô-tánh vô-sở-tác 
Biết nghiệp chăng hoại vô-sỏ-tác 
Vô-sai-biệt trí vô-sở-tác 


Vô-sanh-khởi trí vô-sở-tác 


P09 21 NV gà 9Ô cà 


Biết pháp không diệt vô-sở-tác 
10. Tùy thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô-sở-tác. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.8.7. VÔ LƯỢNG CẢNH GIỚI SAI KHÁC 
Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội này, vô-lượng cảnh giới nhiều 
thứ sai khác như: 
1. Một nhập nhiều khởi 
Nhiều nhập một khởi 
Đồng nhập dị khởi 
Dị nhập đồng khởi 
Tế nhập thô khởi 
Thô nhập tế khởi 
Đại nhập tiểu khởi 
Tiểu nhập đại khởi 
Thuận nhập nghịch khởi 
10. Nghịch nhập thuận khởi, không thân nhập có thân khởi, 
có thân nhập không thân khởi, vô-tướng nhập hữu 
tướng khởi, hữu tướng nhập vô-tướng khởi, trong khởi mà 
nhập, trong nhập mà khởi. Đây đêu là cảnh-giới tự-tại của 
tam-muội nây. 
Ví nhà huyễn thuật trì chú được thành có thể hiện các thứ hình 
tướng saI-biỆt. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.8. KHÉO THÀNH-TỰU CÁC HUYỄN TRÍ-ĐỊA 


Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội này, trong đồng nhập định trong 
dị khởi, trong dị nhập định trong đồng khởi. 

Ví như Đao-Lợi thiên lúc đánh với A-Tu-La. Chư Thiên thắng 
trận. Vua A-Tu-La thân cao lớn bảy trăm do- tuần dùng sức huyền 
thuật đem binh đội trăm ngàn người đồng thời chạy vào trong lỗ 
cộng sen để trồn. 


CC: 9 li lU TA HT 07 VỐT 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát đã khéo thành-tựu các huyễn trí-địa. 
Huyễn-trí tức là Bồ-Tát , Bồ-Tát tức là huyễn-trí. 


Vì thế nên có thể trong pháp vô-sai-biệt nhập định trong pháp 
sai-biệt khởi định. Trong pháp sai-biệt nhập định trong pháp vô- 
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sai-biệt khởi định. 

Ví như nhà nông gieo giống trong ruộng, hột giống ở dưới còn 
trái sanh ở trên. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy, trong một nhập 
định trong nhiêu khởi, trong nhiêu nhập định trong một khởi. 

Ví như xích bạch của nam nữ hòa hiệp, hoặc có chúng-sanh thọ 
sanh trong đó, bây giờ gọi là ca-la-lã. 

Từ đây tuần tự ở thai mẹ đủ mười tháng, do sức nghiệp 
lành nên tât cả chị- phần đều được thành-tựu, căn thân chẳng thiếu, 
tâm ý sáng suốt. Ca-la- lã kia với sáu căn thể trạng khác nhau, 
do nghiệp lực mà có thể làm cho kia thứ đệ thành-tựu, thọ các 
thứ quả báo đồng dị loại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.8.9.NHỨT-THIẾT CHÚNG-SANH SAI-BIỆT THÂN 
ĐẠI TAM-MUỘI 

Trong cung lớn này thấy khắp Đại-thiên thế-giới: những tứ 
thiên-hạ, cung của Thiên, Long bát-bộ, chỗ ở của nhơn-gian và 
ba ác-đạo, các núi Tu-DI-Sơn vân vân, biên cả sông lạch, bờ đâm, 
nguôn SuÔi, thành âp tụ lạc, rừng cây, các thứ bửu. Những vật như 
vậy tột đên đại Luân-VI, nhân đên vi-tê du-trân trong hư-không 
đêu hiên-hiện trong cung của Đại-Phạm-Vương, như bóng mặt 
hiện thây trong gương sáng. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt 
thân đại tam-muội nây, biệt các thứ cõi nước, thây các thứ Phật-độ, 
các thứ quả chứng, các thứ pháp-thành, các thứ hạnh mãn, các thứ 
giải nhập, các thứ tam-muội, khởi các thứ thân-thông, được các thứ 
trí-huệ, trụ các thứ sát-na-tê. 

20.8.10. MƯỜI THÂN THÔNG BỈ NGẠN 

Đại Bồ-Tát nầy đến mười thứ thằn-thông bi-ngạn như là: 

- Đến chư Phật tận hư-không biến pháp-giới: thần-thông bỉ- 
ngạn. 

- Đến Bồ-Tát rốt ráo vô-sai-biệt tự-tại thần-thông bỉ-ngạn. 


- Đến hay phát khởi Bồ-Tát quảng đại hạnh nguyện nhập Như- 
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Lai môn Phật-sự: thần-thông bỉ-ngạn. 
- Đến hay chấn-động tất cả thế-giới tất cả cảnh-giới đều làm 
cho thanh-tịnh : thân-thông bỉ-ngạn. 


- Đến hay tự-tại biết tất cả chúng-sanh nghiệp quả bắt-tư-nghì 
đều như huyền hóa: thân-thông bỉ-ngạn. 

- Đến hay tự-tại biết các tam-muội thô tế nhập xuất tướng sai 
biệt : thân-thông bỉ-ngạn. 

- Đến hay đũng-mãnh nhập cảnh-giới Như-Lai mà ở trong đó 
phát-sanh đạI-nguyện: thân-thông bỉ-ngạn. 


- Đến hay hóa làm Phật, hóa chuyển pháp-luân điều-phục 
chúng-sanh, khiên sanh Phật chủng, khiên nhập Phật-thừa mau 
được thành-tựu: thân-thông bí-ngạn. 


- Đến hay rõ biết bất-khả-thuyết tắt cả văn cú bí-mật mà chuyền 
pháp-luân, khiên trăm ngàn ức na-do-tha bât-khả-thuyêt bât-khả- 
thuyêt pháp-môn đêu được thanh-tịnh: thân-thông bi-ngạn. 


- Đến chẳng nhờ ngày đêm năm tháng kiếp số, một niệm đều 
có thê thị-hiện khắp tam thê: thân-thông bỉ-ngạn. 


Trên đây là trí thiện-xảo nhứt-thiết chúng-sanh sai-biệt thân 

đại tam-muội thứ tám của đại Bô- Tát . 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.TRÍ PHÁP-GIỚI TỤ-TẠI TAM-MUỘI 

Thế nào là pháp-giới tự-tại tam-muội của đại Bồ-Tát ? 

Đại Bồ-Tát nầy nơi tự nhãn-xứ nhẫn đến tự ý-xứ nhập tam- 
muội, nên gọi là pháp-g1ới tự-tạ1. 

Đại Bồ-Tát nơi mối mỗi lỗ chân lông của tự-thân mà nhập 
fam-rmmuội nây, tự nhiên biệt được: 

- Các thế-gian 

- Pháp thế-gian 

- Thế-giới 

- Ức na-do-tha thế-giới 
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- A-tăng-kỳ thế-giới 
- Bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số thế-giới. 


Trong tất cả thế-giới thấy có Phật xuất-thế, Bồ-Tát chúng-hội 
thảy đêu đông đủ, quang-minh thanh-tịnh, thuân thiện không tạp, 
trang-nghiêm rộng lớn, các thứ châu báu dùng đê ngiêm-sức. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.1. PHƯƠNG-TIỆN VÔ-TRƯỚC VÔ-NGẠI 
Bồ-Tát trong các thế-giới nầy không ngớt tu hạnh Bồ-Tát hoặc: 
- Một kiếp 
- Trăm kiếp 
- Ngàn kiếp 
- Ức kiếp 
- Trăm ngàn ức na-do-tha kiếp 
- Vô-sô kiếp 
- Vô-lượng kiếp 
- Vô-biên kiếp 
- Vô-đăng kiếp 
- Bất-khả-số kiếp 
- Bất-khả-xưng kiếp 
- Bất-khả-tư kiếp 
- Bất-khả-lượng kiếp 
- Bất-khả-thuyết kiếp 
- Bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết kiếp 
- Bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần số kiếp. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.2. TRONG VÔ-LƯỢNG KIẾP TRỤ NƠI TAM-MUỘI 


Bô- Tát lại ở trong vô-lượng kiêp như vậy mà trụ nơi tam-muội 
nây cũng: 
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- Nhập 

- Khởi 

- Thành-tựu thế-giới 

- Điều phục chúng-sanh 
- Khắp pháp-giới 

- Khắp tam thế 

- Diễn thuyết các pháp 


- Hiện đại thần-thông các thứ phương-tiện vô-trước vô-ngạI, vì 
nơi pháp-giới được tự-tại. 

Khéo phân-biệt nhãn, khéo phân-biệt nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khéo 
phân-biệt ý. 

_Các thứ sai biệt chăng đồng như vậy đều khéo phân-biệt tột 
ngăn mé. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.3. MƯỜI NGÀN ỨC ĐÀ-LA-NI PHÁP QUANG-MINH 

Bồ-Tát khéo thấy và biết như vậy rồi, có thê sanh khởi: 

- Mười ngản ức đả-la-ni pháp quang-minh 

- Thành-tựu mười ngàn ức hạnh thanh-tịnh 

- Chứng được mười ngàn ức thiện-căn 

- Viên-mãn mười ngàn ức thần-thông 

- Nhập mười ngàn ức tam-muội 

- Thành-tựu mười ngàn ức thằn-lực 

- Trưởng dưỡng mười ngàn ức công-lực 

- Viên-mãn mười ngàn ức thâm tâm 

- Vận động mười ngàn ức lực-trì 

- Thị-hiện mười ngàn ức thần-biễn 

- Đầy đủ mười ngàn ức Bồ-Tát vô-ngại 


- Viên-mãn mười ngàn ức Bô- Tát trợ-đạo 
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- Chứa nhóm mười ngàn ức Bồ-Tát tạng 

- Chiếu sáng mười ngàn ức Bồ-Tát phương-tiện 

- Diễn thuyết mười ngàn ức các nghĩa 

- Thành-tựu mười ngàn ức các nguyện 

- Xuất sanh mười ngàn ức hồi-hướng 

- Tịnh tu mười ngàn ức Bồ-Tát chánh-vị 

- Minh liễu mười ngàn ức pháp-môn 

- Khai-thị mười ngàn ức diễn-thuyết 

- Tu trị mười ngàn ức Bồ-Tát thanh-tịnh. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.4. VÔ SÓ CÔNG-ĐỨC 

Đại Bồ-Tát lại có vô số công-đức 

- Vô-lượng công-đức 

- Vô-biên công-đức 

- Vô-đăng công-đức 

- Bất-khả-số công-đức 

- Bất-khả-xưng công-đức 

- Bất-khả-tư công-đức 

- Bất-bát-khả-lượng công-đức 

- Bất-khả-thuyết công-đức 

- Vô-tận công-đức. 

Bồ-Tát này nơi công-đức như vậy đều đã làm XONg, đều đã 
chứa nhóm, đêu đã trang-nghiêm, đêu đã thanh-tịnh, đêu đã suôt 
thâu, đêu đã nhiêp thọ, đêu đã xuât sanh, đêu đáng khen ngợi, đêu 
được kiên-cô, đêu đã thành-tựu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.5. MƯỜI NGÀN VÔ-SÓ PHẬT-SÁT VI-TRẢN-SÓ PHẬT 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội này được đông-phương mười ngàn 
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vô-số Phật-sát vi-trần-số danh-hiệu chư Phật nhiếp thọ. Mỗi 
mỗi danh hiệu Phật nây lại có mười ngàn vô-sô Phật-sát vi-trân-sô 
Phật đêu riêng khác. Như đông phương, chín phương kia cũng như 
vậy. Chư Phật đó đêu hiện ra trước mặt Bô-Tát : 

- Vì Bồ-Tát mà hiện cõi thanh-tịnh của chư Phật 

- Vì nói vô-lượng thân của chư Phật 

- Vì nói nan-tư nhãn của chư Phật 

- Vì nói vô-lượng nhĩ của chư Phật 

- Vì nói fÿ thanh-tịnh của chư Phật 

- Vì nói thiệt thanh-tịnh của chư Phật 

- Vì nói tâm vô-trụ của chư Phật 

- Vì nói thằn-thông vô-thượng của chư Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.6. NHƯ HUYỄN NHƯ HÓA VÔ-BIÊN VÔ-TẬN 

- Khiến tu vô-thượng bồ-đề của Phật 

- Khiến được âm-thanh thanh-tịnh của Phật 

- Khai-thị pháp-luân bắt-thối của Phật 

- Hiển-thị vô-biên chúng-hội của Phật 

- Khiến nhập vô-biên bí-mật của Phật, tán thán tất cả thiện-căn 
của Phật, khiến nhập pháp bình-đẳng của Phật, tuyên nói tam- thế 
chủng-tánh của Phật, thị-hiện vô- -lượng sắc-tướng của Phật, xiển 
dương pháp hộ-niệm của Phật, diễn xướng pháp âm vi-diệu của 
Phật, biện minh thê-giới của tât cả chư Phật, tuyên dương tam- 
muội của tât cả chư Phật, thị-hiện chúng-hội thứ đệ của chư Phật, 
hộ-trì pháp bât-tư-nghì của chư Phật, nói tât cả pháp dường như 
huyện hóa, thuyêt minh pháp-tánh không động chuyên, khai-thị 
tất cả pháp-luân vô-thượng, khen ngợi vô-lượng công-đức của 


Phật, khiến vào tất cả những mây tam-muội, khiến biết tâm đó như 
huyễn như hóa vô-biên vô-tận. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.9.7. PHÁP-GIỚI TỤ-TẠI TAM-MUỘI 

Lúc đại Bồ-Tát trụ nơi pháp-giới tự-tại tam-muội nầy, mười 
phương kia, môi phương đêu có mười ngàn vô-sô Phật-sát vi-trân 
sô danh-hiệu Như-LaI, trong mỗi môi danh-hiệu đêu có mười ngàn 
vô-sô Phật-sát vi-trân-sô Phật đông thời hộ-niệm cho: 

- Bồ-Tát nầy được vô-biên thân 

- Bồ-Tát nầy được tâm vô-ngại 

- Bồ-Tát nầy nơi tất cả pháp được không vong-niệm 

- Bồ-Tát nầy nơi tất cả pháp được huệ quyết-định 


- Bồ-Tát nầy càng thêm sáng suốt nơi tất cả pháp đều lãnh 
thọ được 

- Bồ-Tát nầy nơi tất cả pháp đều có thê hiểu rõ 

- Bồ-Tát nầy các căn mạnh lẹ nơi pháp thần-thông đều được 
thiện-xảo 

- Bồ-Tát nầy cảnh-giới vô-ngại đi khắp pháp-giới hằng chẳng 
nghỉ 

- Bồ-Tát nầy được trí vô-ngại rốt-ráo thanh-tịnh 


- Bồ-Tát nầy dùng sức thần-thông trong tất cả thế-giới thị- 
hiện thành Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.8. MƯỜI HÁI 

Đại Bồ- Tát trụ tam-muội nầy được mười thứ “hải” như là được: 
- Chư Phật-hải, vì đều xem thấy. 
- Chư pháp-hải, vì hay dùng trí-huệ trọn biết rõ. 
- Chúng-sanh-hải, vì trọn điều-phục. 
- Chư sát-hải, vì dùng thần-thông vô-tánh vô-tác đều qua đến. 
- Công-đức-hải, vì tất cả tu hành trọn viên-mãn. 
- Thằn-thông-hải, vì hay rộng thị-hiện khiến khai-ngộ. 


- Chư căn-hải, vì những căn-tánh chăng đồng đều khéo biết. 


683 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


- Chư tâm-hải, vì biết vô-lượng tâm chủng loại sai biệt của tất 
cả chúng-sanh. 


- Chư hạnh-hải, vì hay dùng nguyện-lực đều viên-mãn. 
- Chư nguyện-hải, vì đều làm cho thành-tựu trọn thanh-tịnh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.9. MƯỜI THỨ THÙ THÁNG 


Đại Bồ-Tát được mười thứ “hải” rồi, lại được mười thứ thù- 
thắng: 


1) Trong tất cả chúng-sanh rất là đệ nhứt. 

2) Trong tất cả chư thiên rất là thù-đặc. 

3) Trong tất cả Phạm-Vương rất tột tự-tại. 

4) Nơi các thế-gian không chỗ nhiễm-trước. 

5) Tắt cả thế-gian không gì che chói được. 

6) Tất cả các ma chăng mê loạn được. 

7) Vào khắp các loài không bị chướng ngại. 

8) Mọi nơi thọ sanh biết chẳng kiên-có. 

9) Tất cả Phật-pháp đều được tự-tại. 

10) Tất cả thần-thông đều hay thị-hiện. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.10. MƯỜI THÙ THẮNG 


Đại Bồ-Tát đã được mười thứ thù-thắng, lại được mười thứ 
“lực” ở trong chúng-sanh-giới tu tập các hạnh: 


L) Sức đũng-kiện, vì điều-phục thế-gian. 

2) Sức tinh-tấn, vì hằng chăng thối-chuyên. 

3) Sức vô-trước, vì lìa các cấu nhiễm. 

4) Sức tịch-tịnh, vì không tránh luận nơi tất cả pháp. 
5) Sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự-tại. 
6) Sức pháp-tánh, vì trong các nghĩa được tự-tại. 
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7) Sức vô-ngại vì trí-huệ quảng-đại. 

8) Sức vô-úy vì khéo thuyết-pháp. 

9) Sức biện-tài, vì khéo thọ-trì các pháp. 

10) Sức khai-tht, vì trí-huệ vô-biên. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.11. MƯỜI LỰC 

Mười thứ “lực” này là: 

- Sức quảng-đại 

- Sức tối-thắng 

- Sức không ai xô dẹp được 

- Sức vô-lượng 

- Sức khéo chứa nhóm 

- Sức bất-động 

- Sức kiên-cỗ 

- Sức trí-huệ 

- Sức thành-tựu 

- Sức thăng-định 

- Sức thanh-tịnh 

- Sức rất thanh-tịnh 

- Sức pháp-thân 

- Sức pháp quang-minh 

- Sức pháp-đăng 

- Sức pháp-môn 

- Sức không bị phá hoại 

- Sức rất đũng-mãnh 

- Sức đại trượng-phu 

- Sức thiện-tượng-phu tu tập 
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- Sức thành chánh-giác 

- Sức quá-khứ chứa nhóm thiện-căn 

- Sức an-trụ vô-lượng thiện-căn 

- Sức trụ Như-Lai lực 

- Sức tâm tư-duy 

- Sức tăng-trưởng Bồ-Tát hoan-hỷ 

- Sức xuất sanh Bồ-Tát tịnh-tín 

- Sức tăng-trưởng Bồ-Tát đũng-mãnh 
- Sức do Bồ-Đề tâm sanh 

- Sức Bồ-Tát thanh-tịnh thâm-tâm 

- Sức Bồ-Tát thù-thắng thâm-tâm 

- Sức Bồ-Tát thiện-căn huân-tập 

- Sức cứu-cánh các pháp 

- Sức thân vô-ngại 

- Sức nhập pháp-môn phương-tiện thiện-xảo 
- Sức diệu-pháp thanh-tịnh 


- Sức an-trụ thế-lực lớn tất cả thế-gian chăng khuynh động 
được 


- Sức tất cả chúng-sanh không ai che chói được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.12. PHÁP TỰ-TẠI BIÊN-TẺ CỦA ĐẠI BÒ-TÁT 

Đại Bồ-Tát nầy nơi vô-lượng pháp công-đức như vậy, hay 
thành-tựu, hay viên-mãn, hay chiêu minh, hay cụ túc, hay khắp 
cụ-túc, hay quảng-đại, hay kiên-cô, hay tăng-trưởng, hay tịnh-trị, 
hay khắp tịnh-trị. 

- Những công-đức biên-tế, trí-huệ biên-tế 

- Tu hành biên-tế 


- Pháp-môn biên-tế 
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- Tự-tại biên-tế 

- Khổ-hạnh biên-tế 

- Thành-tựu biên-tế 

- Thanh-tịnh biên-tế 

- Xuất-ly biên-tế 

- Pháp tự-tại biên-tế của đại Bồ-Tát nầy không ai có thể nói 
được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.9.13. CẢNH GIỚI CỦA TAM-MUỘI 
QUẢNG-ĐẠI VÔ-LƯỢNG 


Bồ-Tát này chỗ chứng đắc, chỗ thành-tựu, chỗ xu nhập, 
chỗ hiện tiền, chỗ có cảnh-giới, chỗ có quan-sát, chỗ có chứng 
nhập, chỗ có thanh-tịnh, chỗ có liễu-tri, chỗ có kiến lập tất cả pháp- 
môn, trong bắt-khả-thuyết kiếp không thể nói hết được 


Đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nầy có thê rõ biết vô-số vô-lượng 
vô-biên vô-đăng bât-khả-sô bât-khả-xưng bât-khả-tư bât-khả-lượng, 
bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt tât cả tam-muội. 


Cảnh giới của mỗi mỗi tam-muội đó quảng-đại vô-lượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.14. CẢNH-GIỚI TAM-MUỘI XUẤT NHẬP 

Trong cảnh-giới tam-muội đó hoặc: 

- Nhập 

- Xuất 

- Trụ 

- Tướng-trạng 

- Thị-hiện 

- Hành-xứ 

- Đăng-lưu 

- Tự-tánh 
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- Trừ-diệt 
- Xuất-ly, tất cả như vậy đều thấy rõ cả. 
Ví như cung của đại Long-Vương nơi ao A-Nậu-Đạt chảy ra 


thành bốn con sông lớn, không đục, không tạp, không cấu-uế, màu 
sắc thanh-tịnh dường như hư-không. 


Ao A-Nậu-Đạt chu-vI rộng lớn năm mươi do-tuần, những cát 

báu trải khắp đáy ao, nghiêm-sức với những châu ma-n1. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.15. TỨ BIỆN TÀI 

Đại Bồ-Tát từ tứ biện-tải phát sanh các hạnh rốt ráo vào nơi 
biên nhứt-thiêt-trí. 

Như sông Hằng-Già từ Tượng-Khẩu màu bạc chảy ra cát bạc. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng nghĩa biện-tài thuyết tất cả nghĩa- 
môn của đức Như-lai đã nói, xuât sanh tât cả bạch-pháp thanh- 
tịnh rôt ráo vào nơi biên trí vô-ngạI. 

Như sông Tư-Đà từ Sư-Tủ-Khẩu màu kim-cương chảy ra cát 
kim-cương. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng pháp biện-tài vì tất cả chúng-sanh 


mà nói câu kim-cương dẫn ra trí kim-cương rốt ráo vào nơi biển 
trí vô-ngại. 


Như sông Tín-Độ từ Ngưu-Khâu màu vàng chảy ra cát vàng. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng huắn-từ biện-tài thuyết duyên-khởi 
phương-tiện tùy thuận thê-gian, khai-ngộ chúng-sanh khiên đêu 
hoan-hỉ điêu-phục thành-thục, rôt ráo vào nơi biên duyên-khởi 
phương-tiện. 

Như sông Phược-Sô từ Mả-Khẩu màu lưu-ly chảy ra cát lưu-ly. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng vô-tận biện-tài mưa trăm ngàn ức 
na-do-tha bât-khả-thuyêt diệu-pháp, làm cho người nghe đêu được 
gội nhuân rôt ráo vào nơi biên Phật-pháp. 

Như bốn con sông chảy quanh ao A-Nậu-Đạt rồi đều theo 
phương-vị chảy thăng ra biển. 
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Cũng vậy, đại Bồ-Tát thành-tựu tùy thuận thân- nghiệp,khâu- 
nghiệp, ý-nghiệp. Thành-tựu trí làm tiền-đạo cho thân- nghiệp, 
ngữ-nghiệp, ý-nghiệp. Tuôn khắp bốn phương rốt ráo vào nơi biên 
nhứt-thiết-trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.16. BỎ-TÁT BÓN PHƯƠNG 
Những øì gọi là Bồ-Tát bốn phương? Những là: 
- Thấy tất cả Phật mà được khai ngộ 
- Nghe tất cả pháp thọ-trì chăng quên 
- Đầy đủ tất cả hạnh ba-la-mật 
- Đại-bi thuyết pháp làm đầy đủ cho chúng-sanh. 


Như bốn con sông chảy quanh ao, trong đó mọc đầy những bốn 
thứ hoa sen : xanh, vàng, đỏ, trăng. 
Cũng vậy, đại Bồ-Tát trong chặng phát tâm bồ-đề chăng rời bỏ 


chúng-sanh, thuyết pháp điều-phục khiến điều viên-mãn vô-lượng 
tam-muội thấy cõi nước Phật trang-nghiêm thanh-tịnh. 


Như cây báu bao quanh ao A-Nậu-Đạt. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát hiện cõi nước Phật trang-nghiêm, làm 
cho chúng-sanh xu-hướng bô-đê. 

Như ao A-Nậu-Đạt rộng năm mươi do-tuần, nước ao trong 
sạch không đục. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát tâm bồ-đề rộng vô-lượng vô-biên, đầy đủ 
thiện-căn thanh-tịnh không nhơ. 

Như ao A-Nậu-Đạt dùng vô-lượng bửu trang-nghiêm nơi bờ, 
hương chiên-đàn rải đây khăp trong đó. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng trăm ngàn ức mười thứ trí-bửu 
trang-nghiêm ờ đại-nguyện bô-đê tâm, khắp rải tât cả những pháp 
lành diệu-hương. 

Như ao A-Nậu-Đạt, cát vàng trải khắp đáy ao, châu ma-nI xen 
lần trang-nghiêm. 
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Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng trí-huệ vi-diệu quán-sát cùng khắp, 
bắt-tư-nghì pháp-hữu Bồ-Tát giảithóat xen lẫn trang-nghiêm, 
được vô-ngạI quang- -minh nơi tất cả pháp, trụ nơi chỗ trụ của tất cả 
Phật, nhập nơi tất cả phương-tiện thậm-thâm. 

Như Long-Vương nơi ao A-Nậu-Đạt khỏi hắn những nhiệt-não 
của loài rông. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.17. BÓN SÔNG TRÍ TUỆ 
và BÓN THỨ LỰC TRANG-NGHIÊM 

Đại Bồ-Tát khỏi hẳn tất cả ưu não của thế-gian. Dầu hiện thọ 
sanh mà không nhiễm trước. 

Như bốn sông lớn thâm nhuần khắp mặt đất, rồi chảy vào biển. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng bốn sông trí-huệ thắm nhuần Trời, 
Người, Sa-Môn, Bà-La-Môn, làm cho họ đêu vào nơi biên trí-huệ 
vô-thượng bô-đê. Dùng bôn thứ lực đê trang-nghiêm : 

1) Sông nguyện trí, cứu hộ điều-phục tất cả chúng-sanh thường 
không ngớt nghỉ. 

2) Sông trí ba-la-mật tu hạnh bồ-đề lợi ích chúng-sanh, quá-khứ, 
vị-lai, hiện-tại nôi tiêp vô-tận rôt ráo vào nơi biên trí của chư Phật. 

3) Sông trí tam-muội của Bồ-Tát vô-số tam-muội dùng làm 
trang-nghiêm thây tât cả Phật vào nơi biên chư Phật. 

4) Sông trí đại-bi, đại-bi tự-tại cứu khắp chúng-sanh, phương- 
tiện nhiêp lây không thôi nghỉ, tu hành môn công-đức bí-mật rôt 
ráo vào nơi biên lớn thập-lực. 

- Như bốn sông lớn từ ao A-Nậu-Đạt chảy ra vô-tận thăng vào 
đên biên. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng sức đại nguyện tu hạnh Bồ-Tát , 
tri-kiên tự-tại vô-tận, rôt ráo vào nơi biên nhút-thiêt-trí. 

Như bốn sông lớn chảy vào biển, không gì có thể ngăn chăng 
cho chảy vào biên được. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.9.18. BÒ-TÁT THÀNH-TỰU TÁT CÁ 
TRÍ-HUỆ QUANG-MINH 


Đại Bồ-Tát thường siêng tu tập hạnh nguyện Phổ-Hièn, thành- 
tựu tât cả trí-huệ quang-minh, trụ nơi pháp bô-đê của tât cả Phật, 
vào Phật-trí không chướng-ngại. 


- Như bôn sông lớn chảy thăng vào biên, trải qua nhiêu kiêp 
vân không nhàm mỏi. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng hạnh nguyện Phổ-Hiền tu hạnh Bồ- 
Tát tột kiệp vị-lai vào biên Như-Lai chăng nhằm mỏi. 


Như lúc mặt nhựt mọc, trong ao A-Nậu-Đạt, cát bạc, cát vàng, 
các kim cương, cát lưu-ly và các thứ bửu-vật khác đều có bóng mặt 
nhựt hiện trong đó. Những cát bạc, vàng, kim-cương, lưu-Ìy và tất 
cả bửu-vật cũng đều xoay vần hiện bóng nhau không trở ngại. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy, trong mỗi mỗi lỗ lông 
nơi thân đều thấy bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số 
chư Phật Như-Lai, cũng thấy cõi nước đạo-tràng và chúng-hội của 
chư Phật đó. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.9.19. CHÚNG-HỘI CŨNG KHÔNG BỊ CHẬT HẸP 

Nơi mỗi đức Phật, Bồ-Tát nầy nghe pháp thọ-trì, tín-giải, 
cúng-dường, đều trải qua bât-khả-thuyệt bât-khả-thuyêt ức na-do- 
tha-kiêp, mà chăng tưởng niệm thời tiệt dài văn. 

Những chúng-hội đó cũng không bị chật hẹp. Tại sao vậy? 

- Vì Bồ-Tát nầy dùng tâm vi-diệu nhập vô-biên pháp-giới. 

- Vì nhập vô-đăng nghiệp quả sai-biệt 

- Vì nhập cảnh giới tam-muội bắt-tư-nghì 

- Vì nhập cảnh-giới tư-duy bắt-tư-nghì 

- Vì nhập cảnh-giới tự-tại của chư Phật 

- Vì được tất cả Phật hộ niệm 


- Vì được đại thần-biến của tất cả Phật 
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- Vì được thập-lực khó biết khó được của chư Phật 
- Vì nhập cảnh-giới hạnh viên-mãn của Phố-Hiền Bồ-Tát 
- Vì được sức thần-thông không mỏi nhọc của tất cả Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.9.20. CHÁNH-ĐỊNH XUẤT NHẬP TRONG MỘT NIỆM 


Đại Bồ-Tát dầu có thê ở nơi chánh-định xuất nhập trong một 
niệm, nhưng cũng chăng bỏ thời-gian lâu ở trong định, cũng không 
châp trước. 


Dầu nơi cảnh-giới không chỗ y-trụ, nhưng cũng chắng bỏ tất 
cả cảnh sỏ-duyên. 


Dầu khéo nhập sát-na-tế tam-muội, nhưng vì lợi ích chúng- 
sanh mà hiện Phật thân-thông không nhàm đủ. 

Dầu vào khắp pháp-giới mà chẳng có ngằn mé. 

Dầu không sỏ-trụ không có xứ-sở, nhưng luôn xu-nhập đạo 
nhứt-thiêt-trí, dùng sức biên-hóa vào khắp trong vô-lượng chúng- 
sanh, trang-nghiêm đây đủ tât cả thê-giới. 


Dầu rời điên đảo phân-biệt thế-gian, vượt khỏi tất cả bực phân- 
biệt, cũng chăng bỏ tât cả các tướng. 


Dầu hay đầy đủ phương-tiện thiện-xảo, mà rốt ráo thanh-tịnh. 


Dầu chăng phân-biệt các bực Bồ-Tát , mà đều đã khéo nhập 
các bực. 

Ví như hư-không dầu hay dung thọ tất cả các vật, mà chẳng rời 
có và không. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dầu vào khắp tất cả thế-gian mà rời tưởng 
thê-gian. 

Dầu siêng độ tất cả chúng-sanh mà rời tưởng chúng-sanh. 

Dầu sâu biết tắt cả pháp mà rời tưởng các pháp. 

Dầu thích thấy chư Phật mà rời tưởng chư Phật. 


Dầu khéo nhập các thứ tam-muội mà biết tất cả pháp tự-tánh 
đêu như không chôõ nhiễm trước. 
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Dầu dùng vô-biên biện-tài điễn vô-tận pháp cú mà tâm luôn trụ 
nơi pháp lìa văn-tự. 

Dầu thích quán-sát pháp không ngôn thuyết mà luôn thị-hiện 
âm-thanh thanh-tịnh. 

Dầu trụ tất cả pháp-tế ly ngôn mà luôn thị-hiện các thứ sắc tướng. 

Dầu giáo-hóa chúng-sanh mà biết tất cả pháp rốt ráo tánh 
không. 

Dầu siêng tu đại-bi độ thoát chúng-sanh mà biết chúng-sanh- 
giới vô-tận vô-tán. 

Dầu rõ thấu pháp-giới thường-trụ bất-biến mà dùng tam 
luân điêu-phục chúng-sanh luôn chăng thôi nghỉ. 

Dầu thường an-trụ chỗ trụ của Như-Lai, mà trí huệ thanh- 
tịnh tâm không sợ hãi phân biệt diễn thuyêt các thứ pháp, chuyên 
pháp-luân thường chăng thôi nghỉ. 

Trên đây là trí thiện-xảo pháp-giới tự-tại đại tam-muội thứ chín 
của đại Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.TRÍ VÔ-NGẠI-LUÂN TAM-MUỘI CỦA ĐẠI BÒ-TÁT 

Lúc đại Bồ-Tát nhập tam-muội này thời trụ nơi thân-nghiệp 
vô-ngạ!, ngữ-nghiệp vô-ngại, ý-nghiệp vô-ngại. 

Trụ nơi Phật-độ vô-ngại. Được trí vô-ngại thành-tựu chúng- 
sanh. Được trí vô-ngại điêu-phục chúng-sanh. 

Phóng quang-minh vô-ngại. Hiện lưới quang-minh vô-ngại. 
Bày biên-hóa vô-ngại quảng-đại. 

Chuyên pháp-luân vô-ngại thanh-tịnh. Được Bồ-Tát vô-ngạI 
tự-tại. Vào khắp Phật-lực, trụ khăp Phật-trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.1. NÓI THẠNH PHẬT-CHỦNG 
Làm chỗ làm của Phật. 
Tịnh chỗ tịnh của Phật. 
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Hiện Phật thần-thông. 
Làm cho Phật hoan-hi. 
Thật hành hạnh Như-LaI. 
Trụ đạo Như-LaI. 
Thường được gằn-gũi vô-lượng Phật. 
Làm những Phật-sự. 
Nối thạnh Phật-chủng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.2. TỎNG-KIẾN NHỨT-THIÊT-TRÍ 


— Đại Bồ-Tát đã trụ nơi tam-muội nầy TÔI, quán-nhứt-thiết-trí, 
tổng quán nhứt-thiết trí, biệt quán nhứt-thiết-trí, tùy thuận nhứt- 
thiết-trí, hiển-thị nhứt-thiết-trí, phan-duyên nhứt-thiết-trí, kiến 
nhứt-thiết-trí, tổng-kiến nhứt-thiết-trí, biệt-kiến nhứt-thiết-trí. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.3. HẠNH NGUYỆN QUẢNG-ĐẠI 
CỦA PHÓ-HIÈN BỎ-TÁT 


- Nơi hạnh nguyện quảng-đại của Phỏ-Hiền Bồ-Tát 
- Nơi tâm quảng-đại 

- Hạnh quảng-đại 

- Sở-xu quảng-đại 

- Sở-nhập quảng-đại 

- Quang-minh quảng-đại 

- Xuất-hiện quảng-đại 

- Hộ-niệm quảng-đại 

- Biến-hóa quảng-đại 

- Đạo quảng-đại của Phô-Hiền Bồ-Tát 


- Chăng dứt, chăng lui, chăng thối, chăng đối, không mỏi, 
không bỏ, không tán, không loạn, thường tăng tân hăng tiêp nôi. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.10.4. THÀNH-TỰU ĐẠI-NGUYỆN 

Vì đại Bồ-Tát này ở trong các pháp: 

- Thành-tựu đại-nguyện 

- Phát-hành đại-thừa 

- Vào nơi biển Phật-pháp đại-phương-tiện 

- Dùng sức nguyện thù-thắng nơi chỗ sỏ-hành của Bồ-Tát 

- Trí-huệ chiếu sáng đều được thiện-xảo 

- Đầy đủ Bồ-Tát thằn-thông biến-hóa 

- Khéo hay hộ-niệm tất cả chúng-sanh như chỗ hộ-niệm của 
tam-thê chư Phật. 

- Với các chúng-sanh hằng khởi đại-bi. Thành-tựu pháp chẳng 
biên-dỊ của Như-LuaI. 

Ví như có người đem châu ma-ni đề trong lớp lụa màu, châu 
ma-ni dâu đông màu với lụa nhưng chăng bỏ bôn-chât. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát thành-tựu trí-huệ dùng làm tâm-bửu, 
quán nhứt-thiêt-trí đêu khắp hiện rõ, nhưng chăng bỏ hạnh Bô- Tát. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát phát thệ nguyện lớn lợi ích tất 
cả chúng-sanh, độ thóat tât cả chúng-sanh, thừa sự tât cả chư 
Phật, nghiêm tịnh tât cả thê-giới, an-ủy chúng-sanh thâm 
nhập biên pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.10.5. TÂM BÌNH-ĐĂNG TRỤ NHỨT-THIÉT-TRÍ 

Vì tịnh chúng-sanh-giới mà hiện đại tự-tại. Cấp thí chúng-sanh 
chiêu khắp thê-gian. 

Vào nơi vô-biên pháp-môn huyễn hóa, chăng lui, chẳng 
chuyên, không mỏi, không nhàm. 

Ví như hư-không chứa giữ các thế-giới, hoặc thành hoặc trụ, 
không nhàm không mỏi, không gây không hư, không tan không 
hoại, không biên không khác, không có sai biệt, chăng bỏ tự-tánh. 

Tại sao vậy? Vì tự-tánh của hư-không là như vậy. 
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Cũng thế, đại Bồ-Tát lập vô-lượng đại-nguyện độ tất cả chúng- 
sanh tâm không nhàm mỏi. 

Ví như Niết-Bàn, tam-thế vô-lượng chúng-sanh diệt-độ trong 
đó, trọn không nhàm mỏi. 

Tại sao vậy? Vì tất cả pháp bồổn-tánh thanh-tịnh gọi đó là Niết- 
Bàn, thời đâu có sự nhàm mỏi ở trong đó. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát vì muốn độ thoát tất cả chúng-sanh đều 
làm cho xuât ly mà hiện ra đời nên không bao giờ có tâm nhàm mỗi. 

Như nhứt-thiết-trí hay làm cho tam-thế tất cả Bồ-Tát đã sẽ 
và hiện nay sanh vào nhà chư Phật, nhân đên làm cho thành vô- 
thượng bô-đê trọn không nhàm mỏi. 

Tại sao vậy ? Vì nhứt-thiết-trí cùng pháp-giới không hai, vì nơi 
tât cả pháp vô-sở trước. 

Cũng vây, đại Bồ-Tát tâm bình-đẳng trụ nhứt-thiết-trí thời đâu 
có tâm nhàm mỏi. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.6. IỄÊN HOA LỚN TỘT THẬP-PHƯƠNG-TẾ 

- Đại Bồ-Tát nầy có một liên-hoa. 

- Liên-hoa đó rộng lớn tột thập-phương-tế 

- Dùng bất-khả-thuyết cánh, bất-khả-thuyết bửu, bất-khả- 
thuyêt hương đê trang-nghiêm. 

- Bắt-khả-thuyết bửu đó lại đều thị-hiện các thứ bửu thanh-tịnh 
đẹp tôt rât khéo an-trụ. 

- Hoa đó thường phóng quang-minh nhiều màu, chiếu 
khắp mười phương tât cả thê-giới không chỗ chướng-ngại. Chơn- 
kim làm lưới giăng chùm trên hoa. Linh báu lay nhẹ vang tiêng hòa 
dịu. Tiêng linh diễn xướng pháp nhứt-thiêt-trí. 

Liên-hoa lớn này đầy đủ sự trang-nghiêm thanh-tịnh của Như- 
Lai. Là chỗ phát-khởi của tât cả thiện-căn, tiêu biêu sự cát-tường, 
chô hiện của thân-lực, có mười ngàn vô-sô công-đức thanh-tịnh 
diệu-đạo Bô-Tát làm thành, tâm nhứt-thiêt-trí lưu xuât. Bóng 
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của chư Phật mười phương hiện rõ trong đó. 

Thế-gian chiêm-ngưỡng xem như tháp của Phật. Chúng- 
sanh ngó thấy đều lễ kính. Từ chỗ hay thấu rõ huyền chánh-pháp 
sanh ra. Tât cả thê-gian chăng ví dụ được. 

Đại Bồ-Tát ngồi kiết-già trên liên-hoa này, thân cân xứng 
với hoa. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.7. MỖI MỖI LÖ LÔNG ĐỀU PHÓNG RA TRĂM 
MUÔN ỨC PHẠT-SÁT VI-TRẢN-SÓ QUANG-MINH 


Thần- lực của chư Phật gia hộ làm cho nơi thân của Bồ-Tát , 
mỗi mỗi lỗ lông đêu phóng ra trăm muôn ức na-do-tha bút khổ: 
thuyết Phật-sát vi-trần-số quang-minh. 


Mỗi mỗi quang-minh hiện trăm muôn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyệt Phật-sát vi-trân-sô châu ma-ni. Châu ma-ni nây đều gọi là 
phô-quanh-minh-tạng, trang-nghiêm với nhiêu sắc tướng, thành- 
tựu do vô-lượng công-đức. 

Các báu và hoa làm mành lưới giăng che phía trên. Rải trăm 
ngàn ức na-do-tha diệu-hương thù-thăng. Trang-nghiêm với vô- 
lượng sắc tướng. Lại hiện lọng báu trang-nghiêm bât-tư-nghì dùng 
cho phía trên. 

Mỗi mỗi châu ma-ni đều hiện trăm ngàn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyêt Phật-sát vi-trân-sô lâu cát, môi môi lâu cát hiện trăm muôn 
ức na do tha bât khả thuyêt Phật sát vi trân sô tòa liên-hoa-tạng 
sư-tử. 

Mỗi mỗi tòa sư-tử hiện trăm muôn ức na-do-tha bắt-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô quang-minh. 

Mỗi mỗi quang-minh hiện trăm muôn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyêt Phật-sát vi-trân-sô sắc tướng. 

Mỗi mỗi sắc tướng hiện trăm muôn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyêt Phật-sát vi-trân-sô quang-minh-luân. 

Mỗi mỗi quang-minh-luân hiện trăm muôn ức na-do-tha bất- 
khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô hoa tỳ-lô-g1á-na ma-nI bửu. 
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Mỗi mỗi hoa hiện trăm muôn ức na-do-tha- bất-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô đài. 

Mỗi mỗi đài hiện trăm muôn ức na-do-tha bắt-khả-thuyết Phật- 
sát vi-trân-sô đức Phật. 

Mỗi mỗi đức Phật hiện trăm muôn ức na-do-tha bất-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô thân-biên. 

Mỗi mỗi thằn-biễn tịnh trăm muôn ức na-do-tha bắt-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô chúng-sanh. 

Trong mỗi loài chúng-sanh hiện trăm muôn ức na-do-tha bất- 
khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô chư Phật tự-tại. 

Mỗi mỗi tự-tại rưới trăm muôn ức na-do-tha bất-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô Phật-pháp. 

Mỗi mỗi Phật-pháp có trăm muôn ức na-do-tha bất-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trân-sô tu-đa-la. 

Mỗi mỗi tu-đa-la thuyết trăm muôn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyêt Phật-sát vi-trân-sô pháp-môn. 

Mỗi mỗi pháp-môn có trăm muôn ức na-do-tha bắt-khả-thuyết 
Phật-sát vi-trần-số kim-cang trí, chỗ nhập pháp-luân sai-biệt, ngôn 
từ riêng khác. Diễn thuyết mỗi mỗi pháp-luân thành-thục trăm muôn 
ức na-do-tha bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô chúng-sanh-giới 

Mỗi mỗi chúng-sanh-giới có trăm muôn ức na-do-tha bất-khả- 
thuyêt Phật-sát vi-trân-sô chúng-sanh, ở trong Phật-pháp mà được 
điêu-phục. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.8. CÔNG-ĐỨC, GIẢI, NGUYÊN ĐÊỀU THANH-TỊNH 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội này thị-hiện cảnh-giới thần-thông 
vô-lượng biến-hóa như vậy, đều biết như huyễn trọn không nhiễm 
trước. An trụ trong vô-biên bắt-khả-thuyết pháp-tự-tánh thanh-tịnh 
pháp-giới thiệt-tướng Như-Lai chúng-tánh vô-ngại- -tế, không đến 
không đi, chẳng sau chăng trước, rất sâu không đáy, hiện- lượng mà 
được, dùng trí tự vào chăng do người khác khai ngộ, tâm chẳng mê 
loạn cũng không phân-biệt. 
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Được sự khen ngợi của tam-thế chư Phật, lưu xuất từ Phật-lực. 
Vào cảnh giới của tât cả Phật, thê tánh như thiệt, tịnh-nhãn hiện 
chứng, huệ-nhãn thây-khắp, thành-tựu Phật-nhãn, là đèn sáng của 
thê-gian. 

Đi nơi cảnh-giới sở-tri của trí-nhãn. Hay rộng khai-thị pháp-môn 
vi-diệu, thành bô-đê-tâm, đên thăng trượng-phu. Không chướng 
ngại với tât cả cảnh-giới. Nhập chủng-tánh trí, phát sanh các trí. 

Rời khỏi sanh-pháp thế-gian mà hiện thọ sanh, thằn-thông 
biên-hóa phương-tiện điêu-phục. 

Tất cả như vậy đều thiện-xảo. Công-đức, giải, nguyện đều 
thanh-tịnh, rât tột vi-diệu đây đủ viên-mãn. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.9. LIÊN-HOA TỰ-TÁNH THANH-TỊNH 


Trí-huệ quảng-đại như hư-không. Hay khéo quán-sát cảnh-giới 
của chư Thánh, Tín, hạnh, nguyện, lực kiên-cô bât-động. Công- 
đức vô-tận được thê-gian khen ngợi. Nơi tạng sở-quán của tât cả 
Phật, chỗ đại bô-đê biên nhứt-thiêt-trí, nhóm các diệu-bửu làm 
bực-đạr-trí. 

Dường như liên-hoa tự-tánh thanh-tịnh. Chúng-sanh xem thấy 
thời đêu vui mừng đêu được lợi ích. Trí-quang chiêu khăp thây 
vô-lượng Phật. Tịnh tât cả pháp chô làm tịch-tịnh. Nơi pháp chư 
Phật rôt ráo vô-ngại, hăng dùng phương-tiện trụ Phật bô-đê. 

Trong hạnh công-đức mà được xuất sanh đủ trí Bồ-Tát , làm 
thủ Bô-Tát , được sự chung hộ-niệm của tât cả chư Phật, được Phật 
oai-thân, thành Phật pháp-thân, niệm lực khó nghĩ bàn. Nơi cảnh 
một duyên mà không sở-duyên. Hạnh rộnh lớn vô-tướng vô-ngại, 
khăp cả pháp-giới vô-lượng vô-biên. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.10.10. TRỤ TÂM BÒ-TÁT , TỊNH GIÓNG BÒ-TÁT 


Bồ-đề được chứng dường như hư-không, chẳng có ngẳn mé, 
không bị phược-trước. Khắp làm lợi ích cho các thê-gian. Thiện- 
căn chảy vào biên nhứt-thiêt-trí. Đêu hay thông đạt vô-lượng cảnh- 
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giới. Đã khéo thành-tựu pháp bố-thí thanh-tịnh. Trụ tâm Bồ-Tát , 
tịnh giông Bô-Tát . Hay tùy thuận sanh chư Phật bô-đê. 


Nơi pháp chư Phật đều được thiện-xảo. Đủ hạnh vi-diệu thành 
sức kiên-cô. Oai-thân tự-tại của tât cả chư Phật, chúng-sanh khó 
được nghe, Bô-Tát đêu biệt, nhập môn bât-nht, trụ-pháp vô-tướng. 

Dầu đã bỏ hắn các tướng mà hay thuyết rộng các pháp, tùy 
theo tâm chúng-sanh thích muôn hiệu, đêu làm cho họ điêu-phục, 
đêu làm cho họ hoan-hi. Pháp-giới làm thân không phân-biệt, 
cảnh-giới trí-huệ chăng thê cùng tận. Trí thường dũng-mãnh, tâm 
hăng bình-đăng. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.11. THẦY BIÊN-TẺ CÔNG-ĐỨC 
CỦA TÁT CẢ CHƯ PHẬT 


Thấy biên-tế công-đức của tất cả chư Phật. Rõ sự sai biệt thứ 
đệ của tất cả kiếp. Khai thị tất cả pháp. An-trụ tất cả cõi. Nghiêm- 
tịnh tất cả Phật-độ. Hiển-hiện quang-minh của tất cả chánh- 
pháp. Diễn xướng tam thế tất cả Phật-pháp. Bầy chỗ sở-trụ của chư 
Bồ-Tát . Là đèn sáng của thế-gian, sanh những thiện-căn, lìa hắn 
thế-gian thường sanh chỗ Phật, được Phật trí sáng suốt đệ-nhứt. 

Tất cả chư Phật đều cùng nhiếp thọ, đã vào số chư Phật vị-lai. 
Từ các thiện-hữu mà được xuất sanh, bao nhiêu trí cầu đều được 
quả-toại. Đủ oai-đức lớn, trụ ý tăng thượng. Tùy pháp đã nghe đều 
có thể khéo nói, cũng đề khai-thị thiện-căn nghe pháp, trụ thiệt-tế- 
luân, tâm không chướng ngại với tất cả pháp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.12. CÁC CẢNH GIỚI KHÔNG HỆ-PHƯỢC 
KHÔNG-NHIÊM-TRƯỚC 

Chăng bỏ các hạnh, lìa những phân biệt. Nơi tất cả pháp, tâm 
không động niệm. Được sáng trí-huệ diệt trừ si tối, đều hay soi 
sáng tất cả Phật-pháp. Chăng hoại các cõi mà sanh trong đó, rõ biết 
tất cả cảnh-giới các cõi, từ nào đến giờ không có động tác, thân 
ngữ ý nghiệp thảy đều vô-biên. 


Dầu tùy thế-tục diễn thuyết vô-lượng thứ văn tự, mà thường 
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chăng hư hoại pháp ly-văn-tự, thâm nhập Phật-hải, biết tất 
cả pháp chỉ có giả-danh, nơi các cảnh giới không hệ-phược 
không-nhiêm-trước. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.13. KHAI-THỊ TÁNH VÔ-SAI-BIỆT 
CỦA TÁT CÁ NHU-LAI 


Rõ tất cả pháp trống rỗng không chỗ có. 


Những hạnh đã tu từ pháp-giới sanh, dường như hư-không 
chăng tướng chăng hình. 
Thâm nhập pháp-giới tùy thuận diễn thuyết. 
Nơi nhứt-cảnh môn sanh nhứt-thiết-trí. 
Quán bực thập-lực dùng trí tu học. 
Trí làm cầu đò đến nhứt-thiết-trí. 
Dùng mắt trí-huệ thấy pháp vô-ngại. 
Khéo nhập các “địa” biết các thứ nghĩa. 
Ộ Mỗi mỗi pháp-môn đều được minh-liễu, bao nhiêu đại-nguyện 
đêu được thành-tựu. 
Đại Bồ-Tát dùng đây để khai-thị tánh vô-sai-biệt của tất cả 
Như-LaI. 
Đây là môn vô-ngại phương-tiện. 
Đây có thê xuất sanh chúng-hội Bồ-Tát . Pháp này chỉ là cảnh- 
Ø1ới tam-muỘi. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.14. CẢNH-GIỚI ĐÈU VÔ-SỞ-ĐẮC 
- Đây có thể mạnh tiến vào nhứt-thiết-trí. Đây có thể khai 
hiên các môn tam-muội. 
Đây có thê vào khắp các cõi vô-ngại. Đây có thê điều-phục tất 
cả chúng-sanh. 
Đây có thê trụ nơi vô-chúng-sanh-tê. Đây có thê khai-thị tất cả 
Phật-pháp. Đây nơi cảnh-giới đêu vô-sở-đắc. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.10.15. HẠNH XUẤT LY THANH-TỊNH 


Dầu tắt cả thời diễn thuyết khai-thị mà hằng xa lìa vọng-tưởng 
phân-biệt. 


Dầu biết các pháp đều vô-tác mà có thể thị-hiện tất cả tác- 
nghiệp. 


Dầu biết chư Phật không có hai tướng mà có thê hiền thị tất cả 
chư Phật. 


Dầu biết không sắc mà diễn thuyết các sắc. Dầu biết không thọ, 
tưởng, hành, thức, mà diễn thuyêt các thọ, tưởng, hành, thức. Hăng 
dùng pháp-luân khai-thị tât cả. 


Dầu biết pháp vô-sanh mà thường chuyên pháp-luân. 
Dầu biết pháp vô-sai-biệt mà thuyết các môn sai-biệt. 


Dầu biết các pháp không có sanh diệt mà thuyết tất cả 
tướng sanh diệt. 

Dầu biết các pháp không thô không tế mà thuyết tướng thô tế 
của các pháp. 


Dầu biết các pháp khôngthượng trung hạ mà hay tuyên 
thuyêt pháp tôi-thượng. 


Dầu biết các pháp không thể ngôn thuyết mà hay diễn 
thuyêt ngôn từ thanh-tịnh. 


Dầu biết các pháp không nội không ngoại mà nói tất cả những 
pháp nội ngoại. 

Dầu biết các pháp chẳng thể liễu tri mà nói các thứ tri-huệ 
quáản-sát. 


Dầu biết các pháp không có chơn-thiệt mà nói đạo xuất-ly 
chơn-thiệt. 


Dầu biết các pháp rốt ráo vô-tận mà hay diễn thuyết tận diệt 
hữu-lậu. 

Dầu biết vô-vi vô-tránh nhưng cũng chăng không tự tha sai- 
biệt. 


Dâu biệt các pháp rôt ráo vô-sư mà thường tôn kính tât cả sư- 


702 


Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1 


trưởng. 


Dầu biết các pháp chẳng do nơi khác mà tỏ ngộ nhưng 
thường tôn kính các thiện-tri-thức. 

Dầu biết các pháp không chuyển mà chuyên pháp-luân. 

Dầu biết các pháp vô-khởi mà hiển-thị các nhân-duyên. 

Dầu biết các pháp không tiền-tế mà nói rộng về vị-lai. 

Dầu biết các pháp không có trung-tế mà nói rộng về hiện-tại. 

Dầu biết các pháp không có tác-giả mà nói các tác-nghiệp. 

Dầu biết các pháp không có nhân-duyên mà nóí những tập- 
nhơn. 


Dầu biết các pháp không có đắng-tỷÿ mà nói đạo bình-đăng bắt- 
bình-đăng. 


Dầu biết các pháp không có ngôn thuyết mà quyết-định nói 
pháp tam-thê. 


Dầu biết các pháp không có sở-y nhưnh nói y-tựa pháp lành 
mà được xuât ly. 


Dầu biết pháp không thân hình mà nói rộng về pháp-thân. 


Dầu biết tam-thế chư Phật vô-biên mà hay diễn thuyết chỉ có 
một đức Phật. 

Dầu biết pháp vô-sắc mà hiện các thứ sắc. 

Dầu biết pháp vô-kiễn mà nói rộng các kiến. 

Dầu biết pháp vô-tướng mà nói các thứ tướng. 

Dầu biết pháp không có cảnh-giới mà nói rộng cảnh-giới trí-huệ. 

Dầu biết các pháp không có sai biệt mà nói hành quả các thứ sai 
biệt. 

Dầu biết các pháp không có xuất ly mà nói những hạnh xuất 
ly thanh-tịnh. 


Dầu biết các pháp bồn-lai thường-trụ mà nói tất cả những pháp 
lưu chuyên. 
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Dẫu biết các pháp không có chiếu minh mà hằng nói rộng pháp 
chiêu minh. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.16. ĐẠI-OAI-ĐỨC-TAM-MUỘI TRÍ-LUÂN 


Đại Bồ-Tát nhập đại-oaI-đức-tam-muội trí-luân như vậy, thời 
có thể chứng được tất cả Phật-pháp, thời có thể xu nhập tất cả 
Phật-pháp. Thời có thê thành-tựu, có thê viên-mãn, có thể tích tập. 
có thê thanh-tịnh, có thể an-trụ, có thể liễu-đạt, cùng tất cả pháp 
tự-tánh tương-ưng. 


Mà đại Bồ-Tát này chăng nghĩ rằng có bao nhiêu Bồ-Tát , bao 
nhiêu pháp Bồ-Tát , bao nhiêu Bồ-Tát rốt ráo, bao nhiêu huyễn rốt 
ráo, bao nhiêu hóa rốt ráo, bao nhiêu thần-thông thành-tựu, bao 
nhiêu trí thành tựu, bao nhiêu tư-duy, bao nhiêu chứng nhập, bao 
nhiêu xu-hướng, nhẫn đến chẳng nghĩ rằng có bao nhiêu cảnh-giới. 


Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát tam-muội thể tánh như vậy, vô-biên 
như vậy, thù-thăng như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.17. TAM-MUỘI CÓ CÁC CẢNH-GIỚI 


Tam-muội nảy có các cảnh-giới, các thứ oai-lực, các thứ thâm 
nhập như là: 


- Nhập bắt-khả-thuyết trí-môn 

- Nhập các trang-nghiêm ly phân-biệt 

- Nhập vô-biên ba-la-mật thù-thắng 

- Nhập vô-số thiền-định 

- Nhập trăm ngàn ức na-do-tha bắt-khả-thuyết trí quảng đại 
- Nhập thấy vô-biên tạng thắng-diệu của chư Phật 

- Nhập nơi cảnh giới chẳng thôi nghĩ 

- Nhập pháp trợ đạo tín giải thanh tịnh 


- Nhập các căn mạnh lẹ đại thần thong 


- Nhập nơi cảnh-giới tâm vô-ngại 
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- Nhập trí-nhãn thấy tất cả Phật bình-đăng 
- Nhập chứa nhóm chí hạnh thù-thắng của Phỏ-Hiền 
- Nhập trụ nơi trí-thân vi-diệu na-la-diên 
- Nhập thuyết biển trí-huệ của Như-Lai 
- Nhập khởi vô-lượng thứ thằn-biến tự-tại 
- Nhập sanh trí-môn vô-tận của tất cả Phật 
- Nhập trụ cảnh-giới hiện-tiền của tất cả chư Phật 
- Nhập tịnh trí tự-tại của Phổ-Hiền Bồ-Tát 
- Nhập khai-thị vô-tỷ trí phổ-môn 
- Nhập khắp biết tất cả cảnh-giới vi-tế 
- Nhập khắp hiện pháp-giới tất cả cảnh-giới vi-tế 
- Nhập tất cả trí quang-minh thù thắng 
- Nhập tất cả biên-tế tự-tại 
- Nhập tất cả biên-tế pháp-môn biện-tài 
- Nhập thân trí-huệ khắp pháp-giới 
- Nhập thành-tựu đạo đi khắp tất cả chỗ 
- Nhập khéo trụ tất cả tam-muội sai-biệt 
- Nhập tâm biết tất cả chư Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.18. TÁT CÁ PHÁP RÓT RÁO VÔ-TẠN 


Đại Bồ-Tát nầy trụ hạnh Phổ-Hiền mỗi niệm nhập trăm ức bắt- 
khả-thuyêt tam-muội nhưng chăng thây tam-muội của Phô-Hiên 
Bô-Tát và quá-khứ trang-nghiêm của Phật cảnh-giới. 


Tại sao vậy? Vì biết tất cả pháp rốt ráo vô-tận. Vì biết tất cả 
Phật-độ vô-biên. Vì biết tất cả chúng-sanh-giới bất-tư-nghì. Vì 
biết tiền tế vô-thi. Vì biết vị-lai vô-cùng. Vì biết hiện-tại tận hư- 
không khắp pháp-giới vô-biên. 

Vì biết cảnh-giới của tất cả chư Phật chăng thê nghĩ bàn. Vì 
biết tất cả hạnh Bồ-Tát vô-số. Vì biết cảnh-giới do biện-tài của 
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tất cả Phật nói ra là bắt-khả-thuyết vô-biên. Vì biết tất cả pháp sở- 
duyên của huyền-tâm là vô-lượng. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.19. BỎ-TÁT THÀNH-TỰU . 
HẠNH TRÍ VÔ-NGẠI CỦA PHỎ-HIÈN 


Ví như châu như-ý, theo chỗ cầu tất cả đều được, người cầu 
vô-tận ý đêu đây đủ, mà thê-lực thù-thăng của bửu-châu trọng 
không thôi không thiêu 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nhập tam-muội này biết tâm như huyền, 
xuât sanh tât cả cảnh-giới của các pháp, cùng khấp vô-tận chăng 
thôi chăng thiêu. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát thành-tựu hạnh trí vô-ngại của Phổ- 
Hiên, quán-sát vô-lượng huyền-cảnh quảng-đại, dường như bóng 
tượng không tăng giảm. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.20. MÔN BIẾT BÁT-KHẢ-THUYẾT BÁT-KHẢ- 
THUYET CÁC PHẠT-SÁT Ở ÚP Ơ NGƯA 

Ví như phàm-phu đều sanh tâm riêng khác, đã sẽ và đương 
sanh, không có biên-tê không dứt không hệt, tâm họ lưu chuyên tiệp 
nôi không dứt, chăng thê nghĩ bàn. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát vào nơi tam-muội phổ-huyền-môn nầy, 
không có biên-tê, chăng thê đo lường. 

Tại sao vậy? Vì liễu đạt vô-lượng pháp, phố-huyễn-môn của 
Phô-Hiên Bô- Tát . 

Ví như chư Long-Vương: Nan-Đà, Bạt-Nan-Đà, Ma-Na-Tư và 
chư đại Long-Vương lúc làm mưa, giọt nước mưa lớn như trục 
bánh xe không có biên- tế. Dầu làm mưa như vậy mà mây chọn 
chăng hết. Đây là cảnh-giới vô-tác của Long-Vương. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát trụ nơi tam-muội nầy, nhập các môn 
tam-muội của Phô-Hiên Bô-Tát và các trí-môn, pháp-môn, môn 
thây chư Phật, môn qua các phương, môn tâm tự-tại, môn da-trì, 
môn thân-biên, môn thân-thông, môn huyền-hóa, môn các pháp 
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như huyền, môn bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết chư Bồ-Tát đầy 
khắp, môn thân cận bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết Phật-sát vi- 
trần-số Như-Lai chánh-giác, môn nhập bất-khả-thuyết bất-khả- 
thuyết lưới huyễn quảng-đại, môn biết bất-khả-thuyết bất-khả- 
thuyết chúng-sanh tưởng, môn biết bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết 
thời kiếp sai biệt, môn biết bắất-khả-thuyết bất-khả-thuyết thế-giới 
thành hoại, môn biết bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết các Phật-sát ở 
úp ở ngửa. Trong khoảng một niệm đều biết như thật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.10.21. CHUYÊN BÁT-KHẢ-THUYÉT BÁT-KHẢ- 
THUYÉT PHÁP-LUÂN 


Lúc nhập tam muội như vậy, không biên tế không cùng 
tận chăng nhọc chăng nhàm, chẳng nghỉ chẳng dứt, không hư 
không mất. Ở trong các pháp chăng trụ phi-xứ, hằng chánh tư- 
duy, chăng trầm chắng cử. Cầu nhứt-thiết-trí thường chẳng thôi 
bỏ. Làm đèn soi sáng thế-gian cho tất cả cõi Phật. Chuyến bất- 
khả-thuyết bắt-khả-thuyết pháp-luân. Dùng diệu biện-tài han hỏi 
Như-Lai không lúc nào cùng tận. Thị-hiện thành Phật-đạo không 
có biên-tế. Điều-phục chúng-sanh hằng không phế bỏ. Thường 
siêng tu tập hạnh nguyện Phô-Hiền chưa từng thôi nghỉ. 


Thị hiện vô-lượng bắt-khả-thuyết bắất-khả-thuyết thân sắc tướng 
không có đoạn dứt. 

Ví như đốt lửa, theo duyên đã có, trong thời gian đó lửa cháy 
không tắt. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát quán-sát chúng-sanh-giới, pháp-giới, 
thê-giới dường như hư-không chăng có biên-tê. 

Nhẫn đến có thể trong khoảng một niệm qua đến bắt khả-thuyết 
bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô chỗ của Phật. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 

20.10.22. TU THIỆN-CĂN RÓT-RÁO THANH-TỊNH 

Mỗi mỗi chỗ của Phật, nhập bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết 
nhứt-thiêt-trí các loại pháp sai-biệt, khiên bât-khả-thuyêt bât-khả- 
thuyêt chúng-sanh-giới xuât-g1a làm đạo siêng tu thiện-căn rôt-ráo 
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thanh-tịnh. 


Khiến bất-khả-thuyết bắtkhả-thuyết Bồ-Tát nơi hạnh 
nguyện Phổ-Hiền, người chưa quyết định thời được quyết-định. 
An-trụ nơi môn trí-huệ của Phố-Hiền. Dùng vô-lượng phương- 
tiện nhập bát-khả-thuyết bất-khả-thuyết tam-thế kiếp quảng-đại: 
thành-trụ và hoại. Nơi bắt-khả-thuyết bất-khả-thuyết cảnh-giới 
thành, trụ, hoại saI-biệt của thế-gian, sanh ngần ây đại-bI đại- 
nguyện điều-phục vô-lượng chúng-sanh không để sót. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát nầy muốn độ thoát tất cả chúng-sanh 
mà tu hạnh Phổ-Hièn, sanh trí Phố-Hiền, đầy đủ hạnh nguyện của 
Phổ-Hiền. 

Vì thế nên Bồ-Tát phải ở nơi chủng loại như vậy, cảng-giới 
như vậy, oai-đức như vậy, quảng-đại như vậy, vô-lượng như vậy, 
bắt-tư-nghì như vậy, môn phổ-chiếu như vậy, trụ ở trước tất cả chư 
Phật như vậy, được tất cả Như-Lai hộ niệm như vậy, thành-tựu 
thiện-căn thuở trước như vậy, tâm vô-ngại bất động như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.23. THUẬN CÁNH-GIỚI TAM-MUỘI 


Trong tam-muội siêng-năng tu tập, rời các nhiệt-não, không nhàm 
mỏi, tâm chẳng thối chuyền, lập chí nguyện sâu, đũng mãnh chẳng 
khiếp, thuận cảnh-giới tam-muội, nhập trí-địa nan-tư, chăng y văn- 
tự, chẳng nhiễm thế-gian, chăng lấy các pháp, chăng khởi phân-biệt, 
chẳng nhiễm trước thế-sự, chăng phân-biệt cảnh-giới. 

Nơi các pháp trí chỉ nên an trụ mà chắng nên so lường. 


Nghĩa là gần-gũi nhứt-thiết-trí, ngộ hiểu Phật bồ-đề, thành 
tựu pháp quang-minh, ban bố thiện-căn cho tất cả chúng-sanh, 
ở trong ma-giới cứu vớt chúng-sanh cho họ được vào cảnh-giới 
Phật-pháp, khiến chẳng bỏ đại-nguyện, siêng quán-sát đạo xuất-ly, 
thêm rộng cảnh thanh-tịnh, thành-tựu các độ. 


Với tất cả Phật sanh tín giải sâu, thường phải quán-sát tất cả 
pháp-tánh không lúc nào tạm bỏ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.10.24. TU HÀNH ĐẠO NHỨT-THIẾT-TRÍ 

Phải biết tự thân cùng các pháp-tánh đều khắp bình-đẳng. Phải 
nên hiệu rõ chỗ làm của thế-gian, chỉ bày trí-huệ phương-tiện đúng 
pháp. Phải thường tinh-tấn không thôi nghỉ. Phải quán tự-thân 
thiện-căn kém ít. 

Phải siêng làm thêm lớn căn lành cho người. Phải tự tu hành đạo 
nhứt-thiết-trí. Phải siêng tăng trưởng cảnh-giới Bồ-Tát .Phải thích 
gần-gũi các thiện-tri-thức. Phải đồng hành mà nương ở với thiện- 
tri-thức. 

Phải chẳng phân-biệt Phật. Phải chẳng rời bỏ chánh-niệm. Phải 
thường an-trụ pháp-giới bình- đăng. Phải biết tất cả tâm thức như 
huyễn. Phải biết các hạnh thế- -glan như mộng. Phải biết chư Phật 
nguyện-lực xuất hiện như bóng tượng. Phải biết tất cả những 
nghiệp rộng lớn dường như biến hóa. Phải biết ngôn ngữ đều như 
vang. Phải quán tất cả pháp như huyễn. Phải biết tất cả pháp sanh- 
diệt đều như âm-thanh. Phải biết tất cả cõi Phật đã trải qua đều 
không thể tánh. Phải vì chúng-sanh thỉnh hỏi chánh-pháp nơi Như- 
Lai không biết mỏi một. 

Phải vì khai ngộ tất cả thế- -glan nên siêng năng giáo hối chẳng 
rời bỏ. Phải vì điêu-phục tất cả chúng-sanh biết thời nghi thuyết 
pháp mà chăng thôi nghỉ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.25. TÍN GIẢI TÁT CÁ NHƯ-LAI 
Đại Bồ-Tát tu hành hạnh Phổ-Hiền như vậy, viên-mãn cảnh- 
giới Bô-Tát như vậy, đạo thân-thông xuât ly như vậy, thọ trì tam 
thế Phật- pháp như vậy, quán sát tất cả trí-môn như vậy, tư duy pháp 
chẳng biến đôi như vậy, sáng sạch trí nguyện tăng thượng như 
vậy, tín giải tất cả Như- -Lai như vậy, rõ biết thần-lực Tộng lớn 
của Phật như vậy, quyêt định tâm vô-ngại như vậy, nhiêp thọ tât 
cả chúng sanh như vậy. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.26. BẤT-THÓI-TRÍ 


Đại Bồ-Tát lúc nhập đại trí-huệ tam-muội của Phổỏ-Hiền Bồ- 
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Tát an-trụ như vậy, mười phương đều có bát-khả- thuyết bắt-khả- 
thuyết cõi nước, môi mỗi cõi nước đều có bất-khả- thuyết bắt-khả- 
thuyết Phật-sát vi-trần-số danh hiệu Như-Lai. Mỗi mỗi danh-hiệu 
đêu có bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô chư Phật 
hiện ra trước Bô-Tát nây ban cho niệm-lực Như-lai, khiên chăng 
quên mât cảmh-giới Như-LaI. 

Ban cho huệ tất cả pháp rốt ráo khiến nhập nhứt-thiết-trí. 

Ban cho huệ biết tất cả pháp các thứ nghĩa quyết định khiến thọ 
trì tât cả Phật-pháp xu nhập vô-ngại. 

Ban cho Phật bồ-đề vô-thượng khiến nhập nhứt-thiết-trí khai 
ngộ pháp-gIới. 

Ban cho Bồ-Tát cứu cánh huệ khiến được quang-minh của 
nhứt-thiêt pháp, không còn tôi tăm. 

Ban cho Bồ-Tát bắt-thối-trí khiến biết thời phi-thời, phương- 
tiện thiện-xảo điêu-phục chúng-sanh. 

Ban cho Bồ-Tát biện-tài vô-ngại khiến tỏ ngộ vô-biên pháp 
điện thuyềt vô-tận. 

Ban cho sức thần-thông biến-hóa khiến hiện bắt-khả-thuyết 
bât-khả-thuyêt thân sai biệt, vô-biên sắc-tướng chủng loại chăng 
đông, khai ngộ chúng-sanh. 

Ban cho ngôn âm viên-mãn khiến hiện bắt-khả-thuyết bất-khả- 
thuyêt âm-thanh sai biệt các thứ ngôn từ khai ngộ chúng-sanh. 

Ban cho sức chẳng luống bỏ, khiến tất cả chúng-sanh nêu được 
thây hình, hoặc được nghe pháp, đêu được thành-tựu không luông 
bỏ qua. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.27. PHẬT LỤC 


Vì đại Bồ-Tát đầy đủ hạnh Phổ-Hiền như vậy nên được Phật- 
lực, thanh-tịnh đạo xuất ly, đủ nhứt-thiết-trí. Dùng biện-tài vô-ngại 
thần-thông biến-hóa rốt ráo điều-phục tất cả chúng-sanh, đủ oai 
đức của Phật, tịnh hạnh Phổ-Hièn, trụ đạo Phổ-Hièn tột vị-lai-té. 
Vì muốn điều-phục tất cả chúng-sanh nên chuyền tất cả pháp-luân 
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vi-diệu của Phật. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.28. THUẬN NHỨT-THIẾT-TRÍ 
ĐẠI-NGUYỆN BÌNH-ĐĂNG 
Đại Bồ-Tát nầy thành-tựu đại nguyện thù-thắng các hạnh Bồ- 
Tát như vậy, thời là pháp-sư của tất cả thế- gian, thời là pháp-nhựt 
của tất cả thế- -gian, thời là trí nguyện của tất cả thế gian, thời là núi 
Tu-Di của tất cả thế- -gian vòi vọi cao lớn kiên có bắt-động, thời là 
biển trí không bờ của tất cả thế-gian, thời là đèn sáng chánh-pháp 
của tất cả thế-gian chiếu khắp vô-biên tiếp nối không dứt, vì tất cả 
chúng-sanh khai thị vô-biên công-đức thanh-tịnh, đều khiến an trụ 
công-đức thiện-căn, thuận nhứt-thiết-trí đại-nguyện bình-đẳng, tu 
tập hạnh rộng lớn của Phổ-Hiền, thường hay khuyến phát vô-lượng 
chúng-sanh trụ bắt-khả-thuyết bát-khả-thiuyết tam-muội quảng- 
đại hạnh, hiện đại tự-tại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.29. DU-HÍ TỰ-TẠI NƠI BÁT-KHẢ-THUYÉT BÁT- 
KHẢ-THUYET TAM-MUỘI CÚA PHÓÔ-HIEN 

Đại Bồ-Tát tnày được trí như vậy, chứng pháp như vậy, nơi pháp 
như vậy suy gẫm an trụ thấy rõ. Được thần-lực như vậy, trụ cảnh- 
giới như vậy, hiện thần-biến như vậy, khởi thần- thông như vậy. 

Thường an trụ đại bi thường lợi ích chúng-sanh, khai thị chánh- 
đạo an ôn cho chúng-sanh. 

Kiến lập tràng đại quang-minh phước trí. Chứng bắt-tư-nghì 
giải-thóat. 

Trụ nhứt-thiết-trí giải-thoát. Đến bỉ ngạn giải-thoát của Phật. 
Học xong môn phương-tiện giải-thoát bât-tư-nghì, được thành-tựu 
môn nhập pháp-giới sai-biệt không có lâm loạn. 

Du-hí tự-tại nơi bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết tam-muội của 
Phổ-Hièn. Trụ trí sư-tử phẩn-tân tâm ý vô-ngại. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.10.30. TRỤ MƯỜI PHÁP-TẠNG LỚN 


Tâm Bồ-Tát nầy hằng trụ mười pháp-tạng lớn. Những là trụ 
ghi nhớ tất cả Phật. Trụ ghi nhớ tất cả Phật-pháp. Trụ đại bi điều- 
phục tất cả chúng-sanh. Trụ trí thị-hiện bất-tư-nghì cõi nước thanh- 
tịnh. Trụ trí quyết định thâm nhập cảnh-giới của chư Phật. Trụ 
bồ-đề tướng bìng-đẳng của tam-thế chư Phật. Trụ biên tế vô-trước 
vô-ngại. Trụ tất cả pháp không tướng tánh. Trụ thiện căn bình 
đẳng của tam-thế tất cả chư Phật. Trụ trí tiên-đạo thân ngữ ý pháp- 
giới vô-sai-biệt của tam-thê tất cả chư Phật : thọ sanh, xuất gia, đến 
đạo-tràng, thành chánh giác, chuyền pháp-luân, nhập niết-bàn, đều 
vào sát-na-tễ. 

Mười đại-pháp-tạng, nầy rộng lớn vô-lượng, bất-khả-sô, bất- 


khả-xưng, bắt-khả-tư, bất-khả- thuyết, vô cùng tận, khó nhẫn thọ. 
Tất cả thế-trí không xưng thuật hết được. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.31. BỈ NGẠN PHỎ-HIÈN HẠNH 
Đại Bồ-Tát nầy đã đến bỉ ngạn Phỏ-Hiền hạnh, chứng 
pháp thanh-tịnh, chí lực quảng-đại, khai-thị vô-lượng thiện-căn 
cho chúng-sanh, tăng trưởng tât cả thê-lực của Bô-Tát. Nơi khoảng 
môi niệm đây đủ tât cả công đức của Bồ-Tát . Thành-tựu tât cả 
hạnh Bô-Tát . Được pháp đà-la-ni của tât cả Phật. Thọ trì tât cả sở- 
thuyêt của chư Phật. Dâu thường an-trụ chơn-như thiệt-tê, mà tuỳ 
tât cả ngôn thuyêt thê-tục, thị hiện điêu-phục tât cả chúng-sanh. 
Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát trụ tam-muội này thời theo pháp là 
như vậy. 
Chư Phật-tử ! Đại Bồ-Tát dùng tam-muội nầy được trí quảng- 
đại của tât cả chư Phật. 


Được biện-tài tự-tại khéo nói tất cả pháp quảng-đại. 

Được pháp vô-úy thanh-tịnh rất là thù-thăng trong tất cả thế- 
ø1an. 

Được trí nhập tất cả tam-muội. Được phương-tiện thiện-xảo 
của tât cả Bô-Tát . 
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Được tất cả pháp quang-minh môn. Đến bi-ngạn pháp an-ủy 
tât cả thê-gian. 

Biết tất cả chúng-sanh thời, phi-thời. Chiếu tất cả chỗ mười 
phương thê-giới. Khiên tât cả chúng-sanh được thăng-trí. Làm bực 
thây vô-thượng của tât cả thê-g1an. An-trụ tât cả các công-đức. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.32. KHAI THỊ TAM-MUỘI THANH-TỊNH 


Khai thị tam-muội thanh-tịnh cho tất cả chúng-sanh, khiến 
nhập trí vô-thượng. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát tu hành như vậy thời lợi ích chúng- 
sanh, thời thêm lớn đại-bi, thời thân cận thiện-tri-thức, thời thấy 
tất cả Phật, thời rõ tất cả pháp, thời đến tất cả cõi, thời nhập tất 
cả phương, thời nhập tất cả thế, thời ngộ tánh bình-đăng của tất 
cả Pháp, thời biết tánh bình-đẳng của tất cả Phật, thời trụ tánh 
bình-đẳng nhứt-thiết-trí. Ở trong pháp nầy làm công-hạnh như 
vậy, chăng làm công-hạnh khác. Trụ nơi tâm chưa đủ, trụ nơi tâm 
chăng tán loạn, trụ nơi tâm chuyên nhứt, trụ nơi tâm siêng tu, trụ 
nơi tâm quyết định, trụ nơi tâm chăng đồi khác, tư duy như vậy, tác 
nghiệp như vậy, cứu cánh như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.33. ĐẠI BÒ-TÁT DO NHỮNG THIỆN-NGHIỆP 
MÀ ĐƯỢC TÊN 


Đại Bồ-Tát không đị-ngữ dị-tác, có như-ngữ như-tác. 

Ví như kim-cang, do không bị hư-hoại nên được tên là kim- 
cang, trọn không lúc nào rời lìa bât-hoại. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do những hành pháp mà được tên là Bồ- 
Tát , trọn không lúc nào rời các hành-pháp. 

Ví như chơn-kim, bởi có điệu-sắc mà được tên, trọn không lúc 
nảo rời nơi diệu sắc. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do những thiện-nghiệp mà được tên, trọn 
không lúc nào rời những thiện nghiệp. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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20.10.34. TRÍ HUỆ QUANG NHƯ MẶT NHẬT 

Ví như mặt nhựt, do vằng sáng chói mà được tên, trọn không 
lúc nào rời sáng chói. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do trí-huệ quang mà được tên, trọn không 
lúc nào rời trí-huệ-quang. 

Như núi Tu-Di do bốn ngọn núi báu ở nơi đại-hải cao vọi đồ sộ 
mà được tên, trọn không lúc nào rời lìa bôn ngọn núi báu. Cũng 
vậy, đại Bô-Tát do các thiện-căn ở tại thê-gian vượt cao hơn cả mả 
được tên, trọn không lúc nào bỏ rời thiện-căn. 

Ví như đại-địa do giữ lấy tất cả mà được tên, trọn không lúc 
nào bỏ rời công-năng giữ lây. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do độ tất cả mà được tên, trọn không lúc 
nào bỏ rời đại-b1. 

Ví như đại-hải do chứa các dòng nước mà được tên, trọn không 
lúc nào bỏ rời nước. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do những đại-nguyện mà được tên, trọn 
không tạm bỏ nguyện độ chúng-sanh. 

Như tướng-quân do giỏi quen tập phương-pháp chiến đấu mà 
được tên, trọn không lúc nảo bỏ rời công-năng nây. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.35. THÀNH-TỰU NHỨT-THIÉẾT-TRÍ 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát do hay quen tập tam-muội như vậy 
mà được tên, nhân đên thành-tựu nhứt-thiêt-trí, trọn không lúc nào 
bỏ rời hạnh nây. 

Như vua chuyền-luân ngự trị tứ thiên-hạ, thường siêng săn 
sóc muôn dân không cho hoạnh tử, hăng được sung sướng. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nhập những đại tam-muội nầy thường 
siêng hóa độ tât cả chúng-sanh, nhân đên khiên họ rôt ráo thanh- 
tịnh. 

Ví như gieo hột giống xuống đất, nhẫn đến tăng trưởng cành lá. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát tu hạnh Phổ-Hiền, nhẫn đến có thể làm 
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cho tất cả chúng-sanh thêm lớn pháp lành. 


Ví như mây lớn, trong mùa hạ nóng nực,tuôn mưa lớn, nhẫn 
đến tăng trưởng tất cả hột giống. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát vào những đại tam-muội như vậy tu 
hạnh Bồ-Tát tuôn pháp-vũ lớn, nhẫn đến làm cho chúng-sanh rốt 
ráo thanh-tịnh, rốt-ráo niết-bàn, rốt-ráo an-ôn, rốt-ráo bỉ-ngạn, rốt- 
ráo hoan-hi, rốt-ráo đứt nghỉ. 


Làm phước-điền rốt-ráo cho chúng-sanh, khiến công-hạnh bố- 
thí của họ đêu được thanh-tịnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.36. AN-TRỤ ĐẠO BÁT-THÓI-CHUYÊN 


Khiến họ đều an-trụ đạo bắt-thối-chuyên. Khiến họ đồng được 
nhứt-thiết-trí. Khiến họ đều được xuất ly tam-giới. Khiến họ đều 
được trí rốt ráo. Khiến họ đều được pháp rốt ráo của chư Phật. Đặt 
để chúng-sanh nơi nhứt-thiết-trí. 

Tại sao vậy? Vì đại Bồ-Tát thành-tựu pháp này trí-huệ sáng 
suốt nhập pháp-giới-môn, hay tịnh tu vô-lượng hạnh bắt-tư-nghì 
của Bồ-Tát. 

Những là hay các trí, vì cầu nhứt-thiết-trí. Hay tịnh chúng-sanh, 
vì khiến họ điều-phục. Hay tịnh cõi nước, vì thường hồi-hướng. 
Hay tịnh các pháp vì khắp rõ biết. Hay tịnh đức vô-úy, vì không 
khiếp nhược. Hay tịnh tứ vô-ngại-biện, vì khéo diễn thuyết. Hay 
tịnh đà-la-ni, vì được tự-tại với tất cả pháp. Hay tịnh hạnh thân- 
cận, vì thường thấy tất cả Phật xuất-thê. 

Đại Bồ-Tát trụ tam-muội nầy, được trăm ngản ức na-do-tha 
bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết công-đức thanh-tịnh như vậy. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


20.10.37. SỨC VÔ-ĐÓI CỦA PHƯỚC VÔ-TẬN 
SIÊU THÉ-GIAN 


Vì nơi của các cảnh-giới của các tam-muội như vậy được tự- 
tại. Vì được tât cả Phật gia-hộ. Vì sức thiện-căn của mình lưu xuât. 
Vì nhập oai-đức lớn của bực đại-trí-huệ. Vì sức dân đạo của các 
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thiện-tri-thức. Vì tồi phục tất cả các ma lực. Vì sức đồng phận 
thiện-căn thuần thanh-tịnh. Vì sức thệ nguyện rộng lớn. Vì sức 
trồng thiện-căn thành-tựu. Vì sức vô-đối của phước vô-tận siêu 
thế-gian. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
20.10.38. MƯỜI PHÁP ĐÒNG TAM-THẺ CHƯ PHẬT 


Đại Bồ-Tát trụ tam-muội nây thời được mười pháp đồng tam- 
thê chư Phật như là được: 


- Các tướng hảo trang-nghiêm đồng với chư Phật. 
- Hay phóng đại quang-minh thanh-tịnh đồng với chư Phật. 


- Thằn-thông biến-hóa điều-phục chúng-sanh đồng với chư 
Phật. 


- Sắc thân vô-biên, thanh-âm thanh-tịnh đồng với chư Phật. 


- Tùy chúng-sanh nghiệp mà hiện tịnh cõi Phật đồng với chư 
Phật. 


_~ Bao ngôn ngữ của tất cả chúng-sanh đều có thể nhiếp-trì 
chăng quên chăng mât đông với chư Phật. 


- Biện-tài vô-tận tùy tâm chúng-sanh mà chuyên pháp-luân cho 
họ sanh trí-huệ đông với chư Phật. 


- Đại sư-tử hồng không khiếp sợ, dùng vô-lượng pháp khai 
ngộ chúng-sanh đông với chư Phật. 


- Trong khoảng một niệm dùng đại thần-thông vào khắp tam- 
thê đông với chư Phật. 


- Hay khắp khai thị cho tất cả chúng-sanh: chư Phật trang- 
nghiêm, chư Phật oai-lực, chư Phật cảnh-giới đồng với chư Phật. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


21. VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP 
Bấy giờ Phố-Nhãn Bồ-Tát bạch Phổ-Hiền Bồ-Tát rằng: 
Đại Bồ-Tát nầy được pháp như vậy đồng với chư Phật, sao lại 
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chẳng gọi là Phật? 

Cớ sao chăng gọi là thập-lực? 

Cớ sao chăng gọi là nhứt-thiết-trí Cớ sao chẳng gọi là bực 
chứng bô-đê trong tât cả pháp. Cớ sao chăng được gọi là phô-nhãn? 

Cớ sao chẳng gọi là bực thấy vô-ngại trong tất cả cảnh? 

Cớ sao chắng gọi là giác tất cả pháp? 

Cớ sao chăng gọi là bực cùng tam-thế chư Phật ở một chỗ? 

Cớ sao chăng gọi là bực trụ thiệt-tễ? 

Cớ sao tu hạnh nguyện Phổ-Hiền vẫn chưa thôi nghỉ? 

Cớ sao chăng có thê rốt ráo pháp-giới bỏ đạo Bồ-Tát ? “ 

Phổ-Hiền Bồ-Tát nói: “Đúng như lời ngài nói, nếu đại Bồ-Tát 
nây đông với chư Phật, thời do nghĩa gì mà chăng gọi là Phật, nhân 
đên chăng bỏ đạo Bô-Tát ? 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


22. CẢNH-GIỚI PHỎ-NHÃN NIỆM NIỆM TĂNG TRƯỞNG 


Đại Bồ-Tát nầy đã có thể tu tập các hạnh-nguyện của tam-thế 
chư Bồ-Tát nhập trí-cảnh-giới thời gọi là Phật. Ở chỗ Như-Lai tu 
hạnh Bồ-Tát chăng thôi nghỉ thời gọi là Bồ-Tát . Các trí-lực của 
Như-Lai đều đã nhập thời gọi là bực Thập-Lực. Dầu thành thập- 
lực mà hành Phổ-Hiền hạnh không thôi nghỉ thời gọi là Bồ-Tát . 

Biết tất cả pháp mà hay diễn thuyết thời gọi là nhứt-thiết-trí. 
Dầu có thể diễn nói tất cả pháp, nơi mỗi mỗi pháp thiện xảo tư-duy 
chưa từng thôi nghỉ thời gọi là Bồ-Tát . Biết tất cả pháp không có 
hai tướng thời gọi là ngộ tất cả pháp. Nơi đạo sai biệt nhị bắt-nhị 
của tất cả pháp thiện-xảo quán-sát, lần lượt tăng thắng không có 
thôi nghỉ thời gọi là Bồ-Tát . Đã hay thấy cảnh-giới Phổ-Nhãn thời 
gọi là Phôổ-Nhãn. Dầu hay chứng được cảnh-giới Phố-Nhãn niệm 
niệm tăng trưởng chưa từng thôi nghỉ thời gọi là Bồ-Tát . 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


717 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


23. VÔ-NGẠI-KIÊN 

Nơi các pháp đều hay soi sáng rời chướng-ngại thời gọi là vô- 
ngại-kiến. Thường siêng ghi nhớ vô-ngại-kiến thời gọi là Bồ-Tát . 
Đã được mắt trí-huệ của chư Phật thời gọi là giác ngộ tất cả pháp. 
Quán trí-nhãn chánh-giác của Như-Lai mà chẳng buông lung thời 
gọi là Bồ-Tát . Trụ chỗ của Phật trụ cùng Phật không hai thời gọi 
là cùng Phật không trụ hai chỗ. Được Phật nhiếp thọ tu các trí-huệ 
thời gọi là Bồ-Tát . Thường quán thiệt-tế của tất cả thế-gian thời 
gọi là bực trụ thiệt-tê. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


24. THIỆT-TẾẺ CỦA CÁC PHÁP 

Dầu thường quán sát thiệt-tế của các pháp mà chăng chứng 
nhập cũng chăng bỏ rời thời gọi là Bồ-Tát . Chăng đên chăng đi, 
không đông không dị, những phân biệt nây thảy đêu dứt hăn thời 
gọi là bực hưu-tức-nguyện. Tu tập quảng-đại viên-mãn bât-thôi 
thời gọi là bực chưa hưu-tức Phô-Hiên nguyện. Biết rõ pháp-g1ới 
không có biên-tê, tât cả các pháp nhứt tướng vô tướng thời gọi là 

Dầu biết pháp giới không biên-tế mà biết các thứ dị-tướng khởi 
tâm đại-bi độ các chúng sanh tột thuở vị lai không nhàm mỏi thời 
gọi là Phô-Hiên Bô-Tát . 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


25. BÁT-KHẢ-THUYÉT MÔN THÀNH CHÁNH-GIÁC 

Đại Bồ-Tát tu tập hạnh nguyện Phổ-Hiền và các môn tam-muội 
dùng làm những đô báu trang-nghiêm. 

Bảy phần bồ-đề là thân của Bồ-Tát . Quang-minh phóng ra 
dùng làm lưới báu. Dựng tràng đại-pháp. Gióng chung đại-pháp. 
Đại-bi làm hang. Đại nguyện kiên-cô dùng làm ngà. Trí-huệ vô- 
úy dường như sư-tử. Lụa pháp bịt trán. Khai-thị bí-mật đên bỉ- 
ngạn những hạnh-nguyện Bô-Tát . Vì muôn ngôi an nơi tòa bô-đê 
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thành nhứt-thiết-trí được vô- -thượng chánh- giác, tăng trưởng Phổ- 
Hiền hạnh nguyện quảng đại, chẳng thối chăng nghỉ chẳng dứt 
chăng bỏ. Đại-bi tinh-tấn tột thuở vị-lai, độ thoát tất cả chúng-sanh 
khổ-não, chăng bỏ đạo Phổ-Hiền, hiện thành chánh- -giác. 


Hiện bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết môn thành chánh-giác. 
Hiện bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết môn chuyền pháp-luân. 
Hiện bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết môn trụ thâm-tâm. 

Nơi bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết quốc-độ quảng-đại hiện 
môn niêt-bàn biên-hóa. 

Nơi bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết thế-giới sai-biệt mà hiện thọ 
sanh, tu hạnh Phô-Hiên. 

Hiện bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết Như-Lai, nơi bất-khả- 
thuyêt bât-khả-thuyêt quôc-độ quảng-đại dưới cội Bô-Đê thành 
vô-thượng chánh-giác. Bât-khả-thuyêết. Bât-khả-thuyêt chúng Bô- 
Tát gân-gũi vây quanh. 

Hoặc trong khoảng một niệm tu hạnh Phổ-Hiền mà thành 
chánh-giác. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


26. BÁT-KHẢ-THUYÉT BÁT-KHẢ-THUYÉT KIẾP, 
TU HẠNH PHÔ-HIÊN MÀ THÀNH CHÁNH-GIÁC 


Hoặc trong giây lát, hoặc một giờ, một ngày, nửa tháng, một 
tháng, hoặc một năm hoặc vô-số năm, hoặc một kiếp. nhần đến 
hoặc bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết kiếp, tu hạnh Phổ-Hiền mà 
thành chánh-giác. 

Lại nơi trong tất cả cõi Phậtmà làm thượng-thủ, gần gũi 
chư Phật đảnh lễ cúng-dường, thỉnh hỏi quán-sát cảnh-giới như 
huyễn, tịnh tu vô-lượng hạnh Bồ-Tát , vô-lượng trí Bồ-Tát , các 
thứ thằn-biến, các thứ oai-đức, các thứ trí-huệ, các thứ cảnh-giới, 
các thứ thần-thông, các thứ tự-tại, các thứ giải-thoát, các thứ pháp- 
minh, các thứ pháp giáo-hóa điều-phục. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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27. NGHIÊM TỊNH CÁC THÉ-GIỚI RỘNG LỚN 


Đại Bồ-Tát bồn-thân bắt-diệt, do sức hạnh-nguyện mà biến- 
hiện như vậy khắp các nơi. 


Tại sao vậy? Vì muốn dùng thần-lực tự-tại Phổ-Hiền điều- 
phục tất cả chúng-sanh. Vì làm cho bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết 
chúng-sanh được thanh-tịnh. Vì làm cho họ dứt hắn vòng sanh tử. 
Vì nghiêm tịnh các thế-giới rộng lớn. Vì thường thấy tất cả Phật. 
Vì thâm nhập tất cả Phật-pháp. Vì ghi nhớ tam-thế Phật-chủng. Vì 
ghi nhớ chánh-pháp và pháp-thân của tất cả Phật mười phương. 
Vì tu khắp tất cả Bồ-Tát hạnh khiến viên-mãn. Vì nhập hàng Phổ- 
Hiền tự-tại có thể chứng nhứt-thiết-trí. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 


Các ngài nên quán-sát đại Bồ-Tát nầy chẳng bỏ hạnh Phổ- 
Hiền, chẳng dứt đạo Phố-Hièn, thấy tất cả Phật, chứng nhứt-thiết- 
trí, tự-tại thọ dụng pháp nhứt-thiết-trí. 

Như Tượng-Vương Y-La-Bát-Na chăng bỏ thân voi đến trời 
Đao-Lợi, được chư thiên cỡi, hầu hạ Thiên-Đé, cùng chư thiên- 
nữ vui chơi khoái lạc đồng như chư thiên không khác. 

Cũng vậy, đại Bồ- Tát chăng bỏ những hạnh đại-thừa Phổ-Hièn, 
chẳng thối các nguyện, được Phật tự-tại, đủ nhứt-thiết-trí, chứng 
Phật giải-thoát, không chướng không ngại, thành-tựu thanh-tịnh, 
nơi các quốc-độ không nhiễm trước, trong các Phật-pháp không 
phân-biệt. Dầu biết các pháp đều khắp bình-đẳng không có hai 
tướng mà hằng thấy rõ tất cả cõi Phật. Dầu đã ngang đồng với tam- 
thế chư Phật mà tu hạnh Bồ-Tát tương-tục chăng dứt. 


Chư Phật-tử! Đại Bồ-Tát an trụ pháp hạnh nguyện quảng-đại 
của Phô-Hiên như vậy, phải biệt người nây tâm được thanh-tịnh. 

Trên đây là trí quảng-đại tâm thù-thăng vô-ngại-luân đại-tam- 
muội thứ mười của đại Bô- Tát . 


Đây là đại Bồ-Tát trụ mười môn đại tam-muội trong Phổ-Hiền 
hạnh. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 27. Thập Định) 
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Phẩm 28. 


I.MỤC LỤC 


Thập Thông: 

I.. Thiện-tri tha-tâm-trí thần-thông thứ nhứt của đại bồ-tát 

2. Vô-ngại thiên-nhãn trí-thần-thông của đại bồ-tát 

3.. Túc-trụ-trí thần-thông thứ ba biết kiếp quá-khứ của đại bồ- 
tát 

4. Tri-thằn-thông thứ tư biết tột hết những kiếp thuở vị-lai của 
đại bô-tát 

5. Trí-thằn-thông thiên-nhĩ thanh-tịnh vô-ngại thứ năm của 
đại bô-tát 

6. Trí thần-thông thứ sáu trụ vô-thê-tánh vô-động-tác mà qua 
đên tât cả cõi Phật của đại bô-tát 

7. Trí thằn-thông thứ bảy khéo phân-biệt tất cả ngôn-từ của 
đại bô-tát 

§. Đại bô-tát vì độ tất cả chúng-sanh siêng tu thành-tựu trí 
thân-thông thứ tám hiện vô-sô sắc thân 

9.. Nhứt-thiết pháp trí thần-thông thứ chín của đại bồ-tát 

10. Đại bồ-tát nhập nhứt-thiết-pháp diệt tận tam-muội trí-thần- 
thông thứ mười của đại bô-tát 

11. Tam-thế-trí thần-thông vô-ngại. 
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IIL CHÁNH VĂN 


1.THẬP THÔNG 

1) Thiện-tri tha-tâm-trí thần-thông thứ nhứt 

2) Vô-ngại thiên-nhãn trí-thần-thông của đại bồ-tát 

3) Túc-trụ-trí thần-thông thứ ba biết kiếp quá-khứ của đại bồ- 
tát 

4) Tri-thần-thông thứ tư biết tột hết những kiếp thuở vị-lai của 
đại bô-tát 

3) Trí-thần-thông thiên-nhĩ thanh-tịnh vô-ngại thứ năm của đại 
bô-tát 

6) Trí thần-thông thứ sáu trụ vô-thể-tánh vô-động-tác mà qua 
đên tât cả cõi Phật của đại bô-tát 

7) Trí thần-thông thứ bảy khéo phân-biệt tất cả ngôn-từ của đại 
bô-tát 

8) Thành-tựu trí thẦn-thông thứ tám hiện vô-số sắc thân. 

9) Nhứt-thiết pháp trí thần-thông thứ chín của đại bồ-tát. 

10) Đại bồ-tát nhập nhứt-thiết-pháp diệt tận tam-muội trí-thần- 
thông thứ mười của đại bô-tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


Bấy giờ Phổ-Hiền đại Bồ-Tát bảo chư Bồ-Tát rằng: “Chư Phật- 
tử! Đại bô- Tát có mười thứ thông: 


_—— 1,THIỆN-TRITHA-TÂM-TRÍ - 
THÂN-THÔNG THỨ NHỨT CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng tha-tâm-trí-thông biết tâm sai-biệt của 
chúng-sanh trong một Đại- Thiên thế-giới. Những là tâm thiện, tâm 
bắt-thiện, tâm rộng, tâm hẹp, tâm lớn, tâm nhỏ, tâm thuận sanh 
tử, tâm trái sanh tử, tâm Thanh văn, tâm Độc giác, tâm Bồ Tát, 
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tâm Thanh-văn-hạnh, tâm Độc-Giác-hạnh, tâm Bồ-Tát-hạnh, tâm 
Thiên, tâm Long, tâm Dạ-xoa, tâm Càn-thát-bà, tâm A-tu-la, tâm 
Ca-lâu-la, tâm Khân-na-la, tâm Ma-hâu-la-già, tâm nhơn, tâm phi- 
nhơn, tâm địa-ngục, tâm súc-sanh, tâm xứ Diêm-ma-vương, tâm 
ngạ-quỷ, tâm chúng-sanh nơi các nạn-xứ. 

Những tâm chúng-sanh vô-lượng sai-biệt như vậy điều phân- 
biệt biệt rõ. 

Như một thế-giới, đến trăm thế-giới, ngàn thế-giới, trăm ngàn 
thê-giới, trăm ngàn ức na-do-tha thê-giới, nhân đên bât-khả-thuyêt 
bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô thê-giới, trong đó có bao nhiêu 
tâm chúng-sanh đêu phân-biệt biệt. 

Trên đây gọi là thiện-tri tha-tâm-trí thần-thông thứ nhứt của 
đại Bồ-Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


2. VÔ-NGẠI THIÊN-NHÃN TRÍ-THÂN-THÔNG 
CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng vô-ngại thanh-tịnh thiên-nhãn trí- thông thấy 
chúng-sanh trong vô-lượng bắt-khả-thuyết bắt-khả-thuyết Phật- 
sát vi-trần-số thế-giới, chết đây sanh kia, loài lành, loài đữ, tướng 
phước, tướng tội, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc nhơ, hoặc sạch. 


Những phẩm loại vô-lượng chúng-sanh như vậy. Những là bát 
bộ chúng, chúng-sanh thân to lớn, chúng-sanh thân nhỏ nhít. Trong 
các loài chúng-sanh như vậy dùng vô-ngại nhãn thảy đều thấy rõ. 
Tùy nghiệp mà chức nhóm, tùy chỗ thọ khổ vui, tùy tâm phân-biệt, 
tùy kiến chấp, tùy ngôn ngữ, tùy nhơn, tùy nghiệp, tùy sở-duyên, 
tùy sơ-khởi, thảy đều thấy rõ không sai lầm. 


__ Trên đây là vô-ngại thiên-nhãn trí-thần-thông thứ hai của đại 
Bô-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 
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3. TÚC-TRỤ-TRÍ THÂN-THÔNG THỨ BA 
BIẾT KIẾP QUÁ-KHỨ CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng túc-trụ-tùy-niệm-trí-thông có thê biết tự-thân 

và tất cả chúng-sanh trong bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết Phật-sát 

vi-trần-số thế-giới, những việc đời trước trong quá-khứ bắt-khả- 
thuyết bất-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số kiếp. 


Những là: xứ đó sanh ra có tên như vậy, họ như vậy, chủng-tộc 
như vậy, uống ăn như vậy, khô vui như vậy. Từ vô-thi đến nay ở 
trong các cõi, do nhân do duyên xoay vần thêm lớn, thứ đệ nối tiếp, 
luân-hồi chẳng dứt, các thứ phẩm loại, các thứ cõi nước, các thứ 
loải sanh, các thứ hình tướng, các thứ hành nghiệp, các thứ kiết-sử, 
các thứ tâm niệm, các thứ nhơn-duyên thọ sanh sai khác. Những 
việc như vậy thảy đều biết rõ. 

Lại ghi nhớ danh-hiệu của bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết Phật- 
sát vi-trần-số chư Phật. 


Mỗi mỗi danh-hiệu có bất-khả-thuyết bắt-khả-thuyết Phật-sát vi- 
trần-số Phật, từ sơ-phát-tâm. khởi nguyện, tu hành, cũng dường chư 
Phật, điều-phục chúng- sanh, chúng hội thuyết pháp, thọ mạng nhiều 
ít, thần-thông biến-hóa nhẫn đến nhập nơi vô-dư niết-bàn. Sau 
đó pháp trụ lâu mau, xây dựng tháp miêu các thứ trang-nghiêm, làm 
cho chúng-sanh vun trồng thiện-căn, thảy đều có thê biết. 


Trên đây là túc-trụ-trí thần-thông thứ ba biết kiếp quá-khứ của 
đại Bô-Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


4. TRI-THẢN-THÔNG THỨ TƯ BIẾT TỘT HÉT NHỮNG 
KIẾP THUỞ VỊ-LAI CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng trí-thông biết hết kiếp thuở vị-lai, biết những 
kiếp của trong bắt- khả- thuyết bắt-khả-thuyết Phật-sát vi-trần-số 
thế-giới. Trong mỗi mỗi kiếp có những chúng-sanh mạng chung thọ 
sanh, các cõi tiếp nối, nghiệp hành quả báo, hoặc thiện hoặc bất 
thiện, hoặc xuất ly hoặc chẳng xuất ly, hoặc quyết định hoặc 
chăng quyết định, hoặc tà-định hoặc chánh-định, hoặc thiện-căn 
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chung cùng với kiết-sử, hoặc thiện-căn chăng chung cùng với 
kiết-sử, hoặc thiện-căn đầy đủ, hoặc chăng đầy đủ, hoặc nhiếp-thủ 
thiện-căn, hoặc chẳng nhiếp-thủ thiện-căn, hoặc tích tập thiện-căn, 
hoặc chăng tích tập thiện-căn, hoặc tích tập tội pháp hoặc chẳng 
tích tập tội pháp. Tất cả như vậy đều có thể biết rõ. 

Mỗi mỗi Như-Lai từ sơ-phát-tâm khởi nguyện lập hạnh cúng- 
dường chư Phật, giáo-hóa chúng-sanh, chúng-hội thuyết pháp, thọ 
mạng nhiều ít, thần-thông biến-hóa, nhẫn đến nhập nơi vô-dư niết- 
bàn, sau đó pháp trụ lâu mau, tạo lập tháp miêu các thứ trang- 
nghiêm làm cho chúng-sanh vun trồng căn lành. Những sự như 
vậy đều biết rõ. 

Trên đây là tri-thần-thông thứ tư biết tột hết những kiếp thuở 
vị-lai của đại Bồ-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


5. TRÍ-THÀN-THÔNG THIÊN-NHĨ THANH-TỊNH VÔ- 
NGẠI THỨ NĂM CỦA ĐẠI BÒ-TÁT 


Đại Bồ-tát thành tựu vô-ngại thanh-tịnh thiên-nhĩ-viên- 
mãn quảng đại thông suốt không chướng, nghe thấu vô- ngại thành- 
tựu đầy đủ. Với tất cả âm thanh, muốn nghe hay chẳng muốn nghe 
đều tùy ý tự-tại. 


Phương đông có bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết Phật-sát vi- 
trần-số Phật, chư Phật nầy giảng nói chỉ dạy, chỗ an lập, chỗ giáo- 
hóa, chỗ điều phục, chỗ ức niệm, chỗ phân-biệt những pháp thanh- 
tịnh thậm thâm quảng đại các thứ sai biệt vô-lượng phương-tiện 
vô-lượng thiện-xảo. Bồ-Tát nầy đều có thê thọ-trì tất cả. 


Lại ở trong đó, hoặc nghĩa hoặc văn, hoặc một người, hoặc 
chúng-hội, đúng như ngôn từ, đúng như trí-huệ, như chỗ tỏ thấu, 
như chỗ thị-hiện, như chỗ điều-phục, như cảnh-giới, như sở-y, như 
đạo xuất ly, Bồ-Tát này đều hay ghi nhận tất cả chăng quên chăng 
mất, chắng dứt chăng thối, không mê không lầm, vì người khác 
mà diễn nói khiến họ được tỏ ngộ. Trọn chắng quên mắt một văn 
một câu. 
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Như phương đông, chín phương kia cũng như vậy. 


Trên đây là trí-thằn-thông thiên-nhĩ thanh-tịnh vô-ngại thứ 
năm của đại Bô- Tát. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


6. TRÍ THÂN-THÔNG THỨ SÁU TRỤ VÔ-THÉ-TÁNH 
VÔ-ĐỘNG-TÁC MÀ QUA ĐẾN TÁT CÁ CÕI PHẬT 
CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát trụ vô-thể-tánh thần-thông, vô-tác thần-thông, 
bình-đẳng thần-thông, quảng-đại thần-thông, vô-lượng thằn-thông, 
vô-y thần-thông, tùy niệm thần-thông, khởi thần-thông, bắt-khởi 
thần-thông, bất thối thần-thông, bắt-đoạn thần-thông, bắt-hoại 
thần-thông, tăng trưởng thằn-thông, tùy nghệ thần-thông. 

Đại Bồ-Tát nầy nghe danh hiệu chư Phật trong tất cả thế-giới 
rất xa. Những là vô-sô thế-giới, vô-lượng thế-giới, nhẫn đến danh- 
hiệu chư Phật trong bắt-khả-thuyết bát-khả-thuyết Phật-sát vi-trần- 
số thế-giới. 

Nghe danh hiệu chư Phật xong thời tự thấy thân mình ở chỗ 
chư Phật đó. Các thế-giới đó hoặc ngửa hoặc úp, những hình 
trạng khác, những sai-biệt, vô-biên vô-ngại các thứ cối Hước, 
các thứ thời kiếp, vô-lượng công-đức đêu trang-nghiêm khác nhau. 
Chư Phật Như-Lai đó xuất-hiện trong ấy, thị-hiện thần-biến, xưng 
dương danh hiệu, vô-lượng vô-số riêng khác chắng đồng. 

Đại Bồ-Tát này một khi nghe danh hiệu của chư Phật đó, chẳng 
động bồn-xứ mà thấy thân mình ở chỗ Phật đó lễ bái cũng-dường, 
hỏi pháp bồ-tát, nhập Phật-trí, đều rõ thấy được các Phật-độ, đạo- 
tràng chúng-hội và sự thuyết pháp, đến nơi rốt ráo không chỗ chấp 
lẫy. Như vậy trải qua bắt-khả-thuyết bắt-khả- thuyết Phật-sát vi- 
trần số kiếp, khắp đến mười phương mà không chỗ qua đến, nhưng 
những sự đến cõi, quán Phật, nghe pháp, thỉnh đạo, không lúc nào 
ngừng ngớt, không phế bỏ, không thôi nghỉ, không nhàm mỏi, 
tu hạnh bô-tát, thành-tựu đại nguyện, đều làm cho đầy đủ từng 
không thối-chuyền. Vì khiến chủng-tánh quảng-đại của Như-Lai 
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chẳng đoạn tuyệt. 
Trên đây là trí thần-thông thứ sáu trụ vô-thể-tánh vô-động-tác 
mà qua đên tât cả cõi Phật của đại Bô-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


7. TRÍ THẢN-THÔNG THỨ BẢY KHÉO PHÂN-BIỆT 
TÁT CÁ NGÔN-TỪ CỦA ĐẠI BÒ-TÁT 

Đại Bồ-Tát dùng trí thần-thông khéo phân biệt ngôn âm của tất 
cả chúng-sanh, biệt các loại ngôn từ của chúng-sanh trong bât-khả- 
thuyêt bât-khả-thuyêt Phật-sát vi-trân-sô thê-giới. Những là thánh- 
ngôn-từ, chăng phải thánh-ngôn-từ, ngôn-từ của Thiên, Long, bát- 
bộ nhân đên bao nhiêu ngôn-từ của bât-khả-thuyêt bât-khả-thuyêt 
chúng-sanh, đêu biêu-thị riêng khác, các loại sai-biỆt, tât cả như 
vậy đêu có thê biệt rõ. 

Tùy vảo trong thế-giới nào, đại Bồ-Tát này đều biết được 
những tánh dục của tât cả chúng-sanh trong đó. Đúng như tánh 
dục của họ, Bô-Tát nói ra ngôn-từ đêu khiên họ hiệu biệt không 
nghi lâm. 

Như mặt nhựt mọc lên chiếu khắp các hình sắc, làm cho người 
có con mắt đêu thây được rõ-ràng. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát dùng trí khéo phân-biệt tất cả ngôn 
từ, thâm nhập tât cả mây ngôn từ, có lời nói ra khiên những kẻ 
thông-minh ở các thê-gian đêu được hiều rõ. 

Trên đây là trí thần-thông thứ bảy khéo phân-biệt tất cả ngôn- 
từ của đại Bô- Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


8. ĐẠI BÒ-TÁT VÌ ĐỘ TẤT CÁ CHÚNG-SANH 
SIÊNG TU THÀNH-TỰU TRÍ THẢN-THÔNG THỨ TÁM 
HIỆN VÔ-SÓ SẮC THÂN 


Đại Bồ-Tát dùng trí thần-thông xuất sanh vô-lượng vô-số 
săc-thân trang-nghiêm, biệt tât cả pháp xa lìa săc-tướng, không 
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tướng saiI-biệt, không các thứ tướng, không vô-lượng tướng, không 
tướng phân-biệt, không tướng xanh vàng đỏ trăng. 


Bồ-Tát ' nhập nơi pháp-giới như vậy, có thể hiện thân mình làm 
các hình sắc. Những là sắc vô-biên, sắc vô-lượng, sắc thanh-tịnh, 
sắc trang- -nghiêm, sắc phổ-biến, sắc vô-tỈ, sắc phổố- chiếu, sắc tăng- 
thượng, sắc không trái nghịch, sắc đủ các tướng, sắc lìa các ác, sắc 
oai-lực lớn, sắc bắt-khả- thuyết â âm-thanh khai-thị tất cả pháp, sắc 
đầy đủ tất cả hạnh Phổ-Hiễn. 


Đại Bồ-Tát thâm nhập vô-sắc pháp-giới như vậy, hay hiện 
những loại sắc-thân như vậy, làm cho kẻ được giáo-hóa thấy và 
nhớ. Vì kẻ được giáo-hóa mà chuyên pháp-luân. Tùy theo thời và 
tướng của kẻ được giáo-hóa, làm cho họ thân cận, làm cho họ khai 
ngộ, vì họ mà khởi các thứ thần-thông, vì họ mà hiện các thứ tự-tạI, 
vì họ mà ra làm các việc. 


Trên đây gọi là đại Bồ-Tát vì độ tất cả chúng-sanh siêng tu 
thành-tựu trí thân-thông thứ tám hiện vô-sô sắc thân. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


9. NHỨT-THIẾT PHÁP TRÍ THẢN-THÔNG THỨ CHÍN 
CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng nhứt-thiết-pháp trí-thông biết tất cả pháp 
không có danh-tự, không có chúng-tánh, không đến không đi, 
chăng phải khác, chăng phải chăng khác, chăng phải các thứ, chẳng 
phải chẳng các thứ, chăng phải hai, chăng phải chẳng hai, vô-ngã, 
vô-tỉ, chăng phải như lý, chăng phải chẳng như lý. 


Đại Bồ-Tát nầy chẳng lấy thế-tục-đế, chăng trụ đệ-nhứt-nghĩa, 
chăng phân-biệt các pháp, chăng kiến lập văn tự, tùy thuận tánh 
tịch-diệt, chẳng bỏ tất cả nguyện, thấy nghĩa biết pháp, bủa mây 
pháp, xối mưa pháp. Dầu biết thiệt-tướng không thê nói phô, mà 
dùng phương-tiện vô-tận biện-tài, theo pháp theo nghĩa thứ đệ diễn 
thuyết. Bởi với các pháp, ngôn từ biện thuyết đều được thiện xảo, đại 
từ đại bi đều đã thanh-tịnh. Có thể ở trong tất cả pháp rời văn tự mà 
xuất sanh văn tự, cùng pháp, cùng nghĩa tùy thuận chẳng trái, mà 
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nói các pháp đều từ duyên khởi. 

Dầu có ngôn thuyết mà không chấp trước. Diễn nói tất cả 
pháp biện tài vô-tận, phân-biệt an lập khai phát chí dạy, làm cho 
pháp-tánh hiện rõ đây đủ, dứt lưới nghi của đại-chúng, tât cả đêu 
được thanh-tịnh. 

Dầu nhiếp chúng-sanh mà chắng bỏ chơn-thiệt. Nơi pháp bắt- 
nhị mà không thôi chuyên. Thường hay diễn thuyêt pháp-môn 
vô-ngại. Dùng những diệu-âm theo tâm chúng-sanh mưa pháp-vũ 
khắp nơi chăng hê lôi thời. 

Trên đây gọi là nhứt-thiết pháp trí thằn-thông thứ chín của đại 
Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


10. ĐẠI BỎ-TÁT NHẬP NHỨT-THIẾT-PHÁP DIỆT TẬN 
TAM-MUỘOI TRÍ-THÂN-THÔNG THỨ MƯỜI 
CỦA ĐẠI BỎ-TÁT 


Đại Bồ-Tát dùng nhứt-thiết-pháp diệt tận tam-muội trí-thông 
trong mỗi niệm nhập nhứt-thiết-pháp diệt-tận tam-muội. Nhưng 
cũng chăng thối bồ-tát-đạo, chăng bỏ bồ-tát-sự, chăng rời tâm đại- 
từ đại-bI, tu tập ba-la-mật chưa từng thôi nghỉ, quán-sát tất cả cõi 
Phật không có nhàm mỏi, chăng bỏ nguyện độ chúng-sanh, chẳng 
dứt sự chuyên pháp-luân, chăng bỏ nghiệp giáo-hóa chúng-sanh, 
chăng bỏ hạnh cúng-dường chư Phật, chăng bỏ môn nhứt-thiết- 
pháp tự- tại, chăntg bỏ thường thấy tất cả Phật chắng bỏ thường 
nghe tất cả pháp. Biết tất cả pháp bình-đẳng vô-ngại tự-tại thành- 
tựu. Tất cả Phật-pháp có bao nhiêu thắng-nguyện đều được viên- 
mãn. Rõ biết tất cả cõi nước sai-biệt. Vào chủng- tánh Phật đến nơi 
bỉ-ngạn. Có thê ẻ ở trong những thế-giới kia, học tất cả pháp rõ pháp 
vô-tướng. Biết tất cả pháp đều từ duyên khởi không có thê-tánh, 
nhưng tùy thế-tục phương-tiện diễn thuyết. Dầu ở nơi các pháp 
tâm vô-sở-trụ nhưng thuận theo căn tánh sở thích của chúng-sanh 
mà phương-tiện vì họ nói các pháp. 


Lúc Bồ-Tát nầy trụ nơi tam-muội, tùy theo tâm sở thích, hoặc 
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trụ một kiếp, hoặc trụ trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ức kiếp, 
ngàn ức kiếp, trăm ngàn ức kiếp, na-do-tha ức kiếp, trăm na-do- 
tha ức kiếp, ngàn na-do-tha ức kiếp, trăm ngàn na-do-tha ức kiếp, 
hoặc trụ vô-sô kiếp, vô-lượng kiếp, nhẫn đến hoặc trụ bắất-khả- 
thuyết bát-khả-thuyết kiếp. 


_ VÌ muốn lợi ích tất cả chúng-sanh nên thần-thông biến-hóa 
chăng thôi dứt, nhưng nơi tam-muội vần tịch-nhiên chăng động. Ví 
như ánh sáng mặt nhựụt chiêu hiện tât cả. 

Trên đây là đại Bồ-Tát nhập nhứt-thiết-pháp diệt tận tam- 
muội trí-thân-thông thứ mười của đại Bô- Tát 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


11. TAM-THÉ-TRÍ THẢN-THÔNG VÔ-NGẠI 


Đại Bồ-Tát trụ nơi mười thứ thần-thông như vậy, tất cả trời 
người không nghĩ bàn được, tất cả chúng-sanh chẳng nghĩ bàn 
được tất cả Thanh-Văn, Độc-Giác và chúng Bồ-Tát khác cũng đều 
chẳng nghĩ bàn được. 

Đại Bồ-Tát nầy thân-nghiệp chăng thể nghĩ bàn, ngữ-nghiệp 
và ý-nghiệp đều chăng thê nghĩ bàn, tam-muội tự-tại, cảng-giới 
trí-huệ đều chăng thể nghĩ bàn. Chỉ trừ chư Phật, và chư Bồ-Tát đã 
được thần- thông này, ngoài ra không ai có thể nói được công-đức 
của bực Bồ-Tát này. 


Đây là mười thứ thần-thông của đại Bồ-Tát. Nếu đại Bồ-Tát 
trụ thân-thông nây, đêu được tât cả tam-thê-trí thân-thông vô-ngại. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 28. Thập Không) 


¬^ : ca 
JoC 22s 
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Phẩm 29. 


I. MỤC LỤC 
Mười Nhẫn: 
Như âm-thanh nhẫn 
Như thuận-nhẫn 
Vô-sanh-pháp nhẫn 
Như-huyễn-nhẫn 
Như diệm nhẫn 
Như mộng nhẫn 
Như-hưởng-nhẫn 
Như-ảnh-nhẫn 
Như hóa nhần 
10. Như-không-nhẫn 
11. Được thân Như-LaI 
12. Tâm thường trụ tịnh — pháp. 
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IIL CHÁNH VĂN 


Bấy giờ Phổ-Hiền Bồ-Tát bảo chư Bồ-Tát: 


Đại Bồ-Tát có mười thứ nhẫn, nếu được nhẫn nây thời được 
đên nơi vô-ngại nhân-địa của tât cả Bô-tát, tât cả Phật-pháp vô- 
ngại vô-tận. 


MƯỜI NHẪN 
Âm-thanh nhẫn 
Thuận nhẫn 
Vô-sanh-pháp nhẫn 
Như huyễn nhẫn 
Như diệm nhẫn 
Như mộng nhẫn 
Như hưởng nhẫn 
Như ảnh nhẫn 
Như hóa nhẫn 
Như không nhẫn. 
Mười nhẫn nầy, tam-thế chư Phật đã nói, nay nÓI, SẼ nÓI. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


1. NHƯ ÂM-THANH NHÂN 
Thế nào là đại Bồ-Tát âm-thanh nhẫn? 
Nghĩa là nghe những pháp của chư Phật nói, chẳng kinh chăng 


hãi chăng sợ, thâm tín ngộ giải, ưa thích xu-hướng, chuyên tâm ghi 
nhớ, tu tập an-trụ. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 
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2. NHƯ THUẬN-NHÃN 

Chư Phật-tử! Thế nào là đại Bồ-Tát thuận-nhẫn? 

Nghĩa là ở nơi Phật-pháp tư-duy quán-sát bình-đăng không 
trái, tùy thuận biệt rõ, khiên tâm thanh-tịnh, chánh trụ tu tập xu 
nhập thành-tựu. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


3. VÔ-SANH-PHÁP NHÂN 

Thế nào là đại Bồ-Tát vô-sanh-pháp nhẫn? 

Đại Bồ-Tát này chẳng thấy có chút pháp nào sanh, cũng chẳng 
thây có chút pháp nào diệt. 

Tại sao vậy? Vì nếu đã vô-sanh thời vô-diệt. Nếu đã vô-diệt 
thì vô-tận. Nêu vô-tận thời ly-câu. Nêu ly-câu thời vô-sai-biỆt. 
Nêu vô-sai-biệt thời vô-xứ-sở. Nêu vô-xứ-sở thời tịch-tịnh. Nêu 
tịch-tịnh thời Iy-dục. Nêu ly-dục thời vô-tác. Nêu vô-tác thời vô- 
nguyện. Nêu zavô-nguyện thời vô trụ. Nêu vô-trụ thời vô-khứ vô- 
lai. Đây gọi là thứ ba, vô-sanh-pháp-nhân của đại Bô-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 29. Thập Nhẫn) 


4. NHU-HUYẼN-NHÃN 

Thế nào là như-huyễn-nhẫn? 

Đại Bồ-Tát nầy biết tất cả pháp đều như huyễn, từ nhơn 
duyên khởi. Ở trong một pháp hiểu nhiều pháp, trong nhiều pháp 
hiểu một pháp. Đã biết các pháp như huyền, đại Bồ-Tát này rõ thầu 
quốc-độ, chúng- -sanh, pháp-giới. Rõ thấu thế-gian bình-đắng, Phật 
xuât-thê bình-đăng, tam-thê bình-đăng. Thành-tựu những thân- 
thông biên-hóa. 

Đại Bồ-Tát quán tất cả thế- gian như huyền. Những là nghiệp 
thế-gian, phiền-não thế-gian, quôc-độ thế- -gian, pháp thế-gian, thời 
thế-gian, thú thế-gian, thành thế-gian, hoại thế-gian, vận-động thé- 
gian, tạo-tác thế- -ø1an. 
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Lúc Bồ-Tát quán tắt cả thế-gian như huyền, chăng thấy chúng- 
sanh sanh, chăng thây chúng-sanh diệt, chăng thây quôc-độ sanh 
diệt, chăng thây các pháp sanh diệt, chăng thây quá-khứ có thê 
phân-biệt được, chăng thây vị-lai có khởi tác, chăng thây hiện-tại 
một niệm trụ, chăng thây quán-sát bô-đê, chăng phân biệt bô đê, 
chăng thây Phật xuât-hiện, chăng thây Phật niêt-bàn, chăng thầy 
trụ đại-nguyện, chăng thây nhập chánh-vỊ, chăng ngoài tánh bình- 
đăng. 

Đại Bồ-Tát này dầu thành-tựu Phật-độ mà biết quốc-độ vô- 
saI-biỆt. 

Dầu thành-tựu chúng-sanh mà biết chúng-sanh vô-sai-biệt. 

Dầu khắp quán pháp-giới mà an-trụ pháp-tánh vắng lặng chẳng 
động. 

Dầu thấu rõ tam-thế bình-đắng mà chẳng trái phân-biệt pháp 
tam-thê. 

Dầu thành-tựu uân xứ mà dứt hắn sở-y. 

Dầu độ thoát chúng-sanh mà rõ biết pháp-giới bình-đăng không 
các thứ sai khác. 

Dầu biết các pháp xa lìa văn tự không thể ngôn thuyếtmà 
thường thuyêt pháp biện-tài vô-tận. 

Dầu chẳng chấp lấy việc giáo-hóa chúng-sanh mà chăng bỏ 
đại-bi, vì độ tât cả mà chuyên pháp-luân. 

Dầu vì chúng-sanh khai thị nhơn duyên quá-khứ mà biết tánh 
nhơn-duyên không có động chuyên. 

Đây gọi là như huyền nhẫn thứ tư. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


5. NHƯ DIỆM NHÂN 
Thế nào là đại Bồ-Tát như diệm nhẫn? 
Đại Bồ-Tát này biết tất cả thế-gian đồng như dương-diệm. 
Ví như dương-diệm chăng có phương-sở, chăng phải nội, 
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ngoại, hữu, vô, đoạn, thường, chăng phải một màu, nhiều màu, 
cũng chăng phải không màu, chỉ tùy theo ngôn thuyêt thê-gian 
mà hiên thị. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát như thiệt quán-sát, rõ biết các pháp hiện 
chứng tất cả khiến được viên-mãn. 


Đây gọi là như diệm nhẫn thứ năm của đại Bồ-Tát. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


6. NHƯ MỘNG NHÂN 
Thế nào là đại Bồ-Tát như mộng nhẫn? 
Đại Bồ-Tát này biết tất cả thế-gian như mộng. 
Ví như mộng chắng phải thế- -gian, chẳng phải rời thế-gian, 


chẳng phải dục-g1ới, _SắC gIỚI, vô-sắc-giới, chăng phải sanh, diệt, 
nhiễm, tịnh, nhưng vẫn có hiễn-thị. 


Cũng vậy, đại Bồ-Tát biết tất cả thế-gian đồng như mộng. Vì 
không đồi khác, vì như tự-tánh của mộng, vì như mộng chấp trước, 
vì như mộng tánh ly, vì như bồn-tánh của mộng, vì như mộng hiện 
ra, vì như mộng vô-sai-biệt, vì như mộng tưởng phân-biệt, vì như 
lúc mộng thức giấc. Đây gọi là như-mộng-nhẫn thứ sáu của đại 
Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


7. NHU-HƯỚNG-NHÃN 

Thế nào là đại Bồ-Tát như-hưởng-nhẫn? 

Đại Bồ-Tát này nghe Phật thuyết pháp quán các pháp-tánh tu 
học thành-tựu đến bỉ- -ngạn, biết tất cả âm-thanh đồng như vang 
không lai không khứ mà hiển thị như vậy. 

Đại Bồ-Tát này quán-sát tiếng của đức Như-Lai chẳng từ trong 
phát ra, chăng từ ngoài phát ra, cũng chẳng từ nơi trong ngoài phát 
ra. Dầu biết rõ tiếng chẳng phải từ trong, từ ngài, từ trong ngoàải 
phát ra, mà có thê thị-hiện danh cú thiện-xảo diễn thuyết thành-tựu. 
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Vị như âm vang nơi hang từ duyên phát ra, mà cùng pháp- 
tánh không trái nhau. Khiên các chúng-sanh theo loài được hiêu 
biết và tu học. 

Như Thiên-Đề phu-nhơn, con gái vua A-Tu-La, tên Xá-Chi, 
trong một âm-thanh phát ra ngàn thứ âm-thanh, nhưng Phu-Nhơn 
vẫn không có tâm nghĩ làm cho phát ra như vậy. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát nhập vô-phân-biệt-giới, thành-tựu 
tiêng tùy loại thiện-xảo, ở trong vô-biên thê-giới hãng chuyên 
pháp-luân. Đại Bô-Tát nây khéo hay quán-sát tât cả chúng-sanh, 
dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì họ thuyết pháp. Tiếng đó vô-ngại 
khắp cõi nước mười phương khiến chúng-sanh tùy sở-nghi nghe 
pháp đều riêng khác. Dầu biết tiếng không khởi mà khắp hiện âm- 
thanh. Dâu biệt không sớ-thuyêt mà nói rộng các pháp. Diệu-âm 
bình-đăng tùy loại đều hiêu riêng khác, đêu dùng trí-huệ mà có thê 
rõ thâu. 

Đây gọi là như-hưởng-nhẫn thứ bảy của đại Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


§. NHU-ẢNH-NHÂN 
Thế nảo là đại Bồ-Tát như-ảnh-nhẫn? 


Đại Bồ-Tát này chẳng phải sanh ở thế-gian, chẳng phải. mắt ở 
thế-gian, chẳng phải ở trong thế-gian, chẳng phải ở ngoài thế-gian, 
chăng phải du hành nơi thế- -gian, chăng phải đồng với thế- -gian, 
chẳng phải khác với thế-gian, chăng phải qua đến thế- -gian, chẳng 
phải chẳng qua đến thế- -gian, chẳng phải trụ ở thế-gian, chăng phải 
chẳng trụ ở thế-gian, chăng phải là thế-gian, chăng phải xuất-thế- 
gian, chăng phải tu bồ-tát-hạnh, chẳng phải bỏ đại-nguyện, chẳng 
phải thiệt, chăng phải chẳng thiệt. Dầu thường hành tất cả Phật- 
pháp mà có thể làm xong tất cả thế-sự. Chắng theo thế-lưu cũng 
chẳng trụ pháp-lưu. 

Ví như mặt trời, mặt trăng, nam, nữ và các vật như nhà cửa, núi 
rừng, sông suối vân vân, hiện bóng trong những vật thanh-tịnh như 
nước, dầu, châu bửu, gương sáng. Bóng cùng nước gương, v.V..., 
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chẳng phải một, chăng phải khác, chẳng phải ly, chăng phải hiệp. 
Nơi trong giòng sông, bóng chẳng bị trôi, nơi giếng ao, bóng cũng 
chăng bị chìm đắm. Dầu bóng hiện trong đó không chỗ chấp trước, 
nhưng các chúng-sanh biết ở chỗ đó có bóng ấy hiện, cũng biết 
chỗ kia không có bóng như vậy. Vật gần vật xa dâu đêu hiện bóng, 
nhưng bóng không theo vật mà có gân xa. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát hay biết tự-thân và tha-thân tất cả 
đều là cảnh-giới của trí chăng nhận là hai mà cho là tự tha riêng 
khác. Dâu. vậy nhưng nơi tự quôc-độ, nơi tha quôc-độ, đêu riêng 
sai khác đông thời hiện khắp. 

Như một hột giống không có TỄ, mầm, cọng, mắt, nhánh, lá, 
mà hay sanh khởi tât cả. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát ở trong pháp vô-nhị mà phân-biệt hai 
tướng phương-tiện thiện-xảo thông đạt vô-ngại. Đây gọi là như- 
ảnh-nhẫn thứ tám của đại Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 29. Thập Nhẫn) 


9. NHƯ HÓA NHÂN 

Thế nào là như hóa nhẫn thứ chín của đại Bồ-Tát? 

Đại Bồ-Tát thành-tựu như-ảnh-nhẫn nầy dầu chăng qua đến 
cõi nước mười phương mà có thê hiện khăp tât cả cõi Phật. Cũng 
chăng rời đây, cũng chăng đên kia, như bóng hiện khắp chỗ du 
hành vô-ngại. 

Làm cho chúng-sanh thấy thân sai khác đồng với tướng cứng 
chắc của thế-gian. Nhưng sự sai khác nầy chính là chăng phải sai 
khác. Khác cũng chắng khác không có chướng ngại. 

Đại Bồ-Tát nầy từ nơi chủng-tánh Như-Lai mà sanh thân ngữ 
và ý thanh-tnh vô-ngại nên có thê được thân vô-biên sắc 
tướng thanh-tịnh. 

Thế nào là đại Bồ-Tát biết tất cả thế-gian thảy đều như hóa? 
Nghĩa là tât cả chúng-sanh ý-nghiệp hóa, vì giác-tưởng sanh khởi. 
Tât cả thê-gian chư hành hóa, vì phân-biệt sanh khởi. Tât cả khô 
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vui điên-đảo hóa, vì vọng-thủ sanh khởi. Tất cả thế-gian pháp 
chẳng thiệt hóa, vì ngôn thuyết hiện khởi. Tất cả phiền-não phân- 
biệt hóa, vì tưởng niệm sanh khởi. Lại có thanh-tịnh điều-phục 
hóa, vì vô-phân-biệt hiện khởi. Nơi tam thế chẳng chuyền hóa, vì 
vô-sanh bình-đẳng. Bồ-Tát nguyện lực hóa, vì tu hành quảng-đại. 
Như-Lai đai-bi hóa, vì phương-tiện thị-hiện. Chuyên pháp-luân 
phương-tiện hóa, vì trí-huệ vô-úy biện-tài diễn-thuyết. 


Đại Bồ-Tát lúc an trụ như-hóa-nhẫn đều hay tròn đủ tất cả đạo 
bô-đê của chư Phật lợi-ích chúng-sanh. 


Đây gọi là như hóa nhẫn thứ chín của đại Bồ-Tát. 

Đại Bồ-Tát thành-tựu như-hóa-nhẫn nầy, phàm việc làm ra 
đêu đông với hóa, ví như hóa-sĩ. 

Nơi tất cả cõi Phật không chỗ y-trụ. Nơi tất cả thế-gian không 
chỗ châp lây. Nơi tât cả Phật-pháp chăng sanh phân-biệt. Dâu 
vậy mà hướng đên Phật bô-đê không rời mỏi, tu hạnh bồ-tát, rời 
những điên-đảo. 

Dầu không có thân mà hiện tất cả thân. Dầu không chỗ trụ 
mà trụ các quôc-độ. Dầu không có sắc mà hiện khăp các sắc. Dâu 
chăng châp lây thiệt-tê mà chiêu sáng pháp-tánh bình-đăng viên- 
mãn. 

Đại Bồ-Tát nầy nơi tất cả pháp không chỗ y-chỉ nên gọi là 
bực giải thoát. Thảy đêu bỏ rời tât cả lôi lâm nên gọi là bực điêu- 
phục. Chăng động chăng chuyên vào khặp tât cả chúng-hội Như- 
Lai nên gọi là bực thân-thông. Nơi pháp vô-sanh đã được thiện- 
xảo nên gọi là bực vô-thôi. Đủ tât cả lực, núi Tu-DI núi Thiêt-VIĩ 
không làm chướng được, nên gọi là bực vô-ngại. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


10. NHU-KHÔNG-NHÂN 
Thể nào là đại Bồ-Tát như-không-nhẫn? 


Đại Bồ-Tát này rõ tất cả pháp-giới như hư-không, vì vô-tướng. 
Tât cả thê-giới như hư-không, vì vô-khởi. Tât cả pháp như hư- 
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không vì vô-nhị. Tất cả chúng-sanh hạnh như hư-không, vì vô- 
sở-hành. Tât cả Phật như hư-không, vì vô-phân-biệt. Tât cả Phật- 
lực như hư-không, vì vô-sai-biệt. Tât cả thiên-định như hư-không, 
vì tam-thê bình-đăng. Tât cả pháp diễn thuyêt như hư-không, vì 
chăng ngôn thuyêt được. Tât cả thân Phật như hư-không, vì vô- 
trước vô-ngạI. 

Bồ-Tát dùng phương-tiện như hư-không rõ thấu tất cả pháp 
đêu không chỗ có. 

Đại Bồ-Tát dùng nhẫn-trí như hư-không lúc thấu rõ tất cả pháp 
thời được thân và thân-nghiệp như hư-không, được ngữ và ngữ- 
nghiệp như hư-không, được ý và ý-nghiệp như hư-không. 

Ví như hư-không, tất cả pháp y-tựa, chăng sanh chẳng diệt. 

Cũng vậy, đại Bồ-Tát, tất cả pháp thân chắng sanh chăng diệt. 

Ví như hư-không, chăng thể phá hoại được. Cũng vậy, đại Bồ 
Tát, tât cả trí-huệ các lực chăng thê phá hoại được. 

Ví như hư-không vào khắp tất cả mà không biên-tế. Cũng vậy, 
đại Bô-Tát vào khăp tât cả pháp, mà tâm Bô- Tát không biên-tê. Tõi 
sao vậy? Vì chỗ làm của Bô-Tát như hư-không. Nghĩa là việc tu tập, 
việc nghiêm-tịnh, việc thành-tựu thảy đêu bình-đăng, một thê, một 
vị, một thứ phân lượng. Như hư-không thanh-tịnh khắp tât cả chô. 

Đại Bồ-Tát như vậy chứng biết tất cả pháp, với tất cả pháp 
không có phân-biệt. Nghiêm-tịnh tât cá Phật-độ. Viên-mãn tât cả 
thân vô-sở-y. Rð tất cả phương không có mê lầm. Đủ tất cả lực 
chẳng thể phá hoại. Đầy đủ tất cả vô-biên công-đức. Đã đến tất cả 
pháp-xứ thậm-thâm. Thông đạt tất cả đạo ba-la-mật. Ngôi khắp tất 
cả tòa kim-cang. Phát khắp tât cả tiêng tùy loại. Vì tât cả thê-gian 
mả chuyên pháp-luân chưa từng lỗi thời. 

Đây gọi là hư-không-nhẫn thứ mười của đại Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


11. ĐƯỢC THÂN NHƯ-LAI 
Đại Bồ-Tát thành-tựu nhẫn này thời được thân Như-Lai, vì 
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vô-khứ. 

Được thân vô-sanh vì vô-diệt. 

Được thân bắt-động, vì vô-hoại. Được thân chơn-thiệt, vì rời 
hư-vọng. Được thân nhứt-tướng, vì vô-tướng. 

- Được thân vô-lượng, vì Phật-lực vô-lượng. Được thân bình- 
đăng, vì đông tướng như. 

Được thân vô-sai-biệt, vì quán tam-thế bình-đẳng. Được thân 
đên tât cả chô, vì tịnh nhãn chiêu khắp không chướng ngại. Được 
thân rời dục-tê, vì biệt tât cả pháp không hiệp tan. 

Được thân hư-không vô-biên-tễ, vì phước-đức-tạng vô tận như 
hư-không. 

Được thân biện-tài vô-đoạn vô-tận pháp-tánh bình-đăng, vì biết 
tât cả, pháp-tướng chỉ là một tướng, không tánh làm tánh như hư- 
không. Được thân âm-thanh vô-lượng vô-ngại, vì không chướng 
ngại như hư-không. 

Được thân đầy đủ tất cả bồ-tát hạnh thiện-xảo thanh-tịnh, vì 
nơi tât cả chỗ đêu không chướng-ngại như hư-không. 

Được thân tất cả Phật-pháp thứ đệ tiếp nói, vì chẳng thể đoạn 
tuyệt như hư-không. 

Được thân trong tất cả cõi Phật hiện vô-lượng Phật-độ, vì rời 
tham châp như hư-không vô-biên. 

Được thân thị-hiện tất cả pháp tự-tại không thôi nghỉ, vì như 
hư-không chăng có biên-tê. 

Được thân tất cả thế-lực kiên cố chăng thể phá hoại, vì như hư- 
không nhiệm-trì tât cả thê-g1an. 

Được thân các căn sáng lẹ như kim-cang kiên-có không thê phá 
hoại, vì như hư-không tât cả kiệp hỏa chăng đôt cháy được. Được 
thân có sức giữ lây tât cả thê-gian, vì sức trí-huệ như hư-không. 

Trên đây gọi là mười nhẫn của đại Bồ-Tát. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 
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12. TÂM THƯỜNG TRỤ TỊNH - PHÁP 
Như trong đời có người 
Nghe chỗ có kho báu 
Vì có thể hưởng được 


Nên lòng rât vui mừng. 


Cũng vậy, đại trí - huệ 

Bồ - Tát chơn Phật - tử 
Được nghe các Phật - pháp 
Tướng thậm - thâm tịch - diệt. 
Tùy thuận hóa - tự - tánh 
Tu tập đạo bô - đề 
Tất cả pháp như hóa 
Bồ - Tát hạnh cũng vậy. 


Tất cả các thế - gian 
Và cùng vô - lượng nghiệp 
Bình - đăng đều như hóa 


Rốt ráo trụ tịch - diệt. 


Thông đạt môn nhẫn này 
Thành - tựu trí vô - ngại 
Vượt hơn tất cả chúng 


Chuyền pháp - luân vô - thượng. 


Hạnh quảng - đại đã tu 
Lượng đó bắt - khả - đắc 
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Điều - Ngự - Sư trí - hải 
Mới phân - biệt biết được. 


Bỏ ngã mà tu hành 
Nhập vào pháp - tánh sâu 
Tâm thường trụ tịnh - pháp 
Dùng đây thí quần - sanh. 


Chúng - sanh và sát - trần 
Còn biết được số đó 
Công - đức của Bồ -Tát 
Không thê biết hạn lượng. 


Bồ - Tát hay thành - tựu 
Mười thứ nhẫn như vậy 
Trí - huệ và công - hạnh 
Chúng - sanh chăng lường được. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phâm 29. Thập Nhẫn) 


¬^/ ' ` 
JoC 22s 
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Phẩm 30. 


I. MỤC LỤC 
1.Nhập vào nghĩa số lượng của Phật 
2. Cách tính a-tăng-kỳ số không thể nghĩ bàn 
3. Thời gian vô tận không thê tính 
4. Chỗ một đầu lông cõi lớn nhỏ 
5. Hư không trên đầu lông 
6. Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết. 


33k zk 


IIL CHÁNH VĂN 


1.NHẬP VÀO NGHĨA SỐ LƯỢNG CỦA PHẬT 

Bấy giờ Tâm Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 
Chư Phật Thê Tôn diễn nói a tăng kỳ, vô lượng, vô biên, vô 
đăng, bât khả sô, bât khả xưng, bât khả tư, bât khả lượng, bât khả 
thuyêt, bât khả thuyêt bât khả thuyết. 

Bạch Thế Tôn! Thế nào là a tăng kỳ nhẫn đến bất khả thuyết 
bât khả thuyêt?”. 

Phật bảo Tâm Vương Bồ Tát: “Lành thay! Lành thay! Này Thiện 
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nam tử! Nay ngươi muốn cho các thế gian nhập vào nghĩa số lượng 
của Phật đã biệt mà hỏi đức Như-Lai Ưng Đăng Chánh Giác. 
Thiện nam tử lóng nghe lóng nghe! Khéo suy gẫm, Phật sẽ vì 
ngươi mà nói”. 
Tâm Vương Bồ Tát kính vâng thọ giáo. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 


2. CÁCH TÍNH A-TĂNG-KỲ SÓ KHÔNG THẺ NGHĨ BÀN 


Phật nói: “Này Thiện nam tử! Một trăm lạc xoa (1) làm một câu 
chi. Câu chi lân câu chi làm một a gu đa. 


A giu đa lần a giu đa làm một na do tha... 


Tỳ già ma lần tỳ già ma làm một ô ba bạt đa. Ô ba bạt đa lần ô 
ba bạt đa làm một diễn thuyết. 


Diễn thuyết lần diễn thuyết làm một vô tận. Vô tận lần vô 
tận làm một xuât sanh. 


Xuât sanh lân xuât sanh làm một vô ngã. Vô ngã lân vô ngã làm 
một a bạn đa. 


A bạn đa lần a bạn đa làm một thanh liên hoa. Thanh liên hoa 
lần thanh liên hoa làm một bát đầu ma. 


Bát đầu ma lần bát đầu ma làm một tăng kỳ. Tăng kỳ lần tăng 
kỳ làm một thú. Thú lân thú làm một chí. 

Chí lần chí làm một a tăng kỳ. A tăng kỳ lần a tăng kỳ làm 
một a tăng kỳ chuyên. 


A tăng kỳ chuyền lần a tăng kỳ chuyền làm một vô lượng. Vô 
lượng lân vô lượng làm một vô lượng chuyên. 
Vô lượng chuyên lần vô lượng chuyển làm một vô biên. Vô 
biên lân vô biên làm một vô biên chuyên. 
- Vô biên chuyển lần vô biên chuyên làm một vô đẳng. Vô 
đăng lân vô đăng làm một vô đăng chuyên. 


Vô đắng chuyên lần vô đắng chuyền làm một bắt khả số. Bất 
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khả số lần bất khả số làm một bất khả số chuyền. 
Bắt khả số chuyền lần bất khả số chuyền làm một bất khả xưng. 
Bắt khả xưng lần bất khả xưng làm một bất khả xưng chuyền. 
Bất khả xưng chuyên lần bất khả xưng chuyên làm một bắt khả tư. 
Bắt khả tư lần bất khả tư làm một bất khả tư chuyền. 
Bắt khả tư chuyền lần bắt khả tư chuyên làm một bắt khả lượng. 
Bắt khả lượng lần bất khả lượng làm một bất khả lượng chuyền. 


Bắt khả lượng chuyên lần bất khả lượng chuyền làm một bất 
khả thuyết. 


Bắt khả thuyết lần bắt khả thuyết làm một bất khả thuyếtchuyền. 


Bắt khả thuyết chuyền lần bất khả thuyết chuyên làm một bất 
khả thuyêt bât khả thuyết. 


Và bất khả thuyết bất khả thuyết lần bất khả thuyết bất khả 
thuyêt làm một bât khả thuyêt bât khả thuyêt chuyên”. 


(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 


3. THỜI GIAN VÔ TẬN KHÔNG THẺ TÍNH 
Bắt khả ngôn thuyết bất khả thuyết 
Sung mãn tất cả bất khả thuyết 
Trong những kiếp bất khả ngôn thuyết 
Nói bất khả thuyết chăng hết được. 


Bắt khả ngôn thuyết các cõi Phật 
Thảy đều nghiền nát làm vi trần 
Trong một trần, bất khả thuyết cõi 
Như một, tất cả đều như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 
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4. CHÕ MỘT ĐẦU LÔNG CÕI LỚN NHỎ 
Chỗ một đầu lông cõi lớn nhỏ 
Tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế 
Tắt cả như vậy bất khả thuyết 


Mỗi mỗi rõ ràng phân biệt được. 


Đem một cõi nước nghiên làm bụi 
Bụi đó vô lượng bât khả thuyêt 
Trân sô vô biên cõi như vậy 


Đều đến đồng nhóm đầu một lông. 


Những cõi nước này bất khả thuyết 
Đồng nhóm đầu lông không chật hẹp 
Chẳng khiến đầu lông có thêm lớn 


Mà những cõi kia chung đến nhóm. 


Trên lông tất cả những cõi nước 
Hình tướng như cũ không tạp loạn 
Như một cõi chăng loạn các cõi 
Tất cả cõi nước đều như vậy. 

(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 


5. HƯ KHÔNG TRÊN ĐẦU LÔNG 
Hư không cảnh giới không biên tế 
Đều để trên lông khiến đầy đủ 
Đầu lông cõi nước như vậy thảy 


Bô Tát một niệm đêu hay nói. 
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Trong một lỗ lông rất nhỏ bé 
Bắt khả thuyết cõi tuần tự vào 
Lỗ lông hay chứa những cõi kia 
Các cõi chẳng khắp lỗ lông được. 


Nơi bất khả thuyết các Phật pháp 
Mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết 
Hay trong nhứt thời chứng Bồ đề 
Hoặc nhiều thời gian mà chứng nhập. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 


6. ĐẦU LÔNG CÕI PHẬT BÁT KHẢ THUYẾT 
Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết 
Trong trần cõi Phật bất khả thuyết 
Cõi Phật như vậy đều qua đến 
Thấy chư Như-Lai bất khả thuyết. 


Thông đạt nhứt thật bất khả thuyết 
Khéo vào Phật chủng bắt khả thuyết 
Chư Phật quốc độ bắt khả thuyết 
Đều hay qua đến thành Bồ đề. 


Cõi nước chúng sanh và chư Phật 
Thể tánh sai biệt bất khả thuyết 
Tam thế như vậy không biên tế 
Bồ Tát tất cả đều thấy rõ. 
(Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 30. A Tăng Kỳ) 
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TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC 
do Ni Sư Tiến Sĩ TN Giới Hương biên soạn 
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Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc. 2018. 

Máy Nghe MP3 Hương Sen (Hương Sen Digital Mp3 Radio 
Speaker): Các Bài Giảng, Sách, Bài việt và Thơ Nhạc của Thích 
Nữ Giới Hương (383/201 bài), Hương Sen Temple. 2019. 
DVD Giới Thiệu về Chùa Hương Sen, USA (Introduction on 
Huong Sen Temple). Hương Sen Press Publishing. Thích Nữ 
Giới Hương & Phú Tôn. 2019. 

Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ (Sharing the Dharma 
- Vietnamese Buddhist Nuns ¡n the United States), Thích Nữ 
Giới Hương, Hông Đức Publishing. 2020. 

Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoàng Pháp của Ni sư Giới 
Hương (Forty Years im the Dharma: A Life of Study and 
Service—Venerable BhiksunT Giới Hương), Thích Nữ Viên 
Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiên, and TN Viên Khuông, 
Xpress Print Publishing, USA. 2020. 

Tập Thơ Nhạc Lối Về Sen Nở (Songs and Poems Øƒ Lofus 
Blooming on the Way), Thích Nữ Giới Hương, Hông Đức 
Publishing. 2020. 

Nghi Thức Công Phu Khuya — Thân Chú Thủ Lăng Nghiêm 
(Sũrangama Mantra), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương 
Sen Press, USA. 2021. 

Nghỉ Thức Câu An — Kinh Phố Môn (The Universal Door 
Sitra), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, 
USA. 2021. 

Nghi Thức Cẩu An — Kinh Dược Sư (The Medicine Buddha 
Sitra), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, 
USA. 2021. 

Nghi Thức Sám Hồi Hồng Danh (The Sũtra of Confession at 
many Buddha Titles), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương 
Sen Press, USA. 2021. 

Nghi Thức Công Phu Chiều — Mông Sơn Thí Thực (The Ritual 
Donating Food to Hungry Ghosts), Thích Nữ Giới Hương biên 
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Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 
U21, 


Nghi Thức Cúng Linh và Cầu Siêu (The Rite for Deceased and 
Funeral Home), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen 
Press, USA. 2021. 

Nghi Lễ Hàng Ngày - 50 Kinh Tụng và các Lễ Via trong Năm 
(The Daily Chanting Rituals and Annual Ceremonies), Thích 
Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021. 


Hương Đạo Trong Đời 2022 (Tuyên tập 60 Bài Thi trong Cuộc 
Thi Việt Văn Ứng Dụng Phật Pháp 2022 - A Collection of 
Writings on the Practicing of Buddhism in Daily Life in the 
Writing Contest 2022), Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hồng 
Đức Publisher. 2022. 

Hương Pháp 2022 (Tuyên Tập Các Bài Thi Trúng Giải Cuộc 
Thi Viết Văn Ứng Dụng Phật Pháp 2022 - A Collection of the 
Winning Writings on the Practicing of Buddhism 1n Danly LIfe 
In the Writing Contest 2022) Thích Nữ Giới Hương biên soạn, 
Hông Đức Publisher. 2022. 

Giới Hương - Thơm Ngược Gió Ngàn, Nguyên Hà. XNB 
Hương Sen. USA. 2024. 

Pháp Ngữ Kinh Hoa Nghiêm (2 tập). Thích Nữ Giới Hương. 
NXB Hương Sen. USA. 2023. 

lỉnh Hoa Kinh Hoa Nghiêm. Thích Nữ Giới Hương. NXB 
Hương Sen. USA. 2023. 


36. Phật Giáo và Đại Dịch Coronavirus Covid-I9. Thích Nữ Giới 


Hương. NXB Hương Sen. USA. 2023 


37. Phật Giáo - Tâm Nhìn Lịch Sử Và Thực Hành. Hiệu đính: 


Thích Hạnh Chánh và Thích Nữ Giới Hương. Eastern Book 
Linkers: Delhi 7. 2023. 
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Hương, Fourth Edition, Hồng Đức Publishing: Tủ Sách Bảo 
Anh Lạc. 2018. 


The Key Words in Vajracchedika Siira, Thích Nữ Giới 
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Sarnatha-The Cradle oƒ Buddhism in the Archeological View. 
Hông Đức Publishing. 2020. 


Tuke Refuge in the Three Gems and Keep the Five Precepis, 
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Cycle oƒ Lực, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 
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.. Forfy Years in the Dharma: A Le oƒ Study and Service— 
Venerable BhiksunuT Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TÌN 
Viên Nhuận, TN Viên Tiên, and TN Viên Khuông, Xpress Print 
Publishing, USA. 2020. 


Sharing the Dharma -Vietnamese Buddhist Nuns in the United 
Sa/es, Thích Nữ Giới Hương, Hông Đức Publishing. 2020. 


10.A Vienamese Buddhist Nun and American Inmafes 5th 


Edition. BhiksunqT Thích Nữ Giới Hương. Hương Sen Press 
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l1I. Daily Monastic Chamfing, BhiksuT Thích Nữ Giới Hương 


composed. Hương Sen Publisher. 2023. 


12. Weekly Buddhist Discourse Chamfing, vol I, Bhiksuqr Thích 


Nữ Giới Hương composed. Hương Sen Publisher. 2023. 


755 


Thích Nữ Giới Hương biên soạn 


đc 


14. 


TỔ: 


Tổ, 


lự? 


1. 


h2 


20. 


VêN 


22. 


Đá 


24. 


Z2), 


s0: 


bởi 


28. 


Practice Meditaion and Pure Land, BhiksunT Thích Nữ Giới 
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The Ceremony ƒor Peace, Bhiksumï Thích Nữ Giới Hương 
composed. Hương Sen Publisher. 2023. 


The Lunch Ofering Rifual, BhiksupT Thích Nữ Giới Hương 
composed. Hương Sen Publisher. 2023. 

The Ritual Oƒjering Food to Hungry Ghosís, Bhiksum Thích 
Nữ Giới Hương composed. Hương Sen Publisher. 2023. 

The Pureland Course oƒ Amitabha Suíra, BhiksumT Thích Nữ 
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The Medicine Buddha Suira, BhiksunT Thích Nữ Giới Hương 
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The New Year Ceremony, BhiksunT Thích Nữ Giới Hương 
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The Great Parinirvana Ceremony, Bhiksuqï Thích Nữ Giới 
Hương composed. Hương Sen Publisher. 2023. 

The Buddha š Birthday Ceremony, Bhiksuqï Thích Nữ Giới 
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Eastern Book Linkers: Delhi 7. 2023. 


Confribution 0ƒ Buddhism For World Peace & Social Harmony. 
Edited by Ven. Dr. Buddha Priya Mahathero and Ven. Dĩr. 
Bhiksunr TN GIoli Huong. Tôn Giáo Publishing. 2023. 


Global Spread of Buddhisn with Special Reƒference to Sri 
Lanka. Buddhist Studies Seminar in Kandy University. Edited 
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Gioi Huong. Tôn Giáo Publishing. 2023. 


Buddhism in Sri Lanha During The Period oƒ 19° to 2lst 
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Huong. Tôn Giáo Publishing. 2023. 
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Bản Tìin Hương Sen: Xuân, Phật Đản, Vu Lan (Hương Sen 
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Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách - Good Sentences Nurture 
a Good Mannơr, Thích Nữ Giới Hương sưu tâm, Hồng Đức 
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Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique 
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2020. 

Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ - Live Peac@filly 
thơugh Le is not Beautiful as a Dream, Thích Nữ Giới Hương. 
Hông Đức Publishing. 2020. 

Hãy Nói Lời Yêu Thương-Words oƒ Love and Understanding, 
Thích Nữ Giới Hương. Hông Đức Publishing. 2020. 

Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -The Anecien- 
Present Culture in Pilerim, Thích Nữ Giới Hương. Hông Đức 
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Hông Đức Publishing. 2020. 


1.4. SÁCH CHUYÊN NGỮ 


.. Xá Lợi Của Đức Phát (Relics of the Buddha), Tham Weng 
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Chùa Việt Nam Hải Ngoại (Overseas Vietnamese Buddhist 
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into English: Thích Nữ Giới Hương. Hương Quê Publishing. 
2016. 
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Temples in Vietnam), Võ Văn Tường. Translated Into English: 
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Music), Nguyễn Hiền Đức. Translated into English: Thích Nữ 
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Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật 
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Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020. 
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Solo Pianist: Linh Phương, vol. 5. 2013. 


Tiếng Hát Già Lam (Songs from the Temple). Poems: Thích 
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Temple). Poem: Thích Nữ Giới Hương. Music: Võ Tá Hân, 
Nam Hưng, Hoàng Quang Huê, vol. 7. 2015. 
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